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CHUYÊN ĐỀ 1. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
I. MỤC TIÊU

Sau khi học xong chuyên đề 1, người học sẽ:


- Trình bày được khái niệm, nội dung của quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông.

- Phân tích được vị trí, vai trò, ý nghĩa của quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông.


-  Trình bày được hệ thống phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông. 

- Đánh giá được vị trí, vai trò của cơ sở GDPT, của giáo viên phổ thông trong thực hiện phân cấp QLNN về GDPT.


- Hiểu được hoạt động thực thi quản lý nhà nước về giáo GDPT bao gồm: hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; công tác thanh tra, kiểm tra và công tác kiểm định chất lượng giáo dục. 


- Vận dụng được các tri thức về quản lý nhà nước về GDPT vào thực tiễn công tác tại trường phổ thông. 
II. CHUẨN BỊ
- Chuẩn bị của GV:

+ Kế hoạch bài giảng (Giáo án)

+ Máy tính, máy chiếu, thiết bị âm thanh, internet

- Chuẩn bị của học viên:

+  Tài liệu học tập 

+ Vở bút ghi chép

+ Giấy A0, bút dạ 

III. NỘI DUNG

1. Những vấn đề chung của quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông 
2. Phân cấp về quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông
3. Thực thi quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông 
IV. TRIỂN KHAI NỘI DUNG

Nội dung 1. Những vấn đề chung của quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông 
	Hoạt động 1: Tìm hiểu những vấn đề chung về quản lý nhà nước, quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông


1 Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu các khái niệm quản lý nhà nước, quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông
- Nhiệm vụ 2: Phân tích vị trí, vai trò, ý nghĩa của quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông 
- Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu nội dung quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông 
2. Cách thức tiến hành

· Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết hai nhiệm vụ
· Mời đại diện của 3 nhóm trình bày kết quả trước lớp. Mỗi nhóm 1 nhiệm vụ. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi 
3.1. Khái niệm quản lý nhà nước, quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông
3.1.1. Khái niệm quản lý nhà nước 

Quản lý nhà nước “là hoạt động thực thi quyền lực nhà nước do các cơ quan nhà nước tiến hành đối với tất cả mọi cá nhân và tổ chức trong xã hội, trên tất cả các mặt của đời sống xã hội bằng cách sử dụng quyền lực nhà nước có tính cưỡng chế đơn phương nhằm mục tiêu phục vụ lợi ích chung của cả cộng đồng, duy trì ổn định, an ninh trật tự và thúc đẩy xã hội phát triển theo một định hướng thống nhất của Nhà nước”
.

Chủ thể quản lý nhà nước: là các cơ quan nhà nước (cán bộ, công chức có thẩm quyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao). Những chủ thể này tham gia vào quá trình tổ chức quyền lực nhà nước về lập pháp, hành pháp, tư pháp theo quy định chung của pháp luật. 

Đối tượng quản lý nhà nước: bao gồm tất cả các cá nhân, tổ chức sinh sống, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi lãnh thổ quốc gia. 

Các lĩnh vực quản lý nhà nước: quản lý nhà nước có tính chất toàn diện, bao gồm tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng…


Công cụ quản lý nhà nước chủ yếu: Nhà nước sử dụng các công cụ quản lý chủ yếu là pháp luật, chính sách, kế hoạch để quản lý xã hội. 

3.1.2. Khái niệm quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông 


Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các hoạt động giáo dục và đào tạo, do các cơ quan quản lý giáo dục của nhà nước từ trung ương đến cơ sở tiến hành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ do nhà nước ủy quyền nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, duy trì trật tự, kỉ cương, thỏa mãn nhu cầu giáo dục và đào tạo của nhân dân, thực hiện mục tiêu giáo dục và đào tạo của nhà nước. 

Các yếu tố chủ yếu cấu thành hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo là:

- Chủ thể của quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.


- Khách thể của quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.


- Mục tiêu quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.


- Phương pháp quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.


- Công cụ quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.


Đối với giáo dục phổ thông: Quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông chính là sự tác động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ trung ương đến địa phương đến các hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường phổ thông nhằm đạt được mục tiêu giáo dục đã đề ra. 
3.2. Vị trí, vai trò, ý nghĩa của quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông
Giáo dục có vai trò quyết định đến chất lượng của con người và sự phát triển xã hội. Chính vì vậy, một quốc gia có phát triển hay không phụ thuộc rất lớn vào chất lượng của hệ thống giáo dục. Đặc biệt trong bối cảnh của thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, thang đo về sức mạnh cũng như năng lực của mỗi quốc gia chủ yếu là dựa vào “sức mạnh mềm”. Do vậy, mỗi quốc gia đều có sự điều chỉnh và nâng cao năng lực của nhà nước cũng như vai trò trò quản lý xã hội của nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Đối với giáo dục, quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo có thể được coi là khâu then chốt của then chốt nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi của mọi hoạt động giáo dục và đào tạo. 

Trong hệ thống giáo dục quốc dân, GDPT là bộ phận tiếp theo của giáo dục mầm non, là nền tảng cho giáo dục đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp. Quản lý nhà nước về GDPT có sự thống nhất với quản lý nhà nước về giáo dục nói chung. Đồng thời, quản lý nhà nước về GDPT có vị trí, vai trò và ý nghĩa chủ yếu sau: 
Thứ nhất, quản lý nhà nước về GDPT là một bộ phận của quản lý nhà nước về GD Việt Nam, có sự thống nhất về các quan điểm, tính chất và đặc điểm.

Thứ hai, quản lý nhà nước về GDPT sẽ giúp cho việc hoàn thành được mục tiêu của GDPT, góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển giáo dục Việt Nam nói chung. GDPT bao gồm giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông với mục tiêu đề ra là nhằm “phát triển toàn diện cho người học về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo; hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho người học tiếp tục học chương trình giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia lao động, xât dựng và bảo vệ Tổ quốc”
. Mục tiêu này có đạt được hay không là do sự phối hợp chặt chẽ của nhà nước và nhân dân, sự huy động nguồn lực của cả xã hội. Vì vậy, thông qua hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến cơ sở, các công cụ chính sách và phương thức quản lý khác nhau quản lý nhà nước sẽ hướng tới thực hiện cho được được mục tiêu của GDPT đã đề ra. 
Thứ ba, sự thống nhất trong quản lý nhà nước về GDPT sẽ triển khai đầy đủ những chủ trương, chính sách, định hướng đổi mới và phát triển GDPT tới các cơ sở GDPT. 

Thứ tư, thông qua quản lý nhà nước về GDPT sẽ làm tăng cường tính kết nối, hợp tác và nâng cao hiệu quả đầu tư cho GDPT. 

Thứ năm, quản lý nhà nước về GDPT còn có ý nghĩa tác động trở lại khi góp phần phát hiện các vấn đề đặt ra của cơ sở GDPT để các cơ quan quản lý nhà nước ngày càng hoàn thiện hơn các cơ chế, chính sách phát triển GDPT. 

Như vậy, quản lý nhà nước về GDPT được coi là khâu then chốt nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi mọi hoạt động giáo dục và đào tạo của GDPT, tiến tới mục tiêu chung của giáo dục Việt Nam là: phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩn chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.
3.3. Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông

Giáo dục phổ thông là một bộ phận cấu thành nên hệ thống giáo dục Việt Nam. Do vậy, các quy định trong Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/06/2019 (Điều 104) về nội dung quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo đã bao hàm nội dung quản lý nhà nước giáo dục phổ thông. Đó là:

1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển giáo dục.
2. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; ban hành điều lệ nhà trường, chuẩn cơ sở giáo dục, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục, điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh; quy định hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường; quy định về đánh giá kết quả học tập và rèn luyện; khen thưởng và kỷ luật đối với người học.
3. Quy định tiêu chuẩn chức danh, chế độ làm việc của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục; tiêu chuẩn người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục; tiêu chuẩn chức danh người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; chuẩn nghề nghiệp nhà giáo; ban hành quy tắc ứng xử của nhà giáo, của cơ sở giáo dục; quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và hình thức tuyển dụng giáo viên.
4. Quy định mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; khung trình độ quốc gia; tiêu chuẩn nhà giáo; tiêu chuẩn, định mức sử dụng cơ sở vật chất, thư viện và thiết bị trường học; việc biên soạn, sử dụng sách giáo khoa, giáo trình; việc thi, kiểm tra, tuyển sinh, liên kết đào tạo và quản lý văn bằng, chứng chỉ; việc công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được sử dụng tại Việt Nam.
5. Quy định về đánh giá chất lượng giáo dục; tổ chức, quản lý việc bảo đảm chất lượng giáo dục và kiểm định chất lượng giáo dục.
6. Thực hiện công tác thống kê, thông tin về tổ chức và hoạt động giáo dục.
7. Tổ chức bộ máy quản lý giáo dục.
8. Tổ chức, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
9. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục.
10. Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực giáo dục.
11. Tổ chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế, đầu tư của nước ngoài về giáo dục.
12. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, xử lý vi phạm pháp luật trong giáo dục.

Nội dung 2. Phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông 

	Hoạt động 2: Tìm hiểu hệ thống phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông 


1 Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu cơ cấu tổ chức bộ máy thực hiện QLNN về GDPT
- Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu hệ thống phân cấp QLNN về GDPT trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
- Nhiệm vụ 3: Phân tích vị trí, vai trò của cơ sở GDPT trong thực hiện phân cấp QLNN về GDPT

- Nhiệm vụ 4: Phân tích vị trí, vai trò của giáo viên phổ thông (GVPT) trong thực hiện phân cấp QLNN về GDPT

2. Cách thức tiến hành

· Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết hai nhiệm vụ
· Mời đại diện của 4 nhóm trình bày kết quả trước lớp. Mỗi nhóBổm 1 nhiệm vụ. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi 
3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông

Bộ máy thực hiện quản lý nhà nước về GDPT là hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, hoạt động có tính chuyên nghiệp, có chức năng điều hành các hoạt động giáo dục và đào tạo ở trường phổ thông trên cơ sở chấp hành và thi hành Hiến pháp, luật và các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên… Cơ cấu tổ chức của bộ máy quản lý nhà nước về GDPT được quy định trong Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/06/2019 (Điều 105) và Nghị định Số: 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/09/2018: Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. 

- Chính phủ: Thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục.


Chính phủ trình Quốc hội trước khi quyết định chủ trương lớn có ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ học tập của công dân trong phạm vi cả nước, chủ trương về cải cách nội dung chương trình của một cấp học; hàng năm, báo cáo Quốc hội về hoạt động giáo dục và việc thực hiện ngân sách giáo dục; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi quyết định việc áp dụng đại trà đối với chính sách mới trong giáo dục đã được thí điểm thành công và việc áp dụng đại trà sẽ ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ học tập của công dân trong phạm vi cả nước. 


- Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và giáo dục thường xuyên. 

Trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm:  


1. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược phát triển giáo dục, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và cơ sở đào tạo giáo viên

2. Ban hành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và quy định chuẩn chương trình đào tạo đối với giáo dục đại học; danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; quy chế đào tạo và liên kết đào tạo.

3. Quy định việc tổ chức biên soạn, thẩm định, phê duyệt được phép sử dụng và hướng dẫn lựa chọn tài liệu học tập, sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; quy định về xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo đối với trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, giáo dục đại học.

4. Ban hành quy chế thi cử; quy định việc kiểm tra và đánh giá người học; quy định văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân và việc công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam. Chủ trì xây dựng hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng với các nước, tổ chức quốc tế.

5. Quy định tiêu chuẩn chức danh, chế độ làm việc của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục. Quy định tiêu chuẩn người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm; tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; chuẩn nghề nghiệp nhà giáo.

6. Xây dựng, công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn về cơ sở vật chất, thiết bị trường học và vệ sinh học đường theo quy định. Trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế thu, sử dụng học phí trong lĩnh vực giáo dục, chính sách học bổng và các chính sách khác đối với người học.

7. Ban hành chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và khung trình độ quốc gia Việt Nam; quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục; quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục ở các cấp học và các trình độ đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

8. Ban hành điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt, trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; quy định hoạt động dạy học và giáo dục trong và ngoài nhà trường.

9. Quản lý, hướng dẫn thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục.

10. Tổ chức thực hiện công tác thống kê; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý ngành giáo dục.

11. Chịu trách nhiệm giải trình về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn được giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.


- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, trừ trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm.


- Bộ, các cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục. 

1) Nghiên cứu, dự báo nhu cầu nhân lực của ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực. ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhân lực của ngành, lĩnh vực.

2) Thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực hợp pháp và sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực của ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

3) Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục trực thuộc bộ theo quy định.

4) Chịu trách nhiệm giải trình về hoạt động và chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục trực thuộc bộ trong phạm vi quyền hạn được giao.

5) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.


- Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục theo phân cấp của Chính phủ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục của cơ sở giáo dục trên địa bàn;

b) Bảo đảm các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, tài chính, cơ sở vật chất, thư viện và thiết bị dạy học của trường công lập thuộc phạm vi quản lý;

c) Phát triển các loại hình nhà trường, thực hiện xã hội hóa giáo dục; bảo đảm đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục tại địa phương;

d) Thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước và chính sách của địa phương để bảo đảm quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình về thực hiện nhiệm vụ và chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý;

đ) Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển giáo dục tại địa phương.


Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo trong quản lý nhà nước về giáo dục là (Điều 12, Nghị định Số: 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/09/2018: Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục):


1. Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp:

a) Quyết định, kế hoạch, chương trình, dự án, chính sách phát triển giáo dục, phân luồng, hướng nghiệp học sinh tại địa phương phù hợp với chiến lược phát triển ngành giáo dục và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

b) Quyết định mức thu học phí hằng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định biên chế công chức của cơ quan quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

d) Phê duyệt tổng số lượng người làm việc của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định:

a) Chính sách, chương trình, dự án, đề án phát triển giáo dục trên địa bàn theo quy định; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực giáo dục;

b) Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định:

a) Thành lập hoặc cho phép thành lập, thu hồi quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, chuyển đổi loại hình trường đối với cơ sở giáo dục quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 7 Nghị định này theo quy định của pháp luật;

b) Thành lập hội đồng trường, công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng trường, bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường; công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thay đổi vị trí việc làm, khen thưởng, kỷ luật đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, trường cán bộ quản lý giáo dục trực thuộc tỉnh; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học tư thục trên địa bàn theo tiêu chuẩn chức danh và thủ tục do pháp luật quy định;

c) Ban hành quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo phân công;

d) Khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động giáo dục tại địa phương.

4. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

5. Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; kế hoạch, chương trình, dự án, đề án và các nội dung khác về giáo dục sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ; công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng trường chuẩn quốc gia và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn; công tác tuyển sinh, thi, cấp, thu hồi văn bằng, chứng chỉ, kiểm định chất lượng giáo dục đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

7. Quản lý về chuyên môn đối với việc thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên của các trung tâm cấp huyện theo quy định.

8. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện có cấp trung học phổ thông, các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn (trừ các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc đại học, trường đại học, trường cao đẳng hoạt động trong khuôn viên của trường), cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài (trừ cơ sở giáo dục đại học và phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam); cấp, đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục sư phạm trình độ trung cấp theo quy định.

9. Quyết định thành lập hội đồng trường, công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng trường, bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường đối với trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện có cấp trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; quyết định công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thay đổi vị trí việc làm, khen thưởng, kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo tiêu chuẩn chức danh và thủ tục do pháp luật quy định.

10. Công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông trên địa bàn.

11. Cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định đình chỉ hoạt động đối với các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

12. Chủ trì xây dựng kế hoạch hằng năm về số lượng người làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo và của các cơ sở giáo dục trực thuộc, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phân bổ số lượng người làm việc theo vị trí việc làm cho các cơ sở giáo dục trực thuộc theo quy định; hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động tại các cơ sở giáo dục do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý theo quy định.

13. Xây dựng dự toán ngân sách giáo dục, quyết định phân bổ, giao dự toán ngân sách đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; duyệt quyết toán, thông báo quyết toán năm và tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách của các cơ sở giáo dục trực thuộc; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hằng năm của địa phương trình cấp có thẩm quyền; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc cấp, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác cho giáo dục trên địa bàn tỉnh.

14. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện huy động các nguồn lực để phát triển giáo dục, bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trực thuộc; quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm giải trình về hoạt động giáo dục, chất lượng giáo dục, quản lý nhà giáo và người học, thực hiện chính sách phát triển giáo dục thuộc phạm vi quản lý trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và xã hội.

15. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực giáo dục của địa phương thuộc phạm vi quản lý với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đạo tạo đối với quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo (Điều 13, Nghị định Số: 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/09/2018: Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục) : 

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục của tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định:

a) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định:

a) Thành lập hoặc cho phép thành lập, thu hồi quyết định thành lập, quyết định cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, chuyển đổi loại hình đối với các cơ sở giáo dục quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này theo quy định của pháp luật;

b) Thành lập hội đồng trường, công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng trường, bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường các cơ sở giáo dục công lập; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thuộc quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo tiêu chuẩn chức danh và thủ tục do pháp luật quy định;

c) Khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động giáo dục tại địa phương;

d) Các nội dung quản lý nhà nước khác trong lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc chấp hành quy chế chuyên môn nghiệp vụ; công tác bảo đảm chất lượng giáo dục; công tác tuyển sinh, thi, cấp văn bằng, chứng chỉ; công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng trường chuẩn quốc gia và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn. Chịu trách nhiệm giải trình về hoạt động giáo dục, chất lượng giáo dục, quản lý nhà giáo và người học, thực hiện chính sách phát triển giáo dục thuộc phạm vi quản lý trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo và toàn xã hội.

5. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục hoặc đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện không có cấp trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này.

6. Xây dựng kế hoạch; phối hợp với Phòng Nội vụ thực hiện quy trình, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tuyển dụng viên chức giáo dục; phân bổ số lượng người làm việc theo vị trí việc làm; công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thay đổi vị trí việc làm, khen thưởng, kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này và trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện không có cấp trung học phổ thông theo quy định của ủy ban nhân dân cấp huyện.

7. Chủ trì xây dựng kế hoạch hằng năm về số lượng người làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục công lập do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định.

8. Xây dựng dự toán, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án phân bổ, giao dự toán ngân sách cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện theo quy định.

9. Thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

10. Hướng dẫn quản lý nhà nước về giáo dục cho Ủy ban nhân dân cấp xã.

11. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo theo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực giáo dục thuộc phạm vi quản lý với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

3.2. Phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục


Phân cấp quản lý giáo dục là quá trình thiết kế hệ thống và các quy trình, trách nhiệm, quyền hạn và tính chịu trách nhiệm trong hệ thống giáo dục. Qua đó, xác định, phân công các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp từ trung ương đến địa phương cũng như quy trình quan hệ trong công việc giữa các cấp khác nhau, giữa các cơ quan có liên quan thuộc khu vực nhà nước và phi nhà nước. Mục tiêu phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục là nhằm phân định rõ ràng, cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm, nhiệm vụ của các cơ quan quan quản lý nhà nước ở các cấp nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trên cơ sở đảm bảo sự quản lý thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dụ và đào tạo. 
Phân cấp quản lí nhà nước đối với GDPT thực chất là việc triển khai các hoạt động hành chính nhà nước trong quá trình chỉ đạo các hoạt động giáo dục ở cơ sở. Nó vừa theo nguyên tắc quản lí hành chính nhà nước vừa theo nguyên tắc hành chính - giáo dục đối với các trường phổ thông. Việc phân cấp quản lý nhà nước đối với GDPT có tác động tích cực đến hiệu quả quản lí và chất lượng giáo dục – đào tạo
. 


Trước hết, các quy định pháp luật về phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đã được nêu lên trong các văn bản quy phạm pháp luật là Điều lệ trường Tiểu học và Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học, được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2020. 
Đối với trường Tiểu học:

Theo Điều lệ trường Tiểu học, việc phân cấp quản lý trong trường Tiểu học được tổ chức như sau:


1. Trường tiểu học do Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp huyện) thành lập và quản lý. Các lớp tiểu học, cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học quy định. 

2. Phòng giáo dục và đào tạo giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với các loại hình trường, lớp tiểu học trên địa bàn
.

Đối với trường THCS và THPT


Trong Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đã quy định việc phân cấp quản lý trong các trường THSS và THPT như sau: 

1. Trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập, Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý.

2. Trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng nội dung phối hợp quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục có liên quan của trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông.

3. Trường chuyên biệt có quy chế tổ chức và hoạt động riêng thì thực hiện phân cấp quản lý theo quy chế tổ chức và hoạt động của loại trường chuyên biệt đó
.
Trong bối cảnh đổi mới, căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, cần thực hiện giải pháp then chốt là đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng. Trong đó chính sách phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo nói chung và giáo dục phổ thông nói riêng chính là hướng tới xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo và trách nhiệm quản lý theo ngành, lãnh thổ của các bộ, ngành, địa phương. Phân định công tác quản lý nhà nước với quản trị của cơ sở giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh phân cấp, nâng cao trách nhiệm, tạo động lực và tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở giáo dục, đào tạo. Đồng thời, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục, đào tạo; phát huy vai trò của hội đồng trường. Thực hiện giám sát của các chủ thể trong nhà trường và xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý các cấp; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

Phân cấp quản lý nhà nước đối với GDPT cũng là một nội dung quan trọng trong chương trình cải cách hành chính trong ngành giáo dục diện trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, vai trò và vị trí của các cơ quan quản lý giáo dục và sự phối hợp của chính quyền và các ban ngành trong việc thực thi chức năng quản lý nhà nước về giáo dục. Phân cấp quản lý nhà nước đối với GDPT hiện nay cho thấy đã có sự kết hợp tốt các nội dung về phân cấp trong quản lý chuyên môn, quản lý nhân sự, quản lý tài chính. Việc thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với GDPT đã đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, cải cách giáo dục, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc kết hợp giữa quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh thổ. Phân cấp quản lý đối với GDPT bước đầu đã phát huy tính năng động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục và các trường phổ thông
.
3.3. Vị trí, vai trò của cơ sở giáo dục phổ thông trong thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông

Vị trí, vai trò của cơ sở giáo dục phổ thông trong thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về GDPT được xác định thông qua quá trình thực hiện đầy đủ vị trí, vai trò và nhiệm vụ theo quy định đã được ban hành trong Điều lệ trường Tiểu học và Điều lệ trường Trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

Đối với trường tiểu học 

- Là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

- Công khai mục tiêu, chương trình, kế hoạch giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cần đạt theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
- Thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại địa bàn. Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động và tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến trường. Nhận bảo trợ và quản lý các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.
- Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gắn với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cần đạt theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.
- Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thực hiện lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai thực hiện sách giáo khoa và nội dung giáo dục của địa phương theo quyết định của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); thực hiện tự chủ chuyên môn trong tổ chức các hoạt động giáo dục tại trường tiểu học.
- Thực hiện tự kiểm định chất lượng và đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định.
- Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
- Quản lý và sử dụng đất, tài chính và tài sản của nhà trường theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện các hoạt động giáo dục. Tổ chức cho giáo viên, người lao động và học sinh tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.
- Xây dựng môi trường văn hoá - giáo dục trong nhà trường, tham gia xây dựng môi trường văn hoá - giáo dục ở địa phương.
- Được tiếp nhận các khoản tài trợ, viện trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với nhà trường theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật
.

Đối với trường THCS, THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học:

- Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường gắn với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; xác định tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi về giáo dục, văn hóa, lịch sử và truyền thống của nhà trường.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

- Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.

- Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động xã hội.

- Quản lý giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật.

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

- Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng giáo dục, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục, các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và thu, chi tài chính theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục trong quản lý các hoạt động giáo dục; bảo đảm việc tham gia của học sinh, gia đình và xã hội trong quản lý các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, các cơ sở giáo dục phổ thông chính là cơ quan quản lý nhà nước cuối cùng trong hệ thống phân cấp quản lý nhà nước về GDPT. Cơ sở GDPT có vai trò thực thi các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục của các cơ quan nhà nước cấp trên; có trách nhiệm giải trình về quản lý các hoạt động giáo dục với các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên. Đồng thời, các trường phổ thông cũng có sự phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về GDPT với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác. 
3.4. Vị trí, vai trò của giáo viên phổ thông trong thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông 


Giáo viên phổ thông là chủ thể nhỏ nhất trong thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về GDPT. Là người trực tiếp tiếp nhận, là đối tượng hướng tới của các văn bản quy phạm pháp luật mà cơ quan quản lý nhà nước về GDPT ban hành. 

 Giáo viên phổ thông cần nắm rõ được hệ thống phân cấp quản lý nhà nước về GDPT để thực hiện đúng nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định của pháp luật. Đồng thời, khi gặp những vấn đề vướng mắc trong quá trình công tác sẽ không xảy ra tình trạng kiến nghị vượt cấp, sai cấp quản lý. 

Giáo viên phổ thông cũng là người đại diện cho tiếng nói từ cơ sở, đóng góp vào việc đổi mới, hoàn thiện công tác phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục. Trong quá trình chịu sự quản lý của các cơ quan nhà nước, GVPT bằng năng lực, trí tuệ của bản thân sẽ nhận thức được những ưu điểm và những tồn tại trong hệ thống phân cấp quản lý nhà nước về GDPT. Trên cơ sở đó, GVPT sẽ đóng góp cho cán bộ và các cơ quan quản lý nhà nước. Những tham góp của GVPT sẽ trở thành kênh thông tin tham khảo quan trọng để hoàn thiện và đổi mới trong phân cấp quản lý nhà nước về GDPT. 


Vị trí và vai trò của GVPT trong thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về GDPT còn được thể hiện thông qua việc GVPT thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của nhà giáo, bao gồm: Giảng dạy, giáo dục theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục; Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, điều lệ nhà trường, quy tắc ứng xử nhà giáo; Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng, đối xử công bằng đối với người học; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người học; Học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đưc, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệm vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học. 
Nội dung 3. Thực thi quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông  

	Hoạt động 1: Tìm hiểu vấn đề thực thi quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông 


1 Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu các văn bản quy định về quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông 
- Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu công tác thanh tra, kiểm tra đối với giáo dục phổ thông 

- Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu công tác kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông 
2. Cách thức tiến hành

· Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết hai nhiệm vụ
· Mời đại diện của 3 nhóm trình bày kết quả trước lớp. Mỗi nhóm 1 nhiệm vụ. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi 
3.1. Văn bản quy định quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông

Hệ thống các văn bản quy định quản lý nhà nước về GDPT
- Nghị định số: 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ, Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. 

- Luật số: 43/2019/QH14, ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội, Luật Giáo dục.


- Thông tư số: 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban hành điều lệ trường tiểu học. 

- Thông tư số: 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 


- Nghị định số: 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Thông tư số Số: 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 05 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 


Nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật quy định quản lý nhà nước về GDPT 

Hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành đã đề cập một cách toàn diện đến các lĩnh vực quản lý nhà nước ở trường phổ thông, trong đó tập trung vào ba nội dung lớn đó là:


- Quản lý về chuyên môn: Quy định về Chương trình GDPT, 

- Quản lý nhân sự: Quy định về tiêu chuẩn đối với Hiệu trưởng, Hiệu phó, giáo viên…

- Quản tài chính: Quy định về nguồn chi ngân sách; cơ sở vật chất, trang thiết bị…
Ngoài các văn bản QLNN về GDPT nói chung, thì các cơ sở GDPT sẽ cần thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của UBND Tỉnh, Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận/huyện, Phòng Giáo dục và đào tạo phù hợp với từng giai đoạn, năm học.
3.2. Công tác thanh tra, kiểm tra đối với giáo dục phổ thông 

Công tác thanh tra, kiểm tra là hoạt động bắt buộc, là chức năng tất yếu của quản lý nhà nước về GDPT góp phần đảm bảo nề nếp, kỉ cương và nâng cao chất lượng GDPT. Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện của GDPT Việt Nam hiện nay, hoạt động thanh tra, kiểm tra đang chuyển mạnh từ việc tập trung vào lĩnh vực chuyên môn sang lĩnh vực quản lý giáo dục nhằm tạo ra tác động đồng bộ đối với các cơ sở GDPT. 
Khái niệm 

Thanh tra đối với GDPT: Là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan quản lý nhà nước về GDPT đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn, nội quy, quy định về tiêu chuẩn, quy tắc hoạt chuyên môn thuộc lĩnh vực GDPT của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục và đào tạo ở cơ sở GDPT trong phạm vi cả nước nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, đảm bảo và nâng cao chất lượng GDPT. 
Kiểm tra đối với GDPT: Là quá trình xem xét thực tế, đánh giá thực trạng so với mục tiêu, kế hoạch giáo dục của nhà nước và nhà trường phổ thông nhằm phát hiện các mặt tích cực, sai lệch, vi phạm để đưa ra các quyết định điều chỉnh kịp thời, kiểm tra trong quản lý giáo dục và đào tạo gồm kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo và tự kiểm tra của người đứng đầu cơ sở giáo dục và đào tạo.
Cơ sở pháp lý 

- Nghị định số: 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục;


- Thông tư số: 39/2013/TT- BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục. 

- Chỉ thị số: 5972/CT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2016, về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

- Quyết định số: 2692/QĐ- BGDĐT ngày 26 tháng 07 năm 2017 Quyết định Ban hành quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Luật số: 43/2019/QH14, Luật Giáo dục ngày 14 tháng 06 năm 2019 của Quốc hội;

- Nghị định số:04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ((được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ); 


- Chỉ thị số: 1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2020 của Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học;

- Công văn số: 623/BGDĐT-TTr ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục;


- Luật số: 11/2022/QH15, Luật Thanh tra, ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội;

- Các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học; quy định khung kế hoạch thời gian năm học đối với GDPT được ban hành hàng năm;

- Các công văn hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra theo từng năm học đối với GDPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


Sự tương đồng giữa công tác thanh tra và kiểm tra đối với GDPT
 


Trong quá trình thực hiện, công tác thanh tra và kiểm tra đối với GDPT có mối quan hệ chặt chẽ, gần gũi với nhau. Thực tế là nhiều văn bản bản quy phạm pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước đã đưa ra quy định những hướng dẫn chung đối với công tác tra, kiểm tra đối với giáo dục hàng năm.  Vì vậy, có thể chỉ ra những điểm tương đồng giữa công tác thanh tra và kiểm tra đối với GDPT như sau:


- Về vị trí, chức năng: Thanh tra và kiểm tra đối với GDPT đều là những công cụ quan trọng của nhóm một chức năng của hoạt động quản lý nhà nước, là hoạt động mang tính chất phản hồi của chu trình quản lý. Qua thanh tra, kiểm tra, các cơ quan quản lý nhà nước có thể phân tích, đánh giá, theo dõi quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quản lý nhà nưới về GDPT đã đề ra.

- Về mục đích hoạt động: Thông qua hoạt động thanh tra và kiểm tra nhằm giúp cho chủ thể quản lý nhà nước về GDPT phát huy những nhân tố tích cực; phòng ngừa, phát hiện, xử lý những vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao của các chủ thể, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhà nước đối với GDPT và đưa ra các biện pháp tổ chức thực hiện tiếp theo để đạt kết quả như mong muốn.

- Về đối tượng: Hoạt động của các cơ sở GDPT, các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào lĩnh vực GDPT theo quy định của pháp luật.

- Về cách thức thực hiện: Khi tiến hành hoạt động thanh tra và kiểm tra chủ thể đều thực hiện biện pháp nghiệp vụ về thu thập, phân tích, so sánh, kiểm tra, đối chiếu, xác minh thông tin để đưa ra nhận xét, đánh giá một cách chính xác, khách quan, trung thực về đối tượng được thanh tra, kiểm tra chỉ ra kết quả làm được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục, xử lý.

Điểm tương đồng giữa thanh tra với kiểm tra hiểu theo nghĩa rộng thì thanh tra là một loại hình đặc biệt của kiểm tra, ngược lại nếu hiểu theo nghĩa hẹp, thanh tra lại bao hàm cả kiểm tra. Các hoạt động, thao tác nghiệp vụ trong một cuộc thanh tra như việc kiểm tra sổ sách, tài liệu của đối tượng thanh tra; so sánh, đối chiếu, đánh giá, xác minh… tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình thanh tra…đó là kiểm tra.


Sự khác biệt giữa công tác thanh tra và kiểm tra đối với GDPT


Mặc dù công tác thanh tra và kiểm tra đối với GDPT có rất nhiều điểm tương đồng, trong quá trình thực hiện cũng có thể được tiến hành đồng thời. Tuy nhiên giữa hoạt động thanh tra và kiểm tra đối với GDPT cũng có nhiều điểm khác biệt, cụ thể là: 

	
	Công tác thanh tra đối với GDPT 
	Công tác kiểm tra đối với GDPT

	Chủ thế 
	So với kiểm tra thì chủ thể tiến hành hoạt động thanh tra hẹp hơn chỉ có cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mới được tiến hành thanh tra.

- Cơ quan nhà nước có quyền theo quy định của pháp luật được thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh, thanh tra huyện; Thanh tra Bộ, Sở giáo dục và Đào tạo
	Chủ thể tiến hành kiểm tra rộng rất đa dạng từ các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đến công tác tự kiểm tra của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

- Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, cấp, người có thểm quyền trong quan hệ quản lý, người đứng đầu cơ sở giáo dục và đào tạo.

	Mục đích 
	Thanh tra đối với GDPT nhằm phát hiện hạn chế, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền có giải pháp, biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ sở GDPT, tổ chức, cá nhân liên quan đến GDPT thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về GDPT; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ sở GDPT, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực GDPT. 

	1. Kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các kết luận của lãnh đạo Bộ và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao đối với các cơ sở GDPT.

2. Giúp cơ sở GDPT kiểm tra thực hiện đúng quy định pháp luật.

3. Phòng ngừa vi phạm, kiến nghị biện pháp xử lý khi có dấu hiệu vi phạm; điều chỉnh hoạt động quản lý cho phù hợp.

	Nội dung 
	Nội dung thanh tra thường phức tạp, đa dạng, chuyên sâu hơn so với nội dung kiểm tra. 
1. Thanh tra hành chính: thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục; chính sách, pháp luật khác có liên quan và nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với cơ sở GDPT.
    Thẩm quyền, đối tượng thanh tra tài chính đối với GDPT theo phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục là thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, thanh tra huyện. 
2. Thanh tra chuyên ngành 

a) Xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục; biên soạn, sử dụng sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu; sản xuất, quản lý, sử dụng thiết bị giáo dục.
b) Thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục; tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; hoạt động chuyên ngành giáo dục của cơ quan quản lý giáo dục.
c) Thực hiện quy chế chuyên môn; mở ngành đào tạo; quy chế đào tạo; quy chế thi cử; thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; in, quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

d) Thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý, giáo dục người học và các chế độ chính sách đối với người học.
đ) Các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; kiểm định chất lượng giáo dục; thực hiện phổ cập giáo dục.
e) Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí, các nguồn lực tài chính khác.
f) Tổ chức quản lý, nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ.
g) Tổ chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục.
h) Thực hiện các quy định khác của pháp luật về giáo dục.

    Thẩm quyền, đối tượng thanh tra chuyên ngành đối với GDPT theo phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục là thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo. 
	Nội dung kiểm tra thường đơn giản, dễ nhận thấy hơn. 

1. Kiểm tra việc triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
2. Kiểm tra việc triển khai thực hiện các kết luận, các chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
3. Kiểm tra việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của đối tượng kiểm tra.

	Phạm vi hoạt động 
	- So với kiểm tra phạm vi hoạt động của thanh tra thường hẹp, chuyên sâu về nội dung, đối tượng, thời gian, phương pháp, cách thức tiến hành cụ thể, vậy nên cần cân nhắc chọn lọc một cách kĩ lưỡng, thậm chí phải qua kiểm tra sau đó mới quyết định thanh tra để đảm bảo tính trọng tâm, trọng điểm, hiệu lực, hiệu quả và tính mục đích của thanh tra. Nếu sự việc chỉ cần kiểm tra mà do không nắm bắt, đánh giá, nhận định đúng đối tượng nên ra quyết định thanh tra thì cuộc thanh tra đó không đảm bảo tính thuyết phục, sắc bén, quyền lực của thanh tra. 

- Phạm vi thanh tra chuyên sâu ở một hoặc một số nội dung với đối tượng cụ thể trong hoạt động giáo dục và đào tạo.
	- Hoạt động của kiểm tra thường được tiến hành theo bề rộng, diễn ra liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng trong đó có cả hình thức mang tính quần chúng.

- Phạm vi rộng bao quát toàn bộ hoạt động giáo dục và quản lý cơ sở giáo dục. 



	Hình thức
	- Thanh tra theo theo kế hoạch được tiến hành theo kế hoạch đã được phê duyệt. 
- Thanh tra thường xuyên được tiến hành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra đối với cơ sở GDPT.

- Thanh tra đội xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân của cơ sở GDPT có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao. 
	1) Kiểm tra theo kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2) Kiểm tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc do lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.

	Tính chất 
	- Kết luận mang tính pháp lý cao làm cơ sở để xử lý, chấn chỉnh, uốn nắn, điều chỉnh đối tượng được thanh tra đối với GDPT. 
	- Kết luận mang tính chất pháp lí nội bộ, kiến nghị, đề nghị điều chỉnh, chấn chỉnh trong quản lý nhà nước về GDPT. 

	Thời gian, thủ tục tiến hành
	Hoạt động thanh tra được pháp luật quy định nghiêm ngặt về hình thức, trình tự, thủ tục tiến hành.

- Thời gian thanh tra được quy định cụ thể đối với cuộc thanh tra theo thẩm quyền của chủ thể tiến hành.

- Trình tự, thủ tục được luật định thành quy trình và bước thực hiện


	Hoạt động kiểm tra thường linh hoạt vận dụng quy trình thanh tra vào thực hiện công tác kiểm tra.

- Thời hạn kiểm tra là thời gian Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp với đối tượng kiểm tra. Tùy theo hình thức kiểm tra để người ra Quyết định kiểm tra quy định về thời hạn kiểm tra nhưng không quá 5 ngày làm việc. Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định.

- Thời gian và thủ tục tiến hành linh hoạt không nhất thiết phải theo các bước như thanh quy trình thanh tra.




3.3. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông

Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang tác động mạnh mẽ lên toàn bộ hệ thống giáo dục của Việt Nam. Chính vì vậy, việc kiểm soát và nâng cao chất lượng giáo dục trở thành mối quan tâm của nhà nước và cả xã hội. 

Khái niệm 


Kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông: là hoạt động đánh giá (bao gồm tự đánh giá và đánh giá ngoài) để xác định mức độ cơ sở GDPT, cơ sở giáo dục thường xuyên đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và việc công nhận cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của cơ quan quản lý nhà nước
.

Cơ sở pháp lý

- Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
- Thông tư số: 17/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học.


​- Thông tư số: 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.


- Luật số: 43/2019/QH14, Luật Giáo dục ngày 14 tháng 06 năm 2019 của Quốc hội;


Mục đích của công tác kiểm định chất lượng GDPT

Trong các văn bản quy phạm pháp luật: Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT, Thông tư số: 17/2018/TT-BGDĐT và Thông tư số: 18/2018/TT-BGDĐT quy định về hoạt động kiểm định chất lượng GDPT đã khẳng định mục đích của công tác này là: nhằm xác định trường phổ thông đạt mức đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của trường tiểu học; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục.


Quy trình và chu trình kiểm định chất lượng GDPT


Về quy trình kiểm định chất lượng GDPT được thực hiện theo 3 bước sau: 
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Về chu trình kiểm định chất lượng GDPT


Chu trình kiểm định chất lượng GDPT là 5 năm. Trường phổ thông được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo 4 cấp độ khác nhau. Sau ít nhất 02 năm kể từ ngày được công nhận, được đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục ở cấp độ cao hơn.


Tiêu chuẩn đánh giá trường phổ thông 


Công tác kiểm định chất lượng đối với GDPT được dựa trên bộ tiêu chuẩn và tiêu chí là: 

- Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường (gồm 10 tiêu chí).

Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường

Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục) và các hội đồng khác

Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường

Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng

Tiêu chí 1.5: Khối lớp và tổ chức lớp học

Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản
Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên

Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục

Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học


- Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh (Gồm 4 tiêu chí). 


Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng


Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên


Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên 


Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh 


- Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học (gồm 6 tiêu chí).


Tiêu chí 3.1: Khuôn viên, khu sân chơi, bãi tập


Tiêu chí 3.2: Phòng học, phòng học bộ môn và khối phục vụ học tập


Tiêu chí 3.3: Khối hành chính - quản trị


Tiêu chí 3.4: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước


Tiêu chí 3.5: Thiết bị


Tiêu chí 3.6: Thư viện 


- Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội (gồm 2 tiêu chí)


Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ học sinh


Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường

- Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục (đánh giá trường tiểu học gồm 5 tiêu chí, đánh giá trường trung học gồm 6 tiêu chí). 

Đối với đánh giá trường tiểu học 


Tiêu chí 5.1: Kế hoạch giáo dục của nhà trường


Tiêu chí 5.2: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học


Tiêu chí 5.3: Thực hiện các hoạt động giáo dục khác


Tiêu chí 5.4: Công tác phổ cập giáo dục tiểu học


Tiêu chí 5.5: Kết quả giáo dục
Đối với đánh giá trường trung học 


 Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông


Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu, học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện

Tiêu chí 5.3: Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo quy định

Tiêu chí 5.4: Các hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp


Tiêu chí 5.5: Hình thành, phát triển các kỹ năng sống cho học sinh

Tiêu chí 5.6: Kết quả giáo dục


Công nhận và cấp chứng chỉ đạt kiểm định chất lượng giáo dục 

Các trường phổ thông đạt kiểm định chất lượng giáo dục khi thỏa mãn đủ 2 điều kiện là: Có ít nhất một khóa học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục; có kết quả đánh giá ngoài đạt từ mức 1 trở lên. Trong đó có 4 mức độ được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục. 


Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của đoàn đánh giá ngoài, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo ra quyết định cấp Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo cấp độ trường phổ thông đạt được. Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục có giá trị 05 năm. Ít nhất 05 tháng trước thời hạn hết giá trị của Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục, trường phổ thông phải thực hiện xong quy trình tự đánh giá theo quy định đăng ký đánh giá ngoài theo quy định để được công nhận lại. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục của trường phổ thông được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của sở giáo dục và đào tạo.


Trường hợp Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục còn thời hạn mà trường tiểu học không còn đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá thì Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục bị thu hồi. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận của sở giáo dục và đào tạo về việc trường phổ thông không còn đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo ra quyết định thu hồi Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục. Quyết định thu hồi Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục của trường phổ thông được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của sở giáo dục và đào tạo.

Để công tác kiểm định chất lượng GDPT đạt được hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thì các trường tiểu học, trung học cần làm tốt các trách nhiệm là: 1) Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương lập kế hoạch xây dựng và phát triển phấn đấu từng giai đoạn trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn; 2) Tổ chức tự đánh giá, đăng ký đánh giá ngoài; đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục khi xét thấy đảm bảo các tiêu chuẩn đánh giá trường phổ thông theo quy định; 3) Căn cứ kết quả đánh giá ngoài, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá; thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng trong báo cáo tự đánh giá, các khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài và chỉ đạo của cơ quan quản lý. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện cải tiến chất lượng đối với cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp để được hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát; 4) Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các hoạt động của nhà trường, các điều kiện cần thiết khác để phục vụ công tác đánh giá ngoài; phản hồi ý kiến về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài đúng thời hạn; 5) Duy trì, phát huy kết quả kiểm định chất lượng giáo dục, kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia để không ngừng nâng cao và cải tiến chất lượng.

Kiểm định và bảo đảm chất lượng là một trong những yếu tố quan trọng để cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện cam kết chất lượng đối với xã hội và người học. Công tác kiểm định chất lượng GDPT có ý nghĩa rất quan trọng để các trường phổ thôngxác định rõ được điểm mạnh, điểm yếu trong công tác giáo dục và đào tạo, từ đó có giải pháp, kế hoạch phù hợp để nâng cao chất lượng.
V. ĐÁNH GIÁ


1. Vẽ sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông.

2. Trình bày tình hình phân cấp quản lý giáo dục phổ thông hiện nay. Đề xuất ít nhất 01 giải pháp để đổi mới quản lý giáo dục phổ thông.


3. Trình bày quy trình kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông. Tình hình kiểm định chất lượng đối với cơ sở giáo dục nơi anh (chị) công tác như thế nào?
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3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2020), Điều lệ trường tiểu học. 
5. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2020), Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

6. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2018), Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính, Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội. 

7. https://www.quanlynhanuoc.vn
8. https://thanhtravietnam.vn
CHUYÊN ĐỀ 2. XU THẾ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN THẾ GIỚI, CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GDPT CỦA VIỆT NAM

I. MỤC TIÊU

Sau khi học xong chuyên đề 2, người học sẽ:


- Trình bày được bối cảnh giáo dục phổ thông trên thế giới và Việt Nam hiện nay. 


- Phân tích được những cơ hội và thách thức đối với giáo dục phổ thông ở Việt Nam trong bối cảnh thế kỉ XXI. 


- Nêu được các xu thế chủ yếu của giáo dục phổ thông trên thế giới. 


- Rút ra được bài học từ xu thế giáo dục phổ thông trên thế giới cho giáo dục Việt Nam.

- Trình bày được chiến lược phát triển giáo dục phổ thông của Việt Nam hiện nay. 


- Phân tích vai trò, nhiệm vụ của giáo viên phổ thông trong việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục phổ thông.


- Vận dụng được các nội dung đổi mới giáo dục trong thực tiễn công tác. 
II. CHUẨN BỊ
- Chuẩn bị của GV:

+ Kế hoạch bài giảng (Giáo án)

+ Máy tính, máy chiếu, thiết bị âm thanh, internet

- Chuẩn bị của học viên:

+  Tài liệu học tập 

+ Vở bút ghi chép

+ Giấy A0, bút dạ 

III. NỘI DUNG

1. Bối cảnh giáo dục phổ thông và những thách thức đối với giáo dục phổ thông
2. Xu thế giáo dục phổ thông trên thế giới 
3. Chiến lược phát triển giáo dục phổ thông của Việt Nam 

IV. TRIỂN KHAI NỘI DUNG

Nội dung 1. Bối cảnh giáo dục phổ thông và những thách thức đối với giáo dục phổ thông 

	Hoạt động 1: Tìm hiểu bối cảnh giáo dục phổ thông và những thách thức đối với GDPT 


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu bối cảnh giáo dục phổ thông trên thế giới 
- Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu bối cảnh giáo dục phổ thông ở Việt Nam hiện nay 

- Nhiệm vụ 3: Phân tích những cơ hội và thách thức đối với giáo dục phổ thông ở Việt Nam hiện nay 
2. Cách thức tiến hành

- Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết hai nhiệm vụ
· Mời đại diện của 3 nhóm trình bày kết quả trước lớp. Mỗi nhóm 1 nhiệm vụ. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.
3. Thông tin phản hồi 
3.1. Bối cảnh giáo dục phổ thông trên thế giới


Giáo dục Việt Nam đang phát triển trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi nhanh chóng, phức tạp và khó dự đoán. Các yếu tố đó đã tác động vào GDPT của Việt Nam mang lại cả những cơ hội và thách thức cũng như trở thành động lực để GDPT đổi mới và phát triển. 

- Cuộc cách mạng khoa học, công nghệ đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông
Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cách mạng công nghiệp đang diễn biến rất nhanh, tác động sâu rộng và đa chiều trên toàn cầu và trong tất cả các lĩnh vực. Sự tăng tốc của những phát minh khoa học, công nghệ đã làm thay đổi cách nhân loại sống, học tập và làm việc. Những công nghệ mới được ra đời đặc biệt là sự mở rộng của những ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã dẫn đến sự thay đổi căn bản các đặc tính văn hóa và giáo dục của tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh quốc gia; đòi hỏi quá trình giáo dục phải được tổ chức linh hoạt, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời. 

- Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, áp lực cạnh tranh quốc gia trong đó cạnh tranh về giáo dục ngày càng cao và yêu cầu đặt ra đối với chất lượng nguồn nhân lực ngày càng tăng, đặt giáo dục trước cơ hội và thách thức phải đổi mới để đào tạo nguồn nhân lực có khả năng thức ứng với các biến đổi liên tục và đa dạng của bối cảnh mới. 
- Nền kinh tế tri thức 

Tri thức là nguồn tài nguyên đặc biệt, vô giá và không có giới hạn. Tri thức cũng là nhân tố quyết định đến sự phát triển của nền kinh tế và nâng cao năng lực quốc gia. Từ đó đặt ra yêu cầu đối với giáo dục hiện nay là phải đào tạo ra những con người có tri thức, làm chủ được tri thức và biết cách vận dụng tri thức để cải tạo xã hội, cải tạo thế giới. 
- Những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, xung đột, dịch bệnh bất ngờ đang ảnh hưởng đến giáo dục của các quốc gia cần có đủ năng lực thích ứng, giảm bớt những nguy cơ để tiến đến xây dựng một nền giáo dục vì sự phát triển bền vững. 

3.2. Bối cảnh giáo dục phổ thông ở Việt Nam hiện nay

Tình hình chính trị và xã hội ổn định, tăng trưởng kinh tế được duy trì, vị thế đất nước ngày càng được nâng lên… đã tạo điều kiện thuận lợi cho những đột phá về phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục. 

Ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 đã buộc GDPT của Việt Nam phải chuyên sang dạy và học trực tuyến để đảm bảo tiến độ thực hiện các hoạt động giáo dục và đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh.


Tình hình phát triển của giáo dục Việt Nam và GDPT tạo ra những điều kiện và tiền đề mới cho sự phát triển của GDPT trong giai đoạn tiếp theo. Trong 10 năm thực hiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện đối với GDPT từ năm 2018, GD Việt Nam bao gồm GDPT tiếp tục được đổi mới và đạt được những kết quả tích cực như: Quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục phát triển, cơ hội tiếp cận chất lượng giáo dục có chất lượng được mở rộng, đáp ứng tốt như cầu học tập của người dân; Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao; Khung pháp lý phụ vụ quản lý ngành và đổi mới quản trị cơ sở giáo dục dần được hoàn thiện; Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cơ bản đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng, đồng bộ cơ cấu và được chuẩn hóa; Chi ngân sách nhà nước cho giáo dục đã tập trung ưu tiên cho những lĩnh vực khó khăn, xã hội hóa giáo dục góp phần giải quyết vấn đề tài chính từ ngân sách nhà nước; Các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục đào tạo được quan tâm đầu tư và từng bước hiện đại hóa; Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý được đẩy mạnh. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được giáo dục Việt Nam còn tồn tại những hạn chế như: Thể chế và chính sách giáo dục chưa đồng bộ; Mạng lưới cơ sở giáo dục chưa đồng đều giữa các vùng miền, cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng chưa công bằng đối với các nhóm yếu thế; Công tác phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; Quản lý giáo dục chưa theo kip tiến trình đổi mới; Tài chính chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển; Hoạt động khoa học công nghệ chưa được chú trọng đầu tư đúng mức. 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030 đã khẳng định phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Chiến lược cũng đã xác định rõ một trong ba đột phá là tiếp tục phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn liền với khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam. Sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới sẽ tạo ra nhiều cơ hội và thuận lợi to lớn, đồng thời cũng phát sinh nhiều thách thức đối với sự nghiệp phát triển giáo dục nói chung và GDPT nói riêng. 

3.3. Nhận diện những cơ hội và thách thức đối với GDPT ở Việt Nam
3.3.1. Cơ hội

Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đặc biệt quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo. Đảng và Nhà nước luôn khẳng định phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển; giáo dục vừa là mục tiêu vừa là động lực để phát triển kinh tế - xã hội. Định hướng phát triển đất nước tạo nền tảng quan trọng của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 


Ổn định về chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng là những tiền đề cơ bản để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục bao gồm cả GDPT. 


Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế tạo điều kiện mở rộng quan hệ song phương và đa phương trong hợp tác quốc tế GDPT, tạo cơ hội hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng đối với GDPT của Việt Nam. 


Quá trình công nghiệp hóa đất nước, mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, đang đòi hỏi nhiều hơn về chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực trình độ cao, sẽ tạo động lực cho phát triển giáo dục. 


Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông, ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tạo cơ hội cho GDPT đổi mới cơ bản nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục, đổi mới quản lý giáo dục, đa dạng hóa các mô hình đào tạo, giảm chi phí đào tạo…tiến tới một nền giáo dục điện tử đáp ứng nhu cầu của từng cá nhân người học. 
3.3.2. Thách thức


Yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu và cơ cấu lại là nền kinh tế theo hướng chất lượng, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao đòi hỏi giáo dục phải có tính thích ứng, linh hoạt cao, khả năng tự điều chỉnh đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người dân, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Khoảng cách giàu nghèo giữa các nhóm dân cư, phát triển không đều giữa các địa phương vẫn là nguyên nhân bất bình đẳng về cơ hội tiếp cận và chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các đối tượng người học và các vùng miền. 


Tư duy bao cấp, sứ ỳ đối với giáo dục của nhiều cấp, nhiều ngành, của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên còn hạn chế về năng lực chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đổi GDPT. 


Khoảng cách phát triển về kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ giữa nước ta và các nước tiên tiến còn lớn. Nguy cơ tụt hậu có thể làm cho khoảng cách kinh tế, tri thức, giáo dục giữa Việt Nam và các nước ngày càng gia tăng. Cạnh tranh và toàn cầu hóa giáo dục, các rủi ro về an ninh phi truyền thống, các tác động của biến đổi khí hậu, biến động chất lượng giáo dục. Hội nhập quốc tế và hiện tượng thương mại hóa giáo dục đang làm nảy sinh nhiều nguy cơ tiềm ẩn như sự thâm nhập của các dịch vụ giáo dục kém chất lượng, lạm dụng dạy thêm, học thêm,…

Bối cảnh trên đồi hỏi sự chủ động, sáng tạo của ngành giáo dục, của các cơ sở GDPT, của cả hệ thống chính trị cũng như của toàn xã hội, cùng nhau quyết tâm trong việc tận dụng, khai thác các cơ hội, vượt qua các khó khăn, hạn chế nhằm phát triển GDPT. 

Nội dung 2. Xu thế giáo dục phổ thông trên thế giới 

	Hoạt động 2: Tìm hiểu xu thế giáo dục phổ thông trên thế giới  


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu xu thế chung của giáo dục phổ thông trên thế giới
- Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu xu thế giáo dục phổ thông của một số quốc gia trên thế giới

- Nhiệm vụ 3: Rút ra bài học từ xu thế giáo dục phổ thông trên thế giới cho giáo dục Việt Nam 
2. Cách thức tiến hành

· Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết hai nhiệm vụ
· Mời đại diện của 3 nhóm trình bày kết quả trước lớp. Mỗi nhóm 1 nhiệm vụ. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi 
3.1. Xu thế chung của giáo dục phổ thông trên thế giới

Hiện nay, các từ “xu thế”, “xu hướng” (trend) trở nên rất thông dụng. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nghe về xu hướng chính trị, xu hướng kinh tế, xu hướng xã hội, xu hướng công nghệ… Giáo dục cũng không nằm ngoài dòng chảy đó. Theo từ điển Oxford, hướng thay đổi hoặc phát triển của một tình huống được gọi là xu hướng
. Như vậy, xu hướng trong giáo dục là phương pháp dạy và học mang tính ứng dụng cao và mang lại giá trị to lớn cho con người.


Theo cách giải nghĩa của tiếng Việt, thì hai từ “xu thế” và “xu hướng” có sự gần gũi nhau về ý nghĩa. Trong đó: “xu thế” là chiều hướng phát triển hợp quy luật; “xu hướng” là sự thiên về một hướng nào đó trong quá trình hoạt động
. 

Thế giới đang thay đổi, điều đó có nghĩa là cách chúng ta nghiên cứu và học hỏi để phát triển trên thế giới cũng phải thay đổi. Trong một thời gian dài, giáo dục khiến chúng ta dành phần lớn thời gian trong những năm đầu đời để ngồi trong lớp học tiếp thu thông tin trước khi ra ngoài sử dụng. Nhưng tốc độ thay đổi ngày nay có nghĩa là những gì chúng ta học được vào một ngày nào đó có thể trở nên dư thừa vào ngày hôm sau. Giáo dục có thể thúc đẩy khả năng thích ứng trong một thế giới đang thay đổi và khuyến khích suy nghĩ về một tương lai mà chúng ta muốn xây dựng
. Vì vậy, hiểu và nắm bắt được các xu thế phát triển chung của giáo dục nói chung và GDPT nói riêng là sự chuẩn bị cho quá trình xây dựng chiến lược phát triển giáo dục quốc gia cũng như tạo được nguồn nhân lực đủ năng lực thích ứng với các điều kiện xã hội thay đổi.

Xu thế chung của GDPT trên thế giới hiện nay là thực hiện đổi mới toàn diện đối với GDPT từ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục đến quản lý giáo dục phổ thông. Từ các nghiên cứu trong và ngoài nước, có thể thấy được một số xu thế của GDPT trên thế giới hiện nay như sau: 

- Xu thế đổi mới về mục tiêu GDPT chuyển từ trang bị tri thức sang phát triển phẩm chất và năng lực: GDPT đặc biệt chú trọng hình thành các năng lực suốt đời như: Năng lực giao tiếp và hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực công nghệ; năng lực tự học và tự học suốt đời; năng lực tính toán; năng lực thẩm mĩ; năng lực phản biện và sáng tạo; năng lực thể chất. 


- Xu thế đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục: Nội dung giáo dục được thiết kế vừa tích hợp vừa phân hóa theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực và định hướng nghề nghiệp cho người học. Các phương pháp giáo dục phát huy được tính tự lực, tự chủ, sáng tạo của người học đặc biệt là gắn kết với việc giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.

Một số xu thế đổi mới về phương pháp, hình thức dạy học đang ngày càng phổ biến hơn hiện nay là:  


Học trực tuyến (Online Learning)

Học tập trực tuyến chính là xu hướng mở đầu danh sách các xu hướng giáo dục phổ biến của tương lai. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hơn 1,2 triệu trẻ em trên toàn thế giới không thể đến trường. Tình trạng giãn cách xã hội xảy ra và mở rộng ở hầu khắp các quốc gia trên toàn thế giới. Trong suốt thời kỳ khó khăn đó, việc đến trường học tập trực tiếp là điều không thể. Rất nhiều lớp học truyền thống đã được thay thế bằng các lớp học trực tuyến. Và học tập trực tuyến trở thành hình thức hiệu quả nhất để duy trì và đảm bảo chất lượng giáo dục
.

Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp, học tập trực tuyến sẽ tiếp tục là một xu thế phổ biến trong GDPT. Qua đó sẽ giúp cho nhiều trẻ em trong độ tuổi đến trường có cơ hội được học tập, giảm bớt sự bất bình đẳng vốn tồn tại trong hệ thống GD của mỗi quốc gia. 


Học kết hợp (Blended learning)

Học tập kết hợp là một dạng cấu trúc trường/lớp học mới, trong đó học sinh tiếp thu kiến thức một phần từ sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên và một phần từ các hoạt động tự định hướng. Đây sẽ trở thành một phương thức học tập hoàn hảo nếu học sinh tiếp tục phải học cả ở trường và ở nhà trong năm tới. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu giáo dục bày tỏ sự tin tưởng rằng phương pháp học tập kết hợp sẽ trở nên phổ biến hơn trong năm sau
.

Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, học tập kết hợp luôn là một trong những xu hướng giáo dục phổ biến. Hình thức học tập này giúp phát huy toàn bộ ưu điểm của hình thức học tập trực tiếp và học tập trực tuyến. Nhờ vậy, người học trở thành trung tâm của quá trình học tập. Trong khi đó, thầy cô giáo đóng vai trò người hướng dẫn, giúp định hướng quá trình học tập. Xu hướng giáo dục hiện đại này không chỉ thúc đẩy trải nghiệm của người học mà còn đánh thức động lực học tập của họ.

Học tập trải nghiệm (Experiential Learning)

Học tập trải nghiệm là một chiến lược cho phép học sinh phát triển kiến ​​thức và kỹ năng trong môi trường bên ngoài lớp học. Đối với học sinh tiểu học, các lựa chọn cho học tập trải nghiệm có thể bị hạn chế. Nhưng vẫn c
ó thể tận dụng tối đa chiến lược này bằng cách đưa học sinh tham gia các chuyến đi thực tế (ảo hoặc bằng cách khác) và cung cấp cho học sinh các bài tập khuyến khích họ học bên ngoài nhà trường
.

Giờ thiên tài (Genius Hour)

Giờ học thiên tài là một kỹ thuật giáo dục còn khá mới mẻ, trong đó khuyến khích học sinh tự chọn một dự án hoặc công việc theo ý thích để thực hiện một tiếng mỗi ngày. Điều này khuyến khích học sinh rèn luyện khả năng sáng tạo và tư duy độc lập, đồng thời các em cũng có thể phát triển niềm yêu thích học tập thực sự. 
Giờ học thiên tài là một trải nghiệm hợp tác, sáng tạo cao do học sinh thúc đẩy. Tuy nhiên, để quá trình học tập đạt được hiệu quả, giáo viên cần có sự hướng dẫn để giúp cho học sinh đi đúng hướng. Ví dụ như một Nhật ký giờ học thiên tài để học sinh có thể ghi lại tiến trình của một dự án: giới thiệu về dự án, những công việc đang làm, vì sao lại làm việc đó và cách thức để hoàn thành mục tiêu. Như vậy, giờ học thiên tài sẽ cho phép học sinh đi sâu vào sở thích của mình, khiến họ tò mò học hỏi suốt đời
.
Xu thế công nghệ trong dạy học (như: game hóa, chuỗi khối, AI…): 
Công nghệ đã đóng một vai trò quan trọng trong xã hội trong hai thập kỷ qua và đã tích hợp một cách tự nhiên vào lĩnh vực giáo dục, và vào năm 2023, công nghệ này mang tính tương lai hơn bao giờ hết. Quy mô Thị trường E-Learning đã vượt 315 tỷ USD vào năm 2021. Nó được dự đoán sẽ tăng 20% ​​mỗi năm từ năm 2022 đến năm 2028. Học tập từ xa và trực tuyến là một chiến thắng to lớn giúp nhiều người dân trên thế giới tiếp cận giáo dục mà không bị hạn chế về thể chất như trước đây.

Sự phát triển của khả năng công nghệ có nghĩa là hiện có nhiều phương tiện truyền thông và công cụ hỗ trợ học tập để giúp học sinh nhận được một nền giáo dục chất lượng cao thông qua Internet.

Xu thế giáo dục này đưa ra một số lợi ích và hạn chế đối với giáo viên và các tổ chức muốn tiếp tục cung cấp cho học sinh của mình nền giáo dục nghiêm ngặt mà họ cần để phát triển. Nền tảng trực tuyến đang buộc giáo viên phải thay đổi cách dạy. Họ có thể thấy khó thay đổi cách tiếp cận kế hoạch bài học để đảm bảo rằng học sinh vẫn tham gia ngay cả khi họ không thể gặp trực tiếp người hướng dẫn.

Bản chất trực tuyến của các khóa học này cũng có thể nâng cao khả năng của giáo viên trong việc cung cấp các phương tiện phù hợp cho các phong cách học tập khác nhau. Học sinh nâng cao có thể nhận được các tài nguyên học tập bổ sung và các thử thách để khuyến khích họ tìm hiểu sâu hơn về tài liệu mà không làm gián đoạn dòng chảy của phần còn lại của lớp.

Nhiều giáo viên ngay lập tức nhận thấy sự linh hoạt hơn mà họ có thể đưa ra trong lịch trình học tập của mình. Các nền tảng có thể tạo cơ hội cho người học xem các bài giảng trực tiếp hoặc các phiên bản được ghi lại sau này. Giáo viên có thể đánh giá cao lợi ích này cho học sinh.
Xu thế công nghệ trong dạy và học phải kể đến như game hóa, ứng dụng chuỗi khối, AI vào quá trình dạy và học. Đối với hình thức game hóa, các nghiên cứu cho thấy rằng trò chơi điện tử tạo ra dopamine trong não, khiến việc học trở nên vui vẻ và thú vị hơn, cũng như bổ ích. Thông qua việc sử dụng điểm, phần thưởng và bảng xếp hạng, học sinh trở nên gắn bó hơn với bài học và có nhiều khả năng muốn tham gia hơn trong tương lai. Sự ra đời của AI, Dữ liệu lớn, công nghệ đám mây, IoT, học tập trên thiết bị di động và VR đều có tiềm năng làm phong phú thêm việc học tập qua trò chơi hóa. Việc game hóa sẽ khuyến khích học sinh sử dụng trí tưởng tượng của mình để giải quyết vấn đề hoặc hoàn thành nhiệm vụ. Thực hành trò chơi biến giáo viên thành huấn luyện viên giới thiệu chi tiết về các ứng dụng trong thế giới thực của chủ đề. Ứng dụng chuỗi khối (blockchain) được sự đoán sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong giáo dục như đảm bảo các thông tin bảo mật của quá trình dạy học như hồ sơ học tập, bảng điểm… Úng dụng AI trong dạy học: với ChatGPT, một công cụ AI tinh vi được phát triển bởi AI mở, được thiết lập để trở thành một loại công cụ tìm kiếm mới, bùng nổ vào cuối năm 2022, Trí tuệ nhân tạo nói chung là điều quan trọng tiếp theo sẽ làm rung chuyển ngành giáo dục. Con số này dự kiến ​​sẽ đạt 3,68 tỷ USD vào năm 2023. Các công cụ và công nghệ AI có thể hữu ích trong việc chấm điểm nhanh chóng các bài báo, cung cấp các bài học được cá nhân hóa cho học sinh và giúp họ thu thập thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả
.
Học tập cá nhân hóa (Personalized Learning)
Học tập cá nhân hóa đã có từ lâu và tiếp tục trở thành xu thế trong giáo dục hiện đại. Quá trình thực hành học tập cá nhân hóa chính là lấy người học làm trung tâm. Nó làm cho người học trở thành trung tâm của con đường học tập. Sau đó, mọi thứ khác được thiết kế để đáp ứng điểm mạnh, nhu cầu và sở thích của họ. Bằng cách này, người học có “tiếng nói và sự lựa chọn” của mình trong việc xác định họ muốn học cái gì, như thế nào, khi nào và ở đâu. Tất cả những điều này được phản ánh trong từ “ cá nhân hóa ”.  

Do đó, việc áp dụng học tập cá nhân hóa cũng làm cho vai trò của giáo viên thay đổi. Bây giờ họ là những người hỗ trợ học tập, không chỉ là những giảng viên chỉ giảng bài
.


Học tập suốt đời
Học tập suốt đời nhằm vào 4 mục tiêu: hoàn thiện nhân cách; nâng cao năng lực tham gia cộng đồng; thực hiện đặc quyền xã hội; nâng cao năng lực cạnh tranh trong sản xuất hoặc mở rộng triển vọng được tuyển dụng. Học tập suốt đời là yêu cầu khách quan phải tổ chức một nền giáo dục mở, thực học; chuyển từ học một lần sang học suốt đời, không chỉ học ở trong trường mà học ở mọi nơi, mọi lúc
. Vì vậy, trong GDPT cần phát triển kỹ năng tự học để học sinh có thể tiếp tục học tập sau khi rời ghế nhà trường.
Xã hội học tập
Xã hội học tập là một môi trường học tập tạo cho mọi người có khả năng cạnh tranh kinh tế, một thị trường tạo cơ hội học tập cập nhật kỹ năng và trình độ cùa từng người với tư cách là người lao động. Việc học tập suốt đời sẽ gắn liền với xây dựng xã hội học tập. Việc đào tạo lại rất cần thiết vì không thể đào tạo một lần cho cả cuộc đời. Học liên tục, học ở trường, học ở ngoài nhà trường, học ở nơi làm việc, học trong cuộc sống xã hội.

Giáo dục vì sự phát triển bền vững
Giáo dục vì sự phát triển bền vững: “là một khái niệm bao hàm một tầm nhìn mới về giáo dục nhằm tìm cách trang bị cho con người để có trách nhiệm tạo ra và tận hưởng một tương lai bền vững”
.
Giáo dục vì sự phát triển bền vững hướng tới các kiến thức, kỹ năng, giá trị và năng lực hành động để thực hiện các mục tiêu quốc gia theo các “trụ cột” của phát triển bền vững, đó là: kinh tế, văn hoá - xã hội và môi trường
.

Học vi mô (Microlearning)

Học vi mô hay còn gọi là học tập theo bước nhỏ, học với liều lượng nhỏ (“vi mô”). Một mô-đun học vi mô có kích thước vừa phải, tập trung và dễ tiếp nhận. Nó thường dài từ ba đến năm phút với các đợt thông tin ngắn nhấn mạnh một chủ đề hoặc nhiệm vụ cụ thể.

Với hình thức học tập này, các nội dung kiến thức được chia nhỏ, ngắn gọn và cô đọng, hoàn toàn thích hợp với những người không có khả năng tập trung lâu dài. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khả năng tập trung trung bình của học sinh chỉ kéo dài khoảng 10 đến 15 phút. Với trẻ nhỏ, con số đó còn thấp hơn. Sự thay đổi trong xu hướng chú ý này cũng có tác động to lớn đến cách người hướng dẫn điều chỉnh lớp học của họ và khiến học sinh gắn bó với tài liệu. Giáo viên cần tìm cách thiết kế các oạt động học tập thu hút sự chú ý của học sinh, đồng thời điều chỉnh phương pháp và tốc độ của bài học. Chính vì vậy, học tập theo bước nhỏ ra đời có thể giúp người học duy trì tới 100% sự tập trung trong suốt bài học.  


Học vi mô dành cho việc học tập theo nhu cầu để thành thạo các nhiệm vụ đơn giản hoặc các kỹ năng cá nhân. Một trải nghiệm microlearning đơn lẻ không phù hợp với một chủ đề phức tạp hơn với nhiều bước, kỹ năng và nhiệm vụ liên quan
.

- Xu thế đổi mới quản lý GDPT

Hiện nay, hoạt động quản lý GDPT của các nền giáo dục trên thế giới đang được định hướng phát triển theo các xu thế như: Tăng cường sự minh bạch, công khai, dân chủ trong quản lý GDPT; thực hiện quản lý số hóa với các ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. 

3.2. Xu thế giáo dục phổ thông của một số quốc gia trên thế giới

3.2.1. Xu thế giáo dục phổ thông ở một số nước châu Á 
Nhật Bản 

Giáo dục chính là nhân tố quan trọng bậc nhất đưa Nhật Bản trở thành một cường quốc sớm hơn tất cả các quốc gia châu Á còn lại. Vào giữa thế kỉ XIX, khi Minh Trị thực hiện cải cách đất nước đã bắt đầu cải cách giáo dục Nhật Bản theo mô hình của các nước phương Tây. Giáo dục bắt buộc ở bậc tiểu học cũng chính thức được đưa ra. Từ thế kỉ XIX đến nay giáo dục Nhật Bản trong đó bao gồm GDPT cũng trải qua nhiều lần cải cách với những xu thế nổi bật là: lấy học sinh làm trung tâm; chú trọng dạy đạo đức thông quan trải nghiệm hành vi; tiêu chuẩn hóa cao về giáo dục và chú trọng phát triển con người toàn diện. 

Trong những năm gần đây, GDPT ở Nhật Bản đang dần phổ biến hai xu thế là “Học tập được tối ưu hóa cho từng cá nhân” cho phép mỗi trẻ tự học theo tốc độ của riêng mình, với nội dung được tối ưu hóa cho từng trẻ mà không nhất thiết bị giới hạn bởi vị trí, độ tuổi, thời gian hoặc các yếu tố khác. “Học tập dựa trên STEAM” là một quá trình học tập theo chu kỳ giữa việc tiếp thu kiến ​​thức và chuyên môn liên ngành và PBL (Học tập dựa trên dự án) để khám phá những vấn đề chưa biết, giải pháp của chúng và quan điểm mới bắt đầu từ sự tò mò của trẻ.


Trung Quốc 


Từ cuối thế kỉ XX, giáo dục Trung Quốc đã thực hiện đổi mới theo tư tưởng: “Hướng về hiện đại hóa, hướng ra thế giới, hướng tới tương lai”. Trung Quốc được đánh giá có một nền giáo dục hiện đại nhưng mang tính cạnh tranh cao. 

Cũng giống như GDPT ở Việt Nam, thời gian học sinh Trung Quốc hoàn thành chương tình học GDPT là 12 năm. Cơ cấu của hệ thống GDPT ở Trung Quốc là 6 – 3 – 3 tức 6 năm tiểu học, 3 năm THCS và 3 năm THPT. Ở Trung Quốc cũng tồn tại hai loại hình trường phổ thông là công lập và tư thục. Giáo dục phổ thông thể hiện tính thống nhất, chuẩn hóa, cạnh tranh cao. Đặc biệt là sự chênh lệch về chất lượng giáo dục vùng miền ở Trung Quốc là rất lớn. 


Hiện nay, GDPT tiếp tục được đổi mới theo hướng phát triển năng lực người học, học tập qua trải nghiệm, phát huy tính tích cực của người học. 

Singapore


Singaore là một quốc đảo nhỏ bé nhưng là quốc gia phát triển rất toàn diện về tất cả mọi mặt trong đó có giáo dục. Từ giữa thế kỉ XX, Thủ tướng Lý Quang Diệu đã đặt nền móng cho những đột phá về giáo dục và phát triển đất nước. Giáo dục của Singapore lúc bấy giờ được cải cách và ảnh hưởng rất lớn từ mô hình giáo dục của nước Anh. 


Hiện nay, hệ thống giáo dục của Singapore do Bộ Giáo dục trực tiếp quản lý. GDPT cũng bao gồm 3 cấp học là tiểu học (kéo dài 6 năm), phổ thông cơ sở (4 – 5 năm) và Trung học (2-3 năm). Loại hình trường học cũng gồm trường công lập và trường tư thục. Bất kỳ loại hình trường nào cũng được sự quan tâm đầu tư của Chính phủ Singapore. 

GDPT ở Singapore thực hiện chế độ giáo dục song ngữ và hoàn toàn không có xếp hạng. Nội dung giáo dục đặc biệt đề cao tính thực tiễn và tính hướng nghiệp. 
3.2.2. Xu thế giáo dục phổ thông ở một số nước Âu – Mỹ 


Mỹ 

Nước Mỹ có một nền giáo dục chất lượng cao. Hệ thống giáo dục phổ thông ở Mỹ khá tương đồng so với giáo dục Việt Nam, cũng bao gồm 3 cấp học là: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tuy nhiên, hình thức học không bắt học tập tại trường như Việt Nam mà có thể học tập tại nhà. 

Giáo dục tiểu học là giai đoạn giáo dục bắt buộc, thường từ 5 hay 6 tuổi cho tất cả các trẻ em. Cấp tiểu học sẽ kéo dài trong 5 hoặc 6 năm tùy thuộc vào cấu trúc của tiểu bang. Giáo dục ở cấp tiểu học là miễn phí; Giáo dục trung học cơ sở: Sau khi hoàn thành bậc tiểu học, học sinh sẽ học tiếp 3 năm cấp trung học cơ sở. Giáo dục cấp trung học cơ sở cũng miễn phí; Giáo dục trung học phổ thông: Có thời gian là 4 năm từ lớp 9 đến lớp 12. Học sinh có thể lựa chọn môn học phù hợp với bản thân để chuẩn bị cho chương trình giáo dục bậc cao hơn. 


Giáo dục phổ thông ở Mỹ có rất nhiều điểm nổi bật, cũng như chịu tác động sâu sắc của các vấn đề toàn cầu. Đó là nền giáo dục đề cao sự tự do và tôn trọng dự do cá nhân. Người học được chủ động lựa chọn lớp học phù hợp, được nêu lên quan điểm cá nhân và sự sáng tạo; Môi trường giáo dục thân thiện, cởi mở; Phương pháp học tập chủ động và thực tế. Chính phủ Hoa Kỳ giao quyền tự quản về giáo dục cho các bang. Do đó, nền giáo dục không có chương trình phổ thông chuẩn quốc gia, tuy nhiên, chất lượng đào tạo tại các bang khác nhau của Mỹ khá đồng đều và được các bang công nhận.


Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ của công nghệ, GDPT ở Mỹ tiếp tục phát triển theo xu thế lấy người học làm trung tâm; đề cao tự chủ và nhiều lựa chọn trong giáo dục; chú trọng học tập thực hành và tiêu chuẩn hóa hệ thống thi cử. Đặc biệt xu thế công nghệ cũng trở thành xu thế chủ yếu trong GDPT, cung cấp các lớp học ảo, lớp học từ xa và học tập kết hợp. 


Phần Lan  

Là một quốc gia Bắc Âu với dân số không nhiều nhưng giáo dục Phần Lan lại đứng vị trí hàng đầu trên thế giới. 

Học sinh ở Phần Lan bắt đầu bước vào bậc học Tiểu học khi 9 tuổi và kết thúc chương trình học phổ thông ở tuổi 16. Trong xu thế phát triển của GDPT ở Phần Lan cũng có nhiều sự khác biệt so với Việt Nam và nhiều nước châu Á khác. Đó là một nền giáo dục hoàn toàn miễn phí; thời gian học tập ở trường được rút ngắn; không có hệ thống trường chuyên mà chỉ có một loại hình trường học là trường công lập. Phần Lan đã thành công trong việc xây dựng một nền giáo dục bình đẳng, lấy học sinh làm trung tâm và tuyệt đối tin trẻ, trao niềm tin cho người học. 


GDPT ở Phần Lan cũng xây dựng một chương trình làm định hướng cho giáo viên tuy nhiên giáo viên đươc lựa chọn sách giáo khoa phù hợp. Để nâng cao chất lượng giáo dục, giáo viên ở Phần Lan phải đạt chuẩn từ thạc sĩ trở lên, được hưởng lương cao và thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng. Khác với GDPT ở Mỹ, ở Phần Lan có rất ít các kỳ thi được tiêu chuẩn hóa. Học sinh tiểu học chỉ trải qua hai kỳ thi là lúc đầu tiên và khi kết thúc bậc học. Tuy nhiên, học sinh phổ thông Phần Lan vẫn đạt thành tích cao trong các kỳ kiểm tra và đánh giá quốc tế như PISA. 


Theo các nghiên cứu đã tổng kết thì giáo dục Phần Lan nói chung GDPT ở Phần Lan nói riêng đi theo xu hướng “ít hơn nhưng hiệu quả hơn”. Theo đó, học sinh giành ít thời gian ở trường hơn để có thời gian dành cho các hoạt động khác của bản thân, bên gia đình, bạn bè và trải nghiệm cuộc sống; Tuyển chọn giáo viên chặt chẽ, giáo viên sẽ làm việc tự tin hơn…
GD Phần Lan trở thành một hình mẫu mà nhiều nước phải tập trung hướng tới. Giới thiệu về chính sách đối với GDPT, Bộ GD Phần Lan đã khẳng định: Giáo dục và khoa học phát triển làm nền tảng cho kinh tế phát triển. Kinh tế phát triển tiếp tục làm cơ sở vững chắc cho văn hóa, xã hội Phần Lan ngày càng phồn thịnh. ở Phần Lan quyền lợi của GD và văn hóa được ghi trong Hiến pháp. Quyền lợi chung phải bảo đảm điều kiện công bằng cho tất cả mọi người dân được học xong GD bắt buộc và tự phát triển. Một số điều kiện GD khác cũng miễn phí ngay cả đối với giáo dục sau khi tốt nghiệp các trường đại học. Quốc hội đã thông qua luật GD, xác định rõ phương hướng cơ bản của chính sách GD và khoa học.”

Đức 

Hệ thống giáo dục phổ thông của Đức kéo dài 13 năm học. Trong xu hướng cải cách hiện nay, đa số các bang rút ngắn còn 12 năm học. Giáo dục nằm trong thẩm quyền của các bang. Ở Đức không có chương trình GDPT chung cho cả nước mà mỗi bang sẽ xây dựng chương trình GDPT riêng. Trên cơ sở đó, các trường sẽ tự xây dựng chương trình học tập phù hợp. Việc biên soạn sách giáo khoa thuộc về các nhà xuất bản, trường học và giáo viên sẽ lựa chọn sách giáo khoa cho từng môn học.  
GDPT ở Đức được đánh giá là mang tính thực tiễn rất cao, cả lý thuyết và thực hành đều được coi trọng nhằm phát huy tối đa tiềm lực của con người. Tuy nhiên, ở Đức, học sinh phổ thông được phân hóa từ rất sớm. Sau khi kết thúc bậc tiểu học, học sinh sẽ được phân hóa vào học các loại trường khác nhau theo khả năng và mong muốn. 
GDPT là giai đoạn giáo dục đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển phẩm chất, trí tuệ và nhân cách của mỗi người. Do vậy, GDPT ở các quốc gia đều tích cực đổi mới để phù hợp với xu thế quốc tế. 
3.3. Bài học từ xu thế giáo dục phổ thông trên thế giới


Mỗi mô hình giáo dục của các quốc gia trên thế giới đều có những ưu điểm nổi bật riêng, phù hợp với triết lý giáo dục và mục tiêu phát triển của mỗi nước. Chính vì vậy, GDPT Việt Nam không phải là mượn nguyên một mô hình giáo dục nào trên thế giới mà cần lựa chọn phù hợp và căn cứ vào tình hình thực tiễn của Việt Nam để đưa ra định hướng đổi mới và phát triển GDPT. Trong đó có thể nêu ra một số bài học như:

- Đổi mới giáo dục trong đó có GDPT là tất yếu. Trong bối cảnh thế giới đang vận động, thay đổi không ngừng thì giáo dục cũng không thể đứng yên. Tất cả các nền giáo dục trên thế giới đều phải đổi mới để có thể tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao thích ứng với xã hội hiện đại. Vì vậy, đổi mới GDPT ở Việt Nam là yêu cầu tất yếu. 

- Thực hiện đổi mới GDPT theo hướng chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực, khơi dậy tiềm năng sáng tạo cho người học. Xu thế của giáo dục hiện đại là chuyển từ truyền thụ tri thức sang định hướng, dẫn dắt, khơi dậy khả năng của mỗi cá nhân. Hiện nay, các GDPT của các nước đều tập trung dạy học theo hướng tối ưu hóa người học. 

- Nội dung, chương trình GDPT mang tính chất mở và thực tiễn cao. Nhìn chung xu thế của GDPT ở các quốc gia trên thế giới là xây dựng một chương trình mở, tăng cường các nội dung thực tiễn và gắn với định hướng nghề nghiệp cho người học. Chính điều này giúp thu hút người học hơn, và sản phẩm đào tạo đáp ứng được yêu cầu của xã hội. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Đối tượng của GDPT hiện nay là một thế hệ lớn lên cùng với công nghệ. Vì vậy, xu thế ứng dụng công nghệ trong dạy học đang chiếm lĩnh nền giáo dục trên thế giới với những lớp học ảo, tương tác ảo nhưng vẫn mang lại hiệu quả giáo dục như mong muốn. Công nghệ sẽ làm thay đổi nhiều khía cạnh của quá trình giáo dục từ nội dung, phương pháp dạy học cho đến phương pháp kiểm tra, đánh giá. 


- Cung cấp một hệ thống GDPT nhiều lựa chọn hơn. Đây là xu thế phổ biến ở các quốc gia có nền GDPT hiện đại, chuyên nghiệp. Khi đó giáo dục đã trở thành một “dịch vụ” cung cấp những sản phẩm đa dạng và hấp dẫn về nguồn học liệu, phương pháp học tập, hình thức học tập, loại hình trường lớp… Điều này cũng sẽ là một kinh nghiệm và gợi ý đối với giáo dục Việt Nam nói chung và GDPT nói riêng. 


Xu thế phát triển của GDPT trên thế giới là một trong những căn cứ để Việt Nam đưa ra định hướng đổi mới căn bản, toàn diện GDPT. Rút ra những kinh nghiệm, bài học sẽ giúp cho chiến lược phát triển GDPT đạt được hiệu quả cao cũng như tiết kiệm được thời gian thực hiện. 
Nội dung 3. Chiến lược phát triển giáo dục phổ thông của Việt Nam 

	Hoạt động 3: Tìm hiểu chiến lược phát triển giáo dục phổ thông của Việt Nam


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông của Việt Nam

- Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu định hướng chiến lược phát triển giáo dục phổ thông của Việt Nam 

- Nhiệm vụ 3: Chỉ ra các điều kiện đảm bảo thực hiện chiến lược phát triển giáo dục phổ thông của Việt Nam
- Nhiệm 4: Phân tích vai trò, nhiệm vụ của giáo viên phổ thông trong việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục phổ thông 
2. Cách thức tiến hành
· Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết hai nhiệm vụ
· Mời đại diện của 4 nhóm trình bày kết quả trước lớp. Mỗi nhóm 1 nhiệm vụ. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.
3. Thông tin phản hồi 
Với quyết tâm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà, tạo ra động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, bền vững và phù hợp với xu thế của thời đại, từ năm 2013 đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành một hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở định hướng thực hiện đổi mới GD và GDPT. Đó là:

- Nghị quyết số: 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 

- Nghị quyết số Số: 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội, Về Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Kết luận số: 51-KL/TW ngày 30 tháng 05 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 06 năm 2019.


- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 01 tháng 02 năm 2021. 


- Nghị quyết số: 50/NQ-CP ngày 20 tháng 05 năm 2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng. 


- Nghị quyết số: 99/NQ-CP ngày 30 tháng 08 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. 


- Dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
3.1. Nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông

Khi đề nêu lên định hướng đổi mới căn bản, toàn diễn giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI, “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục-đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học”
. Trên tinh thần đó, nội dung đổi mới căn bản, toàn diện GDPT mà Việt Nam đã và đang thực hiện trong những năm vừa qua đó là:

Về mục tiêu GDPT: là tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống văn hóa, lịch sử, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời. 


Về cơ cấu và thời lượng: Giáo dục phổ thông 12 năm, gồm hai giai đoạn giáo dục: giai đoạn giáo dục cơ bản (gồm cấp tiểu học 5 năm và cấp trung học cơ sở 4 năm) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp trung học phổ thông 3 năm). Giáo dục cơ bản bảo đảm trang bị cho học sinh trí thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung học cơ sở. Giáo dục định hướng nghề nghiệp bảo đảm học sinh tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng.


Về nội dung GDPT: Đổi mới nội dung giáo dục phổ thông theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và định hướng nghề nghiệp; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tích hợp cao ở các lớp học dưới và phân hóa dần ở các lớp học trên. Ở cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở thực hiện lồng ghép những nội dung liên quan với nhau của một số lĩnh vực giáo dục, một số môn học trong chương trình hiện hành để tạo thành môn học tích hợp; thực hiện tinh giản, tránh chồng chéo nội dung giáo dục, giảm hợp lý số môn học. Ở cấp trung học phổ thông yêu cầu học sinh học một số môn học bắt buộc, đồng thời được tự chọn các môn học và chuyên đề học tập theo hình thức tích lũy tín chỉ.


Về chương trình, sách giáo khoa GDPT: Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.

Chương trình giáo dục phổ thông phải phù hợp với điều kiện thực tiễn về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, kỹ thuật của nhà trường và khả năng tiếp thu của học sinh. Thực hiện một chương trình giáo dục phổ thông thống nhất nhưng mềm dẻo, linh hoạt. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình giáo dục phổ thông, quy định những yêu cầu về phẩm chất và năng lực của học sinh cần đạt được sau mỗi cấp học, những lĩnh vực và nội dung giáo dục bắt buộc đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc; Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương tổ chức biên soạn bổ sung những nội dung về đặc điểm lịch sử, văn hóa và kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời dành thời lượng cho cơ sở giáo dục chủ động vận dụng để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường. 


Sách giáo khoa cụ thể hóa các yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông về nội dung giáo dục, yêu cầu về phẩm chất và năng lực học sinh; định hướng về phương pháp giáo dục và cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Thực hiện xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa; có một số sách giáo khoa cho mỗi môn học. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông. Để chủ động triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức việc biên soạn một bộ sách giáo khoa. Bộ sách giáo khoa này được thẩm định, phê duyệt công bằng với các sách giáo khoa do tổ chức, cá nhân biên soạn. Các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về phương pháp giáo dục: Đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng: phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, bồi dưỡng phương pháp tự học, hứng thú học tập, kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm và khả năng tư duy độc lập: đa dạng hóa hình thức tổ chức học tập, tăng cường hiệu quả sử dụng các phương tiện dạy học, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông; giáo dục ở nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và xã hội.


Về phương pháp đánh giá chất GDPT: Đổi mới căn bản phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục theo hướng hỗ trợ phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; phản ánh mức độ đạt chuẩn quy định trong chương trình; cung cấp thông tin chính xác, khách quan, kịp thời cho việc điều chỉnh hoạt động dạy, hướng dẫn hoạt động học nhằm nâng cao dần năng lực học sinh. Thi và đánh giá kết quả học tập của học sinh dựa vào chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với lộ trình thực hiện đổi mới giáo dục. Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng gọn nhẹ, giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, cung cấp dữ liệu cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học
.
3.2. Định hướng chiến lược phát triển giáo dục phổ thông của Việt Nam
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 01 tháng 02 năm 2021 đã nêu ra một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030 là: “Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới”
. Đồng thời coi phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba đột phá chiến lược.
3.2.1. Về Quan điểm chỉ đạo 

 Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã nêu lên các quan điểm chỉ đạo về đổi mới giáo dục Việt Nam như sau: 

1) Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

2) Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục-đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học. 

Trong quá trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát triển những nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới; kiên quyết chấn chỉnh những nhận thức, việc làm lệch lạc. Đổi mới phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với từng loại đối tượng và cấp học; các giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi phù hợp.

3) Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

4) Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp quy luật khách quan. Chuyển phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng.

5) Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn hóa, hiện đại hóa giáo dục và đào tạo.

6) Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục và đào tạo. Phát triển hài hòa, hỗ trợ giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng, miền. Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách. Thực hiện dân chủ hóa, xã hội hóa giáo dục và đào tạo.

7) Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.

Trong bản Dự thảo “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã khẳng định chiến lược phát triển giáo dục 2021 – 2030 được xây dựng dựa trên những quan điểm chủ yếu sau:

a) Chiến lược phát triển giáo dục 2021 – 2030 phải quán triển các quan điểm, chủ trương, đường lối phát triển giáo dục của Đảng và Nhá nước; tiếp tục thực hiện Nghị quyết NQ29-NQ/TW và kết luận 51-KL/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo duc và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021 – 2030. Chiến lược phát triển giáo dục 2021 – 2030 cụ thể hóa, đồng bộ và phù hợp với các định hướng phát triển giáo dục được đề cập trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 – 2030. 

b) Chiến lược phát triển giáo dục được xây dựng trên cơ sở, yêu cầu của kinh tế - xã hội, nội tại phát triển giáo dục và phát huy kết quả đạt được, khắc phục được những hạn chế, yếu kém của giai đoạn trước.


c) Kế thừa có chọn lọc các quan điểm, mục tiêu, định hướng nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược phát triển Giáo dục 2011 - 2020 và bổ sung những nội dung mới phù hợp với tình hình hiện nay, cũng như yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới và phải mang tính khả thi. 


d) Đề ra các định hướng đột phá để dẫn dắt toàn ngành giáo dục phát triển trong thời gian tới nhằm phục vụ có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của quốc gia và của các địa phương. 
Từ những quan điểm nêu trên, bản Dự thảo “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045” của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khái quát một số quan điểm chỉ đạo trong chiến lược phát triển của giáo dục Việt Nam trong đó bao gồm cả GDPT như sau:


1) Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tinh thần nhân văn, dân tộc, nhân bản, khoa học, hiện đại. 

2) Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là nền tảng phát triển bền vững. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển. Huy động mọi nguồn lực cho phát triển giáo dục. 


3) Phát triển giáo dục gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng nhất để phát triển đất nước trong kỷ nguyên số và cách mạng công nghiệp. 


4) Giáo dục được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Thực hiện giáo dục theo phương châm lấy người học và việc học làm trung tâm. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. 


5) Phát triển giáo dục phải cân đối cả phát triển số lượng, chất lượng và hiệu quả.  
3.2.2. Về mục tiêu phát triển 


1) Mục tiêu tổng quát

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI đã đưa ta hai mục tiêu tổng quát trong phát triển giáo dục Việt Nam là 

a) Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả.

b) Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Trên cơ sở Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Dự thảo “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045” của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác định mục tiêu phát triển giáo dục là: Phát triển toàn diện con người Việt Nam, phát huy tối đa tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, làm nền tảng cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Xây dựng hệ thống giáo dục mỏ, phục vụ học tập suốt đời, công bằng và bình đẳng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. 

2) Mục tiêu cụ thể

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI, mục tiêu cụ thể trong phát triển GDPT là: tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời. Hoàn thành việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn sau năm 2015. Bảo đảm cho học sinh có trình độ trung học cơ sở (hết lớp 9) có tri thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung học cơ sở; trung học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm từ sau năm 2020.


Trong Dự thảo “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045” của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cụ thể hóa hơn các mục tiêu đối với GDPT như: Đến năm 2030 số tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 là 50%, cấp trung học cơ sở là 30%; tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở tiểu học đạt 99,5%, trung học cơ sở đạt 95%, trung học phổ thông và tương đương đạt 75%; tỷ lệ chuyển cấp từ tiểu học lên trung học cơ sở là 99,5%, từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông và tương đương là 95%; tỷ lệ hoàn thành cấp tiểu học và trung học cơ sở đạt 99%, hoàn thành cấp trung học phổ thông đạt 97%; 80% trường tiểu học, 70% trường trung học cơ sở và 50% trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Đảm bảo tất cả giáo viên phổ thông đáp ứng chuẩn đào tạo. 


Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, đặc biệt chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. 
3.2.3. Về nhiệm vụ, giải pháp 

Để thực hiện thành công đổi mới, căn bản, toàn diện GDPT của Việt Nam, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã nêu ra 9 nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, các vấn đề liên quan đến GDPT là:  


1) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với đổi mới giáo dục và đào tạo

Quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và đào tạo trong hệ thống chính trị, ngành giáo dục và đào tạo và toàn xã hội, tạo sự đồng thuận cao coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nâng cao nhận thức về vai trò quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; người học là chủ thể trung tâm của quá trình giáo dục; gia đình có trách nhiệm phối hợp với nhà trường và xã hội trong việc giáo dục nhân cách, lối sống cho con em mình.

Đổi mới công tác thông tin và truyền thông để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia đánh giá, giám sát và phản biện của toàn xã hội đối với công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục.

Coi trọng công tác phát triển đảng, công tác chính trị, tư tưởng trong các trường học, trước hết là trong đội ngũ giáo viên. Bảo đảm các trường học có chi bộ; các trường đại học có đảng bộ. Cấp ủy trong các cơ sở giáo dục-đào tạo phải thực sự đi đầu đổi mới, gương mẫu thực hiện và chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về việc tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo. Lãnh đạo nhà trường phát huy dân chủ, dựa vào đội ngũ giáo viên, viên chức và học sinh, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương để xây dựng nhà trường.

Các bộ, ngành, địa phương xây dựng quy hoạch dài hạn phát triển nguồn nhân lực, dự báo nhu cầu về số lượng, chất lượng nhân lực, cơ cấu ngành nghề, trình độ. Trên cơ sở đó, đặt hàng và phối hợp với các cơ sở giáo dục, đào tạo tổ chức thực hiện.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, giải quyết dứt điểm các hiện tượng tiêu cực kéo dài, gây bức xúc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

2) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học

Trên cơ sở mục tiêu đổi mới giáo dục và đào tạo, cần xác định rõ và công khai mục tiêu, chuẩn đầu ra của từng bậc học, môn học, chương trình, ngành và chuyên ngành đào tạo. Coi đó là cam kết bảo đảm chất lượng của cả hệ thống và từng cơ sở giáo dục và đào tạo; là căn cứ giám sát, đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo.

Đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề. Đổi mới nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân. Tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường giáo dục thể chất, kiến thức quốc phòng, an ninh và hướng nghiệp. Dạy ngoại ngữ và tin học theo hướng chuẩn hóa, thiết thực, bảo đảm năng lực sử dụng của người học. Quan tâm dạy tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số; dạy tiếng Việt và truyền bá văn hóa dân tộc cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu cầu của các bậc học, các chương trình giáo dục, đào tạo và nhu cầu học tập suốt đời của mọi người.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

Xây dựng và chuẩn hóa nội dung giáo dục phổ thông theo hướng hiện đại, tinh gọn, bảo đảm chất lượng, tích hợp cao ở các lớp học dưới và phân hóa dần ở các lớp học trên; giảm số môn học bắt buộc; tăng môn học, chủ đề và hoạt động giáo dục tự chọn. Biên soạn sách giáo khoa, tài liệu hỗ trợ dạy và học phù hợp với từng đối tượng học, chú ý đến học sinh dân tộc thiểu số và học sinh khuyết tật.

3) Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan

Việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo cần từng bước theo các tiêu chí tiên tiến được xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận. Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.

Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Đổi mới phương thức đánh giá và công nhận tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở kiến thức, năng lực thực hành, ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp. Có cơ chế để tổ chức và cá nhân sử dụng lao động tham gia vào việc đánh giá chất lượng của cơ sở đào tạo.

Thực hiện đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo ở cấp độ quốc gia, địa phương, từng cơ sở giáo dục, đào tạo và đánh giá theo chương trình của quốc tế để làm căn cứ đề xuất chính sách, giải pháp cải thiện chất lượng giáo dục, đào tạo.

Hoàn thiện hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục. Định kỳ kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục, đào tạo và các chương trình đào tạo; công khai kết quả kiểm định. Chú trọng kiểm tra, đánh giá, kiểm soát chất lượng giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở ngoài công lập, các cơ sở có yếu tố nước ngoài. Xây dựng phương thức kiểm tra, đánh giá phù hợp với các loại hình giáo dục cộng đồng.

Đổi mới cách tuyển dụng, sử dụng lao động đã qua đào tạo theo hướng chú trọng năng lực, chất lượng, hiệu quả công việc thực tế, không quá nặng về bằng cấp, trước hết là trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Coi sự chấp nhận của thị trường lao động đối với người học là tiêu chí quan trọng để đánh giá uy tín, chất lượng của cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp và là căn cứ để định hướng phát triển các cơ sở giáo dục, đào tạo và ngành nghề đào tạo.

4) Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập

Trước mắt, ổn định hệ thống giáo dục phổ thông như hiện nay. Đẩy mạnh phân luồng sau trung học cơ sở; định hướng nghề nghiệp ở trung học phổ thông. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới hệ thống giáo dục phổ thông phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước và xu thế phát triển giáo dục của thế giới.

Quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học gắn với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực. Thống nhất tên gọi các trình độ đào tạo, chuẩn đầu ra. Đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp sau trung học phổ thông, liên thông giữa giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Tiếp tục sắp xếp, điều chỉnh mạng lưới các trường đại học, cao đẳng và các viện nghiên cứu theo hướng gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học. Thực hiện phân tầng cơ sở giáo dục đại học theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng, thực hành. Hoàn thiện mô hình đại học quốc gia, đại học vùng; củng cố và phát triển một số cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao đạt trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới.

Khuyến khích xã hội hóa để đầu tư xây dựng và phát triển các trường chất lượng cao ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo. Tăng tỷ lệ trường ngoài công lập đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Hướng tới có loại hình cơ sở giáo dục do cộng đồng đầu tư.

Đa dạng hóa các phương thức đào tạo. Thực hiện đào tạo theo tín chỉ. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kỹ năng nghề tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. Có cơ chế để tổ chức, cá nhân người sử dụng lao động tham gia xây dựng, điều chỉnh, thực hiện chương trình đào tạo và đánh giá năng lực người học.

5) Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng

Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo và trách nhiệm quản lý theo ngành, lãnh thổ của các bộ, ngành, địa phương. Phân định công tác quản lý nhà nước với quản trị của cơ sở giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh phân cấp, nâng cao trách nhiệm, tạo động lực và tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nhất là về chương trình, nội dung và chất lượng giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo của nước ngoài tại Việt Nam. Phát huy vai trò của công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học-công nghệ hiện đại trong quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo.

Các cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo địa phương tham gia quyết định về quản lý nhân sự, tài chính cùng với quản lý thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp.

Chuẩn hóa các điều kiện bảo đảm chất lượng và quản lý quá trình đào tạo; chú trọng quản lý chất lượng đầu ra. Xây dựng hệ thống kiểm định độc lập về chất lượng giáo dục, đào tạo.

Đổi mới cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin trong quản lý giáo dục, đào tạo. Thực hiện cơ chế người học tham gia đánh giá hoạt động giáo dục, đào tạo; nhà giáo tham gia đánh giá cán bộ quản lý; cơ sở giáo dục, đào tạo tham gia đánh giá cơ quan quản lý nhà nước.

Hoàn thiện cơ chế quản lý cơ sở giáo dục, đào tạo có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam; quản lý học sinh, sinh viên Việt Nam đi học nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước và theo hiệp định nhà nước.

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục, đào tạo; phát huy vai trò của hội đồng trường. Thực hiện giám sát của các chủ thể trong nhà trường và xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý các cấp; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

6) Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo. Tiến tới tất cả các giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên, có năng lực sư phạm. Giảng viên cao đẳng, đại học có trình độ từ thạc sỹ trở lên và phải được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Cán bộ quản lý giáo dục các cấp phải qua đào tạo về nghiệp vụ quản lý.

Phát triển hệ thống trường sư phạm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; ưu tiên đầu tư xây dựng một số trường sư phạm, trường sư phạm kỹ thuật trọng điểm; khắc phục tình trạng phân tán trong hệ thống các cơ sở đào tạo nhà giáo. Có cơ chế tuyển sinh và cử tuyển riêng để tuyển chọn được những người có phẩm chất, năng lực phù hợp vào ngành sư phạm.

Đổi mới mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của nhà giáo theo yêu cầu nâng cao chất lượng, trách nhiệm, đạo đức và năng lực nghề nghiệp.

Có chế độ ưu đãi đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Việc tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải trên cơ sở đánh giá năng lực, đạo đức nghề nghiệp và hiệu quả công tác. Có chế độ ưu đãi và quy định tuổi nghỉ hưu hợp lý đối với nhà giáo có trình độ cao; có cơ chế miễn nhiệm, bố trí công việc khác hoặc kiên quyết đưa ra khỏi ngành đối với những người không đủ phẩm chất, năng lực, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng.

Khuyến khích đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có chính sách hỗ trợ giảng viên trẻ về chỗ ở, học tập và nghiên cứu khoa học. Bảo đảm bình đẳng giữa nhà giáo trường công lập và nhà giáo trường ngoài công lập về tôn vinh và cơ hội đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ... Tạo điều kiện để chuyên gia quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giảng dạy và nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục, đào tạo trong nước.

Triển khai các giải pháp, mô hình liên thông, liên kết giữa các cơ sở đào tạo, nhất là các trường đại học với các tổ chức khoa học và công nghệ, đặc biệt là các viện nghiên cứu.

7) Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo

Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, ngân sách nhà nước chi cho giáo dục và đào tạo tối thiểu ở mức 20% tổng chi ngân sách; chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách. Từng bước bảo đảm đủ kinh phí hoạt động chuyên môn cho các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập. Hoàn thiện chính sách học phí.

Đối với giáo dục mầm non và phổ thông, Nhà nước ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng, phát triển các cơ sở giáo dục công lập và có cơ chế hỗ trợ để bảo đảm từng bước hoàn thành mục tiêu phổ cập theo luật định. Khuyến khích phát triển các loại hình trường ngoài công lập đáp ứng nhu cầu xã hội về giáo dục chất lượng cao ở khu vực đô thị.

Đẩy mạnh xã hội hóa, trước hết đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; khuyến khích liên kết với các cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín. Có chính sách khuyến khích cạnh tranh lành mạnh trong giáo dục và đào tạo trên cơ sở bảo đảm quyền lợi của người học, người sử dụng lao động và cơ sở giáo dục, đào tạo. Đối với các ngành đào tạo có khả năng xã hội hóa cao, ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và khuyến khích tài năng. Tiến tới bình đẳng về quyền được nhận hỗ trợ của Nhà nước đối với người học ở trường công lập và trường ngoài công lập. Tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và cơ chế tín dụng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay để học. Khuyến khích hình thành các quỹ học bổng, khuyến học, khuyến tài, giúp học sinh, sinh viên nghèo học giỏi. Tôn vinh, khen thưởng xứng đáng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc và đóng góp nổi bật cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động tham gia hỗ trợ hoạt động đào tạo. Xây dựng cơ chế, chính sách tài chính phù hợp đối với các loại hình trường. Có cơ chế ưu đãi tín dụng cho các cơ sở giáo dục, đào tạo. Thực hiện định kỳ kiểm toán các cơ sở giáo dục-đào tạo.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu kiên cố hóa trường, lớp học; có chính sách hỗ trợ để có mặt bằng xây dựng trường. Từng bước hiện đại h óa cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin. Bảo đảm đến năm 2020 số học sinh mỗi lớp không vượt quá quy định của từng cấp học.

Phân định rõ ngân sách chi cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học với ngân sách chi cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc hệ thống chính trị và các lực lượng vũ trang. Giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch việc sử dụng kinh phí.

8) Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lý

Quan tâm nghiên cứu khoa học giáo dục và khoa học quản lý, tập trung đầu tư nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nghiên cứu khoa học giáo dục quốc gia. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu và chuyên gia giáo dục. Triển khai chương trình nghiên cứu quốc gia về khoa học giáo dục.

Tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học. Gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu, giữa các cơ sở đào tạo với các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Ưu tiên đầu tư phát triển khoa học cơ bản, khoa học mũi nhọn, phòng thí nghiệm trọng điểm, phòng thí nghiệm chuyên ngành, trung tâm công nghệ cao, cơ sở sản xuất thử nghiệm hiện đại trong một số cơ sở giáo dục đại học. Có chính sách khuyến khích học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học.

Khuyến khích thành lập viện, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hỗ trợ đăng ký và khai thác sáng chế, phát minh trong các cơ sở đào tạo. Hoàn thiện cơ chế đặt hàng và giao kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cho các cơ sở giáo dục đại học. Nghiên cứu sáp nhập một số tổ chức nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ với các trường đại học công lập.

Ưu tiên nguồn lực, tập trung đầu tư và có cơ chế đặc biệt để phát triển một số trường đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực sớm đạt trình độ khu vực và quốc tế, đủ năng lực hợp tác và cạnh tranh với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu thế giới.

9) Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo

Chủ động hội nhập quốc tế về giáo dục, đào tạo trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa và thành tựu khoa học, công nghệ của nhân loại. Hoàn thiện cơ chế hợp tác song phương và đa phương, thực hiện các cam kết quốc tế về giáo dục, đào tạo.

Tăng quy mô đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước đối với giảng viên các ngành khoa học cơ bản và khoa học mũi nhọn, đặc thù. Khuyến khích việc học tập và nghiên cứu ở nước ngoài bằng các nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước. Mở rộng liên kết đào tạo với những cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín, chủ yếu trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; đồng thời quản lý chặt chẽ chất lượng đào tạo.

Có cơ chế khuyến khích các tổ chức quốc tế, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ ở Việt Nam. Tăng cường giao lưu văn hóa và học thuật quốc tế.

Có chính sách hỗ trợ, quản lý việc học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên Việt Nam đang học ở nước ngoài và tại các cơ sở giáo dục, đào tạo có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

Ngày 30 tháng 5 năm 2019, Kết luận của Số: 51-KL/TW Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Về Tiếp tục thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đã sơ kết 5 năm thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và tiếp tục đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp như sau: 
1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ giữa các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị trong thực hiện Nghị quyết.

2) Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân.


3) Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở; xây dựng xã hội học tập.


4) Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; bảo đảm các điều kiện cơ bản để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới. 


5) Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục, đào tạo. 


6) Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

Trong quá trình xây dựng bản Dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu bao gồm:

1) Hoàn thiện thể chế

2) Đổi mới công tác quản lý giáo dục 

3) Thực hiện công bằng trong tiếp cận giáo dục 

4) Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đáp ứng như cầu học tập của người dân 

5) Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 

6) Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 

7) Bảo đảm nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất cho phát triển giáo dục 

8) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục

9) Thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển giao gắn liền với đào tạo

10)  Tăng cường hội nhập quốc tế

3.2.4. Về định hướng xây dựng Chiến lược giáo dục giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 


Dự thảo “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045” của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu lên mục tiêu cho giáo dục Việt Nam đến năm 2045 đã đưa ra 11 định hướng xây dựng chiến lược giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 như sau:


a) Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của giáo dục đối với phát triển kinh tế - xã hội đất nước; thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, nhà nước về phát triển giáo dục; xây dựng, thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển giáo dục, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 


b) Triển khai có hiệu quả hệ thống giáo dục quốc dân theo các mục tiêu đổi mới căn bẳn và toàn diện giáo dục, đào tạo. Đa dạng hóa phương thức giáo dục đào tạo dựa theo mô hình giáo dục mở, khung trình độ quốc gia, gắn với thị trường và đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số. 


c) Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và xóa mù chữ, tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo, giáo dục bắt buộc 9 năm. Phấn đấu duy trì chỉ số phát triển con người (HDI), chỉ số vốn con người (HCI) thuộc nhóm cao của thế giới; tăng tỉ lệ sinh viên đại học trên 1 vạn dân. 

d) Phát triển mạng lưới cơ sở trường lớp mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên để đáp ứng nhu cầu học tập ban đầu, suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Phát triển hệ thống giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập đủ năng lực, quy mô, đáo ứng nhu cầu tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ giáo dục có chất lượng cho tất cả người khuyết tật; thực hiện công bằng trong tiếp cận giáo dục. Phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực. Sắp xếp hợp lý các cơ sở đào tạo giáo viên đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; phát triển cơ sở giáo dục đại học chất lượng cao theo chuẩn khu vực và thế giới, ưu tiên nguồn lực phát triển các trường công nghệ. 


đ) Xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới theo hướng hiện đại, tiếp cận các nước phát triển. Triển khai chất lượng và hiệu quả chương trình sách giáo khoa GDPT 2018. Đổi mới phương thức đánh giá người học. Nâng cao chất lượng dạy, học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, ở các cấp học và trình độ đào tạo, coi trọng dạy, học và sử dụng tiếng Anh. Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, phân luồng, liên thông trong giáo dục, đào tạo gắn với nhu cầu của xã hôi. Tăng cường đào tạo thường xuyên và đào tạo lại cho người lao động.


e) Đẩy mạnh giáo dục kỹ năng, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật, công nghệ thông tin, công nghệ số trong giáo dục – đào tạo; thực hiện theo lộ trình phổ cập kỹ năng số, kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh mạng đạt trình độ cơ bản cho người dân. Phổ cập, xóa mù về công nghệ, tri thức công nghệ cho người dân. 

f) Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục: giải quyết dứt điểm tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục để đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; cải thiện chính sách tiền lương đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. 


g) Đảm bảo tài chính bền vững cho phát triển giáo dục: sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước; xã hội hóa giáo dục, huy động, thu hút các nguồn lực từ trong nước và quốc tế cho phát triển giáo dục. 

h) Đổi mới công tác quản lý giáo dục: Phân cấp ủy quyền và thực hiện dân chủ trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ hông; giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học; đẩy mạnh kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục; xếp hạng các trường đại học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục, tạo môi trường tin cậy thúc đẩy chuyển đổi số tạo nền tảng học tập suốt đời. 


i) Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục: Hội nhập chương trình học liệu; trao đổi học sinh, sinh viên và giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục; phát triển các nhóm nghiên cứu quốc tế; triển khai các dự án, nhiệm vụ hợp tác quốc tế có hiệu quả; kiểm định chương trình đào tạo, công nhận văn bằng quốc tế…


k) Nâng cao chất lượng hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên, Phát triển nghiên cứu cơ bản về khoa học giáo dục. Lựa chọn chuyên ngành then chốt của khoa học giáo dục làm nền tảng. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chính sác đào tạo, thu hút, trọng dụng cán bộ khoa học, giảng viên đặc biệt là nhân lực có trình độ chuyên môn cao, nhà khoa học đầu nganh, chuyên gia giỏi là người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài cho phát triển giáo dục. 

Về tầm nhìn của giáo dục Việt Nam đến năm 2045


Bản Dự thảo “Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045” của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu lên mục tiêu cho giáo dục Việt Nam đến năm 2045 là: Xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện đại, kế thừa các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu văn minh nhân loại, xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến của khu vực vào năm 2030 và đạt trình độ tiên tiến của thế giới vào năm 2045. 

3.3. Các điều kiện đảm bảo thực hiện chiến lược phát triển giáo dục phổ thông của Việt Nam
Về tài chính 

Giáo dục luôn là một lĩnh vực được nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách. Trong Kết luận số: 51-KL/TW ngày 30 tháng 05 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện nghị Quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, doàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã nhấn mạnh: Ưu tiên nguồn tài chính cho giáo dục, đảm bảo đu rkinh phí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ tốt cho việc triển khai chương trình và sách giáo khoa mới.

Để tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GDPT, thực hiện chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo về nguồn kinh phí thực hiện gồm có:


- Ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách của các bộ, nganh, cơ quant rung ương và các địa phương. 


- Nguồn vốn lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, kế hoạch, dự án khác.


- Nguồn vốn vay ưu đãi nước ngoài, vốn ODA.


- Nguồn vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 


- Nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật. 

Về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục
Từ năm 2011 đến nay, đội ngũ giáo viên về cơ bản đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng, đồng bộ cơ cấu và được chuẩn hóa. Hầu hết cán bộ, giáo viên yêu nghề, có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm, có ý chí vươn lên, tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 
Về khung pháp lý phụ vụ quản lý ngành và đổi mới quản trị cơ sở giáo dục đã dần được hoàn thiện. 

Việc ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật đã định hướng cho tiến trình đổi mới, phát triển GDPT. Quản trị cơ sở giáo dục từng bước được hoàn thiện theo hướng tăng tính tự chủ; GDPT chú trọng tự chủ thực hiện chương trình, tạo điều kiện thuận lợi cho sáng tạo trong quản lý và dạy học. 

Về quy mô giáo dục và mạng lưới cơ sở giáo dục phát triển

Sự mở rộng về quy mô, đa dạng các loại hình trường học phổ thông đã mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân và rút ngắn khoảng cách chênh lệch về giáo dục. 

Về các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục đào tạo
Trong quá trình triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục đào tạo đã được quan tâm đầu tư và từng bước hiện đại hóa. Cơ sở vật chất, trường lớp tiếp tục được nâng cấp, cải thiện, xây dựng mới. Số trường được xât dựng mới theo chuẩn quốc gia ngày càng tăng. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý được đẩy mạnh. Hoàn thiện và đưa vào sử dụng thống nhất hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, hệ thống bồi dưỡng giáo viên trực tuyến, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho cơ quan quản lý các cấp. 


Cuối cùng, chiến lược phát triển giáo dục phổ thông đã và đang thu hút sự quan tâm, quyết tâm của nhà nước, nhân dân và toàn xã hội. Từ đó tạo ra động lực to lớn để tập trung mọi nguồn lực và điều kiện thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục. 
3.4. Vai trò, nhiệm vụ của giáo viên phổ thông trong việc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục phổ thông


- Giáo viên có vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục và thực hiện chiến lược phát triển GDPT. Đại hội XIII của Đảng đặc biệt nhấn mạnh vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo. Nếu Đại hội XII của Đảng đề ra chủ trương “phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới” thì Đại hội XIII khẳng định giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý là khâu then chốt có tính quyết định để thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục. 

- Giáo viên phổ thông là người trực tiếp kết nối người học với chương trình GDPT mới. Những định hướng đổi mới, chương trình GDPT mới được ban hành, sách giáo khoa mới được đưa vào giảng dạy trong các cơ sở GDPT cần thông qua giáo viên chính là người trực tiếp hướng dẫn người học tiếp cận được với những nguồn học liệu đó. Đặc biệt, khi định hướng phát triển GDPT là chuyển từ truyền thụ tri thức sang phát triển phẩm chất, năng lực người học, giáo viên sẽ có vai trò định hướng, dẫn dắt người học trong quá trình học tập và lĩnh hội tri thức. 

- Giáo viên là người đi tiên phong trong đổi mới giáo dục. Vai trò của GVPT trong thực hiện chiến lược phát triển GDPT cần xuất phát từ sự nhận thức đầy đủ về quá trình đổi mới. Trên cơ sở đó tích cực trang bị những tri thức, kĩ năng cần thiết để thích ứng với yêu cầu đổi mới cũng như trở thành nhà giáo chuyên nghiệp. Đồng thời tích cực đổi mới phương pháp dạy học, cách thức tổ chức dạy học để dẫn dắt người học trên con đường tri thức của nhân loại và phát huy năng lực sáng tạo của người học. 

Để phát huy được vai trò trong thực hiện chiến lược phát triển GDPT, giáo viên cần thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1) Giảng dạy, giáo dục theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục.

2) Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, điều lệ nhà trường, quy tắc ứng xử của nhà giáo.

3) Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng, đối xử công bằng với người học; bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học.

4) Học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học.
V. ĐÁNH GIÁ


1. Phân tích những cơ hội và thách thức đối với giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay. 


2. Anh (chị) đã thực hiện vai trò, nhiệm vụ của người giáo viên trong quá trình thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay như thế nào?


3. Phân tích tình hình đổi mới GDPT ở Việt Nam hiện nay. Đề xuất ít nhất 01 nhiệm vụ, giải pháp cho cơ sở giáo dục mà anh (chị) đang công tác trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển giáo dục phổ thông hiện nay. 
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CHUYÊN ĐỀ 3. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG 

I. MỤC TIÊU

Sau khi học xong chuyên đề 3, người học sẽ:


- Trình bày được một số khái niệm và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giáo viên phổ thông. 

- Phân tích được vai trò của giáo viên phổ thông trong công tác xây dựng, thực thi văn bản quy phạm pháp luật. 

- Trình bày được những quy định hiện hành liên quan đến giáo viên phổ thông về: tuyển dụng, sử dụng; chuẩn nghề nghiệp; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; chế độ làm việc; chế độ đào tạo, bồi dưỡng.

- Hiểu được cách tra cứu, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật.


- Vận dụng được những quy định pháp luật liên quan đến giáo viên phổ thông trong thực tiễn công tác của bản thân và hỗ trợ đồng nghiệp. 
II. CHUẨN BỊ
- Chuẩn bị của GV:

+ Kế hoạch bài giảng (Giáo án)

+ Máy tính, máy chiếu, thiết bị âm thanh, internet

- Chuẩn bị của học viên:

+  Tài liệu học tập 

+ Vở bút ghi chép

III. NỘI DUNG

1. Tổng quan hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông

2. Quy định hiện hành liên quan đến đội ngũ giáo viên phổ thông 

3. Một số kỹ năng cần thiết trong thực thi văn bản quy phạm pháp luật 

IV. TRIỂN KHAI NỘI DUNG

Nội dung 1. Tổng quan hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông

	Hoạt động 1: Tìm hiểu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu một số khái niệm liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật 

- Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến đội ngũ giáo viên phổ thông 
- Nhiệm vụ 3: Phân tích vai trò của giáo viên phổ thông trong công tác xây dựng, thực thi văn bản quy phạm pháp luật 
2. Cách thức tiến hành

· Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết hai nhiệm vụ
· Mời đại diện của 3 nhóm trình bày kết quả trước lớp. Mỗi nhóm 1 nhiệm vụ. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi 
3.1. Một số khái niệm liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật 
Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 63/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, các khái niệm liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật được định nghĩa như sau:

Quy phạm pháp luật: là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.

Văn bản quy phạm pháp luật: là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định.

Văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng được ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật.
Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật: là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc áp dụng văn bản đó sau khi được ban hành
. 
Hệ thống VBQPPL bao gồm:

1. Hiến pháp.

2. Bộ luật, luật (sau đây gọi chung là luật), nghị quyết của Quốc hội.

3. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.”

4. Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.

5. Nghị định của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

6. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

7. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

8. Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Không ban hành thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

9. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh).

10. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

11. Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

12. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện).

13. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

14. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

15. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Nguyên tắc xây dựng, ban hành VBQPPL:

- Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của VBQPPL trong hệ thống pháp luật.

- Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành VBQPPL.

- Bảo đảm tính minh bạch trong quy định của VBQPPL.

- Bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện của VBQPPL; bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong VBQPPL; bảo đảm yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

- Bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, không làm cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Bảo đảm công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng, ban hành VBQPPL.

3.2. Thông tin chung về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến đội ngũ giáo viên phổ thông

Về chủ thể ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Giáo viên phổ thông là công chức, viên chức nhà nước làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Trong quá trình thực hiện quản lý công chức, viên chức có sự phối hợp của nhiều cơ quan quản lý nhà nước khác nhau. Vì vậy, ngoài các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp thì các văn bản quy phạm pháp luật đối với công chức, viên chức nhà nước cũng đều liên quan đến giáo viên phổ thông. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành được ban hành bởi nhiều cơ quan nhà nước khác nhau như: Quốc hội, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội Vụ, Bộ Tài chính. ..

Về nội dung văn bản quy phạm pháp luật 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến đội ngũ giáo viên phổ thông rất phong phú, đa dạng, quy định nhiều lĩnh vực khác nhau để vừa bảo vệ quyền, lợi ích cho nhà giáo vừa phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Dựa trên nội dung của các quy định có thể nêu ra các nhóm chủ yếu sau:
- Thứ nhất, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp đưa ra các quy định đối với giáo viên phổ thông như: Việc tuyển dụng, sử dụng giáo viên phổ thông; chuẩn nghề nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng; Chế độ chính sách dành cho giáo viên phổ thông (chế độ làm việc, xếp lương, phụ cấp, chính sách ưu tiên đối với giáo viên phổ thông công tác tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…); quy định về khen thưởng, kỷ luật (khen thưởng, kỷ luật, phong tặng các danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”, tiến sĩ danh dự…). 

- Thứ hai, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cơ sở giáo dục phổ thông mà giáo viên công tác bao gồm các quy định về: tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông; chất lượng của nhà trường phổ thông; các hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông; chương trình, sách giáo khoa ở trường phổ thông…

- Thứ tư, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công chức, viên chức nhà nước như các quy định về chế độ xếp lương, kinh phí học tập, bồi dưỡng…

Do hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật rất phong phú và có sự sửa đổi, cập nhật, thay thế nên giáo viên phổ thông cần chủ động, tích cực trong việc nhận diện để có thể làm tốt vai trò, chức năng nhà giáo, góp phần vào thực hiện chiến lược phát triển giáo dục. 
3.3. Vai trò của giáo viên phổ thông trong công tác xây dựng, thực thi văn bản quy phạm pháp luật

Công tác xây dựng, ban hành và thực thi văn bản quy phạm pháp luật là một quy trình thống nhất, dân chủ, công khai và minh bạch, đặc biệt Nhà nước luôn đề cao trí tuệ của nhân dân trong việc hoàn thiện các văn bản quy phạm, pháp luật. Giáo viên phổ thông là đối tượng chịu sự tác động của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Tuy nhiên, giáo viên phổ thông cũng là một công dân Việt Nam, được thực thi quyền dân chủ trong hoạt động quản lý nhà nước. Trong đó, vai trò của giáo viên phổ thông đối với công tác xây dựng, thực thi văn bản quy phạm pháp luật được thể hiện trên các phương diện chủ yếu sau đây: 

- Chủ động, tích cực đóng góp vào quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Khi các bản dự thảo của những văn bản quy phạm pháp luật được triển khai lấy ý kiến rộng rãi thì giáo viên phổ thông cần thể hiện vai trò chủ động tích, cực nghiên cứu kỹ văn bản để có những đóng góp phù hợp. Hình thức đóng góp ý kiến có nhiều khác nhau cả trực tiếp và gián tiếp để các cơ quan nhà nước có sự điều chỉnh, tạo ra một văn bản quy pháp pháp luật phù hợp với đối tượng được đề cập tới. 

- Tôn trọng các quy định được đề cập trong văn bản quy phạm pháp luật: Trong quá trình thực thi văn bản quy phạm pháp luật, giáo viên có thái độ tôn trọng pháp luật, có tình cảm và thái độ đúng đắn đối với pháp luật, tự giác và nghiêm túc chấp hành, tuân thủ, bảo vệ pháp luật, có tinh thần đấu tranh chống lại các hành vi coi thường và vi phạm pháp luật, thể hiện tâm lý pháp luật tích cực. 

- Phát hiện ra những “lỗ hổng” chính sách để đóng góp vào sự hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật khi được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 
- Nâng cao năng lực pháp luật để ngày càng đóng góp nhiều hơn cho quá trình xây dựng và thực thi văn bản quy phạm pháp luật: Tích cực tự học tập, tự bồi dường, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật; tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị được cử đi để nâng cao năng lực pháp luật, tri thức pháp luật, đóng góp vào quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. 

Như vậy, giáo viên phổ thông không chỉ là người thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mà còn có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng hoàn thiên và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giáo viên phổ thông. Bởi vì, giáo viên phổ thông là người bám sát thực tế, có thể dễ đánh giá được mức độ phù hợp hay không phù hợp của các văn bản quy phạm pháp luật. Từ đó “phản hồi” lại đối với các cơ quan quản lý nhà nước để làm tốt hơn nữa quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
Nội dung 2. Quy định hiện hành liên quan đến đội ngũ giáo viên phổ thông 
	Hoạt động 2: Tìm hiểu những quy định hiện hành liên quan đến đội ngũ giáo viên phổ thông


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu những quy định về tuyển dụng, sử dụng GVPT

- Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu những quy định về chuẩn nghề nghiệp GVPT

- Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu những quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVPT

- Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu những quy định về chế độ làm việc và chế độ đào tạo, bồi dưỡng của GVPT
2. Cách thức tiến hành

· Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết hai nhiệm vụ
· Mời đại diện của 4 nhóm trình bày kết quả trước lớp. Mỗi nhóm 1 nhiệm vụ. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi 
3.1. Quy định về tuyển dụng, sử dụng giáo viên phổ thông 
3.1.1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về tuyển dụng, sử dụng giáo viên phổ thông 

- Thông tư số: 06/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 


- Luật số: 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội, Luật viên chức;
- Nghị định số: 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 09 năm 2020 của Chính phủ, Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
- Thông tư số: 28/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 
3.1.2. Những quy định cụ thể về tuyển dụng, sử dụng giáo viên phổ thông 

- Về tuyển dụng GVPT: Việc tuyển dụng nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được thực hiện theo quy định tại Chương II Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
. Từ đó, việc tuyển dụng GVPT sẽ tuân theo những duy định chung đối với viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện thành lập theo quy định của pháp luật.

Căn cứ thực hiện tuyển dụng GVPT: dựa vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của cơ sở GDPT; đồng thời yêu cầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức cần xây dựng kế hoạch, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức phê duyệt hoặc quyết định để làm căn cứ trước mỗi kỳ tuyển dụng. 

Điều kiện đăng ký dự tuyển GVPT: dựa theo các quy định theo Luật viên chức năm 2019. 

Ưu tiên trong tuyển dụng GVPT:  nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đảm bảo tính chất công bằng, bình đẳng và nhân văn của nhà nước xã hội chủ nghĩa, tại Điều 6, ghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đã nêu rõ các đối tượng  được hưởng ưu tiên và số điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức nhà nước áp dụng đối với cả đối tượng dự tuyển GVPT như: a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm; b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm. Trong đó, nếu các đối tượng dự tuyển GVPT thuộc nhiều đối tượng ưu tiên thì chỉ áp dụng cộng điểm cho mức ưu tiên cao nhất. Đồng thời số điểm ưu tiên chỉ được cộng vào kết quả điểm thi của vòng 2
. 
Trình tự, thủ tục tuyển dụng GVPT: Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong việc thực hiện tuyển dụng GVPT cần thực hiện theo quy trình như sau: 
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Hình thức, nội dung và thời gian thi tuyển: Có hai hình thức để tuyển dụng GVPT là thi tuyển và xét tuyển. Mỗi hình thức tuyển dụng đều có hai vòng thi và chỉ khác nhau ở vòng 1.  Cụ thể là: 

	
	
	Thi tuyển
	Xét tuyền

	Vòng 1
	Hình thức 
	Trắc nghiệm 
	Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

	
	Nội dung và thời gian 
	Thi kiểm tra kiến thức chung gồm 3 phần:

- Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi, thời gian thi 60 phút.

- Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút. 

- Phần II: Tin học, 30 câu hỏi,, thời gian thi 30 phút. 
	

	Vòng 2
	Hình thức 
	Phỏng vấn, thực hành, thi viết 

	
	Nội dung 
	Kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

	
	Thời gian
	Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị); thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề); thời gian thi thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển.

	
	Thang điểm 
	100 điểm 



Sau khi có kết quả tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền sẽ xác định người trúng tuyển GVPT và thực hiện ký kết hợp đồng làm việc để tiếp nhận người được tuyển dụng vào giảng dạy trong các cơ sở GDPT. Đồng thời, người được tuyển dụng làm GVPT cũng sẽ phải trải qua thời gian tập sự là 12 tháng. 

- Về sử dụng GVPT: Quy định đối với việc sử dụng GVPT cũng được áp dụng chung đối với các quy định sử dụng viên chức được nêu ra trong Nghị định số: 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 09 năm 2020 của Chính phủ: Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Luật Viên chức năm 2019 bao gồm: Bố trí, phân công công tác, biệt phái; quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp; Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác đến tuổi nghỉ hưu đối với viên chức quản lý; quy định về thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý. 
3.2. Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông 
3.2.1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông


- Thông tư số: 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2018;

- Luật số: 43/2019/QH14 của ngày 14 tháng 6 năm 2019 Quốc hội: Luật Giáo dục, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020;

- Thông tư số: 29/2021 –BGDDT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
3.2.2. Những quy định cụ thể về chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông 

Với mục đích xây dựng một hệ thống căn cứ pháp lý khoa học, chuyên nghiệp trong đánh giá, quản lý và đào tạo đội ngũ GVPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2018. Theo đó, mục đích của việc quy định chuẩn nghề nghiệp GVPT là: 1) Làm căn cứ để giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; 2) Làm căn cứ để cơ sở giáo dục phổ thông đánh giá phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên; xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên đáp ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường, địa phương và của ngành Giáo dục; 3) Làm căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; lựa chọn, sử dụng đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán; 4) Làm căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên xây dựng, phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Căn cứ vào những quy định hiện hành của Việt Nam thì chuẩn nghề nghiệp GVPT được xác định bởi 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí. Trong đó, mỗi tiêu chí sẽ được đánh giá ở 3 mức là: mức đạt, mức khá và mức tốt. 

- Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo


Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo



Tiêu chí 2. Phong cách nhà giáo         

- Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ



Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân



Đối với tiêu chí phát triển chuyên môn bản thân, Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy định mức đạt là: “Đạt chuẩn trình độ đào tạo và hoàn thành đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn theo quy định; có kế hoạch thường xuyên học tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn bản thân”
. Tuy nhiên đến ngày 20 tháng 10 năm 2021, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số: 29/2021 –BGDDT đã cho ngưng hiệu lực quy định đạt chuẩn trình độ đào tạo của GVPT
. 



Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh



Tiêu chí 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh



Tiêu chí 6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh



Tiêu chí 7. Tư vấn và hỗ trợ học sinh


- Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục


Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường



Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường



Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường


- Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội



Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan



Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh



Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh


- Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục



Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc


Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục
3.3. Quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên phổ thông
3.3.1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên phổ thông
- Luật số 43/2019/QH14 của ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội: Luật Giáo dục;
- Thông tư Số: 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập;
- Thông tư Số: 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập;
- Thông tư Số: 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập; 

- Thông tư Số: 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 04 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư Số: 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. 

 3.3.1. Những quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên phổ thông 
 
- Về mã số, hạng chức danh nghề nghiệp 
	Chức danh 

nghề nghiệp
	Giáo viên Tiểu học
	Giáo viên THCS
	Giáo viên THPT

	Hạng III
	Mã số V.07.03.29
	Mã số  V.07.04.32
	Mã số V.07.05.15

	Hạng II
	Mã số V.07.03.28
	Mã số V.07.04.31
	Mã số V.07.05.14

	Hạng I
	Mã số V.07.03.27
	Mã số V.07.04.30
	Mã số V.07.05.13



- Về các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVPT: Theo quy định hiện hành tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của GVPT ở tất cả các hạng của các cấp học đều bao gồm: 1) Nhiệm vụ; 2) Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp; 3) Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; 3) Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Các nội dung cụ thể đã được quy định trong các thông tư Thông tư Số: 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, để phù hợp với những thay đổi của tình hình thực tiễn của quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của đất nước, đến ngày 14 tháng 04 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư Số: 08/2023/TT-BGDĐT nhằm đưa ra những sửa đổi, bổ sung về một số điều về quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVPT. 

- Những điểm mới của trong quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GVPT được nêu ra trong Thông tư Số: 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 04 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo là:
 

Thứ nhất: Bỏ quy định giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN) theo hạng. 

Với điều chỉnh này thì chỉ có 01 chứng chỉ chung đối với các hạng giáo viên. Mỗi cấp học chỉ có 01 chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN. Giáo viên đã có một trong các chứng chỉ theo hạng của cấp học đang giảng dạy cấp trước ngày 30/6/2022 thì được xác định đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ, được sử dụng khi tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng CDNN và không phải học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên tương ứng với từng cấp học. Khi bổ nhiệm, chuyển xếp CDNN giáo viên tương ứng theo quy định tại các Thông tư 01-04 và khi chuyển CDNN thì không yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự.


Thứ hai: Quy định tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp chung cho các hạng CDNN. 

Để thống nhất với các quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp ở các văn bản quy định tiêu chuẩn CDNN khác và không làm xáo trộn việc đánh giá tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non, phổ thông như quy định trước đây tại các Thông tư liên tịch số 20,21,22,23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN giáo viên mầm non, phổ thông (đã được thay thế bởi Thông tư 01-04), tại Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ quy định tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp ở từng hạng CDNN và chỉ quy định đạo đức nghề nghiệp chung cho giáo viên ở tất cả các hạng.


Thứ 3: Không yêu cầu giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có trình độ thạc sĩ. 

Căn cứ vào thực tiễn công tác và yêu cầu giảng dạy ở cấp tiểu học và THCS, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điểu chỉnh quy định về trình trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học, THCS hạng I là đại học.

Thứ tư: Giáo viên được xếp lương tương ứng với hạng CDNN được bổ nhiệm

Bộ GDĐT đã nghiên cứu, tham vấn ý kiến của các cơ quan có liên quan, lấy ý kiến của hơn 580.000 giáo viên mầm non, phổ thông và quyết định vẫn giữ nguyên quy định giáo viên được bổ nhiệm hạng CDNN nào thì được xếp lương theo hạng đó như hiện hành để bảo đảm tuân thủ đúng nguyên tắc xếp lương tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, đồng thời, sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:


Khi bổ nhiệm từ hạng cũ sang hạng mới tương ứng chỉ xét 02 tiêu chuẩn: trình độ đào tạo và thời gian giữ hạng thấp hơn liền kề; không yêu cầu giáo viên phải có minh chứng của các tiêu chuẩn khác.


Trường hợp giáo viên chưa đạt tiêu chuẩn của hạng tương ứng (trình độ đào tạo và thời gian giữ hạng) thì tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương của CDNN hiện đang được xếp theo Thông tư liên tịch số 20,21,22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, không bổ nhiệm hạng thấp hơn liền kề. Khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì được bổ nhiệm vào CDNN tương ứng mà không phải thông qua thi hoặc xét thăng hạng. 


Việc sửa đổi, bổ sung như trên sẽ giúp cho công tác bổ nhiệm, xếp lương được thực hiện đơn giản hơn, tránh phát sinh việc yêu cầu giáo viên cung cấp nhiều minh chứng không cần thiết. Đồng thời, khắc phục được vướng mắc trong việc xếp lương giáo viên mầm non và không có trường hợp giáo viên tiểu học, THCS mới tuyển dụng đang giữ hệ số lương 2,34, 2,67, 3,00 được bổ nhiệm hạng II mới và chuyển xếp vào hệ số lương 4,00. Bảo đảm thống nhất về quy định thời gian giữ hạng giữa các cấp học và quy định của Bộ Nội vụ về thời gian giữ ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính.

Thứ năm: Giáo viên không cần nộp minh chứng đã thực hiện công việc của hạng khi thực hiện bổ nhiệm từ hạng CDNN cũ sang hạng CDNN mới.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT thì:


Nhiệm vụ của giáo viên được quy định đối với từng hạng chức danh nghề nghiệp là những công việc giáo viên thực hiện sau khi được bổ nhiệm vào hạng và trong suốt thời gian giữ hạng nếu được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phân công.


Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thể phân công giáo viên thực hiện nhiệm vụ của hạng cao hơn nếu giáo viên có khả năng thực hiện. Đối với những nhiệm vụ theo hạng chức danh nghề nghiệp mà trường mầm non, phổ thông công lập không được giao hoặc không đủ điều kiện thực hiện thì người đứng đầu trường mầm non, phổ thông công lập quyết định việc quy đổi sang các nhiệm vụ khác có liên quan để làm căn cứ đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên.

Không yêu cầu giáo viên phải cung cấp minh chứng về việc thực hiện nhiệm vụ của hạng khi bổ nhiệm vào hạng tương ứng theo quy định tại các Thông tư 01, 02, 03, 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Thứ sáu: Quy định rõ “giữ chức danh tương đương” được nêu trong các Thông tư Số: 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT. Thông tư 08 đã quy định về việc xác định là tương đương trong các quy định về GVPT được nêu trong các thông tư trước đó như sau: 

	
	Xếp hạng

 chức danh nghề nghiệp cũ
	Được xác định
 tương đương

	Giáo viên tiểu học
	Giáo viên tiểu học hạng II cũ (mã số V.07.03.07) hoặc giáo viên tiểu học cao cấp (mã số 15a.203)
	Giáo viên tiểu học hạng II mới (mã số V.07.03.28)

	
	Giáo viên tiểu học hạng IV cũ (mã số V.07.03.09) hoặc hạng III cũ (mã số V.07.03.08) hoặc giáo viên tiểu học chính (mã số 15a.204)
	Giáo viên tiểu học hạng III mới (mã số V.07.03.29) từ thời điểm giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo

	Giáo viên THCS
	Giáo viên THCS hạng II cũ hoặc ngạch giáo viên trung học cao cấp (mã số 15.112)
	Giáo viên THCS hạng I mới (mã số V.07.04.30)

	
	Giáo viên THCS hạng II cũ hoặc ngạch giáo viên THCS chính (mã số 15a.201)
	Giáo viên THCS hạng II mới (mã số V.07.04.31)

	
	Giáo viên THCS hạng III cũ hoặc ngạch giáo viên THCS (mã số 15a.202)
	Giáo viên THCS hạng III mới (Mã số V.07.04.32) từ thời điểm 

	Giáo viên THPT
	Giáo viên hạng I, II, III cũ
	Giáo viên THPT hạng I, II, III mới

	
	Giáo viên giữ ngạch giáo viên trung học cao cấp (mã số 15.112)
	Giáo viên THPT hạng II mới (mã số V.07.05.14)

	
	Giáo viên giữ ngạch giáo viên trung học (mã số 15.113)
	Giáo viên THPT hạng III mới (mã số V.07.05.15)


3.4. Quy định về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông 
3.4.1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định chế độ làm việc của giáo viên phổ thông.  
- Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2009;
- Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017;
- Văn bản hợp nhất số: 03/VBHN-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc của giáo viên phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông);
- Luật số 43/2019/QH14 của ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội: Luật Giáo dục, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020;
- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Điều lệ trường Tiểu học;
- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
- Thông tư số 03/2023/TT-BGDĐT ngày 6 tháng 2 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú;
- Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 2 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;
- Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông chuyên;
- Thông tư số Số: 24/2011/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học;
- Thông tư số 41/2013/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BGDĐT ngày 13/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Văn bản hợp nhất Số: 14/VBHN-BGDĐT ngày 6 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học. 

3.4.2. Những quy định cụ thể về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông 
Chế độ làm việc của GVPT bao gồm: nhiệm vụ của giáo viên; thời gian làm việc trong một năm; định mức tiết dạy; chế độ giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động khác ra tiết dạy. 
Về nhiệm vụ của GVPT: Trong Điều 69 của Luật Giáo dục năm 2019 có quy định nhiệm vụ của nhà giáo bao gồm: 1) Giảng dạy, giáo dục theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục; 2) Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, điều lệ nhà trường, quy tắc ứng xử của nhà giáo; 3) Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng, đối xử công bằng với người học; bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học; 4) Học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học
. 
Từ nhiệm vụ chung của nhà giáo, các văn bản Điều lệ trường tiểu học, Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đã đưa ra những quy định cụ thể đối với nhiệm vụ của GVPT như sau: 

- Đối với giáo viên ở bậc tiểu học:

a) Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường. Chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về kế hoạch giáo dục; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra đánh giá học sinh) và chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học sinh của lớp mình phụ trách, bảo đảm quy định của chương trình giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường.

b) Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn và nhà trường; thường xuyên cập nhật những chỉ đạo của ngành; chuẩn bị, tổ chức dạy học và đánh giá học sinh theo quy định; thực hiện các hoạt động chuyên môn khác.

c) Xây dựng mối quan hệ thân thiện, dân chủ giữa giáo viên với học sinh, với cha mẹ học sinh và cộng đồng; giúp học sinh chủ động, sáng tạo, tự tin, tự chủ trong học tập và rèn luyện.

d) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; ứng xử văn hóa, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; gương mẫu trước học sinh; thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh.

đ) Thực hiện tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp; thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo quy định; trao đổi chia sẻ chuyên môn cùng đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường thông qua các đợt sinh hoạt chuyên môn, tập huấn.

e) Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và sinh hoạt chuyên môn; sáng tạo, linh hoạt trong việc tự làm đồ dùng dạy học.

g) Tham gia lựa chọn sách giáo khoa theo quy định; đề nghị nhà trường trang bị các xuất bản phẩm tham khảo, thiết bị dạy học theo quy định, phù hợp để sử dụng trong quá trình dạy học.

h) Tham gia kiểm định chất lượng giáo dục.

i) Tham gia thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ ở địa phương.

k) Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh, cộng đồng và các tổ chức xã hội liên quan để thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

l) Quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục tại điểm trường khi được hiệu trưởng phân công.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của hiệu trưởng.

2. Giáo viên làm công tác chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ quy định trên, còn có các nhiệm vụ sau đây:

a) Chủ động nắm bắt thông tin từng học sinh của lớp được phân công làm công tác chủ nhiệm; xây dựng các hoạt động giáo dục của lớp thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh.

b) Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng và được hiệu trưởng phê duyệt.

c) Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ, giáo viên, tổng phụ trách Đội, các tổ chức xã hội có liên quan để tổ chức các hoạt động giáo dục và hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện của học sinh lớp mình chủ nhiệm; tổng hợp nhận xét, đánh giá học sinh cuối kỳ I và cuối năm học; hướng dẫn học sinh bình bầu và đề nghị khen thưởng; lập danh sách học sinh đề nghị ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi học bạ cho học sinh.

d) Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với hiệu trưởng.

3. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh
.


- Đối với giáo viên bậc THCS và THPT:

1. Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường và kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục.

2. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh; thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

3. Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục.

4. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

5. Tham gia công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở địa phương.

6. Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành Giáo dục, các quyết định của hiệu trưởng; thực hiện nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

7. Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật
.

Đối với giáo viên chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ chung được quy định đối với giáo viên còn cần thực hiện thêm các nhiệm vụ sau:

1. Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và của cả lớp;

2. Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các đoàn thể và các tổ chức xã hội khác có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm;

3. Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp, danh sách học sinh phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh;

4. Tham gia hướng dẫn hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục và rèn luyện học sinh do nhà trường tổ chức;

5. Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng
.

Về Thời gian làm việc, thời gian nghỉ hàng năm 


1. Thời gian làm việc của giáo viên tiểu học trong năm học là 42 tuần, trong đó:

a) 35 tuần dành cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.

b) 05 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

c) 01 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới.

d) 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học.

2. Thời gian làm việc của giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông trong năm học là 42 tuần, trong đó:

a) 37 tuần dành cho việc giảng dạy và hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.

b) 03 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

c) 01 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới.

d) 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học.

3. Thời gian làm việc của giáo viên trường dự bị đại học là 42 tuần, trong đó
: 

a) 28 tuần dành cho giảng dạy và hoạt động giáo dục theo quy định và kế hoạch năm học; 

b) 12 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng tài liệu, nghiên cứu khoa học và một số hoạt động khác theo kết hoạch năm học; 

c) 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học.
4. Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:

a) Thời gian nghỉ hè hang năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả nghỉ hàng năm theo quy định của Bộ Luật lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có)
. 

b) Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động.

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định
.

Về định mức tiết dạy 
Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:

1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;

2. Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông;

Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp trung học cơ sở;

Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp trung học cơ sở.

3. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I dạy 2 tiết một tuần, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học. Việc phân hạng các trường phổ thông theo quy định hiện hành.

Định mức tiết dạy đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng

Định mức tiết dạy/năm đối với hiệu trưởng được tính bằng: 2 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học; 


Định mức tiết dạy/năm đối với phó hiệu trưởng được tính bằng: 4 tiết/tuần x số tuần dành cho giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học. 


Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông, trường dự bị đại học không được quy đổi chế độ giảm định mức tiết dạy đối với các chức vụ kiêm nhiệm thay thế cho định mức tiết dạy
. 

Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn:
1. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần.
2. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán trú được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm ở trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần. 
3. Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần.

4. Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.

5. Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần. Tổ phó chuyên môn được giảm 1 tiết/tuần. 
6. Giáo viên kiêm trưởng phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 3 tiết/tuần. Giáo viên kiêm phó phòng chức năng trường dự bị đại học được giảm 1 tiết/tuần
. 
Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường
1. Giáo viên kiêm bí thư đảng bộ, bí thư chi bộ nhà trường (nơi không thành lập đảng bộ) trường hạng I được giảm 4 tiết/tuần, các trường khác được giảm 3 tiết/tuần.

- Giáo viên kiêm nhiệm công tác công đoàn thực hiện giảm định mức tiết dạy theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn.

2. Giáo viên kiêm công tác bí thư đoàn, phó bí thư đoàn cấp trường được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

3. Giáo viên kiêm chủ tịch hội đồng trường, thư ký hội đồng trường được giảm 2 tiết/tuần.

4. Giáo viên kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân trường học được giảm 2tiết/tuần.

5. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và chất lượng công tác, mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất.

Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với các đối tượng khác
1. Giáo viên được tuyển dụng bằng hợp đồng làm việc lần đầu được giảm 2 tiết/tuần.

2. Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống, mỗi tuần lễ được giảm 3 tiết (đối với giáo viên trung học phổ thông, trung học cơ sở) và 4 tiết (đối với giáo viên tiểu học).

3. Giáo viên nữ trường dự bị đại học có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống, mỗi tuần được giảm 3 tiết.
Quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy
1. Giáo viên dạy môn chuyên tại các trường chuyên, lớp chuyên, 1 tiết dạy môn chuyên được tính bằng 3 tiết định mức.
2. Ngoài nhiệm vụ giảng dạy chính ở trên lớp, giáo viên còn phải thực hiện những hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. Việc quy đổi những hoạt động này ra tiết dạy để tính số giờ giảng dạy cho từng giáo viên được thực hiện như sau
:

a) Đối với giáo viên được huy động làm cộng tác viên thanh tra, thời gian làm việc quy đổi được tính theo Thông tư số 31/2014/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục;

b) Đối với giáo viên được huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thì 1 tiết hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn thực tế được tính bằng 1,5 tiết định mức;
c) Báo cáo ngoại khóa và hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh do nhà trường tổ chức (có giáo án/kế hoạch dạy học hoặc đề cương báo cáo) thì mỗi tiết báo cáo thực tế được tính bằng 1,5 tiết dạy định mức;
d) Hiệu trưởng nhà trường căn cứ tình hình thực tế quy định việc quy đổi tiết dạy đối với các công việc chuyên môn khác sau khi có ý kiến đồng ý của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý đối với các cơ sở giáo dục.
3. Tiết dạy của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng thực hiện theo quy định:

a) Dạy các nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông và đặc thù (nếu có) đối với trường phổ thông và khung chương trình đối với trường dự bị đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, hướng dẫn;

b) Đảm bảo số tiết theo quy định về định mức tiết dạy đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được quy định tại Thông tư này và công khai tại hội nghị công chức, viên chức hàng năm của nhà trường.
3.5. Quy định về chế độ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông 

3.5.1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông 

- Thông tư số: 06/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

- Nghị định số: 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2017 của Chính phủ, Về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

- Nghị định Số: 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 


- Thông tư số: 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên;

- Thông tư số: 17/2022/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
3.5.2. Những quy định cụ thể về chế độ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông 


Chất lượng của một nền giáo dục không vượt qua chất lượng của đội ngũ giáo viên. Chính vì vậy, khi đề ra chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Đảng ta đã nhấn mạnh phát triển đội ngũ nhà giáo. Theo đó, cần phải xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cũng đóng vai trò then chốt trong thực hiện chiến lược phát triển giáo dục hiện nay và những năm tiếp theo. 


Thực hiện chủ trương mà Đảng đã đề ra, trong những năm qua, Việt Nam đã đặc biệt quan tâm đến quá trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông như nâng cao chất lượng giáo dục của các trường sư phạm; hỗ trợ nguồn lực, tăng cường hợp tác quốc tế trong quá trình đào tạo cho sinh viên các trường sư phạm; tiếp đến là xây dựng những quy chế về bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên phổ thông. Như vậy, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông có tính chất liên tục, hai quá trình đào tạo, bồi dưỡng là tiếp nối và không tách rời nhau. 


Đứng trước những yêu cầu thực tiễn của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đặt ra đối với chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông ngày càng phải nâng cao hơn, Nhà nước đã xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để làm cơ sở, định hướng cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. Trong đó có các quy định cụ thể như sau: 


Về mục tiêu của đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông: trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ giáo dục, quản lý ở trường phổ thông, góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông. 


Về nguyên tác đào tạo, bồi dưỡng 

- Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm; gắn với công tác sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện phân công, phân cấp trong tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; kết hợp phân công và cạnh tranh trong tổ chức bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Đề cao ý thức tự học và việc lựa chọn chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức.

- Bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.


Về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo và điều kiện đào tạo sau đại học 
Giáo dục năm 2019 nêu ra quy định về trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông là có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên phổ thông. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định việc sử dụng nhà giáo trong trường hợp không đáp ứng quy định. 

Đối với giáo viên phổ thông được cử đi đào tạo sau đại học khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Đối với cán bộ, công chức: Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ; Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu; Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo; Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

- Đối với viên chức: Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có); Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo; Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

Về nội dung bồi dưỡng 

Điều 73, Luật Giáo dục năm 2019 có nêu: Nhà nước có chính sách đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo. 

Nội dung bồi dưỡng bao gồm: Lý luận chính trị; Kiến thức quốc phòng và an ninh; Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; Kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, kiến thức hội nhập quốc tế; Tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ. 

Về cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng 

Cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo gồm trường sư phạm, cơ sở giáo dục có khoa sư phạm, cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo. 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo. 

Về bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước 

Cũng như quy định chung về bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước, khi thực hiện bồi dưỡng giáo viên phổ thông ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước phải đảm bảo các yêu cầu là: a) Quốc gia được chọn để cử cán bộ, công chức, viên chức đến học tập phải có nền hành chính hiện đại, có kinh nghiệm quản lý về lĩnh vực cần học tập, nghiên cứu và có thể áp dụng ở Việt Nam; Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có các điều kiện học tập, nghiên cứu, phương pháp giảng dạy đáp ứng được mục đích, nội dung, chương trình của khóa bồi dưỡng; b) Việc tổ chức bồi dưỡng ở nước ngoài phải bảo đảm công khai, minh bạch, chất lượng và hiệu quả. C) Việc cử giáo viên đi bồi dưỡng ở nước ngoài phải bảo đảm phù hợp với nhu cầu của cơ quan, đơn vị.

Điều kiện bồi dưỡng ở nước ngoài: a) Đối với các khóa bồi dưỡng có thời gian dưới 01 tháng, cán bộ, công chức, viên chức phải còn đủ tuổi để công tác ít nhất 18 tháng tính từ khi khóa bồi dưỡng bắt đầu; b) Đối với các khóa bồi dưỡng có thời gian từ 01 tháng trở lên, cán bộ, công chức, viên chức phải còn đủ tuổi để công tác ít nhất 02 năm tính từ khi khóa bồi dưỡng bắt đầu; c) Không trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật hoặc trong thời gian thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên; không thuộc trường hợp chưa được xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật; d) Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm trước liền kề; e) Chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng phải phù hợp với nội dung của khóa bồi dưỡng; f) Có sức khỏe bảo đảm đáp ứng yêu cầu khóa bồi dưỡng.

Về kinh phí, quyền lợi, trách nhiệm và đền bù chi phí đào tạo của với giáo viên phổ thông khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng 

Nhà giáo được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của Chính phủ. 

- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng: Do ngân sách nhà nước cấp, kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, của cán bộ, công chức, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; Do viên chức, nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo các Chương trình, Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các nguồn khác bảo đảm theo quy định của pháp luật; Nhà nước có chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ động bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nguồn kinh phí khác để hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc; Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với các đối tượng khác áp dụng Nghị định này do cá nhân, nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị và các nguồn khác bảo đảm theo quy định của pháp luật; Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng loại hình đào tạo, bồi dưỡng. 

- Quyền lợi của giáo viên phổ thông được cử đi đào tạo bồi dưỡng: 

Khi giáo viên phổ thông được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước sẽ được hưởng các quyền lợi sau: a) Được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí theo quy định; b) Được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục; c) Được hưởng các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật; d) Được biểu dương, khen thưởng về kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng.

Khi giáo viên phổ thông được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài được hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật và quy chế của cơ quan, đơn vị.

Đối với giáo viên phổ thông là nữ thì ngoài những quyền lợi chung được hưởng còn được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc. 

- Trách nhiệm của giáo viên phổ thông khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Khi được lựa chọn cử đi đào tạo, bồi dưỡng, giáo viên sẽ phải thực hiện đầy đủ các trách nhiệm là: . Thực hiện các quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;  Thực hiện quy chế đào tạo và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tham gia khóa học; Thực hiện quy định về đền bù chi phí đào tạo.

- Đền bù chi phí đào tạo 

Giáo viên phổ thông được cử đi đào tạo từ trình độ trung cấp trở lên bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức giáo viên phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp: Tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo; Không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp; Đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết. Trong đó, nếu giáo viên thuộc hai trường hợp đầu sẽ phải đền bù 100% chi phí đào tạo; trường hợp thứ ba tùy thuộc vào tổng chi phí, thời gian yêu cầu phục vụ và thời gian đã phục vụ của giáo viên sau khi đào tạo. 
Giáo viên phổ thông sẽ được xét giảm chi phí đền bù theo quy định là: Mỗi năm công tác (không tính thời gian tập sự và thời gian công tác sau khi được đào tạo) được tính giảm 1% chi phí đền bù. Trường hợp là nữ hoặc là người dân tộc thiểu số thì mỗi năm công tác được tính giảm tối đa 1,5% chi phí đến bù. 

Trên đây là những quy định chủ yếu về chế độ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông tuân theo những quy định chung của Nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, chất lượng của đội ngũ giáo viên phổ thông chỉ thực sự được nâng cao khi quá trình đào tạo, bồi dưỡng là một quá tình tự thân, diễn ra thường xuyên và liên tục. Nhận thấy được thực tế nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện của GDPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các thông tư là: Thông tư số: 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên và Thông tư số: 17/2022/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các Thông tư đã nhấn mạnh mục đích của việc bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên phorot hông là: 1) Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của vị trí việc làm đối với giáo viên, cán bộ quản lý; là căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên, cán bộ quản lý; nâng cao mức độ đáo ứng của giáo viên, cán bộ quản lý theo yêu cầu vị trí việc làm; đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông và đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp; Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá công tác bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên, cán bộ quản lý; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý của cơ sở giáo dục phổ thông.
3.6. Một số quy định khác 
3.6.1. Quy định về tiền lương đối với giáo viên phổ thông 
Theo Luật giáo dục năm 2019, Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ. 
Căn cứ pháp lý 

Theo đó, các quy định về tiền lương đối với giáo viên phổ thông được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật là:


- Nghị định số: 204/2004/NĐ-CP, ngày 14 tháng 12 năm 2002 của Chính Phủ, Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

- Thông tư số: 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội Vụ, Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức; 


- Luật số: 43/2019/QH14 của ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội: Luật Giáo dục;

- Thông tư số: 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập;

- Thông tư số: 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập; 

- Thông tư số: 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập; 

- Thông tư số: 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 04 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư Số: 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; 


Quy định về cách xếp lương 


- Đối với giáo viên tiểu học 
 Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

 Giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

Giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

- Đối với giáo viên trung học cơ sở 

Giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

Giáo viên trung học cơ sở hạng II, mã số V.07.04.31, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

Giáo viên trung học cơ sở hạng I, mã số V.07.04.30, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78.


- Đối với giáo viên trung học phổ thông 
Giáo viên trung học phổ thông hạng III, mã số V.07.05.15, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

Giáo viên trung học phổ thông hạng II, mã số V.07.05.14, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38;

Giáo viên trung học phổ thông hạng I, mã số V.07.05.13, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.
Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

3.6.2. Quy định về phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú 


Căn cứ pháp lý 


- Nghị định số: 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ: Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”;


- Luật số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội: Luật Giáo dục.


Quy định về tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” 

a) Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú.

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc nhất có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao.

c) Đã được 01 lần tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh, bộ hoặc giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ; được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên (riêng đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có 02 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên).

d) Có sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học: Đối với Giáo viên phổ thông: chủ trì 03 sáng kiến hoặc 01 đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng có hiệu quả trong giảng dạy, giáo dục, được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu; Đối với cán bộ quản lý giáo dục: chủ trì 02 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực hoặc tham gia soạn thảo 04 văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo quyết định phân công của người có thẩm quyền. Trong đó, người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu đạt các tiêu chuẩn quy định trên và tập thể do cá nhân quản lý phải đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 02 năm liền kề năm đề nghị xét tặng.

e) Nhà giáo có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 20 năm trở lên. Cán bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trở lên, trong đó có 15 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.

Quy định về tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”

a) Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú.

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao.
c) Đã 07 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 07 lần được tặng danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 07 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét tặng; 01 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bộ hoặc danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ; 01 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ.

Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Đã 05 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 05 lần được tặng danh hiệu giáo viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 05 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét tặng.

e) Tài năng sư phạm, sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được quy định cụ thể như sau:
- Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở: Có thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở; giảng dạy, giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; phát huy được năng lực, tính chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong học tập; giúp đỡ được 02 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên; Chủ trì 02 sáng kiến về đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục học sinh đã được áp dụng có hiệu quả cao trong trường, được hội đồng sáng kiến cấp huyện nghiệm thu.
- Giáo viên trung học phổ thông: Giảng dạy, giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; phát huy được năng lực, tính chủ động, sáng tạo, hợp tác của người học; giúp đỡ được 02 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên; Chủ trì 02 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng hiệu quả trong giảng dạy, giáo dục, được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu.
- Cán bộ quản lý giáo dục: Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực hoặc tham gia soạn thảo 04 văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo quyết định phân công của người có thẩm quyền; tác giả chính 05 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.

Đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, công chức công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, công chức làm công tác chuyên trách quản lý dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì 03 sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả trong quản lý, giảng dạy, giáo dục, được hội đồng sáng kiến của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu. Người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu đạt các tiêu chuẩn quy định trên và tập thể do cá nhân quản lý phải đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 02 năm liền kề năm đề nghị xét tặng.

- Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Nhà giáo đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục của đơn vị; có tinh thần khắc phục khó khăn xây dựng trường lớp, vận động được nhiều học sinh đến trường; chăm lo, giúp đỡ học sinh trong học tập; chủ trì 02 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn giảng dạy, giáo dục trong nhà trường; giúp đỡ được 02 giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên; Cán bộ quản lý giáo dục đi đầu trong đổi mới quản lý giáo dục ở địa phương; có tinh thần khắc phục khó khăn xây dựng trường lớp, vận động được nhiều học sinh đến trường; có 02 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực, được hội đồng sáng kiến của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu; Người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu đạt các tiêu chuẩn quy định trên và tập thể do cá nhân quản lý phải đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm liền kề năm đề nghị xét tặng.

- Nhà giáo có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên. Cán bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.
3.6.3. Quy định về chính sách ưu đãi đối với giáo viên phổ thông công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 


Căn cứ pháp lý 


- Luật số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội: Luật Giáo dục; 

- Nghị định số: 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ: Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao độn và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Quy định về chính sách ưu đãi đối với giáo viên phổ thông 
a) Giáo viên phổ thông công tác tại những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều này, bao gồm các vùng: Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1; Các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,... (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

b) Các phụ cấp được hưởng 

- Phụ cấp thu hút;

- Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch;

- Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu;

- Thanh toán tiền tàu xe đi và về thăm gia đình;

- Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ;

- Phụ cấp ưu đãi theo nghề; 

- Phụ cấp lưu động và phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số đối với nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp.
Những quy định này dành cho giáo viên phổ thông thể hiện tính chất nhân văn của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần giảm bớt sự chênh lệch về khoảng cách vùng miền, tạo điều kiện để giáo viên phổ thông yên tâm, nhiệt huyết đóng góp vào sự đổi mới và phát triển giáo dục. 
Nội dung 3. Một số kỹ năng cần thiết trong thực thi văn bản quy phạm pháp luật 

	Hoạt động 3: Tìm hiểu một số kỹ năng cần thiết trong thực thi văn bản quy phạm pháp luật 


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu kỹ năng tra cứu VBQPPL

- Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu kỹ năng cập nhật VBQPPL

2. Cách thức tiến hành

· Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết hai nhiệm vụ
· Mời đại diện của 2 nhóm trình bày kết quả trước lớp. Mỗi nhóm 1 nhiệm vụ. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi 
3.1. Kỹ năng tra cứu văn bản quy phạm pháp luật 
Về nguyên tắc tra cứu 

- Bảo đảm tính hiệu lực: Văn bản pháp luật, quy phạm pháp luật được tra cứu, phải đang có hiệu lực thi hành, văn bản pháp luật nào đang điều chỉnh và quy phạm pháp luật nào có hiệu lực áp dụng.

- Bảo đảm tính chính xác: Các văn bản quy phạm pháp luật phải được trích dẫn chính xác, bảo đảm hiểu đúng quy định pháp luật.

- Bảo đảm tính đầy đủ, toàn diện: phải tìm kiếm đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề vì thông thường một quy định liên quan đến GVPT được quy định ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. 
Về nguồn tra cứu, tìm kiếm văn bản quy phạm pháp luật 
- Tra cứu, tìm kiếm các văn bản quy phạm pháp luật là bản cứng (in trên giấy): Văn bản quy phạm pháp luật của cá nhân (do các cơ quan nhà nước có tẩm quyền cung cấp, hỗ trỗ; do cá nhân tự thu thập); Tài liệu pháp luật trong hệ thống thư viện trường, thư viện của địa phương mà GVPT sinh sống hoặc công tác. 

- Tra cứu, tìm kiếm các văn bản quy phạm pháp luật trên internet: Hiện nay các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam được số hóa bởi các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các công ty luật uy tín. Qua đó giúp cho giáo viên phổ thông dễ dàng tiếp cận với hệ thống văn bản pháp luật cần tìm kiếm. 

Cách tra cứu, tìm kiếm văn bản quy phạm pháp luật trên intenet 


Bước 1: Xác định nội dung văn bản quy phạm pháp luật để lựa chọn từ khóa cần tìm: Ví dụ, quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông; Nghị quyết đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục…


Bước 2: Lựa chọn trang web uy tín để tìm kiếm 


Các trang web uy tín chính là các website của các cơ quan ban hành văn bản quy pháp pháp luật như: Cổng thông tin điện tử của quốc hội Việt Nam (https://quochoi.vn/), cổng thông tin điện tử của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (https://chinhphu.vn/), website của Bộ Giáo dục và Đào tạo (https://moet.gov.vn/)…

Tra cứu thông qua tiếp cận bộ pháp điển hóa: Đa phần các quốc gia đều có bộ pháp điển hóa pháp luật quốc gia. Bộ pháp điển hóa pháp luật ở Việt Nam hiện nay được công bố công khai (https://phapdien.moj.gov.vn/)

Webiste của một số công ty luật uy tín như: https://thuvienphapluat.vn/, https://luatvietnam.vn/

Bước 3: Lựa chọn các cách thức tra cứu như sau
:

- Tra cứu theo từ khóa, nội dung đoạn văn bản cần tra cứu,

- Tra cứu theo tên văn bản, loại văn bản quy phạm pháp luật: Ví dụ: hiến pháp luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư...;

- Tra cứu theo cơ quan ban hành;

- Tra cứu theo lĩnh vực điều chỉnh: LTM; pháp luật hình sự, pháp luật dân sự...

- Tra cứu theo năm ban hành;

- Tra cứu theo người có thẩm quyền ký...

Bước 4: Kiểm tra, rà soát và tìm kiếm mở rộng các văn bản quy phạm pháp luật đã tìm được


Trong quá trình kiểm tra rà soát chú ý đến tính hợp pháp, hợp lý và hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật. Tìm kiếm thêm các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung. Một số công ty luật hiện nay khi cung cấp văn bản quy phạm pháp luật điện tử có đánh dấu những phần đã được sửa đổi, bổ sung. 


Dựa vào phần căn cứ ở đầu văn bản quy phạm pháp luật để tìm kiếm mở rộng thêm các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan. 

Đối với tra cứu, tìm kiếm các văn bản quy phạm pháp luật trên internet: Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông, cũng như thực hiện số hóa trong quản lý nhà nước, thì việc tra cứu các văn bản quy phạm pháp luật trên internet sẽ rất thuận lợi và tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều.  
Một số website tin cậy để tra cứu văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giáo viên phổ thông. 

- Cổng thông tin điện tử của quốc hội Việt Nam: https://quochoi.vn/
- Cổng thông tin điện tử của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam https://chinhphu.vn/, 

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật: https://vbpl.vn/
-  Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://moet.gov.vn/
- Bộ Nội vụ: https://www.moha.gov.vn/
- Công báo Việt Nam: https://congbao.chinhphu.vn/ 

- https://thuvienphapluat.vn/,

-  https://luatvietnam.vn/
3.2. Kỹ năng cập nhật văn bản quy phạm pháp luật 


Sau khi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực và đưa vào thực thi sẽ phát sinh thêm nhiều vấn đề mới từ thực tiễn đòi hỏi cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật có sự sửa đổi, bổ sung, thay thế để phù hợp với tình hình mới. Chính vì vậy, mỗi người, mỗi nhà giáo cần có kỹ năng cập nhật văn bản quy phạm pháp luật. 

Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật là một kỹ năng quan trọng để giúp cho giáo viên phổ thông xác định đúng vai trò, vị trí của trong nền giáo dục nước nhà, làm tốt chức năng, nhiệm vụ cũng như tự bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân. 


Để hình thành và phát kỹ năng cập nhật băn bản quy phạm pháp luật thì giáo viên phổ thông cần có một số lưu ý như sau:


- Tạo thói quen sống, làm việc dựa theo hiến pháp và pháp luật. Trước những vấn đề vướng mắc cần tìm hiểu cơ sở pháp lý trong các văn bản pháp luật. Sau đó mới tìm cách giải đáp từ những nguồn khác. 


- Nhận diện được một cách đầy đủ hệ thống pháp luật và quy định liên quan đến giáo viên phổ thông, hoạt động giáo dục ở trường phổ thông. 


- Thường xuyên theo dõi các trang điện tử của các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. Ví dụ, theo dõi trang Công báo của Chính phủ Việt Nam (Công báo Việt Nam: https://congbao.chinhphu.vn/) cũng là một cách thức tiết kiệm thời gian để nắm bắt được các văn bản quy phạm pháp luật mới được công bố, ban hành. 

- Tạo thư mục riêng để quản lý hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cần quan tâm. 
V. ĐÁNH GIÁ
1. Văn bản quy phạm pháp luật là gì? Những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến GDPT hiện nay được ban hành bởi những cơ quan nhà nước nào?

2. Giáo viên phổ thông có vai trò như thế nào trong quá trình xây dựng và thực thi văn bản quy phạm pháp luật? Lấy ví dụ về một văn bản quy phạm pháp luật mà anh (chị) đã tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng hoặc thực thi. 
3. Tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông ở cơ sở giáo dục phổ thông anh (chị) đang công tác như thế nào? 
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14. https://quochoi.vn/
15.  https://chinhphu.vn/
16.  https://everest.org.vn
17. https://moet.gov.vn/
18. https://thuvienphapluat.vn

19. https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn
                                                 
CHUYÊN ĐỀ 4. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
I. MỤC TIÊU
           Mục tiêu chung

           Cung cấp, cập nhật kiến thức và các KN nghề nghiệp, nâng cao NL chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển NL nghề nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV THPT, thông các yêu cầu về NL nghề nghiệp của GV.
          Chủ động vận dụng các yêu cầu về NL nghề nghiệp và tự hoàn thiện các KN cơ bản để thực hiện nhiệm vụ dạy học, giáo dục HS và thực hiện các nhiệm vụ của GV THPT.
           Mục tiêu cụ thể
      Sau khi học xong Chuyên đề 4, người học sẽ: 

a) Hiểu được một số vấn đề chung về nghề GV ở THPT: Đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của GV THPT; cơ sở xác định yêu cầu về NL nghề nghiệp của GV THPT; các yếu tố cấu thành NL nghề nghiệp của GV THPT. 

b) Hiểu được một số vấn đề chung về: Đổi mới giáo dục THPT; cơ hội và thách thức đối với GV THPT.

c) Hiểu được các yêu cầu về NL nghề nghiệp của GV ở THPT: Yêu cầu về NL dạy học; NL giáo dục; NL NCKH; NL xây dựng môi trường giáo dục; NL phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội; NL tư vấn và hướng nghiệp cho HS THPT.

d) Biết tự đánh giá, phát triển NL nghề nghiệp ở THPT: Biết một số hình thức, phương pháp phát triển NL nghề nghiệp của GV ở THPT; xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch phát triển NL nghề nghiệp của GV ở THPT.

II. CHUẨN BỊ
- Chuẩn bị của GV: 
+ Kế hoạch bài giảng (Giáo án và bản trình chiếu PowerPoint)

+ Máy tính, máy chiếu, thiết bị âm thanh, internet

- Chuẩn bị của học viên: 

+  Tài liệu học tập 

+ Vở bút ghi chép

III. NỘI DUNG

1. Một số vấn đề chung về nghề nghiệp của GV THPT
1.1. Đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của GV THPT
1.2. Cơ sở xác định yêu cầu về NL nghề nghiệp của GV THPT 

1.3. NL nghề nghiệp của GV THPT và các yếu tố cấu thành NL nghề nghiệp của GV THPT
2. Đổi mới giáo dục THPT; cơ hội và thách thức đối với GV THPT
2.1 Đổi mới giáo dục THPT;

2.2 Cơ hội và thách thức đối với GV THPT
3. Các yêu cầu về NL nghề nghiệp của GV THPT
3.1. Yêu cầu về NL dạy học ở THPT 
3.2. Yêu cầu về NL giáo dục ở THPT
3.3. Yêu cầu về NL NCKH ở THPT
3.4. Yêu cầu về NL xây dựng môi trường giáo dục ở THPT
3.5. Yêu cầu về NL phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội ở THPT
3.6. Yêu cầu về NL tư vấn và hướng nghiệp cho HS THPT
4. Tự đánh giá, phát triển NL nghề nghiệp của GV THPT
4.1. Hướng dẫn tự đánh giá NL nghề nghiệp GV THPT
4.2. Một số hình thức, phương pháp phát triển NL nghề nghiệp GV THPT
4.3. Xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch phát triển NL nghề nghiệp GV THPT
IV. TRIỂN KHAI NỘI DUNG

Nội dung 1. Một số vấn đề chung về nghề nghiệp của GV THPT

	Hoạt động 1: Đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của GV THPT


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Đọc tài liệu và tìm hiểu một số vấn đề liên quan, như nghề nghiệp; nghề nghiệp của GV; đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của GV THPT ….

- Nhiệm vụ 2: Trao đổi theo nhóm để làm rõ cách hiểu về nghề nghiệp; nghề nghiệp của GV; đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của GV THPT ….

- Nhiệm vụ 3: Đại diện nhóm báo cáo, làm rõ cách hiểu về nghề nghiệp; nghề nghiệp của GV; đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của GV THPT ….

2. Cách thức tiến hành

- Cá nhân đọc tài liệu trong 7 phút;

- Làm việc theo nhóm trong 8 phút (mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên): nghiên cứu tài liệu và trao đổi để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có), trong 10 phút.

- Báo cáo viên nhận xét và thống nhất ý kiến, kết luận, trong 5 phút.

3. Thông tin phản hồi 
Một số vấn đề chung về đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của GV THPT
   A. Đặc trưng của GV THPT
     Theo Điều 26 và Điều 27 trong Điều lệ trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (ban hành theo Thông tư 32/2020/TT- BGDĐT, ngày 15/9/2020 của Bộ GD&ĐT) thì: 

- GV THPT làm nhiệm vụ dạy học, giáo dục HS trong trường trung học; 

- Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường và kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn; quản lý HS trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục.
- Trau đồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước HS; thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của HS; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của HS; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.
- Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục.
- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tham gia công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở địa phương.
- Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành Giáo dục, các quyết định của hiệu trưởng; thực hiện nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.
- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, gia đình HS và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
     Theo đó, có thể thấy một số đặc điểm chính trong hoạt động nghề nghiệp của GV THPT như: 

(a) Thời gian lao động dài với khối lượng công việc lớn. Vì ở lớp được phân công dạy thì GV chịu trách nhiệm giảng dạy tất cả các môn học; đảm nhận các hoạt động giáo dục; rèn các KN, thói quen tác phong cho HS trong lớp.

(b) Đối tượng tác động đặc biệt và yêu cầu chất lượng cao: THPT kéo dài 3 năm (từ lớp 10 đến lớp 12), độ tuổi HS từ 16 tuổi đến 18 tuổi (mong được coi là người lớn), nên đòi hỏi sự tinh tế, khéo léo, kiên trì mà trên hết là tình yêu thương giới trẻ.

(c) Áp lực nghề đòi hỏi rèn luyện và xây dựng hình ảnh bản thân: GV cần là hình mẫu cho HS học tập, noi theo.

(d) Áp lực xã hội lớn: Kì vọng của cha mẹ HS cao, trong khi con em họ NL còn chưa như mong đợi.

       B.  Đặc điểm lao động sư phạm
      Lao động của GV ở nhà trường THPT có những đặc điểm chính như:

     (a) Lao động có tính trí tuệ cao, phải có một thời kì tích lũy lâu dài và không ngừng học hỏi nâng cao, đổi mới, sáng tạo, thích ứng
       Để có thể lao động với tay nghề tốt cần tích lũy kiến thức, kinh nghiệm dạy học và không ngừng học hỏi về lí luận dạy học và hoàn thiện bản thân hàng ngày. Đây là quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục. Để GV dạy học được tốt thì kiến thức chuyên môn mới chỉ là một phần, vì còn rất  nhiều thứ khác phải biết, mà quan trọng là phải hiểu HS, chủ thể nhận thức, hết sức đa dạng về phong cách học tập, sinh động và khác biệt về nhóm khí chất. Để hiểu được HS thì GV cần có sự tích lũy kinh nghiệm, khả năng đồng cảm, thấu hiểu. Để giảng dạy hiệu quả thì GV cần biết thiết kế dạy học phù hợp, nhất là khâu chọn lọc kiến thức, tìm kiếm hình thức và phương pháp phù hợp. Hiệu quả của lao động cao như vậy, chỉ có được bằng cách không ngừng học hỏi (tự học) tư duy, sáng tạo, chứ không phải lặp lại máy móc, đơn điệu các nội dung kiến thức sách vở đã học, nhất là vận dụng thô một số phương pháp dạy học có sẵn.

      (b) Lao động dựa trên nhân cách của nhà giáo
      Đến nay, trong đánh giá lao động sư phạm của GV được chú trọng vào nhân cách của người GV, đó được xem là công cụ quan trọng nhất của giáo dục. 

      K.D.Usinxki khẳng định: Nghề GV là nghề dùng nhân cách để giáo dục nhân cách. Điều này quy định những phẩm chất, NL mà GV cần phải có và một khi chấp nhận nghề dạy học thì ắt phải hiểu và chấp nhận đặc điểm này. Vì thế, đây là yếu tố ảnh hưởng mạnh đến thái độ của GV trong công việc của mình, quyết định có thực sự hài lòng với công việc đã chọn hay không. 

      Sản phẩm cơ bản trong hoạt động dạy học của người thầy là những kiến thức, KN, kĩ xảo và các phẩm chất nhân cách được hình thành ở HS. Bằng NL và nhân cách của mình, GV sẽ hàng ngày giúp HS chuyển tải vốn kinh nghiệm của nền văn hóa xã hội vào bên trong, biến thành những phẩm chất, NL, thông qua hoạt động học tập của chính các em. Do đó, công cụ lao động chủ yếu của người GV là chính tay nghề (hay NL) và nhân cách của họ.

(c) Lao động có sản phẩm đặc biệt, là nhân cách của người học. 

     Đối tượng lao động là cái mà lao động hướng tới để tạo ra, có thể là vật chất hoặc tinh thần. Lao động sư  phạm có đối tượng rất đặc biệt, đó là nhân cách của HS. Người thầy chủ yếu làm việc với những HS, đang trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách. Kết quả lao động sư phạm chính là sự phát triển tâm lý, nhân cách của các em. Do vậy, sản phẩm lao động sư phạm có ý nghĩa hết sức to lớn đối với sự phát triển của xã hội và tương lai của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc.

        Lịch sử giáo dục đã chứng tỏ: Đào tạo một người thầy giáo giỏi được cả một thế hệ. Do giáo dục là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội nên hơn bất cứ nghề nào khác, dạy học là nghề có trách nhiệm cao nhất, bởi lao động của người GV có tác động quan trọng đến sự hình thành nhân cách của thế hệ trẻ. Nhà giáo phải có hiểu biết về con người và có khả năng tác động nhằm hình thành nhân cách con người cho tương lai, với những phẩm chất và NL phù hợp với kì vọng mà xã hội mong đợi.

     (d) Lao động có tính khoa học, tính nghệ thuật, tính sáng tạo 

      - Tính khoa học: 

      Muốn dạy học và giáo dục có hiệu quả chẳng những GV phải nắm được bộ môn mình phụ trách mà còn phải nắm được quy luật phát triển tâm lý HS để hình thành nhân cách cho chúng theo mục tiêu đã định ở từng cấp học. Tính khoa học được thể hiện thông qua dạy chính xác kiến thức, am hiểu về HS và nghề dạy học, kế hoạch dạy học khoa học đúng tâm lí lứa tuổi,...

      - Tính nghệ thuật: 

       Để dạy học và giáo dục hiệu quả đòi hỏi GV chẳng những phải khéo léo trong ứng xử sư phạm mà còn phải vận dụng tốt các phương pháp dạy học và giáo dục. Tính nghệ thuật được thể hiện thông qua giao tiếp, tương tác hai chiều giữa GV và HS (hai chủ thể chính trong quá trình dạy học). GV thông qua giao tiếp sư phạm để làm thay đổi nhận thức, KN, tư duy của HS và nhằm tạo thành các tố chất tâm lý cần có sau giáo dục; ở chiều ngược lại, HS cũng tác động tới GV, qua thông tin phản hồi, làm thay đổi nhận thức của GV về đối tượng dạy học của mình, qua đó có những điều chỉnh về phương pháp sư phạm sao cho ngày càng thích hợp.

        - Tính sáng tạo: 

       Do mỗi HS là một nhân cách đang hình thành và phát triển ở nhà trường, còn nhiều tiềm năng, đầy biến động, nên lao động của GV không cho phép rập khuôn, máy móc, mà phải linh hoạt, phong phú, sáng tạo, sao cho phù hợp với từng tình huống sư phạm nảy sinh, nhất là phải phù hợp với từng đối tượng người học. 

      Hoạt động của GV được kích thích bởi động cơ tự thân, những cuốn hút do tình huống sư phạm tạo ra; sự thấu hiểu qua những phát hiện và sự phát triển của HS là những động lực quan trọng nhất trong hoạt động của người thầy ở nhà trường.
	Hoạt động 2: Cơ sở xác định yêu cầu NL nghề nghiệp của GV THPT


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Đọc tài liệu và tìm hiểu một số vấn đề liên quan, như yêu cầu về NL nghề nghiệp của GV THPT; Cơ sở xác định yêu cầu về NL nghề nghiệp của GV THPT.

- Nhiệm vụ 2: Trao đổi theo nhóm để làm rõ cách hiểu về yêu cầu về NL nghề nghiệp của GV THPT; Cơ sở xác định yêu cầu về NL nghề nghiệp của GV THPT.

- Nhiệm vụ 3: Đại diện nhóm báo cáo, làm rõ cách hiểu về yêu cầu về NL nghề nghiệp của GV THPT; Cơ sở xác định yêu cầu về NL nghề nghiệp của GV THPT.

2. Cách thức tiến hành

- Cá nhân đọc tài liệu trong 7 phút;

- Làm việc theo nhóm trong 8 phút (mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên): nghiên cứu tài liệu và trao đổi để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có), trong 10 phút.

- Báo cáo viên nhận xét và thống nhất ý kiến, kết luận, trong 5 phút.

3. Thông tin phản hồi 
Cơ sở xác định yêu cầu về NL nghề nghiệp của GV THCS
                 A. Nhìn từ bình diện nhà trường hiệu quả

         Bối cảnh Thế kỷ 21 đặt ra cho giáo dục thế giới những yêu cầu, nhiệm vụ mới và cũng mong đợi ở GV có những đổi mới thíc hợp để đáp ứng xu thế, như:

-  Giáo dục mang tính đại chúng; 

- Tăng cường tính nhân văn;

- Học tập suốt đời và xã hội học tập;

-  Giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu; 

- Tăng cường xã hội hoá; 

- Thu hẹp bất bình đẳng trong giáo dục;

- Giáo dục tập trung vào phát triển người, phát triển nguồn nhân lực, hình thành những NL cơ bản mà xã hội đòi hỏi phải có; 

- Sứ mệnh của người thầy thay đổi cơ bản, quan hệ mới giữa người dạy và người học đang xuất hiện. 

- Quá trình dạy học chuyển từ chủ yếu là hoạt động dạy của GV sang các hoạt động học của HS;

- Yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về quản lí giáo dục, đòi hỏi một văn hoá quản lý mới,  tự quản, tự chịu trách nhiệm; 

- Xu hướng áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin để đổi mới giáo dục;

- Hệ thống giá trị, định hướng giá trị được quan tâm.

        Trước bối cảnh mới về giáo dục như vậy, để đáp ứng tốt kì vọng của xã hội thì GV cần thay đổi đáng kể về quan điểm, cách thức hoạt động, phương pháp dạy học và giáo dục, tập trung ưu tiên vào nâng cao chất lượng, vì sự thành công của HS. 

        Một số nước như Vương quốc Anh, Singapore, Phần Lan,...  đã có những thành công khá ấn tượng trong giáo dục. Chẳng hạn:

        a) Nhà trường hiệu quả (Effective School)
          Những năm 80 của thế kỷ XX, đã có những nghiên cứu, tổng kết về triển khai Trường học hiệu quả,  ở Vương quốc Anh. Theo đó, rút ra được Trường học hiệu quả có 11 yếu tố chính, gồm: 

      (1) Lãnh đạo có tính chuyên nghiệp: tập trung vào nhân tố con nghười; quản lý tập trung vào hiệu quả; giáo dục tập trung vào phát triển phẩm chất và NL người học

     (2) Xác định rõ tầm nhìn và mục tiêu: mục tiêu, sứ mệnh luôn được chia sẻ đối với GV, nhân viên, HS, gia đình và các bên có liên quan; 

    (3) Môi trường biết học hỏi: mỗi người phải học hỏi để tạo thành xã hội học tập, nền tảng cho HS biết học hỏi

    (4) Tập trung vào dạy học và giáo dục: Ở nhà trường, hoạt động học tập rèn luyện của HS phải là ưu tiên hàng đầu, hoạt động dạy học và giáo dục của GV phải là yếu tố hàng đầu.

    (5) Dạy học và giáo dục  có mục đích rõ ràng:  Tập trung phát triển phẩm chất và NL cho HS; hoạt động dạy học và giáo dục luôn gắn kết với thực tiễn, lấy thực tiễn làm điểm khởi đầu cũng như khâu cuối của quá trình nhận thức.

    (6) Kì vọng cao: Kích thích sự tham gia, khích lệ đam mê, khơi dạy tiềm năng của mỗi HS để chủ động, tự tin, biết vượt qua các rào cản để thành công trong cuộc sống.

    (7) Tăng cường các nguồn lực: Huy động sự tham gia, phối hợp của các tổ chức, cá nhân và các bên liên quan vào quá trình giáo dục HS (trong và ngoài nhà trường). 

   (8) Giám sát, theo dõi sự tiến bộ: Tăng cường đánh giá theo quá trình, khích lệ sự tiến bộ của HS.

    (9) Tôn trọng người học: Quyền và trách nhiệm của HS được thực thi. Cam kết tôn trọng đặc điểm cá nhân của HS, biết từng bước hình thành trách nhiệm đối với sự học hành, trách nhiệm cá nhân, từng bước phát triển và hoàn thiện trách nhiệm công dân.

    (10) Tăng cường liên hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội:  Trách nhiệm chính của việc nuôi dưỡng giáo dục trẻ thuộc về các bậc cha mẹ (và người bảo hộ), nhà trường có sứ mệnh truyền tải, lưu giữ và phát triển các giá trị nhân văn mà xã hội mong đợi, hướng vào sự phát triển của mỗi HS.

    (11) GV là người ham hiểu biết: Tập thể GV là một tổ chức luôn học hỏi, mỗi nhà giáo là một trí thức. GV ham hiểu biết và thích chia sẻ, học suốt đời và cùng nhau học hỏi. Hợp tác, học hỏi để biết hướng dẫn HS biết hợp tác và học hỏi

      b) Nhà trường xuất sắc (School Excellence Model)
    Nhà trường xuất sắc được xây dựng và triển khai ở Singapore khoảng đầu thế kỉ 21, nhờ tổng hợp thành quả từ một số mô hình trường học của phương Tây và phù hợp với thành tựu giáo dục ở Singapore, được thể hiện qua  9 tiêu chí chính sau: 

    (1) Lãnh đạo và quản lý; 

    (2) Phát triển đội ngũ; 

    (3) Lập kế hoạch chiến lược; 

    (4) Nguồn lực phong phú; 

     (5) Lấy HS làm trung tâm;

    (6) Chất lượng giáo dục tốt; 

    (7) Quản lí tốt;

     (8) Kết quả giáo dục về mặt xã hội tốt;

     (9) Các hoạt động chính trong nhà trường đều đạt kết quả cao. 

               Mô hình trường học xuất sắc có  đề cập 7 giá trị cơ bản, là những đặc trưng tạo nên thành công của nhà trường và cũng là mục tiêu giúp nhà trường đổi mới, liên tục phát triển. Cụ thể, gồm:

     (1) Tất cả vì HS; 

    (2) GV là nhân tố hàng đầu; 

    (3) Lãnh đạo vừa có tâm vừa có  tầm và vừa có tài; 

    (4) Có được sự hỗ trợ của cả hệ thống; 

    (5) Tăng cường hợp tác với bên ngoài; 

    (6) Quản lý ở mức cao (quản lí tri thức); 

    (7) Liên tục sáng tạo và đổi mới.

        c) Nhà trường thông tuệ (Smart School)

       Ở Malaixia đã xây dựng Nhà trường thông tuệ, đào tạo HS theo tinh thần POWER (dụng ý là thế mạnh), trong đó:

         (1) P (Planning = kế hoạch): HS tự đề ra kế hoạch cho mình, có sự tư vấn của GV.

        (2) O (Organizing = tổ chức): HS tự tổ chức thực hiện kế hoạch học tập đã đề ra.

           (3)  W (Working  = làm việc):  HS chủ động làm việc (thực hiện các nhiệm vụ học tập) tương ứng với cách thức tổ chức đã định.

         (4) E (Evaluating = đánh giá): HS biết tự đánh giá kết quả học tập, với sự giám sát, giúp đỡ, hỗ trợ của GV.

         (5) R (Recodnizing = tự ý thức): HS tự kiến tạo những nhận thức mới.

        d) Nhà trường chìa khóa vàng (Golden Key School)
         Nhà trường chìa khóa vàng ra đời ở Nga, vào cuối thế kỉ 20, nhằm phát triển các ý tưởng về xã hội, văn hóa của  L.Vưgôtxki, hoạt động theo 5 nguyên tắc chính sau đây:

   (1) Trong lớp học có thể có nhiều độ tuổi:  Nhà trường có chương trình dạy hỗn hợp các nhóm tuổi, cho phép HS lớn tuổi hỗ trợ nhóm HS nhỏ tuổi hơn và nhóm HS nhỏ tuổi có thể học từ các HS lớn tuổi hơn. Ý tưởng này có thể khai thác, áp dụng ở các điểm trường có lớp ghép tại một số địa bàn vùng cao ở nước ta.

   (2) Áp dụng các nguyên tắc gia đình:  Lớp học tổ chức dựa theo những nguyên tắc gia đình, có sự tham gia tích cực của cha mẹ HS. Mỗi HS có thể cùng gia đình thảo luận các nội dung học tập, cách giải quyết vấn đề nảy sinh, HS lớn tuổi phải làm gương cho HS nhỏ tuổi hơn noi theo và cùng nhau tiến bộ.

    (3) Nội dung học tập là những sự kiện có ý nghĩa:  Các bài học tập trung vào những sự kiện có ý nghĩa đối với trẻ em, tác động đến cảm xúc, sao cho HS thấy kiến thức được học là có ý nghĩa thiết thực, không khô cứng.

    (4) Học tập tương tác và hợp tác: Thiết kế các hoạt động học tập chú trọng vào những tương tác, hợp tác, bảo đảm cho HS học tập cùng nhau, giải quyết được các vấn đề thích hợp, trong phạm vi kiến thức KN mà HS có hoặc có thể đạt đến.

    (5) Hai nhà giáo dục trong cùng một lớp: Mỗi lớp thường có hai người phụ trách, một người chuyên nghiệp hơn (thường là GV được đào tạo bài bản), người còn lại như là trợ giảng (có thể là sinh viên thực tập, cha mẹ,...). Họ cùng tìm hiểu vấn đề, thiết kế dạy học sao cho chẳng những đảm bảo yêu cầu của chương trình mà còn đào sâu, áp dụng và có khi mở rộng kiến thức KN cho HS.

        Để đạt được các mong đợi như thế đòi hỏi GV phải có những thay đổi (so với truyền thống) và có NL phù hợp. 

        Phần nói trên được xem là cơ sở để xác định các NL GV trong giai đoạn tới.

              B. Khung NL nghề nghiệp của GV ở một số quốc gia

     a) Ở hợp chủng quốc Hoa Kì

       Hoa Kì tiên phong trong xây dựng chuẩn nghề nghiêp GV phổ thông. Uỷ ban quốc gia Chuẩn nghề dạy học (National Board for Professional Teacher Standards) được thành lập năm 1987 đã đề xuất 5 điểm cốt lõi để các Bang vận dụng, gồm:

(i) GV phải tận tâm với HS và việc học của chúng.

(ii) GV phải làm chủ môn học, biết cách dạy môn học của mình.

(iii) GV phải có trách nhiệm quản lí và hướng dẫn HS học tập.

(iv) GV phải suy nghĩ một cách hệ thống về nghề của họ và không ngừng học tập, trải nghiệm.

(v) GV phải là thành viên của cộng đồng học tập.

      Dựa vào 5 đề xuất cốt lõi đó, mỗi Bang đã xây dựng chuẩn nghề nghiêp GV phổ thông cho bang mình. Chẳng hạn:

- Chuẩn nghề nghiệp GV phổ thông của Bang Ohio gồm 7 tiêu chuẩn.

- Chuẩn nghề nghiệp GV phổ thông của Bang New Jersey gồm 12 tiêu chuẩn.

- Chuẩn nghề nghiệp GV phổ thông của Bang Wisconsin gồm 10 tiêu chuẩn.

- Chuẩn nghề nghiệp GV phổ thông của Bang California gồm 6 tiêu chuẩn.

- Chuẩn nghề nghiệp GV phổ thông của Bang North Carolina gồm 5 tiêu chuẩn.

      b) Ở Vương quốc Anh

      Chuẩn nghề nghiệp GV ở Anh (năm 2007) gồm 3 phần có liên quan với nhau. Mỗi phần có các tiêu chuẩn, dùng chung cho các loại GV. Mỗi tiêu chuẩn có các yêu cầu. Tuy nhiên, với mỗi loại GV thì có các yêu cầu khác nhau về số lượng và mức độ.

      Hơn nữa, Chuẩn nghề nghiệp được xác định cụ thể cho từng giai đoạn phát triển nghề của GV, như: GV mới vào nghề (có 33 yêu cầu); Tất cả GV (có 41 yêu cầu); GV trong thang bậc trả lương cao (có 10 yêu cầu); GV giỏi (có 15 yêu cầu); GV có KN cấp cao (có 3 yêu cầu).

      Dưới đây là những tiêu chuẩn và yêu cầu nghề nghiệp dành cho tất cả GV.

    (1) Những đặc trưng nghề nghiệp

   * Về quan hệ với HS

(i) Có những mong đợi cao về HS, bao gồm cả cam kết đảm bảo cho mọi HS được phát triển hết khả năng và thiết lập mối quan hệ công bằng, tôn trọng, tin tưởng, ủng hộ đối với các em;

(ii) Nắm giữ những giá trị và thái độ tích cực; chấp nhận những chuẩn  mực hành vi cao trong vai trò nghề nghiệp của mình

   * Về phạm vi làm việc
(iii) Duy trì cập nhật kiến thức và am hiểu về nhiệm vụ nghề nghiệp của GV, về cơ cấu tổ chức của ngành nghề mình công tác, góp phần vào phát triển, thực hiện và ĐG các chính sách, thực tiễn nơi mình giảng dạy, bao gồm cả những chính sách liên quan đến việc thúc đẩy công bằng về cơ hội.

     * Về giao tiếp và làm việc cùng với người khác
(iv) Giao tiếp có hiệu quả, thể hiện qua

- Giao tiếp có hiệu quả với trẻ em, thanh thiếu niên và đồng nghiệp;

- Giao tiếp có hiệu quả với cha mẹ, định kì thông báo những thông tin có liên quan đến kết quả học tập, mục tiêu, những tiến bộ… của HS

- Thừa nhận giao tiếp là quá trình hai chiều và khuyến khích cha mẹ tham gia vào thảo luận về những tiến bộ, sự phát triển và giáo dục trẻ em

(v) Thừa nhận và tôn trọng sự đóng góp của đồng nghiệp và cha mẹ HS cho sự phát triển của trẻ cũng như nâng cao thành tích học tập của HS

(vi) Cam kết phối hợp và làm việc hợp tác (hay cộng tác).

    * Về sự phát triển chuyên môn của cá nhân 

(vii) Đánh giá hiệu quả giảng dạy của bản thân và cam kết nâng cao hiệu quả giảng dạy  thông qua chất lượng và sự phát triển chuyên môn phù hợp

(viii) Có phương pháp tiếp cận sáng tạo, phê phán mang tính xây dựng với những đổi mới; sẵn sàng cải tiến dạy học khi mà những yếu tố tiến bộ của tổ chuyên môn đã được xác định.

(ix) Hành động dựa trên lời khuyên, sự phản hồi và luôn cởi mở cho việc giảng dạy và tư vấn.

      (2) Kiến thức và sự am hiểu chuyên môn

     * Về dạy và học
(i) Có kiến thức, am hiểu và cập nhật về chiến lược giảng dạy, học tập và quản lí hành vi; biết sử dụng và cải tiến như thế nào, bao gồm cả việc tự học nhằm tạo cơ hội cho HS đạt được mức độ tối đa khả năng của mình.

     * Về đánh giá và giám sát
(ii) Biết những yêu cầu và kế hoạch trong đánh giá với môn học mình dạy, bao gồm cả kì thi chung.

(iii) Biết cách tiếp cận đánh giá mới (hay đổi mới đánh giá kết quả học tập theo thành tựu mới về đánh giá giáo dục), bao gồm cả đánh giá đích thực, theo hướng đánh giá phát triển.

(iv) Biết cách sử dụng những thông tin của địa phương và quốc gia trong việc đánh giá hiệu quả giảng dạy, trong việc giám sát sự tiến bộ và nâng cao thành tích của HS.

(v) Biết cách sử dụng các nguồn thông tin có liên quan và báo cáo nhằm cung cấp cho người học sự phản hồi chính xác và mang tính xây dựng về những mặt mạnh, mặt yếu, sự tiến bộ và hướng đến phát triển, bao gồm cả kế hoạch hành động để cải thiện quá trình đánh giá.

     * Về am hiểu môn học và chương trình
(vi) Có kiến thức chắc chắn về môn học, trong phạm vi chương trình

(vii) Hiểu biết các lĩnh vực có liên quan đến chương trình (sẵn sàng cho dạy học tích hợp, liên môn)  

     * Về KN đọc, tính toán và sử dụng công nghệ thông tin
(viii) Biết sử dụng các KN đọc, tính toán và công nghệ thông tin trong dạy học và mở rộng hoạt động nghề nghiệp.

    * Về kết quả và sự đa dạng (có 4 yêu cầu: 18 ( 21)

     * Về sức khoẻ và hạnh phúc (có 4 yêu cầu: 22 ( 25)

     (3) Các KN nghề nghiệp 

    * Về lập kế hoạch (có 3 yêu cầu: 26 ( 28)

    * Về giảng dạy (có 2 yêu cầu: 29, 30)

    * Về đánh giá, giám sát và phản hồi (có 4 yêu cầu: 31 ( 34)

    * Về rút kinh nghiệm dạy và học (có 2 yêu cầu: 35, 36)

    * Về tạo dựng môi trường học tập (có 3 yêu cầu: 37 ( 39)

    * Về hợp tác nhóm (có 2 yêu cầu: 40, 41)

      c) Ở Cộng hòa Liên bang Đức

      Theo Nghị quyết của Hội nghị Bộ trưởng Văn hoá Giáo dục các Bang  trong toàn Liên ban (2004) thì chuẩn  GV là những yêu cầu mà mọi GV phải đáp ứng được. Theo đó, những điểm chính yếu về nghề nghiệp của GV gồm:

(i) GV là những chuyên gia về dạy và học. Nhiệm vụ chủ yếu của họ là xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả dạy và học.

(ii) GV phải ý thức được rằng nhiệm vụ của họ thể hiện qua hiệu quả các giờ lên lớp và cuộc sống tinh thần trong nhà trường.

(iii) GV đánh giá và tư vấn một cách công bằng, có trách nhiệm. Muốn vậy, họ phải có trình độ cao về sư phạm tâm lí và biết chuẩn đoán, có am hiểu về đánh giá giáo dục.

(iv) GV liên tục tự phát triển NL nghề nghiệp, tận dụng mọi cơ hội để theo kịp các thành tựu mới trong hoạt động nghề nghiệp.

(v) GV tham gia xây dựng một nền văn hoá học đường và khuyến khích học tập.

         NL nghề nghiệp của GV (áp dụng từ 2005 – 2006) được trình bày thành 4 lĩnh vực chính, gồm:

     (1) NL dạy học

(i) Về xây dựng kế hoạch bài học và thực hiện dạy học phù hợp với yêu cầu chuyên môn.

(ii) Về hỗ trợ HS học tập, bằng cách tổ chức các tình huống học tập, động viên HS thiết lập các mối liên hệ và áp dụng cái đã học được trong thực tiễn.

(iii) Về khuyến khích HS tự chủ, tự quyết định trong các hoạt động học tập.

      (2) NL giáo dục (theo nghĩa hẹp)
(i) Hiểu được các điều kiện sống của HS, về xã hội, văn hoá và tác động đến sự phát triển nhân cách HS trong khuôn khổ nhà trường.

(ii) Truyền đạt các giá trị và chuẩn mực xã hội, hỗ trợ việc đánh giá và hành động tự chủ của HS.

(iii) Tìm ra giải pháp để tháo gỡ những khó khăn và xung đột trong nhà trường, trong giờ học.

      (3) NL đánh giá 

(i) Về chuẩn đoán các điều kiện học, quá trình học, khuyến khích HS học có mục đích, tư vấn cho HS và cha mẹ HS.

(ii) Về thành tích học tập của HS, trên cơ sở các thang đo minh bạch, công cụ đo lường đảm bảo độ tin cậy và độ giá trị.

      (4) NL thích ứng

(i) Nhận thức được các yêu cầu đặc biệt của nghề dạy học, am hiểu nghề mình và triển khai với một trách nhiệm cao và nghiệp vụ đặc biệt.

(ii) Am hiểu nghề mình đang làm và có nhiệm vụ học tập thường xuyên.

      d) Ở Úc (Australia)

       Nước Úc đã xây dựng Khung quốc gia về chuẩn nghề nghiệp dạy học của GV. Trên cơ sở đó, các Bang xây dựng chuẩn nghề nghiệp cho Bang của mình.

      Khung quốc gia về chuẩn nghề nghiệp của GV có 4 lĩnh vực, gồm:

(i) Về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ

(ii) Về thực hành nghề nghiệp (KN nghề )

(iii) Về giá trị nghề nghiệp (hiệu quả dạy học và giáo dục)

(iv) Về quan hệ nghề nghiệp (am hiểu môi trường, đối tượng,…)

      Đối với các Bang ở Úc không nhất thiết phải xây dựng đủ cả 4 lĩnh vực nói trên, nhưng bắt buộc hai lĩnh vực 1 và 2 (như nhau), còn các lĩnh vực 3 và 4 có thể không giống nhau.

         e) Ở Vương quốc Thái lan

       Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng GDPT ở Thái Lan gồm 18 tiêu chuẩn, theo 3 lĩnh vực: tiêu chuẩn đối với chất lượng HS; tiêu chuẩn đối với giảng dạy; tiêu chuẩn đối với lãnh đạo và quản lí giáo dục. Trong đó, có đề cập tới những tiêu chuẩn mà GV cần phải đạt được, như:

      (1) GV cần có phẩm chất đạo đức, trình độ/kiến thức và NL phù hợp với trách nhiệm; luôn phấn đấu tự phát triển; và hoà nhập với cộng đồng. (Tiêu chuẩn 9)

      Các tiêu chí:

(i) Có phẩm chất đạo đức tốt và được phân công công việc phù hợp với mã ngành nghề theo quy định;

(ii) Có mối quan hệ tốt với HS, cha mẹ và cộng đồng.

(iii) Có tâm huyết và nhiệt tình giảng dạy, phát triển HS;

(iv) Luôn biết tự học, tự nâng cao kiến thức chuyên môn và phương pháp giảng dạy; lắng nghe các ý kiến, luôn sẵn sàng tiếp thu và chấp nhận sự thay đổi;

(v) Có bằng cấp (hay chứng chỉ) phù hợp với nghề (chẳng hạn, tốt nghiệp Đại học Sư phạm hoặc tương đương);

(vi) Giảng dạy tốt môn học được phân công hay các chủ đề liên quan tới chuyên ngành hoặc dạy cho đối tượng HS năng khiếu (HS giỏi);

       (2) GV có NL quản lí,  dạy học hiệu quả, đặc biệt là dạy học lấy HS làm trung tâm (Tiêu chuẩn 10)

      Các tiêu chí:

(i) Am hiểu mục tiêu giáo dục và yêu cầu của Chương trình giáo dục;

(ii) Hiểu được đặc điểm và khả năng HS (hiểu rõ từng HS trong lớp);

(iii) Có khả năng dạy học theo hướng lấy HS làm trung tâm;

(iv) Có khả năng sử dụng công nghệ để phát triển bản thân và sử dụng trong dạy học;

(v) Biết đánh giá kết quả dạy học phù hợp với điều kiện địa phương, hướng tới sự phát triển của HS;

(vi) Biết sử dụng kết quả đánh giá để điều chỉnh việc giảng dạy nhằm phát triển tối đa khả năng của HS;

(vii) Biết hướng dẫn, cải tiến việc học của HS và nghiên cứu, sử dụng kết quả đó để giúp đỡ HS ngày càng tiến bộ.
	Hoạt động 3: NL nghề nghiệp của GV THPT và các yếu tố cấu thành


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Đọc tài liệu và tìm hiểu một số vấn đề liên quan, như NL nghề nghiệp của GV THPT; các yếu tố cấu thành NL nghề nghiệp của GV THPT.

- Nhiệm vụ 2: Trao đổi theo nhóm để làm rõ cách hiểu về NL nghề nghiệp của GV THPT; các yếu tố cấu thành NL nghề nghiệp của GV THPT.

- Nhiệm vụ 3: Đại diện nhóm báo cáo, làm rõ cách hiểu về NL nghề nghiệp của GV THPT; các yếu tố cấu thành NL nghề nghiệp của GV THPT.

2. Cách thức tiến hành

- Cá nhân đọc tài liệu trong 7 phút;

- Làm việc theo nhóm trong 8 phút (mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên): nghiên cứu tài liệu và trao đổi để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có), trong 10 phút.

- Báo cáo viên nhận xét và thống nhất ý kiến, kết luận, trong 5 phút.

3. Thông tin phản hồi 
NL nghề nghiệp của GV THPT và các yếu tố cấu thành
            A. Một số vấn đề chung về NL 


a) Quan niệm về NL

       Đến nay, NL còn được tiếp cận theo nhiều cách khác nhau, tuỳ thuộc vào bối cảnh và mục đích sử dụng. 

      Khoảng những năm 30 của thế kỉ XX, Tâm lý học Liên xô (cũ) có nhiều công trình nghiên cứu về NL, chẳng hạn, V.A.Crutetxki, V.N. Miaxisốp, A.G. Côvaliốp, V.P. Iaguncôva… Các nghiên cứu này đã đưa ra được các định hướng cơ bản cả về mặt lý luận và thực tiễn cho sự phát triển sau này của Tâm lý học về NL. Họ đều cho rằng NL là sự tổng hợp các thuộc tính tâm lý cá nhân, đáp ứng được những yêu cầu của hoạt động và đảm bảo cho hoạt động đó đạt được kết quả mong muốn. 

      Gần đây, NL được xem xét đa chiều hơn, qua các tài liệu trong nước cũng như ngoài nước có thể thấy có những điểm chính yếu sau đây: 

- NL được xét qua khả năng (ability, capacity, possibility). 

       Đây là cách tiếp cận thường thấy trong các tài liệu của nước ngoài. Chẳng hạn, tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế Thế giới (OECD) quan niệm NL là khả năng đáp ứng một cách hiệu quả những yêu cầu phức hợp trong một bối cảnh cụ thể. Còn trong Chương trình giáo dục của Bang Quebec (Canada, năm 2004), coi NL là khả năng hành động hiệu quả nhờ sự cố gắng dựa trên các nguồn lực.

       F.E.Weinert cho rằng: NL là tổng hợp các khả năng và KN sẵn có hoặc học được cũng như sự sẵn sàng của HS nhằm giải quyết những vấn đề nảy sinh và hành động một cách trách nhiệm, có sự phê phán để đi đến giải pháp. Còn theo J. Coolahan thì NL được xem như những khả năng cơ bản dựa trên cơ sở tri thức, kinh nghiệm, các giá trị và thiên hướng của con người, được phát triển thông qua thực hành giáo dục. 

- NL được cho là những thuộc tính cá nhân. 

      Đây là hướng tiếp cận NL thường thấy trong các tài liệu nghiên cứu trong nước. Chẳng hạn, Phạm Minh Hạc xem NL là một tổ hợp phức tạp những thuộc tính tâm lý của mỗi người, phù hợp với những yêu cầu của một hoạt động nhất định, đảm bảo cho hoạt động đó diễn ra có hiệu quả. Còn Nguyễn Quang Uẩn xem NL là tổ hợp các thuộc tính độc đáo của cá nhân, phù hợp với những yêu cầu của một hoạt động nhất định, đảm bảo cho hoạt động đó có kết quả.... 

       Như vậy, theo tiếp cận này NL là tổ hợp các thuộc tính tâm lý của cá nhân, được hình thành và phát triển trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể; là sức mạnh tiềm tàng của con người trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn. Theo đó, NL được hiểu là NL thực hiện, biểu hiện thông qua kiến thức, KN, thái độ, để đáp ứng các yêu cầu của một nhiệm vụ cụ thể. Nói cách khác, người có NL phải biết làm, chứ không chỉ biết và hiểu.

b) Cấu trúc của NL 

      Theo các nhà Tâm lý học, thành phần của cấu trúc NL thay đổi tùy theo loại hình hoạt động. Hơn nữa, cùng một loại NL nhưng ở những người khác nhau có thể không như nhau. Ví dụ, khi xem xét NL tính toán,  ở người này có thể tính nhanh (nhờ sử dụng các bảng tính có sẵn, bảng cửu chương), còn ở người khác lại kết hợp hài hòa giữa máy tính cầm tay và làm tròn trong giải quyết tình huống nảy sinh trong công việc hàng ngày… 

      Hơn nữa, do có những thuộc tính tâm lý phù hợp với nhiều hoạt động khác nhau nên chúng là thành phần của nhiều NL, khi đó gọi là những NL chung, còn những thuộc tính chỉ phù hợp với một loại hoạt động nhất định gọi là những NL chuyên biệt. 

     Theo F.E.Weinert, NL gồm 3 yếu tố cấu thành, gồm khả năng, KN và thái độ sẵn sàng tham gia hoạt động của cá nhân. Theo Phạm Minh Hạc trong những thuộc tính tâm lý của nhân cách cấu tạo nên một NL về một hoạt động nào đó bao giờ cũng có những thuộc tính có tầm quan trọng hàng đầu, còn những thuộc tính khác có vai trò bổ sung, hỗ trợ. Ví dụ, trong NL sư phạm thì giữ vị trí hàng đầu là tình yêu thương HS, sự đắm mình và cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho thế hệ trẻ. 

       Từ phần trên cho thấy, NL là cái bên trong của mỗi người (mà ta không thể nhìn thấy được), nhưng được biểu hiện ra bên ngoài (có thể nhìn thấy được) bởi các hành động (hay KN). Do đó, trong giáo dục (hay nhà trường) có thể hiểu NL được cấu thành chủ yếu từ 3 yếu tố: kiến thức, KN và các điều kiện cho việc thực hiện hoạt động của cá nhân, trong đó KN được xem là yếu tố cốt lõi trong biểu hiện (ra ngoài mà ta quan sát được) của NL.

c) Sơ bộ về phân loại NL 

       Đến nay, phân loại NL còn là một vấn đề phức tạp, phụ thuộc vào cách tiếp cận, quan điểm, tiêu chí phân loại,... Vì thế, có nhiều cách phân loại NL. Tuy nhiên, hiện nay cách phân loại NL đang được sử dụng phổ biến trong khoa học giáo dục là phân NL thành 2 loại chính, gồm: NL chung và NL chuyên biệt. 

      NL chung là NL cơ bản, thiết yếu để con người có thể sống và làm việc hiệu quả trong xã hội, được hình thành và phát triển qua nhiều hoạt động. Theo quan niệm của Liên minh Châu âu (EU), mỗi NL chung cần: Góp phần tạo ra những kết quả có giá trị cho xã hội và cộng đồng; giúp cho mỗi người đáp ứng được những đòi hỏi của bối cảnh thay đổi phức tạp; chúng có thể không quan trọng với các chuyên gia, nhưng rất quan trọng với từng người. Chẳng hạn, những thuộc tính về thể lực, về trí tuệ (quan sát, trí nhớ, tư duy, tưởng tượng, ngôn ngữ…) là cần thiết để giúp cho hoạt động đạt kết quả. Có tác giả đã dựa trên 4 trụ cột giáo dục (Học để biết, học để làm, học để cùng chung sống và học để tự khẳng định) của UNESCO  để xác định các NL chung, gồm: NL chuyên môn, NL phương pháp, NL xã hội và NL cá thể.

       Còn NL chuyên biệt là những NL được hình thành và phát triển theo hướng chuyên sâu, riêng biệt, trong các loại hình hoạt động, công việc hoặc tình huống, môi trường đặc thù, đáp ứng yêu cầu cao và sâu hơn của một môn học/hoạt động nào đó. 

      Việc phân biệt NL chung và NL chuyên biệt là cần thiết nhưng cần chú ý giữa hai loại NL này có mối quan hệ chặt chẽ, bổ sung, hỗ trợ cho nhau và vì thế ranh giới giữa chúng thường không thật rạch ròi. Ví dụ, giải quyết vấn đề là NL chung, nhưng môn học nào cũng có yêu cầu giải quyết vấn đề như một NL chuyên biệt, chẳng hạn: giải quyết vấn đề toán học, giải quyết vấn đề văn học, giải quyết vấn đề nghệ thuật,…

       B. Sơ bộ thực trạng về  NL GV THPT
        Hiện nay, cả nước có gần 1,5 triệu nhà giáo
, đa số là năng động, thích ứng nhanh với sự đổi mới giáo dục và đào tạo. Nhiều thầy, cô giáo đã nỗ lực vượt khó vươn lên hoàn thiện về chuyên môn, nghiệp vụ và là tấm gương sáng về đạo đức, sự tận tụy, tâm huyết với nghề. Nhìn chung, đội ngũ nhà giáo phát triển cả về số lượng và chất lượng, với cơ cấu ngày càng hợp lý; trong đó, chất lượng của đội ngũ nhà giáo đã góp phần quyết định thành quả của sự nghiệp giáo dục trong những năm qua. Nhiều mô hình giáo dục, phương pháp dạy học tích cực được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn. 

       Ở cấp THPT đã có khoảng 99,9% GV đạt chuẩn (về trình độ đào tạo). Dự báo, trong giai đoạn tới sẽ có 100% GV THPT đạt chuẩn trình độ đào tạo. 
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Hình 4.1
      Tuy vậy, bên cạnh thành tựu trên, đội ngũ nhà giáo còn không ít hạn chế, yếu kém, như: bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu; một bộ phận chưa theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục, thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp; trình độ chuyên môn của một bộ phận nhà giáo còn yếu, phương pháp giảng dạy chậm đổi mới, chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học theo định hướng phát triển NL. Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong dạy và học của nhiều GV còn hạn chế, nhất là ở những GV lớn tuổi.       

        Mặc dù, Ngành giáo dục nước ta đã cố gắng đào tạo, phát triển nhưng tình trạng thiếu GV THPT vẫn diễn ra, đây là một trong những nguyên nhân gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển giáo dục THPT ở các vùng/miền. Để khắc phục những hạn chế trong hoạt động giáo dục ở nhà trường, cần thiết phải xây dựng phương hướng và giải pháp căn bản, lâu dài, cụ thể, nhanh chóng phát triển đội ngũ giáo dục THPT một cách đồng bộ, có NL và phẩm chất nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới  giáo dục và đào tạo.  

        C. Phát triển NL nghề nghiệp GV THPT
a) Phát triển nghề nghiệp GV là sự phát triển các KN nghề (qua quá trình học tập, nghiên cứu và tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp) đáp ứng các yêu cầu sát hạch việc giảng dạy, giáo dục một cách hệ thống. Đây là quá trình tạo ra sự thay đổi trong lao động nghề nghiệp của mỗi GV nhằm gia tăng mức độ thích ứng của bản thân với yêu cầu nghề nghiệp.

       Xây dựng và sử dụng đội ngũ là quá trình hình thành, duy trì ổn định và phát triển; triển khai trên các hoạt động của đội ngũ, theo chức năng, nhiệm vụ đã định, để thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu của tổ chức.

        Phát triển nghề nghiệp GV không chỉ tạo khả năng thích ứng cho GV trước những thay đổi trong lao động của họ cũng như những quy chuẩn đặt ra trong lao động nghề nghiệp (chẳng hạn như Chuẩn nghề nghiệp GV) mà còn có ý nghĩa như một yếu tố tạo động lực để làm việc tốt hơn, vì họ có được cơ hội để thăng tiến trong nghề nghiệp. Vì thế, cần phải quan tâm thỏa đáng đến phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ GV.

       Với bối cảnh trên, để phát triển đội ngũ GV THPT phải đáp ứng tốt các yêu cầu sau: 

(i) Đảm bảo GV được phát triển đầy đủ về các lĩnh vực phẩm chất, NL được quy định trong Chuẩn nghề nghiệp và theo Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV THPT; 

(ii) Đảm bảo GV đáp ứng đầy đủ được các tiêu chí đã định tương ứng với từng NL trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; 

(iii) Đảm bảo GV được nâng dần mức độ đáp ứng với yêu cầu được qui định trong chuẩn nghề nghiệp và nâng hạng GV.

        b) Chuẩn nghề nghiệp GV THPT
       Theo Chương 2, Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT (ban hành ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT), Quy định chuẩn nghề nghiệp GV cơ sở GDPT gồm các tiêu chuẩn (với các mức) như sau:
b.1. Về phẩm chất nhà giáo: Tuân thủ các quy định và rèn luyện về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức và tạo dựng phong cách nhà giáo.

b.1.1. Về đạo đức nhà giáo

(i) Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo;

(ii) Có tinh thần tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo;

(iii) Là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo.

b.1.2. Về phong cách nhà giáo

(i) Có tác phong và cách thức làm việc phù hợp với công việc của GV cơ sở GDPT;

(ii) Có ý thức tự rèn luyện tạo phong cách nhà giáo mẫu mực; ảnh hưởng tốt đến HS;

(iii) Là tấm gương mẫu mực về phong cách nhà giáo; ảnh hưởng tốt và hỗ trợ đồng nghiệp hình thành phong cách nhà giáo.

b.2. Về phát triển chuyên môn, nghiệp vụ: Nắm vững chuyên môn và thành thạo nghiệp vụ; thường xuyên cập nhật, nâng cao NL chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

b.2.1. Về phát triển chuyên môn bản thân

(i) Đạt chuẩn trình độ đào tạo và hoàn thành đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn theo quy định; có kế hoạch thường xuyên học tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn bản thân;

(ii) Chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời yêu cầu đổi mới về kiến thức chuyên môn; vận dụng sáng tạo, phù hợp các hình thức, phương pháp và lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng, nâng cao NL chuyên môn của bản thân;

(iii) Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm về phát triển chuyên môn của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

b.2.2. Về xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, NL HS
(i) Xây dựng được kế hoạch dạy học và giáo dục;

(ii) Chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương;

(iii) Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục.

b.2.3. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, NL HS
(i) Áp dụng được các phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, NL cho HS;

(ii) Chủ động cập nhật, vận dụng linh hoạt và hiệu quả các phương pháp dạy học và giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế;

(iii) Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức, KN và kinh nghiệm vận dụng những phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, NL HS.

b.2.4. Về kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, NL HS
(i) Sử dụng các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của HS;

(ii) Chủ động cập nhật, vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp, công cụ kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, NL HS;

(iii) Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp kinh nghiệm triển khai hiệu quả việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của HS.

b.2.5. Về tư vấn và hỗ trợ HS
(i) Hiểu các đối tượng HS và nắm vững quy định về công tác tư vấn và hỗ trợ HS; thực hiện lồng ghép hoạt động tư vấn, hỗ trợ HS trong hoạt động dạy học và giáo dục;

(ii) Thực hiện hiệu quả các biện pháp tư vấn và hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng HS trong hoạt động dạy học và giáo dục;

(iii) Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp kinh nghiệm triển khai hiệu quả hoạt động tư vấn và hỗ trợ HS trong hoạt động dạy học và giáo dục.

b.3. Về xây dựng môi trường giáo dục: Thực hiện xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh dân chủ, phòng, chống bạo lực học đường

b.3.1. Về xây dựng văn hóa nhà trường

(i) Thực hiện đầy đủ nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường theo quy định;

(ii) Đề xuất biện pháp thực hiện hiệu quả nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường theo quy định; có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả các vi phạm nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử trong lớp học và nhà trường trong phạm vi phụ trách (nếu có);

(iii) Là tấm gương mẫu mực, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường.

b.3.2. Về thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

(i) Thực hiện đầy đủ các quy định về quyền dân chủ trong nhà trường, tổ chức HS thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường;

(ii) Đề xuất biện pháp phát huy quyền dân chủ của HS, của bản thân, cha mẹ HS hoặc người giám hộ và đồng nghiệp trong nhà trường; phát hiện, phản ánh, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế dân chủ của HS (nếu có);

(iii) Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc thực hiện và phát huy quyền dân chủ của HS, của bản thân, cha mẹ HS hoặc người giám hộ và đồng nghiệp.

b.3.3. Về thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

(i) Thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường;

(ii) Đề xuất biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường; phát hiện, phản ánh, ngăn chặn, xử lí kịp thời các trường hợp vi phạm quy định về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường (nếu có);

(iii) Là điển hình tiên tiến về thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực hiện trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường.

b.4. Về phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội: Tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong dạy học, giáo dục đạo đức, lối sống cho HS
b.4.1. Về tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của HS và các bên liên quan

(i) Thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành đối với cha mẹ hoặc người giám hộ của HS và các bên liên quan;

(ii) Tạo dựng mối quan hệ lành mạnh, tin tưởng với cha mẹ hoặc người giám hộ của HS và các bên liên quan;

(iii) Đề xuất với nhà trường các biện pháp tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với cha mẹ hoặc người giám hộ của HS và các bên liên quan.

b.4.2. Về phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho HS
(i) Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của HS ở trên lớp; thông tin về chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giáo dục cho cha mẹ hoặc người giám hộ của HS và các bên có liên quan; tiếp nhận thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ của HS và các bên có liên quan về tình hình học tập, rèn luyện của HS;

(ii) Chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của HS và các bên liên quan trong việc thực hiện các biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ và động viên HS học tập, thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giáo dục;

(iii) Giải quyết kịp thời các thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của HS và các bên liên quan về quá trình học tập, rèn luyện và thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giáo dục của HS.

b.4.3. Về phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho HS
(i) Tham gia tổ chức, cung cấp thông tin về nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của HS và các bên liên quan; tiếp nhận thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ của HS và các bên liên quan về đạo đức, lối sống của HS;

(ii) Chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của HS và các bên liên quan trong thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho HS;

(iii) Giải quyết kịp thời các thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của HS và các bên liên quan về giáo dục đạo đức, lối sống cho HS.

b.5. Về sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục: Sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng các thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục.

b.5.1. Về sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc 
(i) Có thể sử dụng được các từ ngữ giao tiếp đơn giản bằng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc ngoại ngữ thứ hai (đối với GV dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc (đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc);

(ii) Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày hoặc chủ đề đơn giản, quen thuộc liên quan đến hoạt động dạy học, giáo dục (ưu tiên tiếng Anh) hoặc biết ngoại ngữ thứ hai (đối với GV dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc (đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc);

(iii) Có thể viết và trình bày đoạn văn đơn giản về các chủ đề quen thuộc trong hoạt động dạy học, giáo dục (ưu tiên tiếng Anh) hoặc ngoại ngữ thứ hai (đối với GV dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc (đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc).

b.5.2. Về ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

(i) Sử dụng được các phần mềm ứng dụng cơ bản, thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục và quản lý HS theo quy định; hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng, khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin và các thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục theo quy định;

(ii) Ứng dụng công nghệ thông tin và học liệu số trong hoạt động dạy học, giáo dục; cập nhật và sử dụng hiệu quả các phần mềm; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học, giáo dục;

(iii) Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao NL ứng dụng công nghệ thông tin; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học, giáo dục tộc;

      c) Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV THPT 

      Theo Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT (ngày 02/02/2021, của Bộ GD&ĐT), ngoài những phẩm chất và NL được quy định trong Chuẩn nghề nghiệp GV THPT, còn có những yêu cầu về NL chuyên môn, nghiệp vụ sau đây cho GV THPT (hạng 3):

    (i) Nhiệm vụ
- Xây dựng kế hoạch giáo dục của môn học được phân công và tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn theo mục tiêu, chương trình giáo dục cấp THPT;

- Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường và kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn; quản lý HS trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức;

- Thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HS theo quy định;

- Tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, khởi nghiệp cho HS và cha mẹ HS của lớp được phân công;

- Tham gia phát hiện, bồi dưỡng HS năng khiếu, HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém cấp THPT hoặc hướng dẫn thực tập sư phạm, hoạt động công tác xã hội trường học cho HS THPT;

- Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; tham gia NCKH; hoàn thành hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục theo quy định; thực hiện công tác giáo dục hòa nhập trong phạm vi được phân công; tham gia tổ chức các hội thi (của GV hoặc HS) từ cấp trường trở lên;

- Hoàn thành các khóa đào tạo, chương trình bồi dưỡng theo quy định; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao NL chuyên môn, nghiệp vụ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

     (ii) Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp
- Chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương về giáo dục THPT;

- Thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước HS;

- Thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của HS; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của HS; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp;

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo; quy định về hành vi, ứng xử và trang phục.

       (iii) Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng
- Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo GV đối với GV THPT.

Trường hợp môn học chưa đủ GV có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo GV thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho GV THPT theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV THPT hạng III (đối với GV THPT mới được tuyển dụng vào GV THPT hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

      (iv) Tiêu chuẩn về NL chuyên môn, nghiệp vụ
- Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục THPT và triển khai thực hiện vào nhiệm vụ được giao;

- Biết xây dựng kế hoạch dạy học, xây dựng một số bài học theo chủ đề liên môn đối với những kiến thức giao thoa giữa các môn học; tiếp cận các phương pháp dạy học hiện đại, kĩ thuật dạy học, các mô hình dạy học mới tích hợp;

- Biết khai thác và sử dụng hiệu quả thiết bị công nghệ, thiết bị dạy học và học liệu trong dạy học, giáo dục và quản lí HS;

- Có khả năng phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho HS; tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, phát hiện tài năng, năng khiếu HS; hỗ trợ HS trong công tác giáo dục KN sống; tổ chức các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, khởi nghiệp cho HS trường THPT;

- Có khả năng dạy học qua internet, trên truyền hình theo chương trình môn học;

- Sử dụng được các phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và sự tiến bộ của HS theo hướng phát triển phẩm chất, NL HS;

- Biết vận dụng các sáng kiến kinh nghiệm, kết quả NCKH sư phạm ứng dụng vào thực tế giảng dạy, giáo dục HS hoặc làm đồ dùng, thiết bị dạy học cấp THPT;

- Có khả năng hướng dẫn HS THPT NCKH kỹ thuật từ cấp trường trở lên;

- Có NL tự học, tự bồi dưỡng để phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân;

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của GV THPT hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.
Nội dung 2. Đổi mới giáo dục THPT, cơ hội và thách thức đối với GV THPT

	 Hoạt động 4: Đổi mới giáo dục THPT


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Đọc tài liệu và tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến đổi mới giáo dục THPT.
- Nhiệm vụ 2: Trao đổi theo nhóm để làm rõ một số vấn đề liên quan đến đổi mới giáo dục THPT.
- Nhiệm vụ 3: Đại diện nhóm báo cáo, làm rõ cách hiểu về một số vấn đề liên quan đến đổi mới giáo dục THPT.
2. Cách thức tiến hành

- Cá nhân đọc tài liệu trong 7 phút;

- Làm việc theo nhóm trong 8 phút (mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên): nghiên cứu tài liệu và trao đổi để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có), trong 10 phút.

- Báo cáo viên nhận xét và thống nhất ý kiến, kết luận, trong 5 phút.

3. Thông tin phản hồi 
Một số vấn đề chung về đổi mới giáo dục THPT
            A. Hoạt động giáo dục ở trường THPT nước ta

          a) Về nội dung và phương pháp giáo dục
         Điều 30 của Luật Giáo dục (bổ sung năm 2019, theo Luật số: 43/2019/QH14) quy định: 

       (i) Nội dung giáo dục: Giáo dục THPT củng cố, phát triển nội dung đã học ở trung học cơ sở, hoàn thành nội dung GDPT; bảo đảm chuẩn kiến thức phổ thông cơ bản, toàn diện và hướng nghiệp cho HS, có nội dung nâng cao ở một số môn học để phát triển NL, đáp ứng nguyện vọng của HS. 

       (ii) Phương pháp giáo dục: Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS phù hợp với đặc trưng từng môn học, lớp học và đặc điểm đối tượng HS; bồi dưỡng phương pháp tự học, hứng thú học tập, KN hợp tác, khả năng tư duy độc lập; phát triển toàn diện phẩm chất và NL của người học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào quá trình giáo dục.. 


  Như vậy, nội dung giáo dục THPT bao gồm những thành tố, quy định những chuẩn mực hành vi có liên quan đến các mặt đạo đức, thẩm mỹ, thể chất, lao động cần giáo dục cho HS THPT. Nội dung giáo dục chịu tác động (có tính định hướng) của mục đích, nhiệm vụ giáo dục và tạo ra nội dung hoạt động giáo dục của GV và hoạt động giáo dục tự giác của HS.


Nội dung giáo dục THPT thể hiện cụ thể trong từng môn học và hoạt động giáo dục. Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương. 
        Riêng môn Giáo dục thể chất được thiết kế thành các học phần; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được thiết kế thành các chủ đề; HS được lựa chọn học phần, chủ đề phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường. 
        Các môn học được lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp gồm 3 nhóm môn: 
- Nhóm môn Khoa học xã hội: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật. 
- Nhóm môn Khoa học tự nhiên: Vật lí, Hóa học, Sinh học. 
- Nhóm môn Công nghệ và Nghệ thuật: Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật).
        Nội dung mỗi môn học thuộc nhóm này được thiết kế thành các học phần, HS được lựa chọn học phần phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường. 
       Các chuyên đề học tập: Mỗi môn học Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật có một số chuyên đề học tập tạo thành cụm chuyên đề học tập của môn học nhằm thực hiện yêu cầu phân hóa sâu, giúp HS tăng cường kiến thức và KN thực hành, vận dụng kiến thức giải quyết những vấn đề của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp. Thời lượng dành cho mỗi chuyên đề học tập từ 10 đến 15 tiết; tổng thời lượng dành cho cụm chuyên đề học tập của một môn là 35 tiết/năm học. Ở mỗi lớp 10, 11, 12, HS chọn 3 cụm chuyên đề học tập của 3 môn học phù hợp với nguyện vọng của bản thân và điều kiện tổ chức của nhà trường. 
       Các trường có thể xây dựng các tổ hợp môn học từ 3 nhóm môn học và chuyên đề học tập nói trên để vừa đáp ứng nhu cầu của người học vừa bảo đảm phù hợp với điều kiện về đội ngũ GV, cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường. Đối với những môn học và chuyên đề học tập mà trường HS đang theo học không có điều kiện tổ chức dạy, HS có thể đăng kí học ở một cơ sở giáo dục khác. 
       Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.

       b) Về hoạt động giáo dục của trường THPT
       Điều 19 của Điều lệ trường THPT (ban hành theo Thông tư 32/TT-BGD ĐT, ngày 15/9/2020, của Bộ GD&ĐT) quy định:

(i) Các hoạt động giáo dục thực hiện theo kế hoạch giáo dục của nhà trường, được tổ chức trong và ngoài giờ lên lớp, trong và ngoài khuôn viên nhà trường, nhằm thực hiện chương trình các môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình GDPT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.
(ii) Hoạt động giáo dục thông qua một số hình thức chủ yếu: học lí thuyết, làm bài tập, thực hành, thí nghiệm, thực hiện các dự án học tập, tham quan, cắm trại, đọc sách, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ cộng đồng.
         c) Về quản lí hoạt động giáo dục trường THPT
        Nội dung quản lý hoạt động giáo dục trường THPT được quy định trong các văn bản hiện hành, được hướng dẫn thực hiện phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của từng địa phương và điều kiện cụ thể của mỗi nhà trường. Những nội dung chung nhất của quản lý trường THPT bao gồm:

- Quản lý việc thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường

- Quản lý việc xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch của nhà trường

- Quản lý hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục

- Quản lý cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong nhà trường

- Xây dựng tập thể GV, HS và đảm bảo mối quan hệ giữa các tổ chức trong nhà trường

- Quản lý việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục ở địa phương

        B. Nội dung và trình độ kiến thức được trang bị ở cấp THPT
       Nội dung, yêu cầu về kiến thức, phương pháp giáo dục THPT được xác định trong Luật Giáo dục (ban hành 2019) là:

- Giáo dục THPT củng cố, phát triển nội dung đã học ở trung học cơ sở, hoàn thành nội dung GDPT; bảo đảm chuẩn kiến thức phổ thông cơ bản, toàn diện và hướng nghiệp cho HS, có nội dung nâng cao ở một số môn học để phát triển NL, đáp ứng nguyện vọng của HS.

- Phương pháp GDPT phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS phù hợp với đặc trưng từng môn học, lớp học và đặc điểm đối tượng HS; bồi dưỡng phương pháp tự học, hứng thú học tập, KN hợp tác, khả năng tư duy độc lập; phát triển toàn diện phẩm chất và NL của người học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào quá trình giáo dục.

       Chương trình GDPT 2018 xác định:   

- Chương trình GDPT thực hiện mục tiêu giáo dục, hình thành, phát triển phẩm chất và NL cho HS thông qua các nội dung giáo dục ngôn ngữ và văn học, giáo dục toán học, giáo dục khoa học xã hội, giáo dục khoa học tự nhiên, giáo dục công nghệ, giáo dục tin học, giáo dục công dân, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục nghệ thuật, giáo dục thể chất, giáo dục hướng nghiệp. Mỗi nội dung giáo dục đều được thực hiện ở tất cả các môn học và hoạt động giáo dục, trong đó có một số môn học và hoạt động giáo dục đảm nhiệm vai trò cốt lõi.  

- Chương trình giáo dục THPT giúp HS tiếp tục phát triển những phẩm chất, NL cần thiết đối với người lao động, ý thức và nhân cách công dân, khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời, khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với NL và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân để tiếp tục học lên, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động, khả năng thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới.     
        Đây là những định hướng quan trọng để xây dựng chương trình, biên soạn và chọn lựa sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, cho dạy học ở nhà trường THPT. 

           C. NL nhận thức và tư duy của HS THPT

         Chương trình GDPT nhằm hình thành và phát triển cho HS những NL được thực hiện ở cấp THPT, với những yêu cầu cụ thể sau:
          Các NL chung
         a) NL tự chủ và tự học

         Về tự lực

- Biết giúp đỡ người sống ỷ lại vươn lên để có lối sống tự lực.

        Về tự khẳng định và bảo vệ quyền, nhu cầu chính đáng

- Biết khẳng định và bảo vệ quyền, nhu cầu cá nhân phù hợp với đạo đức và pháp luật.

         Về tự điều chỉnh tình cảm, thái độ, hành vi 

- Đánh giá được những ưu điểm và hạn chế về tình cảm, cảm xúc của bản thân; tự tin, lạc quan. 

- Biết tự điều chỉnh tình cảm, thái độ, hành vi của bản thân; luôn bình tĩnh và có cách cư xử đúng. 

- Sẵn sàng đón nhận và quyết tâm vượt qua thử thách trong học tập và đời sống. 

- Biết tránh các tệ nạn xã hội.  

         Về thích ứng với cuộc sống

- Điều chỉnh được hiểu biết, KN, kinh nghiệm của cá nhân cần cho hoạt động mới, môi trường sống mới. 

- Thay đổi được cách tư duy, cách biểu hiện thái độ, cảm xúc của bản thân để đáp ứng với yêu cầu mới, hoàn cảnh mới.

         Về tự định hướng nghề nghiệp

- Nhận thức được cá tính và giá trị sống của bản thân. 

- Nắm được những thông tin chính về thị trường lao động, về yêu cầu và triển vọng của các ngành nghề. 
- Xác định được hướng phát triển phù hợp sau THPT; lập được kế hoạch, lựa chọn học các môn học phù hợp với định hướng nghề nghiệp của bản thân.

        Về tự học, tự hoàn thiện

- Xác định được nhiệm vụ học tập dựa trên kết quả đã đạt được; biết đặt mục tiêu học tập chi tiết, cụ thể, khắc phục những hạn chế. 

- Đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập; hình thành cách học riêng của bản thân; tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn được nguồn tài liệu phù hợp với mục đích, nhiệm vụ học tập khác nhau; ghi chép thông tin bằng các hình thức phù hợp, thuận lợi cho việc ghi nhớ, sử dụng, bổ sung khi cần thiết. 

- Tự nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân trong quá trình học tập; suy ngẫm cách học của mình, rút kinh nghiệm để có thể vận dụng vào các tình huống khác; biết tự điều chỉnh cách học. 

- Biết thường xuyên tu dưỡng theo mục tiêu phấn đấu cá nhân và các giá trị công dân.

       b) NL giao tiếp và hợp tác

       Về xác định mục đích, nội dung, phương tiện và thái độ giao tiếp

- Xác định được mục đích giao tiếp phù hợp với đối tượng và ngữ cảnh giao tiếp; dự kiến được thuận lợi, khó khăn để đạt được mục đích trong giao tiếp. 

- Biết lựa chọn nội dung, kiểu loại văn bản, ngôn ngữ và các phương tiện giao tiếp khác phù hợp với ngữ cảnh và đối tượng giao tiếp. 

- Tiếp nhận được các văn bản về những vấn đề khoa học, nghệ thuật phù hợp với khả năng và định hướng nghề nghiệp của bản thân, có sử dụng ngôn ngữ kết hợp với các loại phương tiện phi ngôn ngữ đa dạng. 

- Biết sử dụng sử dụng ngôn ngữ kết hợp với các loại phương tiện phi ngôn ngữ đa dạng để trình bày thông tin, ý tưởng và để thảo luận, lập luận, đánh giá về các vấn đề trong khoa học, nghệ thuật phù hợp với khả năng và định hướng nghề nghiệp. 

- Biết chủ động trong giao tiếp; tự tin và biết kiểm soát cảm xúc, thái độ khi nói trước nhiều người.

         Về thiết lập, phát triển các quan hệ xã hội; điều chỉnh và hoá giải các mâu thuẫn

- Nhận biết và thấu cảm được suy nghĩ, tình cảm, thái độ của người khác. 

- Xác định đúng nguyên nhân mâu thuẫn giữa bản thân với người khác hoặc giữa những người khác với nhau và biết cách hoá giải mâu thuẫn.

       Về xác định mục đích và phương thức hợp tác

- Biết chủ động đề xuất mục đích hợp tác để giải quyết một vấn đề do bản thân và những người khác đề xuất; biết lựa chọn hình thức làm việc nhóm với quy mô phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ.

       Về xác định trách nhiệm và hoạt động của bản thân

- Phân tích được các công việc cần thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ của nhóm; sẵn sàng nhận công việc khó khăn của nhóm.

       Về xác định nhu cầu và khả năng của người hợp tác

- Qua theo dõi, đánh giá được khả năng hoàn thành công việc của từng thành viên trong nhóm để đề xuất điều chỉnh phương án phân công công việc và tổ chức hoạt động hợp tác.

        Về tổ chức và thuyết phục người khác

- Biết theo dõi tiến độ hoàn thành công việc của từng thành viên và cả nhóm để điều hoà hoạt động phối hợp; biết khiêm tốn tiếp thu sự góp ý và nhiệt tình chia sẻ, hỗ trợ các thành viên trong nhóm.

        Về đánh giá hoạt động hợp tác

- Căn cứ vào mục đích hoạt động của nhóm, đánh giá được mức độ đạt mục đích của cá nhân và của nhóm; rút kinh nghiệm cho bản thân và góp ý được cho từng người trong nhóm.

        Về hội nhập quốc tế

- Có hiểu biết cơ bản về hội nhập quốc tế. 

- Biết chủ động, tự tin trong giao tiếp với bạn bè quốc tế; biết chủ động, tích cực tham gia một số hoạt động hội nhập quốc tế phù hợp với bản thân và đặc điểm của nhà trường, địa phương. 

- Biết tìm đọc tài liệu nước ngoài phục vụ công việc học tập và định hướng nghề nghiệp của mình và bạn bè. 

        b) NL giải quyết vấn đề và sáng tạo

        Về nhận ra ý tưởng mới

- Biết xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới và phức tạp từ các nguồn thông tin khác nhau; biết phân tích các nguồn thông tin độc lập để thấy được khuynh hướng và độ tin cậy của ý tưởng mới.

        Về phát hiện và làm rõ vấn đề

- Phân tích được tình huống trong học tập, trong cuộc sống; phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong học tập, trong cuộc sống.

        Về hình thành và triển khai ý tưởng mới

- Nêu được nhiều ý tưởng mới trong học tập và cuộc sống; suy nghĩ không theo lối mòn; tạo ra yếu tố mới dựa trên những ý tưởng khác nhau; hình thành và kết nối các ý tưởng; nghiên cứu để thay đổi giải pháp trước sự thay đổi của bối cảnh; đánh giá rủi ro và có dự phòng.

        Về đề xuất, lựa chọn giải pháp

- Biết thu thập và làm rõ các thông tin có liên quan đến vấn đề; biết đề xuất và phân tích được một số giải pháp giải quyết vấn đề; lựa chọn được giải pháp phù hợp nhất.

        Về thiết kế và tổ chức hoạt động

- Lập được kế hoạch hoạt động có mục tiêu, nội dung, hình thức, phương tiện hoạt động phù hợp; 

- Tập hợp và điều phối được nguồn lực (nhân lực, vật lực) cần thiết cho hoạt động. 

- Biết điều chỉnh kế hoạch và việc thực hiện kế hoạch, cách thức và tiến trình giải quyết vấn đề cho phù hợp với hoàn cảnh để đạt hiệu quả cao. 

- Đánh giá được hiệu quả của giải pháp và hoạt động.

       Về tư duy độc lập

- Biết đặt nhiều câu hỏi có giá trị, không dễ dàng chấp nhận thông tin một chiều; không thành kiến khi xem xét, đánh giá vấn đề; biết quan tâm tới các lập luận và minh chứng thuyết phục; sẵn sàng xem xét, đánh giá lại vấn đề.
       Các NL đặc thù
       c) NL ngôn ngữ

       Về sử dụng tiếng Việt

- Hiểu được các văn bản phức tạp trong chương trình học và đời sống; biết phản hồi một cách tích cực và hiệu quả những nội dung đã đọc; luôn có ý thức tìm tòi, mở rộng phạm vi đọc. 

- Biết viết đúng và sáng tạo các kiểu loại văn bản phức tạp về các chủ đề học tập và đời sống; biết trình bày một cách thuyết phục quan điểm của cá nhân, có tính đến quan điểm của người khác.

 - Biết trình bày và bảo vệ quan điểm của cá nhân một cách chặt chẽ, có sức thuyết phục. 

- Biết nghe hiểu và chắt lọc được thông tin quan trọng, bổ ích từ các cuộc đối thoại, thảo luận, tranh luận phức tạp; có phản hồi linh hoạt và phù hợp.

       Về sử dụng ngoại ngữ

- Đạt NL bậc 3 về ngoại ngữ.

       d) NL tính toán

      Về hiểu biết kiến thức toán học phổ thông, cơ bản

- Có những kiến thức cơ bản về số và hệ thống số; biết sử dụng thành thạo các phép tính và các công cụ tính toán. 

- Có những kiến thức cơ bản về Đại số. 

- Hiểu một cách có hệ thống các hàm số quen thuộc; biết khảo sát hàm số và vẽ đồ thị hàm số bằng công cụ đạo hàm. 

- Biết sử dụng tích phân để tính toán diện tích hình phẳng và thể tích vật thể trong không gian. 

- Có những kiến thức cơ bản về hình học và biết sử dụng chúng để mô tả các đối tượng của thế giới xung quanh 

- Hiểu các phương pháp cơ bản của thống kê và xác suất cổ điển.

       Về vận dụng các thao tác tư duy, suy luận; tính toán, ước lượng, sử dụng các công cụ tính toán và dụng cụ đo,…; đọc hiểu, diễn giải, phân tích, đánh giá tình huống có ý nghĩa toán học

- Biết thực hiện nhuần nhuyễn các thao tác tư duy. 

- Biết sử dụng các phương pháp lập luận, suy luận hợp lí khi giải quyết các vấn đề; biết rút ra kết luận logic và hệ quả (trong các trường hợp không quá phức tạp).

 - Biết tạo dựng sự kết nối (tạo mối liên kết) giữa các ý tưởng toán học, giữa toán học với các môn học khác cũng như giữa toán học với cuộc sống hằng ngày; biết giải thích hoặc điều chỉnh giải pháp một cách hợp lí. 

- Bước đầu hiểu được rằng những ý tưởng và phương pháp của toán học là ngôn ngữ phổ quát của khoa học và công nghệ, đồng thời cũng là những công cụ mô phỏng các hiện tượng và các quá trình diễn ra trong tự nhiên và xã hội. 

- Biết sử dụng hiệu quả máy tính cầm tay; biết sử dụng một số phần mềm tính toán và thống kê trong học tập và trong cuộc sống..

       e) NL tìm hiểu tự nhiên và xã hội

      Về nhận thức khoa học tự nhiên

- Hiểu biết kiến thức phổ thông cốt lõi về ngành, nghề, lĩnh vực khoa học theo thiên hướng của bản thân và định hướng được ngành, nghề sẽ lựa chọn sau khi tốt nghiệp THPT.

- Biết thu thập, lưu trữ, tổ chức, phân tích, xử lí thông tin theo ý tưởng của bản thân để phục vụ cho học tập, NCKH và trình bày được ý tưởng bằng lời nói, bài viết, hình vẽ, sơ đồ, bảng, biểu,…

      Về tìm hiểu thế giới tự nhiên

- Thực hiện được một số KN cơ bản trong tìm tòi, khám phá một số sự vật hiện tượng trong tự nhiên và đời sống: quan sát, thu thập thông tin; phân tích, xử lí số liệu; dự đoán kết quả nghiên cứu,…. Giải thích được một số hiện tượng khoa học đơn giản gần gũi với đời sống, sản xuất. 

- Thực hiện được một số KN tìm tòi, khám phá theo tiến trình: đặt câu hỏi cho vấn đề nghiên cứu, xây dựng giả thuyết, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch giải quyết vấn đề; trình bày kết quả nghiên cứu. 
- Thực hiện đươc việc phân tích, so sánh, rút ra những dấu hiệu chung và riêng của một số sự vật, hiện tượng đơn giản trong tự nhiên. Biết cách sử dụng các chứng cứ khoa học, lí giải các chứng cứ để rút ra kết luận.

      Về vận dụng kiến thức vào thực tiễn

- Vận dụng được kiến thức khoa học vào một số tình huống cụ thể; mô tả, dự đoán, giải thích hiện tượng, giải quyết các vấn đề một cách khoa học. 

- Ứng xử thích hợp trong các tình huống có liên quan đến bản thân, gia đình và cộng đồng.

      Về nhận thức khoa học xã hội

- Hiểu được một số khái niệm và tri thức cơ bản liên quan đến đối tượng của khoa học xã hội, như: quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân, phân hoá xã hội, khác biệt xã hội và xung đột xã hội, hoà bình, chiến tranh, cách mạng, tiến bộ xã hội, quá trình tiến hoá của lịch sử nhân loại, lịch sử các nền văn minh, giá trị đạo đức truyền thống, bản sắc văn hoá và giao lưu văn hoá, kết nối toàn cầu và toàn cầu hoá, công dân toàn cầu,… 

- Hiểu được một số đặc điểm của dân cư (động lực phát triển dân số, cơ cấu dân số, phân bố dân cư, các loại hình quần cư) và những vấn đề xã hội có liên quan (lao động - việc làm, thất nghiệp, đô thị hoá...) cũng như các hoạt động sản xuất của xã hội (nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ) trên thế giới và Việt, Nam phù hợp với trình độ nhận thức và lứa tuổi của HS.

      Về tìm hiểu các hiện tượng xã hội

- Vận dụng được các nguyên tắc, phương pháp, kĩ thuật cơ bản thu thập và xử lí thông tin. 

- Quan tâm và bước đầu biết quan sát, tìm hiểu về một số vấn đề quan trọng, như: tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm,... 

- Biết trình bày và phân tích các nhân vật, sự kiện, quá trình xã hội từ những góc độ, chiều cạnh khác nhau. 
- Nắm được cách trình bày các ý kiến, lập luận, tranh luận về các vấn đề xã hội.

     Về vận dụng kiến thức vào thực tiễn

- Hiểu được những quy luật chung của quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam trong mối liên hệ với khu vực và thế giới. 

- Hiểu được các xu hướng vận động cơ bản của nhân loại trên các phương diện chính trị, kinh tế, xã hội, tư tưởng, văn hoá, nghệ thuật, quốc phòng và an ninh, khoa học và công nghệ, hôn nhân, giới và gia đình,…

- Hiểu được đặc trưng, vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của thanh niên với tư cách công dân toàn cầu.
- Biết tham gia tranh luận về một hoặc một số vấn đề đang đặt ra trong đờisống xã hội đương đại, nhất là các vấn đề trực tiếp liên quan đến thế hệ thanh niên hiện nay. 

- Có thái độ tích cực với những chính sách của Nhà nước (như chính sách xã hội, chính sách thanh niên, dân số và gia đình...) và bước đầu biết cách tuyên truyền, giải thích cho gia đình, bạn bè, cộng đồng hiểu và tham gia ủng hộ. 

- Biết tự quản lí và làm chủ bản thân, biết hợp tác và sáng tạo, đương đầu với thử thách để giải quyết các vấn đề đạo đức, pháp luật, kinh tế, chính trị -xã hội.

    g) NL công nghệ

   Về hiểu biết công nghệ

- Làm rõ được một số vấn đề về bản chất kĩ thuật, công nghệ; mối quan hệ giữa công nghệ với con người, tự nhiên, xã hội; mối quan hệ giữa công nghệ với các lĩnh vực khoa học khác; đổi mới và phát triển công nghệ, phân loại, thiết kế và đánh giá công nghệ ở mức đại cương. 

- Hiểu biết được tổng quan, đại cương về những vấn đề nguyên lí, cốt lõi, nền tảng, có tính chất định hướng nghề cho HS của một số công nghệ phổ biến thuộc một trong hai định hướng công nghiệp và nông nghiệp. 

- Nhận thức được cá tính và giá trị sống của bản thân; tìm được những thông tin chính về thị trường lao động, yêu cầu và triển vọng của một số ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ; đánh giá được sự phù hợp của bản thân trong mối quan hệ với những ngành nghề đó.

   Về giao tiếp công nghệ

- Sử dụng được ngôn ngữ kĩ thuật trong giao tiếp về sản phẩm, dịch vụ kĩ thuật, công nghệ. 

- Lập được bản vẽ kĩ thuật đơn giản bằng tay hoặc với sự hỗ trợ của máy tính. 

   Về sử dụng công nghệ

- Sử dụng một số sản phẩm kĩ thuật, công nghệ an toàn, hiệu quả.

 - Sử dụng được một số dịch vụ có ứng dụng công nghệ phổ biến trong xã hội. 

- Thực hiện được một số quy trình kĩ thuật phổ biến trong lĩnh vực nông-lâm nghiệp và thủy sản. 

- Thực hiện được một số công đoạn trong quy trình công nghệ trồng trọt và chăn nuôi công nghệ cao.
     Về đánh giá công nghệ

- Nhận biết và đánh giá được một số xu hướng phát triển công nghệ. 

- Đề xuất được tiêu chí chính cho việc lựa chọn, sử dụng một sản phẩm công nghệ thông dụng.

    Về thiết kế kĩ thuật

- Xác định được các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động thiết kế kĩ thuật 

- Sử dụng được một số phần mềm đơn giản hỗ trợ thiết kế. 

- Thiết kế được sản phẩm đơn giản đáp ứng yêu cầu cho trước.

       h) NL tin học

     Về sử dụng và quản lí các phương tiện, công cụ, các hệ thống tự động hóa của công nghệ thông tin và truyền thông

- Sử dụng phối hợp được các thiết bị và phần mềm thông dụng (trong đó có các thiết bị cầm tay thông minh) để phục vụ học tập và đời sống.

 - Biết tổ chức và lưu trữ dữ liệu an toàn

     Về hiểu biết và ứng xử phù hợp chuẩn mực đạo đức, văn hóa và pháp luật trong xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức

- Tôn trọng pháp luật, thể hiện được phẩm chất đạo đức và văn hóa Việt Nam trong việc sử dụng và tạo ra sản phẩm số. 

- Hiểu được vai trò và tác động của tin học đối với nhà trường và xã hội. Sẵn sàng tham gia các hoạt động tin học một cách tự tin, năng động, có trách nhiệm và sáng tạo. 

- Hiểu biết cơ bản về những nhóm ngành liên quan đến lĩnh vực tin học, ứng dụng tin học và thể hiện được định hướng cá nhân về ngành nghề.

     Về phát hiện và giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ kĩ thuật số

- Biết tìm kiếm và lựa chọn thông tin tin cậy, phù hợp với vấn đề cần giải quyết. 

- Biết sử dụng các công cụ để tổ chức, chia sẻ dữ liệu và thông tin; 
- Biết sử dụng hệ thống mạng máy tính giúp giải quyết vấn đề và trải nghiệm sáng tạo. 

- Bước đầu có tư duy điều khiển và tự động hóa thông qua việc chuyển giao một số nhiệm vụ cho máy tính trong quá trình giải quyết vấn đề.

     Về học tập, tự học với sự hỗ trợ của các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông

- Sử dụng được một số phần mềm hỗ trợ học tập, tự tin và sẵn sàng tìm hiểu những phần mềm tương tự.

- Sử dụng khá thành thạo môi trường mạng máy tính phục vụ cập nhật kiến thức, tìm hiểu tri thức mới; biết tận dụng nguồn tài nguyên số hóa để học và tự học. 

    Về giao tiếp, hòa nhập, hợp tác phù hợp với thời đại thông tin và nền kinh tế tri thức

- Chủ động lựa chọn, sử dụng công cụ, dịch vụ tin học một cách hệ thống, hiệu quả, an toàn trong hợp tác, chia sẻ, trao đổi thông tin. 

- Nhận biết được các rủi ro có thể có khi giao tiếp trong môi trường số và biết sử dụng biện pháp phòng tránh thông dụng.

      i) NL thẩm mĩ

     Về nhận biết các yếu tố thẩm mĩ (cái đẹp, cái bi, cái hài, cái chân, cái thiện, cái cao cả)

- Nhận biết được giá trị phổ biến của văn hoá thẩm mĩ Việt Nam, một số giá trị nghệ thuật, nhân văn cơ bản của nhân loại và ảnh hưởng của chúng đến các lĩnh vực đời sống xã hội. 

- Có cảm xúc và thể hiện thái độ, quan điểm trước các hiện tượng thẩm mĩ trong tự nhiên, trong đời sống xã hội và văn học, nghệ thuật. 

    Về phân tích, đánh giá các yếu tố thẩm mĩ

- Trình bày, phân tích, đánh giá được tính thẩm mĩ, phản thẩm mĩ; giá trị vật liệu, giá trị văn hoá trong nội dung và hình thức của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và các sản phẩm trong đời sống xã hội, trong văn học, nghệ thuật.

     Về tái hiện, sáng tạo và ứng dụng các yếu tố thẩm mĩ

- Biết đề xuất ý tưởng thẩm mĩ, bước đầu biết cách thể hiện ý tưởng đó một cách sáng tạo, có chọn lọc, phù hợp với hoàn cảnh và quan niệm thẩm mĩ tích cực, tạo được dấu ấn học tập, sáng tạo. 

- Đề xuất được ý tưởng và biết sử dụng kết quả học tập, sáng tạo thẩm mĩ vào các hoạt động trong nhà trường, đoàn thể, xã hội; quảng bá giá trị văn hoá, văn học, nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

       k) NL thể chất

     Về chăm sóc sức khoẻ

- Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa và hướng dẫn mọi người thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh tập luyện. 

- Lựa chọn chế độ dinh dưỡng cơ bản phù hợp với bản thân trong quá trình tập luyện đời sống hằng ngày để phát triển sức khoẻ. 

- Có ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên và tham gia các hoạt động xã hội.

     Về vận động cơ bản

- Hiểu được bản chất của hoạt động thể dục, thể thao; có thói quen tập luyện thể dục thể thao để phát triển các tố chất thể lực. 

- Biết lựa chọn các hình thức tập luyện thể dục thể thao phù hợp để hoàn thiện KN vận động, đáp ứng yêu cầu cuộc sống hiện đại. 

- Đánh giá được tầm quan trọng của các hoạt động vận động để phát triển thể lực và rèn luyện sức khoẻ.

      Về hoạt động thể dục thể thao

- Cảm nhận được vẻ đẹp của hoạt động thể dục, thể thao và thể hiện nhu cầu tập luyện thể dục, thể thao. 

- Thường xuyên tập luyện, biết lựa chọn nội dung, phương pháp tập luyện phù hợp để phát triển tố chất thể lực, nâng cao thành tích thể thao. 

- Có khả năng giao tiếp, hợp tác với mọi người để tổ chức hoạt động thể dục, thể thao trong cuộc sống.

        Chương trình 2018 cũng xác định: Việc đánh giá mức độ đạt được các phẩm chất chủ yếu và NL chung của HS được thực hiện thông qua nhận xét các biểu hiện chủ yếu của các thành tố của từng phẩm chất và NL.
          D. Phẩm chất và KN xã hội của HS THPT

        Chương trình GDPT 2018 cũng xác định mục tiêu nhằm hình thành và phát triển cho HS những phẩm chất chủ yếu, được thực hiện ở cấp THPT với những yêu cầu cụ thể sau:

      a) Yêu nước

- Tích cực, chủ động vận động người khác tham gia các hoạt động bảo vệ thiên nhiên. 
- Yêu đất nước, tự hào về truyền thống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị các di sản văn hoá của quê hương, đất nước 
- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động xã hội góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

       b) Nhân ái

       Về yêu quý mọi người

- Quan tâm đến mối quan hệ hài hòa với những người khác. 

- Tích cực, chủ động vận động người khác tham gia phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi bạo lực.

- Chủ động, tích cực vận động người khác tham gia các hoạt động từ thiện và hoạt động phục vụ cộng đồng. 

        Về tôn trọng sự khác biệt giữa mọi người

- Tôn trọng sự khác biệt về lựa chọn nghề nghiệp, hoàn cảnh sống, sự đa dạng văn hóa cá nhân. 

- Có ý thức học hỏi các nền văn hoá trên thế giới. 

- Cảm thông, độ lượng với những hành vi, thái độ có lỗi của người khác.

         c) Chăm chỉ

         Về ham học

- Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập. 

- Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.

       Về chăm làm

- Tích cực tham gia và vận động mọi người tham gia các công việc phục vụ cộng đồng. 

- Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong lao động. 

- Có định hướng nghề nghiệp rõ ràng; tích cực học tập, rèn luyện để chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai.

        d) Trung thực

- Nhận thức và hành động theo lẽ phải. 

- Sẵn sàng đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt, điều tốt. 

- Có ý thức tham gia và vận động người khác tham gia phát hiện, đấu tranh với các hành vi thiếu trung thực trong học tập và trong cuộc sống.

        e) Trách nhiệm

       Về trách nhiệm với bản thân

- Tích cực, tự giác và nghiêm túc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của bản thân. 

- Có ý thức sử dụng tiền hợp lí khi ăn uống, mua sắm đồ dùng học tập, sinh hoạt. 

- Sẵn sàng chịu trách nhiệm về những lời nói và hành động của bản thân

        Về trách nhiệm với gia đình

- Có ý thức làm tròn bổn phận với người thân và gia đình. 

- Quan tâm bàn bạc với người thân, xây dựng và thực hiện kế hoạch chi tiêu hợp lí trong gia đình.

      Về trách nhiệm với nhà trường và xã hội

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động công ích. 

- Tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền pháp luật. 

- Đánh giá được hành vi chấp hành kỷ luật, pháp luật của bản thân và người khác; đấu tranh phê bình các hành vi vô kỷ luật, vi phạm pháp luật.

        Về trách nhiệm với môi trường sống

- Hiểu rõ ý nghĩa của tiết kiệm đối với sự phát triển bền vững; có ý thức tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; đấu tranh ngăn chặn các hành vi sử dụng bừa bãi, lãng phí vật dụng, tài nguyên. 

- Chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
	Hoạt động 5: Cơ hội và thách thức đối với GV THPT


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Đọc tài liệu và tìm hiểu một số vấn đề về cơ hội và thách thức đối với GV THPT.
- Nhiệm vụ 2: Trao đổi theo nhóm để làm rõ cách hiểu về cơ hội và thách thức đối với GV THPT .
- Nhiệm vụ 3: Đại diện nhóm báo cáo, làm rõ cách hiểu về cơ hội và thách thức đối với GV THPT.
2. Cách thức tiến hành

- Cá nhân đọc tài liệu trong 7 phút;

- Làm việc theo nhóm trong 8 phút (mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên): nghiên cứu tài liệu và trao đổi để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có), trong 10 phút.

- Báo cáo viên nhận xét và thống nhất ý kiến, kết luận, trong 5 phút.

3. Thông tin phản hồi 
Một số vấn đề chung về cơ hội và thách thức đối với GV THPT
           A. Bối cảnh và những thách thức đối với GV
        a) Những thách thức chung với người GV

      Giáo dục Thế kỷ 21 đã xuất hiện những thách thức mới đối với GV. Để vượt qua các thách thức này, GV cần có những thay đổi đáng kể. Theo UNESCO, GV cần:

(1) Đảm nhận nhiều chức năng hơn so với trước đây, có trách nhiệm nặng hơn trong việc lựa chọn nội dung dạy học và giáo dục.

(2) Chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang tổ chức việc học của HS, sử dụng tối đa các nguồn tri thức trong xã hội.

(3) Coi trọng hơn cá nhân hóa trong dạy học, thay đổi tính chất trong quan hệ thầy trò.

(4) Sử dụng hiệu quả hơn phương tiện, thiết bị dạy học hiện đại, do vậy, cần trang bị thêm các kiến thức cần thiết liên quan.

(5) Hợp tác rộng rãi hơn với các GV trong trường (hay ngoài trường), thay đổi cấu trúc trong mối quan hệ giữa các GV với nhau.

(6) Thắt chặt hơn quan hệ với cha mẹ HS và cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

(7) Tham gia các hoạt động rộng rãi hơn trong và ngoài trường cũng như trong cộng đồng.

(8) Thay đổi kiểu dạy học truyền thống, chú trọng tự học của HS (dạy cách học).

       Đó là những yêu cầu theo xu hướng mới, nhằm tạo ra thay đổi trong nghề nghiệp của GV trên thế giới và chắc chắn nước ta cũng không thể nằm ngoài xu thế đó, tuy nhiên, có thể có các tính chất và mức độ khác biệt nhất định. 

b) Vai trò của GV THPT trong bối cảnh mới

     Trước yêu cầu của đổi mới giáo dục nói chung, đổi mới giáo dục THPT nói riêng, GV THPT có vai trò to lớn trong việc giáo dục và dạy học. Đó là: 

- Đảm nhận nhiều chức năng và nhiệm vụ hơn, bao gồm phát triển chương trình giáo dục và kế hoạch dạy học cho HS;

- Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hình thành và phát triển các phẩm chất chung, cần đạt trong Chương trình GDPT 2018. Theo đó, cần tổ chức các hoạt động học tập cho HS, giúp HS tự học, đặc biệt là biết học hợp tác có hướng dẫn để hỗ trợ HS học tập, với sự hỗ trợ của phương tiện truyền thông, công nghệ;

- Chú trọng tới dạy học tích hợp và phân hóa, hướng tới từng HS, theo từng phong cách học tập của chúng;

- Là cầu nối giữa cộng đồng và nhà trường trong giáo dục HS THPT, theo hướng nhân văn, tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ theo yêu cầu đổi mới của GDPT.
c) Đổi mới quản lí GV THPT phù hợp bối cảnh mới
        Các yêu cầu và thách thức nêu trên đòi hỏi người quản lý phải biết tạo động lực cho GV. Cụ thể:

     (i) Tạo động lực thông qua đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp cho GV. 

      Chính sách đào tạo và phát triển nghề nghiệp càng rõ ràng, càng hấp dẫn càng kích thích được GV làm việc hiệu quả. Thực tiễn giáo dục nước nhà cho thấy, việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời, cập nhật kiến thức, KN mới trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ đã và đang trở thành nhu cầu tất yếu của mọi người. 

       Trong xu thế hội nhập quốc tế, sự phát triển của nền kinh tế tri thức và trước yêu cầu đổi mới giáo dục như hiện nay, nhất thiết GV phải tự học, tự đào tạo, bồi dưỡng không ngừng. 

      (ii) Các nội dung bồi dưỡng cần hướng vào
     - Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức và lòng nhân ái sư phạm. Tập trung vào thái độ đúng mực của GV đối với công việc và cách ứng xử trước những vấn đề, tình huống trong giao tiếp với cấp trên, đồng nghiệp, HS; Thói quen làm việc có kỷ cương, nền nếp, lương tâm, trách nhiệm với thế hệ trẻ; Kiến thức về tâm sinh lí HS.
      - Bồi dưỡng NL sư phạm. Cần bồi dưỡng cho GV về ứng xử các tình huống trong giảng dạy và giáo dục; Đối với GV chủ nhiệm cần bồi dưỡng về tổ chức các hoạt động tập thể, NL thuyết phục, cảm hóa HS; Bồi dưỡng về phương pháp giáo dục KN sống cho HS, như: KN giao tiếp, KN trình bày rõ ràng, KN lựa chọn, KN vượt khó, KN thích ứng môi trường; 

     - Bồi dưỡng NL chuyên môn. Cung cấp những tư liệu, tài liệu, thiết bị cần thiết liên quan đến nội dung kiến thức và phương pháp giảng dạy bộ môn; Chú trọng bồi dưỡng tính sáng tạo của GV trong giảng dạy, đặc biệt là hiện đại hóa phương pháp giảng dạy; Bồi dưỡng khả năng nắm bắt mục đích yêu cầu từng bài, kiểu bài; Bồi dưỡng phương pháp đánh giá kết quả học tập của HS… 

      Cung cấp cho GV những điều chỉnh, hoặc đổi mới trong nội dung hoặc phương pháp giáo dục và dạy học theo từng mặt giáo dục, của từng môn học trong chương trình (ví dụ: Thực hiện tích hợp, lồng ghép giáo dục môi trường, giáo dục pháp luật…); Đổi mới phương pháp giảng dạy và giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS; Bồi dưỡng cho GV NL thiết kế bài học, NL ra đề thi, chấm thi, trả bài;
     - Bồi dưỡng NL công tác xã hội hóa giáo dục. Cung cấp cho GV kiến thức về lịch sử, địa lý, văn hóa, xã hội; cơ cấu bộ máy chính trị và các tổ chức đoàn thể của địa phương; nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Tỉnh; kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, kiến thức về ngành nghề đang phổ biến trên địa bàn huyện.
     - Bồi dưỡng kiến thức khoa học bổ trợ, bao gồm: Tin học ứng dụng và Ngoại ngữ (giao tiếp thông dụng); kiến thức về công nghệ, giải trí, văn hóa, thể thao; kiến thức về KN sống; kiến thức về tổ chức hoạt động tập thể.

        Việc bồi dưỡng cần theo nhu cầu thực tế của GV và nhu cầu cụ thể của từng trường, theo từng địa bàn.

        B. Chương trình GDPT 2018 và các yêu cầu cơ bản đối với GV THPT
        Chương trình GDPT 2018 đã nêu mục tiêu của bậc THPT là:  Chương trình giáo dục THPT giúp HS tiếp tục phát triển những phẩm chất, NL cần thiết đối với người lao động, ý thức và nhân cách công dân, khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời, khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với NL và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân để tiếp tục học lên, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động, khả năng thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới..

        Chương trình GDPT 2018 cũng đưa ra những yêu cầu cần đạt về phẩm chất và NL của HS phổ thông là: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
        Chương trình GDPT 2018 sẽ hướng vào hình thành và phát triển cho HS những NL cốt lõi, gồm:
a) Những NL chung, được thể hiện qua tất cả các môn học và hoạt động giáo dục góp phần hình thành, phát triển, như: NL tự chủ và tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo.
b) Những NL chuyên môn, được hình thành và phát triển chủ yếu thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục nhất định, như: NL ngôn ngữ, NL tính toán, NL tìm hiểu tự nhiên và xã hội, NL công nghệ, tin học, NL thẩm mĩ và thể chất.
      Bên cạnh việc hình thành, phát triển các NL chung cốt lối, chương trình GDPT 2018 còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng NL đặc biệt (năng khiếu nổi trội) của HS.
      Trên cơ sở đó, các yêu cầu cơ bản đối với đội ngũ GV THPT nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục là:

- Có nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chấp hành nghiêm pháp luật, chính sách của Nhà nước. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỉ luật lao động. Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. Có ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, HS và cộng đồng. Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; có tinh thần phục vụ nhân dân và HS.

- Nắm vững mục tiêu, nội dung cơ bản trong chương trình các môn học được phân công giảng dạy. Có kiến thức chuyên sâu, đồng thời có khả năng hệ thống hoá kiến thức trong cả cấp học để nâng cao hiệu quả giảng dạy đối với các môn học được phân công giảng dạy và tiếp cận được dạy học tích hợp ở trường THPT. Có khả năng hướng dẫn đồng nghiệp một số kiến thức chuyên sâu về một môn học hoặc có khả năng bồi dưỡng HS giỏi, giúp đỡ HS yếu hay HS còn nhiều hạn chế trở nên tiến bộ.

- Hiểu biết về đặc điểm tâm sinh lí của HS THPT, kể cả HS khuyết tật (tham gia học hoà nhập), HS có hoàn cảnh khó khăn và vận dụng vào giáo dục, giảng dạy, phù hợp với từng đối tượng. Am hiểu về tâm lí học lứa tuổi và sử dụng để lựa chọn phương pháp giảng dạy, cách ứng xử sư phạm trong giáo dục, phù hợp với từng đối tượng HS THPT. Có kiến thức về giáo dục học, vận dụng có hiệu quả các phương pháp giáo dục đạo đức, tri thức, thẩm mĩ, thể chất và hình thức tổ chức dạy học trên lớp. Thực hiện phương pháp giáo dục HS cá biệt có kết quả.

- Hiểu được các quy định về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HS THPT theo tinh thần mới. Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại HS chính xác, mang tính giáo dục và đúng quy định. Có khả năng biên soạn đề kiểm tra theo yêu cầu chuyên môn, đạt chuẩn kiến thức, KN môn học, tiếp cận phát triển NL HS và phù hợp với các đối tượng HS.

- Cập nhật được kiến thức về giáo dục hoà nhập (với HS khuyết tật về học tập), giáo dục môi trường, quyền và bổn phận của trẻ em, y tế học đường, an toàn giao thông, phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội. Biết và sử dụng được một số phương tiện nghe nhìn thông dụng để hỗ trợ giảng dạy, như: tivi, cát sét, máy chiếu, video,... Có hiểu biết về tin học, ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc nơi GV công tác, có báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ. Có hiểu biết về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương nơi GV công tác để ứng dụng ngay trong giáo dục.

- Xây dựng được kế hoạch giảng dạy theo năm học, thể hiện các hoạt động dạy học nhằm cụ thể hoá chương trình, phù hợp với đặc điểm của nhà trường và lớp được phân công dạy. Thiết kế bài học theo hướng đổi mới, thể hiện các hoạt động dạy học tích cực của thầy và trò.

- Lựa chọn và sử dụng hợp lí các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính sáng tạo, chủ động học tập của HS; làm chủ được lớp học; xây dựng được môi trường học tập hợp tác, thân thiện, tạo sự tự tin cho HS. Đặt câu hỏi phù hợp đối tượng và phát huy được khả năng học tập của HS; chấm và chữa bài kiểm tra một cách cẩn thận để giúp HS học tập tiến bộ. Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, một cách phù hợp; biết khai thác các điều kiện có sẵn để phục vụ bài học hoặc có ứng dụng phần mềm dạy học (hay làm đồ dùng dạy học có giá trị thực tiễn cao). Có lời nói rõ ràng, rành mạch, không nói ngọng khi giảng dạy và giao tiếp ở nhà trường; viết chữ đẹp; biết cách hướng dẫn HS giữ gìn vở sạch và viết chữ đẹp.

- Có khả năng xây dựng và thực hiện kế hoạch chủ nhiệm lớp, gắn với kế hoạch dạy học; có biện pháp giáo dục, quản lí HS một cách cụ thể, phù hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi. Tổ chức dạy học theo nhóm đúng thực chất, đưa ra được những biện pháp cụ thể để phát triển khả năng học tập của HS và biết giáo dục HS cá biệt, HS chuyên biệt. Phối hợp với gia đình và các đoàn thể ở địa phương để cùng theo dõi, làm công tác giáo dục HS. Tổ chức ngoại khoá hoặc tham quan học tập, sinh hoạt tập thể thích hợp; phối hợp với Đoàn thanh niên thực hiện các hoạt động tự quản.

- Thường xuyên trao đổi góp ý với HS về tình hình học tập, tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và các giải pháp để cải tiến chất lượng học tập sau từng học kì.
          - Họp cha mẹ đúng quy định, có sổ liên lạc thông báo kết quả học tập của từng HS, tuyệt đối không phê bình HS trước toàn thể cha mẹ; lắng nghe và cùng cha mẹ điều chỉnh biện pháp giúp đỡ HS tiến bộ. Biết cách xử lí tình huống cụ thể để giáo dục HS và tổng kết kinh nghiệm giáo dục; ứng xử với đồng nghiệp, cộng đồng luôn giữ đúng phong cách nhà giáo. Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy.
          C. Những tồn tại của một bộ phận GV trước yêu cầu đổi mới
          Đứng trước chương trình GDPT 2018, còn một bộ phận GV chưa sẵn sàng đảm nhận giảng dạy và giáo dục một số vấn đề mới. 

         NL nghề nghiệp của một bộ phận nhà giáo THPT còn yếu, phương pháp giảng dạy chậm đổi mới, chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu dạy học theo định hướng tích cực phát triển NL hoặc có biểu hiện thiếu thiếu cách thức hoạt động giáo dục (thậm chí có một số ít có hành vi bạo hành, vi phạm đạo đức nhà giáo). Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học trong dạy học của một bộ phận GV THPT còn hạn chế. Do đội ngũ GV THPT cốt cán hoạt động chưa hiệu quả, chưa bài bản và chưa đủ mạnh nên không phát huy được vai trò, vị trí của đội ngũ đầu đàn tại các nhà trường THPT. 

         Hơn nữa, có tình trạng vừa dôi dư vừa thiếu GV một cách cục bộ tại một số thời điểm ở một số địa phương. Một số ý kiến tỏ ra băn khoăn về chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho triển khai chương trình 2018.
       Mặt khác, đại bộ phận GV hiện nay thu nhập còn thấp. Thêm vào đó là cách tổ chức quản lí trường học thiếu minh bạch, công bằng; thiếu tôn trọng ý kiến của GV; thiếu điều kiện vật chất và không gian tự do cho GV sáng tạo,...
Nội dung 3.  Các yêu cầu về NL nghề nghiệp của GV THPT

	Hoạt động 6: Yêu cầu về NL dạy học ở THPT


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Đọc tài liệu và tìm hiểu các yêu cầu về NL dạy học ở THPT.

- Nhiệm vụ 2: Trao đổi theo nhóm để làm rõ các yêu cầu về NL dạy học ở THPT.

- Nhiệm vụ 3: Đại diện nhóm báo cáo, làm rõ các yêu cầu về NL dạy học ở THPT.

2. Cách thức tiến hành

- Cá nhân đọc tài liệu trong 7 phút;

- Làm việc theo nhóm trong 8 phút (mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên): nghiên cứu tài liệu và trao đổi để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có), trong 10 phút.

- Báo cáo viên nhận xét và thống nhất ý kiến, kết luận, trong 5 phút.

3. Thông tin phản hồi 
Các yêu cầu về NL dạy học của GV THPT
      NL sư phạm của GV (gọi tắt là NL của GV) là những thuộc tính tâm lí để có thể hoành thành tốt các hoạt động dạy học và giáo dục. NL của GV được chia thành 3 nhóm  như dưới đây.

    Nhóm NL dạy học

a) NL hiểu HS trong quá trình dạy học và giáo dục


NL hiểu HS được thể hiện qua khả năng hiểu biết thế giới bên trong của trẻ cũng như hiểu biết tường tận về nhân cách của chúng nhờ khả năng quan sát tinh tế những biểu hiện tâm lí của HS trong quá trình dạy học và giáo dục.

          Theo đó (những biểu hiện cụ thể):


(i) Biết xác định được khối lượng, mức độ, phạm vi kiến thức đã có ở HS, để từ đó xác định mức độ và khối lượng kiến thức mới cần trình bày cho HS khi tiến hành bài học.


(ii) Dự đoán được những thuận lợi và khó khăn, xác định đúng mức độ căng thẳng (hay áp lực) ở từng HS khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.


(iii) Có khả năng quan sát tinh tế và có thể phác hoạ những thông tin chính xác về bài giảng (lời giảng) của mình đã được từng HS lĩnh hội như thế nào.


(iv) Hiểu HS thông qua các biểu hiện (thể hiện ở hai mức độ): Mức độ thấp là thông qua câu qua câu trả lời và làm bài tập của HS. Mức độ cao hơn là thông qua những dấu hiệu của lớp học: tiếng xì xào, ánh mắt, sắc mặt,…


Vì vậy, muốn hiểu được HS thì GV phải luôn quan tâm, gần gũi HS, với tình thương và trách nhiệm. GV phải nắm vững chuyên môn cũng như sự hiểu biết đầy đủ về tâm lí của trẻ và kết hợp với những phẩm chất tâm lí cần thiết.

        b) Tri thức và sự am hiểu của người thầy


- Tri thức và sự am hiểu của GV là NL cơ bản, quan trọng của nghề dạy học. 

       Xukhônlinxki (nhà giáo dục người Nga) viết: Chỉ khi nào mà tầm hiểu biết của GV rộng hơn chương trình của nhà trường thì lúc đó GV mới là người dạy lành nghề, chính là một nghệ sĩ, một nhà thơ của quá trình sư phạm.

       Do GV phát triển nhân cách HS chủ yếu qua kiến thức, KN nên muốn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình tất yếu phải am hiểu về lĩnh vực đó. Chỉ khi nắm vững được nội dung, bản chất, con đường hình thành kiến thức thì GV mới có thể chắt lọc được những gì cần thiết và phù hợp nhất cho sự phát triển nhân cách của người học.

          Hơn nữa, do bên cạnh dạy học GV còn là nhà giáo dục nên để hiệu quả thì không chỉ nắm vững kiến thức môn học mà mình dạy mà còn phải hiểu biết rộng, tâm hồn phải được bồi bổ, nhờ những tinh hoa của dân tộc, cuộc sống, khoa học.  Như thế, người thầy mới có thể bồi dưỡng cho thế hệ trẻ về nhân sinh quan, có hứng thú và thiên hướng thích hợp.


 Ngoài ra, để dạy học hiệu quả, GV còn phải tạo ra được uy tín cho chính mình.


- Sự am hiểu của GV được biểu hiện qua các nội dung chính sau:


(i) Am hiểu về môn học mà mình phụ trách.


(ii) Thường xuyên theo dõi, nắm bắt xu hướng phát triển và phát minh trong khoa học môn học mà mình phụ trách và các khoa học lân cận, liên môn, để kịp thời cập nhật.


(iii) Biết NCKH và ứng dụng chúng để bài học ngày càng hiệu quả.


(iv) Biết tự học, tự bồi dưỡng để ngày càng bổ sung và hoàn thiện tri thức của mình.


Con người nếu không thường xuyên tự bồi dưỡng thì dần mất hết nhu cầu trí tuệ và hứng thú tinh thần. Vì thế, để có thể đáp ứng được tốt yêu cầu này đòi hỏi GV phải có 2 yếu tố cơ bản sau: (1) có nhu cầu mở rộng tri thức và tầm hiểu biết; (2), có khả năng để làm thỏa mãn nhu cầu đó (phương pháp tự học). Theo đó, GV phải có hiểu biết sâu rộng và luôn có nhu cầu bổ sung tầm hiểu biết để ngày càng hoàn thiện vốn tri thức. Tâm hồn của GV luôn phải được bồi bổ bởi tinh hoa của nhân loại, của xã hội, khi đó, dù có cống hiến cho nghề bao nhiêu đi nữa thì vẫn còn dư thừa những hiểu biết đó.

        c) NL chuyển hoá sư phạm 

- NL chuyển hoá sư phạm của GV (hay chế biến tài liệu học tập) thể hiện qua sự gia công tài liệu học tập, làm cho nó phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của lứa tuổi, với trình độ, kinh nghiệm của từng đối tượng HS và đảm bảo logic sư phạm.

- NL chuyển hoá sư phạm biểu hiện chủ yếu qua:


(i) Biết trình bày tài liệu (kế hoạch bài học) theo cách suy nghĩ và lập luận của mình.


(ii) Cung cấp cho HS những kiến thức tinh giản và chính xác, liên hệ được kiến thức cũ và kiến thức mới, kiến thức liên môn (giữa bộ môn này với bộ môn khác), biết vận dụng vào giải quyết một số vấn đề nảy sinh từ thực tế.


(iii) Tìm tòi và có được những phương pháp dạy học mới, hiệu quả, sao cho bài giảng được lôi cuốn và giàu cảm xúc, sáng tạo.


(iv) Học tập và đúc kết kinh nghiệm cho mình từ cách làm hay của người khác.


d) NL nắm vững kĩ thuật dạy học 


- Nắm vững kĩ thuật dạy học thể hiện qua việc GV biết lựa chọn, tổ chức và điểu khiển hoạt động nhận thức của HS dựa vào các thủ thuật, thao tác trong thiết kế bài giảng. Nhờ đó, từng đối tượng HS lĩnh hội được kiến thức cho mình, thông qua hoạt động tích cực, độc lập của bản thân.


- Nắm vững kĩ thuật dạy học biểu hiện chủ yếu qua: 


(i) Tạo được tình huống sư phạm, sao cho HS được đặt vào vị trí (vai trò) người tìm tòi, khám phá, trong quá trình bài học. 


(ii) Có thể truyền tải nội dung bài học (các hoạt động học tập) một cách rõ ràng, dễ hiểu và vừa sức với HS.


(iii) Tạo ra được hứng thú học tập và khuyến khích HS suy nghĩ một cách độc lập, tích cực.


(iv) Tạo ra được tâm thế có lợi cho sự lĩnh hội kiến thức trong quá trình học tập.


Như vậy, muốn đảm bảo yêu cầu này được tốt GV phải có quá trình học tập nghiêm túc, công phu và không ngừng rèn luyện những KN sư phạm.

         e) NL ngôn ngữ


- NL ngôn ngữ của GV thể hiện ở khả năng biểu đạt rõ ràng, mạch lạc ý chí và tình cảm của mình, bằng lời nói cũng như nét mặt và điệu bộ.

          Sử dụng ngôn ngữ hiệu quả là hết sức quan trọng, không thể thiếu, của GV, vì đây được xem là công cụ, phương tiện, đảm bảo cho thực hiện hiệu quả chức năng dạy học và giáo dục của mình.


Nhờ ngôn ngữ mà GV truyền đạt được rõ ràng, đầy đủ thông tin tới học trò, thúc đẩy sự chú ý và suy nghĩ của HS vào bài giảng, hơn nữa, còn điểu khiển và điều chỉnh hoạt động nhận thức của HS, giải thích, bàn bạc, tổ chức, huy động các lực lượng khác tham gia vào hoạt động giáo dục.


NL ngôn ngữ của GV được biểu hiện qua cả nội dung lẫn hình thức cụ thể, mà chủ yếu là:


(i) Nội dung truyền tải (thông qua ngôn ngữ) phải sâu sắc, chứa đựng nhiều thông tin hữu ích, phải thích hợp với các nhiệm vụ nhận thức khác nhau.


(ii) Hình thức biểu đạt (thể hiện của ngôn ngữ) phải trong sáng, giản dị, giàu hình ảnh, có ngữ điệu, biểu cảm, phát âm mạch lạc, không sai về ngữ pháp và có cảm xúc làm lay động tâm hồn HS.


(iii) Lời nói (thể hiện ngôn ngữ) của GV có tốc độ vừa phải, có tác dụng khơi gợi sự chú ý và tư duy tích cực của HS trong bài học.

        Theo đó, để hiệu quả, GV phải thường xuyên rèn luyện, trau dồi ngôn ngữ, phải am hiểu  về tri thức môn học để thiết kế bài học và truyền đạt có xúc cảm.
	Hoạt động 7: Yêu cầu về NL giáo dục ở THPT


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Đọc tài liệu và tìm hiểu các yêu cầu về NL giáo dục ở THPT.
- Nhiệm vụ 2: Trao đổi theo nhóm để làm rõ các yêu cầu về NL giáo dục ở THPT.
- Nhiệm vụ 3: Đại diện nhóm báo cáo, làm rõ các yêu cầu về NL giáo dục ở THPT.
2. Cách thức tiến hành

- Cá nhân đọc tài liệu trong 7 phút;

- Làm việc theo nhóm trong 8 phút (mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên): nghiên cứu tài liệu và trao đổi để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có), trong 10 phút.

- Báo cáo viên nhận xét và thống nhất ý kiến, kết luận, trong 5 phút.

3. Thông tin phản hồi 
Các yêu cầu về NL giáo dục của GV THPT
       Như đã biết, NL sư phạm của GV là những thuộc tính tâm lí để có thể hoành thành tốt các hoạt động dạy học và giáo dục. Phần này sẽ làm rõ hơn về NL giáo dục trong hoạt động sư phạm của nhà giáo.

        Nhóm NL giáo dục

      NL giáo dục của GV THPT gồm nhiều thành tố, như:
     a) NL thiết kế và tổ chức dự án phát triển nhân cách cho HS 

- NL thiết kế và tổ chức dự án phát triển nhân cách cho HS thể hiện qua việc GV biết căn cứ vào mục đích, yêu cầu cần đạt trong chương trình để hình dung trước cần phải GD cho HS những phẩm chất nhân cách nào và hướng hoạt động của mình để đạt được mục đích đó.

- NL thiết kế và tổ chức dự án phát triển nhân cách cho HS thể hiện chủ yếu qua:

(i) Khả năng dự đoán trước về sự phát triển của những thuộc tính nhân cách ở từng HS, hiểu được nguyên nhân nảy sinh và mức độ của những thuộc tính đó.

(ii) Thấy được sự khác nhau trong nhân cách của từng HS nhờ ảnh hưởng của dự án phát triển nhân cách do mình xây dựng nên.

(iii) Hình dung được hiệu quả của những tác động sư phạm nhằm hình thành nhân cách cho HS.

         Rõ rằng là nhờ làm được những điều nêu trên mà công việc của GV trở nên có kế hoạch, chủ động và sáng tạo hơn.

        b) NL giao tiếp sư phạm

- NL giao tiếp sư phạm của GV thể hiện qua nhận thức nhanh chóng những biểu hiện tâm lí bên ngoài và bên trong của HS, đồng thời biết sử dụng hợp lí các phương tiện giao tiếp, cách tổ chức, điều khiển và điều chỉnh quá trình giao tiếp nhằm đạt được mục đích giáo dục.

- NL giao tiếp sư phạm của GV thể hiện chủ yếu qua:

(i) KN định hướng giao tiếp: thể hiện chủ yếu là biết dựa vào biểu hiện bên ngoài mà phán đoán về nhân cách cũng như mối quan hệ giữa GV và HS.

(ii) KN định vị: thể hiện chủ yếu qua sự đồng cảm giữa chủ thể và đối tượng, hay nói cách khác đó là khả năng biết đặt vị trí của mình vào vị trí của đối tượng, biết tạo ra điều kiện để đối tượng chủ động, thoải mái khi giao tiếp với mình.

 (iii) KN điều khiển quá trình giao tiếp: thể hiện chủ yếu qua khả năng xác định được hứng thú, nguyện vọng của đối tượng để tìm ra cách giao tiếp thích hợp, nhằm thu hút đối tượng. Theo đó, trong quá trình giao tiếp chủ thể phải làm chủ trạng thái xúc cảm của bản thân và biết sử dụng phương tiện giao tiếp một cách thích hợp với từng tình huống giao tiếp nhất định.

          c) NL cảm hoá HS

- NL cảm hoá HS thể hiện chủ yếu qua việc GV tạo ảnh hưởng của mình đối với HS về mặt tình cảm và ý chí. Đó là khả năng GV làm cho HS nghe, tin và làm theo bằng tình cảm, niềm tin.

- NL cảm hoá HS thể hiện chủ yếu qua:

(i) Có tinh thần trách nhiệm cao, có niềm tin và KN truyền đạt niềm tin đó cho HS.

(ii) Quan tâm, chu đáo và khéo léo ứng xử khi giao tiếp với HS, biết tôn trọng yêu cầu hợp lí của HS.

(iii) Có nguyên tắc, ý thức kỉ luật trong công việc, nhưng cũng  có lòng vị tha.

         d) NL ứng xử sư phạm

- NL ứng xử sư phạm của GV thể hiện qua KN tìm được những phương thức tác động đến HS sao cho hiệu quả nhất. Hơn nữa, còn là sự cân nhắc đúng đắn những nhiệm vụ sư phạm cụ thể, phù hợp với những đặc điểm và khả năng của cá nhân cũng như tập thể HS, trong từng tình huống sư phạm khác nhau. Sự khéo léo ứng xử sư phạm được xem như là một thành phần quan trọng của tài năng sư phạm của GV.

- NL ứng xử sư phạm thể hiện chủ yếu qua:

(i) Biết sử dụng các tác động sư phạm một cách nhạy bén và có giới hạn (khuyến khích hay trách phạt, nghiêm khắc hay nhẹ nhàng,…).

(ii) Biết phát hiện kịp thời và giải quyết khéo léo những vấn đề xảy ra bất ngờ, không nóng vội, không thô bạo. Nhanh chóng xác định được vấn đề xảy ra và kịp thời áp dụng những biện pháp thích hợp.

(iii) Biết biến thế bị động thành chủ động để giải quyết vấn đề kịp thời, nhanh chóng.

       Theo đó, GV phải thường xuyên quan tâm, chu đáo đến những đặc điểm tâm sinh lí của từng HS hay cả tập thể HS.

       e) NL tham vấn, tư vấn, hướng dẫn

- NL tham vấn, tư vấn, hướng dẫn của GV thể hiện qua khả năng chia sẻ, trợ giúp, khơi dậy tiềm năng của HS để giúp mỗi em tin vào bản thân, nâng cao hiểu biết về mình, về người khác, về các sự vật, hiện tượng, để có thể giải quyết được nhưng vấn đề phức tạp, nảy sinh trong thực tiễn.

- NL tham vấn, tư vấn, hướng dẫn của GV thể hiện chủ yếu qua:

(i) Biết động viên, khuyến khích, hiểu rõ tiềm năng của HS, để giúp mỗi em tin vào bản thân, tự nhận biết mình đang có vấn đề gì và mong muốn được trợ giúp ra sao để có thể giải quyết được vấn đề đó.

(ii) Tổ chức được những buổi hướng dẫn để cung cấp thông tin, kinh nghiệm về học tập, giao tiếp ứng xử… qua đó giúp các em hiểu biết đầy để về các vấn đề này.

(iii) Sử dụng linh hoạt các phương tiện và tạo ra động lực cho nhóm trong việc thúc đẩy HS tham  gia các hoạt động, nhờ đó nâng cao hiểu biết cho bản thân và người khác… rồi cũng  dựa vào đó mà thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của các em.

(iv) Biết chấp nhận HS, chấp nhận những gì mà các em có, tôn trọng quyền tự quyết, khơi dậy tiềm năng của mỗi em, giúp chúng tự tin vào bản thân, dám nghĩ, dám làm, dám đối đầu với hiện thực.  

        g) NL tổ chức hoạt động sư phạm 

          NL tổ chức hoạt động sư phạm của GV thể hiện ở khả năng tổ chức, cổ vũ HS thực hiện các nhiệm vụ trong dạy học và giáo dục cũng như trong mọi hoạt động mọi mặt của HS. GV biết tổ chức lớp thành một tập thể đoàn kết, thân ái và có kỷ luật chặt chẽ, đồng thời còn biết tổ chức và vận động nhân dân, cha mẹ HS và các tổ chức xã hội tham gia vào sự nghiệp giáo dục theo mục tiêu đã định.

       Có thể nói NL tổ chức hoạt động sư phạm giúp GV dạy học và giáo dục đạt kết quả tốt đẹp, vì GV chính là người tổ chức lao động cho HS và tập thể HS, trong những điều kiện khác nhau, vừa là hạt nhân gắn  kết HS thành một tập thể, vừa là người tuyên truyền, phối hợp các lực lượng giáo dục.

- NL tổ chức hoạt động sư phạm biểu hiện chủ yếu qua:

(I) Biết tổ chức và cổ vũ HS thực hiện các nhiệm vụ trong hoạt động dạy học và giáo dục ở lớp cũng như ở ngoài trường.

(ii) Xây dựng lớp thành tập thể HS vững mạnh, đoàn kết, có ảnh hưởng tốt tới mọi thành viên trong tập thể.

(iii) Biết tổ chức, vận động và phối hợp các lực lượng xã hội tham gia vào công  tác giáo dục HS theo một mục tiêu xác định.

         Để có thể làm tốt được các yêu cầu trên, GV cần:

+ Tạo kế hoạch hoạt động một cách khoa học.

+ Sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục một cách đúng đắn sao cho ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển nhân cách của HS.

+ Xác định mức độ và giới hạn của từng biện pháp dạy học và giáo dục khác nhau. 

       Những thành phần trong cấu trúc nhân cách được nêu ở trên vừa là đặc điểm vừa là yêu cầu cần có, minh chứng cho phẩm chất, NL của người GV hiệu quả.
	Hoạt động 8: Yêu cầu về NL NCKH ở GV THPT


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Đọc tài liệu và tìm hiểu các yêu cầu về NL NCKH ở THPT
- Nhiệm vụ 2: Trao đổi theo nhóm để làm rõ các yêu cầu về NL NCKH ở THPT
- Nhiệm vụ 3: Đại diện nhóm báo cáo, làm rõ các yêu cầu về NL NCKH ở THPT
2. Cách thức tiến hành

- Cá nhân đọc tài liệu trong 7 phút;

- Làm việc theo nhóm trong 8 phút (mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên): nghiên cứu tài liệu và trao đổi để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có), trong 10 phút.

- Báo cáo viên nhận xét và thống nhất ý kiến, kết luận, trong 5 phút.

3. Thông tin phản hồi 
Một số vấn đề chung về yêu cầu về NL NCKH ở GV THPT
       Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XI, về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đã đề ra nhiệm vụ phát triển NCKH, trong đó có nhiệm vụ phát triển khoa học giáo dục. Vì thế, phát triển NL NCKH cho đội ngũ GV là một trong những mục tiêu chủ yếu của mọi cơ sở giáo dục, nhằm nâng cao khả năng sáng tạo và NCKH cho họ. 

        Để có thể phát triển NCKH cho đội ngũ GV, cần phải xác định các yếu tố cấu và những điều kiện khách quan thuận lợi, về phương diện tổ chức – quản lý, để có thể triển khai NCKH hiệu quả. Có thể xem đó là hai mặt có quan hệ khăng khít với nhau, thiếu một trong hai mặt đó thì những nỗ lực cải thiện hiện trạng sẽ không có được kết quả tốt đẹp.

        A. Đôi nét về NCKH

      a) Cách hiểu về NCKH
      Ở bình diện chung nhất có thể hiểu NCKH là một hệ thống mở và không ngừng phát triển, bao gồm các phát hiện mới, được công bố và hiểu biết trong qúa trình nghiên cứu, thái độ và sự sẵn sàng cho phép GV thực hiện một nghiên cứu giáo dục, trong khuôn khổ hoạt động nghề nghiệp của họ. 

      b) Đặc trưng của NCKH
      Trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong hoạt động nghề nghiệp ai cũng phải nghiên cứu (tìm hiểu sâu) về điều gì đó, để tìm giải pháp cho các vấn đề hay khó khăn mà họ gặp phải. Theo nghĩa này, nghiên cứu là một quá trình suy nghĩ để tạo ra hay giải quyết được cái mà mình cần. Đó là những nghiên cứu có tính đời thường mà mục tiêu là giải quyết những vụ việc nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày chứ chưa tạo ra cái mới (hay lí thuyết mới). 

     Trong khi đó, NCKH được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, gồm nhiều công đoạn, nhiều thao tác và nhiều mục tiêu, yêu cầu khác nhau. Do đó, NCKH là hoạt động có hệ thống và chặt chẽ bao hàm một phương pháp luận nghiên cứu phù hợp với một hệ vấn đề nhằm tìm hiểu một hiện tượng, giải thích hiện tượng và khám phá một số quy luật. NCKH đối chiếu giữa những giả thuyết hay mệnh đề với thực tế như nó được cảm nhận (Lefrançois R., 1991).

       Theo đó, nhìn từ góc độ hoạt động khoa học và trí tuệ, NCKH bao gồm 6 tiêu chí chính yếu như sau: (1) là một quy trình chặt chẽ; (2) sản sinh ra cái mới; (3) có công bố kết quả mới; (4) có nhận xét phản biện về nguồn gốc, phương pháp, cách thức tiến hành nghiên cứu; (5) có tính hệ thống trong việc thu thập dữ liệu; (6) có diễn giải nghiên cứu theo các lý thuyết khi xây dựng vấn đề nghiên cứu cũng như khi diễn giải các kết quả trong và sau nghiên cứu (Beillerot J., 1991). 

        Người ta có thể chấp nhận một nghiên cứu không có đủ các tiêu chuẩn 4, 5 và 6, nhưng không thể chấp nhận các nghiên cứu thiếu một trong ba tiêu chí 1, 2 và 3 trên đây. Đây chính là loại nghiên cứu mà GV cần phải được huấn luyện, để có thể hiểu thấu đáo về NCKH, tạo thành nền tảng vững chắc cho hoạt động khoa học sau này. 

       c) Các loại hình nghiên cứu  khoa học: 

        Đến nay, trong NCKH thì bên cạnh các nghiên cứu theo chuẩn quốc tế, người ta phát triển loại hình nghiên cứu có tính cộng đồng, nhằm huy động kiến thức của người nghiên cứu ở từng địa phương, đồng thời nâng cao ý thức của họ trong nhận thức, tìm hiểu từ thực địa. Chính vì thế mà có chương trình nghiên cứu yêu cầu sử dụng phương pháp nghiên cứu hành động (Action Research) hay nghiên cứu can thiệp (Intervention Research) nhằm huy động nhiều người tham gia, để điều tra, thăm dò, xem như cơ sở thực tiễn cho giải quyết các vấn đề nảy sinh theo từng địa bàn. Tuy nhiên, loại hình này chỉ có thể được công nhận là NCKH khi kết quả nghiên cứu được khái quát hoá, trở thành kiến thức mang tính chất phổ quát, có thể được áp dụng cho những trường hợp tương tự. Trong lĩnh vực khoa học giáo dục, nghiên cứu cộng đồng được triển khai dưới dạng nghiên cứu sư phạm ứng dụng hoặc nghiên cứu ứng dụng. 

      d) Thái độ và phẩm chất của nhà khoa học

     Tạp chí Nature (2012) đã tiến hành điều tra về các yếu tố dẫn đến thành công của một nhà khoa học và kết quả như dưới đây (để GV có thể tham khảo và phấn đấu). 

(i) Sáng tạo ra cái mới (ý tưởng mới hay phương pháp mới): Nhà khoa học phải có sáng kiến, biết tạo ra cái mới. Nếu chỉ lặp lại những người khác làm hay lẽo đẽo theo chân người khác (viết lại cái mà người khác đã nghiên cứu được) thì rất khó thành công. 

(ii) Mở rộng kiến thức và lĩnh vực nghiên cứu: Sau khi nghiên cứu sâu, có thành công về một vấn đề nhà khoa học cần nghĩ đến việc mở rộng vấn đề nghiên cứu được; đọc nhiều để có thêm thông tin; sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu; tìm những cơ chế mới;... 

(iii) Kiên trì theo đuổi ý tưởng: Cần tập trung vào một vấn đề chính; không đầu hàng trước khó khăn; lúc nào cũng tìm cách đối phó với khó khăn, hi vọng giải quyết được vấn đề nảy sinh. 

(iv) Chọn đề tài mà xã hội quan tâm và có có ý nghĩa trực dụng trong thực tiễn: Không ai muốn theo đuổi những đề tài vô bổ, chẳng liên quan gì đến phát triển xã hội. Do đó, những đề tài được xã hội quan tâm là những đề tài có ý nghĩa trong thực tiễn và đó là yếu tố rất quan trọng để tạo dấu ấn và thành công trong NCKH. 

(v) Độc lập trong nghiên cứu theo chuyên ngành: Khi nhà khoa học chưa độc lập và tự chủ thì chưa thể xem là thành công được trong lĩnh vực chuyên sâu của mình. Độc lập ở đây phải hiểu theo nghĩa tự tạo cho mình một trường phái (cách tiếp cận, hướng giải quyết,…) và đóng vai trò chủ trì dự án nghiên cứu được đề xướng. 

(vi) Thu hút những người nghiên cứu mới: Một yếu tố quan trọng trong NCKH là đào tạo được thế hệ tiếp nối. Một nhà khoa học không để lại thế hệ tiếp nối thì không thể xem là thành công được (nếu không muốn nói đi vào ngõ cụt). 

(vii) Hợp tác trong NCKH: Để tăng khả năng thành công, nhà khoa học cần phải hợp tác với đồng nghiệp trong và ngoài chuyên ngành, thậm chí là trong và ngoài nước. Hợp tác cũng được xem là một cách thức tuyệt vời để có thể tạo ra những ý tưởng mới. 

(viii) Công bố sản phẩm: Trong khoa học có một công thức nổi tiếng là Nghiên cứu = Thí nghiệm + Công bố. Không có công bố (về cái mới mang màu sắc riêng của mình) sẽ không được công nhận là nhà khoa học hay  nhà nghiên cứu. 

(ix) Có giải thưởng: Những giải thưởng là một tín hiệu của thành công. 

(x) Thu hút tài trợ: Ở các nước như Úc, Đức, Mỹ,… người ta có thể đo lường thành công về NCKH qua kinh phí mà nhà khoa học thu hút được từ các cơ quan tài trợ khoa học. Tuy nhiên, cách đánh giá này gặp phải sự phản đối của nhiều người.

       B. Một số vấn đề về NL NCKH

       a) NL NCKH 

      Để có thể NCKH độc lập được, người nghiên cứu phải làm chủ được một số phương pháp nghiên cứu khác nhau, tùy theo tính chất của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, cách tiếp cận,... Chú ý rằng NCKH không thể đưa ra kết luận nào mà không có căn cứ (cần đảm bảo luận đề - luận cứ - luận chứng). Vì thế, phải dựa trên những cái đã biết, có cơ sở khoa học (cơ sở lí luận hay cơ sở thực tiễn) để suy ra cái mới, chứ không phải dựa trên những kinh nghiệm cá nhân, hạn hẹp. Theo đó, phải có những dữ liệu đủ độ tin cậy và những suy luận, phân tích dựa trên những dữ liệu đó, không gò các sự việc vào lý thuyết mà phải điều chỉnh lý thuyết cho phù hợp với sự việc. Hơn nữa, NCKH phải có tính phê phán, nghĩa là phải chấp nhận việc xem xét lại lý thuyết, dù cho nó đã hoàn chỉnh đến đâu chăng nữa (Tsafak G., 2001). 

        Từ đó, có thể hiểu người có NL NCKH là người biết xác định vấn đề nghiên cứu để có cái mới và biết tổ chức nghiên cứu (thể hiện qua Đề cương nghiên cứu hay Thuyết minh nghiên cứu), trình bày kết quả nghiên cứu, thông tin khoa học.      

       Một cách khái quát, có thể thấy NL NCKH bao gồm 3 thành tố chủ yếu sau: 

       i) Về kiến thức: Người NCKH cần có kiến thức về khoa học chuyên ngành.

       Để có thể tiến hành một NCKH, mỗi người phải có đủ kiến thức về chuyên ngành. Thường những người có bằng cấp càng cao (am hiểu sâu) thì kiến thức chuyên ngành càng phong phú và đó xem như điều tối thiểu để có thể tổ chức NCKH độc lập. Trong nhiều trường hợp, trình độ chuyên môn của người nghiên cứu chưa cao sẽ xác định vấn đề nghiên cứu không phù hợp, do đó, nghiên cứu của họ không sát hợp và ít có giá trị (ít có ý nghĩa cả về lí luận và thực tiễn). 

       Vì mục tiêu của NCKH là phát hiện ra những điều mới mẻ nên kiến thức chỉ là tạm thời và không ngừng phát triển, từ ít đến nhiều, từ đơn giản đến phức tạp... chủ yếu là thông qua con đường nhận thức thực tiễn. Theo đó, để NCKH tốt GV phải có đủ kiến thức sao cho phân định được giữa cái đã biết và cái chưa biết, rồi tiếp tục nghiên cứu thêm để có cống hiến mới. Theo đó, mỗi GV phải tự học để dần dần bổ sung cho mình những hiểu biết khoa học, nhất là những kiến thức chuyên ngành. 

     (ii) Về phương pháp NCKH: Người NCKH cần biết phương pháp NCKH. 

      Đến nay, phương pháp NCKH có nhiều tiến bộ và đã trở thành một ngành khoa học, có nhiều tài liệu hướng dẫn về cách NCKH. Kiến thức về phương pháp NCKH cũng mang tính chất của khoa học nói chung, đó là luôn phát triển và được điều chỉnh, bổ sung thường xuyên. Vì thế, tự học về phương pháp NCKH là điều kiện bắt buộc nếu muốn NCKH được tốt.

       b) Các biểu hiện của NL NCKH 

         Theo phần trên, người làm NCKH phải có những KN khác nhau, nhất là các KN quan trọng sau đây. 

      (i) KN xác định đề tài nghiên cứu: Xác định (hay xây dựng) đề tài nghiên cứu là một KN vô cùng quan trọng trong NCKH, vì nó quyết định sự thành công hay thất bại của nghiên cứu đó. Đề tài nghiên cứu không phải là cái có sẵn mà là kết quả của cả một quá trình phức tạp và biện chứng, từ những ghi nhận có được trong quá trình lĩnh hội kiến thức chuyên ngành đến KN quan sát và phân tích thực tế, phát hiện và đối chiếu những phân tích đó với tình trạng kiến thức hiện tại, để phát hiện vấn đề nghiên cứu (có tính mới mẻ, mang màu sắc riêng của mình).

       (ii) KN thiết kế nghiên cứu: Thiết kế một nghiên cứu phải tương ứng với mục tiêu đề ra, làm rõ loại dữ liệu định thu thập, phương pháp phân tích kết quả,... Không có một công thức có sẵn (như các công thức toán học) để mỗi người khi bước vào NCKH có thể rập khuôn cho mình, với các tình huống khác nhau. Vì thế, người NCKH phải có KN thiết kế nghiên cứu để có thể tiến hành một cách độc lập. 

       (iii). KN thu thập dữ liệu:  Dữ liệu có cơ sở khoa học phải đảm bảo tính khách quan, có tính đại diện, để kết quả có thể khái quát hoá thành lí thuyết chung cho nhân loại. Vì thế, việc thu thập dữ liệu (thống kê) là công đoạn rất quan trọng, đặc biệt là trong nghiên cứu xã hội hay giáo dục. Do khoa học giáo dục có đối tượng nghiên cứu rất phức tạp, như các mối quan hệ giữa con người, giữa con người với các hệ thống tổ chức xã hội, các hành vi, thái độ..., nên người nghiên cứu phải có KN thu thập dữ liệu sao cho đảm bảo tính khách quan khoa học (đảm bảo các yêu cầu của Thống kê xã hội). 

        (iv)  KN phân tích dữ liệu: Phân tích dữ liệu (dựa vào các công cụ phân tích hay phần mềm) nhằm làm nổi bật những đặc điểm, đặc tính, tính chất của đối tượng nghiên cứu (với nghiên cứu mô tả) hoặc giúp người nghiên cứu kiểm chứng giả thuyết (với nghiên cứu giải thích). Ngày nay, công nghệ thông tin đóng một vai trò rất quan trọng trong NCKH, vì thế, người nghiên cứu phải biết cách sử dụng một số phần mềm để phân tích kết quả (như SPSS – phần mềm xử lí thống kê các nghiên cứu xã hội). Đây cũng được xem là một khâu rất quan trọng, tạo lợi thế đáng kể khi muốn công bố quốc tế. 

        (v) KN phản biện: Tranh luận, phê phán, phản biện dựa trên sự đối chiếu giữa cái đã có (được coi là đúng) với thực tiễn, để phát hiện ra sự chưa hợp lí của kiến thức đã có trong lý giải thực tế. Khoa học cho rằng kiến thức của nhân loại thì luôn lạc hậu với thực tế, vì vậy, luôn phải phát hiện ra những chỗ khiếm khuyết đó để không ngừng bổ sung mới, bằng cách chấp nhận việc xem xét lại lý thuyết, dù cho nó đã hoàn chỉnh đến đâu chăng nữa. 

        (vi) KN lập luận: Kết quả NCKH thuyết phục người đọc bằng các lập luận hay chứng minh. Lập luận phải dựa trên cơ sở khoa học đã được cộng đồng khoa học công nhận, chứ không phải dựa trên cảm nghĩ chủ quan hay dựa vào ý kiến của đám đông. KN lập luận chẳng những giúp nhà khoa học xây dựng luận điểm của mình một cách chặt chẽ, thuyết phục, mà còn có thể giúp họ phát hiện ra những bất cập giữa lý thuyết và thực tế, làm nền tảng cho những phát hiện khoa học thực sự có ý nghĩa. 

        (vii) KN viết (báo cáo hay bài báo khoa học): Một công trình nghiên cứu phải được kết thúc bằng bài báo hoặc báo cáo khoa học. Để trình bày bài viết đáp ứng được các yêu cầu như thế đòi hỏi nhà nghiên cứu phải có KN thông tin, viết những gì cần viết, thể hiện chính xác bản chất của sự việc sao cho người đọc hiểu giống nhau về cái mới, như được công bố đó. Ngày nay, nhà khoa học có nhiều cơ hội tham gia diễn đàn khoa học, nhất là công bố quốc tế, nên KN viết bài báo (báo cáo) khoa học là không thể thiếu được, đặc biệt là viết bằng tiếng Anh, khi muốn công bố quốc tế. 

      C. Một số biện pháp thúc đẩy NCKH trong nhà trường 

     Ta biết rằng ở nước ta, do NCKH là ngành còn non trẻ nên chưa thể bài bản như các nước phát triển, do đó, cần phải học tập họ một cách nghiêm túc và đầy đủ sao cho có thể từng bước cải thiện hoạt động NCKH, nhất là giúp đội ngũ GV NCKH. 

      Theo đó, để khuyến khích NCKH trong nhà trường cần có một số giải pháp như: 

a) Khuyến khích các nhà giáo tham gia NCKH
      Cần có biện pháp phù hợp và thỏa đáng để khuyến khích GV (nhất là những người có bằng Thạc sĩ hay Tiến sĩ) tiếp tục tự đào tạo và tham gia NCKH. Ở một số nước, các tân Thạc sĩ hay Tiến sĩ phải qua giai đoạn trải nghiệm NCKH để làm quen với nghiên cứu chuyên nghiệp. Theo đó, người có bằng cấp cần tiếp tục phải tự học để nâng cao trình độ và KN NCKH sao cho có thể hoạt động khoa học độc lập và hiệu quả. 

       b) Tăng cường gửi GV đi đào tạo (để lấy bằng Thạc sĩ hay Tiến sĩ)
        Cần tạo điều kiện thuận lợi để GV theo học Thạc sĩ hay Tiến sĩ, nhất là học tại các cơ sở đào tạo sau đại học về khoa học giáo dục. Cho dù bằng cấp chưa phải là yếu tố quyết định NL nghiên cứu nhưng nó là điều kiện tốt để GV tiếp cận NCKH và rèn luyện KN độc lập nghiên cứu. 

         c) Nâng cao trình độ ngoại ngữ cho GV
         Cần có biện pháp khả thi để nâng cao trình độ ngoại ngữ cho GV, sao cho họ có thể tiếp cận thông tin, tư liệu bằng tiếng nước ngoài cũng như giao lưu học thuật với giới khoa học quốc tế. Ngày nay, sử dụng tốt tiếng Anh là một điều kiện thuận lợi cho GV trong NCKH cũng như dạy học, vì đa số các công bố  mới về khoa học đều viết bằng tiếng Anh.

          d) Tăng cường tập huấn phương pháp nghiên cứu cho GV
         Tăng cường giảng dạy, tập huấn cho GV (nhất là GV trẻ) để họ được tiếp cận toàn diện hơn về phương pháp NCKH, tạo tiền đề tốt nếu muốn họ tiếp tục tìm hiểu khoa học sâu hơn. 
	Hoạt động 9: Yêu cầu về NL xây dựng môi trường giáo dục ở THPT


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Đọc tài liệu và tìm hiểu các yêu cầu về NL xây dựng môi trường giáo dục ở THPT
- Nhiệm vụ 2: Trao đổi theo nhóm để làm rõ các yêu cầu về NL xây dựng môi trường giáo dục ở THPT
- Nhiệm vụ 3: Đại diện nhóm báo cáo, làm rõ các yêu cầu về NL xây dựng môi trường giáo dục ở THPT
2. Cách thức tiến hành

- Cá nhân đọc tài liệu trong 7 phút;

- Làm việc theo nhóm trong 8 phút (mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên): nghiên cứu tài liệu và trao đổi để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có), trong 10 phút.

- Báo cáo viên nhận xét và thống nhất ý kiến, kết luận, trong 5 phút.

- Báo cáo viên nhận xét và thống nhất ý kiến, kết luận.

3. Thông tin phản hồi 
Một số vấn đề chung về NL xây dựng môi trường giáo dục ở THPT
        Không thể tách rời quan hệ giữa xây dựng môi trường giáo dục và chất lượng giáo dục của nhà trường, vì chúng được gắn kết trong quá trình thực hiện giáo dục. Đội ngũ nhà giáo ở trường học là lực lượng quan trọng, quyết định trong xây dựng môi trường giáo dục.

       Xây dựng được môi trường giáo dục tốt sẽ là đòn bẩy tạo nên sức mạnh nâng cao NL đội ngũ nhà giáo ở trường học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nước nhà.

      A. NL tìm hiểu người học và môi trường giáo dục của GV THPT
     a) NL tìm hiểu HS THPT
      NL tìm hiểu người học của GV THPT thể hiện ở các bình diện sau:

(i) Biết được các đặc điểm của HS THPT (tâm lý, sinh lý, ngôn ngữ, nhận thức, xã hội,…) theo giai đoạn, theo độ tuổi.

(ii) Hiểu được các lý thuyết về sự phát triển của HS THPT.

(iii) Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của HS THPT.

(iv) Hiểu được các đặc điểm của HS THPT theo độ tuổi, theo giới tính và theo các giai đoạn phát triển.

(v) Biết được đặc điểm các loại hình trí thông minh của HS, các tiêu chí đánh giá các loại hình trí thông minh của HS.

(vi) Biết tìm kiếm và nghiên cứu những tài liệu về các đặc điểm của HS THPT, lý thuyết phát triển HS THPT.

(vii) Biết quan sát, điều tra, nghiên cứu trường hợp, phân tích và xử lý thông tin về các đặc điểm (tâm lý, nhận thức, ngôn ngữ,…) của HS THPT.

(viii) Biết xây dựng, sử dụng, vận dụng các công cụ, phần mềm đánh giá các đặc điểm của HS THPT.

(ix) Biết khảo sát các đặc điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của HS THPT.

(x) Có thể so sánh, phân loại các nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của HS THPT.

      b) NL tìm hiểu môi trường nhà trường THPT
     NL tìm hiểu môi trường nhà trường THPT thể hiện ở các bình diện sau:

(i) Biết vai trò của trường THPT đối với sự phát triển của HS.

(ii) Biết nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm của các thành viên trong trường THPT.

(iii) Biết cách thức xây dựng môi trường nhà trường trong việc giáo dục HS THPT.

(iv) Biết khảo sát sự tác động của trường THPT tới sự phát triển của HS: Phỏng vấn, điều tra, phân tích và xử lý thông tin về các tác động của môi trường trường THPT tới sự phát triển của HS.

(v) Biết nghiên cứu, phân tích các văn bản quy định quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của GV, của trường THPT.

(vi) Có KN xã hội cần thiết: giao tiếp, giải quyết vấn đề, quản lý cảm xúc,…

(vii) Có khả năng tìm hiểu rõ môi trường nhà trường THPT.

       c) NL tìm hiểu môi trường xã hội

      NL tìm hiểu môi trường xã hội thể hiện ở các bình diện sau:
(i) Hiểu được vai trò của cộng đồng, địa phương đối với sự phát triển của HS.

(ii) Hiểu được nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm của GV THPT trong cộng đồng.

(iii) Hiểu được những quy định của pháp luật đối với mỗi công dân nói chung và đối với GV THPT nói riêng.

(iv) Biết cách thức phối hợp xây dựng môi trường xã hội góp phần giáo dục HS THPT.

(v) Biết khảo sát tác động của cộng đồng, địa phương tới sự phát triển của HS: Phỏng vấn, điều tra, phân tích và xử lý thông tin về tác động của môi trường xã hội tới sự phát triển của HS.

(vi) Biết nghiên cứu, phân tích các văn bản quy định quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của GV, của trường THPT đối với cộng đồng.

(vii) Có KN xã hội cần thiết: giao tiếp, giải quyết vấn đề, quản lý cảm xúc,…

(viii) Có khả năng tìm hiểu sâu môi trường xã hội.

       d) NL tổ chức các hoạt động giáo dục KN xã hội, KN sống và giá trị sống

       NL tổ chức các hoạt động giáo dục KN xã hội, KN sống và giá trị sống của GV thể hiện ở các bình diện sau:
(i) Nhận diện được các hoạt động giáo KN xã hội, KN sống và giá trị sống cho HS THPT.

(ii) Biết được hệ thống các KN xã hội, KN sống cần hình thành và giáo dục cho HS THPT: khái niệm, đặc trưng, con đường hình thành,..

(iii) Biết đặc trưng, vai trò, nguyên tắc, các cách thức tiếp cận trong giáo dục KN xã hội, KN sống, giá trị sống.

(iv) Biết xác định mục tiêu giáo dục, thiết kế các hoạt động giáo dục KN xã hội, KN sống và giá trị sống, thiết kế môi trường giáo dục KN xã hội, KN sống và giá trị sống cho HS THPT phù hợp với đặc điểm của HS, khuyến khích sự phát triển của HS qua các hoạt động giáo dục KN xã hội, KN sống và giá trị sống.

(v) Biết sử dụng một số công cụ, thang đo,... để đánh giá KN xã hội, KN sống và giá trị sống của HS THPT.

(vi) Biết đánh giá và điều chỉnh mục tiêu giáo dục, các hoạt động giáo dục và môi trường giáo dục phù hợp.

(vii) Biết khảo sát mức độ về KN xã hội, KN sống và giá trị sống HS THPT, thực trạng các KN xã hội, KN sống và giá trị sống hiện có của HS THPT.

(viii) Biết nghiên cứu, lựa chọn các hoạt động giáo dục KN xã hội, KN sống và giá trị sống phù hợp.

(ix) Biết xác định mục tiêu, lập kế hoạch giáo dục KN xã hội, KN sống và giá trị sống. 

(x) Biết thiết kế các hoạt động giáo dục KN xã hội, KN sống và giá trị sống.

(xi) Biết tổ chức hoạt động ngoài trời, thiết kế môi trường hoạt động ngoài trời.

(xii) Biết tổ chức các hoạt động KN xã hội, KN sống và giá trị sống.

(xiii) Có khả năng thực hành, tổ chức các hoạt động giáo dục KN xã hội, KN sống cho HS THPT.

(xiv) Biết đánh giá sự phát triển các KN xã hội, KN sống và giá trị sống của HS THPT.

  B. Phát triển môi trường giáo dục nhà trường 
        a) Môi trường giáo dục nhà trường là tập hợp các yếu tố như vật chất, tâm lý, xã hội. Trong đó, các yếu tố vật chất như sự sắp xếp, bố trí không gian trong trường học; các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện hỗ trợ quá trình sư phạm. Hơn nữa, trường học không chỉ có môi trường vật chất mà còn là một không gian sống, đậm chất sư phạm tâm lý, chứa đầy vốn sống của GV và HS, luôn có sự tương tác giao tiếp sư phạm.

       Trong môi trường giáo dục đậm chất sư phạm ấy, không chỉ HS tiến bộ, trưởng thành và phát triển mà chính GV, những người làm công tác giáo dục cũng được phát triển NL nghề nghiệp, cả về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.

      Xây dựng môi trường giáo dục là trách nhiệm của chính mỗi thành viên trong nhà trường. Đối với đội ngũ GV cần chú trọng xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, thân thiện, ở đó mỗi cá nhân đều cảm thấy được tôn trọng, được sẻ chia. 

        b) Để phát triển môi trường giáo dục nhà trường GV cần:

(i) Xây dựng được môi trường tâm lý, xã hội

- Mỗi người cần thực hiện ứng xử văn hóa, văn minh, nơi trường học cũng như trong cộng đồng dân cư;

- Cần tổ chức các hoạt động giáo dục KN hợp tác, giao tiếp, thích ứng xã hội cho GV;

- Cần tổ chức các hội thảo, tọa đàm, chia sẻ, để GV hiểu, đồng cảm, động viên, khuyến khích và được làm việc trong môi trường nhân ái;

- Cần đẩy mạnh vai trò của tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, làm cầu nối để mỗi GV đều quan tâm và được quan tâm, đều hiểu và biết chia sẻ những khó khăn và những niềm vui trong công việc, trong cuộc sống;

- Cần xây dựng quy chế dân chủ và tự trọng trong trường học, tạo ra môi trường làm việc tự giác, tích cực;

- Cần có tiêu chí đánh giá rõ ràng để mỗi GV có động lực tiến bộ và được ghi nhận sự tiến bộ của tập thể.

(ii) Xây dựng được môi trường vật chất phù hợp

- Cần tạo cảnh quan môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp để mỗi thành viên trong nhà trường đều có không gian thân thiện, gần gũi khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

- Cần hỗ trợ GV về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, học tập, bồi dưỡng và NCKH: thiết bị, đồ dùng dạy học, thiết bị thí nghiệm, tài liệu, học liệu, kho tư liệu, thư viện, phương tiện công nghệ;

- Cần tổ chức những câu lạc bộ học tập, nghiên cứu, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao, nhằm cải thiện đời sống tinh thần cho GV trong trường.

       C. Phát triển môi trường học tập của HS
      a) Môi trường học tập của HS là toàn bộ các yếu tố tự nhiên, xã hội bao quanh và có ảnh hưởng đến học tập và cuộc sống của các em. 

     Môi trường giáo dục nhà trường là tập hợp các yếu tố về vật chất và tâm lý, xã hội có tác động trực tiếp đến hiệu quả và chất lượng dạy học và giáo dục, nhằm hình thành và phát triển nhân cách cho người học. Thông qua môi trường học tập ở nhà trường, mỗi HS được bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, kiến thức, KN thực hành cần thiết để họ tự hoàn thiện và phù hợp với yêu cầu của xã hội. 

       So với gia đình, nhà trường là môi trường học tập rộng lớn hơn, phong phú và hấp dẫn hơn đối với thế hệ trẻ. Trong nhà trường, HS được giao lưu với thầy cô, bạn bè, được tham gia vào các hoạt động mang tính xã hội. Môi trường học tập ở nhà trường có ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức, tình cảm và hành vi của HS cũng như ảnh hưởng đến hiệu quả và chất lượng giáo dục.

        Môi trường học tập ở nhà trường là nơi diễn ra các hoạt động dạy học, giáo dục và hoạt động giao tiếp sư phạm giữa GV và HS và giữa các HS với nhau, là điều kiện, xúc tác, ảnh hưởng đến việc hình thành kiến thức, thái độ, tình cảm và hành vi của HS. 

       Hơn nữa, môi trường học tập ở nhà trường thân thiện, lành mạnh với mối quan hệ sư phạm được xây dựng trên sự tôn trọng, hợp tác và thấu hiểu, nhờ đó sẽ thúc đẩy các hành vi tích cực ở người học. Ngược lại, môi trường học tập ở nhà trường thiếu tính thân thiện không những không giúp HS hình thành hành vi tích cực mà còn tạo điều kiện để HS bộc lộ những hành vi tiêu cực. Điều đó cho thấy trong các điều kiện và môi trường khác nhau sẽ hình thành những đặc điểm tâm lý khác nhau ở HS. Sự phát triển tâm lý và phát triển nhân cách của HS trong môi trường nhà trường không thể tách rời với quá trình giáo dục. Vì vậy, để có được kết quả cuối cùng của giáo dục là giúp người học phát triển toàn diện đòi hỏi 3 yếu tố: điều kiện môi trường, nhà trường, hoạt động dạy học và giáo dục, chúng có sự tương tác chặt chẽ với nhau.

         Ngoài những nhu cầu thuộc về sinh lý, an toàn thì con người còn có nhu cầu được công nhận được thuộc về một tổ chức nào đó; nhu cầu được kính trọng, yêu mến, tin tưởng và nhu cầu được tự khẳng định. Việc tạo nên bầu không khí dựa trên các giá trị trong xây dựng môi trường học tập ở nhà trường là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy hiệu quả giáo dục vì nó đáp ứng các nhu cầu quan trọng của HS. 

          b) Để phát triển môi trường học tập của HS, GV cần:

(i) Xây dựng môi trường giáo dục mà ở đó HS:

- Được cảm thấy an toàn;

- Được cảm thấy có giá trị;

- Được cảm thấy yêu thương;

- Được cảm thấy thấu hiểu ;     

- Được cảm thấy tôn trọng.

         (ii) Xây dựng môi trường nhà trường thân thiện
         Với nhà trường thân thiện, các mối quan hệ giữa GV và HS, HS với HS được dựa trên nền tảng của các giá trị, như: tin tưởng, cởi mở, tôn trọng, đồng cảm, chia sẻ, không bạo lực, không có sự kì thị. Khi đó, sẽ giúp người học có cơ hội phát huy tối đa tiềm năng của mình. Hơn nữa, người học không còn có thái độ ngượng ngùng, khép mình, xấu hổ, mất tự tin, bất an, chán nản vì sự đe doạ, trừng phạt, phán xét. 

         Một môi trường giáo dục lấy người học làm trung tâm, mà trong đó các mối quan hệ dựa trên lòng tin cậy và tôn trọng sẽ khơi dậy động cơ tốt đẹp, sự sáng tạo và tích cực và sự tập trung cao độ, tinh thần trách nhiệm với hoạt động học tập của người học. 

         Ngoài ra, môi trường học đường thân thiện còn giúp phát triển NL tự đánh giá một cách tích cực và tự điều chỉnh hành vi của mình, trong quá trình học tập để hài hòa với các thành viên trong lớp. Như thế, HS tự cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

        (iii) Để có thể xây dựng môi trường nhà trường nhân văn và thân thiện, GV cần có một số KN, như: biết lắng nghe HS, có lời nói và cử chỉ thể hiện sự quan tâm, tôn trọng HS, biết chia sẻ và thấu cảm với những vấn đề HS đang gặp phải trong học tập và cuộc sống, công bằng với HS, không phân biệt đối xử, tạo điều kiện để HS được bộc lộ bản thân, biết cách khích lệ và động viên HS để họ biết vượt qua những trở ngại….

          c) Khích lệ sự tham gia có trách nhiệm của HS:

          Để khích lệ sự tham gia có trách nhiệm của HS vì sự phát triển của lớp học và của nhà trường, GV cần:

          (i)Tăng cường sự tham gia của HS vào việc xây dựng văn hóa trường học, nội quy lớp học.
        Xây dựng nội quy lớp học là một cách giúp tăng hứng thú và thái độ nhiệt tình tham gia và tính tự chủ của người học. Thông thường, người học thực hiện các nội quy mà nhà trường và GV đưa ra sẵn trước khi tham gia học tập. Vì vậy, để tạo lập môi trường nhà trường thân thiện, GV nên để cho người học cùng được tham gia đóng góp ý kiến và xác lập những quy tắc ứng xử và nội quy lớp học. 

       Tác dụng lớn nhất của biện pháp này chính là giúp HS tự nhận thức, tự đánh giá bản thân và các bạn trong lớp để từ đó sẽ tuân thủ kỷ luật nghiêm túc hơn, có trách nhiệm hơn trong việc quản lý hành vi của mình và khuyến khích những hành vi tích cực của bạn bè. HS không cảm thấy những quy tắc đó là những yêu cầu bắt buộc (hay ép buộc) từ bên ngoài mà cảm  nhận được bản thân họ chính là một nhân tố quan trọng tạo nên kỷ luật của lớp học. 

        Căn cứ trên nội quy của nhà trường, GV chủ nhiệm lớp có thể cho HS có thể trao đổi, bày tỏ những mong muốn của mình về các nội dung như:

      - Có môi trường lớp học tốt và xây dựng mối quan hệ bạn bè thân thiện

- Có những kì vọng cao đối với GV

- Có biện pháp hay để xây dựng môi trường nhà trường lành mạnh

- Có những điều mà HS và GV nên làm và không nên làm

- Có hình thức khen thưởng và kỉ luật đối với các hành vi tích cực và tiêu cực

- Có sự phân công giữa cá nhân hoặc nhóm để giám sát việc thực hiện nội quy

       Ví dụ, ngoài các nội quy nhà trường, một số kỷ luật mà HS đưa ra trên cơ sở sự khuyến khích của GV, như: đi học đúng giờ, không nói chuyện riêng trong giờ học, tích cực học tập, tích cực hợp tác với các bạn trong lớp, không tự ý sử dụng điện thoại trong giờ học, không chế nhạo bạn học khi bạn đó đưa ra các ý kiến khác biệt,...

         (ii) Tổ chức các hoạt động đa dạng để HS cùng tham gia nhằm nâng cao sự gắn kết với lớp học, trường học
       Sự gắn bó, hiểu biết, chia sẻ với nhau của HS được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động chung. GV cần xác định các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của tập thể HS, đặc điểm tâm lý của HS, để từ đó lên kế hoạch và xây dựng chương trình cho các hoạt động.

       Hoạt động này cần hướng tới mục đích chung, vì sự phát triển của nhà trường cũng như của lớp học. Nhà trường cần phát động các hoạt động như thi tìm hiểu về nhà trường; thảo luận và đề xuất về môi trường nhà trường mà HS mong đợi; cách thức để xây dựng nhà trường xanh – sạch – đẹp,… 

       Để HS có ý thức trong việc xây dựng môi trường nhà trường thân thiện GV cần giao nhiệm vụ, khuyến khích sự phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng HS.
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 1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Đọc tài liệu và tìm hiểu các yêu cầu về NL phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội ở THPT
- Nhiệm vụ 2: Trao đổi theo nhóm để làm rõ các yêu cầu về NL phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội ở THPT
- Nhiệm vụ 3: Đại diện nhóm báo cáo, làm rõ các yêu cầu về NL phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội ở THPT
2. Cách thức tiến hành

- Cá nhân đọc tài liệu trong 7 phút;

- Làm việc theo nhóm trong 8 phút (mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên): nghiên cứu tài liệu và trao đổi để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có), trong 10 phút.

- Báo cáo viên nhận xét và thống nhất ý kiến, kết luận, trong 5 phút.

3. Thông tin phản hồi 
Yêu cầu về phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội ở THPT
        A.Một số vấn đề chung về mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội ở THPT
        Mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong trường THPT đã được quy định tại Điều 45 trong Điều lệ trường THPT, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (ban hành theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 9 năm 2020, của Bộ GD&ĐT). Theo đó, có thể hiểu những nội dung chính như sau.
- Mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội nhằm đảm bảo sự đồng thuận trong thực hiện các hoạt động giáo dục; giúp đa dạng và tối đa hóa các nguồn lực xây dựng cơ sở giáo dục theo hướng mở, đảm bảo môi trường giáo dục tốt nhất cho từng HS. Phối hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội đảm bảo tính dân chủ, bình đẳng, hợp tác, công khai và giải trình.

- Nhà trường chủ động tuyên truyền và thông báo tới gia đình HS về chủ trương, đường lối, kế hoạch và hoạt động giáo dục hàng năm của nhà trường; trao đổi tình hình rèn luyện, học tập và thống nhất biện pháp giáo dục HS; vận động gia đình đưa HS bỏ học trở lại lớp; tạo điều kiện để cha mẹ hoặc người giám hộ HS đến lớp tìm hiểu và hỗ trợ HS rèn luyện, học tập; huy động và tạo điều kiện để gia đình HS tham gia xây dựng nhà trường theo đúng quy định của pháp luật và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đóng góp.

- Nhà trường tham gia phổ biến trong cộng đồng dân cư trên địa bàn về đường lối chính sách giáo dục của Đảng, Nhà nước, của Ngành; thường xuyên cập nhật tình hình của xã hội và cộng đồng dân cư; xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục của địa phương; tổ chức cho GV, HS tham gia các hoạt động trải nghiệm tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương và các hoạt động xã hội khác; tham mưu, đề xuất với chính quyền địa phương tạo điều kiện cho nhà trường phát triển về quy mô, đảm bảo về cơ sở vật chất và thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục; tiếp nhận các khoản tài trợ của các lực lượng xã hội theo đúng quy định.

        B. Xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó, hợp tác và chia sẻ ở nhà trường

        a) Cách hiểu về mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó, hợp tác và chia sẻ 

        Quan hệ đồng nghiệp là quan hệ của những người cùng hoạt động chung trong một nhóm lao động nào đó. Mối quan hệ này vừa mang tính tổ chức vừa mang tính đồng nghiệp. Theo đó, đồng nghiệp có thể chia sẻ tình cảm, đoàn kết  giúp đỡ lẫn nhau và trao đổi kinh nghiệm với nhau trong hoạt động nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống.

        Tất nhiên, việc mọi người hòa thuận với nhau không quan trọng bằng việc họ sẵn sàng  kề vai sát cánh để thực hiện công việc. Do đó, có mục tiêu mà tất cả đều xem là quan trọng có thể khắc phục mọi điều bất tương thích về mặt xã hội. Vì thế, xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó, hợp tác và chia sẻ để tạo sự kết nối và gắn bó thực sự là yếu tố quan trọng đảm bảo hiệu quả trong công việc.

        Mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó, hợp tác và chia sẻ là mối quan hệ của những người cùng hoạt động trong một nhóm lao động nào đó mà trong đó từng người cảm thấy an toàn, được giúp đỡ, chia sẻ và đồng cảm về những vấn đề trong công việc và cuộc sống.

        Các biểu hiện của mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó, đồng hợp tác và chia sẻ:  

-    Thấu hiểu các vấn đề của đồng nghiệp;

- Lắng nghe tích cực các quan điểm của đồng nghiệp;
- Cảm thấy an toàn khi nêu quan điểm khác biệt hoặc thậm chí đối lập;

- Công nhận những giá trị của đồng nghiệp (bao gồm cả những quan điểm đối  lập;

- Chấp nhận những khác biệt của đồng nghiệp;

- Giúp đỡ đồng nghiệp đế hoàn thành mục tiêu cá nhân và tập thể;

- Chia sẻ, đồng cảm với khó khăn của đồng nghiệp;

- Cùng ăn mừng chiến thắng và chúc mừng chân thành khi đồng nghiệp thành công.  

          b) Xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó, hợp tác và chia sẻ ở nhà trường

         Trên thực tế, nhà trường như gia đình thứ hai của mỗi GV, nên ngoài gia đình, nhiều khi chúng ta dành nhiều thời gian bên cạnh đồng nghiệp. Vì vậy, những mối quan hệ với các đồng nghiệp cũng rất quan trọng trong quan hệ giữa các GV. Tuy nhiên, nuôi dưỡng các mối quan hệ cũng giống như trồng cây, muốn hái quả cần có sự chăm sóc. Để có được những quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp hãy ủng hộ, động viên, giúp đỡ nhau vào  những lúc cần thiết nhất. Muốn tạo dựng và gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa đồng nghiệp với nhau ở trường, mỗi GV cần chú ý những việc sau:

      (i) Những việc nên làm, như:

- Xây dựng thái độ cởi mở, chân thành giúp đỡ nhau thông qua: Hỗ trợ nhau trong thực hiện công việc;  Chia sẻ kinh nghiệm, các bài học của bản thân; Nhiệt tình hướng dẫn GV mới;  Cùng đóng góp vào xây dựng đội, nhóm (team building); Lắng nghe, tôn trọng ý kiến và chấp nhận sự khác biệt trong quan điếm.

- Xây dựng tình bạn, tình đồng nghiệp ta cần: Hiểu rằng đồng nghiệp tốt có thể trở thành những người bạn trong suốt cuộc đời, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trên nhiều phương diện, kế cả khi không còn cùng làm          một nơi; đồng nghiệp tốt giúp hướng tới đạt được sự cân bằng công việc, cuộc sống; Tôn trọng mục tiêu cá nhân và hỗ trợ nhau để đạt được chúng, trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày; Làm chủ bản thân, luôn tôn trọng đồng nghiệp, bình tĩnh trong ứng xử; 

 (ii) Những điều cần tránh để có thể gây dựng quan hệ đồng nghiệp tốt, như:

- Tránh ganh đua không lành mạnh;
- Không co mình, khép kín, không chia sẻ những ý kiến của mình;
- Tránh bảo thủ, không tiếp thu ý kiến của người khác;
- Tránh kẻ cả, thiếu tôn trọng đồng nghiệp trong giao tiếp.       

          C. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường với các bên liên quan
         Theo Điều 111 của Hiến pháp nước Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013), thì:

- Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do luật quy định.

       Chính quyền các cấp ở địa phương là những cơ quan thực thi quyền lực nhà nước ở địa phương. Theo đó, nhà trường phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương, Ban đại diện cha mẹ HS, các tổ chức chính trị - xã hội và cá nhân có liên quan nhằm:

- Thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện được mục tiêu giáo dục.

- Huy động mọi lực lượng và nguồn lực của cộng đồng cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục của nhà trường; xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, ngăn chặn những hoạt động có ảnh hưởng xấu đến HS; tạo điều kiện để HS được vui chơi, hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao lành mạnh phù hợp với lứa tuổi.

        Do đó, nhà trường cần quan tâm phát triển mối quan hệ giữa nhà trường và các bên liên quan. Cụ thể như sau:

       a) Mục đích, nội dung cửa việc phát triển mối quan hệ với chính quyền các cấp ở địa phương

- Đảng và Chính quyền địa phương giữ vai trò quan trọng trong hệ thống các quan hệ quản lí, trực tiếp quản lí nhà trường và công tác xã hội hoá giáo dục. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã phường, thị trấn cụ thể hoá  các chủ trương, giải pháp, tổ chức triển khai, thực hiện nội dung kế hoạch cho          các ban ngành. Bố trí sắp xếp hướng dẫn lộ trình thực hiện cho từng giai đoạn. Như vậy, bằng chức năng quản lí nhà nước, chính quyền không chỉ huy động, khuyến khích mà còn tổ chức điều hành sự phối hợp hoạt động của các lực lượng xã hội tham  gia vào công tác giáo dục và phát triển nhà trường.

- Nhà trường, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng huy động nhân lực và hệ thống cơ sở vật chất để phối hợp thực hiện cũng như huy động sự tham gia, đóng góp của toàn xã hội cho giáo dục. Qua đó, ngành giáo dục và đào tạo và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có điều kiện để hoàn thành toàn diện và hiệu quả hơn nhiệm vụ của mình.

          Dựa trên chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh của mình, nhà trường và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có kế hoạch chỉ đạo, đảm bảo sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ và hiệu quả với các bên có liên quan trong việc triển khai cụ thể ở địa phương.

- Mối quan hệ giữa nhà trường và các cấp chính quyền là mối quan hệ hai chiều, trong đó nhà trường tư vấn, tham mưu cho các cấp chính quyền về chuyên môn, quản lí các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ trong nhà trường. Các cấp chính quyền giúp nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục và NCKH; tạo điều kiện cho nhà giáo và người học tham quan, thực tập, NCKH; góp phần xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, ngăn chặn nhũng hoạt động có ảnh hưởng xấu đến thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; tạo điều kiện để người học được vui chơi, hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao lành mạnh; hỗ trợ về tài lực, vật lực cho sự nghiệp giáo dục theo khả năng của mình; đồng   thời động viên toàn dân chăm lo cho phát triển sự nghiệp giáo dục.

       Nhằm phát triển mối quan hệ với chính quyền các cấp ở địa phương, nhà    trường cần triển khai các hoạt động, như:

+ Xác định được và giới thiệu các di tích lịch sử, văn hoá truyền thống của địa  phương;
+ Chỉ đạo chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị của các khu di tích;
+ Tổ chức các hoạt động và cuộc thi của HS do Đoàn Thanh niên Cộng  sản Hồ Chí Minh chủ trì, triển khai;
+ Tổ chức hoạt động các trò chơi dân gian trong nhà trường;
+ Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp;
+ Tổ chức lớp học, khoá học về nghề truyền thống có thế mạnh ở địa phương.

+ Nhà trường chỉ đạo xây dựng khuôn viên sạch sẽ, có cây xanh, thoáng       mát; lớp học có đủ ánh sáng và bàn ghế hợp với độ tuổi HS; có đủ công trình vệ sinh và luôn được giữ gìn sạch sẽ. Tổ chức cho HS trồng cây vào dịp đầu xuân, duy trì việc chăm sóc cây thường xuyên. Tổ chức làm vệ sinh để các khu di tích lịch sử, văn hoá, đường làng, ngõ xóm luôn được sạch sẽ,... 

      Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với nhà trường, địa phương trong chỉ đạo, tổ chức phong trào Giữ gìn trường xanh, sạch, đẹp. Đầu năm học, Đoàn trường đăng kí đảm nhận các phần việc cho các chi đoàn, đoàn viên và phối hợp với nhà trường để chỉ đạo thực hiện. Đảm bảo mỗi địa chỉ, công trình đều có người chăm sóc thường xuyên. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tổ chức kiểm tra, khen thưởng nhân dịp kết thúc học kì, kỉ niệm ngày thành lập Đoàn (26/3) hay kỉ niệm ngày sinh của Bác (19/5) hàng năm,...

        b) Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, GV với cộng đồng để nâng cao chất lượng giáo dục 
       Mối quan hệ giữa nhà trường và cộng đồng là mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau giữa trường học và cộng đồng. Mối quan hệ giữa hai đối tượng được biểu hiện cụ thể qua mối quan hệ giữa lợi ích và trách nhiệm. Quan hệ này không chỉ đem lại lợi ích cho nhà trường mà còn nhằm phục vụ lợi ích của cộng đồng. Do đó, cả hai bên đều phải thực hiện trách nhiệm của mình vì  những lợi ích riêng và chung.  

(i)  Mục đích, nội dung phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, GV   với cộng đồng

     Việc tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường, GV   với cộng đồng sẽ góp phần thực hiện mục tiêu, nâng cao chất lượng giáo dục. Sự tham gia của cộng đồng vào quá trình giáo dục của nhà trường tạo cơ hội cho việc giáo dục của nhà trường gắn chặt với thực tế cuộc sống, giúp HS có thể tiếp cận với đời sống cộng đồng và xã hội, gắn cuộc sống của các em với các hoạt động và phát triển cộng đồng. Tạo môi trường thuận lợi     để HS phát triển nhân cách theo các định hướng từ nhà trường.

       (ii) Cộng đồng xã hội cùng hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục

      Môi trường giáo dục của nhà trường, sự phát triển của nhà trường luôn phụ thuộc vào sự phát triển và nhu cầu của cộng đồng. Tác động của cộng đồng đối với nhà trường vốn xuất phát từ truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc. Đảng và Nhà nước ta cũng luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, nhưng do nước ta còn nghèo nên sự đầu tư của Nhà nước cho giáo dục chưa đáp ứng được nhu cầu phát  triển của giáo dục, vì thế, rất cần tới xã hội hoá giáo dục, nhất là sự hỗ trợ của gia đình, xã hội và cộng đồng.

       Mục tiêu của giáo dục là nhằm phát triển toàn diện nhân cách HS về đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ, thể chất, KN nghề nghiệp... nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tể, văn hoá, xã hội của cộng đồng, của xã hội. Tuy nhiên, mục tiêu đó có thực hiện được hay không còn phụ thuộc vào môi trường mà gia đình và cộng đồng tạo ra có lành mạnh hay không.

      Giáo dục chịu sự chi phối của môi trường văn hoá, giáo dục. Sự tham gia của cộng đồng vào việc xây dựng môi trường văn hoá, giáo dục rất đa dạng, phong phú, do đó, mọi thành viên trong cộng đồng đều có thể tham gia được.    Sự gương mẫu của từng người, mối quan hệ giữa con người với nhau, từ gia đình tới cộng đồng, nhất là các phong trào văn hoá, xã hội, như: đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng hương ước,... đều có ảnh hưởng trự tiếp đến sự hình thành và phát triển nhân cách của HS. Bên cạnh việc tạo ra môi trường lành mạnh, thuận lợi, ảnh hưởng tốt đến giáo dục, cộng đồng còn mở rộng không gian cho các hoạt động giáo dục của nhà trường, phá bỏ khuôn khổ giáo dục bó hẹp trong nhà trường.

        Thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, cộng đồng có tác dụng cung cấp nhân lực, vật lực, giúp nhà trường thực hiện truyền thông, giáo dục đạo đức lối sống, văn hoá, văn nghệ, thẩm mĩ, thể chất, sức khoẻ, pháp luật, an ninh, quốc phòng toàn dân, lao động hướng nghiệp, phòng chống tệ nạn xã hội,... và thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, phục vụ học tập và hướng nghiệp cho HS.

       Trong chương trình GDPT 2018, các môn học đều có phần mở, dành cho địa phương,  rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng. Các cơ quan nhà nước, như Uỷ ban nhân dân, Sở Văn hoá - Thông tin, Viện bảo tàng,... có thể giúp nhà trường xây dựng chương trình, viết tài liệu và cử người tham gia dạy về các vấn đề địa phương.

       Bên cạnh đó, cộng đồng còn đóng góp kinh phí hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất và các hoạt động giáo dục của nhà trường. Hơn nữa, cộng đồng còn là lực lượng tham gia quản lí, giám sát các hoạt động giáo dục của nhà trường, quản lí HS ngoài giờ học hiệu quả nhất.

      Sự tác động của cộng đồng đến nhà trường còn là con đường để thực hiện dân chủ hoá ở cơ sở, nhằm làm cho mọi người dân trong cộng đồng nắm được những thông tin về giáo dục để họ có thể đề đạt nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của mình đối với việc giáo dục con em ở nhà trường.

       (iii) Trường học với việc phát triển cộng đồng

      Cộng đồng có nhiều tác động tích cực đến nhà trường, ngược lại nhà trường cũng có nhiều đóng góp cho sự tồn tại, phát triển của cộng đồng bằng việc dạy văn hoá cho cộng đồng dân cư, phổ biến kiến thức cho cộng đồng và tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao, các hoạt động chính trị - xã hội ở địa phương.

    Trường học được coi như một trung tâm văn hoá của cộng đồng dân cư ở xã (phường, thị trấn). Thực tế, trường học đã và đang có nhiều đóng góp tích cực của cộng đồng. Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu học tập của người dân càng cao, nhưng ở cộng đồng không phải ai cũng có điều kiện học lên cao. Do đó, nhà trường là nơi bồi dưỡng nhân cách, cung cấp kiến thức, KN cho thế hệ trẻ. Chuẩn bị hành trang cho họ sẵn sàng bước vào cuộc sống.

       Đối với những địa bàn ở vùng sâu, miền núi và người dân có hoàn cảnh khó khăn chưa được giáo dục phổ cập THPT thì không chỉ GV mà cả HS cũng có thể tham gia xoá mù chữ trong cộng đồng. Bên cạnh việc dạy văn hoá cho cộng đồng, cán bộ, GV và HS có thể tham gia  phổ biến kiến thức về giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục phòng chống HIV/AIDS, giáo dục phòng chống ma tuý, mại dâm, giáo dục KN sống,... cho cộng đồng.

      Trường học còn là nơi có một lực lượng cán bộ, GV có trình độ văn hoá, chính trị khá cao; một lực lượng đông đảo có NL và lòng nhiệt tình, lại được  rèn luyện nếp sống có kỉ luật nên đã trở thành một lực lượng chính tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội, các hoạt động chính trị - xã hội của cộng đồng.

    c) Biện pháp phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, GV với cộng đồng
      Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển cộng đồng, các biện pháp sau đây cần được xem xét và tiến hành đồng bộ.

     Biện pháp 1: Tổ chức tốt công tác tuyên truyền cho cộng đồng và nhà trường

     Bằng nhiều con đường, nhiều biện pháp, hình thức tác động đến nhận thức của lực lượng cộng đồng, như:

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động, cung cấp thông tin cho các lực lượng công đồng về vị trí vai trò của giáo dục cũng như về xã hội hóa giáo dục.

- Thông qua bồi dưỡng hay thông tin để nâng cao nhận thức cho lãnh đạo và nhân dân về vị trí, vai trò của giáo dục đào tạo nói chung và của GDPT nói riêng.

- Tổ chức tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm với những địa phương có  phong trào giáo dục tốt.   

      Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động với cộng đồng

     Nhà trường giữ vai trò chủ động tạo ra sự phối hợp giữa các cấp quản lí giáo dục. Xây dựng kế hoạch phối hợp, thành lập bộ tham mưu tư vấn gồm các GV giỏi, có kinh nghiệm quản lí giáo dục để tham mưu.

     Các ban ngành, tổ chức đoàn thể xã hội có sự phối hợp mang tính thống nhất cùng làm cùng chịu trách nhiệm. Duy trì sự phối hợp này giúp các ban ngành đoàn thể, các lực lượng cộng đồng hiểu nhau hơn nắm được thực trạng khó khăn, cùng chia sẻ và tìm biện pháp tháo gỡ.

       Biện pháp 3: Phát huy vai trò của GV chủ nhiệm trong việc kết nối và giao tiếp trong  cộng đồng. GV chủ nhiệm được xem là hạt nhân trong việc kết nối và giao tiếp trong  cộng đồng.
       Biện pháp 4: Tận dụng những kinh nghiệm và kiến thức của cha mẹ, vận động họ tham  gia vào các hoạt động của nhà trường và cộng đồng,  như: các câu lạc bộ, các lớp dạy nghề  truyền thống, các lớp dạy KN mềm và năng khiếu cho HS...

       Biện pháp 5: Phát huy tác dụng của nhà trường trong việc phát triển cộng đồng, như: các phong  trào thanh thiếu niên, trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, làm sạch đường làng ngõ xóm...

     D. Quan hệ phối hợp và trách nhiệm giải trình của nhà trường với cha mẹ HS

       a) Quan hệ phối hợp của nhà trường với cha mẹ HS

       Mối quan hệ phối hợp của nhà trường và cha mẹ HS gồm:

- Trách nhiệm của nhà trường: phải chủ động phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với gia đình và xã hội để xây dựng môi trường giáo dục thống nhất nhằm thực hiện mục tiêu, nguyên  lí giáo dục.

- Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội: Nhà trường phải chủ động phối hợp với Hội đồng giáo dục các cấp, ban đại diện cha mẹ HS, các tổ chức và cá nhân nhằm:

+ Thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

+ Huy động mọi lực lượng của cộng đồng chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần xây dựng cơ  sở vật chất nhà trường.

 -  Để quan hệ phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ HS được hiệu quả, cần:

+ Đa dạng hoá nội dung phối hợp: Trước hết phải thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường và gia đình, tránh tình trạng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. 

+ Các nội dung phối hợp cần được đổi mới và phong phú đa dạng. Theo đó, cần:

● Phối hợp để nâng cao chất lượng học tập, phát huy tính tích cực của HS trong học tập (cách giao tiếp, cách hướng dẫn trẻ tự học ở nhà...).

●  Phối hợp trong giúp trẻ rèn luyện và chủ động tham gia các hoạt động xã hội; rèn luyện KN sống và định hướng nghiệp cho HS.

●  Tăng cường giáo dục cho HS ý thức, thái độ chủ động, nghiêm túc trong học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày.

●  Phối hợp để tổ chức cho HS quan tâm đến những bạn có hoàn cảnh khó khăn....

●  Phối hợp trong đánh giá kết quả học tập, rèn luyện thường xuyên của HS.

●  Phản hồi thường xuyên về những thành công, hạn chế, điếm mạnh, điểm yếu của HS.

+ Hướng dẫn, tư vấn cho cha mẹ cách để trò chuyện và giáo dục con.  Theo đó, cần tăng cường thực hiện các hình thức phối hợp, như:

●  Tổ chức sinh hoạt nội khoá, ngoại khoá.

●  Tổ chức các hoạt động ngoài trời, như: picnic, tổ chức các trò chơi dân gian, phối hợp tham quan du lịch.

●  Tổ chức cho các đoàn thể nhà trường két nghĩa với các đoàn thể địa phương,   qua đó xây dựng chương trình hành động.

●  Tổ chức các hình thức giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao.

● Tổ chức các câu lạc bộ huy động sự tham gia của cha mẹ HS. Tổ chức các buổi toạ đàm, tư vấn. 

●  Tổ chức các hoạt động từ thiện trong và ngoài nhà trường,...

        b)Trách nhiệm giải trình của nhà trường với cha mẹ HS

       Trách nhiệm giải trình là sự thừa nhận về trách nhiệm đối với mọi hành động, sản phẩm, quyết định hay chính sách mà chúng ta đưa ra trong việc lãnh đạo, quản lí và thực hiện công việc. Theo đó, nó gắn với nghĩa vụ báo cáo, giải thích, biện minh cho mọi hậu quả của những việc chúng ta làm. Khả năng giải trình trách nhiệm được hiểu là thực hiện nghĩa vụ thông tin đầy đủ, biện minh cho hành động của mình trong quá khứ hoặc tương lai và chịu sự trừng phạt nếu như hành động ấy vi phạm các quy tắc đạo đức hay vi phạm pháp luật. 

    Trách nhiệm giải trình của nhà trường đối với cha mẹ HS biểu hiện chủ yếu là: Luôn chủ động giải trình các quyết định của mình; Chịu trách nhiệm về những quyết định, hành động ấy.

      Trường học là nơi được giao nhiệm vụ giáo dục HS ở lứa tuổi đang phát triển, trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, nhà trường cần có sự phối hợp với cha mẹ HS. Trong xu hướng trao quyền tự chủ cho các trường, việc chịu trách nhiệm và giải trình trách nhiệm giống những cam kết với xã hội và cha mẹ HS về chất lượng giáo dục của mình. Đặc biệt, việc giải trình trước phụ  huynh các vấn đề trong phạm vi quản lí của mình (như tài chính, cơ sở vật chất, quá trình dạy học và giáo dục trong nhà trường,...) đòi hỏi các trường cần:

- Báo cáo, thông tin một cách đầy đủ, kịp thời, minh bạch các vấn đề liên quan.

- Giải thích, biện minh cho hậu quả, hành vi.

- Chịu nghĩa vụ pháp lí (sự trừng phạt nếu là các vi phạm về đạo đức và pháp lí...).

        E. Phát triển mối quan hệ với cộng đồng nghề nghiệp và với các cơ sở giáo dục khác
     a) Mục đích 
      Trước đây, GV được đào tạo xong có thể yên tâm   làm việc đến khi nghỉ hưu, tuổi tác cùng với kinh nghiệm của họ luôn được đề cao. Ngày nay đòi hỏi GV liên tục nâng cao NL để đáp ứng được những yêu cầu đổi mới và những thay đổi nhanh chóng của xã hội. Do đó, phát triển mối quan hệ với cộng đồng nghề nghiệp và với các cơ sở giáo dục khác là điều kiện quan trọng để GV tham gia vào cộng đồng để học tập và giao lưu và hợp tác. Đó còn được xem là cách thức nhằm để thúc đẩy việc học tập hợp tác giữa các đồng nghiệp trong một môi trường làm việc, trong cùng lĩnh vực cụ thể. Thông qua đó, trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm thành công về phương pháp dạy học, GV tự học, tự rèn luyện và nâng cao NL của mình.

        b) Biện pháp phát triển mối quan hệ với cộng đồng nghề nghiệp vù với các cơ sở giáo dục khác

     Có thể phát triển mối quan hệ với cộng đồng nghề nghiệp và với các cơ sở giáo dục khác thông qua một số cách thức sau đây.

- Tổ chức tham quan, giao lưu, học tập về chuyên môn, nghiệp vụ giữa các GV, các cơ sở giáo dục.

- Tổ chức hội thảo về những chủ đề liên quan đến nội dung dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, cách tổ chức hoạt động trải nghiệm trong các môn học, trải nghiệm ngoài giờ lên lớp.

- Thành lập câu lạc bộ GV cùng chuyên môn, hiệp hội tổ trưởng    chuyên môn, câu lạc bộ các hiệu trưởng,… để học hỏi và trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ.  Hình thành các nhóm hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm hỗ trợ những GV trẻ,     mới vào nghề.

- Tạo lập cộng đồng học tập và tham gia vào hệ thống trường học kết nối nhằm trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ.

       c) Hợp tác phát triển và sử dụng đội ngũ giữa các nhà trường và các cơ sở giáo dục trong triển khai đổi mới chương trình  GDPT

       Để hợp tác phát triển và sử dụng đội ngũ giữa các nhà trường và các cơ sở giáo dục trong triển khai đổi mới chương trình GDPT hiệu quả có thể thực hiện theo cách thức sau đây.

     (i) Hợp tác giữa các trường
      Trong bối cảnh đổi mới GDPT như hiện nay, đội ngũ của mỗi trường có khả năng thích ứng khác nhau, do vậy, NL và sở trường của mỗi người cũng có nhiều mức độ khác nhau. Thực tế cho thấy, trao đổi nguồn nhân lực giữa các trường để mỗi đơn vị có được những GV chất lượng là một việc làm cần thiết. Việc hợp tác sử dụng đội ngũ của các trường có thể được tiến hành như:

- Trao đổi GV theo đặc thù môn học, khối/lớp

- Trao đổi GV theo chuyên đề, chủ đề

- Phối hợp sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, theo tổ khối của các cụm trường

- Trao đổi chuyên gia giáo dục với các trường thuộc hệ thống ngoài công lập hoặc các tổ chức giáo dục uy tín

       Trong bối cảnh đổi mới giáo dục, việc đóng góp của mỗi cá nhân và mỗi tổ chức giáo dục cho sự phát triển chung của toàn nền giáo dục nhằm trao đổi những thế mạnh cũng như khắc phục những hạn chế của chính mỗi cơ sở giáo dục. Đây cũng là hoạt động góp phần quan trọng trong công tác phát triển NL nghề nghiệp của mỗi GV THPT.

   (ii) Hợp tác bồi dưỡng và chia sẻ kinh nghiệm
      Sự phát triển của xã hội hiện nay đem đến nhiều cơ hội nhưng cũng có không ít thách thức đối với người làm giáo dục. Một trong những thách thức là GV luôn phải tự học, tự nghiên cứu để cập nhật được thành tựu của khoa học cũng như những ứng dụng của khoa học, công nghệ và truyền thông vào giảng dạy. Chẳng hạn:

- Mô hình giáo dục hiện đại của nhà trường THPT
- Xu hướng giáo dục không truyền thống trong dạy học THPT
- Ứng dụng công nghệ hiện đại trong dạy học THPT
- NCKH và ứng dụng trong giáo dục THPT
- Đánh giá HS theo tiếp cận NL

- Phát triển chương trình nhà trường trong giáo dục THPT
       Để cập nhật được những thay đổi trong giáo dục THPT, công tác bồi dưỡng trở nên vô cùng quan trọng. Bồi dưỡng cũng cần thay đổi sao cho hiệu quả, bởi lẽ, nhà trường THPT đang đổi mới và có những bước chuyển mạnh mẽ theo tiếp cận phát triển NL người học. Công tác bồi dưỡng nên theo hướng hợp tác, chia sẻ, để cùng phát triển NL nghề nghiệp cho nhau. Để hiệu quả, có thể thực hiện một số hoạt động như:

- Tạo ra mạng lưới các trường THPT hoặc diễn đàn trao đổi về các vấn đề chuyên môn, với sự tham gia của các trường và của nhiều GV, ở các vị trí và chuyên môn khác nhau.

- Khảo sát nội dung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo nhu cầu thực tế của GV THPT ở mỗi trường, mỗi địa phương.

- Chia sẻ những bài học kinh nghiệm, những sáng kiến hoặc những giải pháp mà mỗi GV, mỗi trường hoặc mỗi địa phương đã áp dụng thành công trên diễn đàn hoặc trong các lớp bồi dưỡng.

- Đề xuất nội dung bồi dưỡng theo cụm trường, theo địa phương hoặc theo khu vực để có sự học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm (thành công cũng như thất bại), đề xuất giải pháp cho các vấn đề thực tiễn đó.

         Hợp tác trong bồi dưỡng là một việc làm mang lại hiệu quả, cải thiện NL nghề nghiệp cho mỗi GV. Nhờ đó, tăng cường cho GV KN hợp tác, tự học, tự bồi dưỡng, vì xét cho đến cùng, mỗi GV đều cần hợp tác để cải thiện NL nghề nghiệp cho mìnhn và xây dựng môi trường giáo dục năng động, hiệu quả.

        (iii) Chỉ đạo và hỗ trợ liên kết các trường của các cơ quan quản lý giáo dục trong hoạt động giáo dục

      Mỗi GV cũng như mỗi cơ sở giáo dục đều nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của phải có sự hợp tác giữa mỗi cá nhân, mỗi tổ chức trong việc phát triển NL nghề nghiệp GV. Tuy nhiên, để thực sự hiệu quả và có tổ chức, cần thiết phải có sự chỉ đạo và có biện pháp thích hợp của các bên liên quan nhằm gắn kết các trường, cá nhân làm công tác giáo dục. Có như vậy mới tạo được hành lang pháp lý cho hợp tác và liên kết giữa các bên, vì mục tiêu phát triển nghề nghiệp cho GV, cũng là hỗ trợ về mặt kĩ thuật, thời gian, nguồn lực vật chất cũng như đường hướng, chiến lược giáo dục.

       Có thể thực hiện một số cách thức chỉ đạo và hỗ trợ liên kết các trường, như:

- Xây dựng kế hoạch hành động của địa phương, cụm trường, trong đó có mục tiêu liên kết, hợp tác trong nhiều lĩnh vực nhằm phát triển chất lượng giáo dục và NL nghề nghiệp GV tại địa phương.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo, chuyên đề, trao đổi GV, chia sẻ kinh nghiệm theo cụm trường, nhằm thúc đẩy sinh hoạt chuyên môn liên trường.

- Xây dựng mô hình trường học kết nối theo đặc thù của địa phương.

- Tham quan, học tập tại các mô hình trường (có nhiều điểm tương đồng hoặc khác biệt) để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

- Thành lập diễn đàn giáo dục để trao đổi về các vấn đề giáo dục.

- Giáo dục KN hợp tác, liên kết, chia sẻ kinh nghiệm cho GV.

- Xây dựng tiêu chí đánh giá GV, cơ sở giáo dục, trong đó cần tính đến việc liên kết, hợp tác trong giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và NCKH giáo dục THPT.

     G. Nhà trường với việc hợp tác, giao lưu trong nước và quốc tế 

       a) Mục đích của việc hợp tác, giao lưu trong nước và quốc tế

       Thế giới ngày nay, một quốc gia tự đóng cửa chẳng khác nào tự giam cầm mình và hạn chế hội nhập, phát triển. Theo đó, mục đích hợp  tác, giao lưu trong nước và quốc tế nhằm mở rộng sự hội nhập về tri thức, khoa học, kĩ thuật và công nghệ. Giáo dục cũng tuân thủ xu hướng ấy, nhằm thúc đẩy hoạt động giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hoá, hiện đại   hoá. Thông qua đó, các cơ sở giáo dục được tiếp cận với các nền giáo dục trên thế giới, từ đó chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân  lực, bồi dưỡng nhân tài.

       b) Biện pháp hợp tác, giao lưu trong nước và quốc tế

- Xây dựng chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho việc tiến hành hợp tác, giao lưu. 

- Tìm kiếm, mời gọi các nhà khoa học, các cơ sở giáo dục đào tạo, các dự án   vào hợp tác giáo dục đào tạo tại trường.

- Tăng cường các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh của nhà trường với  bạn bè trong nước và trên thế giới.

- Đẩy mạnh hon nữa việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường để  đáp ứng nhu cầu dạy học và hợp tác trong nước, quốc tế.

- Xác định đúng đắn, phù hợp các lĩnh vực hợp tác, giao lưu.

- Tổ chức và tham dự các hội thảo, các diễn đàn giáo dục trong nước và quốc tế

- Thực hiện các chương trình tham quan, học tập để tăng cường hiểu biết lẫn nhau.
	Hoạt động 11: Yêu cầu về NL tư vấn và hướng nghiệp cho HS ở THPT


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Đọc tài liệu và tìm hiểu các yêu cầu về NL tư vấn và hướng nghiệp cho HS ở THPT
- Nhiệm vụ 2: Trao đổi theo nhóm để làm rõ các yêu cầu về NL tư vấn và hướng nghiệp cho HS ở THPT
- Nhiệm vụ 3: Đại diện nhóm báo cáo, làm rõ các yêu cầu về NL tư vấn và hướng nghiệp cho HS ở THPT
2. Cách thức tiến hành

- Cá nhân đọc tài liệu trong 7 phút;

- Làm việc theo nhóm trong 8 phút (mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên): nghiên cứu tài liệu và trao đổi để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có), trong 10 phút.

- Báo cáo viên nhận xét và thống nhất ý kiến, kết luận, trong 5 phút.

3. Thông tin phản hồi 
Một số vấn đề chung về NL tư vấn và hướng nghiệp cho HS ở THPT
        A. NL tư vấn và tham vấn giáo dục THPT
       Người có NL tư vấn, tham vấn, hướng dẫn là người có khả năng chia sẻ, trợ giúp, khơi dậy tiềm năng của HS để giúp các em tin vào bản thân, nâng cao hiểu biết về bản thân, về người khác, về các sự vật, hiện tượng để có thể giải quyết được nhưng vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.

          NL tham vấn, tư vấn, hướng dẫn của GV thể hiện chủ yếu qua:

(i) Biết động viên, khuyến khích, hiểu rõ tiềm năng của HS để giúp các em tin vào bản thân, tự nhận biết mình đang có vấn đề gì và mong muốn được giúp đỡ giải quyết vấn đề của mình.

(ii) Tổ chức được các buổi hướng dẫn nhằm cung cấp thông tin, kinh nghiệm về các lĩnh vực học tập, hướng nghiệp, giao tiếp ứng xử,… qua đó giúp các em hiểu biết đầy để về các vấn đề này và có những quyết định phù hợp.

(iii) Sử dụng linh hoạt các phương tiện khi hướng dẫn và tạo ra động lực cho nhóm để giúp HS tham gia các hoạt động, nhờ đó nâng cao hiểu biết cho bản thân và người khác… Qua đó, giúp thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của các em.

(iv) Biết chấp nhận HS (những gì mà họ hiện có), tôn trọng quyền tự quyết của các em, khơi dậy tiềm năng, giúp các em tự tin vào bản thân, dám nghĩ dám làm, dám đối đầu với thực tế. 

       Theo đó, để tham vấn, tư vấn, hướng dẫn được tốt, một số điều GV cần làm như:

- Biết đặc điểm phát triển của HS THPT.

- Am hiểu các trường phái, các triết lý, các phương pháp tiếp cận trong giáo dục HS THPT.

- Am hiểu lí luận về giáo dục HS THPT, giáo dục HS có hành vi không như mong đợi, giáo dục hòa nhập HS để có tư vấn hợp lý, tin cậy, khách quan.

- Biết được các tiêu chí thể hiện các loại hình trí thông minh của HS.

- Biết cách đánh giá sự phát triển của HS THPT làm căn cứ tư vấn đánh giá.

- Biết một số cách thức tác động đối với HS có năng khiếu đặc biệt hoặc HS chậm phát triển.

- Hiểu được thực tế các loại hình trường THPT.

- Có KN xã hội, như: giao tiếp, thuyết trình, tư vấn,…

- Biết khảo sát nhu cầu, băn khoăn, thắc mắc của các đối tượng có nhu cầu tư vấn giáo dục THPT.

- Biết phân tích nhu cầu tham vấn, tư vấn giáo dục THPT.

- Biết đánh giá HS THPT theo các thang đo khác nhau.

- Đưa ra được các ý kiến tham vấn phù hợp với nhu cầu của đối tượng tham vấn.

- Biết lập bảng câu hỏi thường gặp trong giáo dục THPT từ đó xây dựng ngân hàng các câu trả lời về các vấn đề thường gặp trong giáo dục THPT.

      B. Tư vấn học đường cho HS THPT
       a) Tư vấn học đường trong nhà trường 
      Tư vấn học đường trong nhà trường phổ thông theo nghĩa rộng là một tập hợp các hoạt động tâm lí học đường được thực hiện theo hướng tiếp cận hệ thống (bao gồm sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội) nhằm thực hiện việc đánh giá, dự báo và nhận diện sớm các vấn đề tâm lí học đường, xây dựng và thực hiện các chương trình   phòng  ngừa các vấn đề tâm lí học đường cho HS; thực hiện tham vấn tâm lí cá nhân hoặc tham vấn nhóm HS; thực hiện tư vấn học đường cho cha mẹ   HS và nhà trường; tham gia giám sát, xây dựng, nghiên cứu và lượng giá các hoạt động thực hành tâm lí học đường, các chương trình phòng ngừa và can thiệp tâm lí học   đường trong nhà trường.

       Tư vấn học đường trong nhà trường hướng đến mọi HS, nhằm đảm bảo mỗi em có được sự khoẻ mạnh và ổn định về sức khoẻ thể chất, tinh thần, tạo điều kiện tốt nhất để các em tham gia học tập, rèn luyện và phát triển nhân cách. Theo đó, tư vấn học đường góp phần chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho HS trước các hoạt động giáo dục trong nhà trường (theo cả nghĩa hẹp và nghĩa rộng).

       Tư vấn học đường trong nhà trường bao gồm các nội dung chính như:

- Đánh giá, dự báo và xác định những vấn đề tâm lí có thế xảy ra ở từng giai đoạn, độ tuổi (trong bối cảnh xã hội, văn hoá và phát triển tâm sinh lí lứa tuổi), trên cơ sở đó xây dựng và thực hiện các chương trình phòng ngừa cho toàn bộ HS trong nhà trường (chương trình khám phá, trải nghiệm và học tập kiến thức, KN trong tâm lí học đường, ví dụ: giá trị sống , KN sống, hoạt động trải nghiệm,...).

- Đánh giá, nhận diện, phát hiện sớm những trường hợp có nguy cơ hoặc bắt đầu có khó khăn, khủng hoảng hay rối nhiễu tâm lí (trong học tập hay nhận thức, hành vi, cảm xúc)... để phòng ngừa và can thiệp kịp thời (tham vấn cá nhân hoặc nhóm, tư vấn gia đình, tư vấn nhà trường,...).

- Đánh giá và thực hiện tham vấn, tư vấn hướng nghiệp cho HS.

- Đánh giá và thực hiện tư vấn cho gia đình, nhà trường (đào tạo, tập huấn,...).

- Nghiên cứu, xây dựng và lượng giá các chương trình phòng ngừa và can thiệp.  Giám sát thực hành tâm lí học đường trong trường phổ thông.

       Nói chung, tư vấn học đường nhằm làm mạnh hoá đời sống tâm lí của mỗi HS trong trường, giúp các em có tâm thế và khả năng duy trì hoạt động học tập ổn   định, phát huy tối đa tiềm năng của mình.

     b)Vai trò và ý nghĩa của tư vấn học đường

      Tư vấn học đường có vai trò và ý nghĩa rất thiết thực đối với từng HS, gia đình, nhà trường và xã hội.

      Đối với HS: Nhờ có tư vấn học đường, các em được hình thành khả năng khám phá bản thân; được tham gia các hoạt động nhằm rèn luyện   KN tự chăm sóc và ứng phó với các khó khăn tâm lí ở từng giai đoạn lứa tuổi; được trang bị kiến thức, KN để nhận diện những dấu hiệu bất thường về sức khoẻ tâm lí và biết cách, tìm nơi trợ giúp hoặc báo với cha mẹ, thầy cô, bạn bè.

       Đối với mỗi gia đình và nhà trường: Tư vấn học đường là cầu nối giữa HS, cha mẹ và thầy/ cô nhà trường. Tư vấn học đường chuyển tải những thông tin, những hiểu biết về đặc điểm tâm lí đặc trưng của HS; hướng tới sự hợp tác mang tính ổn định, có nguyên tắc, có đạo đức, giữa nhiều lực lượng trong tất cả các hoạt động hỗ trợ tâm lí cho HS.

        Tư vấn học đường còn tư vấn cho ban giám hiệu nhà trường về định hướng phát triển giáo dục trong nhà trường, thông qua cung cấp những thông tin khảo sát thực trạng, nhu cầu hỗ trợ tâm lí học đường, những kết quả thực chứng về những vấn đề nổi cộm của mỗi khối, mỗi lớp. Hơn nữa, tư vấn học đường còn góp phần tạo tiếng nói chung, kết nối nguồn lực trong toàn trường để định hướng giáo dục HS.

        Tư vấn học đường cũng góp phần tạo động lực và củng cố thái độ cho HS trong triển khai hoạt động cộng đồng, xã hội, đồng thời góp phần ngăn chặn, hạn chế và xoá bỏ tệ nạn xã hội, giảm chi phí của      xã hội trong giáo dục, trên cơ sở trợ giúp HS kịp thời tránh hoặc can thiệp sớm những   khó khăn, rối nhiễu tâm lí.

       c) Mục tiêu của tư vấn học đường

     Hỗ trợ tâm lí học đường trong trường học trên thế giới tập trung vào ba mảng chính là phòng ngừa, phát hiện sớm, can thiệp; với ba cấp độ hoạt động. 
      Cấp độ 1: Các hoạt động dịch vụ phổ biến, 

      Ở cấp độ này giúp phòng ngừa và làm lành mạnh hoá môi trường trường học để giảm  thiểu những vấn đề khó khăn mà HS có thể gặp phải, thường tác động đến tất cả hoặc một số lượng lớn (khoảng 80%) HS trong trường. Nếu người tư vấn làm tốt các hoạt động có tính chất phòng ngừa ở cấp độ này thì có thể giúp giảm bớt thách thức và khó khăn mà HS có thể có ở các cấp độ cao hơn.

        Cấp độ 2: Các hoạt động hỗ trợ tâm lí dành cho nhóm mục tiêu.      

         Nhóm này có thể khoảng từ 10% - 20%, gồm những HS mà các dịch vụ phổ biến có tính phòng ngừa đã không gây được ảnh hưởng một cách tích cực; nhóm này cần được can thiệp (tham vấn hay trị liệu trực tiếp). Theo đó, nhóm này có thể có những khó khăn trong học tập, như kết quả thấp, thiếu khả năng tập trung chú ý, thiếu động cơ học tập; hoặc có những vấn đề liên quan đến thái độ cư xử, hành vi không thích hợp.

        Cấp độ 3: Hoạt động hỗ trợ tâm lí chuyên sâu. 

         Ở cấp độ này tập trung vào những HS có nhu cầu và cần thiết phải có những can thiệp chuyên sâu. Nhóm  này có thế chiếm từ 1% - 7%, gồm những HS có khó khăn nghiêm trọng về   sức khoẻ tâm thần hoặc có những hành vi quá mức, như bắt nạt, tấn công, phá hoại người hoặc tài sản của nhà trường. 

       Vì vậy, tư vấn học đường trong  nhà trường cần có những thông tin về các tổ chức cung cấp dịch vụ can thiệp và trị liệu tâm lí chuyên sâu ngoài trường có tính chuyên nghiệp.

      d) Nội dung tư vấn học đường trong nhà trường 

       (i) Đối với HS
       Tư vấn học đường tập trung vào các chương trình nâng cao khả  năng xã hội cho HS, như: KN thích ứng với môi trường học đường; giao tiếp úng xử với cha mẹ, thầy cô; tâm sinh lí tuổi dậy thì; tình bạn khác giới, tình yêu; kỉ luật        lớp học; KN phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em; hướng nghiệp... Đối với nhóm HS thuộc nhóm can thiệp 2 hay 3 thì tuỳ theo vấn đề mà GV có kế hoạch và chương trình phù hợp, nhằm tác động đến cả ba lĩnh vực: nhận thức, thái độ và hành vi.

       (ii) Đối với cha mẹ 

       Tư vấn học đường tập trung vào các chương trình nâng cao KN cho các bậc cha mẹ, như: giúp con thích ứng với môi trường học đường; làm bạn cùng con tuổi trăng tròn; kỉ luật tích cực; phòng chống xâm hại tình dục trẻ em; giúp con chọn trường, chọn nghề... Đối với những cha mẹ có con thuộc nhóm can thiệp 2 hay 3 thì tuỳ theo vấn đề mà GV có kế hoạch và chương trình phù hợp nhằm phối kết hợp hiệu quả trong việc hỗ trợ tâm lí cho HS.

         (iii) Đối với GV (hay người tư vấn)
      Những nội dung như tâm sinh lí lứa tuổi; kỉ luật tích cực; đồng hành cùng học    sinh; KN phòng chống xâm hại tình dục trẻ em; hướng nghiệp;... là cần thiết, giúp GV có những phương pháp trao đổi phù hợp với HS, cha mẹ, đặc biệt là sự kết nối giữa các lực lượng giáo dục trong việc xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện và bình đẳng cho HS.

      e) Một số nguyên tắc đạo đức và KN tư vấn học đường cơ bản

       (i) Đảm bảo tính đạo đức

        Đạo đức trong tư vấn học đường là thước đo về tính đúng đắn, tính chuẩn mực trong hành vi tư vấn của chủ thể tư vấn, xem hành vi tư vấn có làm sai, làm   hại HS hay không. 

     Tính đạo đức trong tư vấn học đường là điều quan trọng hàng đầu mà người làm tư vấn chuyên nghiệp hoặc các chủ thể tham gia tư vấn học đường cần biết và tuân thủ chặt chẽ. Bao gồm:

- Tôn trọng phẩm giá và quyền của HS:  Chủ thể tham gia tư vấn học đường phải đảm bảo tôn trọng quyền tự chủ và quyền tự quyết của HS (hay của người đại diện cho HS, như: cha mẹ, ông bà,...), tôn trọng sự riêng tư, tính bảo mật và cam kết hoạt động tư vấn học đường đúng đắn, công bằng cho tất cả HS. Sự tôn trọng này cần được thể hiện qua lời nói đến hành động của các chủ thể tư vấn học đường.

- Tham vấn trong phạm vi có thể: Tư vấn học đường mang lại lợi ích thiết thực cho HS, nhưng để làm tốt điều này, người tư vấn học đường phải dựa vào NL của mình, sử dụng kiến thức khoa học (từ tâm lí học và giáo dục học) để giúp HS và gia đình sao cho hiệu quả nhất. Khi tư vấn học đường, nếu nhận thấy mình lúng túng, thiếu kiến thức và KN thì nên tránh hoặc dừng lại và tìm kiếm hay huy động nguồn lực trợ giúp hoặc chuyển đối tượng cần tư vấn đến những nhà tâm lí có chuyên môn chuyên sâu, phù hợp với vấn đề của họ.

- Tôn trọng và trung thực trong tư vấn học đường: Để nuôi dưỡng và duy trì sự tin tưởng của HS, chủ thế tư vấn học đường phải trung thành với sự thật và tuân thủ những quy định về chuyên môn Tâm lí học     

   (ii) Đảm bảo tính hiệu quả: Người tư vấn cần thẳng thắn về trình độ, NL và vai trò của mình; làm việc trong sự hợp tác đầy đủ với các đối tượng có liên quan để đáp ứng nhu cầu của HS và gia đình; tránh các mối quan hệ đa chiều làm giảm hiệu quả tư vấn học đường. 

 (iii) Đảm bảo trách nhiệm (với gia đình, trường học và cộng đồng): Người tư vấn học đường thúc đẩy môi trường trường học, gia đình và cộng đồng lành mạnh; duy trì lòng tin của HS, cha mẹ vào nhà trường, GV và chuyên viên tâm lí học đường (nếu có) bằng cách tôn trọng pháp luật và khuyến khích những hành vi đạo đức phù hợp. Thúc đẩy sự tiến bộ về chuyên môn cho lĩnh vực tư vấn học đường bằng cách tham gia hướng dẫn, giám sát các chủ thể thực hành/ các nhà thực hành ít kinh nghiệm hơn.

       C. Một số KN tư vấn học đường cơ bản

      a) KN xây dựng mối quan hệ trong tư vấn học đường cho HS

        Một trong những nhu cầu của HS là được giao tiếp và được người khác   hiểu mình. HS sẽ sẵn sàng tự tìm hiểu về mình hơn khi các em tìm được một sự lắng nghe không đi kèm với đánh giá.

       KN xây dựng mối quan hệ cho phép chuyển thông điệp đến HS là chúng ta đang lắng nghe và quan tâm đến câu chuyện (hay khó khăn, vấn đề gặp phải) của mỗi em.  Theo đó, KN này gồm: (1) Lắng nghe tích cực (qua cử chỉ phi ngôn ngữ, ánh mắt, vị trí thân thể, im lặng tích cực, giọng nói, biểu cảm gương mặt...), (2) Sử dụng các câu hỏi (gợi mở, khuyến khích,    câu hỏi đóng, câu hỏi mở).

      Khi thực hiện KN này người tư vấn học đường cần lưu ý: 

- Chọn một vị trí nhất định trước khi ngồi với HS, thở sâu và thư giãn. Phương châm là chuyện là của HS nên để HS tự nói. Sau một vài câu hỏi mở, có thể dừng lại để lắng nghe, thường dùng những lời có ý khuyến khích hoặc gật đầu. Khi có sự im lặng, hãy để HS nói trước, không sử dụng nhiều câu hỏi mở ngay từ đầu; việc sử dụng câu hỏi đóng trong nhiều trường hợp rất tốt vì sẽ kiểm định lại những thông tin chưa chắc    chắn.

      b) KN phản hồi

      Tất cả lời nói của HS có thể đều bao gồm sự kiện, suy nghĩ, cảm xúc, niềm tin ẩn chứa sau đó. KN phản hồi nhằm chuyển tải mức độ hiểu và thấu cảm của chủ thể để trợ giúp tới HS, phản chiếu lại những gì đã nghe thấy, giúp HS nhìn lại cảm xúc của mình; giúp khám phá sâu hơn về những trải nghiệm của HS hay nắm bắt được những  khía cạnh quan trọng nhất trong thông điệp của HS mà đôi khi các em không nhận  thấy hoặc cố gắng che đậy. 

      Những người tư vấn sử dụng KN phản hồi được nhằm thúc đẩy quá trình khai thác các sự kiện, cảm xúc, suy nghĩ của HS. Sử dụng ngôn ngữ của người hỗ trợ hay của chuyên viên tâm lí để chuyển tải đến HS sự hiểu biết của chủ thể trợ giúp về cảm xúc, suy nghĩ của mình.       

        KN phản hồi bao gồm: 

- KN phản hồi nội dung là lắng nghe kĩ câu chuyện của HS trước khi tóm tắt, dùng ngôn ngữ của nhà tư vấn để tóm gọn lại những gì HS đã nói với thái  độ không đánh giá. Khi có được những thông tin nhất định và cần làm rõ thêm (hay khi HS đưa quá nhiều thông tin hoặc đã nói quá nhiều) là thời điểm cần phản hồi 

- KN phản hồi cảm xúc là KN đòi hỏi phải tập trung vào cảm xúc, không tập trung vào sự kiện, suy nghĩ. Có thể thông qua ngôn ngữ hay phi ngôn ngữ; có thể phản hồi cảm xúc về những gì đang diễn ra ngay lúc đó. Phản hồi cảm xúc giúp HS tự bộc lộ bản thân mình ở mức độ sâu hơn. Gắn kết mối quan hệ giữa HS và chủ thế tư vấn học đường. Giúp HS hiểu hơn về cảm xúc của mình.

- KN phản hồi ý nghĩa được tiến hành sau khi phản hồi nội dung và phản hồi xúc cảm. Mục tiêu của phản hồi ý nghĩa là hiểu được ý nghĩa của những sự kiện,  những vấn đề với riêng từng HS; hiểu được quan điểm, cách nhìn nhận của HS về bản thân, về người khác và về cuộc sống. Phản hồi ý nghĩa có 3 kiểu: Nêu ý nghĩa ẩn chứa; Hiểu được cách nhìn nhận của HS; Tóm tắt.

       c) KN đối mặt: 

         KN đối mặt là KN rất quan trọng trong các trường hợp người được tư vấn có vấn đề về tâm lí hay mâu thuẫn gia đình, được dùng trong các trường hợp người được tư vấn có nhiều mâu thuẫn với bản thân, là nguyên nhân chính và cũng là rào cản đối với sự phát triển nghề nghiệp của họ. 

         Mục tiêu của đối mặt không phải để ép người được tư vấn thay đổi bản thân mà để hiểu mình hơn, đưa ra được quyết định đúng đắn. Trong thực tế, có nhiều người bị bó buộc trong các vấn đề của họ, không nhìn ra hoặc không chịu đối diện với nguyên nhân của những vấn đề ấy. Lúc này, nhà tư vấn cần áp dụng KN đối mặt để giúp họ hiểu gốc rễ của vấn đề và dần thoát khỏi bế tắc. 

       KN đối mặt rất quan trọng vì nó giúp cuộc nói chuyện thoát khỏi bế tắc. Tuy nhiên, nhà tư vấn phải rất thận trọng, vì nếu sử dụng quá sớm trong khi tư vấn thì sẽ dễ gây phản tác dụng và làm ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ giữa đôi bên, có thể họ có thể không bao giờ quay lại nữa. Nhưng, nếu nhà tư vấn không dám sử dụng KN đối mặt trong những trường hợp cần thiết thì người được tư vấn có nguy cơ tiếp tục chìm trong những ảo tưởng về bản thân hay tập trung nhầm vấn đề.

          Do đó, nên thực hiện như sau để xác định và giải quyết mâu thuẫn: Quan sát lời nói, hành động để nhận ra mâu thuẫn (sự không đồng nhất) trong lời nói, hành vi, cảm xúc và ý nghĩ. Ví dụ: HS nói rất thoải mái với quyết định học của mình, nhưng sau đó kể rằng mất ngủ, bị áp lực và lo rằng mình sẽ quyết định sai. Khi đó, cần tư vấn bằng cách: Tóm tắt câu chuyện  và chỉ ra sự mâu thuẫn,....

       d) KN đánh giá và thiết lập mục tiêu

       Khi tư vấn, thường có hai cách thức đánh giá HS, là: đánh giá chính thức (sử dụng các trắc nghiệm, test, thang đo...) và đánh giá không chính thức (phỏng vấn, trò chuyện, quan sát...).

       Lí do tiến hành đánh giá những HS cần trợ giúp là có những thông tin cơ bản trong việc thiết lập những mục tiêu quan trọng, có ý nghĩa; giúp HS tìm hiểu thêm về những yếu tố liên quan đến vấn đề của mình; giúp người trợ giúp hiểu được tính độc đáo và duy nhất của mỗi HS; giúp nhà tư vấn phát hiện những nguy    cơ; có được những thông tin cơ bản về lịch sử phát triển của HS; có thông tin về điểm mạnh, điểm yếu của HS; giúp HS nhận ra vấn đề quan trọng nhất của mình; tập trung vào vấn đề quan trọng.

       Các lí do chính để thiết lập mục tiêu gồm: 
- Sự thay đổi của HS chỉ diễn ra khi nhận ra vấn đề, thiết lập mục tiêu và cam kết thực hiện mục tiêu (khi HS nhận ra mình sẽ bắt đầu từ đâu thì nhà tư vấn cũng biết mình sẽ biết phải trợ giúp như thế nào);

- Điều kiện để xác định kết quả của quá trình trợ giúp;

- Thiết lập mục tiêu trong toàn bộ quá trình trợ giúp (xây dựng mối quan hệ trợ giúp, đánh giá HS và cung cấp  thông tin, phản hồi và đánh giá, kế hoạch trợ giúp và thiết lập mục tiêu, hành động can thiệp).

      Thực chất của KN thiết lập mục tiêu là: liệt kê vấn đề, hạn chế vấn đề, và đào sâu, can thiệp vào một vấn đề cụ thể.

     e) KN tìm kiếm giải pháp, bao gồm: 

- KN đưa ra lời khuyên: KN này có tính hai mặt, có thể không phù hợp (vì đặt chủ thể tư vấn học đường ở vị trí cao hơn và sẽ thay đổi bản chất của mối quan hệ tư vấn học đường), có thể phù hợp (khi thúc đẩy suy nghĩ, hành động hướng tới giải quyết vấn   đề).

       Đưa ra lời khuyên cho HS chỉ có ích trong một số trường hợp: Trong điều kiện khẩn cấp (ví dụ: có hành vi nguy hiểm, sử dụng ma tuý, lạm dụng  tình dục,...) hoặc một số trường hợp khác (như: Có kiến thức chuyên sâu, được đào tạo trong một lĩnh vực cụ thể mà HS đang phải đối mặt; hiểu sâu sắc về lịch sử và cuộc sống riêng tư của HS; có cùng một trải nghiệm với HS trong mỗi lĩnh vực nào đó...).

      Không đưa ra lời khuyên đối với những trường hợp như: 
+ Vi phạm vào giá trị, niềm tin, các giá trị văn hoá, giá trị gia đình của HS; 
+ Những vấn đề quan trọng  có tính sống còn của HS (ví dụ: HS có nên đi thi đại học hay ở nhà); 
+   Những HS có xu hướng phụ thuộc vào người khác; 
+ Khi HS hỏi về những  vấn đề mà không dự đoán được kết quả; 
+ Khi kết quả của lời khuyên sẽ có tác động đến người khác; 
+ Khi HS đã có đủ thông tin và có khả năng giải quyết vấn đề của mình mà không cần lời khuyên.

- KN cung cấp thông tin: giúp HS tiếp cận được với mục tiêu của mình, như: 
+ Cung cấp những thông tin về dịch vụ  xã hội;

+ Những thông tin về những chủ đề cụ thể (như sử dụng ma tuý,..). 
    Lưu ý: nếu đưa quá nhiều thông tin có khả năng làm cho HS choáng ngợp hoặc có thể không làm theo những lời khuyên đó.

- KN sử dụng tư duy sáng tạo để tìm kiếm các lựa chọn khác nhau, giúp HS có nhiều cách nhìn về một vấn đề,  như: Giúp HS nhìn rõ rằng vấn đề có thể được nhìn nhận và lí giải từ những bình diện khác nhau. Mục tiêu của tìm   kiếm cách lí giải thay thế là làm cho HS có được những cách nhìn nhận khác về suy nghĩ, ấn tượng đối với các sự kiện, cách thức đánh giá tiêu cực từ ban đầu.

      Người tư vấn cần lưu ý: Sử dụng câu hỏi đóng để giúp HS chỉ ra đúng  vấn đề; tạo ra một không khí thoải mái khi tư duy, có thể để HS đưa ra những ý tưởng buồn cười, mới lạ; nhà tư vấn làm việc như người trợ giúp và ghi chép lại những ý tưởng đó; sử dụng khiếu hài hước để khuyến khích HS; chú ý rằng những giải pháp cuối cùng phải đáp ứng tiêu chí: thực tế và chú trọng vào đúng vấn đề.    

        g) KN xây dựng các chương trình phòng ngừa và can thiệp sớm

        KN này có thể thực hiện các bước chính sau đây.

       Bước 1: Xác định mục tiêu. Trên cơ sở khảo sát và xác định những vấn đề nổi cộm của HS hay tập thể HS, người ta vấn sẽ xác định mục tiêu của chương trình trên cả ba mặt: nhận thức, KN, thái độ. Tuy nhiên, mục tiêu phải rõ ràng, cụ thể, có tính xác định, có thể lượng hoá được để thực hiện kiểm tra, đánh giá. 

      Bước 2: Xác định nội dung và hình thức tổ chức chương trình phòng ngừa. Nội dung phòng ngừa là những khó khăn tâm lí phản ánh đặc  trưng tâm lí lứa tuổi của HS. Hình thức phòng ngừa rất đa dạng, như: sinh hoạt câu lạc bộ sức khoẻ sinh sản, thảo luận, hội thảo,... Tuỳ từng nội dung mà GV xác định số lượng hoạt động và lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp.

       Nếu có nội dung phòng ngừa chi tiết thì việc triển khai sẽ thuận lợi. Các hoạt động cần được sắp xếp rõ ràng và người tư vấn phải nắm được các nhiệm vụ chính của các hoạt động phòng ngừa này.

     Bước 3: Xác định đối tượng tham gia hoạt động phòng ngừa. Tuỳ theo mục tiêu, nội dung phòng ngừa, người tư vấn xác định thành phần tham gia, như: HS, cha mẹ, GV và lực lượng bên ngoài nhà trường, với các vai trò và vị trí khác nhau, cùng chung mục đích hỗ trợ HS, chẳng hạn: Hội cha mẹ, Ban giám hiệu nhà trường, các GV trong trường, Đoàn thanh niên, các tổ chức xã hội,...Người tư vấn cũng cần xác định nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng tham gia. 

        Bước 4: Xác định thời gian tổ chức hoạt động phòng ngừa. Xác định thời gian tổ chức hoạt động phòng ngừa là một yếu tố quan trọng. Thời  gian tổ chức hoạt động phòng ngừa cần căn cứ vào đặc điểm tâm lí lứa tuổi và tính chất    hoạt động học tập trong nhà trường; các thành viên có điều kiện tham gia đầy đủ.

      Ngoài ra, người tư vấn cần xác định được thời lượng tổ chức các hoạt động phòng ngừa (diễn ra bao lâu, trình tự các bước sẽ được tiến hành như thế nào, thời lượng của từng bước...).

        Bước 5: Xác định không gian và những điều kiện hỗ trợ hoạt động phòng ngừa. Không gian phù hợp với nội dung và tính chất của hoạt động phòng ngừa, ví dụ: Nếu là buổi toạ đàm trao đổi có thể tổ chức trong không gian lớp học; nếu nội dung hướng dẫn có nhiều hoạt động mang tính trải nghiệm thì không gian cần rộng rãi,      thoải mái, yên tĩnh và riêng tư như hội trường, nhà thi đấu...Dự kiến phương tiện, điều kiện phục vụ cho mỗi hoạt động, như: giấy, bút, tranh ảnh, sơ đồ, biểu bảng, mô hình, máy chiếu, băng đĩa ghi âm, băng ghi hình, máy tăng âm, ánh sáng...

      Bước 6: Xác định các phương pháp thực hiện. Dự kiến về những phương pháp (hay biện pháp) thực hiện nhằm kích thích tính  tích cực, chủ động, sáng tạo của HS trong việc tương tác nhóm, tương tác với    người tư vấn để đạt được mục tiêu phòng ngừa. Người tư vấn có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, như: giao việc, khen thưởng, trao đổi,...; đồng thời cần có những cách thức để giám sát, động viên và giúp đỡ kịp thời.

      Bước 7: Xây dựng kế hoạch hoạt động. Cần thống kê những công việc cụ thể trong một thời gian nhất định, làm sáng rõ những mục tiêu và nhiệm vụ chính của các công việc. Người tư vấn phải lường trước các vấn đề nảy sinh để có thể chủ động giải quyết phù hợp, kịp thời. Trên cơ sở đó, bố trí công việc phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động   này được hiệu quả. Ở bước này, người tư vấn phải trả lời được các câu hỏi, như: Cần tư vấn về điều gì? Ai làm? Làm như thế nào? Thời gian, không gian diễn ra hoạt động? Các điều kiện cần thiết để tiến   hành?...

      Bước 8: Tổ chức thực hiện. Đây là khâu quan trọng, bao gồm các bước theo một trình tự rõ ràng, đảm bảo quy trình tổ chức một hoạt động từ mở đầu, diễn biến và kết thúc hoạt động, nhằm đạt được các mục tiêu, nội dung và chương trình hoạt động đã định. Vì thế, đòi hỏi nhà tham vấn phải linh hoạt khi sử  dụng phối hợp các KN hướng dẫn, đặc biệt là KN làm chủ các tình huống nảy sinh. 

      Bước 9: Kiểm tra, đánh giá. Sau khi kết thúc các nhiệm vụ (hay công việc), người tư vấn tiến hành kiểm tra,   đánh giá kết quả mà mục tiêu là nhìn nhận lại những điểm mạnh cũng như hạn chế trong từng khâu của hoạt động phòng ngừa. Trên cơ sở đó có sự điều chỉnh họp lí, xác định được phương hướng thực hiện cho những hoạt động tiếp theo. Đặc biệt, người tư vấn có thể nhận thấy hiệu quả của hoạt động phòng ngừa   thông qua sự thay đổi của HS về mặt nhận thức, thái độ, hành vi.

      Việc kiểm tra, đánh giá có thể thực hiện với hai cấp độ:

- Đánh giá của từng HS, bao gồm: đánh giá về mức độ nhận thức các vấn đề của nội dung hoạt động; đánh giá về ý thức trách nhiệm khi tham gia các hoạt động; đánh giá hiệu quà của hoạt động đối với những thay đổi (nhận thức, thái độ và hành vi)    của bản thân HS sau khi tham gia các hoạt động. 

- Đánh giá tập thể lớp: số lượng HS tham gia hoạt động; các sản phẩm hoạt động; ý thức cộng đồng trách nhiệm; tinh thần hợp tác trong hoạt động. 

       Người tư vấn có thể sử dụng các hình thức đánh giá khác nhau, như quan sát hoạt động, sản phẩm của HS hoặc cũng có thể trao đổi với những người cùng tham gia, như GV, cha mẹ, tập thể HS... Khi đánh giá, người tư vấn cần phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học    sinh bằng cách khuyến khích các em xây dựng tiêu chí đánh giá, trên cơ sở những gợi ý của GV. 

      Bước 10: Kết thúc. Rút kinh nghiệm là bước cuối cùng giúp người tư vấn nhìn nhận một cách khách quan về việc tổ chức hoạt động phòng ngừa ở tất cả các bước để từ đó đề ra các giải pháp cho việc tổ chức các hoạt động tiếp theo.

          D. Tư vấn hướng nghiệp cho HS THPT 

     a) Một số vấn đề chung về tư vấn hướng nghiệp

     Tư vấn hướng nghiệp được hiểu là hệ thống những biện pháp tâm lí - giáo dục kết hợp với một số kĩ thuật chuyên biệt khác nhằm phát hiện, đánh giá sở thích nghề nghiệp, khả năng về thể chất, trí tuệ của HS. Trên cơ sở đối chiếu các khả năng thực có của mỗi em với những yêu cầu của cấp học, bậc học cao hơn hoặc những yêu cầu của nghề đặt ra đối với người lao động, có cân nhắc đến nhu cầu nhân lực của địa phương và xã hội, HS sẽ tự xác định được phương hướng giải quyết những vấn đề  của mình để chọn lựa hướng học hoặc ngành nghề phù hợp.

      Tư vấn hướng nghiệp bao gồm 2 công đoạn: 
+  Tư vấn chọn ban: Giúp HS lựa chọn ban học, ngành học, trường học phù hợp ở cấp học, bậc học cao hơn; 
+ Tư vấn chọn nghề: Giúp HS lựa chọn ngành nghề và cơ sở đào tạo nghề phù hợp với nguyện vọng, sở thích, NL và hoàn cảnh gia đình của mỗi em cũng như nhu cầu nhân lực của địa phương, xã hội.

       Đối với HS THPT, mục tiêu cuối cùng của công tác tư vấn hướng nghiệp là giúp các em xây dựng được kế hoạch nghề nghiệp tương lai trong suốt thời gian đi học và giúp quyết định chọn ngành, nghề phù hợp. Kế hoạch này có thể thay đổi theo thời gian, tuỳ vào sự trưởng thành và kiến thức của các em về bản thân, về các cơ hội nghề nghiệp trong thị trường tuyển dụng cũng như những con đường khác nhau để thực hiện kế hoạch ấy. Vì vậy, tư vấn hướng nghiệp là một quá trình lâu dài, được thực hiện qua các loại hình như tư vấn nhóm và  tư vấn cá nhân.

       Nhiệm vụ của tư vấn hướng nghiệp gồm: 
+  Phát hiện và đánh giá được những sở thích, khả năng nghề nghiệp hiện có của HS; 
+ Khuyến khích, động viên HS tự giáo dục, rèn luyện và phát triển những khả năng còn thiếu; 
+ Hướng dẫn, hỗ trợ HS sẵn sàng về tâm lí cũng như những hiểu biết thực tế đối với nghề nghiệp mà các em định chọn; 
+ Giúp HS tìm ra giải pháp và từng bước giải quyết vấn đề để chọn được hướng học hoặc chọn nghề phù hợp.

     b) Các loại hình tư vấn hướng nghiệp

     i) Tư vấn hướng nghiệp theo nhóm là loại hình tư vấn hướng nghiệp mà nhiều HS cùng lớp (hoặc cùng khối lớp) được tư vấn trong cùng thời gian, không gian nhất định. Tuỳ điều kiện, khả năng của từng cơ sở giáo dục và người tư vấn, có thể tổ chức tư vấn hướng nghiệp theo nhóm nhỏ hoặc nhóm lớn. Có thể triển khai loại hình tư vấn hướng nghiệp theo nhóm với các hoạt động giáo dục khác nhằm tận dụng ngân sách, nhân lực và làm cho hoạt động này được phong  phú và đạt mục tiêu đề ra.

        Chẳng hạn, có thể lồng ghép tư vấn hướng nghiệp vào Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho HS. Qua việc tham gia, HS có cơ hội tìm hiểu để nhận thức rõ hơn về sở thích, khả năng của bản thân, đồng thời có được một số nhận thức nghề nghiệp (cho mục tiêu hướng nghiệp).

       ii)Tư vấn hướng nghiệp cá nhân dành cho một số ít em cần hỗ trợ đặc biệt. Khi đó, người tư vấn sẽ làm việc trực tiếp với từng HS có nhu cầu đặc biệt. Vì vậy, đòi hỏi người tư vấn phải có kiến thức, kinh nghiệm về tâm lí và KN tư vấn, có hiểu biết về văn hoá, phong  tục của đối tượng được tư vấn và có khả năng sư phạm.

         iii) Tư vấn tuyển sinh là một loại tư vấn nghề nghiệp, giúp HS có thông tin về các cơ sở đào tạo sau THPT và sau THPT, từ trường nghề, trung cấp nghề đến các trường cao đẳng, đại học, để đăng kí tuyển sinh thích hợp vào cơ sở đào tạo được chọn.

        Hiện nay, tư vấn tuyển sinh thường được thực hiện theo hình thức toàn   trường hoặc nhóm lớn, trước khi HS đăng kí thi tuyển sinh (khoảng  tháng 3, tháng 4 hàng năm). Cần phân biệt rõ ràng: Tư vấn tuyển sinh chủ yếu là cung cấp thông tin về các cơ sở đào tạo, nếu làm có chất lượng thì sẽ bao gồm cả tư vấn hướng nghiệp. Còn tư vấn hướng nghiệp chủ yếu là tư vấn chọn ban và tư vấn chọn nghề, có bao hàm cả tư vấn tuyển sinh, để cung cấp thông tin về thị trường đào tạo nghề, sao cho HS có thể đối chiếu, lựa chọn hướng đi phù hợp. Vì vậy, tư vấn tuyển sinh chỉ là một bước trong quy trình tư vấn hướng nghiệp.

       c) Quy trình tư vấn hướng nghiệp cá nhân

       Quy trình tư vấn hướng nghiệp cá nhân bao gồm 5 giai đoạn chính như sẽ trình bày dưới đây, nhưng không nhất thiết phải thực hiện và hoàn thành tất cả trong  một lần tư vấn. Chẳng hạn, có một số trường hợp phải lặp đi lặp lại giai đoạn nào đó  trong vài buổi tư vấn; có những trường hợp các em không trở lại cho lần tư vấn tiếp theo vì lí do nào đó và làm cho quy trình tư vấn hướng nghiệp cá nhân bị dang dở.

     - Giai đoạn khởi đầu: Người tư vấn xây dựng mối quan hệ với HS thông qua việc sử dụng các KN chủ yếu sau: quan tâm; đặt câu hỏi; phản hồi cảm xúc.

      - Giai đoạn tập hợp thông tin, dữ liệu: Người tư vấn tập trung thu thập các thông tin cần thiết một  cách chính xác nhất để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của HS thông qua việc thực hiện    các KN chủ yếu, như: quan tâm; đặt câu hỏi; phản hồi cảm xúc; phản hồi ý tưởng.

       - Giai đoạn thiết lập mục tiêu chung: Giai đoạn này khá ngắn nhưng rất quan trọng, vì khi có mục tiêu rõ  ràng thì qúa trình tư vấn cá    nhân mới rõ ràng và cho kết quả tốt. Mục tiêu chung gồm: mục tiêu cho lần gặp mặt  hiện tại, mục tiêu cho quy trình hướng nghiệp với mục tiêu gần và mục tiêu xa. Các mục tiêu càng rõ ràng và chi tiết càng tốt. Ở đây, KN chủ yếu được   người tư vấn sử dụng là: đặt câu hỏi; phản hồi ý tưởng.

      - Giai đoạn triển khai tư vấn:  Đây là giai đoạn mà người tư vấn cùng với HS thiết lập kế hoạch về nghề nghiệp, thảo luận về những bước kế tiếp cần làm để xây dựng kế hoạch nghề nghiệp. Lúc này, người tư vấn cùng HS thực hiện các bước, như: Giao bài tập về nhà cho HS và chỉ rõ sự liên quan giữa bài tập với mục tiêu của quy trình hướng nghiệp; thiết lập kế hoạch tư vấn hướng nghiệp.

     - Giai đoạn kết thúc: là giai đoạn mà người tư vấn cùng với HS kết thúc quy trình tư vấn hướng nghiệp. Lúc này, KN được tư vấn viên sử dụng chủ yếu là quan tâm; phản hồi cảm xúc (để kiểm tra cảm xúc lúc đầu và hiện tại của HS).

       d) Các KN tư vấn hướng nghiệp cho HS THPT
      (i) Hành vi quan tâm

      Hành vi quan tâm bao     gồm KN thực hiện hành vi quan tâm và lắng nghe của người tư vấn dành cho HS, thể hiện qua giọng nói, ngôn ngữ cơ thể, vẻ mặt, cách dùng từ ngữ, sự lắng nghe chăm chú.

      Hành vi quan tâm là KN đâu tiên và quan trọng nhất trong các KN mà một người tư vấn cần phải có, giúp thiết lập được mối quan hệ tốt với HS và thật sự tin tưởng lẫn nhau, mở lòng chia sẻ tâm tư, cung cấp những thông tin cần thiết để người tư vấn có cơ sở giúp đỡ, hỗ trợ.

       Để thực hiện tốt, người tư vấn cần lưu ý: 

- Chuẩn bị thật tốt tâm lý trước khi gặp HS (cần gạt bỏ hết những lo âu ra khỏi đầu, tập trung vào HS);

- Dùng ngôn ngữ cơ thể và nét mặt để tạo cho HS cảm giác thân thiện, được chào đón; 

- Lắng nghe HS thật chăm chú để nắm bắt được nội dung câu chuyện của họ. Trong lúc lắng nghe, tập trung vào cảm xúc  của HS, tránh liên tưởng đến bản thân hay suy nghĩ tìm cách trả lời hoặc tìm cách giải quyết vấn đề cho HS.

    (ii)  KN đặt câu hỏi

       Câu hỏi rất cần thiết để bắt đầu cuộc thảo luận. Trong tư vấn hướng nghiệp, việc đặt ra các câu hỏi để HS trả lời một cách tự nhiên, thoải mái và chia sẻ thông tin với GV là rất quan trọng.

        Sử dụng câu hỏi đúng giúp người tư vấn tránh được việc hỏi quá nhiều câu hỏi và khai thác được nhiều thông tin trong thời gian cho phép.

         Thường có hai loại câu hỏi, như:

- Câu hỏi mở nhằm giúp HS tự biểu đạt câu trả lời. Đây là câu hỏi có hiệu quả nhất trong tư vấn, bởi chúng hướng cho HS trả lời một cách chi tiết và đầy đủ. Qua câu trả lời của HS sẽ cung cấp cho người tư vấn nhiều thông tin hơn để từ đó tiếp cận HS;

- Câu hỏi đóng giúp HS có thể chọn một trong các câu trả lời cho sẵn, thường là “có” - “không” hoặc “đúng” - “sai”. Hạn chế của câu hỏi đóng là không cho phép HS giãi bày về tiến triển của sự việc và trách nhiệm cuộc nói chuyện thuộc về người tư vấn. Tuy nhiên, câu hỏi đóng cũng có tác dụng giúp thu được những thông tin nhanh và cụ thể, giúp HS tập trung vào chủ đề của cuộc nói chuyện hoặc kết thúc những cuộc nói chuyện dài dòng tản mạn.

        Các câu hỏi được sử dụng một cách có hiệu quả sẽ giúp người tư vấn đi đúng hướng. Nếu HS phát hiện ra mình đang tiết lộ quá nhiều điều và người tư vấn cảm nhận được sự bất an của HS thì nên sử dụng câu hỏi đóng để giúp giảm tốc độ và HS bình tĩnh trở lại. Việc sử dụng các câu hỏi một cách khôn khéo và có dụng ý có thể hỗ trợ để tạo nên một cuộc  tư vấn đáp ứng các nhu cầu của HS.

         Những lưu ý khi sử dụng câu hỏi: không hỏi một cách tới tấp; nên tránh các câu hỏi có chức năng như lời khẳng định vì câu hỏi này đã gắn với quan điểm của người tư vấn nên đã có tính áp đặt; không nên sử dụng quá nhiều câu   hỏi tại sao, vì dễ làm cho HS cảm thấy bị tra hỏi, dồn ép   và không thoải mái.

     (iii) KN khuyến khích và diễn đạt lại

- KN khuyến khích: là đưa ra những phản hồi ngắn bằng động tác như gật đầu hay các kích thích bằng lời nhẹ nhàng, có tác dụng khuyến khích HS tiếp tục trình bày thêm. Thông điệp từ những lời kích thích này là Tôi luôn ở cạnh bạn, nghe bạn nói.

- Diễn đạt lại là nhắc lại ý chính và suy nghĩ của HS bằng việc sử dụng chính  những từ ngữ của HS.

      Khuyến khích và diễn đạt lại thể hiện sự lắng nghe của người tư vấn nhằm kích thích HS trình bày sâu, chi tiết sự việc. Diễn đạt lại cũng có tác dụng kiểm tra nhận thức  của người tư vấn về vấn đề HS vừa trình bày.

       Lưu ý, khi diễn đạt lại, người tư vấn có thể nhắc lại những từ quan trọng, những câu  hoặc sử dụng những từ đồng nghĩa khác để diễn đạt ý nghĩa lời nói của HS. Tuy nhiên, người tư vấn không nên nhắc lại y nguyên những từ, câu mà HS đã nói, để tránh sự nhàm chán, cảm giác không được thấu cảm thậm chí khó chịu vì bị nhại lại thường xuyên.

- KN phản ánh cảm xúc: là nhắc lại nội dung tình cảm được phản ánh trong ngôn từ của HS hay trong nét mặt cử chỉ của họ.

        Phản ánh cảm xúc tương tự như diễn đạt lại nhưng tập trung vào nội dung tình cảm. Phản ánh cảm xúc có tác dụng giúp HS xác định cảm xúc của chính họ khi nó được phản ánh bởi người khác và là cách hiệu quả để thể hiện sự thông cảm,  quan tâm của người tư vấn.

        Sự phản ánh cảm xúc là một trong những KN quan trọng vì nó giúp HS đối diện với những cảm xúc chứ không tránh né nó. Khi đối mặt với cảm xúc, HS sẽ có dịp trải qua cảm xúc của mình và cảm thấy dễ chịu hơn  do đã giải toả được chúng. Khi cảm xúc được giải toả, HS sẽ có thể suy nghĩ rõ ràng hơn, có thể xem xét nhũng khả năng lựa chọn lành mạnh và hướng về tương lai.

      Để phản ánh cảm xúc, trước tiên người tư vấn phải xác định rõ cảm xúc hiện tại ở      HS là gì. Trong thực tế, nhiều khi rất khó phân biệt đâu là cảm xúc thực và đâu là suy nghĩ của HS mà không phải là cảm xúc của họ. Có thể xác định cảm xúc ở HS bằng cách như:

+ Dựa vào các thông điệp của cơ thể: tư thế ngồi, nét mặt, điệu bộ của tay chân...

+ Dựa vào âm sắc và âm điệu của lời nói: mức độ nhấn mạnh về mặt âm thanh của các từ, sự nói lặp, cố tình nói nhỏ hay ngập ngừng...

+ Dựa vào những từ hoặc cụm từ chỉ cảm xúc: những từ hay cụm từ miêu tả những cảm xúc ở con người như hạnh phúc, vui, buồn, căng thẳng, mệt mỏi, giận dữ, cô đơn...

       Khi phản ánh cảm xúc, hãy chú ý đến những bức thông điệp kép và những cảm       xúc phức tạp. Chẳng hạn:

+ Những thông điệp kép: Tư thế của một người có thể thể hiện một cảm xúc trong khi ngôn từ của họ lại nói về điều khác.

+ Những cảm xúc phức tạp: Tình cảm có một đặc điểm là tính pha trộn, do đó, mọi người thường trải nghiệm những tình cảm bối rối hay phức tạp.

       Khi nghe HS nói về những cảm xúc phức tạp này, người tư vấn cần giúp đỡ để các em có thể nói về những cảm xúc thầm kín và phân loại những cảm xúc hỗn độn. Đó chính là một phần quan trọng của tiến trình giúp đỡ.

- KN đối mặt: KN đối mặt được dùng trong các trường hợp HS có những mâu thuẫn, là nguyên nhân chính và cũng là rào cản đối với sự phát triển nghề nghiệp của họ. Người tư vấn sử dụng KN đối khi thấy HS phải đối diện với những mâu thuẫn ấy.

        KN đối mặt là KN rất quan trọng trong các trường họp HS có vấn đề về tâm lí hay mâu thuẫn gia đình. Mục tiêu của việc đối mặt với HS không           phải để ép họ thay đổi bản thân mình mà là để họ hiểu rõ mình hơn và đưa ra được quyết định dựa trên nhận thức đó. Trong thực tế, có nhiều HS khi đến để được tư vấn bị luẩn quẩn trong các vấn đề của họ, không nhìn ra hoặc không chịu đối diện với nguyên nhân thực sự của những vấn đề ấy. Lúc này, người tư vấn cần áp dụng KN đối mặt để giúp họ nhìn nhận gốc rễ của vấn đề và làm cho cuộc tư vấn thoát khỏi bế tắc.

          Tuy nhiên, người tư vấn phải rất cẩn thận khi sử dụng KN đối mặt vì nếu sử dụng   quá sớm thì sẽ gây phản tác dụng và làm ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ với HS. Nếu không sử dụng KN đối mặt trong những trường hợp cần thiết thì HS có nguy cơ tiếp tục chìm trong những ảo tưởng về bản thân hay tập trung nhầm vấn đề.

- KN phản hồi ý tưởng: là KN hỏi và nhắc lại ý tưởng, câu chuyện của HS. KN phản hồi ý tưởng thường được sử dụng cùng với KN đặt câu hỏi.

      Sử dụng KN phản hồi ý tưởng giúp người tư vấn kiểm tra xem đã hiểu đúng các ý tưởng của HS chưa. KN này thường được người tư vấn áp dụng sau khi nghe HS chia sẻ tâm sự.

         Một số điểm cần lưu ý khi áp dụng KN phản hồi ý tưởng: 
+ Áp dụng sau khi đã lắng nghe câu chuyện của HS; 
+ Người tư vấn có thể phản hồi ý tưởng của HS bằng cách diễn dịch hoặc khái quát, tóm tắt những lời chia sẻ của họ.

Nội dung 4.  Tự đánh giá, phát triển NL nghề nghiệp của GV THPT

	Hoạt động 12: Hướng dẫn tự đánh giá NL nghề nghiệp GV THPT


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Đọc tài liệu và tìm hiểu về hướng dẫn tự đánh giá NL nghề nghiệp GV THPT
- Nhiệm vụ 2: Trao đổi theo nhóm để làm rõ về hướng dẫn tự đánh giá NL nghề nghiệp GV THPT
- Nhiệm vụ 3: Đại diện nhóm báo cáo, làm rõ về hướng dẫn tự đánh giá NL nghề nghiệp GV THPT
2. Cách thức tiến hành

- Cá nhân đọc tài liệu trong 7 phút;

- Làm việc theo nhóm trong 8 phút (mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên): nghiên cứu tài liệu và trao đổi để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có), trong 10 phút.

- Báo cáo viên nhận xét và thống nhất ý kiến, kết luận, trong 5 phút.

3. Thông tin phản hồi 

Hướng dẫn tự đánh giá NL nghề nghiệp GV THPT
      Trích Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT,  ngày 22/8/1028, quy định Chuẩn nghề nghiệp GV cơ sở GDPT, áp dụng đối với GV trường THPT, trường trung học cơ sở, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, (sau đây gọi chung là cơ sở GDPT) và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

            Theo Điều 2. Mục đích ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp GV, là:

(i) Làm căn cứ để GV cơ sở GDPT tự đánh giá phẩm chất, NL; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao NL chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

(ii) Làm căn cứ để cơ sở GDPT đánh giá phẩm chất, NL chuyên môn, nghiệp vụ của GV; xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng phát triển NL nghề nghiệp của GV đáp ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường, địa phương và của ngành Giáo dục.

(iii) Làm căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ GV cơ sở GDPT; lựa chọn, sử dụng đội ngũ GV cơ sở GDPT cốt cán.

(iv) Làm căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng GV xây dựng, phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển phẩm chất, NL chuyên môn, nghiệp vụ của GV cơ sở GDPT.
      Theo Điều 3. Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp GV là việc xác định mức độ đạt được về phẩm chất, NL của GV theo quy định của chuẩn nghề nghiệp GV.

      Theo Điều 15. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo, gồm:

(i) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định này theo thẩm quyền; cập nhật, báo cáo sở giáo dục và đào tạo kết quả đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp GV.

(ii) Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ GV cơ sở GDPT theo thẩm quyền dựa trên kết quả đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp GV.

       Theo Điều 16. Trách nhiệm của cơ sở GDPT, gồm:
(i) Người đứng đầu cơ sở GDPT chỉ đạo, tổ chức đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp GV; cập nhật, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên kết quả đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp GV.

(ii) Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ GV cơ sở GDPT theo thẩm quyền dựa trên kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp GV.

(iii) Tham mưu với cơ quan quản lý cấp trên, chính quyền địa phương về công tác quản lý, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, NL chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ GV cơ sở GDPT dựa trên kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp GV.

        Theo Điều 10. Quy trình đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp GV, gồm:

(i) Quy trình đánh giá

- GV tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp GV;

- Cơ sở GDPT tổ chức lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn đối với GV được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp GV;

- Người đứng đầu cơ sở GDPT thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá GV trên cơ sở kết quả tự đánh giá của GV, ý kiến của đồng nghiệp và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của GV thông qua minh chứng xác thực, phù hợp.

(ii) Xếp loại kết quả đánh giá

- Đạt chuẩn nghề nghiệp GV ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó có các tiêu chí tại Điều 5 Quy định này đạt mức tốt;

- Đạt chuẩn nghề nghiệp GV ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy định này đạt mức khá trở lên;

- Đạt chuẩn nghề nghiệp GV ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên;

- Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp GV: Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).

          Theo Điều 11. Chu kỳ đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp GV, gồm:

(i) GV tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm học.

(ii) Người đứng đầu cơ sở GDPT tổ chức đánh giá GV theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học.

(iii) Trong trường hợp đặc biệt, được sự đồng ý của cơ quan quản lý cấp trên, nhà trường rút ngắn chu kỳ đánh giá GV.

           Như thế, để có thể tự đánh giá, GV cần nghiên cứu Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, tìm hiểu về nội dung yêu cầu, các mức của từng tiêu chí, đối chiếu cẩn thận với các minh chứng có được và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm học, tự đánh giá (đánh dấu x) theo mỗi mức chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T) và ghi các thông tin cần thiết vào phiếu tự đánh giá như dưới đây.

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GV THPT

Họ và tên GV ..............................................................................................

Trường: ....................................................................................................................

Môndạy.................................. Chủ nhiệm lớp: .................................................................
Quận/Huyện/TX................... Tỉnh/Thành phố .................................................................
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1. Nhận xét (ghi rõ):

- Điểm mạnh:

.....................................................................................................................

   Chẳng hạn: 

- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp.

- Luôn chăm lo đến sự phát triển toàn diện của HS; dân chủ trong quan hệ thầy trò.

- Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và HS.

- Đảm bảo dạy học đúng theo chuẩn kiến thức, KN của chương trình môn học, thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo kế hoạch dạy học đã được thiết kế, thực hiện tốt yêu cầu phân hoá.

- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng, lưu giữ và thu thập tư liệu bổ sung thường xuyên vào hồ sơ dạy học, phục vụ tốt cho việc dạy học.

- Những vấn đề cần cải thiện:

.....................................................................................................................

      Chẳng hạn:

- Chưa mạnh dạn trong công tác phê bình và tự phê bình.

- Trình độ ngoại ngữ còn hạn chế

- Chưa có nhiều phương pháp sáng tạo trong việc tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục.

2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển NL nghề nghiệp trong năm học tiếp theo
- Mục tiêu: .....................................................................................................................

- Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (các NL cần ưu tiên cải thiện):

........................................................................................................................................
- Thời gian:

 .......................................................................................................................................

- Điều kiện thực hiện:

......................................................................................................................................

Xếp loại kết quả đánh giá:……………………………………

	  
	……….., ngày ... tháng... năm .... 
Người tự đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)



	Hoạt động 13: Một số hình thức, phương pháp phát triển NL nghề nghiệp GV THPT


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Đọc tài liệu và tìm hiểu một số hình thức, phương pháp phát triển NL nghề nghiệp GV THPT
- Nhiệm vụ 2: Trao đổi theo nhóm để làm rõ một số hình thức, phương pháp phát triển NL nghề nghiệp GV THPT
- Nhiệm vụ 3: Đại diện nhóm báo cáo, làm rõ một số hình thức, phương pháp phát triển NL nghề nghiệp GV THPT
2. Cách thức tiến hành

- Cá nhân đọc tài liệu trong 7 phút;

- Làm việc theo nhóm trong 8 phút (mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên): nghiên cứu tài liệu và trao đổi để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có), trong 10 phút.

- Báo cáo viên nhận xét và thống nhất ý kiến, kết luận, trong 5 phút.

3. Thông tin phản hồi 
Một số hình thức, phương pháp phát triển NL nghề nghiệp GV THPT 

     A. Đôi nét về NL của đội ngũ GV phổ thông trước yêu cầu đối mới giáo dục nước nhà

     Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, về cơ bản, đội ngũ GV ở tất cả các cấp học đã đạt chuẩn và trên chuẩn (so với yêu cầu về trình độ đào tạo), cụ thể: cấp THPT là 99,9%. Hầu hết cán bộ quản lý, GV có lòng yêu nghề, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có ý chí vươn lên, tích cực học tập, rèn luyện và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. NL sư phạm của phần lớn nhà giáo được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục. Đội ngũ nhà giáo đã tăng mạnh về số lượng, chất lượng và ngày càng đồng bộ về cơ cấu, từng bước đáp ứng được yêu cầu phát triển giáo dục của đất nước. 

        Bên cạnh những kết quả như nêu trên, thì đội ngũ GV vẫn còn một số những hạn chế cần được khắc phục. Trên thực tế vẫn còn một bộ GV thiếu tâm huyết với nghề, chưa tuân thủ những quy chuẩn của đạo đức nghề nghiệp, làm suy thoái danh dự, lương tâm nhà giáo. Trong công tác chuyên môn, một số GV có biểu hiện sa sút về ý chí, sức chiến đấu, chưa thực sự công tâm, chưa đánh giá đúng thực chất kết quả học tập của HS; còn tiêu cực, bệnh thành tích, làm giảm uy tín, ảnh hưởng đến niềm tin của HS, cha mẹ và cộng đồng xã hội. NL của đội ngũ GV hiện nay cũng là một trong những lo ngại cả về lượng và chất trước yêu cầu đổi mới giáo dục 

        Tình trạng thừa thiếu GV cục bộ vẫn còn tồn tại, chủ yếu là thiếu GV THPT, đặc biệt là GV dạy các môn Tin học, Ngoại ngữ,…

       Mặc dù tỷ lệ GV/lớp đạt 1,8 (tăng 0,04%), nhưng nhiều địa phương tỉ lệ GV/lớp vẫn còn rất thấp, chưa đạt yêu cầu (chẳng hạn, An Giang: 1,28; Sơn La: 1,31; Hà Giang 1,32; Lai Châu: 1,34; Hưng Yên: 1,35; Gia Lai 1,38;….). Thêm vào đó, NL thực hành, kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục, đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận GV còn hạn chế đã ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và uy tín đội ngũ nhà giáo.

      Thực tế nói trên đặt ra yêu cầu là phải đổi mới từ đội ngũ GV hiện nay thông qua con đường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao NL cho GV cho nước nhà. 

      Đứng trước yêu cầu của việc thực hiện chương trình GDPT mới, cần phát triển NL nghề nghiệp cho GV ở những nội dung quan trọng sau:

(1)  Nâng cao NL giảng dạy, truyền thụ kiến thức cho HS. 
      Đối với mỗi GV, quan trọng nhất là NL giảng dạy, truyền thụ kiến thức. Các em có nắm được tất cả các kiến thức, các KN phổ thông hay không còn phụ thuộc trực tiếp vào NL giảng dạy của GV. Muốn trở thành một GV có NL dạy học tốt thì thầy, cô chắc chắn phải nắm vững kiến thức, KN về môn học đang dạy; biết lập các loại kế hoạch dạy học; biết sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học, đặc biệt trong thời đại của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư thì công nghệ thông tin và truyền thông chính là công cụ hỗ trợ đắc lực để GV có những bài giảng lý thú, cuốn hút; biết vận dụng các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học hợp lý theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, phát triển KN cho HS. 

         Một trong những điểm mới của các môn học trong chương trình GDPT 2018 là việc tích hợp liên môn. Vì vậy, khi thực hiện đòi hỏi GV phải có NL hiểu sâu và rộng những lĩnh vực liên quan, huy động tối đa nguồn tri thức xã hội, vận dụng vào trong bài giảng thì mới có thể trở thành người khai sáng cho HS.

      (2) Bồi dưỡng NL tổ chức kiểm tra, đánh giá HS.
       Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS là thước đo giúp xác định thành tích học tập, mức độ chiếm lĩnh kiến thức, KN của các em. Từ đó, GV sẽ điều chỉnh quá trình dạy học của mình theo hướng phát triển được các NL đã định và các KN thiết yếu cho HS. Nếu GV biết đánh giá một cách chính xác, khách quan thì sẽ khích lệ, động viên những em giỏi càng phấn đấu vươn lên để đạt thành tích cao hơn, những em yếu kém sẽ tìm cách để nỗ lực vươn lên. 

        Đối với chương trình 2018, để đánh giá chính xác về HS, GV cần có KN thiết kế các công cụ đánh giá kết quả giáo dục (dạy học) thể hiện ở mức độ đạt được các NL cần hình thành và phát triển ở HS; cần biết sử dụng các phần mềm hỗ trợ đánh giá; cần có kiến thức, KN về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS.

     (3) Rèn luyện NL thấu cảm HS.
      Thấu cảm là khả năng hiểu được cảm xúc, tâm trạng, đặc điểm, mong muốn, hoàn cảnh…của mỗi HS, đó chính là chìa khóa để đi được vào lòng HS, để HS dễ dàng mở lòng với GV, có như vậy sự hợp tác giữa thầy và trò mới suôn sẽ, chất lượng giáo dục mới nâng cao. 

      Trong một lớp học thường sẽ có nhiều đối tượng HS khác nhau, chẳng hạn: có em rất giỏi nhưng cũng có em rất yếu. Có lẽ bất cứ GV nào cũng đều có chung mong muốn rằng không HS nào cảm thấy bị bỏ rơi trong lớp học. Người thầy thấu cảm sẽ nỗ lực để biên soạn, chuẩn bị tài liệu giúp học tập và tự học cho HS, với nội dung ở nhiều cấp độ, từ dễ đến khó. Với những HS yếu, chỉ đặt ra yêu cầu ở mức độ vừa phải với khả năng của HS đó. Với những HS có khả năng học tốt, trước hết yêu cầu HS hoàn thành các yêu cầu cần đạt (trong chương trình môn học), sau đó, chủ động dành thời gian để tiếp tục học với các yêu cầu ở mức độ cao hơn (tức là góp phần phân hoá). GV thấu cảm sẽ biết cách phân chia thời lượng học với từng đối tượng một cách hợp lý, đặc biệt, sẵn sàng dành thời gian ngoài giờ để hỗ trợ cho những HS có lực học chưa như mong đợi. GV thấu cảm sẽ hiểu từng hoàn cảnh, đặc điểm tâm sinh lý của từng HS, để điều chỉnh, dẫn lối, không vấp ngã hoặc có vấp ngã cũng sẽ biết cách đứng lên, vững vàng hơn. 

       GV là người cần rất nhiều KN mà những KN trên là vô cùng quan trọng khi thực hiện Chương trình GDPT mới.         

        B. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ GV

      Để NL đội ngũ nhà giáo ngày càng phát triển cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chính yếu sau đây.

      (1) Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng
       Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo là nhiệm vụ chiến lược trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ, bù đắp những thiếu hụt khi chuyển sang thực hiện chương trình mới. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vai trò và yêu cầu về NL của đội ngũ nhà giáo càng được nâng cao, do đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng càng quan trọng. 

       Một người thầy kém sẽ làm hỏng tương lai nhiều thế hệ HS, ảnh hưởng đến sự phát triển đất nước nên việc lựa chọn người sẽ trở thành GV không thể chọn đại, dễ dãi được. Trước hết phải đổi mới về tuyển sinh, để thí sinh vào trường Sư phạm thực sự là những người xuất sắc, có NL dạy học như mong đợi. 

       Để đào tạo, bồi dưỡng đạt kết quả cao cần quy hoạch lại mạng lưới các trường đào tạo ngành sư phạm và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tăng cường liên kết, phối hợp đào tạo giữa các trường sư phạm và các cơ sở đào tạo bồi dưỡng nhà giáo với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nhà nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

      Xây dựng mô hình bồi dưỡng và đào tạo lại nghề nghiệp cho GV (độc lập với trường sư phạm). Có kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, định kì theo hình thức tập trung, tại chức…; cần kết hợp đào tạo bồi dưỡng những kiến thức mang tính hàn lâm với tham quan học tập các mô hình, học tập kinh nghiệm ở các địa phương, trong nước và quốc tế, để tăng cường kiến thức thực tiễn và KN dạy học; có chính sách hỗ trợ cho nhà giáo được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, học vấn, trình độ chính trị.

      (2) Nâng cao NL nghề nghiệp cho đội ngũ GV đáp ứng yêu cầu của chương trình GDPT mới 

       a) Về phía các trường sư phạm 

       (i) Nâng cao chất lượng tuyển sinh ở các trường sư phạm hiện nay
     Thực tiễn đào tạo cho thấy, nếu chất lượng tuyển chọn tốt thì trong quá trình học tập, rèn luyện sẽ cho kết quả học tập, NCKH và NL sư phạm tốt hơn. Để làm tốt công tác tuyển sinh vào các trường sư phạm, cần thực hiện tốt một số nội dung sau: 

- Có các tiêu chí cụ thể về sức khỏe, ngoại hình; có khả năng giao tiếp rõ ràng, mạch lạc. 

- Khâu tuyển chọn phải được thực hiện một cách chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế, đánh giá thực chất trình độ, NL của sinh viên.

 - Thường xuyên làm tốt công tác sàng lọc sinh viên, không chỉ ở khâu tuyển chọn mà cả trong quá trình đào tạo; có quy định đình chỉ hoặc buộc thôi học đối với những SV không có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đào tạo GV. 

- Có chế độ, chính sách phù hợp, hấp dẫn để thu hút những người có năng khiếu sư phạm, có kết quả học tập tốt. 

- Đổi mới, thiết kế chương trình đào tạo GV theo mục tiêu phát triển NL nghề nghiệp và đáp ứng yêu cầu của chương trình mới. Chương trình đào tạo GV ở các trường sư phạm hiện nay phải đảm bảo “cơ bản - hệ thống - thống nhất - chuyên sâu”. Vì sinh viên mới ra trường chưa đủ NL thực hiện các hoạt động dạy học cơ bản trong thực tiễn nghề nghiệp và giải quyết tốt các tình huống sư phạm trong bối cảnh cụ thể của thực tiễn đổi mới giáo dục, nên chương trình đào tạo cần được cấu trúc và thiết kế lại, sao cho phát triển được những NL nghề nghiệp cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Để làm được điều này, chương trình đào tạo cần có sự gắn kết chặt chẽ giữa học lí thuyết với thực hành, thực tập; gắn lí luận với thực tiễn; tri thức khoa học với tri thức kinh nghiệm và tri thức hành động, theo định hướng phát triển NL nghề. Trong đó, chú trọng rèn luyện về dạy học tích hợp, phân hóa; tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm; đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển NL người học, quản lí lớp học, phát triển chương trình môn học,... Đặc biệt, chương trình đào tạo cần được thiết kế  sao cho phù hợp với sự thay đổi của chương trình mới, được xây dựng theo tiếp cận hình thành và phát triển NL cho người học. Thực tế này đòi hỏi các trường Sư phạm cần xây dựng chương trình đào tạo để sinh viên sau khi ra trường có thể đáp ứng được yêu cầu của chương trình GDPT mới.

        Theo tiếp cận này thì mục tiêu của chương trình đào tạo phải được cụ thể hóa bằng hệ thống NL của GV, như: NL chuyên môn (chuyên ngành), NL dạy học và giáo dục, NL đánh giá, NL sáng tạo và đổi mới, NL nghiên cứu, NL phát triển chương trình, NL giao tiếp; NL thích ứng môi trường; NL học tập suốt đời, NL văn hóa - xã hội, NL cảm xúc, NL truyền thông, NL công nghệ thông tin, NL phát triển nghề,... Từ việc xác định rõ hệ thống các NL cần đào tạo cho sinh viên người xây dựng chương trình sẽ lựa chọn những môn học, đơn vị kiến thức cần thiết, để hình thành NL cho sinh viên. Bên cạnh đó, cần thiết kế chương trình theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với yêu cầu của ngành giáo dục; giảm bớt lí thuyết, tăng phần thực hành, thực tập, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đặc biệt là tăng cường rèn luyện KN nghề, để nâng cao NL nghề nghiệp cho sinh viên ngay từ khi con ngồi trên ghế nhà trường. 

     (ii) Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, quản lí và hướng vào nâng cao NL sư phạm cho sinh viên

        Đổi mới phương pháp dạy học là khâu quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng đào tạo ở các trường sư phạm. Hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học còn chưa triệt để, vẫn chủ yếu theo kiểu truyền thụ một chiều, dẫn đến sinh viên còn thụ động, chưa tích cực, tự giác trong học tập. Do vậy, cùng với việc trang bị hệ thống tri thức, mỗi giảng viên cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, thời gian, nội dung, phương pháp KN xử lí tình huống, khả năng bao quát và điều hành lớp học, tác phong, phong cách sư phạm,... Từ đó, giúp sinh viên học tập hiệu quả, hình thành và nâng cao NL nghề nghiệp trong tương lai cho họ, để đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đào tạo. Đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lí sinh viên cần thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tự học, tự rèn luyện, năng cao NL sư phạm cho người học, gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện để là tấm gương cho họ noi theo. 

     (iii) Tăng cường đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu giáo dục và đào tạo, nâng cao NL nghề nghiệp cho sinh viên, như: đầu tư nâng cấp hệ thống thư viện, đảm bảo số lượng giáo trình, tài liệu, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo nhằm đáp ứng nhu cầu NCKH. Bên cạnh đó, cần đầu tư xây dựng hệ thống giảng đường chuyên dụng cho sinh viên. 

     b) Về phía các trường phổ thông
      Các trường cần thường xuyên thực hiện bồi dưỡng GV và với nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, có những hình thức bồi dưỡng trực tiếp mang tính tổ chức chính quy, như: tham dự các khóa học, khóa tập huấn bồi dưỡng, hội thảo khoa học,... và những hình thức mang tính chất gián tiếp như: bồi dưỡng từ xa (qua internet, tài liệu hướng dẫn), bồi dưỡng cá nhân dưới sự hướng dẫn, tư vấn của giảng viên sư phạm. 
      Để làm tốt công tác bồi dưỡng GV, các trường cần: 

- Thiết kế một số giáo án (xem là mẫu), các tiết dạy minh họa (qua băng hình) thể hiện cách thức dạy học theo hướng đổi mới để GV có thể học tập, tham khảo. 

- Liên kết với các trường sư phạm hoặc mời các chuyên gia, giảng viên ở các trường sư phạm trực tiếp bồi dưỡng, tập huấn cho GV. Có thể tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn, tùy theo chương trình và nội dung bồi dưỡng cụ thể tại địa phương. 

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn: Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, GV cần thảo luận về việc thực hiện chương trình, phương pháp giảng dạy và cách sử dụng đồ dùng dạy học sao cho hiệu quả nhất. Các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn cũng cần có sự kiểm tra, giám sát của Ban Giám hiệu nhà trường. Đặc biệt, cần đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn (qua dự giờ, thao giảng,...) theo cụm trường, liên trường để tạo diễn đàn cho GV chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm. 

- Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề: Nhà trường cần khuyến khích GV tham gia các chuyên đề chuyên môn do cấp trên tổ chức. Hàng năm, nhà trường cần tổ chức các chuyên đề cấp trường về đổi mới phương pháp dạy học, cách đánh giá HS, tổ chức các chuyên đề về công tác chủ nhiệm lớp và xây dựng nền nếp học tập cho HS. Các chuyên đề đó phải là những chuyên đề mới, phù hợp với yêu cầu đổi mới như: dạy học theo định hướng phát triển NL HS; dạy học tích hợp và lồng ghép; dạy học phân hóa; tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo; các phương pháp, hình thức dạy học và cách thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển NL HS,... 

- Đẩy mạnh hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm và thi làm đồ dùng dạy học: Viết sáng kiến kinh nghiệm là hình thức tự bồi dưỡng có hiệu quả đối với mỗi GV cũng như đội ngũ cán bộ quản lí nhằm tích lũy kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác quản lí cũng như giảng dạy của mỗi GV. Bên cạnh đó, trong các đợt thi GV dạy giỏi các cấp, nhà trường cần phát động phong trào tự làm các đồ dùng dạy học nhằm nâng hiệu quả giảng dạy cũng như đổi mới phương pháp dạy học hiện nay.

       c) Tự đào tạo là yếu tố đặc biệt quan trọng để phát triển NL cho GV
      Ta biết rằng học về cơ bản là tự học vì người học là chủ thể nhận thức. Trong quá trình dạy học, tự bồi dưỡng là điều kiện tốt nhất để GV nâng cao phẩm chất, NL, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ tương xứng với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Mỗi GV trong quá trình dạy học sẽ biết rõ nhất mình có những ưu thế gì và còn những hạn chế gì; biết điểm mạnh và điểm yếu của bản thân; biết chất lượng giảng dạy của mình đến đâu, từ đó sẽ có cách tự bồi dưỡng để tự hoàn thiện. Tự bồi dưỡng là con đường tích lũy kiến thức, rèn tư duy, là sự trăn trở, thử nghiệm để tìm ra những hình thức, biện pháp thích hợp truyền đạt hiệu quả tri thức cho người học. Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay thì việc tự đào tạo, bồi dưỡng sẽ rất thuận lợi. Chỉ cần GV cầu toàn, nỗ lực, nghiêm khắc với bản thân và có phương pháp học tập (biết tự học) thì việc nâng cao NL của bản thân không phải là việc quá khó. Có rất nhiều tấm gương về dạy giỏi,  cách làm hay, sáng tạo mà GV ở nơi này, nơi khác đã áp dụng và mang lại kết quả đáng ghi nhận; có những chương trình ý nghĩa như thầy cô chúng ta đã thay đổi để GV có thể tham gia, học hỏi…để tự hoàn thiện mình.

     d) Đổi mới đánh giá đội ngũ nhà giáo
       Đánh giá không đúng, không chính xác sẽ làm cho GV không biết được chất lượng giảng dạy của mình như thế nào, cần phát huy gì và cần khắc phục điều gì để ngày càng dạy học hiệu quả. Như thế, sẽ làm mất đi động lực phấn đấu của từng cá nhân, có khi làm xáo trộn tâm lí của cả một tập thể, gây nên sự trầm lắng, trì trệ trong công việc. 

        Đối với ngành Giáo dục, cần thực hiện đánh giá GV theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT (ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT), quy định chuẩn nghề nghiệp GV cơ sở GDPT. Đây là cơ sở để GV tự soi vào đó, đưa ra được sự đánh giá tương đối khách quan và chính xác về NL sư phạm, tạo ra động lực để GV cống hiến sức lực, tâm trí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra cần xây dựng khung NL nhà giáo tương lai theo chuẩn nghề nghiệp trong giai đoạn tới để làm thước đo cho các nhà giáo nỗ lực vươn lên.

      e) Cải thiện các chính sách đãi ngộ cho đội ngũ GV
       Đội ngũ GV trong cơ sở giáo dục công lập hiện nay được hưởng chế độ theo các quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP (ngày 14/12/2004, của Chính phủ). Ngoài lương được hưởng theo quy định trên, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn được hưởng thêm 2 loại phụ cấp, đó là: phụ cấp ưu đãi (với các mức từ 25% đến 70%); phụ cấp thâm niên (được tính gia tăng theo thời gian công tác). Tùy theo điều kiện cụ thể, ở các địa phương khác nhau cũng có chính sách riêng đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

        Tuy nhiên, với mức lương như hiện nay vẫn còn GV chưa yên tâm công hiến và tâm huyết với nghề, với ngành. Bên cạnh đó, chính sách tiền lương còn nhiều bất cập, dẫn đến khó để duy trì được nghiêm tính kỷ luật, thứ bậc và không tạo được tính cạnh tranh trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo. 

        Việc đãi ngộ về tiền lương, về các quyền lợi vật chất là điều rất quan trọng và cần thiết, nhưng chưa đủ để đội ngũ nhà giáo phát triển hết khả năng đóng góp cho ngành. Cần tạo điều kiện để ghi nhận thành tích của họ; lắng nghe và sử dụng những ý kiến đóng góp, xây dựng một môi trường làm việc đầy cảm hứng, khích lệ sự đóng góp của họ vào công việc phục vụ nhà trường, phục vụ cộng đồng chính là động lực giúp đội ngũ GV phát triển tình cảm nghề nghiệp, củng cố mối hệ gắn bó giữa GV với HS, với đồng nghiệp và nhà trường. Và như thế, khi môi trường sư phạm mẫu mực được xây dựng trong các nhà trường, GV được tôn vinh, thì việc lựa chọn ngành sư phạm (trường Sư phạm để theo học) và trở thành các nhà giáo trong tương lai được nhiều HS xuất sắc lựa chọn. 

      Ngoài những giải pháp trên thì đầu tư kinh phí, trang bị các phương tiện, điều kiện làm việc cho đội ngũ nhà giáo theo hướng hiện đại hoá đáp ứng với yêu cầu đổi mới GDPT hiện nay là điều kiện quan trọng để GV nâng cao chất lượng giảng dạy.

      C. Giải pháp bồi dưỡng phát triển đội ngũ từ mỗi đơn vị

      a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự học, tự rèn sẵn sàng triển khai chương trình GDPT mới.
         Thực tế cho thấy, để đạt được hiệu quả trong công việc thì người lãnh đạo phải làm tốt khâu tuyên tuyền, định hướng. Trong bối cảnh xã hội phát triển như hiện nay nhất là bối cảnh toàn ngành đang khẩn trương thực hiện lộ trình đổi mới toàn diện và đồng bộ giáo dục các cấp. Để chuẩn bị tốt cho việc chuyển giao sang dạy học theo chương trình mới với định hướng mới, lãnh đạo nhà trường cần nghiên cứu, nắm rõ những chủ trương, quyết sách của ngành để thông tin, tuyên truyền kịp thời và đội ngũ có tâm thế chuẩn bị. Việc đầu tiên là hiểu được tinh thần, lộ trình, cách thức đổi mới,… Tiếp theo, xác định tiêu chuẩn cần có của GV để đáp ứng tốt việc dạy và học (như đã nêu). Cuối cùng là xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng cho bản thân để đáp ứng tốt yêu cầu dạy học theo hướng đổi mới.

          Đối với đối tượng cha mẹ và HS, lãnh đạo nhà trường cần cụ thể hóa nội dung tuyên truyền cho dễ hiểu, dễ tiếp cận và tổ chức linh hoạt các buổi tuyên truyền, các hình thức tuyên truyền để đạt hiệu quả cao nhất. 

      b) Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học cho đội ngũ GV.
        Dạy học ngày nay có rất nhiều điểm khác biệt so với nhiều năm về trước, nhưng bên cạnh những điểm mới thì vẫn còn rất nhiều điểm tương đồng, có thể kể đến như: việc học vẫn diễn ra trong môi trường học đường; người học vẫn phải đạt nội dung học vấn phổ thông;  phần lớn các lĩnh vực học tập của người học ngày nay vẫn được tiếp tục từ thời kì trước đây. Bên cạnh đó, có những khác biệt, như: trải nghiệm trong cuộc sống; những KN và NL cá nhân và NL xã hội; có lĩnh vực học tập mới; đặc biệt công nghệ tác động mạnh mẽ đến cách học cũng như việc lựa chọn nội dung và môi trường học tập. Theo đó, việc sử dụng phương pháp dạy học trở thành một nghệ thuật, mà mỗi GV là một diễn viên trên sân khấu nghệ thuật đó. Lúc này, mỗi GV quyết định lựa chọn và sử dụng các phương pháp truyền thống như thuyết trình, đàm thoại, luyện tập,… hoặc khai thác các cách tiếp cận khác trong dạy học, như: dạy giải quyết vấn đề; dạy theo tình huống; định hướng hành động...
      Vì vậy, trong định hướng phát triển đội ngũ nhất là đội ngũ cốt cán, nhà trường chú trọng  phối hợp các phương pháp, chiến lược dạy học theo các cách sau đây:

       (i) Cải tiến các phương pháp dạy học truyền thống
       Các phương pháp dạy học truyền thống như thuyết trình, đàm thoại, luyện tập luôn quan trọng. Đổi mới không có nghĩa là loại bỏ các phương pháp này mà cần bắt đầu bằng việc cải tiến để nâng cao hiệu quả và khắc phục hạn chế của chúng. GV cần nắm vững yêu cầu và sử dụng thành thạo các kỹ thuật trong việc chuẩn bị cũng như tiến hành bài học, sao cho phát huy được tính tích cực và sáng tạo của HS.

       (ii) Kết hợp đa dạng phương pháp dạy học
       Không có một phương pháp dạy học vạn năng, phù hợp với mọi mục tiêu, nội dung và đối tượng. Mỗi phương pháp và hình thức dạy học có những ưu, nhược điểm dụng riêng. Vì vậy, việc phối hợp các phương pháp và hình thức dạy học trong quá trình dạy học là phương hướng quan trọng để phát huy tính tích cực và nâng cao chất lượng dạy học.

        (iii) Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề
       Dạy học giải quyết vấn đề nhằm phát triển NL tư duy, khả năng nhận biết và giải quyết được những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn. Người học được đặt trong một tình huống có vấn đề, chứa đựng mâu thuẫn nhận thức, thông qua việc giải quyết vấn đề, HS lĩnh hội tri thức, KN và phương pháp nhận thức. Có thể xem đó là con đường cơ bản để phát huy tính tích cực nhận thức của HS, được áp dụng trong nhiều bài học với mức độ tự lực của HS.

        (iv) Vận dụng dạy học theo tình huống 

        Theo đó, việc dạy được tổ chức theo một chủ đề phức hợp gắn với các tình huống thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp. Quá trình học tập được tổ chức trong một môi trường tạo điều kiện cho HS kiến tạo tri thức cho mình và trong mối tương tác xã hội. Các chủ đề dạy học phức hợp thường liên quan đến nhiều môn hoặc lĩnh vực tri thức, gắn với thực tiễn.

         (v) Vận dụng dạy học định hướng hành động
        Đây là quan điểm dạy học tích cực hoá và tiếp cận toàn thể, nhằm làm cho các hoạt động trí óc và chân tay được kết hợp chặt chẽ. HS thực hiện các nhiệm vụ học tập và hoàn thành sản phẩm hành động, có sự kết hợp linh hoạt giữa hoạt động trí tuệ và tay chân. Vận dụng dạy học định hướng hành động có ý nghĩa quan trọng cho việc thực hiện nguyên lý giáo dục kết hợp lý thuyết với thực tiễn, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội.

          (vi) Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học
         Phương tiện, thiết bị dạy học có vai trò quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học, nhằm tăng cường tính trực quan và thực hành. Hiện nay, việc trang bị các phương tiện dạy học cho các trường phổ thông từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, các phương tiện dạy học tự làm của GV luôn có ý nghĩa quan trọng, cần được phát huy.

         (vii) Sử dụng kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo
       Kỹ thuật dạy học là cách thức của GV và HS thực hiện trong từng tình huống, nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Các kỹ thuật là đơn vị nhỏ của phương pháp dạy học. Có kỹ thuật dạy học chung, có kỹ thuật đặc thù của từng phương pháp.

         (viii) Chú trọng các phương pháp dạy học đặc thù bộ môn
        Phương pháp có mối quan hệ biện chứng với nội dung dạy học. Bên cạnh phương pháp chung có thể sử dụng cho nhiều bộ môn thì việc dùng phương pháp dạy học đặc thù có vai trò quan trọng trong dạy bộ môn.

         (ix) Bồi dưỡng phương pháp học tập cho HS
        Học tập một cách tự lực đóng vai trò quan trọng trong việc tích cực hoá, phát huy tính sáng tạo của HS. Có những phương pháp học tập như thu thập, xử lý, đánh giá thông tin, tổ chức làm việc, làm việc nhóm. Bằng nhiều hình thức, cần luyện tập cho HS các phương pháp học tập chung và phương pháp học tập bộ môn.

          Việc đổi mới phương pháp dạy học đòi hỏi những điều kiện thích hợp về phương tiện, cơ sở vật chất và tổ chức dạy học, điều kiện về tổ chức, quản lý. Ngoài ra, phương pháp dạy học còn mang tính chủ quan. Mỗi GV với kinh nghiệm riêng cần xác định phương hướng để cải tiến phương pháp dạy học.

         Bên cạnh đó cần tổ chức có nền nếp, quy củ, các hoạt động phát triển chuyên môn, như:

- Tổ chức biên soạn tài liệu về phương pháp dạy học theo hướng thực hành để đảm bảo đồng nghiệp của mình có thể dễ dàng áp dụng;

- Dạy minh họa về hoạt động học tập, có áp dụng những phương pháp dạy học đem lại hiệu quả cho từng nội dung dạy học cụ thể;

- Xây dựng các nhóm bộ môn cùng nghiên cứu đặc điểm học tập của HS để có những tham vấn phù hợp cho đồng nghiệp trong việc lựa chọn phương pháp dạy học;

- Nghiên cứu bài học với đồng nghiệp để xác định những phương pháp và chiến lược dạy học có thể áp dụng nhằm đem lại hiệu quả của việc giảng dạy;

- Viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc NCKH thực tiễn để chia sẻ những kinh nghiệm về việc vận dụng thành công phương pháp và chiến lược dạy học.
	Hoạt động 14: Xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch phát triển NL nghề nghiệp GV THPT


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Đọc tài liệu và tìm hiểu về xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch phát triển NL nghề nghiệp GV THPT
- Nhiệm vụ 2: Trao đổi theo nhóm để làm rõ về xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch phát triển NL nghề nghiệp GV THPT
- Nhiệm vụ 3: Đại diện nhóm báo cáo, làm rõ về xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch phát triển NL nghề nghiệp GV THPT
2. Cách thức tiến hành

- Cá nhân đọc tài liệu trong 7 phút;

- Làm việc theo nhóm trong 8 phút (mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên): nghiên cứu tài liệu và trao đổi để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có), trong 10 phút.

- Báo cáo viên nhận xét và thống nhất ý kiến, kết luận, trong 5 phút.

3. Thông tin phản hồi 
Một số vấn đề chung về xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch
          A. Tầm quan trọng của việc thiết lập mục tiêu và lập kế hoạch

     Thiết lập mục tiêu và lập kế hoạch có tầm quan trọng với cả mỗi cá nhân và trong quản trị một cơ quan, tổ chức. Dù ở bình diện cá nhân hay ở quy mô một đơn vị (hay tổ chức) thì việc thiết lập mục tiêu và lập kế hoạch là điều không thể thiếu, bởi:

- Giúp đơn vị (hay cá nhân) tập trung được tối đa nguồn lực để hoàn thành những điều quan trọng

- Giúp đơn vị (hay cá nhân) không chệnh hướng khi hành động hướng đến mục tiêu. Khi đã có mục tiêu rõ ràng, đơn vị (hay cá nhân) còn có thêm căn cứ để đo lường tiến độ công việc nhân viên thực hiện.

- Giúp nhân viên gia tăng được sự cam kết và động lực làm việc

- Năng suất làm việc của nhân viên sẽ được cải thiện khi họ có mục tiêu và kế hoạch công việc rõ ràng

       Đặc biệt, việc thiết lập mục tiêu, lập kết hoạch công việc rõ ràng còn giúp tăng sự hài lòng, gắn bó của nhân viên với công việc và cơ quan.

      Có thể ví mục tiêu như một điểm rõ ràng trên bản đồ còn việc lập kế hoạch với các kết quả then chốt cần đạt được như con đường đơn vị (hay cá nhân) hoạch định, xác định cần vượt qua để đến được mục tiêu.

      Không rõ về hướng đi, cách đi thì đơn vị (hay cá nhân) sẽ khó đến được đích như mong muốn. Tương ứng như vậy, nếu đơn vị (hay cá nhân)  không thiết lập được mục tiêu phù hợp và hoạch định được kế hoạch hành động tương ứng thì sẽ khó đạt được những kết quả công việc như kỳ vọng ban đầu.
        B. KN xác định mục tiêu 

      a) KN xác định mục tiêu là khả năng định hướng về những gì đơn vị (hay cá nhân) muốn đạt được, vạch các bước rõ ràng cho từng giai đoạn và nhận thức được nguồn lực, những rủi ro có thể gặp phải để đạt được mục tiêu cuối cùng.

      Mỗi đơn vị (hay cá nhân) sẽ có những mục tiêu khác nhau ở từng giai đoạn khác nhau. Xác định mục tiêu là cách tạo động lực để phấn đấu vì những điều tốt đẹp hơn trong tương lai và việc đó sẽ làm cho cuộc sống có ý nghĩa.

      b) Nguyên tắc xác định mục tiêu

- Mục tiêu mang lại động lực: Một trong những nguyên tắc cần tuân thủ khi xác định mục tiêu là đảm bảo rằng đơn vị (hay cá nhân) thật sự hứng thú và muốn đạt được nó. 

      Nhà trường cần đề xuất những giá trị có được khi hoàn thành mục tiêu đó. Vì chúng sẽ mang lại nguồn động lực, tiếp sức cho ý chí quyết tâm thực hiện những mục tiêu phía trước mà không bị xao nhãng.

- Mục tiêu đáp ứng được mô hình SMART (trong đó: S = Specific: tính cụ thể; M = Measurable: có thể đo lường được; A = Attainable: tính khả thi; R = Relevant: liên quan; T = Time-bound: khung thời gian).

     c) Tiêu chí để xác định mục tiêu và lập kế hoạch

      Muốn biến những mục tiêu trở nên thực tế hơn, đơn vị (hay cá nhân) cần lập kế hoạch để đạt được chúng. Hãy xác định mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, sau đó quyết tâm thực hiện theo đúng kế hoạch.

       Một số tiêu chí giúp xác định mục tiêu và lập kế hoạch như:

- Hiểu rõ mong đợi của đơn vị (hay cá nhân)
- Hiểu rõ những điểm mạnh và yếu về đơn vị (hay cá nhân)
- Xác định những cơ hội và thách thức hay điều kiện khách quan sẽ gặp phải

- Làm rõ các mốc thời gian thực hiện và phù hợp với khả năng cuả đơn vị (hay cá nhân)
       Theo đó, cần xem xét trung thực các yếu tố nêu trên, những điểm nào ảnh hưởng lớn đến mục tiêu phải được sửa đổi kịp thời hoặc xem xét mỗi mục tiêu đó có thực sự phù hợp với điều kiện của đơn vị (hay cá nhân) hay không. Nếu những mục tiêu ngắn hạn đó không quá quan trọng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu lớn hơn thì nên thay thế hoặc loại bỏ để tối ưu thời gian và nguồn lực của đơn vị (hay cá nhân).

     d) Cách xác định mục tiêu 
       Mỗi đơn vị (hay cá nhân) có những mục tiêu khác nhau và có các điều kiện hiện để hiện thực hóa mục tiêu cũng không như nhau. Để xác định đúng mục tiêu, có thể tham khảo các bước sau: 

        Bước 1: Xác định mục tiêu dài hạn và ngắn hạn

        Đầu tiên, phải xác định mục tiêu mà đơn vị (hay cá nhân) muốn thiết lập gồm những gì, càng cụ thể càng tốt. Nếu có quá nhiều mục tiêu thì nên chọn ra cho đơn vị (hay cá nhân) những mục tiêu thực sự có giá trị và bao quát nhất. 

       Có thể đánh giá mức độ quan trọng của mục tiêu với đơn vị (hay cá nhân) thông qua những câu hỏi, như: Tại sao cần đạt được mục tiêu này? Có những lợi ích gi khi đạt được nó? Điều gì xảy ra nếu mục tiêu đó không được hiện thực hóa?

         Bước 2: Xem xét nguồn lực, nhân tố rủi ro

       Sau khi đã xác định mục tiêu của đơn vị (hay cá nhân), bước tiếp theo cần xem xét các yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình thực hiện và kết quả của việc đạt được mục tiêu đó. Nó có thể bao gồm những lợi ích và cả một số bất lợi không mong muốn. 

        Đánh giá các nguồn lực và rủi ro khá quan trọng trong xác định mục tiêu.  Hiểu được những yếu tố này sẽ giúp đơn vị (hay cá nhân) có phương hướng giảm thiểu rủi ro và tận dụng các nguồn lực sẵn có để quá trình thực hiện mục tiêu được diễn ra dễ dàng hơn.

        Bước 3: Lên danh sách công việc cụ thể

        Cần theo dõi việc thực hiện mục tiêu sát sao nhờ một bản danh sách công việc chi tiết. Chẳng hạn, có các nội dung như: 

- Mục tiêu gồm những gì

- Ngày nào thì bắt đầu và ngày nào sẽ hoàn thành

- Những hoạt động cụ thể để đạt mục tiêu trên là gì

- Các nguồn lực sẵn có và những yếu tố hỗ trợ từ người khác, như người thân, bạn bè, thầy cô, …. như thế nào để đạt mục tiêu

       Do một mục tiêu sẽ có nhiều con đường đi đến nên việc lên danh sách công việc cụ thể sẽ giúp xác định những con đường đó rõ ràng hơn.  Cần xem xét và thay đổi những điểm nhỏ nào để việc thực hiện mục tiêu hiệu quả và dễ dàng hơn.

       Bước 4: Xây dựng nguyên tắc cho thực hiện mục tiêu

       Nguyên tắc là những quy định cần lập ra và tuân thủ nghiêm ngặt để hiện thực hóa những mục tiêu của đơn vị (hay cá nhân). 

       Lập nguyên tắc cực kỳ quan trọng trong việc xác định mục tiêu và lập kế hoạch. Tất nhiên, nó phụ thuộc vào tinh thần tự giác và động lực bên trong của đơn vị (hay cá nhân) trước các yếu     tố gây lãng phí thời gian và xao nhãng khi thực hiện mục tiêu.

       Bước 5: Đánh giá hiệu quả và điều chỉnh

       Đừng quá chú  tâm vào thực hiện kế hoạch một cách mù quáng, cần phải liên tục xem lại và đánh giá kết quả các công việc đã làm được.  Nếu nhìn nhận một cách khách quan, không có kế hoạch hoàn hảo hoàn toàn ngay từ đầu, mà luôn có những điểm bất cập và cần có cách để thực hiện hiệu quả hơn. Bằng việc đánh giá, nó sẽ giúp điều chỉnh định hướng để hiện thực hóa mục tiêu tốt hơn.      

      C. Kế hoạch phát triển đội ngũ GV
      Phát triển đội ngũ GV là việc làm hết sức quan trọng và cũng là động lực phát triển nhà trường nói chung và phát triển NL nghề nghiệp mỗi GV tiểu học nói riêng. Nhiệm vụ này không chỉ của riêng cán bộ quản lí nhà trường mà là của mọi GV và nhân viên trong nhà trường.
       Việc phát triển đội ngũ GV phải dựa trên tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, chiến lược, giá trị và thực trạng của nhà trường.  Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ GV cần chú ý các vấn đề sau đây:

- Phân tích thực trạng nhà trường về đội ngũ GV và dự báo nhu cầu phát triển đội ngũ của nhà trường;
- Xác định các mục tiêu phát triển đội ngũ GV trong trường, sắp xếp thứ tự ưu tiên các mục tiêu phát triển đội ngũ GV để có lựa chọn khi cần thiết;
- Xác định các nhiệm vụ cụ thể, các công việc và hoạt động cần thực hiện, tương ứng với mục tiêu, thời gian, thời điểm, nguồn lực và biện pháp thực hiện cho mỗi nhiệm vụ, hay hoạt động cụ thể đó, chú ý tới các yếu tố sau:
+ Quy hoạch đội ngũ chung trong bối cảnh nhà trường và phẩm chất, NL cần có đặc thù của GV (kể cả GV cốt cán);
+ Hệ thống chính sách, mô tả nhiệm vụ cùng các điều kiện khác trong tiến trình xây dựng đội ngũ GV (kể cả GV cốt cán).
- Tổ chức thực hiện kế hoạch đã xây dựng;
- Đánh giá việc thực hiện và điều chỉnh.
       Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ GV có thể thực hiện theo các bước sau đây:

       Bước 1: Thu thập, tổng hợp các thông tin phục vụ xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ GV của nhà trường: đội ngũ, các điều kiện khác, kết quả thực hiện của năm học trước, nhu cầu mong muốn của các đối tượng và các bên liên quan.

       Bước 2: Phân tích và xác định mục tiêu, biện pháp (có thể dùng phân tích SWOT) như sau:
Bảng 4.3. Phân tích SWOT khi xác định mục tiêu
	
	Điểm mạnh

(Strengths)
	Điểm yếu

(Weakness)
	Cơ hội

(Opportunities)
	Thách thức

(Threats)

	Đội ngũ GV
	
	
	
	

	Thực trạng dạy  học
	
	
	
	

	Nhu cầu phát
triển  năng lực nghề nghiệp
	
	
	
	

	…….
	
	
	
	


       Từ kết quả phân tích đó, nhà trường có thể ra các quyết định, chẳng hạn: những biện pháp phát triển đội ngũ; những biện pháp tổ chức dạy thay khi cử GV đi học nâng cao tay nghề, ...

        Bước 3: Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ GV của nhà trường
- Xác định mục tiêu, những định hướng chung của kế hoạch

- Tổ chức cho các tổ/nhóm chuyên môn đề xuất nhu cầu phát triển đội ngũ GV.

- Tổng hợp và dự thảo văn bản đề xuất nhu cầu phát triển đội ngũ GV chung của nhà trường.

- Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của đội ngũ cán bộ, GV của nhà trường về nhu cầu phát triển đội ngũ GV, một cách phù hợp.

- Hoàn thiện và ban hành chính thức văn bản Kế hoạch phát triển đội ngũ GV chung của nhà trường, làm cơ sở để tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trường, đồng thời xác định các biện pháp cần thiết để thực hiện kế hoạch.

      D. Xây dựng kế hoạch phát triển NL nghề nghiệp GV

       Các yếu tố trong mô hình SMART (như nói trên) có thể giúp cho việc xác định mục tiêu được dễ dàng hơn. Hơn nữa, kế hoạch thực thi được xây dựng dựa theo cách này cũng giúp nhà trường đề ra những phương án hiệu quả và khả thi nhất. Cụ thể:
       Bước 1: Cụ thể hóa mục tiêu cần thực hiện 
       Để làm được điều này, nhà trường (hay người chủ trì) cần trả lời 5 câu hỏi sau:
Bảng 4.4.  Các câu hỏi giúp cụ thể hóa mục tiêu
	Các câu hỏi
	Chẳng hạn

	What – Nhà trường hay tổ chuyên môn cần hướng đến, đạt được điều gì trong giai đoạn tới? 
	Trong giai đoạn tới (trong 2 năm tới) nhà trường (hay tổ chuyên môn) hướng đến có 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp (theo Thông tư 20/2018 của Bộ GD&ĐT).

	Who – Ai là người sẽ tiến hành thực hiện và hoàn thành mục tiêu?
	Trong giai đoạn tới (trong 2 năm tới) Ban giám hiệu nhà trường (hay tổ trưởng chuyên môn) sẽ chỉ đạo nhà trường (hay tổ chuyên môn) thực hiện và hoàn thành mục tiêu đề ra (là có 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp).

	When – Mốc thời gian nào cần đạt được mục tiêu?
	Trong giai đoạn tới (trong 2 năm tới) nhà trường (hay tổ chuyên môn)  cần đạt được mục tiêu.

	Where – Mục tiêu cần hoàn thành tại địa điểm, không gian hay trên nền tảng nào?
	Trong giai đoạn tới (trong 2 năm tới) nhà trường (hay tổ chuyên môn)  đạt được mục tiêu thông qua kế hoạch cử GV đi học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo các lớp BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GV, do Sở (hay Phòng Giáo dục) tổ chức.

	Why – Tại sao nhà trường (hay GV,  tổ chuyên môn) cần nỗ lực để hoàn thành mục tiêu này?
	Nhà trường (hay GV,  tổ chuyên môn) cần nỗ lực để hoàn thành mục tiêu này để trong thời gian tới (trong 2 năm tới) nhà trường đạt TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA và góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình GDPT 2018.


       Bước 2: Sử dụng yếu tố đo lường cho mục tiêu
       Mọi mục tiêu đề ra cần gắn với ít nhất một cách thức đo lường và định lượng được. Yếu tố đo lường cho phép theo dõi quá trình làm việc đang ở mức bao nhiêu, còn bao nhiêu % cần hoàn thành thì đạt được mục tiêu và cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành công việc đúng hạn định.

     Tuy nhiên, cần đảm bảo các yếu tố đo lường gắn với định lượng và hoàn toàn khách quan, tránh việc gắn mục tiêu với các yếu tố định tính,  cảm tính, sẽ dẫn đến sai lầm khi triển khai và đánh giá hiệu quả.

     Để làm được điều này, nhà trường (hay người chủ trì) cần xác định rõ số lượng, chẳng hạn:
Bảng 4.5. Xác định rõ số lượng cần bồi dưỡng

	STT
	Tổ chuyên môn
	Số GV cần đạt chuẩn

	1
	Tổ Xã hội
	Trong số 12 GV còn 4 GV chưa đạt chuẩn. Do đó,  4 GV chưa đạt chuẩn sẽ hoàn thành trong giai đoạn tới.

	2
	Tổ Tự nhiên
	Trong số 15 GV còn 5 GV chưa đạt chuẩn. Do đó,  5 GV chưa đạt chuẩn sẽ hoàn thành trong giai đoạn tới.

	….
	….
	…..


       Bước 3: Xác định tính khả thi của mục tiêu
       Một mục tiêu có tính thử thách và có tính truyền cảm không đồng nghĩa với xa vời, viển vông. Do đó, cần xem xét các nguồn lực (tài chính, nhân sự,…) cùng khả năng hiện tại của đơn vị (hay cá nhân) để thiết lập các mục tiêu vừa có ý nghĩa làm động lực vừa thực tế, sao cho các thành viên không nản lòng nếu chẳng may không thể hoàn thành 100%.

       Để làm được điều này, nhà trường (hay người chủ trì) cần xác định rõ phương án khả thi, chẳng hạn:

- Họp chung toàn Hội đồng giáo dục để nêu rõ chủ trương và xin ý kiến của tập thể về việc tán thành hoàn thành mục tiêu đề ra (chẳng hạn có 100% GV đạt chuẩn) trong giai đoạn tới. Phân tích rõ điểm mạnh, điểm yếu của nhà trường, tổ chuyên môn và từng GV.

- Tổ chức cho từng Tổ chuyên môn họp riêng để quán triệt chủ trương chung. Theo đó, từng GV (nhất là GV chưa đạt chuẩn) tự đánh giá xem có thể hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn trong giai đoạn tới hay không (nêu rõ điểm mạnh, điểm yếu, để cùng cân nhắc). Cần ghi biên bản họp và kết quả (về số lượng tán thành) để báo cáo Ban giám hiệu. Từ đó, Tổ chuyên môn và nhà trường có điểm tựa xác định kế hoạch thực hiện, sao cho khả thi.

- Tổ chức cho từng GV (nhất là GV chưa đạt chuẩn) lên kế hoạch và cam kết thực hiện theo kế hoạch.

- Căn cứ các thông tin như nêu trên, Ban gián hiệu nhà trường lên kế hoạch chi tiết (theo năm học hay theo giai đoạn), ra nghị quyết và chỉ đạo thực hiện, tổ chức cho các Tổ chuyên môn và cá nhân (GV thuộc diện cần hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn) triển khai theo kế hoạch, thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ.

      Bước 4: Xác định những gì có liên quan
      Mọi mục tiêu được thiết lập đều cần liên quan đến mục tiêu chung và tạo nên bức tranh chung toàn diện về kế hoạch thực hiện. Trong một cơ quan, mục tiêu của cá nhân cần gắn bó với mục tiêu nhà trường, mục tiêu nhà trường lại gắn liền với mục tiêu của các tổ bộ môn,…. Tất cả mục tiêu cộng hưởng để đi đến mục tiêu chung. 

       Để làm được điều này, nhà trường (hay người chủ trì) cần xác định rõ phương án khả thi, chẳng hạn:

- Chỉ đạo từng Tổ chuyên môn (chẳng hạn Tổ tự nhiên, Tổ xã hội,…) làm rõ Kế hoạch theo năm, (chẳng hạn trong giai đoạn 2 năm tới); làm rõ thời điểm nào thì lớp bồi dưỡng tổ chức, khi đó có bao nhiêu GV đi học, do đó, phương án bố trí dạy thay (nếu có) ra sao;… rồi báo cáo nhà trường.

- Căn cứ báo cáo của từng Tổ chuyên môn nhà trường lên kế hoạch chi tiết bố trí dạy thay (hay mời người ngoài dạy thay nếu có); lên lịch (thời khoá biểu) dạy thay (nếu có);… lên dự trù thuê người dạy thay (nếu có);…

Chẳng hạn:

Bảng 4.6. Kế hoạch chi tiết về bố trí dạy thay

	STT
	Thời gian
	GV đi học/ môn dạy
	Lớp cần dạy thay
	Số tiết 

	1
	Từ tháng 9 - 10
	Nguyễn Đông V
	11A
	12

	2
	…..
	
	
	

	….
	
	
	
	

	Tổng
	…..
	…..
	…..


         Bước 5: Gia hạn thời gian
        Khi đã xác định được mục tiêu cần thực hiện, nhà trường cần gắn việc thực hiện với một mốc thời gian và khoảng thời gian nhất định. Theo đó, thời gian không nên quá dài và cũng đừng quá ngắn. Quá dài sẽ làm hao mòn ý chí và là cơ hội vàng cho căn bệnh trì hoãn lên ngôi, nhưng quá ngắn (quá gấp gáp) sẽ gây áp lực rất lớn và đôi khi khiến cho công việc không đạt chất lượng chỉ vì thiếu thời gian. Tuy nhiên, gia hạn có thể tùy theo tình hình thực tế của đơn vị (nhà trường) và đảm bảo cân đối với các bộ phận khác. 

      Để làm được điều này, nhà trường (hay người chủ trì) cần xác định rõ phương án khả thi. Theo đó, cần dựa trên tình hình cụ thể (do các Tổ chuyên môn báo cáo) Ban giám hiệu sẽ đưa ra các Quyết định để chỉ đạo thực hiện. Chẳng hạn: Do số lượng GV đi học nhiều và kinh phí (theo năm của nhà trường) không đủ cho thuê người dạy thay nên Ban giám hiệu quyết định chia kế hoạch thành 2 giai đoạn, giai đoạn đầu (năm học đầu) chỉ có thể cử một nửa số GV của mỗi tổ chuyên môn được tham gia lớp Bồi dưỡng, số còn lại sẽ tham gia lớp Bồi dưỡng vài giai đoạn sau (năm học sau). Theo đó, mỗi tổ chuyên môn cụ thể hoá ai sẽ tham gia lớp Bồi dưỡng lần đầu còn ai sẽ tham gia lần sau. Từ đó, nhà trường điều chỉnh kế hoạch chi tiết theo từng giai đoạn (hay theo năm học) cho sát hợp.
V. ĐÁNH GIÁ

Câu 1: Thầy/ Cô hãy trình bày một số vấn đề chung về nghề GV ở THPT (đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của GV THPT; Cơ sở xác định yêu cầu về NL nghề nghiệp của GV THPT; Các yếu tố cấu thành NL nghề nghiệp của GV THPT). 

Câu 2: Thầy/ Cô hãy trình bày một số vấn đề chung về đổi mới giáo dục THPT; cơ hội và thách thức đối với GV THPT;

Câu 3: Thầy/ Cô hãy trình bày các yêu cầu về NL nghề nghiệp của GV ở THPT (yêu cầu về NL dạy học; NL giáo dục; NL NCKH; NL xây dựng môi trường giáo dục; NL phát triển mối quan hệ giữa nhà trường – gia đình – xã hội; NL tư vấn và hướng nghiệp cho HS THPT).

Câu 4: Thầy/ Cô hãy trình bày về tự đánh giá, phát triển NL nghề nghiệp ở THPT (một số hình thức, phương pháp phát triển NL nghề nghiệp của GV ở THPT; xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch phát triển NL nghề nghiệp của GV ở THPT).
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CHUYÊN ĐỀ 5. NĂNG LỰC HỖ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP TRONG PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN GIÁO DỤC THPT

I. MỤC TIÊU

Sau khi học xong module 5, người học sẽ:

- Tìm hiểu được những vấn đề chung về hỗ trợ đồng nghiệp trong phát triển chuyên môn cấp THPT

- Phân tích được nguyên tắc, ý nghãi của hoạt động hỗ trợ đồng nghiệp trong phát triển chuyên môn cấp THPT

- Liệt kê được các mô hình phát triển hỗ trợ đồng nghiệp trong phát triển chuyên môn ở nhà trường THPT

- Xác định qui trình hỗ trợ đồng nghiệp cấp THPT

- Rèn luyện được một số kĩ năng hỗ trợ đồng nghiệp trong nhà trường THPT

- Xây dựng được kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn cấp THPT

II. CHUẨN BỊ
- Chuẩn bị của GV:

+ Kế hoạch bài giảng (Giáo án)

+ Máy tính, máy chiếu, thiết bị âm thanh, internet

- Chuẩn bị của học viên:

+  Tài liệu học tập 

+ Vở bút ghi chép

III. NỘI DUNG

1. Những vấn đề chung về hỗ trợ đồng nghiệp trong phát triển chuyên môn trong nhà trường THPT

2. Các mô hình, quy trình hỗ trợ đồng nghiệp trong phát triển chuyên môn trong nhà trường THPT

3. Một số kỹ năng hỗ trợ đồng nghiệp trong phát triển chuyên môn trong nhà trường THPT

4. Lập kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp trong phát triển chuyên môn trong nhà trường THPT

IV. TRIỂN KHAI NỘI DUNG

Nội dung 1. Những vấn đề chung về hỗ trợ đồng nghiệp trong phát triển chuyên môn

	Hoạt động 1: Khái niệm hỗ trợ đồng nghiệp và những vấn đề đồng nghiệp cần hỗ trợ


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Tìm  khái niệm hỗ trợ đồng nghiệp và những vấn đề đồng nghiệp cần hỗ trợ. Lấy ví dụ?

- Nhiệm vụ 2: Các nhóm trình bày kết quả trước lớp.

2. Cách thức tiến hành

· Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết hai nhiệm vụ
· Mời đại diện của 2 nhóm trình bày kết quả trước lớp. Mỗi nhóm 1 nhiệm vụ. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi 
 3.1. Một số khái niệm

  3.1.1. Khái niệm năng lực chuyên môn của giáo viên THPT

Năng lực là một khái niệm thuộc phạm trù tâm lý học. Có rất nhiều chuyên gia trong lĩnh vực xã hội học, giáo dục học, triết học, tâm lý học và kinh tế học đã cố gắng định nghĩa khái niệm năng lực. Ngày nay quan niệm về “năng lực” vẫn còn chưa thống nhất trên phạm vi thế giới. Tuy nhiên có thể kể đến một số quan điểm phổ biến về khái niệm năng lực như sau:

Theo từ điển  tâm lý học, năng lực là tổ hợp các thuộc tính độc đáo của cá nhân, phù hợp với những yêu cầu của hoạt động nhất định, đảm bảo cho hoạt động có kết quả năng lực cá nhân hình thành‚ phát triển qua quá trình mỗi cá nhân học tập‚ rèn luyện tại cơ sở giáo dục, đào tạo hoặc quá trình trải nghiệm thực tế cuộc sống hằng ngày.

Theo J.coolahan: Năng lực là “những khả năng cơ bản dựa trên cơ sở tri thức, kinh nghiệm, các giá trị và thiên hướng của một con người được phát triển thông qua thực hành GD.” 

Theo OECD: Năng lực “... là sự kết hợp một cách linh hoạt và có tổ chức kiến thức, kỹ năng với thái độ, tình cảm, giá trị, động cơ cá nhân nhằm đáp ứng hiệu quả một yêu cầu phức hợp của hoạt động trong bối cảnh nhất định.” 

Theo chương trình GDPT tổng thể, 12.2018: Năng lực là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí… thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong điều kiện cụ thể

Năng lực chuyên môn của giáo viên THPT là tổ họp các đặc điểm tâm lí cá nhân của nhân cách đáp ứng các yêu cầu của hoạt động sư phạm và quyết định sự thành công trong việc nắm vững và thực hiện hoạt động sư phạm.
Năng lực nghề nghiệp của người giáo viên THPT là khả năng thực hiện một hoạt động chuyên môn nghề nghiệp nhất định; là tổ hợp các thuộc tính tâm lý cá nhân đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp đảm bảo cho hoạt động nghề nghiệp đạt kết quả cao
Năng lực chuyên môn của người giáo viên THPT là sự tổng hợp của kiến thức, kĩ năng, thái độ và đặc điểm tâm sinh lý có tác dụng thúc đẩy giúp người giáo viên chuyển hóa nhận thức thành hành động cụ thể, hiệu quả trong hoạt động nghề nghiệp của bản thân. Năng lực chuyên môn của người giáo viên THPT giúp giáo viên có thể làm được những công việc của hoạt động dạy học và giáo dục học sinh THPT. Giáo viên THPT có năng lực sư phạm là người đã tích luỹ được vốn tri thức, hiểu biết và kĩ năng nhất định để thực hiện tốt công việc của mình, được thể hiện ở đặc trưng của một việc người giáo viên sử dụng hiệu quả hệ thống kiến thức, kĩ năng chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện các chuẩn mực về đạo đức, văn hóa nghề nghiệp trong tất cả các hoạt động dạy học, giáo dục học sinh tại trường THPT. Trước yêu cầu đổi mới của giáo phổ thông hiện nay, để phát triển năng lực chuyên môn người giáo viên THPT ngoài việc tự học, tự bồi dưỡng, cần phải tổ chức các hoạt động hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, của ngành.

3.1.2. Khái niệm hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn

Theo từ điển Tiếng việt: Hỗ trợ là hoạt động giúp đỡ lẫn nhau giữa người này và người kia làm giảm tải, bớt đi những khó khăn trong công việc và cuộc sống.


Chất lượng của giáo viên đóng vai trò rất quan trọng trong việc năng cao chất dạy học và giáo dục học sinh. Do đó việc chú trọng phát triển chuyên môn cho giáo viên là việc làm cần thiết và vô cùng quan trọng.


Có nhiều hình thức để phát triển chuyên môn cho người giáo viên THPT như: Bồi dưỡng thường xuyên hàng năm do yêu cầu của các cấp quản lí, hội thảo, tự học tự bồi dưỡng, hỗ trợ từ đồng nghiệp. Hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn, đây là cách tiếp cận được thực hiện ngay trong trường THPT hoặc được diễn ra ở các cụm trường, huyện, tỉnh, quốc gia.


Hỗ trợ phát triển chuyên môn cho giáo viên được qui định trong các thông tư: Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục THPT, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên. Quy chế này hướng dẫn về mục đích bồi dưỡng thường xuyên, hình thức tổ chức, tài liệu bồi dưỡng …. Thông tư số 26/2018/TT-BGDDT ban hành các tiêu chuẩn giáo viên THPT, đề cập tới việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên THPT cần được dựa trên kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Các thông tư và kế hoạch (như 33/QD-TTg 2019) đưa ra các chương trình bồi dưỡng thường xuyên. Quyết định số 1065/QD – BGDDT cũng đề cập tới bồi dưỡng chuyên môn như một phần của việc thực hiện dự án “Phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2018-2025”. 


Hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn là một quá trình hợp tác giữa giáo viên với giáo viên, giáo viên với cán bộ quản lí và ngược lại nhằm giúp đỡ lẫn nhau hoặc làm giảm đi những khó khăn trở ngại trong quá trình thực hiện hoạt động chuyên môn. Điều này sẽ giúp GV THPT có nhiều cơ hội thảo luận, dễ dàng chia sẻ và hỗ trợ chuyên môn cho nhau. Khi người giáo viên chủ động, tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn tại cơ sở giáo dục sẽ giúp giáo viên THPT mở rộng được kiến thức, kĩ năng dạy học và giáo dục của giáo viên cũng như CBQL. Điều này sẽ tạo ra sự thay đổi trong cách tổ chức các hoạt động và sử dụng đồ dùng đồ chơi và trong cách họ tương tác với học sinh tại lớp học, giúp cải thiện mức độ thoải mái và sự tham gia của học sinh và do đó chất lượng giáo dục được cải thiện.


Khi tổ chức hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn chúng ta cần làm rõ mục tiêu chúng ta mong muốn được nhìn thấy, khảo sát được nhu cầu của đồng nghiệp, tạo ra môi trường hỗ trợ hiệu quả, khuyến khích đồng nghiệp tham gia chủ động, tích cực. Chúng ta cần đảm bảo duy trì và tích hợp được trong các văn hóa và các qui định của nhà trường.


Trong đổi mới giáo dục THPT, phát triển chuyên môn cho giáo viên có vai trò quan trọng. Để việc phát triển chuyên môn cho giáo viên phù hợp với thời đại công nghệ số, sự thay đổi của các phương tiện truyền thông đang ảnh hưởng rất nhiều đến việc chăm sóc, giáo dục học sinh mầm non thì cần phải thay đổi về nội dung, phương pháp và hình thức nhằm năng cao chất lượng hỗ trợ phát triển chuyên môn. Bên cạnh đó CBQL và GV THPT cốt cán cần giúp cho giáo viên đại trà có cơ hội học tập, thực hành để năng cao kiến thức, phát triển kĩ năng phù hợp với nhu cầu cảu giáo viên và bối cảnh tực tiễn


Bồi dưỡng năng lực hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn được thực hiện sẽ tạo ra sự thay đổi  trong cách CBQL và GV THPT cốt cán quản lí về chuyên môn và cách thức tương tác giữa các thành viên với nhau. Điều này sẽ cải thiện được thái độ, động cơ làm việc cũng như chất lượng chuyên môn và chất lượng chăm sóc, giáo dục học sinh được cải thiện rõ ràng

Phát triển nghề nghiệp giáo viên không chỉ tạo khả năng thích ứng của giáo viên với những thay đổi trong lao động nghề nghiệp của họ cũng như những qui chuẩn đặt ra đối với họ trong lao động nghề nghiệp (chẳng hạn như Chuẩn nghề nghiệp giáo viên) mà còn có ý nghĩa như một yếu tố tạo động lực làm việc đối với giáo viên, vì ở đó họ có được cơ hội và thành tựu thực tiễn của sự thăng tiến nghề nghiệp. Vì lẽ đó, quản lí phát triển đội ngũ giáo viên cần phải quan tâm thỏa đáng đến phát triển nghề nghiệp liên tục cho họ.


Với quan niệm trên, hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn cần đảm bảo những yêu cầu sau đây:


+ Phát triển đầy đủ các mặt và yêu cầu trong chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT


+ Đảm bảo sự phát triển về phẩm chất và năng lực của giáo viên đáp ứng các tiêu chí đã được xây dựng trong từng lĩnh vực


+ Đảm bảo năng cấp dần năng lực và phẩm chất của giáo viên đáp ứng yêu cầu cảu thực tiễn giáo dục.

   3.1.3. Những vấn đề đồng nghiệp cần hỗ trợ
Hỗ trợ đồng nghiệp phát triển năng lực chuyên môn là hệ thống những năng lực chuyên môn về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục học sinh của giáo viên THPT cần phải có theo qui định của chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT và yêu cầu thực tiễn phát triển giáo viên THPT.

Nội dung hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn là hệ những năng lực được qui định tại Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT, Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mức của tiêu chí là cấp độ đạt được trong phát triển phẩm chất, năng lực của mỗi tiêu chí; có ba mức đối với mỗi tiêu chí theo cấp độ tăng dần: Mức đạt, mức tốt, mức cao hơn, bao gồm các yêu cầu ở mức thấp hơn liền kề.

3.1.3.1. các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

Điều 4. Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo

Tuân thủ các quy định và rèn luyện về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức và tạo dựng phong cách nhà giáo.

1. Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo

a) Mức đạt: Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo;

b) Mức khá: Có tinh thần tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo;

c) Mức tốt: Là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo.

2. Tiêu chí 2. Phong cách nhà giáo

a) Mức đạt: Có tác phong và cách thức làm việc phù hợp với công việc của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

b) Mức khá: Có ý thức tự rèn luyện tạo phong cách nhà giáo mẫu mực; ảnh hưởng tốt đến học sinh;

c) Mức tốt: Là tấm gương mẫu mực về phong cách nhà giáo; ảnh hưởng tốt và hỗ trợ đồng nghiệp hình thành phong cách nhà giáo.

3.1.3.2. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức

Điều 5. Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
Nắm vững chuyên môn và thành thạo nghiệp vụ; thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

1. Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân

a) Mức đạt: Đạt chuẩn trình độ đào tạo và hoàn thành đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn theo quy định; có kế hoạch thường xuyên học tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn bản thân;

b) Mức khá: Chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời yêu cầu đổi mới về kiến thức chuyên môn; vận dụng sáng tạo, phù hợp các hình thức, phương pháp và lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm về phát triển chuyên môn của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

2. Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

a) Mức đạt: Xây dựng được kế hoạch dạy học và giáo dục;

b) Mức khá: Chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục.

3. Tiêu chí 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

a) Mức đạt: Áp dụng được các phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh;

b) Mức khá: Chủ động cập nhật, vận dụng linh hoạt và hiệu quả các phương pháp dạy học và giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức, kĩ năng và kinh nghiệm vận dụng những phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

4. Tiêu chí 6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

a) Mức đạt: Sử dụng các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh;

b) Mức khá: Chủ động cập nhật, vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp, công cụ kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp kinh nghiệm triển khai hiệu quả việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh.

5. Tiêu chí 7. Tư vấn và hỗ trợ học sinh

a) Mức đạt: Hiểu các đối tượng học sinh và nắm vững quy định về công tác tư vấn và hỗ trợ học sinh; thực hiện lồng ghép hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục;

b) Mức khá: Thực hiện hiệu quả các biện pháp tư vấn và hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp kinh nghiệm triển khai hiệu quả hoạt động tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục.

Điều 6. Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục
Thực hiện xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh dân chủ, phòng, chống bạo lực học đường

1. Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường

a) Mức đạt: Thực hiện đầy đủ nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường theo quy định;

b) Mức khá: Đề xuất biện pháp thực hiện hiệu quả nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường theo quy định; có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả các vi phạm nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử trong lớp học và nhà trường trong phạm vi phụ trách (nếu có);

c) Mức tốt: Là tấm gương mẫu mực, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường.

2. Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

a) Mức đạt: Thực hiện đầy đủ các quy định về quyền dân chủ trong nhà trường, tổ chức học sinh thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường;

b) Mức khá: Đề xuất biện pháp phát huy quyền dân chủ của học sinh, của bản thân, cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ và đồng nghiệp trong nhà trường; phát hiện, phản ánh, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế dân chủ của học sinh (nếu có);

c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc thực hiện và phát huy quyền dân chủ của học sinh, của bản thân, cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ và đồng nghiệp.

3. Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

a) Mức đạt: Thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường;

b) Mức khá: Đề xuất biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường; phát hiện, phản ánh, ngăn chặn, xử lí kịp thời các trường hợp vi phạm quy định về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường (nếu có);

c) Mức tốt: Là điển hình tiên tiến về thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực hiện trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường.

Điều 7. Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
Tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong dạy học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

1. Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

a) Mức đạt: Thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành đối với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan;

b) Mức khá: Tạo dựng mối quan hệ lành mạnh, tin tưởng với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan;

c) Mức tốt: Đề xuất với nhà trường các biện pháp tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan.

2. Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

a) Mức đạt: Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh ở trên lớp; thông tin về chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giáo dục cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên có liên quan; tiếp nhận thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên có liên quan về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh;

b) Mức khá: Chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan trong việc thực hiện các biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ và động viên học sinh học tập, thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giáo dục;

c) Mức tốt: Giải quyết kịp thời các thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan về quá trình học tập, rèn luyện và thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học môn học và hoạt động giáo dục của học sinh.

3. Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

a) Mức đạt: Tham gia tổ chức, cung cấp thông tin về nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử của nhà trường cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan; tiếp nhận thông tin từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan về đạo đức, lối sống của học sinh;

b) Mức khá: Chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan trong thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh;

c) Mức tốt: Giải quyết kịp thời các thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Điều 8. Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục
Sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng các thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục.

1. Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

a) Mức đạt: Có thể sử dụng được các từ ngữ giao tiếp đơn giản bằng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc ngoại ngữ thứ hai (đối với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

b) Mức khá: Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày hoặc chủ đề đơn giản, quen thuộc liên quan đến hoạt động dạy học, giáo dục (ưu tiên tiếng Anh) hoặc biết ngoại ngữ thứ hai (đối với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

c) Mức tốt: Có thể viết và trình bày đoạn văn đơn giản về các chủ đề quen thuộc trong hoạt động dạy học, giáo dục (ưu tiên tiếng Anh) hoặc ngoại ngữ thứ hai (đối với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

2. Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

a) Mức đạt: Sử dụng được các phần mềm ứng dụng cơ bản, thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục và quản lý học sinh theo quy định; hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng, khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin và các thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục theo quy định;

b) Mức khá: Ứng dụng công nghệ thông tin và học liệu số trong hoạt động dạy học, giáo dục; cập nhật và sử dụng hiệu quả các phần mềm; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học, giáo dục;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin; khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học, giáo dục tộc;

Việc thực hiện các nội dung phát triển chuyên môn cho GV THPT được thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ vủa cán bộ quản lí và GV THPT cốt cán. Ngoài ra nội dung hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn bao gồm những năng lực về dạy học, giáo dục học sinh học sinh theo yêu cầu thực tiễn được thể hiện trong kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực giáo viên THPT đáp ứng mục tiêu giáo dục của sở GD, địa phương và của ngành giáo dục THPT theo từng năm.

	Hoạt động 2: Nguyên tắc, điều kiện, ý nghĩa của việc hỗ trợ  đồng nghiệp hiệu quả


1 Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Phát triển chuyên môn hiệu quả là gì? Trình bày các nguyên tắc hỗ trợ đồng nghiệp?  Lấy ví dụ minh họa

- Nhiệm vụ 2: Phân tích các điều kiện phát triển chuyên môn cho GV THPT hiệu quả?

- Nhiệm vụ 3: Nêu ý nghĩa của việc hỗ trợ phát triển chuyên môn cho giáo viên THPT

2. Cách thức tiến hành

· Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết hai nhiệm vụ
· Mời đại diện của 2 nhóm trình bày kết quả trước lớp. Mỗi nhóm 1 nhiệm vụ. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi 

 3.2. Phát triển chuyên môn có hiệu quả


“Bất kì hoạt động phát triển chuyên môn nâng cao kiến thức, kĩ năng của GV và tạo điều kiện cho GV xem xét thái độ và cách tiếp cận của họ để giáo dục học sinh em trên quan điểm để cải thiện chất lượng của quá trình dạy và học.” (Bolam, 1993)
“Quá trình diễn ra liên tục bao gồm tất cả các kinh nghiệm học tập chính thức và không chính thức mà nó giúp tất cả cán bộ và GV trong trường, riêng từng cá nhân và với đồng nghiệp khác, suy nghẫm về những gì họ đang làm, nâng cao kiến thức và kĩ năng và cải tiến cách làm việc để kết quả là nâng cao cảm giác thoải mái và sự học tập của tất cả học sinh. Quá trình phát triển chuyên môn cần đạt được sự cân bằng giữa nhu cầu cá nhân, nhóm, nhà trường và quốc gia; khuyến khích sự cam kết đối với việc phát triển cá nhân và chuyên môn, và tăng khả năng vượt khó, sự tự tin, sự hài lòng trong công việc và sự nhiệt tình để làm việc với học sinh em và các đồng nghiệp.” (Bubb & Early, 2007)

Hai tác trên muốn đề cập đến việc: Muốn phát triển chuyên môn của người giáo viên THPT thì mỗi người giáo viên THPT cần có ý thức, thái độ học tập suốt đời. Thường xuyên suy nghĩ, đánh giá về những việc làm của bản thân trong quá trình dạy học và giáo dục học sinh; Chú trọng việc hợp tác cùng nhau trong quá trình bồi dưỡng, hỗ trợ phát triển chuyên môn theo hướng chính thức và không chính thức; Khi hỗ trợ phát triển chuyên môn cần khảo sát nhu cầu của cá nhân, nhà trường và quốc gia; Cần tạo sự tự tin và hài lòng trong công việc.
Các hoạt động phát triển chuyên môn bắt buộc phải được diễn ra với những mục tiêu cụ thể và quá trình phát triển chuyên môn cần được cải tiến và thay đổi với những mục tiêu rõ ràng để giúp cả giáo viên và cán bộ quản lí cùng được thay đổi. Tránh trường hợp hỗ trợ phát triển chuyên môn theo cách ép buộc và không rõ ràng về mục tiêu, kế hoạch dẫn đến việc hỗ trợ phát triển chuyên môn trở nên kém hiểu quả.
Điều gì khiến hoạt động chuyên môn có hiệu quả? Đây là một câu hỏi mà các cán bộ quản lí và những nhà chuyên môn cần trả lời trước khi tổ chức hoạt động bồi dưỡng và hỗ trợ phát triển chuyên môn.
 3.2.2. Các nguyên tắc hỗ trợ đồng nghiệp hiệu quả


a, Dựa vào nhu cầu và có trọng tâm
Tổ chức hỗ trợ phát triển chuyên môn giáo viên THPT cần dừa trên việc khảo sát các nhu cầu của cá nhân, nhà trường và nhu cầu địa phương, quốc gia. Mục tiêu của nguyên tắc này nhằm xây dựng nội dung, cách thức tiến hành phù hợp với thực tiễn nhằm tăng cường cảm giác thoải mái và sự tham gia của giáo viên trong hoạy động hỗ trợ, từ đó làm cho hoạt động hỗ trợ phát triển chuyên môn đạt hiệu quả.
Ví dụ: Nhu cầu của các giáo viên là sử dụng thành thạo phương pháp dạy học thông qua chơi vì phương pháp này mang lại hiệu quả trong dạy học, giúp học sinh cảm thấy thoải mái, dễ dàng tiếp thu kiến thức. Hoặc một số giáo viên có mong muốn tìm hiểu cụ thể một vấn đề nào đó sau khi tham gia tập huẩn của phòng, tỉnh nhằm biết cách áp dụng.
Phân tích nhu cầu trước khi bồi dưỡng, hỗ trợ thì không chỉ dự trên nhu cầu của cá nhân mà còn khảo sát nhu cầu của nhà trường, của địa phương của cha mẹ học sinh. Khi phân tích nhu cầu thì không chỉ hỏi giáo viên xem họ cần gì? Điều này là khó đối với một vài giáo viên bời đôi khi họ không nhận ra vấn đề của mình, dó đó có thể xác định nhu cầu của giáo viên thông qua quan sát và đánh giá.
Hỗ trợ phát triển chuyên môn cần phải có trọng tâm và mục tiêu rõ ràng. Người hỗ trợ và người được hỗ trợ cần biết chính xác mình sẽ phải làm gì và đạt được gì sau khi hỗ trợ và tại sao họ cần phải làm điều này. Mục tiêu này cần phải gắn liền với việc năng cao chất lượng giáo dục và tác động tích cực tới nhân cách học sinh.
b, Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn
Lựa chọn các biện pháp tổ chức hỗ trợ cho giáo viên phải căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường; năng lực của người quản lý trong nhà trường và giáo viên; mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp, hình thức, phương tiện bồi dưỡng phù hợp với các điều kiện bối cảnh cơ sở vật chất cụ thể; phải cập nhật theo xu hướng đổi mới trong lĩnh vực giáo dục THPT, giúp giáo viên chuẩn bị tốt mọi mặt để thực hiện chương trình mới; đáp ứng các yêu cầu của xã hội trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với nhân cách của người giáo viên. Trong đó chú trọng đến tri thức khoa học công nghệ, năng lực thực tiễn và các phẩm chất cơ bản của người giáo viên THPT.
c, Nguyên tắc định hướng theo quá trình

Nhận thức là một quá trình, việc học tập cần được diễn ra theo một quá trình. Khi học một nội dung mới không chỉ diễn ra một lần mà cần tiếp tục trao đổi trong sinh hoạt chuyên môn và cùng nhau thực hành vận dụng, rút kinh nghiệp thì quá trình hỗ trợ phát triển chuyên môn mới có hiệu quả. Để quá trình này trở nên hiệu quả cần phải tạo những cơ hội thử nghiệm trong môi trường học tập thuận lợi, có cơ hội để báo cáo, phân tích, suy ngẫm, phản hồi. Việc học tập được kéo dài trong thời gian dài để việc học được cọ sát với thực tế và phát triển trong các tình huống cụ thể.

Phương pháp bồi dưỡng, hỗ trợ phát triển chuyên môn thường chỉ tập trung vào việc tác động nhận thức cho giáo viên nhằm hình thành kiến thức và sự hiểu biết. Như vậy, sau khi hỗ trợ giáo viên vẫn chưa biết cách áp dụng vào thực tế, giáo viên chưa có cơ hội thực hành kiến thức mới và suy ngẫm về việc thực hiện của bản thân. Sau tập huấn, giáo viên THPT cốt cán sẽ được yêu cầu tập huấn lại cho giáo viên đại trà, tuy nhiên bản thân họ cũng chưa được thực hành kiến thức mới trong thực tế nên việc truyền đạt sẽ khó khăn và không tạo được phản ứng tích cực cũng như không dẫn dắt đến bất kì sự thay đổi nào của người học. Đồng thời tạo ra sự hiểu lầm các kiến thức mới và sự miễn cưỡng cho người tập huấn.

Hỗ trợ phát triển chuyên môn cho giáo viên theo lộ trình học tập là giúp cho giáo viên chuyển từ trạng thái tâm lí “Tôi không biết rằng tôi có thể làm được điều này” tiến tới bước đầu tiên “Tôi nhận thấy tôi có thế làm được điều này”, sau đó đến trạng thái tâm lí “Tôi có thể làm được điều này nếu tôi thực sự chú ý khi làm điều này”; cuối cùng “Tôi có thể làm điều này một cách thành thạo”. Nếu muốn thay đổi người giáo giên trong phát triển chuyên môn thì cách tổ chức học và thực hành phải đa dạng, có sự tương tác giữa các thành viên trong khóa học thì mới có thể dịch chuyển theo các mức độ nêu trên.[image: image26.png]’ eNetViet
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Céc bai phat biéu, bai phdng van, chuong trinh truyén thanh/truyén hinh, bai hat/bai tho, ... & dang cac tép tin am
thanh va hinh anh.

04, Cac loai hinh anh, d6 hoa théng tin

Céc loai hinh nh, tdc phdm nghé thudt, ban do, tai liéu hinh anh, 6 hoa théng tin, ... & dang cac tép tin hinh anh.

05. Cic loai video, phim anh

Cac loai video, phim anh, phim hoat hinh, phong su truyén hinh, ... & dang cac tép tin phim anh.

06. Cic trang Web chia sé tai nguyén, hoc liéu sé

Céc trang Web dugc phat trién phuc vu cho muc dich chia sé tai nguyén, hoc liéu sé dugc khai thac, st dung dudi
dang céc dia chi lién két (link hay URL).
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01. Nguén tai nguyén, hoc liéu phuc vu day hoc va gido duc

Ngudn tai nguyén, hoc liéu phuc vu day hoc va gido duc nhu: gido trinh dién ti, sdch gido khoa dién ta, tai liéu tham
khdo dién tu, bai trinh chiéu da phuong tién, bang sé liéu, dir liéu théng ké, ... & dang cac tép tin van ban.

02. Céng cu kiém tra, danh gia két qua hoc tap

Cac cdng cu kiém tra, danh gia k&t qua hoc tap va ngudn hoc liéu lién quan nhu: bai kiém tra, phiéu ddnh gid, bang
kiém, bang héi, ... & dang céc tép tin van ban.
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Hình 5.1: Từ học không ý thức đến học có ý thức (Maslow; Howell & Fleischman, 1982)
       d, Nguyên tắc đảm bảo tính trải nghiệm và cộng tác

Hỗ trợ phát triển chuyên môn hiệu quả không chỉ dựa vào việc chia sẻ lại kiến thức lí thuyết mà phải bắt nguồn từ việc huy động vốn kinh nghiệm của những người tham gia. Trong quá trình hỗ trợ đồng nghiệp cần phải giải quyết ngay những vấn đề của người tham dự ngay tại lớp học bằng cách thử nghiệm ngay lập tức những kiến thức đã học. Việc làm này sẽ giúp người tham dự hiểu được vấn đề và biết cách áp dụng vào thực tiễn chăm sóc, giáo dục học sinh. Đây là việc làm rất quan trọng nhằm tạo ra sự hấp dẫn, hứng thứ và hiệu quả của công tác bồi dưỡng, hỗ trợ đồng nghiệp.

Hỗ trợ phát triển chuyên môn có hiểu quả thì những người thực hiện cần khuyến khích sự hợp tác của những người tham dự nhằm học hỏi lẫn nhau, đồng thời tăng thêm sự tự tin và hài lòng với công việc học tập và bồi dưỡng.
  3.2.3. Điều kiện thực hiện hiệu quả hoạt động hỗ trợ phát triển chuyên môn

Hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn là việc làm thường xuyên của nhà trường cũng như phòng, sở, tỉnh, quốc gia. Quá trình này cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà quản lí và giáo viên về chủ trương, chính sách, tinh thần thực hiện nhằm khuyến khích mỗi cá nhân vượt lên trên những khó khăn của bản thân để tham gia với sự hài lòng, nhiệt tình nhằm làm tăng hiệu quả của việc hỗ trợ đồng nghiệp.

Để thưc hiện hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn có hiệu quả cần đảm bảo các điều kiện sau: 

-  Phòng, sở GDĐT rà soát, đánh giá nhu cầu bồi dưỡng của GV.
- Lôi cuốn GV, các tổ trưởng chuyên môn, GV cốt cán tham gia vào xây dựng kế hoạch.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện, nguồn nhân lực để thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đạt hiệu quả.
- Đảm bảo các số liệu phản ánh một cách trung thực, khách quan.
- Điều kiện cơ sở vật chất, tài chính đáp ứng cho công tác xây dựng kế hoạch.
- Tạo điều kiện về mặt thời gian, các kinh phí hỗ trợ cho chuyên viên phụ trách chuyên môn THPT khi tiến hành khảo sát.
- Các số liệu phải đảm bảo chính xác, phản ánh khách quan.
- Nhóm chuyên gia xây dựng nội dung phải giàu kinh nghiệm, có năng lực nghiên cứu thực tiễn về giáo viên và năng lực giáo viên, am hiểu chương trình giáo dục THPT
- Hỗ trợ trên tinh thần hợp tác theo quá trình
- Đổi mới về phương pháp, hình thức hỗ trợ, cập nhật những phương pháp mới hiện đại, gắn liền với công nghệ tông tin
- Tạo môi trường thuận lợi để giáo viên áp dụng những điều được học vào thực tiễn dạy học và giáo dục học sinh tại các cơ sở mầm non
- Hỗ trợ, động viên khuyến khích, khen thưởng những giáo viên mạnh dạn ứng dụng và ứng dụng có hiệu quả vào giáo dục học sinh.
3.3. Ý nghĩa của việc hỗ trợ đồng nghiệp trong phát triển chuyên môn
3.3.1. Đối với đồng nghiệp


- Tăng tình đoàn kết, tương trợ, lắng nghe lẫn nhau trong quá trình phát triển chuyên môn hướng đến năng cao chất lượng giáo dục người học

- Chia sẻ được những điều bản thân còn gặp khó khăn, nguyên nhân của điều đó làm cho mọi người hiểu nhau hơn, tránh được phán xét, nói xấu lẫn nhau

- Tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau sáng tạo trong các hoạt động dạy học, giáo dục học sinh

- Tạo động lực cho đồng nghiệp trong thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường

- Chia sẻ kinh nghiệm, bài học trong quá trình phát triển năng lực bản thân cho đồng nghiệp
3.3.2. Đối với bản thân giáo viên THPT


- Được nói tiếng nói của bản thân, được đóng góp thế mạnh trong các hoạt động bồi dưỡng, hỗ trợ đồng nghiệp

- Học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp cho quá trình phát triển năng lực của bản thân

- Tạo động lực cho bản thân mỗi ngày đến trường

- Tạo niềm tin cho bản thân khi được trao giá trị của mình các đồng nghiệp khác
3.3.3. Đối với nhà trường THPT


- Tạo bầu không khí tâm lí làm việc lành mạnh

- Năng cao hiệu quả dạy học và giáo dục của nhà trường. Đây chính là nét văn hóa tạo nên thương hiệu của nhà trường

- Làm cho CBQL và giáo viên đồng cảm, trợ giúp lẫn nhau

- Học sinh và phụ huynh tin tưởng, gắn bó với nhà trường

- Điều kiện để các cấp quản lí đánh giá sự phát triển của nhà trường
Nội dung 2. Các mô hình, qui trình hỗ trợ đồng nghiệp trong phát triển chuyên môn

	Hoạt động 1: Mô hình hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Hãy liệt kê các mô hình hỗ trợ đồng nghiệp?

- Nhiệm vụ 2: Phân tích một mô hình. Lấy ví dụ cụ thể?

2. Cách thức tiến hành

· Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết hai nhiệm vụ
· Mời đại diện của các nhóm trình bày kết quả trước lớp. Mỗi nhóm 1 nhiệm vụ. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi 

   3.1. Các mô hình hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn
 3.1.1. Thông qua sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học
SHCM theo nghiên cứu bài học là hoạt động giáo viên cùng nhau học tập từ thực tế việc học tập của học sinh tại lớp. Ở đó, giáo viên cùng nhau thiết kế bài học, cùng dự giờ quan sát, suy ngẫm và chia sẻ bài học (tập trung chủ yếu vào việc học của học sinh). Đồng thời đưa ra những nhận xét về sự tác động của lời giảng, các câu hỏi, các nhiệm vụ học tập mà giáo viên đưa ra,... có ảnh hưởng đến việc học của học sinh.
SHCM theo chủ đề có ưu thế thực hiện các hoạt động hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn theo nhóm năng lực mà nghiều GV THPT còn hạn chế. Để Tổ chức SHCM có hiệu quả cần thực hiện theo các bước sau đây:
1/ Công tác chuẩn bị
Các buổi sinh hoạt chuyên môn cần có công tác chuẩn bị và phân công rõ ràng. Việc chuẩn bị bài dạy là nhiệm vụ chung của tất cả các thành viên trong tổ chuyên môn, cùng nhau thảo luận chi tiết về đề tài, mục tiêu bài học (dựa vào chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình), thể loại bài học, nội dung bài học, các phương pháp, phương tiện dạy học, cách tổ chức dạy học phân hóa theo khả năng, tâm lý của học sinh, cách rèn kĩ năng, hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức đã học, kỹ năng đã được rèn… để giải quyết tình huống thực tiễn..., đồng thời dự kiến những thuận lợi, khó khăn của học sinh khi tham gia các hoạt động học tập, các tình huống có thế xảy ra và cách xử lý.
2/ Tiến hành dạy và dự giờ
Sau khi tổ chuyên môn cùng nhau hoàn chỉnh kế hoạch chi tiết của bài học nghiên cứu, giáo viên dạy bài học nghiên cứu ở lớp học cụ thể, các giáo viên còn lại trong nhóm tiến hành dự giờ và ghi chép thu thập dữ kiện về bài học. Khi thực hiện dự giờ, các giáo viên tuân thủ các nguyên tắc dự giờ SHCM theo NCBH: Không làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh; không gây khó khăn cho giáo viên đang dạy; khi dự giờ luôn tập trung vào quan sát việc học của học sinh, hành vi, thái độ, phản ứng của học sinh trong giờ học, cách làm việc nhóm học sinh, những khó khăn vướng mắc của học sinh gặp phải...
3/ Suy ngẫm, thảo luận về bài dạy
Sau khi đã thực hiện xong bước 2, khi tiến hành bước 3, người chủ trì nêu mục đích thảo luận bài dạy.  Sau đó, giáo viên dạy minh họa phát biểu, trình bày mục tiêu cần đạt của bài học, những ý tưởng thay đổi về nội dung, phương pháp, đồ dùng dạy học để phù hợp với học sinh và cảm nhận sau khi dạy, sự hài lòng, những băn khoăn khó khăn khi thực hiện bài dạy.
Cuối cùng là sự chia sẻ ý kiến về giờ học của giáo viên trong tổ khi dự giờ. Giáo viên dự giờ tập trung vào những gì mà học sinh làm được hay chưa làm được, nguyên nhân hạn chế, cách khắc phục và không thực hiện xếp loại giờ dạy.
4/ Áp dụng
Sau khi bước 3 đã hoàn thành, các giáo viên trong tổ chuyên môn đều có ý thức chắt lọc kinh nghiệm chuyên môn riêng cho mình, tiếp tục suy nghĩ, nghiên cứu, áp dụng vào các tiết dạy sau này của mình để phát triển trình độ chuyên môn của chính bản thân và có thể chia sẻ kinh nghiệm cho các đồng nghiệp
SHCM theo nghiên cứu bài học không nhằm đánh giá, xếp loại giờ dạy mà ở đó giáo viên được khuyến khích học tập lẫn nhau, cùng nhau tìm nguyên nhân tại sao học sinh học/không học, học sinh có hứng thú- không có hứng thú với hoạt động của cô, đồng thời đề xuất các biện pháp để giúp tất cả học sinh học tập thực sự. Qua quá trình đó giáo viên sẽ có khả năng tự điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học một cách linh hoạt, phù hợp với đối tượng học sinh của lớp mình. Trong quá trình tiến hành các bước của SHCM theo hướng NCBH giúp cho giáo viên học hỏi lẫn nhau, có cơ hội được hỗ trợ nhau phát triển những nội dung mà đồng nghiệp còn thiếu, bộc lộ những khó khăn từ đó lại trở thành chủ đề cho các buổi SHCM tiếp theo hoặc các khóa bồi dưỡng chuyên môn của nhà trường.
Để thực hiện mô hình này có hiệu quả cần lưu ý:
+ Xác định mục tiêu cụ thể cho từng chủ đề sinh hoạt chuyên môn
+ Những người được phân công nhiệm vụ cụ thể cần có trách nhiệm chuẩn bị, những thành viên tham gia với tinh thần công tác, phối hợp để nhận được nhiều giá trị nhất
+ Tạo môi trường thuận lợi cho việc trao đổi, thảo luận và tôn trọng lẫn nhau để GV thoải mái đưa ra quan điểm của bản thân.
+ Người điều hành thảo luận sau dự giờ, cần có nhiều cách thức và phương pháp để trao đổi về những điều chưa rõ, chưa đúng.
+ Hỗ trợ đồng nghiệp trong việc áp dụng sau khi sinh hoạt chuyên môn.
 3.1.2. Hỗ trợ đồng nghiệp thông qua mô hình viết sáng kiến kinh nghiệm

Sáng kiến kinh nghiệm là những tri thức, kĩ năng mà người viết tích luỹ được trong hoạt động, bằng những biện pháp mới đã khắc phục được những khó khăn, hạn chế của những biện pháp thông thường, góp phần nâng cao hiệu quả rõ rệt trong hoạt động.
Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục THPT là những tri thức, kĩ năng mà người viết (giáo viên THPT, cán bộ quản lí giáo dục THPT) tích luỹ được trong công tác chăm sóc, giáo dục học sinh em bằng những biện pháp mới đã khắc phục được những khó khăn, hạn chế của những biện pháp thông thường, góp phần nâng cao rõ rệt hiệu quả giáo dục THPT. Sáng kiến kinh nghiệm ở mầm non bap gồm các dạng sau:

Sáng kiến kinh nghiệm về nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THPT và cán bộ quản lí giáo dục THPT.
Sáng kiến kinh nghiệm về công tác quản lí, chỉ đạo, triển khai các hoạt động của trường THPT (của hiệu trưởng, cán bộ Phòng Giáo dục...).
Sáng kiến kinh nghiệm về việc mua sắm, quản lí, sử dụng cơ sở vật chất của trường mầm non.
Sáng kiến kinh nghiệm về công tác xã hội hoá giáo dục (huy động các nguồn lực cho giáo dục THPT; phối hợp các lực lượng giáo dục...).
Sáng kiến kinh nghiệm về tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục học sinh em lứa tuổi THPT (Về các phương pháp dạy học tích cực, tổ chức hoạt động trải nghiệm, hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi...).
Mỗi sáng kiến kinh nghiệm này được triển khai trong thực tiễn giáo dục THPT như một đề tài khoa học - đề tài sáng kiến kinh nghiệm giúp cho giáo viên được chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn nảy sinh trong quá trình dạy học và giáo dục học sinh hàng ngày trở thành bài học nhân rộng mô hình trong toàn trường hoặc ở khu vực. Hoạt động này giúp cho việc hỗ trợ phát triển năng lực đồng nghiệp thông qua nghiên cứu kinh nghiệm của người khác – sẽ rút ngắn được thời gian cho đồng nghiệp trong quá trình tìm ra các giải pháp cho tình huống cụ thể.

Sáng kiến kinh nghiệm là một tài liệu để các cơ sở giáo dục THPT tham khảo, học tập và vận dụng trong điều kiện có thể, nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc, giáo dục THPT ở đơn vị mình. Dựa vào bản sáng kiến kinh nghiệm, giáo viên THPT hoặc cơ sở giáo dục THPT nghiên cứu nội dung, phương pháp, biện pháp, quy trình thực hiện sáng kiến kinh nghiệm của đồng nghiệp - người có sáng kiến kinh nghiệm và đối chiếu với điều kiện khách quan và chủ quan của mình, trên cơ sở đó tìm kiếm cách thức vận dụng một cách sáng tạo sáng kiến kinh nghiệm vào thực tiễn của lớp mình, của đơn vị mình.

Để thực hiện tốt mô hình này cần:

+ Lựa chọn những sáng kiến kinh nghiệm điển hình mà đã áo dụng có hiệu quả, đưa ra để các đồng nghiệp học hỏi

+ Tạo điều kiện thuận lời để tác giả của các sáng kiến kinh nghiệm được chia sẻ bài học của bản thân với tinh thần học hỏi, chia sẻ.

 3.1.3. Hỗ trợ đồng nghiệp thông qua mô hình xây dựng cộng đồng học tập

Khái niệm cộng đồng được hiểu dựa trên 4 thành tố: thành viên (membership), sự ảnh hưởng (influence), sự thoả mãn nhu cầu của mỗi thành viên (fulfillment of individuals needs) và những mối liên kết cảm hứng và các sự kiện chung (shared events and emotional connections) (McMillan and Chavis, 1986). Các thành viên tham gia cộng đồng học tập có nhu cầu và cảm hứng gắn bó với cộng đồng, giúp đỡ các thành viên trong cộng đồng và được giúp đỡ từ các thành viên khác thuộc cộng đồng cũng như được tham gia vào xây dựng, duy trì và phát triển cộng đồng mình tham gia.


Các thành viên trong cộng đồng học tập gắn bó, liên kết với nhau trong cùng một nhóm với nhu cầu. Có nhiều hình thức khác nhau do nhóm chủ động lựa chọn để xây dựng và ứng dụng để trao đổi với nhau về chuyên môn, về phương pháp, hình thức phát triển chuyên môn theo hướng năng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc học sinh tại nhà trường.


Để thực hiện mô hình này có hiệu quả cần đảm bảo các điều kiện sau:


+ Yêu cầu đặt ra đó là mỗi giáo viên trước hết phải xác định rõ công việc và những hoạt động mà mình phải chịu trách nhiệm đối với tổ chức; mỗi giáo viên trong tập thể biết học hỏi không được sống và làm việc riêng lẻ, một mình mà sống và làm việc trong tình tương thân, tương ái.


+ Mọi thành viên trong nhà trường có một quan điểm chung, thống nhất về mục đích chung, một cam kết chung cũng như một kế hoạch tổng thể về sự phát triển đơn vị.

+ Mọi người luôn có tình thần học hỏi lẫn nhau, tạo điều kiện cho nhau phát triển, thăng tiến



Xây dựng được cộng đồng học tập sẽ tạo ra văn hóa nhà trường phát triển, năng cao chất lượng và hiệu dạy học, giáo dục học sinh.

 3.1.3. Hỗ trợ đồng nghiệp thông qua mô hình hướng dẫn trực tiếp

Phát triển chuyên môn cho giáo viên THPT có hiệu quả nhất đó là hướng dẫn trực tiếp hàng ngày giữa các giáo viên đứng lớp cùng nhau, cùng thực hiện các hoạt động hàng ngày cho học sinh THPT. Đây là mô hình tương tác giữa giáo viên – giáo viên, giữa người có kinh nghiệm truyền đạt lại cho người chưa có kinh nghiệm về dạy học, giáo dục học sinh THPT. Mô hình này thực hiện trên nhóm/lớp thông qua việc phân tích các trường hợp cụ thể, những khó khăn ở học sinh trong các hoạt động hàng ngày, đưa ra các giải pháp áp dụng kịp thời cho học sinh.


Mô hình này có thể thực hiện thường xuyên hàng ngày trước, trong và sau khi thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục học sinh theo chế độ sinh hoạt hoặc trong các chủ đề lớn tại lớp các thầy cô giáo đang phụ trách. Mô hình này có thể thực hiện theo phương thức kèm cặp (một – một), cũng có thể theo nhóm, trao đổi trò chuyện chuyên môn trong giờ sinh hoạt chuyên môn dựa trên nhu cầu cụ thể của giáo viên hoặc thông qua quan sát, đánh giá một hoạt động đột xuất, cải thiện năng suất lao động hoặc một chiến lược mới theo yêu cầu của nhà trường, nhu cầu của học sinh. Mô hình này sẽ giúp tạo động lực mạnh mẽ cho giáo viên chủ động, tích cực trong phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân.


Để thực hiện mô hình này cần chú ý những điều sau:

- Mỗi người giáo viên cần có trách nhiệm, chủ động với công việc của mình trong lớp chủ nhiệm và của nhà trường

- Khi được nhận xét, góp ý, kèm cặp thì cả chủ thể và đối tượng được hướng dẫn cần có thái độ chân thành, hợp tác vì sự phát triển của học sinh để bỏ qua cái tôi của bản thân

- Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên có thời gian dành riêng cho sinh hoạt chuyên môn

- Khuyến khích, động viên, tạo cảm giác an toàn, mong muốn được chia sẻ, được hướng dẫn đồng nghiệp của mình.

  3.2. Các con đường hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn
  3.2.1. Hỗ trợ trực tiếp

Thực hiện hoạt động hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn trực tiếp giữa cán bộ quản lí – giáo viên; GV THPT côt cán – Giáo viên đại trà cùng làm việc, trao đổi với nhau về một nội dung cần thiết tại một địa điểm, thời gian theo kế hoạch bồi dưỡng của phòng, sở hoặc của nhà trường. Hoạt động này cũng có thể diễn ra đột xuất khi có vấn đề cần được hỗ trợ.


Hỗ trợ trực tiếp theo mô hình: 1 – 1 hoặc 1 – n. Mô hình cặp đôi (1- 1 mang lại hiệu quả cao hơn so với mô hình khác, vì nó sẽ giúp giáo viên được cầm tay chỉ việc cho đồng nghiệp của mình trong từng trường hợp cụ thể và dễ dàng chia sẻ với nhau về quan điểm, mục tiêu thực hiện. Người hướng dẫn và người được hướng dẫn giống như đôi bạn cùng tiến, dễ dàng chia sẻ nhưng hiểu biết, kinh nghiệp ở từng tình huống cụ thể trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh.


Mô hình 1 – n, là mô hình một hỗ trợ nhiều người. Mô hình này có ưu điểm là trong cùng một lúc có thể hỗ trợ được nhiều người. Đây là mô hình được tổ chức dưới dạng sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên hoặc định kì, semina, hội thảo. Nhược điểm của loại hình này là sau khi tập huấn, hỗ trợ thì việc giám sát, điều chỉnh, đánh giá kết quả sẽ gặp khó khăn. Để khắc phục điều này, cán bộ quản lí và giáo viên cốt cán cần chia nhỏ nhóm để cùng nhau hỗ trợ giáo viên THPT tại các cơ sở giáo dục THPT hoặc tại địa phương và rất cần sự tự giác, chủ động thay đổi từ giáo viên khi thực hiện các hoạt động chăm sóc, giáo dục học sinh đạt hiệu quả cao.

  3.2.2. Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ phát triển chuyên môn trực tuyến là việc báo cáo viên sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm, học liệu điện tử, mạng internet để hỗ trợ hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nhằm phù hợp với yêu cầu hoàn cảnh thực tiễn của địa phương (dịch bệnh hoặc việc di chuyển gặp khó khăn). Mặt khác cũng để đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức bồi dưỡng, năng cao hiệu quả của công tác bồi dưỡng chuyên môn, năng cao năng lực công nghệ thông tin cho giáo viên THPT.


Để thực hiện hiệu quả hình thức bồi dưỡng trực tuyến cần đảm bảo các điều kiện sau:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng cụ thể rõ ràng về: tài liệu, thời gian, thông tin phục vụ cho khóa bồi dưỡng, cách thức truy cập ró ràng cụ thể, hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối khóa và cách đồng hành cùng học viên sau khóa bồi dưỡng

- Trước ngày tập huấn, học viên được vào test lớp học. Đồng thời lập nhóm zalo để học viên tiện theo dõi các thông tin và sự thay đổi đột xuất (nếu có). Nhóm zalo cũng giúp giáo viên dễ dàng trao đổi các thông tin thắcmắc của bản thân về khóa bồi dưỡng

- Tập hợp tài liệu bồi dưỡng, tài liệu thao khảo vào đường link hoặc lớp học classroom để học viên dễ dàng học lại khi cần.

- Trong khi tổ chức hỗ trợ trực tuyến, báo cáo viên cần đa dạng các phương pháp giảng dạy để thu hút người học tham gia. Đảm bảo giảng dạy đúng nội dung đã có trong kế hoạch để giáo viên tiện theo dõi và nắm bắt được nội dung sau khóa học.

- Cán bộ phụ trách kĩ thuật, trực hỗ trợ giáo viên trong suốt quá trình diễn ra khóa bồi dưỡng nhằm đảm bảo hệ thống vận hành thuận lợi, đồng thời hỗ trợ những giáo viên kém về CNTT.

- Giám sát việc học tập của giáo viên THPT bằng hệ thống điểm danh, minh chứng của buổi học, đảm bảo tham gia trợn vẹn khóa bồi dưỡng.

- Kiểm tra đánh giá bằng bài tập nhóm hoặc trắc nghiệm nhằm đảm bảo điều kiện thuận lợi cho bồi dưỡng trực tuyến.

 3.2.3. Kết hợp trực tuyến và trực tiếp

Đây là hình thức dạy học kết hợp nhằm tăng hiệu quả của việc bồi dưỡng, cán bộ chuyên môn có thể sự kết hợp hai hình thức trên trong một khóa bồi dưỡng. Thiết kế khóa học thành hai phần: Một phần giáo viên tự học thông qua hệ thống tài liệu, video, kiểm tra trực tuyến nhằm nắm những nội dung cơ bản của khóa học; Phần học trực tiếp là thời gian để trao đổi, giải đáp thắc mắc, thực hành.


Để thực hiện tốt hình thức này cần chú ý:

- Xây dựng hệ thống tài liệu, video cụ thể rõ ràng giúp chọ viên học tập trực tuyến hiệu quả

- Xây dựng kế hoạch học tập trực tuyến và trực tiếp và cả hai hình thức đều có thang đánh giá để kiểm chứng kết quả hỗ trợ

- Xây dựng hệ thống lớp học ảo thuận tiện, thông minh tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng.

- Khi bồi dưỡng trực tiếp, tránh giảng lại lí thuyết, tập trung vào thực hành, giải đáp thắc mắc từ giáo viên.

Nội dung 3. Một số kĩ năng hỗ trợ đồng nghiệp trong phát triển chuyên môn

	Hoạt động 1: Kĩ năng hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn


1. Nhiệm vụ

Mỗi nhóm tìm hiểu một kĩ năng về các nội dung: Khái niệm, cách tiến hành, lấy ví dụ cụ thể?

2. Cách thức tiến hành

· Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết hai nhiệm vụ
· Mời đại diện của các nhóm trình bày kết quả trước lớp. Mỗi nhóm 1 nhiệm vụ. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi 

3.1. Kĩ năng lắng nghe

Một trong những nhu cầu của con người là được giao tiếp và được người khác hiểu mình. Giáo viên sẽ sẵn sàng tự tìm hiểu về bản thân hơn khi họ tìm được một sự lắng nghe không đi kèm với đánh giá.

Lắng nghe là sự tập trung để nghe và hiểu người đối thoại với mình. Lắng nghe tích cực không chỉ bằng tai mà bằng tất cả các giác quan, có sự độc não, phân tích các thông tin để đặt câu hỏi, phản ánh lại, phản ánh cảm xúc và khuyến khích. Lắng nghe tích cực được thể hiện trong quá trình lấy người nghe làm trung tâm.

Sự cần thiết phải lắng nghe khi hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn:

· Giúp người hỗ trợ thu thập được nhiều thông tin, hiểu được vấn đề giáo viên đang gặp phải để đáp ứng tối đa nhu cầu của giáo viên

· Lắng nghe giúp người nghe hiểu được tâm trạng, cảm xúc của giáo viên thông qua nội dung giảng dạy mà báo cáo viên đang trình bày, từ đó có thể điều chỉnh hoạt động giảng dạy phù hợp.

· Hỗ trợ đắc lực nhằm tìm ra nguyên nhân đích thực, động cơ, nhu cầu của giáo viên

- Người hướng dẫn có kĩ năng lắng nghe tốt sẽ tạo dựng sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, tạo môi trường an toàn, khai thác được những thông tin quan trọng, hỗ trợ cho việc giải quyết các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp, chuyên môn, qua đó giúp giáo viên THPT được giải toả cảm xúc, giảm căng thẳng, thoái mái hơn trong việc cung cấp thông tin, từ đó có những hướng dẫn, tư vấn một cách hiệu quả hơn.
· Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa người hướng dẫn với người được hướng dẫn

· Tạo bầu không khí thân thiện, cởi mở cho hoạt động giao tiếp.

Vì vậy, người hỗ trợ hãy “lắng nghe” để cảm nhận không chỉ âm thanh mà còn cả cảm xúc, suy nghĩ, ý kiến, mong đợi, niềm tin và cảm giác của người được hỗ trợ để thực sự đạt hiệu quả của việc hỗ trợ, cũng như trong nuôi dạy học sinh.

Kĩ thuật lắng nghe:

Lắng nghe tích cực là nghe có kĩ thuật, không chỉ nghe bằng tai mà bằng cả các giác quan khác để hiểu đồng nghiệp và giúp đồng nghiệp hiểu mình hơn về bản thân mình. Một số kĩ thuật lắng nghe tích cực:

· Bắt đầu bằng gợi chuyện có liên quan đến nội dung.

· Nghe giáo viên trình bày và giữ im lặng đến mức cần thiết

Sử dụng các câu hỏi, sự tóm tắt các thông tin để làm sáng tỏ ý nghĩ, tâm trạng, thông tin mà giáo viên đang trình bày. Khi đặt câu hỏi, cần chú ý lựa chọn, sử dụng từ ngữ phù hợp với mục tiêu hướng dẫn, tư vấn. Thông thường từ đầu tiên của câu hỏi sẽ quyết định hướng trả lời của giáo viên THPT: “Cái gì...?” sử dụng khi muốn khai thác thông tin về sự kiện, “Như thế nào?” tranh luận về tiến trình, cảm xúc hay hậu quả của một vấn đề, “Tại sao?” tìm hiểu nguyên nhân vấn đề.
Cần lưu ý không đặt câu hỏi dồn dập, không hỏi nhiều câu cùng lúc, dùng quá nhiều câu hỏi dạng “Tại sao?”. Nên để nhiều thời gian cho giáo viên THPT suy nghĩ, trả lời.
Câu hỏi đóng được sử dụng khi cần khẳng định lại những gì đã khai thác được hoặc tìm ra được các hướng giải quyết vấn đề, lựa chọn một giải pháp.
· Nhìn vào giáo viên nhưng sử dụng giao tiếp không lời để bày tỏ sự thân thiện và cảm giác cởi mở, tin cậy; tỏ sự thấu cảm, hiểu những gì người khác nói thông qua cách phản hội, ví dụ sử dụng từ “thế à”, “có phải như vậy không…” gật đầu, thay đổi cường độ, nhịp độ giọng nói…

· Kiên trì nghe thân chủ nói và biểu lộ hết ý nghĩa, cảm tưởng. Kềm chế những cảm giác tiêu cực không tranh luận, không định kiến, phán xét tức thời, không ngắt lời.

· Sẵn sàng nghe và nhìn nhận những thông tin tiêu cực và không phủ nhận hoặc đánh giá thấp những gì giáo viên đang cố gắng nói.

- Người hướng dẫn có kĩ năng lắng nghe tốt sẽ tạo dựng sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, tạo môi trường an toàn, khai thác được những thông tin quan trọng, hỗ trợ cho việc giải quyết các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp, chuyên môn, qua đó giúp giáo viên THPT được giải toả cảm xúc, giảm căng thẳng, thoái mái hơn trong việc cung cấp thông tin, từ đó có những hướng dẫn, tư vấn một cách hiệu quả hơn.

  3.2. Kĩ năng phản hồi

Phản hồi là việc đưa ra các hành động, lời nói bằng cách hiểu của mình về nội dung đang trình bày một cách cô đọng hoặc làm rõ hơn vấn đề mà giáo viên THPT đang trình bày và được sự tán thành từ họ.


Ý nghĩa của việc phản hồi: Giáo viên THPT sẽ cảm nhận thấy mình được lắng nghe, được tôn trọng, từ đó họ sẽ bộc lộ nhiều hơn những mong muốn, khó khăn của bản thân. Từ đó làm cho việc hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn ngày càng hiệu quả. Khi phản hồi được giáo viên, người hướng dẫn thấy rằng mình đang đi đúng hướng và làm cho buổi tập huấn càng trở nên có giá trị.


Các cách phản hồi

- Phản hồi bằng cảm xúc: Người hướng dẫn quan sát các biểu hiện về cảm xúc của giáo viên THPT để giúp họ miêu tả một cách chính xác cảm xúc đó là gì và gọi tên được cảm xúc đó. Điều này sẽ giúp giáo viên nhận được sự thấu cảm từ người hỗ trợ. Đồng thời trong quá trình hỗ trợ, người hỗ trợ có thể phản hồi giáo viên bằng các cảm xúc của bản thân khi giao tiếp cùng với họ, cảm xúc này được thể hiện trên khuân mặt, cử chỉ, điệu bộ, hành vi (giao tiếp phi ngôn ngữ).
- Phản hồi kinh nghiệm: Trong quá trình hỗ trợ, người hướng dẫn quan sát các hành vi, lời nói của giáo viên từ đó sẽ đưa ra các mô tả cho những quan sát đó bằng kinh nghiệm của bản thân, giúp cho giáo viên nhận rõ ràng vấn đề bản thân mình đang gặp phải (bởi đôi khi bản thân họ khó diễn tả những điều mình gặp phải bằng lời nói). 

- Phản hồi nội dung: Nhắc lại các ý tưởng bằng ngôn ngữ của người hướng dẫn, có thể thêm hoặc nhấn mạnh những ý tưởng của người giáo viên vừa chia sẻ. Hoặc có thể gợi ý để giáo viên nói được hết những ý tưởng của bản thân. Tóm tắt lại nội dung thông tin một cách chính xác cho cả lớp lắng nghe.

Lưu ý khi phản hồi: 

- Thời điểm đưa ra phản hồi: Sau khi đã chú tâm lắng nghe bằng toàn bộ các giác quan đối với giáo viên thì người hướng dẫn mới phản hồi. Nếu tâm trạng của giáo viên không tốt thì cần phải chờ cho tâm trạng của họ lắng dịu xuống rồi mới phản hồi

- Tùy thuộc vào từng trường hợp mà lựa chọn kĩ năng phản hồi phù hợp. Phản hồi tích cực là dựa trên những điều quan sát được từ hành vi chứ không phán xét hay đánh giá

- Cần sắp xếp từ ngữ theo ý cụ thể, điều chỉnh sắc thái, âm lượng, biểu cảm hoặc luận điểm của bản thân cho phù hợp với từng đối tượng và tình huống cụ thể

- Phản hồi bắt đầu bằng đại từ nhân xứng “tôi” chứ không phải “bạn”, để người nghe thấy được tôn trọng, thoải mái. Phản hồi với thái độ đồng cảm với giáo viên.

   3.3. Kĩ năng tạo động lực



Động lực làm việc là một tác động có ý thức hoặc vô thức, khơi dạy và hướng hành động vào việc đạt được một mục tiêu mong muốn (Từ điển tiếng Anh Longman)


Động lực bao gồm cả yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài thúc đẩy cá nhân tiến hành hoạt động lao động có hiệu quả.


Nhu cầu là nền tảng của động lực, nhưng không phải nhu cầu nào cũng trở thành động lực, nó phải gặp đối tượng có thể giúp chủ thể thỏa mãn được nhu cầu mới trở thành động lực thúc đẩy hành động.


Ý nghĩa của động lực

- Động lực qui định xu hướng hành động của cá nhân. Giúp định hướng con người đạt mục tiêu cá nhân, mục tiêu chung của nhà trường

- Qui định tính bền bỉ của hoạt động: Người có động lực làm việc thì có thể kiên trì, vượt khó để hoàn thành công việc, đồng thời có ý chí học hỏi để năng cao năng lực chuyên môn của bản thân. Ngược lại những người không có động lực thì rất dễ bỏ cuộc và không có mong muốn học hỏi để phát triển bản thân

- Qui định cường độ hoạt động. Người giáo viên có động lực thể hiện ở cường độ làm việc đều đặn ở mức cao tạo ra kết quả lao động lớn hơn người không có động cơ làm việc. Giúp cá nhân huy động sức mạnh thể chất, trí tuệ để hoàn thành công việc, đồng thời còn truyền cảm hứng cho những cá nhân khác trong nhà trường.

- Tạo động lực làm việc giúp giáo viên sáng tạo trong công việc và gắn bó hơn với nghề

Các cách để tạo động lực

- Phương pháp kinh tế: Tạo động lực thông qua tiền lương, tiền công; Tạo động lực thông qua tiền thưởng; Tạo động lực thông qua phụ cấp, phúc lợi và dịch vụ. Sự đảm bảo về lợi ích cho GV (lương, thưởng, thu nhập thêm…) là một trong những nhân tố ảnh hưởng quan trọng.

- Tạo động lực dựa trên phân tích công việc giúp người giáo viên hiểu rõ tính chất của công việc, yêu cầu cần đạt, giải pháp thực hiện công việc. Điều này khiến cho giáo viên thấy tự tin vào công việc mình đang làm. Đánh giá việc thực hiện công việc hiệu quả, chính xác, đánh giá những đóng góp của người giáo viên cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường, thựa nhận những mặt mạnh, năng lực của họ, đồng thời trợ giúp để họ khắc phục những điểm còn hạn chế của bản thân. Để thực hiện việc khen thưởng với giáo viên cần lưu ý:

+ Khen đúng người, đúng việc, đúng thời điểm

+ Thi đua, khen thưởng trên tinh thần tự nguyện, công khai

+ Đảm bảo tính công bằng, đoàn kết, hợp tác cùng phát triển

- Tạo động lực thông qua việc tạo môi trường làm việc thuận lợi, lành mạnh
+ Môi trường vật chất: Tăng cường việc trang bị cơ sở vật chất cho nhà trường, lớp học, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên sử dụng các phương pháp giáo dục tích cực: Thiết bị điện tử: Máy tính, tivi, máy chiếu, tài liệu dạy học, các phương tiện nghe nhìn; trang bị phòng chức năng.

Tăng cường trang bị về mặt thể lực cho giáo viên: Chế độ sinh hoạt hợp lí, có chế độ cho các giáo viên là nữ

+ Môi trường tâm lí: bầu không khí tâm lí, văn hóa của nhà trường ảnh hưởng trực tiếp đến động lực làm việc của giáo viên. Nhận xét, đánh giá, khuyến khích động viên từ đồng nghiệp, các cấp lãnh đạo là những yếu tố bên ngoài tác động đến sự hài lòng, thoải mái và gắn bó nhiều hơn với công việc. Do đó nhà trường cần xây dựng tập thể sư phạm lành mạnh với những truyền thống tốt đẹp: Đoàn kết, dân chủ, chân thành, yêu thương, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau, cùng nhau học hỏi và sáng tạo.

Căn cứ vào những đặc điểm thuộc về bản thân mỗi một giáo viên để kịp thời động viên, khuyến khích hay trợ giúp kịp thời. Quan tâm đến đời sống cá nhân của GV và mối quan hệ giữa các giáo viên với nhau để tạo bầu không khí tâm lí tích cực cho GV trong quá trình giảng dạy.

- Tạo động lực thông qua bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp giáo viên: Nhu cầu học tập, bồi dưỡng năng cao chuyên môn nghiệp vụ là một nhu cầu tất yếu của mỗi con người. Nên khi xây dựng một chính sách đào tạo và phát triển nghề nghiệp ngày càng rõ ràng, càng hấp dẫn thì càng kích thích động lực làm việc của giáo viên. Cán bộ quản lí xây dựng một kế hoạch luân phiên cho các giáo viên trong trường được tham gia học tập, bồi dưỡng thường xuyên qua các năm. Tạo cơ hội cho giáo viên có môi trường để tập huấn, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau.

- Tự tạo động lực cho bản thân bằng cách tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả nhất, cân bằng bản thân giữa công việc và nghỉ ngơi hợp lí.

Lưu ý khi tạo động lực:

- Không có nghĩa rằng cứ có động lực là người giáo viên sẽ hoàn tốt mọi nhiệm vụ. Hiệu quả làm việc còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khác như: Trình độ, năng lực cá nhân, các phương tiện và điều kiện làm việc.

- Cân bằng việc tạo động lực bên trong và động lực bên ngoài cho giáo viên. Không nên chú trọng quá mức đến việc tạo động lên bên ngoài, như vậy động cơ làm việc sẽ không còn được lành mạnh.

- Tùy vào từng cá nhân và hoàn cảnh khác nhau để có biện pháp tạo động lực phù hợp.

3.4. Kĩ năng làm việc nhóm

Kĩ năng làm việc nhóm làm việc thực hiện thành thạo và có kết quả một hoặc một số những hành động nào đó của giáo viên/ nhóm giáo viên trên cơ sở vận dụng những tri tức, kinh nghiệm phù hợp với bối cảnh và điều kiện cụ thể nhằm phối hợp hiệu quả giữa các thành viên để giải quyết vấn đề nhằm đạt mục tiêu chung của nhóm.


Ý nghĩa của làm việc nhóm của giáo viên THPT


- Đối với giáo viên:


+ Giảm áp lực công việc


+ Rút ngắn thời gian thực hiện công việc


+ Tăng cường tinh thần đoàn kết, trợ giúp lẫn nhau, tăng lòng tin


+ Thu thập được nhiều ý tưởng


+ Giải quyết khối lượng công việc lớn và phức tạp


+ Tạo ra hiệu suất công việc lớn


+ Tạo động lực làm việc giữa các cá nhân và tập thể


+ Học hỏi được nhiều kinh nghiệm, bài học từ đồng nghiệp


- Đối với cấp quản lí


+ Chia nhỏ được khối lượng công việc cho các nhóm để giải phóng lãnh đạo


+ Tạo niềm tin cho các giáo viên và giảm xung đột nội bộ


+ Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lí vì quản lí nhóm đễ dàng hơn so với quản lí cá nhân


- Đối với nhà trường


+ Làm tăng hiệu quả trong việc dạy học, giáo dục học sinh THPT, làm tăng uy tín cho cơ sở giáo dục


+ Tạo dựng hình ảnh, truyền thông về sức mạnh đoàn kết trong nhà trường.


Các kĩ năng làm việc nhóm:


- Kĩ năng xây dựng nhóm


+ Xác định nhu cầu/động lực làm việc nhóm.

+ Xác định và truyền đạt mục tiêu.

+ Lựa chọn các thành viên trong nhóm.

+ Xây dựng nội dung hoạt động nhóm.

+ Xây dựng nội quy của nhóm.

+ Lựa chọn nhóm trưởng.


- Kĩ năng phân công công việc trong nhóm


+ Hiệu quả nhân lực.

+ Tối ưu về thời gian.

+ Tiết kiệm chi phí.

+ Kết quả phải là tốt nhất.


- Kĩ năng lắng nghe và phản hồi tích cực (xem phần trên)


- Kĩ năng thuyết phục: Các thành viên trao đổi, xem xét những ý tưởng được đưa ra, đồng thời họ cần biết thuyết phục người khác để bảo vệ quan điểm của bản thân


- Kĩ năng thể hiện sự tôn trọng: Mỗi thành viên cần thể hiện sự tôn trọng quan điểm, ý kiến của đồng nghiệp trên tinh thần bàn bạc tìm giải pháp chưa không phải là phán xét.


- Kĩ năng tổ chức cuộc họp nhóm; Chuẩn bị trước cuộc họp thật chu đáo các nội dung; Khi triển khai cuộc hợp cần tạo bầu không khí hợp tác, điều hành các thành viên đưa ra ý kiến, tóm lược và tạo cơ hội cho các thành viên được trao đổi thảo luận; Sau buổi họp cần thông báo kết luận chung tới các thành viên.

Qui trình rèn kĩ năng làm việ nhóm:

Qui trình hình thành kĩ năng 5 bước của X.I. Kixegov, gồm:
+ Cung cấp cho giáo viên THPT những kiến thức về nhóm, ý nghĩa của làm việc nhóm, các loại nhóm, các phương pháp và kĩ thuật làm việc nhóm cụ thể.
+ Giáo viên THPT cùng với việc được cung cấp thi tự nghiên cứu để nắm vững lí thuyết về nhóm, ý nghĩa của làm việc nhóm, các loại nhóm, các phương pháp và kĩ thuật làm việc nhóm cụ thể.
+ Giáo viên THPT được quan sát hành động/sản phẩm mẫu để nắm được trình tự các thao tác của hành động cũng như cách thức tiến hành hành động.
+ Giáo viên THPT vận dụng các tri thức hành động để thực hiện triển khai các bước, các kĩ thuật, phương pháp trong làm việc nhóm.
+ Giáo viên THPT vận dụng linh hoạt, sáng tạo các tri thức đã học và trải nghiệm để tiến hành làm việc nhóm hiệu quả và tự mình tổ chức, hướng dẫn người khác làm việc nhóm hiệu quả.

3.5. Kĩ năng giải quyết xung đột

Xung đột chịu sự tác động của nhiều yếu tố khác nhau. Xung đột không phải là một trạng thái mà là một quá trình, dó các bên tham gia ra tạo ra xung đột


Theo từ điển giải thích thuật ngữ hành chính: Xung đột là một hiện tượng xã hội được xem xét không phụ thuộc vào ý chí của của những người riêng biệt, phản ánh những mâu thuẫn tồn tại khách quan trong ý thức của con người và ảnh hưởng của sự phản ánh đó đến hành vi của con người


Theo Đại từ điển Tiếng Việt do Nguyễn Như Ý chủ biên định nghĩa xung đột là “đánh nhau, tranh chấp, chống đối nhau một cách dữ dội”.


Có thể hiểu: Xung đột là một quá trình mà một bên nhận thấy quyền lợi của mình bị bên kia vi phạm hoặc tác động 


Các loại xung đột:


- Xung đột chức năng: xảy ra trong tổ chức, là xung đột liên quan đến sự khác biệt trong công việc, cách nhìn nhận vấn đề, bất động về mục tiêu và mục đích làm việc.


- Xung đột cảm xúc: là xung đột đối đầu ở đó cảm xúc được đẩy lên cao độ. Xung đột này thường xảy ra giữa con người với con người liên quan đến các mối quan hệ giữa các cá nhân. Xung đột cảm xúc thường kéo dài. Nếu không được giải quyết thì rất dễ gây ra ảnh hưởng nặng nề đến tổ chức.


Các cấp độ của xung đột: 

- Xung đột bên trong: Đây là sự đấu tranh trong nội tâm của cá nhân do không thỏa mãn các mong đợi của cá nhân và mong đợi của tập thể. Nảy sinh do mâu thuẫn giữa trình độ của cá nhân với công việc mà họ đảm nhiệm

- Xung đột liên cá nhân: Xảy ra khi xuất hiện mẫu thuẫn từ hai người trở lên trong tổ chức tranh giành quyền lợi, địa vị hoặc gặp khó khăn trong giao tiếp. Xung đột này mang tính chức năng hoặc cảm xúc hoặc cả hai. Xung đột này rất dễ diễn ra vì liên quan đến tính cách và quan điểm của mỗi cá nhân.

- Xung đột nhóm: Diễn ra khi có xung đột giữa hai nhóm trở lên trong cùng một tổ chức. Xung đột này thường bộc phát do trở ngại trong giao tiếp và phối hợp. Xung đột này cũng thường gặp trong tổ chức, khiến cho công tác phối hợp công việc trở nên khó khăn.

- Xung đột tổ chức: Hai tổ chức hoặc nhiều hơn ở trong trong trạng thái mâu thuẫn với nhau. Loại hình xung đột này có quy mô khá rộng. Xung đột giữa các tổ chức thường liên quan trước hết tới những người lãnh đạo tổ chức.


Tác động của xung đột


- Tác động tích cực: Khi xung đột mang tính chức năng và kiểm soát được quá trình phát triển của nó thì xung đột có tác động tích cực đến quá trình ra quyết định, chất lượng và hiệu quả của tổ chức. Giúp cho giáo viên cũng như cán bộ quản lí hiểu thêm về vấn đề đang sảy ra và tìm được giải pháp phù hợp cho sự phát triển của cá nhân và tổ chức. Giúp các cá nhân đoàn kết hơn, năng cao được trình độ chuyên môn nghiệp vụ.


- Tác động tiêu cực: Khi xung đột ở mức không kiểm soát được, phát triển nhanh, tần suất lớn, xung đột sẽ dẫn đến tác động tiêu cực đối với tổ chức, làm giảm năng suất, hiệu quả hoạt động của tổ chức. Ảnh hưởng đến các mối quan hệ của tổ chức, đơn vị; Xung đột không được giải quyết tạo ra cảm xúc tiêu cực giữa các thành viên, tiêu tốn sức lực của người liên quan, tạo ra những đảo lộn nghiệm trọng; phá vỡ sự đoàn kết, tạo thành bè phái đối lập; tổn thất nguồn nhân lực.


Kĩ năng quản lí xung đột


- Qui trình quản lí xung đột: Nhận diện tình hình; xác định nhu cầu của các bên; đánh giá tình hình, quyết định trình tự quản lí xung đột; tìm kiểm giải pháp, xây dựng kế hoạch hành động


- Chiến lược quản lý xung đột


+ Chiến lược gián tiếp

 Tạo mục tiêu chung: hướng sự chú ý của các bên tham gia xung đột vào mục tiêu chung, cho họ thấy sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các bên, cùng chia sẻ thành công, thất bại;

Sử dụng cấp trên trực tiếp: chuyển vấn đề cho cấp trên để cấp trên tìm giải pháp. Nếu xung đột trầm trọng, diễn ra thường xuyên, sự can thiệp có tính hệ thống của cấp trên trực tiếp có thể mang lại một số hệ lụy không mong muốn vì cấp trên không hiểu sâu vấn đề, các giải pháp có thể không thỏa đáng;

 Giảm thiểu sự lệ thuộc lẫn nhau: có thể là tách các đơn vị có xung đột hoặc sử dụng nhân vật trung gian. Chiến lược này có thể mang tính bề nổi và bởi vậy không giải quyết triệt để được vấn đề.


+ Chiến lược trực tiếp

Áp dụng khung quản lý xung đột của Thomas và Kilman, người ta có thể sử dụng các chiến lược trực tiếp quản lý xung đột sau:

a) Cạnh tranh
Chiến lược độc đoán, không hợp tác, tìm kiếm lợi ích của bản thân, không coi trọng lợi ích của người khác. Chiến lược này phù hợp khi cần hành động nhanh chóng, mang tính quyết định (ví dụ; trường hợp khẩn cấp). Chiến lược này còn được sử dụng khi biết chắc chắn mình đúng, khi vấn đề đột xuất, không lâu dài và khi bên tham gia xung đột bảo vệ nguyện vọng chính đáng. 

b) Hợp tác
Hợp tác có nghĩa là bày tỏ mong muốn làm việc với bên kia, tìm kiếm giải pháp khiến cho hai bên cùng hài lòng. Đây là chiến lược hai bên cùng thắng. Chiến lược này đòi hỏi nghiên cứu sâu vấn đề, xác định lợi ích của mỗi bên để tìm kiếm phương án đáp ứng lợi ích của tất cả các bên, đồng thời loại bỏ bất đồng, xác định vấn đề và giải quyết vấn đề theo cách tất cả các bên ra khỏi bất đồng đều chiến thắng. 

c) Lảng tránh
Chiến lược không hợp tác, không trực diện: Sử dụng chiến lược này, người ta không bảo vệ lợi ích của bản thân cũng không bảo vệ lợi ích của bên kia. Chiến lược này phù hợp trong trường hợp vấn đề không quan trọng, khi người quản lý xung đột có ít quyền lực và không có khả năng thay đổi tình hình (ví dụ: vấn đề ở tầm quốc gia hoặc liên quan đến các tổ chức lớn), vấn đề không liên quan đến quyền lợi của mình. 

d) Nhượng bộ
Đây là chiến lược đối lập với chiến lược cạnh tranh. Sử dụng chiến lược này có nghĩa là nhượng bộ lợi ích của bản thân cho lợi ích của người khác. Chiến lược này phù hợp khi người ta nhận ra mình đã nhầm hoặc chưa chắc đúng, hoặc khi vấn đề quan trọng với người khác hơn với mình khi cần giữ quan hệ cho những việc quan trọng hơn, khi tiếp tục đấu tranh sẽ có hại. Chiến lược này sẽ tạo ra một bên thua, một bên thắng.

đ) Thỏa hiệp
Chiến lược nằm ở trung điểm của tất cả các chiến lược khác và tích hợp các yếu tố của các chiến lược khác. Chiến lược này nhằm mục đích tìm kiếm giải pháp cả hai bên cùng chấp nhận, làm hài lòng cả hai bên. Đây là chiến lược cả hai bên cùng thua hoặc cả hai bên cùng thắng, phù hợp với các vấn đề tương đối quan trọng, khi hậu quả của việc không nhượng bộ lớn hơn, khi các bên đều khăng khăng giữ mục tiêu của mình, khi cần có giải pháp tạm thời, khi thời gian là quan trọng. Đôi khi đây là giải pháp cuối cùng.

Trong quản lý xung đột, không thể sử dụng đồng thời tất cả các phương pháp mà nên lựa chọn các phương pháp phù hợp với hoàn cảnh. Nên bắt đầu bằng phương pháp hợp tác.

3.6. Kĩ năng giao tiếp
Trong cuốn Tâm lí học đại cương, do Nguyễn Quang Uẩn chủ biên đã nêu ra định nghĩa: Giao tiếp là mối quan hệ giữa con người với con người, thể hiện sự tiếp xúc tâm lí giữa người với người, thông qua đó con người con người trao đổi với nhau về thông tin, về cảm xúc, tri giác lẫn nhau, ảnh hưởng tác động qua lại với nhau. Nói cách khác, giao tiếp là quá trình xác lập và vận hành các mối quan hệ người – người, hiện thực hóa các quan hệ xã hội giữa chủ thể này với chủ thể khác. 

Trong Từ điển Tâm lí học, giao tiếp được định nghĩa: là quá trình thiết lập và phát triển tiếp xúc giữa các cá nhân xuất phát từ nhu cầu phối hợp hành động. Giao tiếp bao gồm hàng loạt các hành động như trao đổi thông tin, xây dựng hoạt động thống nhất, tri giác và tìm hiểu người khác

Vai trò của giao tiếp sư phạm

Trong hoạt động sư phạm, giao tiếp sư phạm không những là điều kiện cơ bản và tất yếu của hoạt động sư phạm mà còn là tác động sư phạm, là công cụ, là phương tiện để thực hiện mục đích sư phạm.


Nếu coi hoạt động sư phạm phục vụ ba mục đích: giảng dạy, giáo dục và phát triển nhân cách thì giao tiếp sư phạm có vai trò và ý nghĩa sau:

- Với mục đích giảng dạy, giao tiếp sư phạm đảm bảo sự tiếp xúc tâm lí với học sinh (giao nhiệm vụ học tập, hướng dẫn, theo dõi, giúp đỡ học sinh giải quyết nhiệm vụ học…), hình thành động cơ tích cực học tập, tạo bầu không khí tâm lí tập thể trong nhận thức tìm tòi.

- Với mục đích giáo dục, nhờ giao tiếp sư phạm mà hình thành được mối quan hệ giáo dục (tổ chức hoạt động trải nghiệm,các hoạt động khác, sinh hoạt tập thể…), tạo nên khuôn mẫu của lối sống, ảnh hưởng tới sự hình thành các định hướng, các chuẩn mực, các kiểu sống của cá nhân.

- Với mục đích phát triển nhân cách học sinh, giao tiếp sư phạm đã tạo ra hoàn cảnh, tình huống tâm lí kích thích việc tự học, tự giáo dục của học sinh, khắc phục các yếu tố tâm lí kìm hãm sự phát triển nhân cách học sinh trong quá trình giao tiếp, tạo điều kiện để phát hiện đặc điểm tâm lí cá nhân của học sinh, thực hiện việc điều chỉnh tâm lí – xã hội trong quá trình phát triển và hình thành các phẩm chất nhân cách.

Kĩ năng giao tiếp với giáo viên THPT

Có ba kĩ năng giao tiếp

- Kỹ năng định hướng

Là khả năng dựa vào sự biểu lộ bên ngoài như sắc thái biểu cảm, âm điệu của lời nói, cử chỉ, hành động, điệu bộ…của học sinh mà giáo viên phán đoán tương đối chính xác trạng thái tâm lý bên trong của học sinh.

Định hướng trước khi giao tiếp đó là sự thu thập thông tin về đối tượng từ trước khi gặp gỡ để xây dựng, phác thảo chân dung tâm lý của đối tượng.

Phân loại

Kỹ năng định hướng được chia thành 4 loại cơ bản như sau:

+ Kỹ năng phán đoán dựa trên nét mặt, thái độ ...

+ Kỹ năng chuyển từ sự nhận xét đánh giá bên ngoài vào nhận biết bản chất bên trong của học sinh.

+ Kỹ năng định hướng trước mục tiêu khi giao tiếp.

+ Kỹ năng định hướng trong quá trình giao tiếp và kết quả giao tiếp.

Lợi ích của rèn luyện kỹ năng định hướng

Giúp giáo viên có các phương án ứng xử khác nhau, thấu hiểu và dự đoán trước các vấn đề xảy ra để có đề xuất giải pháp chuẩn bị trước. Đồng thời từ lường trước những phản ứng có thể có của học sinh giúp giáo viên có cơ hội tìm hiểu về tích cách và cách giáo dục học sinh hiệu quả. 

Phương pháp rèn luyện kỹ năng định hướng

Giáo viên cần có thái độ thiện cảm, tự tin, tạo cảm giác an toàn cho học sinh giúp học sinh bộc lộ một cách trung thực những đặc điểm tâm lý cá nhân. Tìm hiểu tham khảo các sách tâm lý giáo dục và lĩnh hội kiến thức từ những người giàu kinh nghiệm đã đi trước.

Huy động vốn kinh nghiệm, quan sát, tư duy… để nhận thức, điều chỉnh, khẳng định thái độ cho phù hợp với nội dung, diễn biến của quá trình giao tiếp

Kỹ năng định hướng giao tiếp quyết định thái độ và hành vi của giáo viên khi tiếp xúc với học sinh nên giáo viên cần rèn luyện thường xuyên trong môi trường chuyên nghiệp. 

- Kỹ năng định vị

Là khả năng xây dựng mô hình tâm lý, phác thảo chân dung nhân cách học sinh đạt mức tương đối chính xác đồng thời xác định được vị thế của giáo viên và học sinh trong quá trình giao tiếp.

Lợi ích của kỹ năng định vị

Giáo viên có hành vi ứng xử phù hợp và biết xác định được vị trí của mình trong quá trình giao tiếp để có cách xưng hô và nội dung trao đổi phù hợp. Ngoài ra kỹ năng định vị còn giúp nâng cao vai trò của giáo viên trong công tác dạy học. 

Phương pháp rèn luyện kỹ năng định vị

Trong hoạt động nghề nghiệp nên tăng cường khả năng tương tác và tiếp xúc nhiều lần với học sinh và biết cách nhập vai chân thực, không giả dối, chân thành và gần gũi yêu thương. 

Biết xác định vị trí trong giao tiếp và đặt mình vào vị trí của đối phương để đồng cảm với đối tượng giao tiếp. Đồng thời tạo ra điều kiện để đối tượng chủ động giao tiếp với mình nhưng lưu ý nên xác định đúng thời gian và không gian giao tiếp.

Trau dồi cách lựa chọn thời điểm mở đầu, ngừng, tiếp tục và kết thúc giao tiếp sao cho hiệu quả.

- Kỹ năng điều khiển, điều chỉnh

Là khả năng điều khiển, điều chỉnh quá trình giao tiếp đạt được mục đích mà giáo viên cần hướng tới. 

Phân loại 

Bao gồm 4 loại như sau:.

+ Kỹ năng sử dụng phương tiện giao tiếp.

+ Kỹ năng quan sát vấn đề, sự vật hiện tượng.

+ Kỹ năng nghe và biết lắng nghe.

+ Kỹ năng xử lý thông tin thu thập…

Phương pháp rèn luyện kỹ năng điều khiển, điều chỉnh

Thường xuyên kiểm tra điều chỉnh hành vi giao tiếp sao cho phù hợp tốt nhất nên có kế hoạch giao tiếp cụ thể tránh nói hoang mang không vào vấn đề chính. Hãy học cách lắng nghe ý kiến quan điểm bày tỏ nhận xét đánh giá của người khác để thay đổi và cải thiện bản thân. 

Biết cách làm chủ nhận thức, thái độ và hành vi, phản ứng của mình và đọc được những biến đổi trên nét mặt, cử chỉ, điệu bộ…của đối tượng. 

Xây dựng hành vi ứng xử phù hợp, linh hoạt với đối tượng ở các hoàn cảnh và nội dung giao tiếp khác nhau.

	Hoạt động 2: Thực hành kĩ năng hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn


1. Nhiệm vụ

Mỗi nhóm xây dựng một tình huống, sau đó sử dụng các kĩ năng đã học để xử lí.

2. Cách thức tiến hành

· Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học cùng nhau trao đổi để giải quyết hai nhiệm vụ
· Mời các nhóm thực hiện nhiệm vụ. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi

      - Học viên trình bày

      - Giảng viên tổng kết

Nội dung 4. Lập kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn giáo dục THPT

	Hoạt động 1: Lập kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn và triển khai nội dung đổi mới giáo dục THPT


1. Nhiệm vụ

Mỗi nhóm tìm hiểu tài liệu về lập kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp là giáo viên mới và giáo viên lâu năm. Về các nội dung: Tiến trình lập kế hoạch và cho ví dụ về mực tiêu và nội dung cho từng đối tượng giáo viên?

2. Cách thức tiến hành

· Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết hai nhiệm vụ
· Mời đại diện của các nhóm trình bày kết quả trước lớp. Mỗi nhóm 1 nhiệm vụ. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi 

3.1. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn

3.1.1. Khái niệm


Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn là bản mô tả chi tiết, cụ thể các mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn, đánh giá kết quả và những điều kiện để thực hiện hiệu quả hoạt động hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực tiễn


Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn bao gồm: các hoạt động phát triển năng lực nghề nghiệp, mục tiêu, thời gian hoàn thành, tài liệu học tập và cách thức thực hiện mục tiêu. Việc xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn giúp GV hoạch định được những nội dung, cách thức thực hiện nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên. Để phát triển được chuyên môn đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục thì việc xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp là một việc làm hết sức cần thiết vì sự phát triển chung của nhà trường và hiệu quả dạy học và giáo dục học sinh THPT. 

3.1.2. Yêu cầu khi xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp


Để đạt được hiệu quả trong việc hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn, bản kế hoạch cần được xây dựng chi tiết logic với các nội dung sau đây: tên kế hoạch, thời gian, địa điểm thực hiện, đối tượng, chủ thể, mục tiêu, nội dung, cách thức thực hiện, đánh giá kế quả và điều kiện hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn.


- Mục đích, nhiệm vụ của kế hoạch phải được xác định rõ ràng: Mục đích hướng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra trong năm học, bao gồm cả lí do xây dựng kế hoạch phải phù hợp với sự thay đổi của yêu cầu thực tiễn trong hoạt động chuyên môn của GV THPT để đảm bảo năng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh THPT. Kế hoạch phải trả lời cho CBQL cũng như giáo viên câu hỏi: Vì sao tôi cần thực hiện hoạt động này? Hoạt động này thực hiện nội dung nào? Cách thực hiện nội dung này ra sao?


- Mục tiêu: Từ lí do đã xác định từ đó xây dựng mục tiêu của kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp. Xác định mục tiêu rất quan trọng, vì nó định hướng cho việc lựa chọn nội dung hỗ trợ và phương pháp thực hiện nhằm đạt kết quả mong đợi xác định về phát triển chuyên môn cho GV THPT.


- Đối tượng: Xác định cụ thể thành phần cần hỗ trợ ở đây là ai? Chủ thể thực hiện hoạt động này là ai? Nhu cầu của họ là gì?


- Nội dung: Xác định rõ kiến thức chuyên môn, hệ thống năng lực, phẩm chất cần hỗ trợ đối tượng


- Phương pháp: Phương pháp quyết định hiệu quả của hoạt động hỗ trợ đồng nghiệp. Do đó phương pháp cần được thiết kế một cách đa dạng phong phú: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận, trải nghiệm, tình huống, suy ngẫm… nhằm kích thích tư duy, hứng thú và mức độ tham gia chủ động của GV trong quá trình tham gia.


Tùy thuộc vào từng nội dung hỗ trợ, độ tuổi của giáo viên, năng lực của chủ thể hỗ trợ có thể lựa chọn phương pháp phù hợp.


Đối với mỗi hình thức bồi dưỡng cần xác định những phương pháp chính trong việc hỗ trợ khác nhau cho phù hợp, giảm thời gian độc thoại hoặc vấn đáp cá nhân.


- Đánh giá: xác định mục tiêu, nội dung, phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn dựa trên loại hình hỗ trợ (Trực tiếp, trực tuyến, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến), bám sát yêu cầu tực tiễn. Cách tức kiểm tra, đánh giá cần rõ ràng các nội dung và tiêu chí, cách triển khai hoạt động đánh giá và xử lí các kết quả, thông tin thu được trong đánh giá.


- Điều kiện thực hiện kế hoạch: Khi xây dựng kế hoạch cần xác định rõ nội dung cốt lõi để ưu tiên thời gian cho nội dung này, lựa chọn hình thức, tài liệu, tìm kiếm ngồn hỗ trợ để đạt được mục tiêu của những nội dung trọng tâm. Xác định thời gia, không gian và điều kiện về cơ sở vật chất hỗ trợ phát triển chuyên môn, giúp chủ thể chủ động trong thực hiện để đạt kết quả cao.


- Yêu cầu khi xây dựng kế hoạch


Việc lập kế hoạch tổ chức hoạt động hỗ trợ phát triển chuyên môn cần đảm bảo những yêu cầu sau đây:


+ Dựa vào kế hoạch giáo dục của nhà trường trong cả năm học


+ Đảm tính hợp lí, nhất quán trong việc chỉ đạo thực hiện hoạt động chuyên môn nói chung và hoạt động phát triển năng lực nghề nghiệp nói riêng của cá nhân và của nhà trường.


+ Đảm bảo tính khả thi, phù hợp với yêu cầu của địa phương và nhà trường.

3.2. Quy trình xây dựng kế hoạch hoạch hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên

3.2.1. Tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ của giáo viên trong phát triển chuyên môn và triển khai các nội dung đổi mới trong giáo dục THPT


Sử dụng các phương pháp khác nhau để tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ giáo viên, của cơ sở giáo dục về phát triển năng lực chuyên môn. Nhu cầu hỗ trợ cần được hiểu là giai đoạn đưa năng lực hiện có đạt tới năng lực cao hơn hay chính là mục tiêu đào tạo toàn diện. Vì vậy khi tìm hiểu nhu cầu cần làm rõ các điểm sau:


- Mục tiêu của quá trình hỗ trợ


- Năng lực hiện có của nhóm mục tiêu


Phân tích các thông tin từ dữ liệu thu được để xác định nội dung, phương pháp, hình thức hỗ trợ, phương pháp kiểm tra đánh giá mức độ phát triển năng lực nghề của giáo viên THPT


Mọi hình thức hỗ trợ phải nhằm vào việc giúp giáo viên nhìn ra vấn đề của bản thân và lựa chọn giải pháp phù hợp khắc phục hoặc làm phát triển tình trạng của bản thân.


a, Tìm hiểu nhu cầu đối với việc lập kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp là giáo viên mới, và giáo viên lâu năm cần dựa vào một số câu hỏi sau đây


- Đặc điểm của giáo viên mới là gì? Giáo viên lâu năm là gì?


- Mặt bằng kiến thức và hiểu biết hiện tại của giáo viên mới và lâu năm về nội dung này đang ở đâu?


- Giáo viên mới và giáo viên lâu năm thích được hỗ trợ như thế nào?


- Giáo viên mới và giáo viên lâu năm mong muốn hỗ trợ trọng tâm ở nội dung nào?


- Giáo viên mới và giáo viên lâu năm có ưu điểm, năng lực gì nổi trội trong chủ đề này?


- Điều kiện tự học, tự bồi dưỡng của Giáo viên mới và giáo viên lâu năm ra sao?


b, Tìm hiểu nhu cầu trong việc lập kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp triển khai các nội dung đổi mới trong giáo dục


Vẫn là những câu hỏi bên trên, bên cạnh đó thêm một vài câu hỏi sau đây:


- Đặc điểm chung nhất giữa giáo viên mới và giáo viên lâu năm ở chỗ nào?


- Sự chênh lệch về mặt kiến thức, hiểu biết giữa giáo viên mới và giáo viên lâu năm thể hiện như thế nào trong chủ đề này?


- Sự phân hóa giữa giáo viên mới và giáo viên lâu năm ở khía cạnh nào?


Để thực hiện việc thu thập thông tin về nhu cầu hỗ trợ phát triển chuyên môn, có thể áp dụng nhiều phương pháp để thu thập thông tin. Các phương pháp cần đảm bảo tích hợp, đa chiều, mở và đơn gian. Có thể thu thập thông tin bằng hai cách: Chính thức và không chính thức:


- Chính thức: 


+ Bảng hỏi


+ Phỏng vấn (giáo viên và CBQL)


+ Hồ sơ người học, thâm niên công tác, các thành tích tiêu biểu


+ Các ghi chép khác.


- Không chính thức:


+ Trao đổi, trò chuyện: Trực tiếp (có thể lồng ghép trong các buổi sinh hoạt) và gián tiếp thông qua Email với các đối tượng có liên quan


+ Thu thập thông qua diễn đàn, nhóm zalo…


+ Quan sát các hoạt động của giáo viên, CBQL, học sinh…

3.2.2. Xác định mục tiêu hỗ trợ giáo viên trong phát triển chuyên môn và triển khai các nội dung đổi mới giáo dục THPT

Mục tiêu là nền tảng cho việc lập kế hoạch hỗ trợ giáo viên trong phát triển chuyên môn và triển khai các nội dung đổi mới giáo dục THPT. Nếu mục tiêu không xác định rõ ràng sẽ gây khó khăn cho việc xác định nội dung và phương pháp hỗ trợ. Việc đưa ra mục tiêu chính xác thể hiện chủ thể hỗ trợ hiểu được giáo viên mong muốn điều gì.


- Mục tiêu rõ ràng giúp chủ thể hỗ trợ có thể kiểm tra, đánh giá được kết quả học tập, hiệu quả của việc hỗ trợ đã hoàn thành đến đâu.


- Mục tiêu giúp cho chủ thể hỗ trợ có định hướng rõ ràng những gì đang diễn ra. Với mục tiêu phát triển chuyên môn rõ ràng, giáo viên tham gia tích cực vào các hoạt động hỗ trợ


- Mục tiêu cần được mô tả rõ ràng, ngắn gọn và cân đo đong đếm được


- Mục tiêu gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ của GV


- Mục tiêu hỗ trợ có hiệu quả có thể giải đáp ba câu hỏi: (1) Thực hành: Học viên có thể làm gì sau hỗ trợ? (2) Các điều kiện: Học viên thực hiện nhiệm vụ trong những điều kiện nào? (3) Tiêu chí: Làm thế nào để đạt được tiêu chí đề ra?

3.2.3. Xác định nội dung, phương pháp, phương tiện, xây dựng môi trường hỗ trợ giáo viên và triển khai các nội dung đổi mới giáo dục THPT


a, Yêu cầu về việc xác định nội dung


- Đáp ứng nhu cầu của giáo viên và của việc đổi mới nội dung đổi mới giáo dục


- Đảm bảo được mục tiêu/ kết quả mong đợi


- Trong từng nội dung hỗ trợ đồng nghiệp cần trả lời các câu hỏi: Phần này nội dung trọng tâm là gì? Làm thế nào để triển khai tốt nhất nội dung này? Ứng dụng nội dung này như thế nào vào thực tiễn


- Phân loại nội dung theo mức độ: Phải biết, cần biết, nên biết để xác định thời gian và phương pháp phù hợp


- Nội dung phải đảm bảo tính chính xác, khoa học, thực tiễn


- Có những nội dung áp dụng thực tiễn.


b, Yêu cầu về việc lựa chọn hình thức, phương pháp hỗ trợ


- Khoa học, hiệu quả phù hợp với mục tiêu, nội dung, đối tượng học viên, thời gian, điều kiện thực hiện…


- Đa dạng linh hoạt, tạo cơ hội cho người được hỗ trợ, có thể lựa chọn hình thức hỗ trợ trực tiếp hoặc trực tuyến, thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn; Lựa chọn mô hình tập huấn 1 -1 hay 1 – n, giữa những người có kinh nghiệm với những người cho có kinh nghiệm về một vấn đề, lĩnh vực nào đó


- Hình thức, phương tiện mang tính khả thi: Để quá trình hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn đạt hiệu quả, người hỗ trợ cần chuẩn bị chu đáo về tài liệu, phương tiện phục vụ tập huấn, hỗ trợ, thiết kế kế hoạch một cách rõ ràng, cụ thể; sau mỗi một hoạt động hoặc SHCM đều cần có kết luận, đánh gái và đề xuất những phương hướng thực hiện, triển khai kế hoạch bài dạy hoặc kế hoạch giáo dục.


- Khuyến khích tinh thần tự giác, tính tích cực của GV tham gia nhiệt tình vào tất cả các trải nghiệm của hoạt động hỗ trợ. Khuyến khích GV nói ra được những vấn đề bản thân còn đang vướng mắc để cùng tìm cách khắc phục – đây cùng là điển hình cho các giáo viên khác học hỏi theo. Người hướng dẫn cũng cần thiết kế nội dung tập huấn, hỗ trợ đa dạng về phương pháp và hình thức để hướng đến vận động cả trí óc, thể lực để liên kết các nội dung học tập.


c, Yêu cầu về lựa chọn phương tiện: Phương tiện cần đảm bảo tính sư
phạm; tính kinh tế; tính khả thi.
d, Yêu cầu tạo dựng môi trường học tập: Môi trường học tạp cần đảm bảo sự
an toàn (môi trường bên ngoài và bên trong); thân thiện; công bằng. Việc lựa chọn phương pháp, phương tiện và môi trường dạy học còn do GV THPT cốt cán nhận thức về vai trò của mình là: (i) Người định hướng; (ii) Người chỉ dẫn; (iii) Người hỗ trợ; (iv) Chuyên gia.
e, Những công việc đòi hỏi trong kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của GV THPT
trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục, kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp:  Phân bổ thời gian thích hợp cho mỗi nội dung hỗ trợ; Đưa ra mục tiêu, kết quả mong đợi rõ ràng cho mỗi nội dung; Lựa chọn phương pháp hỗ trợ thích hợp có sự tham gia của người học; Yêu cầu rõ ràng những gì cần chuẩn bị trước (Học liệu, phương tiện).

3.2.4. Đánh giá kết quả, điều chỉnh hoạt động động hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn


a, Ý nghĩa: Đánh giá kết quả hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn giúp cho CBQL và người hỗ trợ so sánh được với mục tiêu đề ra của hoạt động, những thành công, những điểm còn hạn chế, nguyên nhân. Từ đó điều chỉnh lại nội dung, phương pháp, phương tiện trong từng gia đoạn để đảm bảo hiệu quả của hoạt động phát triển chuyên mộn cho GV THPT.


b, Nội dung và cách thực hiện

- Nội dung đánh giá:


+ Phù hợp của mục tiêu so với nhu cầu thực tiễn của giáo viên cần hỗ trợ phát triển năng lực chuyên môn (đã được thực hiện trong phần khảo sát nhu cầu)


+ Sự phù hợp giữa mục tiêu với nội dung, phương pháp, phương tiện sử dụng trong hoạt động hỗ trợ đồng nghiệp


+ Mức độ hợp lí của các phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động hỗ trợ

            + Hiệu quả và tác động của các phương pháp tổ chức hỗ trợ trong việc đạt được các mục tiêu của hoạt động.

            + Mức độ, tính chất làm việc cùng nhau và học tập lẫn nhau của những người tham dự.
             + Sự phù hợp và hiệu quả của các kĩ thuật tổ chức hoạt động hỗ trợ phát triển năng lực chuyên môn (giao nhiệm vụ; hoạt động nhóm; thực hành các bài tập phát triển năng lực thực hiện; chia sẻ kinh nghiệm; xử lý tình huống; đặt và trả lời câu hỏi; nghiên cứu trường hợp; câu chuyện giáo dục; liên hệ thực tiễn; thuyết trình và đàm thoại; tranh luận…).
            + Sự phù hợp của tổng thời gian cho tổ chức hoạt động hỗ trợ đồng nghiệp và thời gian cho từng hoạt động thành phần trong chuỗi hoạt động.

            + Sự chuẩn bị các điều kiện (tài liệu đọc, phiếu học tập, máy chiếu, máy tính, kế hoạch tổ chức hoạt động hỗ trợ…; không gian lớp học, bảng tương tác, hệ thống âm thanh…) và môi trường chuyên môn cho tổ chức hoạt động (kỷ luật lớp học, phong cách và những quy định chung đối với chủ thể và đối tượng trong tham gia thực hiện hoạt động).

            + Tính hiệu quả của việc sử dụng các điều kiện và môi trường chuyên môn trong tổ chức hoạt động hỗ trợ đồng nghiệp.

             + Tính tích cực, chủ động; cảm giác và sự tham gia; năng lực và hiệu quả phối hợp thực hiện hoạt động của người tham dự.

             + Sự đáp ứng của kết quả phát triển năng lực chuyên môn GV THPT so với mục tiêu đề ra (nội dung và mức độ phát triển các năng lực chuyên môn được hỗ trợ)

Mức độ thực hiện vai trò chủ thể hoạt động của CBQL và GV THPT ở mỗi giai đoạn và cả tiến trình hoạt động hỗ trợ phát triển chuyên môn.


c, Cách đánh giá: Để đánh giá được sự phát triển của năng lực chuyên môn giáo viên cần có đánh giá quá trình; Đối tượng đánh giá: Bản thân giáo viên tự đánh giá, đồng nghiệp đánh giá, cán bộ quản lí đánh giá. Hình thức đánh giá: Đánh giá thông qua phiếu khảo sát, trò chuyện, dự án… Người hướng dẫn hoặc CBQL cần thu thập số liệu, thông tin, phân tích kết quả, đưa ra nhận định để giáo viên, CBQL rút ra bài học để điều chỉnh hoạy động của bản thân cũng như của nhà trường hướng đến chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu của người học và của đổi mới giáo dục THPT. 

	Hoạt động 2: Thực hành lập kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn và triển khai nội dung đổi mới giáo dục THPT


1. Nhiệm vụ

Mỗi nhóm lập bảng kê hoạch hỗ trợ đồng nghiệp cho từng đối tượng giáo viên (Giáo viên mới và giáo viên lâu năm)? Lập kế hoạch triển khai nội dung đổi mới giáo dục THPT?

2. Cách thức tiến hành

· Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết hai nhiệm vụ
· Mời đại diện của các nhóm trình bày kết quả trước lớp. Mỗi nhóm 1 nhiệm vụ. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi
3.3. Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn


Thực hành xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp là giáo viên mới, giáo viên lâu năm, hoặc triển khai nội dung giáo dục. Xây dựng kế hoạch theo mô hình 1- 1; 1- n; theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.


Dưới đây là minh họa cho kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn theo mô hình 1 – n và dưới hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp.
Phòng GDĐT…..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THPT…
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH HỔ TRỢ ĐỒNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN NĂM ….
Họ và tên GV/CBQL cốt cán: .............
Chủ đề phụ trách: ...............

Mục tiêu

Đối tượng

	TT
	Hoạt động
	Kết quả cần đạt
	Thời gian thực hiện (Từ …đến …..)
	Người phối hợp(CBQL, tổ trưởng CM)

	1
	Chuẩn bị hỗ trợ

	1.1
	Lập danh sách GV cần hỗ trợ
	100% GV được phân công đều tham gia
	Từ …
đến ….
	Hiệu trưởng

· Sở GD- ĐT 

	1.2
	Hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thiện thông tin trên hệ thống 
	100% GV hoàn thiện thông tin ….
	Từ … đến …
	- Giáo viên trong nhóm tập học tập

- Chuyên viên Sở GD- ĐT

- Hiệu trưởng

- Tổ trưởng chuyên môn

	2.
	Triển khai hỗ trợ: Hỗ trợ đồng nghiệp phát triển năng lực…..

	2.1.
	Hỗ trợ trên hệ thống 
Thảo luận, góp ý, bài tập, nhắc hoàn thành BT quá trình, khảo sát, trao đổi với báo cáo viên. Trao đổi những vấn đề khác ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ trên hệ thống học tập:

+ Hướng dẫn GV hoàn thành phiếu khảo sát 

+ GVPT đại trà tự học online, xem video, trả lời câu hỏi; làm các bài tập trên hệ thống.

+ GVCC theo dõi hoạt động học tập online, hỗ trợ GVPT đại trà khi cần.
	100% giáo viên tham gia thảo luận trực tuyến trên hệ thống với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán.

100% các thắc mắc của GV đại trà được GVCC giải đáp.


	Từ …
đến …
	GV THPT cốt cán 

Chuyên viên Sở GD- ĐT

	2.2.
	Hỗ trợ trực tiếp:
Sinh hoạt chuyên môn/cụm trường nhằm trao đổi, thảo luận, hướng dẫn GV nhận thức rõ và vận dụng tốt những nội dung chủ đề sau khi kết thúc học online


	GVPT đại trà được tham gia các hoạt động chuyên môn trực trực tiếp: trao đổi, thảo luận, báo cáo kết quả với từng nội dung được phân công; sinh hoạt chuyên môn, giải đáp thắc mắc trực tiếp với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán.
100% các thắc mắc của GV đại trà được GVCC giải đáp.
	Từ … đến…
	GVCC

Chuyên viên Sở GD- ĐT

	3.
	Đánh giá kết quả học tập

	
	- Chấm bài cuối khoá.


	100%GV đại trà tham gia bồi dưỡng hoàn thành 
	Từ … đến….
	GVCC, Hiệu trưởng


	HIỆU TRƯỞNG DUYỆT KẾHOẠCH 
	....., ngày .....tháng .....năm …..
                         NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH


V. Đánh giá

Câu 1: Thầy/cô hãy phân tích ý nghĩa của hoạt động hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn? Bản thân thầy/cô nhận được giá trị nào từ hoạt động này?
Câu 2: Thầy/ cô hãy liệt kê các kĩ năng cần thiết trong hoạt động hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn? Mỗi một kĩ năng hãy nêu lí do vì sao một người hỗ trợ cần có kĩ năng này?

Câu 3: Thầy/ Cô trình bày qui trình xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp phát triển chuyên môn?

Câu 4: Thầy/ cô hãy xây dựng một kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp là giáo viên mới phát triển chuyên môn

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Luật Viên chức.


2. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.


3. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.


4. Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 ngày 6 tháng 2014 của Chính phủ  Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

5. Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

6. Dự thảo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
7. Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT.
PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 5.2: PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU
Họ và tên: ………………………………………………………………………………..
Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………..
Tổ chuyên môn: ……………………………………………………………………………
Trường THPT: ………………………………………………………………………….
Câu 1:  
	Tên nhu cầu
	Mô tả cụ thể

nội dung nhu cầu

	 Được hỗ trợ phát triển các năng lực theo chuẩn nghề nghiệp
	

	Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
	

	Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân
	

	Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo

hướng phát triển toàn diện học sinh em
	

	Tiêu chí 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
	

	Tiêu chí 6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
	

	Tiêu chí 7. Tư vấn và hỗ trợ học sinh
	

	Điều 6. Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục
	

	Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường
	

	Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường
	

	Tiêu chí 10.  Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường
	

	Điều 7. Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
	

	Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan
	

	Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh
	

	Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
	

	Điều 8. Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục
	

	 Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc
	

	Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục
	


Câu 2: Thầy/cô, mong muốn được hỗ trợ bằng phương pháp nào? (Đánh dấu X vào cột tương ứng theo thứ tự ưu tiên 1. Không mong muốn; 2. Ít mong muốn; 3. Mong muốn; 4. Rấ mong muốn)

	STT
	Phương pháp
	
	Mức độ
	
	

	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Phương pháp thuyết trình
	
	
	
	

	2
	Phương pháp vấn đáp
	
	
	
	

	3
	Phương pháp làm việc nhóm
	
	
	
	

	4
	Phương pháp trải nghiệm
	
	
	
	

	5
	Phương pháp dự án
	
	
	
	

	6
	Phương pháp tình huống
	
	
	
	

	7
	Phương pháp kể chuyện
	
	
	
	

	8
	Phương pháp thực hành
	
	
	
	

	9
	Phương pháp luyện tập
	
	
	
	

	10
	Phương pháp dạy học nêu vấn đề
	
	
	
	


Câu 3: Thầy/cô mong muốn hỗ trợ bằng hình thức và mô hình nào?


( Trực tiếp


( Trức tuyến


( kết hợp trực tiếp và trực tuyến


( Mô hình 1 – 1


( Mô hình 1 – n


( Thông qua SHCM theo hướng NCBH


( Thông qua viết sáng kiến kinh nghiệm


( Thông qua xây dựng cộng đồng học tập


( Thông qua hướng dẫn trực tiếp

Câu 4: Thầy/ cô mong muốn được hỗ trợ vào thời gian nào?


( Ngày nghỉ cuối tuần


( Nghỉ hè


( Sinh hoạt chuyên môn 2 tuần/ 1lần


( Trong hoạt động hàng ngày của học sinh

Câu 5: Thầy/ cô mong muốn được hỗ trở bởi báo cáo viên có trình độ: 

................................................................................................................

Câu 6: Thầy cô có mong muốn được cung cấp tài liệu một cách đầy đủ không?

............................................................................................................................

Câu 7: Thầy/ cô có mong muốn được đánh giá sau khi hỗ trợ phát triển năng lực không?

..............................................................................................................................

Câu 8: Thầy/cô có mong muốn được hỗ trợ sau khi hỗ trợ phát triển năng lực

........................................................................................................................

Đánh giá chung (ghi rõ):…………………………………………………………………….
Kết luận:…………………………………………..…………………………………..…

	Người khảo sát

(Ký và ghi rõ họ tên
	……, ngày ... tháng... năm ....

Người được khảo sát

(Ký và ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC 5.3: phiếu tự đánh giá năng lực của GV THPT theo chuẩn nghề nghiệp
Họ và tên giáo viên:…… ………………………………………..…………………

Ngày tháng năm sinh: :.………………………… …………………………………

Tổ chuyên môn:……….………………………….…………………………………

Trường Mầm non :…… ………………………… …………………………………

	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đánh giá
	Minh chứng

	
	1
	2
	3
	

	 Được hỗ trợ phát triển các năng lực theo chuẩn nghề nghiệp

	Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
	
	
	
	

	Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân
	
	
	
	

	Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo

hướng phát triển toàn diện học sinh em
	
	
	
	

	Tiêu chí 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
	
	
	
	

	Tiêu chí 6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
	
	
	
	

	Tiêu chí 7. Tư vấn và hỗ trợ học sinh
	

	Điều 6. Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục
	
	
	
	

	Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường
	
	
	
	

	Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.  Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

	Điều 7. Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
	
	
	
	

	Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan
	
	
	
	

	Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh
	
	
	
	

	Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

	Điều 8. Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục
	
	
	
	

	 Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc
	
	
	
	



Mức 1: Mức đạt; mức 2: Khá; mức 3: Tốt

Tự nhận xét (ghi rõ):

- Điểm mạnh:..........................................................................................................

-  Những vấn đề cần cải thiện:.................................................................................

Xếp loại kết quả đánh giá:………………………………………………………..……

                                                                                 ……, ngày ... tháng... năm ....

Người tự đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 5.4: Mẫu phiếu đánh giá năng lực chuyên môn giáo viên THPT sau hỗ trợ
Họ và tên giáo viên được đánh giá:…… ……………………….…………………..………

Ngày tháng năm sinh: .…………………….………… ……………………………………

Tổ chuyên môn:……….…………………..………….………….…………………………

Trường Mầm non :…… ……………………………… ……………………………………

Họ và tên người thực hiện đánh giá:…… ……………………….…………………..………

	TT
	Nội dung
	Mức độ đánh giá (%)

	
	
	Tốt
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
	
	
	

	2
	Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân
	
	
	

	3
	Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch dạy học, giáo

dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực
	
	
	

	4
	Tiêu chí 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
	
	
	

	5
	Tiêu chí 6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
	
	
	

	6
	Tiêu chí 7. Tư vấn và hỗ trợ học sinh
	
	
	

	7
	Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục
	
	
	

	8
	Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường
	
	
	

	9
	Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường
	
	
	

	10
	Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường
	
	
	

	11
	Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
	
	
	

	12
	Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan
	
	
	

	13
	Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh
	
	
	

	14
	Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
	
	
	

	15
	Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục
	
	
	

	16
	Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc
	
	
	

	17
	Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục
	
	
	


Đánh giá chung (ghi rõ): ……………………………………………………..…….……….

Kết luận:…………………………………………..………………………………….

……, ngày ... tháng... năm ....

Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)
PHỤ LỤC 5.5. Bảng tiêu chí đánh giá kế hoạch hoạt động hỗ trợ GV THPT phát triển chuyên môn
Người đánh giá: ………………………………………………………………………………

Tên kế hoạch được đánh giá: …………………………………………………………………

Thời gian và địa điểm đánh giá: ……………………………………………………………….

	Tên tiêu chí
	Mô tả cụ thể nội dung đạt được

của tiêu chí

	1. Sự phù hợp, chính xác của tên kế hoạch.
	

	2. Sự phù hợp của mục tiêu so với nhu cầu hỗ trợ phát triển năng lực

chuyên môn của GV và điều kiện thực tiễn.
	

	3. Sự phù hợp của nội dung và phương pháp với mục tiêu hoạt động và năng lực của người tham gia.
	

	4. Hiệu quả và tác động của các phương pháp tổ chức hỗ trợ trong

việc đạt được các mục tiêu của hoạt động.
	

	5. Mức độ, tính chất làm việc cùng nhau và học tập lẫn nhau của những
người tham dự.
	

	6. Sự phù hợp và hiệu quả của các kĩ thuật tổ chức hoạt động hỗ trợ

phát triển năng lực chuyên môn
	

	7. Sự phù hợp của tổng thời gian cho tổ chức hoạt động hỗ trợ và thời

gian cho từng hoạt động thành phần trong chuỗi hoạt động.
	

	8. Sự chuẩn bị và sử dụng các điều kiện vật chất và môi trường chuyên

môn cho tổ chức hoạt động
	

	9. Tính hiệu quả của việc sử dụng các điều kiện và môi trường chuyên

môn trong tổ chức hoạt động hỗ trợ đồng nghiệp.
	

	10. Tính tích cực, chủ động; cảm giác và sự tham gia; năng lực và

hiệu quả phối hợp thực hiện hoạt động của người tham dự.
	

	11. Sự đáp ứng của kết quả phát triển năng lực chuyên môn GV THPT so với mục tiêu đề ra (nội dung và mức độ phát triển các năng lực

chuyên môn được hỗ trợ).
	

	12. Mức độ thực hiện vai trò chủ thể hoạt động của CBQL và GV THPT
ở mỗi giai đoạn và cả tiến trình hoạt động hỗ trợ phát triển chuyên môn.
	

	13. Lựa chọn báo cáo viên có năng lực chuyên môn tốt.
	

	14. Học viên được hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch cải

tiến, phát triển năng lực chuyên môn hiệu quả sau hoạt động hỗ trợ
	

	15. Học viên được khuyến khích, thúc đẩy hoạt động tự bồi dưỡng bằng
biện pháp động viên, khen ngợi phù hợp từ CBQL và báo cáo viên
	


Đánh giá chung (ghi rõ): ……………………………………………………..…….……….

Kết luận:…………………………………………..…………………………………..

……, ngày ... tháng... năm ....

Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHUYÊN ĐỀ 6.  NĂNG LỰC TỰ HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

I. MỤC TIÊU

Sau khi học xong chuyên đề 6, người học sẽ:

- Nêu được khái niệm tự học, năng lực tự học, vai trò của tự học đối với hoạt động nghề nghiệp của giáo viên (GV) trung học phổ thông (THPT).

- Phân tích được đặc điểm, biểu hiện năng lực tự học của GV THPT.

- Xây dựng được quy trình tự học cho GV THPT (xác định mục tiêu, nhiệm vụ tự học; xây dựng và tổ chức kế hoạch tự học; đánh giá, điều chỉnh, duy trì được kế hoạch tự học) và lấy được ví dụ cụ thể (ví dụ có liên quan đến chương trình GDPT 2018, đến đổi mới phương pháp, kĩ thuật dạy học và phương pháp, công cụ kiểm tra, đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục HS THPT).

- Trình bày và vận dụng được một số phương pháp, hình thức tự học trong quá trình học tập, làm việc của GV.

- Nêu được khái niệm nghiên cứu khoa học (NCKH), vai trò của việc ứng dụng kết quả NCKH trong giáo dục HS THPT.

- Xây dựng được quy trình NCKH, quy trình ứng dụng kết quả NCKH trong giáo dục học sinh THPT và lấy được ví dụ cụ thể.

- Trình bày được một số kĩ năng NCKH (kĩ năng viết bài báo khoa học, kĩ năng nghiên cứu đề tài NCKH) và lấy được ví dụ cụ thể.

- Phân tích được một số phương pháp, hình thức ứng dụng kết quả NCKH trong giáo dục HS THPT.

II. CHUẨN BỊ
- Chuẩn bị của GV:

+ Kế hoạch bài dạy (giáo án)

+ Máy tính, máy chiếu, thiết bị âm thanh, internet, …

- Chuẩn bị của học viên:

+ Tài liệu học tập 

+ Vở bút ghi chép

III. NỘI DUNG
1. Năng lực tự học của giáo viên THPT
1.1. Những vấn đề chung

1.1.1. Khái niệm tự học, năng lực tự học

Tự học giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi con người. Quan niệm về tự học đã được nhiều tác giả trong và ngoài nước tiếp cận dưới nhiều góc độ khác nhau. 
Tự học là động não, suy nghĩ, sử dụng năng lực trí tuệ (quan sát, so sánh, phân tích, ...) và có khi cả cơ bắp (khi sử dụng công cụ) cùng các phẩm chất chính của bản thân người học (tính trung thực, khách quan, có chí tiến thủ, kiên trì, nhẫn nại, lòng say mê khoa học) cả động cơ, tình cảm, cả nhân sinh quan, thế giới quan để chiếm lĩnh một lĩnh vực hiểu biết nào đó của nhân loại, biến lĩnh vực đó thành sở hữu của mình (theo Nguyễn Cảnh Toàn, 1997). Theo Lê Khánh Bằng (1998), tự học là tự mình suy nghĩ, sử dụng các năng lực trí tuệ, các phẩm chất tâm lý để chiếm lĩnh một lĩnh vực khoa học nhất định. Theo Đặng Thành Hưng (2012), tự học là chiến lược học tập cá nhân đọc lập, không phụ thuộc trực tiếp vào người dạy hay học chế nhất định, do người học tự mình quyết định và tự nguyện tiến hành học tập kể từ mục đích, nội dung, cách thức, phương tiện, môi trường và điều kiện học tập cho đến kế hoạch và nguồn lực học tập
. Theo Thái Duy Tuyên, tự học là hoạt động độc lập chiếm lĩnh tri thức, kĩ năng, kĩ xảo, ... của người học. Trong Từ điển Giáo dục học, tự học là quá trình tự mình hoạt động, lĩnh hội tri thức khoa học và rèn luyện kĩ năng thực hành không có sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên và sự quản lý trực tiếp của cơ sở đào tạo
. Trong nghiên cứu của mình, Trần Bá Hoành còn chỉ ra các dấu hiệu của người tự học gồm người học tích cực, chủ động, tự mình tìm ra tri thức kinh nghiệm bằng hành động của mình, tự thể hiện mình. Tự học là tự đặt mình vào tình huống học, vào vị trí nghiên cứu, xử lý các tình huống, giải quyết các vấn đề, thử nghiệm các giải pháp, Tự học thuộc quá trình cá nhân hoá việc học
.

Từ các quan niệm trên có thể hiểu, tự học là quá trình người học chủ động, tích cực, tự giác học tập để lĩnh hội tri thức khoa học, hình thành và rèn luyện kĩ năng để đạt được mục tiêu học tập. Quá trình này có thể diễn ra ở trong và ngoài lớp học.

Cùng với quan niệm về tự học thì quan niệm về năng lực, năng lực tự học cũng được bàn luận dưới nhiều khía cạnh khác nhau.

Về năng lực, theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD, 2002), năng lực là khả năng đáp ứng một cách có hiệu quả những yêu cầu phức hợp trong một bối cảnh cụ thể
. Dưới góc nhìn của Hoàng Phê (2006), năng lực là khả năng, điều kiện chủ quan hoặc tự nhiên sẵn có để thực hiện một hoạt động nào đó; phẩm chất tâm-sinh lí và trình độ chuyên môn tạo cho con người khả năng hoàn thành một loại hoạt động nào đó có chất lượng cao
. Theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năng lực là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí, ... thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể
. Còn theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT, năng lực là khả năng thực hiện công việc, nhiệm vụ của giáo viên
. Như vậy, năng lực là tổng thể những phẩm chất tâm lí, sinh lí, tri thức, kĩ năng, thái độ và kinh nghiệm của mỗi cá nhân có khả năng hoàn thành một hoạt động với chất lượng cao
. Năng lực là một thuộc tính quan trọng của nhân cách và có đặc trưng cơ bản là được bộc lộ, thể hiện qua hoạt động, bảo đảm hoạt động có hiệu quả, đạt hiệu quả mong muốn.

Về năng lực tự học, theo Nguyễn Cảnh Toàn, là một thuộc tính kĩ năng rất phức hợp, bao gồm các kĩ năng và kĩ xảo, cần gắn với động cơ và thói quen tương ứng, giúp người học có thể đáp ứng được những yêu cầu mà công việc đặt ra
. Hồ Thị Loan và Nguyễn Thị Hồng Phượng lại quan niệm đó là khả năng xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; tự đặt ra được mục tiêu học tập để nỗ lực phấn đấu thực hiện; thực hiện các phương pháp học tập hiệu quả; khắc phục những sai sót, hạn chế của bản thân khi giải quyết các nhiệm vụ học tập thông qua tự đánh giá hoặc lời nhận xét của GV, của bạn; biết tự tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn trong học tập. Năng lực tự học tuy là khả năng “bẩm sinh” của mỗi người nhưng cần được rèn luyện thường xuyên thông qua các hoạt động thực tiễn, nếu không nó sẽ chỉ là khả năng tiềm ẩn của con người
. Như vậy, khả năng con người chủ động, tự giác học tập để lĩnh hội tri thức, rèn luyện kĩ năng, hoàn thành nhiệm vụ học tập đã xác định được gọi là năng lực tự học – một thành tố của năng lực học tập. 

Năng lực tự học cho phép cá nhân học độc lập và tự nguyện theo đúng nghĩa của khái niệm tự học, đạt được kết quả học tập mong muốn và thể hiện được quá trình học tập hiệu quả
.

Tóm lại, tự học là học với sự độc lập và tích cực, tự giác ở mức độ cao. Tự học là quá trình mà trong đó chủ thể tự biến đổi mình, tự biến đổi các giá trị của mình, tự làm phong phú giá trị của mình bằng các thao tác tư duy và ý chí, nghị lực và sự say mê học tập của cá nhân. Tự học, tự bồi dưỡng là phương thức tốt nhất giúp người GV tiến bộ, trưởng thành, có đủ phẩm chất và năng lực chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành nhiệm vụ giáo dục đào tạo được giao. Năng lực tự học, tự bồi dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng nhất, có tính chất quyết định đến việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của GV. Có nhiều hình thức để nâng cao chất lượng của hoạt động tự học, tự bồi dưỡng như tự học theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên, qua các phương tiện thông tin đại chúng (internet, báo, đài, ...), qua dự giờ đồng nghiệp, dự hội thảo, chuyên đề, qua nghiên cứu sách, tài liệu tham khảo, qua trao đổi, thảo luận với đồng nghiệp, ...
.

1.1.2. Đặc điểm, biểu hiện năng lực tự học của giáo viên THPT

Hoạt động của GV với tư cách là nhà giáo dục bao gồm hai dạng hoạt động cơ bản đó là dạy học và giáo dục. Mỗi hoạt động lại chứa đựng nhiều hành động với các cách thức thực hiện khác nhau. Kĩ năng của một hoạt động sẽ chứa đựng nhiều kĩ năng thành phần có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong cấu trúc của hoạt động. Bản chất của việc GV tự học là phải tự chủ động làm, tích cực, tự giác từ việc xác định mục tiêu học tập đến thiết kế kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch tự học, đánh giá và cải tiến quá trình tự học của bản thân. Thế nên đòi hỏi GV phải xác định được mục tiêu, nội dung tự học, lập kế hoạch và thực hiện hoạt động tự học, đánh giá và cải tiến quá trình tự học cho chính mình.

Năng lực tự học của GV được biểu hiện bởi 5 thành tố tương ứng với 5 kỹ năng thành phần.

Bảng 6.1. Các biểu hiện của năng lực tự học

	Kĩ năng thành phần
	Biểu hiện của kĩ năng

	Kĩ năng xác định mục tiêu, nội dung học tập
	- Xác định được mục tiêu của việc học tập. Kết quả cần đạt được khi học một bài/chủ đề.

- Xác định được các nội dung cần học tập.

	Kĩ năng lập kế hoạch hoạt động học tập
	- Dự kiến các hoạt động, nhiệm vụ học tập.

- Dự kiến về thời gian, địa điểm, phương tiện học tập.

- Dự kiến về sản phẩm cần thực hiện.

	Kĩ năng thực hiện hoạt động học tập
	Hoạt động học tập gồm các nhiệm vụ đã được xác định:

- Thu thập thông tin liên quan.

- Xử lý thông tin: Thực hiện các nhiệm vụ học tập theo gợi ý.

- Thiết kế sản phẩm học tập (hình ảnh, video, bài thuyết trình, viết báo cáo, ...).

	Kĩ năng tự thế hiện 
	Thuyết trình, báo cáo sản phẩm của mình trước nhóm nhỏ hoặc trước lớp.

	Kĩ năng đánh giá và rút kinh nghiệm
	- Sử dụng tiêu chí đánh giá để đánh giá kết quả của việc học.

- Đánh giá quá trình tự học và rút kinh nghiệm, điều chỉnh quá trình tự học tiếp theo.


(Nguồn: Dẫn theo Trần Phương Thảo (2018), Phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm trong chủ đề thực vật lớp ba, tr18)

Ngoài ra, để quá trình tự học có hiệu quả trong thời kỳ công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ hiện nay, GV cũng cần chủ động trau dồi, phát triển năng lực thu thập, tiếp nhận thông tin học tập (tự thu thập, nhận diện, chọn lọc thông tin, tự hệ thống hoá, phân loại thông tin, tự lưu giữ thông tin).

1.1.3. Vai trò của tự học đối với hoạt động nghề nghiệp của giáo viên THPT

Tâm lý con người, theo lý thuyết hoạt động, chỉ được hình thành, phát triển và bộc lộ trong quá trình học tập của cá nhân, nghĩa là GV phải trực tiếp tham gia vào hoạt động học tập. GV THPT là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục HS trong trường THPT và cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT.

Muốn xác định được vai trò của tự học đối với hoạt động nghề nghiệp của GV THCS, đòi hỏi GV phải nắm được quy định, yêu cầu về hoạt động nghề nghiệp của mình. Chuẩn nghề nghiệp của GV, trong đó có GV THCS được quy định cụ thể trong Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018, gồm các quy định về phẩm chất nhà giáo, phát triển chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng môi trường giáo dục, phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục.

Riêng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên THCS hiện nay được quy định rất cụ thể tại Thông tư số 04/2021/TT-BGD ĐT ngày 02/02/2021 và Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023.

Bảng 6.2. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học

	Văn bản pháp lý

	Thông tư số 04/2021/TT-BGD ĐT ngày 02/02/2021

	Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023


	GV THPT hạng III:

Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của GV THPT hạng III gồm
:

a) Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục trung học phổ thông và triển khai thực hiện vào nhiệm vụ được giao;

b) Biết xây dựng kế hoạch dạy học, xây dựng một số bài học theo chủ đề liên môn đối với những kiến thức giao thoa giữa các môn học; tiếp cận các phương pháp dạy học hiện đại, kĩ thuật dạy học, các mô hình dạy học mới tích hợp;

c) Biết khai thác và sử dụng hiệu quả thiết bị công nghệ, thiết bị dạy học và học liệu trong dạy học, giáo dục và quản lí học sinh;

d) Có khả năng phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, phát hiện tài năng, năng khiếu học sinh; hỗ trợ học sinh trong công tác giáo dục kỹ năng sống; tổ chức các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, khởi nghiệp cho học sinh trường trung học phổ thông;

đ) Có khả năng dạy học qua internet, trên truyền hình theo chương trình môn học;

e) Sử dụng được các phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và sự tiến bộ của học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;

g) Biết vận dụng các sáng kiến kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tế giảng dạy, giáo dục học sinh hoặc làm đồ dùng, thiết bị dạy học cấp trung học phổ thông;

h) Có khả năng hướng dẫn học sinh trung học phổ thông nghiên cứu khoa học kỹ thuật từ cấp trường trở lên;

i) Có năng lực tự học, tự bồi dưỡng để phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân;

k) Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trung học phổ thông hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao*.
	Sửa đổi điểm k khoản 4 Điều 3 như sau:

“Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm;”



	GV THPT hạng II:

Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của GV THPT hạng II gồm
:

a) Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục trung học phổ thông và triển khai thực hiện có kết quả vào nhiệm vụ được giao;

b) Có khả năng điều chỉnh kế hoạch dạy học và giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương; cập nhật, vận dụng linh hoạt và hiệu quả các phương pháp dạy học, giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế;

c) Có khả năng nghiên cứu, cập nhật kịp thời yêu cầu đối mới về kiến thức chuyên môn; vận dụng sáng tạo, phù hợp các hình thức, phương pháp và lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân;

d) Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; đánh giá sản phẩm nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh trung học phổ thông từ cấp trường trở lên;

đ) Có khả năng vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;

e) Có khả năng vận dụng có hiệu quả các biện pháp tư vấn tâm lí, hướng nghiệp và công tác xã hội trường học phù hợp với từng đối tượng học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục;

g) Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trung học phổ thông hạng II và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao*;

h) Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường trở lên;

i) Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II (mã số V.07.05.14) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III (mã số V.07.05.15) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng*.
	- Sửa đổi điểm điểm g khoản 4 Điều 4 như sau:

“Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm;”

- Sửa đổi điểm i khoản 4 Điều 4 như sau:

“i) Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II (mã số V.07.05.14) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III (mã số V.07.05.15) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.”

	GV THPT hạng I:

Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên THPT hạng I gồm
:

a) Tích cực, chủ động thực hiện và tuyên truyền vận động, hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục trung học phổ thông vào các nhiệm vụ được giao;

b) Có khả năng hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong xây dựng kế hoạch và giáo dục; vận dụng những phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; triển khai hiệu quả hoạt động tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục;

c) Có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; hướng dẫn, đánh giá sản phẩm nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh trung học phổ thông từ cấp tỉnh trở lên;

d) Có khả năng hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm về phát triển chuyên môn của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục;

đ) Vận dụng và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc sử dụng các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;

e) Vận dụng và hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc triển khai có hiệu quả các biện pháp tư vấn tâm lí, hướng nghiệp cho học sinh và công tác xã hội trường học, cách lồng ghép trong hoạt động dạy học và giáo dục;

g) Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên trung học phổ thông hạng I và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao*;

h) Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ/ban/ngành/tỉnh trở lên; hoặc bằng khen từ cấp tỉnh trở lên; hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu: giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi từ cấp tỉnh trở lên;

i) Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I (mã số V.07.05.13) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II (mã số V.07.05.14) hoặc tương đương từ đủ 06 (sáu) năm trở lên, tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng*.
	- Sửa đổi điểm g khoản 4 Điều 5 như sau:

“Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp; có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu vị trí việc làm;”

- Sửa đổi điểm i khoản 4 Điều 5 như sau:

“i) Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I (mã số V.07.05.13) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II (mã số V.07.05.14) hoặc tương đương từ đủ 06 (sáu) năm trở lên tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.”


Ghi chú: Các điểm được in nghiêng, đánh dấu (*) của Thông tư 04/2021 đã được thay đổi theo Thông tư 08/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các điểm còn lại giữ nguyên.

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá XI) tại Hội nghị lần thứ 8, Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quyết định Quyết định số 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/03/2015, Chương trình GDPT 2018 (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018) của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gồm chương trình tổng thể và các chương trình môn học) đã hướng đến phát triển phẩm chất, năng lực HS, tạo môi trường học tập và rèn luyện giúp HS phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, trở thành người học tích cực, tự tin, biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh các tri thức và kĩ năng nền tảng, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời; có những phẩm chất tốt đẹp và năng lực cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm, người lao động có văn hoá, cần cù, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời đại toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới. Thực tế này đòi hỏi, GV THPT không ngừng tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp.

Với sự phát triển không ngừng của xã hội, GV nói chung và GV THPT nói riêng luôn phải phát triển nghề nghiệp của mình. Quá trình phát triển nghề nghiệp của GV là mở rộng kiến ​​thức chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nhà giáo trong suốt sự nghiệp. Để phát triển tốt, GV cần có kế hoạch tự học, bao gồm các chiến lược, nguồn lực và kinh nghiệm để đạt được các mục tiêu. Kế hoạch tự học đặc biệt quan trọng đối với GV nói chung và đối với GV tập sự trong việc phát triển nghề nghiệp của GV. Đặc biệt, khi chương trình GDPT được áp dụng thì việc thiết kế một kế hoạch tự học để đáp ứng các yêu cầu về năng lực của GV là hết sức cần thiết
, góp phần tạo sự chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động.

Có thể xem xét vai trò của tự học đối với hoạt động nghề nghiệp của GV ở các khía cạnh sau:

Về mặt lĩnh hội tri thức, hoạt động tự học góp phần nâng cao kiến thức và hiệu quả học tập, giúp người học có khả năng tự giải quyết các vấn đề học tập, biết vận dụng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn và tự kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập của mình. 

Về mặt kĩ năng, kĩ xảo, hoạt động tự học góp phần hình thành, nâng cao kĩ năng, phương pháp học tập, giảng dạy và giáo dục cho GV. Điều này dược lý giải bởi trong quá trình tự học thì các thao tác tư duy được lặp đi lặp lại nhiều lần. Tự học là cốt lõi của cách học như Bác Hồ đã từng nói “về cách học phải lấy tự học làm cốt”. Xã hội hiện tại đang biến đổi nhanh với sự bùng nổ thông tin, sự phát triển của công nghệ (trí thuệ nhân tạo AI hay chat GPT), việc hình thành, phát triển kĩ năng tự học rất quan trọng. Trải qua thời gian tự học, GV sẽ rèn luyện, phát triển được phương pháp, kĩ năng, thói quen, ý chí tự học, sử dụng linh hoạt điều đã học để xử lý tình huống, phát hiện và giải quyết vấn đề, dễ dàng thích ứng với cuộc sống, lao động và học tập. Chẳng hạn, ở thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, các nguồn thông tin được cung cấp dưới nhiều hình thức, phương tiện khác nhau, tự học giúp GV nâng cao kỹ năng thu thập, chọn lọc và xử lý thông tin.

Về mặt tư duy khoa học, tự học góp phần rèn luyện tư duy cho GV. Thực tế cho thấy, trong quá trình tự học, các thao tác tư duy như quy nạp, logic, khái quát, phân tích, chứng minh, so sánh, đánh giá, ... được sử dụng thường xuyên để giải quyết nhiệm vụ học tập với độ khó nâng cao dần. 

Nhờ hoạt động tự học, GV có thể hình thành được năng lực “học tập suốt đời”, đáp ứng yêu cầu đổi mới của xã hội. 

Tóm lại, tự học-tự bồi dưỡng là một trong những năng lực vốn tiềm ẩn bên trong ý thức của mỗi người. Năng lực này giúp con người tự giác, tích cực chiếm lĩnh vốn tri thức của nhân loại. Vì vậy, với tất cả các ngành nghề nói chung trong xã hội và đối với hoạt động dạy học nói riêng, năng lực tự học-tự bồi dưỡng có vai trò rất quan trọng. Trong hoạt động chuyên môn ở các nhà trường, tự học-tự bồi dưỡng là hình thức học tập đem lại hiệu quả tích cực trong việc nâng cao đội ngũ GV
. Hoạt động tự học-tự bồi dưỡng không chỉ có ý nghĩa đối với mỗi GV mà còn góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục HS trong nhà trường THPT. 

1.2. Phát triển năng lực tự học của giáo viên THPT

Từ những căn cứ về pháp lý (các văn bản liên quan đến chương trình môn học/hoạt động giáo dục, điều lệ trường THPT; hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT, của địa phương, kế hoạch giáo dục của trường; bảng phân công nhiệm vụ năm học;…) và tình hình thực tiễn của trường (số lớp, số HS từng lớp được phân công dạy học; cơ sở vật chất phục vụ việc dạy học và giáo dục; tình hình lớp chủ nhiệm, …), kết hợp với xem xét các yếu tố khác ảnh hưởng đến hoạt động tự học, chẳng hạn như động cơ, hứng thú học tập, vốn tri thức của bản thân, năng lực tư duy, phương pháp tự học, phương tiện phục vụ tự học, ... GV xác định được mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung tự học và xây dựng, tổ chức thực hiện, đánh giá, điều chỉnh, duy trì được kế hoạch tự học.

Để tự học hiệu quả, GV cần theo các bước sau đây:
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Hình 6.1. Sơ đồ quy trình (các bước) tự học cho GV
1.2.1. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ tự học

Đây là bước đầu tiên giúp GV hình thành động cơ tự học, tự nhắc nhở bản thân cần phải thực hiện kế hoạch tự học đã được lập nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Trước khi xác định mục tiêu, nhiệm vụ tự học, GV cần xác định những kiến thức, kĩ năng mình đã biết và những kiến thức, kĩ năng mới có liên quan đến nhiệm vụ tự học trong thời điểm cụ thể, bảo đảm kiến thức, kĩ năng mới được xây dựng trên nền tảng kiến thức, kĩ năng đã biết một cách dễ hiểu, ghi nhớ lâu. 

Mục tiêu tự học là kết quả mà GV kỳ vọng mình sẽ đạt được sau khi học và là cơ sở để đánh giá kết quả tự học của bản thân, từ đó thiết kế các hoạt động tự học để đạt mục tiêu đề ra. Mục tiêu này được xác định dựa trên kiến thức, kĩ năng và trình độ nhận thức thực tế, nhiệm vụ của GV trong một thời gian nhất định, tất nhiên phải tính đến sự phù hợp, tính khả thi khi xây dựng mục tiêu. Đồng thời, mục tiêu tự học nên cụ thể, ngắn gọn, rõ ràng và thường bắt đầu bằng các động từ, chẳng hạn như nêu được, liệt lê được, trình bày được, xác định được, phân tích được, so sánh được,..., không nên xác định mục tiêu một cách chung chung như nắm được, hiểu được, ...

Để xác định được mục tiêu, các nội dung tự học một cách cụ thể, GV nên đặt và tự trả lời một số câu hỏi, chẳng hạn như để thực hiện nội dung này, mình sẽ thực hiện công việc nào? Để thực hiện công việc đó, mình cần chuẩn bị những gì và thời gian là bao nhiêu, cần những hỗ trợ nào?... Việc xác định rõ mục tiêu, nội dung công việc trước khi bắt đầu giúp cho GV chủ động trong các hoạt động giáo dục. Lưu ý khi xác định công việc cần làm, GV nên xác định rõ thời gian, thành phần, địa điểm thực hiện, nguồn hỗ trợ, … và chỉ rõ việc nào thực hiện trước, việc nào thực hiện sau. Việc sắp xếp công việc hợp lí theo thứ tự ưu tiên, tính quan trọng hoặc theo trình tự thời gian… là một yếu tố quan trọng khi lập kế hoạch tự học hiệu quả, loại bỏ những công việc không cần thiết, tiết kiệm thời gian và nguồn lực. Nội dung công việc của GV trong nhà trường phổ thông được phân làm các nhóm: (1) Giảng dạy/giáo dục; (2) Chủ nhiệm; (3) Công việc khác như bồi dưỡng HS giỏi, hướng dẫn HS nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật…; (4) Tự học, tự bồi dưỡng; (5) Công tác Đảng, Đoàn, Đội, Công đoàn kiêm nhiệm khác…. Đây cũng là một gợi ý để GV chọn và xây dựng mục tiêu, kế hoạch tự học hiệu quả, gắn liền với công việc dạy học, giáo dục hằng ngày.

Một yêu cầu khác để xác định được mục tiêu và nhiệm vụ tự học, GV phải có năng lực nhận biết, tìm tòi và phát hiện vấn đề, đồng thời phải nâng cao khả năng quan sát, phân tích, tổng hợp, so sánh các sự vật, hiện tượng mà bản thân quan tâm, muốn tìm hiểu. Trên cơ sở đó, hệ thống quá nội dung, xác định trọng tâm về kiến thức, kĩ năng cần lĩnh hội ở từng nội dung học tập cụ thể. Việc xác định được mục tiêu, nhiệm vụ tự học cần được rèn luyện thường xuyên, tạo thành thói quen tự học, tự nghiên cứu của GV.

1.2.2. Xây dựng kế hoạch tự học

Kế hoạch tự học là bản thiết kế các công việc mà GV sẽ thực hiện để phát triển của cá nhân, được sử dụng trong việc thiết lập và hướng tới các mục tiêu cho sự phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của GV. Kế hoạch tự học bao gồm các hoạt động phát triển năng lực nghề nghiệp thông qua việc tự học tập, tự bồi dưỡng hoặc thông qua các lớp bồi dưỡng trực tiếp hoặc cộng đồng học tập, thời gian hoàn thành và xem xét các mục tiêu, tài liệu hợp tác với người khác, tiến trình sẽ được ghi nhận, hỗ trợ cần thiết và cách đáp ứng mục tiêu sẽ cải thiện kiến thức và kĩ năng chuyên môn của GV và ảnh hưởng đến việc học của HS. Tất cả các GV được yêu cầu phải có kế hoạch phát triển và tăng trưởng của cá nhân. Ngoài ra, một quy trình phát triển bản thân GV là cần thiết cho những người không đáp ứng các tiêu chuẩn theo hệ thống đánh giá
.

Xây dựng kế hoạch tự học dựa vào mục tiêu tự học, yêu cầu nhiệm vụ, thời gian, khả năng thực hiện và điều kiện của bản thân GV. Thông thường khi tự học, GV sẽ xác định nội dung đã biết và tìm thêm thông tin, tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ tự học. Để lập được kế hoạch học tập cho những hoạt động cụ thể thì GV phải xây dựng được một bảng nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện, trong đó xác định được nội dung, thời gian, phương tiện tự học và dự kiến các biện pháp để thực hiện nhiệm vụ tự học hiệu quả. Việc xây dựng kế hoạch tự học là khâu rất quan trọng giúp quá trình tự học của GV được hiệu quả. GV có thể lập kế hoạch cụ thể hơn cho từng hoạt động như hình thức tự học (một mình, cùng một bạn, học nhóm, học với máy tính, sách, vở, tài liệu, ...), thời gian cho từng hoạt động, mức độ cần đạt được ở từng hoạt động, ...

Quy trình xây dựng kế hoạch tự học
: Theo mức độ phức tạp của công việc và độ dài thời gian thực hiện kế hoạch, có 03 loại kế hoạch: Kế hoạch ngắn hạn (ngày/tuần), kế hoạch trung hạn (tháng/quý), kế hoạch dài hạn (học kì/năm học). Nhìn chung, kế hoạch tự học đều có quy trình chung gồm các bước lần lượt như sau: Liệt kê tất cả các nội dung cần tự học; Lựa chọn nội dung ưu tiên; Đặt mục tiêu cần đạt cho từng nội dung; Dự kiến kết quả mong đợi; Xác định thời hạn cho từng nội dung; Thực hiện quá trình tự học một cách tự chủ và tự giác; Kiểm soát quá trình tự học và kiên trì, kiên định; Đánh giá, rút kinh nghiệm.
Cấu trúc chung của kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng gồm có
:

- Phần 1) Thông tin của cá nhân: Phần này bao gồm các thông tin cơ bản của cá nhân như: Họ và tên, năm vào ngành, thâm niên công tác, ngành được đào tạo, môn giảng dạy... Bên cạnh đó, phần thông tin của cá nhân cần trình bày tóm tắt các điểm mạnh của bản thân và các khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Đây là tiền đề để đề xuất các nội dung cần thiết của quá trình tự học, tự bồi dưỡng.

- Phần 2. Kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng: Phần này bao gồm các nội dung tự học/tự bồi dưỡng; hình thức tự học, tự bồi dưỡng; mục tiêu đạt được; thời gian thực hiện và đánh giá, rút kinh nghiệm. Ngoài ra, trong phần 2, GV cần xác định các nội dung liên quan đến công tác tự học, tự bồi dưỡng như chủ đề/đề tài sáng kiến kinh nghiệm; chuyên đề tự bồi dưỡng/chuyên đề sinh hoạt chuyên môn; đăng kí học tập nâng cao trình độ.

Ví dụ minh hoạ:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu
	Hình thức học
	Thời gian

	1
	……………
	
	
	
	

	2
	…………….
	
	
	
	

	3
	…………..
	
	
	
	


(Kế hoạch tự học và bồi dưỡng thường xuyên: Bao gồm các nội dung tự học, bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học; đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của GV)

Xây dựng kế hoạch tự học
 cần đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

- Mục đích, nhiệm vụ và kế hoạch học tập phải được cụ thể, rõ ràng. Trong đó kế hoạch phải được xác định với tính hướng đích cao, tức là kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn hoặc thậm chí kế hoạch của từng môn, từng phần phải được tạo lập thật rõ ràng, nhất quán cho từng thời điểm từng giai đoạn cụ thể sao cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của mình. 

- Nội dung tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên của GV phải căn cứ theo các nhiệm vụ của nhà giáo được quy định tại các văn bản hiện hành. Một số văn bản cốt lõi GV cần tham khảo để xây dựng nội dung gồm:

+ Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên GV cơ sở giáo dục phổ thông;
+ Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế bồi dưỡng thường xuyên GV, CBQL cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và GV trung tâm giáo dục thường xuyên.

+ Thông tư 17/2022/TT-BGDĐT ngày 05/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp GV cơ sở giáo dục phổ thông.

+ Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập.

+ Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

- Đảm bảo về thời gian thực hiện, chọn đúng trọng tâm: GV cần tập trung vào những nội dung quan trọng và dành thời gian để thực hiện nó. Sau khi đã xác định được trọng tâm, phải sắp xếp các phần việc một cách hợp lí logic về cả nội dung lẫn thời gian. Đặc biệt, cần tập trung hoàn thành từng phần, từng hạng mục theo thứ tự trong kế hoạch.

1.2.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch tự học có hiệu quả

Bản chất của bước này là sử dụng các thao tác trí tuệ để giải quyết vấn đề học tập nhằm đạt được mục tiêu nhất định trong quá trình tự học. Đây là công việc thực tế hoá kế hoạch tự học của GV, mục đích vừa để xem mức độ phù hợp của kế hoạch tự học mà bản thân xây dựng vừa đánh giá được mức độ kiên trì của GV đối với học tập, thực hiện nhiệm vụ. GV có thể chia nhỏ nhiệm vụ tự học để dễ thực hiện. 

Khi thực hiện kế hoạch tự học, GV sẽ tự mình phát hiện và điều chỉnh nếu chưa hợp lý, chưa đạt hiệu quả cao theo mong muốn và cũng biết đánh giá được khả năng tự học của bản thân để tự cải thiện. Kết quả tự học của GV cần được thể hiện ở thực tiễn quá trình học tập và khả năng giải quyết các vấn đề, tình huống cụ thể. 

1.2.4. Đánh giá, điều chỉnh, duy trì kế hoạch tự học

Năng lực tự đánh giá, điều chỉnh, duy trì kế hoạch tự học rất quan trọng và cần thiết đối với GV, giúp họ tiến hành hoạt động tự học một cách thành thạo, chủ động, tự giác cao. Đây là công việc không thể thiếu nhằm linh hoạt với nhiệm vụ, thời gian, điều kiện thực tế của bản thân GV trong việc duy trì tự học trở thành thói quen, kĩ năng, kĩ xảo. Từ việc đánh giá kết luận về kết quả tự học, GV sẽ phát hiện những khuyết điểm hoặc những điểm chưa thực hiện được trong quá trình tự học và tự điều chỉnh cho phù hợp.

Để biết bản thân đã làm được đến đâu và khả năng hoàn thành được kế hoạch tự học đã đề ra hay không, GV cần phải liên tục theo dõi, kiểm tra và đối chiếu lộ trình và kết quả đạt được với mục tiêu, kế hoạch đã xây dựng. Một kế hoạch được chuẩn bị kĩ lưỡng, cập nhật và chỉnh sửa qua các giai đoạn thực hiện sẽ giúp GV đánh giá chính xác được chất lượng của công việc. Đồng thời, việc kiểm tra, đánh giá mức độ đạt được của công việc sẽ giúp GV định hướng những việc làm tiếp theo, biện pháp khắc phục khó khăn, tìm kiếm nguồn hỗ trợ khác và thực hiện các phương án dự phòng nhằm đảm bảo hiệu quả công việc đã đề ra
.

Bảng 7.3. Tóm tắt quy trình tự học của giáo viên và nội dung cần thực hiện

	Quy trình
	Công việc cần thực hiện

	Bước 1: Xác định mục tiêu, nhiệm vụ tự học
	- Xác định xem mục tiêu tự học để làm gì? (để phát triển học tập, để nâng cao kiến thức chuyên môn, để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, ...)

- Xác định rõ các mục tiêu học tập (về kiến thức, kĩ năng, ...)

	Bước 2: Xây dựng kế hoạch tự học
	- Xác định các thông tin phục vụ cho tự học.

- Phương pháp, hình thức tự học để thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích thông tin, dữ liệu và rút kinh nghiệm.

- Xác định cách xử lý thông tin.

	Bước 3: Thực hiện kế hoạch tự học có hiệu quả
	- Thực hiện tự học theo các phương pháp, hình thức đã xác định (có thể sử dụng sự hỗ trợ của các phương tiện, thiết bị công nghệ để tăng hiệu quả tự học thông qua việc xử lý, lưu trữ, ... thông tin, nhiệm vụ.

	Bước 4: Đánh giá, điều chỉnh, duy trì kế hoạch tự học
	Đánh giá nhằm mục đích cải thiện khả năng tự học nên phải xác thực và có ý nghĩa, khơi gợi được khả năng trí tuệ. Tiêu chí đánh giá cần bao gồm cả quá trình tự học và sản phẩm tự học. Trên cơ sở kết quả thu được, sử dụng để điều chỉnh quá trình tự học, rút kinh nghiệm để tiến bộ hơn sau này.


Ví dụ: Đọc Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/07/2021
 ban hành quy định đánh giá HS THCS và THPT, sau đó hoàn thành bảng tóm tắt một số thông tin về quy định đánh giá Học sinh THCS và THPT theo gợi ý dưới đây:

	Đối tượng áp dụng
	

	Thời gian áp dụng
	

	Hình thức
	

	Đánh giá thường xuyên
	

	Đánh giá định kì
	

	Đánh giá kết quả rèn luyện của HS trong từng học kì và cả năm học
	

	Đánh giá kết quả học tập của HS trong từng học kì, cả năm học
	


- Về mục tiêu: Xác định được một số nội dung, hướng dẫn đánh giá HS THPT (đối tượng, thời gian, các hình thức, phương pháp, … đánh giá).

- Về xây dựng kế hoạch tự học: Trong kế hoạch tự học của mình, GV THPT phải xác định được các nguồn thông tin phục vụ cho tự học, gồm: Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT; Văn bản, tài liệu hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo. Phương pháp, hình thức tự học: Cá nhân và trao đổi trong sinh hoạt tổ chuyên môn. Cách xử lý thông tin: Phân tích, tổng hợp, so sánh với các công văn, hướng dẫn trước đó về kiểm tra, đánh giá HS THPT.

- Về thực hiện kế hoạch tự học: 

+ Thực hiện tự học theo các phương pháp, hình thức đã xác định

+ Sản phẩm cần đạt là hoàn thành bảng tóm tắt thông tin về quy định đánh giá HS THPT (áp dụng cho HS thực hiện chương trình GDPT 2018).

Bảng tóm tắt một số thông tin về quy định đánh giá Học sinh THPT

theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/07/2021

	Đối tượng áp dụng
	HS THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục khác thực hiện Chương trình GDPT 2018.

	Thời gian áp dụng
	1. Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 10.
2. Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 11.
3. Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 12.

	Hình thức
	- Đánh giá bằng nhận xét;

- Đánh giá bằng điểm số.

- Hình thức đánh giá đối với các môn học

+ Đánh giá bằng nhận xét đối với các môn học: Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mĩ thuật, Nội dung giáo dục của địa phương, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; kết quả học tập theo môn học được đánh giá bằng nhận xét theo 01 (một) trong 02 (hai) mức: Đạt, Chưa đạt.

+ Đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số đối với các môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông, trừ các môn học quy định tại điểm a khoản này; kết quả học tập theo môn học được đánh giá bằng điểm số theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10. Điểm đánh giá là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.

	Đánh giá thường xuyên
	1. Đánh giá thường xuyên được thực hiện thông qua: hỏi - đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập.

2. Đối với một môn học, mỗi học sinh được kiểm tra, đánh giá nhiều lần, trong đó chọn một số lần kiểm tra, đánh giá phù hợp với tiến trình dạy học theo kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn, ghi kết quả đánh giá vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học) để sử dụng trong việc đánh giá kết quả học tập môn học theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này, như sau:

a) Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét (không bao gồm cụm chuyên đề học tập): mỗi học kì chọn 02 (hai) lần.

b) Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số (không bao gồm cụm chuyên đề học tập), chọn số điểm đánh giá thường xuyên (sau đây viết tắt là ĐĐGtx) trong mỗi học kì như sau:

- Môn học có 35 tiết/năm học: 02 ĐĐGtx.
- Môn học có trên 35 tiết/năm học đến 70 tiết/năm học: 03 ĐĐGtx.
- Môn học có trên 70 tiết/năm học: 04 ĐĐGtx.

3. Đối với cụm chuyên đề học tập của môn học ở cấp trung học phổ thông, mỗi học sinh được kiểm tra, đánh giá theo từng chuyên đề học tập, trong đó chọn kết quả của 01 (một) lần kiểm tra, đánh giá làm kết quả đánh giá của cụm chuyên đề học tập. Kết quả đánh giá của cụm chuyên đề học tập của môn học được tính là kết quả của 01 (một) lần đánh giá thường xuyên của môn học đó và ghi vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học) để sử dụng trong việc đánh giá kết quả học tập môn học theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này.

	Đánh giá định kì


	1. Đánh giá định kì (không thực hiện đối với cụm chuyên đề học tập), gồm đánh giá giữa kì và đánh giá cuối kì, được thực hiện thông qua: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập.

- Thời gian làm bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính) đối với môn học (không bao gồm cụm chuyên đề học tập) có từ 70 tiết/năm học trở xuống là 45 phút, đối với môn học (không bao gồm cụm chuyên đề học tập) có trên 70 tiết/năm học từ 60 phút đến 90 phút; đối với môn chuyên tối đa 120 phút.
- Đối với bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính) đánh giá bằng điểm số, đề kiểm tra được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả của đề kiểm tra, đáp ứng theo yêu cầu cần đạt của môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.
- Đối với bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính) đánh giá bằng nhận xét, bài thực hành, dự án học tập, phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá theo yêu cầu cần đạt của môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông trước khi thực hiện.

2. Trong mỗi học kì, mỗi môn học đánh giá bằng nhận xét có 01 (một) lần đánh giá giữa kì và 01 (một) lần đánh giá cuối kì.

3. Trong mỗi học kì, mỗi môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có 01 (một) điểm đánh giá giữa kì (sau đây viết tắt là ĐĐGgk) và 01 (một) điểm đánh giá cuối kì (sau đây viết tắt là ĐĐGck).

4. Những học sinh không tham gia kiểm tra, đánh giá đủ số lần theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này nếu có lí do bất khả kháng thì được kiểm tra, đánh giá bù với yêu cầu cần đạt tương đương với lần kiểm tra, đánh giá còn thiếu. Việc kiểm tra, đánh giá bù được thực hiện theo từng học kì.

5. Trường hợp học sinh không tham gia kiểm tra, đánh giá bù theo quy định tại khoản 4 Điều này thì được đánh giá mức Chưa đạt hoặc nhận 0 (không) điểm đối với lần kiểm tra, đánh giá còn thiếu.

	Đánh giá kết quả rèn luyện của HS trong từng học kì và cả năm học
	Kết quả rèn luyện của học sinh trong từng học kì và cả năm học được đánh giá theo 01 (một) trong 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.

	Đánh giá kết quả học tập của HS trong từng học kì, cả năm học
	Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số, ĐTBmhk được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong từng học kì, ĐTBmcn được sử dụng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong cả năm học. Kết quả học tập của học sinh trong từng học kì và cả năm học được đánh giá theo 01 (một) trong 04 (bốn) mức: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.


- Về đánh giá, điều chỉnh, duy trì kế hoạch tự học: Trên cơ sở xác định được các hình thức, phương pháp, công cụ kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ áp dụng cho HS cấp THPT thực hiện chương trình GDPT 2018, GV có thể so sánh với quy định về đánh giá HS THPT thực hiện chương trình 2006, tìm ra điểm kế thừa, điểm mới. Tự rút kinh nghiệm trong khâu xây dựng ma trận, bảng đặc tả và biên soạn đề kiểm tra, đánh giá HS ở các môn học/ hoạt động giáo dục do mình phụ trách. Tăng cường tự học, tự bồi dưỡng phát triển kỹ năng thiết kế, sử dụng công cụ, phương pháp kiểm tra đánh giá (nhất là có ứng dụng công nghệ thông tin) để phát triển năng lực, phẩm chất HS THPT.

1.3. Một số phương pháp, hình thức tự học hiệu quả
Có rất nhiều phương pháp, hình thức giúp con người nói chung và GV tự học được hiệu quả. Dưới đây là một số phương pháp tự học với hướng dẫn cụ thể về việc cần chuẩn bị những gì, các bước tiến hành, những điều nên làm/không nên làm và lưu ý, lời khuyên khi thực hiện từng phương pháp. Việc kết hợp vận dụng linh hoạt các phương pháp này trong quá trình tự học (ở một số trường hợp có thể kết hợp trong học theo nhóm) sẽ giúp GV tự học một cách dễ dàng, hứng thú, khoa học, hiệu quả. 
1.3.1. Phương pháp Pomodoro

Pomodoro, phương pháp khắc phục sự trì hoãn, giúp người học có khả năng tự học hiệu quả. Phương pháp này do doanh nhân Francesco Cirillo người Ý phát triển vào những năm 1980, trong tiếng Ý thì Pomodoro có nghĩa là cà chua. Pomodoro dựa vào nguyên lý hoạt động của nộ não để giúp giảm sự trì hoãn, nâng cao năng suất, từ đó cải thiện chất lượng học tập. Bản chất của phương pháp này là sử dụng bộ đếm thời gian, theo truyền thống có độ dài 25 phút, cách nhau bằng khoảng nghỉ ngắn. Mỗi khoảng thời gian được gọi là một phiên Pomodoro
.

Để học tập có hiệu quả khi sử dụng phương pháp tự học này, người học cần chọn cho mình không gian học tập, làm việc yên tĩnh, thoải mái, có danh sách các công việc cần hoàn thành đã được chia nhỏ kèm theo phương tiện, thiết bị hỗ trợ để hoàn thành công việc đó, có đồng hồ bấm giờ và loại bỏ, tránh xa những yếu tố gây phân tán tư tưởng khi làm việc, học tập như ti vi, điện thoại, ...

[image: image5.png]Nehi ngin
5 phit

Nghi dii
15 phat




Hình 6.2. Sơ đồ phương pháp Pomodoro

Các bước tiến hành tự học theo Pomodoro như sau:

- Bước 1: Sử dụng đồng hồ bấm giờ và đặt thời gian đếm ngược trong 25 phút.

- Bước 2: Tập trung làm việc trong 25 phút (trường hợp người học hoàn thành công việc trước 25 phút thì có thể tận dụng khoảng thời gian còn lại để kiểm tra lại công việc của mình). Tuy nhiên, 25 phút không phải là khuôn mẫu áp dụng với tất cả mọi người mà là khuyến nghị vừa đủ dài để một người có thể thực sự hoàn thành một công việc nào đó.

- Bước 3: Sau 25 phút, người học tự thưởng cho mình 5 phút nghỉ nhời.

- Bước 4: Trường hợp công việc chưa hoàn thành, người học có thể tiếp tục một vài phiên Pomodoro và kết thúc mỗi phiên này có thể thưởng cho mình quãng nghỉ dài hơn  (khoảng 15-30 phút).

Bảng 7.4. Những điều nên và không nên khi tự học theo phương pháp Pomodoro

	Nên
	Không nên

	- Chia nhỏ công việc sao cho mỗi phiên Pomodoro có thể hoàn thành được ít nhất một đầu việc cụ thể.

- Tuân thủ đúng nguyên tắc về thời gian làm việc và nghỉ ngơi giữa các phiên Pomodoro.

- Tập trung hoàn toàn vào công việc trong khi phiên Pomodoro đang diễn ra.

- Để não bộ được nghỉ ngơi trong các phiên giải lao bằng cách thực hiện các hoạt động như đi lại, hít thở, giãn cơ, tập thể dục nhẹ nhàng, nghe nhạc.

- Với những ý tưởng hoặc suy nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu và các công việc phát sinh nhưng không khẩn cấp, hãy viết chúng ra giấy. Bạn sẽ quay lại xử lý những phần việc này sau.

- Dừng phiên Pomodoro nếu có việc khẩn cấp cần phải giải quyết ngay và bắt đầu lại một phiên Pomodoro (tính thời gian lại từ đầu) khi đã xử lý xong việc khẩn cấp đó.

- Có thể kết hợp làm việc theo nhóm cùng bấm giờ và hoàn thành từng phiên để nâng cao hiệu suất nhóm.

- Thông báo cho những người khác biết về quy tắc, thói quen Pomodoro của bạn và đề nghị họ không làm phiền khi bạn đang tiến hành Pomodoro.
	- Làm việc quá phiên và bỏ qua thời gian nghỉ giải lao.

- Giải lao quá lâu trước khi bước vào phiên mới.

- Thực hiện các hoạt động gây mệt mỏi cho não bộ trong các phiên giải lao như chơi game, sử dụng mạng xã hội.

- Để những việc không thuộc thứ tự ưu tiên gây gián đoạn các phiên Pomodoro.


(Nguồn: Hoàng Anh Đức, Hoàng Giang Quỳnh Anh, Hồ Tường Linh (2022), Tự học – kiến tạo một hành trình học tập suốt đời, tr110-111).

Ưu điểm của phương pháp này là giúp người học tập trung làm việc theo từng đợt ngắn, điều chỉnh sự chú ý của não bộ. Việc nghỉ giải lao hiệu quả nhất khi người học được thư giãn về tinh thần. Một số hoạt động nên thực hiện khi nghỉ giải lao như đi bộ một đoạn ngắn, nhắm mắt, vẽ hoặc nghe một bài nhạc yêu thích, ... Việc sử dụng các thiết bị điện thoại, máy tính, trong một số tình huống, nhiều phần mềm cũng hỗ trợ tích cực cho người học thư giãn, nhưng cần được lựa chọn, kiểm soát chặt chẽ về thời gian sử dụng, nội dung phải tích cực. Như vậy, Pomodoro là phương pháp tự hoc rất hiệu quả trong trường hợp một người bị mất tập trung khi làm việc, học tập hoặc bị phân tán bởi những hoạt động khác như mạng xã hội, việc nhà ... hoặc khi bạn muốn hoàn thành một công việc nhưng chần chừ, đắn đo và chưa dám bắt đầu vì khối lượng công việc lớn, hoặc khi gặp một tình huống, công việc khó chúng ta thường có tâm lý không thoải mái và tạm gác lại rồi bỏ ngỏ công việc ấy luôn và sự trì hoãn ấy có thể để lại hậu quả tiêu cực khi học tập, làm việc.

Khi tự học tại nhà, Pomodoro được xem là phương pháp tối ưu cho GV, còn ở trường, GV có thể vận dụng sáng tạo phương pháp này để làm mẫu cho HS. Để thực hiện một phiên Pomodoro, GV hãy để HS im lặng thực hiện một nhiệm vụ học tập nào đó trên lớp rồi tận hưởng một chút nghỉ ngơi, thư giãn khi hoàn thành. Tuy nhiên, cần chú ý đến thời gian thực hiện kỹ thuật này, tuỳ thuộc vào thời lượng thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục trong nhà trường và khả năng làm việc độc lập của HS, nhóm HS
.

1.3.2. Phương pháp đặt mục tiêu SMART

Trong cuộc sống và công việc, nhiều khi GV cảm thấy mình làm việc chăm chỉ nhưng hiệu quả không cao, hoặc cùng một thời điểm cần phải làm nhiều việc một lúc nhưng không có đông lực hoặc mơ hồ, không nắm rõ công việc cần phải làm những gì, trình tự như thế nào và tất nhiên không thể đạt được mục tiêu đặt ra. Với những tình huống này, GV có thể vận dụng phương pháp SMART.

Thuật ngữ này được giới thiệu bởi tiến sĩ George Doran vào năm 1981. SMART là một thuật ngữ viết tắt từ chữ cái đầu tiên của năm tiêu chí giúp cho việc thiết lập các mục tiêu được trở nên rõ ràng và có hiệu quả hơn. Cụ thể như sau
:

- S (Specific – Cụ thể, rõ ràng): Muốn đạt được điều gì?

- M (Measurable – Có thể đo đếm được): Phương thức đo đếm là gì, con số kì vọng là bao nhiêu?

- A (Achievable – Khả thi): Mục tiêu có quá cao hay thấp không?

- R (Realistic - Thực tế): Mục tiêu có phù hợp với tình hình thực tế không?

- T (Timebound – Có kỳ hạn): Thời hạn hoàn thành là khi nào, có hợp lý không?

Tiêu chí A,R,T hiện nay có thêm nhiều phiên bản, tuỳ thuộc vào thời điểm, hoàn cảnh khác nhau khi thiết lập mục tiêu hoặc mục tiêu dành cho cá nhân hoặc nhóm khác nhau. Chẳng hạn, tiêu chí T có thể hiểu là theo dõi được (trackable) hoặc kiểm thử được (testable), ... 

Các giai đoạn thực hiện phương pháp này như sau:

- Ở giai đoạn chuẩn bị: Người học cần chuẩn bị sổ tay và bút, hoặc phần mềm soạn thảo văn bản và danh sách một số mục tiêu cần thực hiện.

- Tiến hành:

+ Bước 1: Xác định tiêu chí S – Specific (Cụ thể)

Đòi hỏi người học phải xác định mục tiêu rõ ràng, cụ thể để có động lực đạt được nó và có thể sử dụng kĩ thuật 5W1H. Người học trả lời câu hỏi 5W1H để xác định mục tiêu này. Việc xác định tiêu chí S thông qua sử dụng kĩ thuật 5W1H, trả lời lần lượt sáu câu hỏi sẽ giúp người nghiên cứu có thể chi tiết hoá các khía cạnh của công việc, từ đó hiểu rõ vấn đề, tư duy, nhận định hơn.
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Hình 6.3. Sơ đồ đặt câu hỏi theo kĩ thuật 5W1H

+ Bước 2: Xác định tiêu chí M – Measurable (Có thể đo đếm được)

Để duy trì động lực, theo dõi được tiến trình học tập của mình, người học nhất định cần đo lường được mục tiêu. Những câu hỏi thường xuất hiện trong bước này dành cho người học như phương thức đo đếm là gì?, con số mà tôi kỳ vọng là bao nhiêu?

+ Bước 3: Xác định tiêu chí A – Achievable (Khả thi)

Bước này nhấn mạnh tính thực tế, khả năng có thể đạt được để thành công của mục tiêu. Nhiều câu hỏi được sử dụng trong bước này, chẳng hạn như làm thế nào tôi có thể hoàn thành mục tiêu này? Mức độ thực tế của mục tiêu này tới đâu nếu xét trong ngữ cảnh với các nguồn lực mà tôi đang có?

+ Bước 4: Xác định tiêu chí R – Realistic (Thực tế)

Người học cần xác định một mục tiêu có thể đạt được trên thực tế với các nguồn lực, thời gian sẵn có.Việc hoàn thành trả lời một số câu hỏi dưới đây sẽ là gợi ý để hoàn thành mục tiêu này: Mục tiêu có thực tế và trong tầm tay không? Tôi có thể cam kết đạt được mục tiêu không?

+ Bước 5: Xác định tiêu chí T – Timebound (Có kỳ hạn)

Tất cả các mục tiêu đều cần có một thời hạn hoànt hành. Các câu hỏi thường gặp là: Khi nào tôi có thể bắt đầu và hoàn thành? Thời hạn hoàn thành có phù hợp với khả năng của tôi không?

Khi sử dụng phương pháp mục tiêu SMART, người học nên sử dụng mục tiêu ngắn hạn phục vụ cho tầm nhìn dài hạn để có thể đạt được thành quả trong thời gian nhất định và bám sát thời gian đã đặt ra. Đồng thời không nên sử dụng những từ ngữ mơ hồ khi đặt mục tiêu; lựa chọn mục tiêu quá sức và mất quá nhiều thời gian thực hiện hoặc đặt ra quá nhiều mục tiêu SMART.

Bảng 6.5. Thang đánh giá mục tiêu SMART

	
	1
	2
	3
	4

	Cụ thể
	Không có kết quả mong muốn.
	Kết quả mong muốn không rõ ràng.
	Kết quả mong muốn chỉ rõ ràng một phần.
	Kết quả mong muốn rất rõ ràng.

	Có thể đo đếm được
	Không đo được. Không chỉ ra cách để đo.
	Có cung cấp chỉ số, nhưng chúng không chỉ ra được tiến độ.
	Chỉ đo được một phần bởi vì những chỉ số cung cấp không chỉ rõ toàn bộ tiến độ/
	Sẽ đo được bởi vì những chỉ số được cung cấp sẽ chỉ rõ tiến độ.



	Khả thi
	Mình hoàn toàn không thể làm được điều này.
	Mình hơi lo ngại với khả năng hiện tại. Có thể mình sẽ không đạt được.
	Mình có thể đạt được mục tiêu này với những khả năng hiện tại.
	Mình hoàn toàn chắc chắn đạt được mục tiêu này với những khả năng hiện tại.

	Thực tế
	Mục tiêu này chẳng liên quan gì đến định hướng của mình. Nó cũng không phù hợp với khả năng và mong muốn của mình.
	Mục tiêu này ít liên quan đến định hướng của mình. Nó ít phù hợp với khả năng và mong muốn của mình.
	Mục tiêu này hơi liên quan đến định hướmg của mình, nó gần phù hợp với khả năng và mong muốn của mình.
	Mục tiêu này liên quan chặt chẽ đến định hướng của mình, nó phù hợp với khả năng và mong muốn của mình.

	Có kỳ hạn
	Không có bất cứ thông tin nào về thời gian.
	Không có một thời điểm hoàn thành rõ ràng và một khoảng thời gian không hoàn toàn cụ thể.
	Không có một thời điểm hoàn thành rõ ràng nhưng vẫn nằm trong khoảng thời gian kiểm soát được.
	Có một thời điểm hoàn thành rõ ràng nằm trong khoảng thời gian kiểm soát được.


(Nguồn: Hoàng Anh Đức, Hoàng Giang Quỳnh Anh, Hồ Tường Linh (2022), Tự học – kiến tạo một hành trình học tập suốt đời, tr92-93)

Để luyện tập đặt mục tiêu SMART, người học có thể
:

- In bảng đánh giá mục tiêu SMART ra một tờ giấy khổ A5, ép plastic và để trên bàn học/bàn làm việc.

- Rủ một vài người bạn cùng đặt ra mục riêu SMART của mỗi người, sau đó hoán đổi cho nhau và dùng bảng này để nhận xét mục tiêu SMART của bạn bè. Quá trình nhận xét chéo này sẽ cho bạn thêm nhiều cơ hội để học hỏi từ những người bạn của mình.

1.3.3. Phương pháp “Kanban”

Kanban-một thuật ngữ xuất hiện ở Nhật Bản vào năm 1603, là cách phát âm tiếng Nhật của hai chữ Hán, trong đó “Kan” nghĩa là khán, nhìn và “Ban” nghĩa là  bản, bảng. Kanban là một hệ thống quản lý công việc rất hiệu quả và thường được sử dụng trong việc quản trị sản xuất tức thời, được phát triển bởi kỹ sư công nghiệp của Toyota là Taiichi Ohno vào cuối những năm 40 của thế kỉ XX. Ban đầu phương pháp này được áp dụng trong các dây chuyền sản xuất và dần được sử dụng với nhiều công việc khác nhau. Thông qua bảng Kanban, người sử dụng có cái nhìn tổng quan về tiến độ và quy trình từ đầu đến cuối. Công việc sẽ được kéo theo khả năng cho phép, thay vì chỉ đẩy công việc theo quy trình.

Kanban là phương pháp sử dụng các tín hiệu trực quan để nhắc nhở hành động cần thiết để duy trì dòng chảy của các luồng công việc và được vận hàng dưa trên hai nguyên lý cốt lõi, đó là trực quan hoá luồng công việc (nhằm tối ưu hoá tổ chức và theo dõi tiến độ công việc) và giới hạn WIP (Work In Progress: Lượng công việc làm đồng thời), người học có thể giới hạn số lượng các công việc chồng chéo, từ đó cảu thiện hiệu suất, tăng tính rõ ràng của các vấn đề và trở ngại, tạo điều kiện cho sự cải tiến liên tục. Từ đó, người học có thể giảm thiểu tối đa về mặt chi phí và sức lực cần có để thay đổi. Việc này cũng tạo động lực để bạn có thể “kéo” thêm các công việc, vì xông việc mới chỉ có thể được tiến hành khi công việc hiện tại đã được hoàn thành
.

Để thực hành tự học theo phương pháp này, người học cần chuẩn bị thước kẻ, bút (hoặc phấn), giấy nhớ nhiều màu cùng kích thước, ghim bảng (hoặc nam châm), một tờ giấy lớn (khổ A3-A0) hoặc bảng.

Các bước tiến hành như sau
:

Bước 1: Tạo một bảng với ba cột, gồm “Cần làm” (To-do), “Đang làm” (Doing) và “Xong” (Done). 

Bước 2: Viết mỗi việc cần làm vào một tờ giấy và dán vào cột “Cần làm” (To-do).

Bước 3: Sắp xếp thứ tự ưu tiên các công việc bằng cách di chuyển các tờ giấy, công việc cần ưu tiên hơn lên trên.

Bước 4: Kiểm tra lại các mô tả công việc, tiêu chí SMART của đầu việc đó. Nếu chưa có, hãy bổ sung để đảm bảo bạn có một hình dung rõ ràng nhất về công việc này và các bước cần thực hiện.

Bước 5: Khi thực hiện việc gì, bạn sẽ kéo tờ giấy ghi tên công việc đó sang cột “Đang làm”. Lưu ý, số công việc tối đa ở cột “Đang làm” trong một thời điểm nên là 1. Tuỳ vào khả năng của bản thân, bạn có thể tăng lên 2 hoặc 3, nhưng 1 là con số hữu hiệu nhất cho hầu hết mọi người.

Bước 6: Sau khi hoàn tất công việc, hãy chuyển tờ giấy tương ứng về cột “Xong”.

Hằng ngày, không phải lúc nào tiến độ làm việc của mọi người cũng trôi chảy theo tuần tự của Kanban và bản thân mỗi người hoàn toàn có thể bổ sung thêm một số cột để phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của mình, chẳng hạn như:

- Cột “Ý tưởng” (Ideas) nằm trước cột “Cần làm”.

- Cột “Sẵn sàng” (Ready) nằm sau cột “Cần làm”

- Cột “Hoãn lại” (Pending) nằm sau cột “Đang làm”.

- Cột “Kiểm tra lại” (Review) nằm giữa cột “Đang làm” và “Xong”.

Cuối mỗi ngày hoặc mỗi tuần hãy dành một khoảng thời gian để tự sắp xếp lại bản Kanban của mình, điều chỉnh lại thứ tự các thẻ trong một cột, vị trí thẻ giữa các cột và nội dung chi tiết của từng thẻ (nếu cần thiết và có thể).

Ngày nay, dưới sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, mỗi người hoàn toàn có thể thiết kế bản Kanban cho mình trên nhiều ứng dụng khác nhau, giúp quá trình này nhanh, khoa học, tăng hiệu quả.

Bảng 6.6. Những điều nên và không nên khi tự học theo phương pháp “Kanban”

	Nên
	Không nên

	- Để bảng Kanban của bạn ở nơi dễ nhìn thấy. Việc này sẽ giúp bạn hay nhóm của bạn có động lực tốt hơn khi liên tục quan sát quá trình làm việc.

- Kẻ những luồng gạch ngang để phân chia công việc theo từng nhóm hoặc cho từng cá nhân.

- Sử dụng những tờ giấy màu khác nhau cho những phần việc khác nhau.

- Cập nhật tiến độ ngay sau khi hoàn thành đầu việc.

- Ghi chú thời gian bắt đầu và kết thúc phần việc lên từng tờ giấy.

- Chụp ảnh để lưu lại các “thành quả” sau mỗi ngày/tuần.
	- Đưa ra một đầu việc quá lớn, cần nhiều thời gian để hoàn thành.

- Để quá nhiều công việc vào cột “Đang làm”.


(Nguồn: Hoàng Anh Đức, Hoàng Giang Quỳnh Anh, Hồ Tường Linh (2022), Tự học – kiến tạo một hành trình học tập suốt đời, tr99).

Vận dụng tự học theo phương pháp Kanban sẽ giúp người học giải quyết được rắc rối trong trường hợp phải làm nhiều việc cùng một lúc hoặc khi xử lý công việc, thường xuyên chuyển qua chuyển lại giữa hai hoặc nhiều nhiệm vụ khác nhau, tốn quá nhiều thời gian để giao tiếp ở những công việc cần sự phối hợp. Phương pháp Kanban giúp cá nhân mỗi người tự quản lý được luồng công việc của mình một cách trực quan, linh hoạt. Trường hợp học tập theo hình thức nhóm, các thành viên trong nhóm phải cùng được trao đổi, bàn luận và cải tiến một cách có sơ sở, khách quan, công khai.

1.3.4. Phương pháp “Ma trận Eisenhower” (Ma trận Gấp gáp – Quan trọng)

Eisenhower, là tên gọi của Dwight Eisenhower – vị tổng thống thứ 34 của Hoa Kì ở hai nhiệm kỳ từ năm 1953-1961, là người có khả năng xử lý, cân bằng công việc mà vẫn đạt được hiệu quả, năng suất cao và vẫn có thời gian dành cho bản thân (vẽ tranh, chơi gold). Sau này, Stephen Covey đã mô hình hoá các phát biểu của Dwight Eisenhower thành một ma trận ra quyết định được đặt theo tên ông.

Ma trận Eisenhower là phương pháp phân chia công việc thành các nhóm ưu tiên riêng dựa trên tính gấp gáp và tính quan trọng của chúng
. Việc gấp gáp đó là những hoạt động cần phải tập trung ngay lập tức và trong nhiều trường hợp, nếu không được xử lý, hoàn thành ngay sẽ để lại hậu quả lớn, còn việc quan trọng là những hoạt động mà kết quả của nó sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu. Ma trận Eisenhower là một bảng được chia thành ô, tương ứng với bốn mức độ về tính quan trọng, qua đó giúp, người lên kế hoạch sắp xếp lần lượt công việc vào bốn ô này để thực hiện. Tính quan trọng của hoạt động được đánh giá bởi khả năng mà hoạt động đó sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình, dù cho đó là hoạt động cá nhân hay tập thế. Tính khẩn cấp của hoạt động được đánh giá bởi khả năng đem lại hậu quả nếu hoạt động đó không được tiến hành ngay lập tức
.

Tự học theo phương pháp này rất đơn giản, đòi hỏi người học phải liệt kê được danh sách các việc phải làn (thậm chí cả việc không quan trọng nhưng tốn thời gian).

Các bước tiến hành như sau:

- Bước 1: Liệt kê danh sách các việc cần làm và sắp xếp chúng vào bốn ô dựa trên tính gấp gáp, quan trọng của việc đó.

- Bước 2: Lần lượt xử lý công việc trong từng ô với các quyết định như sau: Ô thứ nhất là ô làm ngay là những công việc cần làm ngay lập tức (thường là những sự cố, việc đột xuất, việc sắp đến hạn phải hoàn thành, ...), tiếp đến là ô lựa chọn nghĩa là ô quan trọng nhưng không gấp gáp (thường sẽ lên kế hoạch và thực hiện sau); ô thứ ba là ô gấp những không quan trọng (thường là nhiệm vụ có thể bàn giao cho người khác, chẳng hạn như một số cuộc điện thoại, email, ...); cuối cùng là ô không gấp và cũng không quan trọng (thường là những nhiệm vụ cần loại bỏ chẳng hạn một số cuộc điện thoại, email không liên quan đến cuộc sống, công việc bản thân).

	
	Gấp
	Không gấp

	Quan trọng
	I – Làm ngay (Do)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….
	II – Lựa chọn (Decide)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

	Không quan trọng


	III – Phân công (Delegate)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….
	IV – Loại trừ (Delete)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….

……………………………….


Hình 6.4. Khung minh hoạ phương pháp Ma trận Eisenhower
Bảng 6.7. Những điều nên và không nên khi tự học theo phương pháp “Ma trận Ma trận Eisenhower”

	Nên
	Không nên

	- Những đầu việc bạn đặt ra cần cụ thể và rõ ràng.
	- Nếu bạn xây dựng ma trận dựa trên các hoạt động tập thể thì bạn không nên tự xếp các đầu việc một mình mà cần có sự trao đổi với nhóm.

- Nếu bạn không chắc chắn về mục tiêu bản thân hoặc nhóm hướng đến thì bạn không nên tự loại bỏ những công việc gây lãng phí thời gian.


(Nguồn: Hoàng Anh Đức, Hoàng Giang Quỳnh Anh, Hồ Tường Linh (2022), Tự học – kiến tạo một hành trình học tập suốt đời, tr104).

Phương pháp này thường được áp dụng khi con người có quá nhiều công việc cần thực hiện tại một thời điểm (quá tải công việc), không còn thời gian cho bản thân, thậm chí những việc đang tiến hành cũng bị trì hoãn và khi ấy con người thường phân vân không biết mình nên ưu tiên thực hiện công việc nào trước. Ma trận Eisenhower rất hữu ích trong việc hình thành thói quen theo dõi, tiến hành, đánh giá công việc, tăng hiệu quả công việc và lược bỏ những hoạt động mất quá nhiều thời gian, tác động không tốt đến việc hoàn thành mục tiêu. Điều then chốt khi tự học theo phương pháp này là người học nên hạn chế để mình không rơi vào tình huống ở ô thứ nhất (cần làm ngay) và ô thứ ba (tình huống gấp nhưng không quan trọng), cần sắp xếp và ưu tiên xử lý những việc quan trọng, bỏ qua những việc không quan trọng (nhất là những việc không quan trọng nhưng chiếm quá nhiều thời gian).

1.3.5. Phương pháp Hoàn thành công việc GTD

Phương pháp Hoàn thành công việc (Getting Things Done) do một nhà tư vấn về quản lý hiệu suất người Hoa Kỳ David Allen khởi xướng với quy trình gồm 5 bước thu thập, sàng lọc, sắp xếp, đánh giá và thực thi, dựa trên quan điểm não bộ nên dành cho việc xử lý thông tin thay vì việc lưu trữ thông tin. Đây là phương pháp quản lý thời gian làm việc hiệu quả và phân luồng tư duy để giải quyết công việc hiệu quả, đúng việc, đúng thời điểm.

Để thực hiện tự học theo phương pháp này, bạn cần nhớ xem bạn đang ghi chú công việc ở đâu, lưu trữ ở đâu và bằng công cụ gì (máy tính, sổ ghi chép, ...) và duy trì thói quen này 5-10 hàng ngày (đầu ngày, cuối ngày).

Các bước tiến hành như sau
:

- Bước 1 (Lưu trữ - Capture): Nắm được thông tin về những việc cần làm, viết chúng ra để bảo đảm chúng không lẩn khuất trong đầu và chiếm lấy tâm trí bạn, bao gồm: Những việc bạn đang làm; Những việc bạn phải làm nhưng chưa làm; Những việc bạn làm dở và mãi chưa hoàn thành xong; Những việc cần làm, nên làm, muốn làm, thích làm, ... tại bất cứ thời điểm nào, hiện tại hay tương lai; Những lời hứa với người khác; ... Hãy viết chúng ra và cho vào một chỗ duy nhất, mà ta gọi là “Giỏ đựng thông tin đầu vào”.

- Bước 2 (Sàng lọc – Clarify): Trả lời một số câu hỏi để có thể phân loại các đầu việc được lưu trữ “Giỏ đựng thông tin đầu vào”, bao gồm: Việc này là gì? Bạn có giải quyết được nó không?. Nếu hiện tại bạn trả lời “Không”, bạn có thể: hoặc loại bỏ việc này, hoặc chuyển nó sang một thời gian khác, hoặc lưu trữ để tham khảo.

- Bước 3 (Sắp xếp – Organize): Giao phó, lên kế hoạch chi tiết hơn để thực hiện các hành động. Ở bước này có bốn phương án để bạn lựa chọn:

+ Làm ngay: Nếu như việc này chỉ cần ít hơn 2 phút, hãy thực hiện nó ngay lập tức.

+  Giao phó, uỷ thác: Nếu như bạn không thể làm được việc này một mình, hãy tìm thềm một cộng sự để cùng làm.

+ Trì hoãn: Bạn lên kế hoạch rõ ràng rằng mình sẽ thực hiện việc này sau, tại một thời điểm cụ thể trong tương lai gần.

+ Loại bỏ: Nếu việc này không còn thực sự cần thiết, hãy loại bỏ nó.

Nếu công việc không thể tiến hành trong một bước thì nên coi đó là một dự án nhỏ và xây dựng danh sách những việc cần làm cho dự án này. Sau đó, hãy áp dụng quy trình GTD cho từng việc trong danh sách.

- Bước 4 (Đánh giá-Review): Liên tục rà soát để đảm bảo hệ thống công việc luôn rõ ràng, mạch lạc.

- Bước 5 (Thực thi – Engage): Đối với những hành động được đưa vào khu vực thực thi thì có thể nhóm chúng lại dựa trên một số điều kiện sau: Bối cảnh, thời gian khả dụng, năng lượng khả dụng (trạng thái tinh thần) cho phép có thể hay không thể làm việc gì. Sau đó, hãy sắp xếp những việc sẽ làm theo một thứ tự ưu tiên và thực thi chúng.

Bảng 6.8. Những điều nên và không nên khi tự học theo phương pháp Hoàn thành công việc GTD

	Nên
	Không nên

	- Tin tưởng hệ thống GTD, khi đã viết ra và phân loại một việc rồi thì không nên nghĩ ngợi nhiều về những vấn đề khác nữa.

- Với mỗi bước, chỉ nên xử lý từng mục trong một thời điểm.

- Không bao giờ bỏ bất cứ đầu việc gì ngược trở lại giỏ thông tin đầu vào.

- Gắn thêm các nhãn thông tin phụ về điểm chung của các đầu việc: địa điểm, con người, tài nguyên cần thiết, ...

- Sắp xếp những khung thời gian/hoàn cảnh cụ thể để xử lý những nhóm việc cụ thể. Ví dụ, làm việc khó vào buổi sáng, việc dễ vào buổi chiều và làm những việc theo khuôn mẫu, không cần tư duy vào những lúc không thực sự tập trung.
	- Ghi chép những việc cần làm ở nhiều chỗ khác nhau: email, phần mềm ghi chú, sổ tay, giấy note, nhớ trong đầu.


(Nguồn: Hoàng Anh Đức, Hoàng Giang Quỳnh Anh, Hồ Tường Linh (2022), Tự học – kiến tạo một hành trình học tập suốt đời, tr117-118).

1.3.6. Phương pháp Ivy Lee

Đây là phương pháp được khởi xướng bởi Ivy Lee, một doanh nhân thành công, một người tiên phong trong lĩnh vực quan hệ công chúng vào đầu thế kỉ XX. Đây là một phương pháp giúp loại bỏ những mâu thuẫn khi bắt đầu, khởi đầu một công việc bởi chướng ngại vật lớn nhất ngăn mỗi người hoàn thành công việc chính là việc bắt đầu chúng. Phương pháp này buộc người học phải quyết định công việc đầu tiên phải làm hôm sau vào thời điểm buổi tối của ngày hôm trước. Nếu đã quyết định vào hôm trước thì sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian để phân vân xem mình cần làm trước vào hôm sau.

Để thực hiện tự học theo phương pháp này, bạn cần chuẩn bị bút viết, sổ kế hoạch, giấy viết, một danh sách những việc cần làm.

Các bước tiến hành như sau
:

- Bước 1: Cuối mỗi ngày làm việc, từ danh sách của mình, hãy chọn và viết ra sáu điều quan trọng nhất cần hoàn thành vào ngày hôm sau.

- Bước 2: Xác định thứ tự ưu tiên của sáu công việc theo mức độ quan trọng thực sự của chúng.

- Bước 3: Ngày hôm sau, hãy chỉ tập trung vào công việc đầu tiên và hoàn thành công việc đó rồi mới chuyển sang công việc thứ hai.

- Bước 4: Tuân thủ quy tắc này cho đến khi hoàn thành cả sáu công việc. Vào cuối mỗi ngày, hãy chuyển những công việc mình còn chưa hoàn thành vào danh sách sáu công việc của ngày hôm sau.

- Bước 5: Lặp đi lặp lại quy trình này cho mỗi ngày làm việc.

Bảng 6.9. Những điều nên và không nên khi tự học theo phương pháp Ivy Lee

	Nên
	Không nên

	- Viết danh sách các công việc cần thực hiện vào hôm sau một cách chi tiết và cụ thể nhất có thể.

- Trong quá trình làm việc, hãy hoàn toàn tập trung vào công việc của mình, tránh để bản thân bị sao nhãng.

- Hãy chuyển sang công việc thứ hau khi đã hoàn thành xong công việc đầu tiên.
	- Viết ra nhiều hơn sáu công việc, bởi đó là một số lượng phù hợp để bạn vừa có thể thực hiện vừa có thể nghỉ ngơi hợp lý.


(Nguồn: Hoàng Anh Đức, Hoàng Giang Quỳnh Anh, Hồ Tường Linh (2022), Tự học – kiến tạo một hành trình học tập suốt đời, tr122).

Phương pháp này thường được sử dụng trong trường hợp một người có quá nhiều công việc và có thể đang quá tải trong công việc, chưa biết cách để sắp xếp các công việc hiệu quả.

1.3.7. Phương pháp Ghi chép Cornell

Ghi chép Cornell được đưa ra bởi Giáo sư Walter Pauk của đại học Cornell vào những năm 1950 nhằm mục địch giúp sinh viên tối ưu hoá hiệu quả của việc ghi chép cho việc học tập, công việc hằng ngày. Kỹ thuật này giúp người học cách ghi chép một vấn đề gọn gàng, logic và ghi nhớ kiến thức sâu, lâu hơn.

Để thực hiện tự học theo phương pháp này, bạn cần chuẩn bị vở, sổ ghi chép hoặc một tờ giấy, một chiếc bút, một chiếc thước kẻ.
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Hình 6.5. Sơ đồ phương pháp tự học “Ghi chép Cornell”

Các bước tiến hành như sau
:

- Bước 1: Chia trang giấy thành ba phần, gồm: Một phần nhỏ (1/5 trang) ở trên cùng của tờ giấy. Phần này để điền tên bài học và chủ đề; Một phần (khoảng 2/5 trang giấy) ở cuối tờ giấy; Ở phần giữa trang giấy chia thành hai cột: một cột nhỏ ở phía tay trái, chiếm 1/3 bề ngang và một cột lớn phía tay phải, chiếm 2/3 còn lại.

- Bước 2: Ghi chép theo thứ tự. Hãy ghi chép lần lượt vào các cột theo thứ tự sau: Ở cột lớn bên phải, hãy ghi những nội dung mà bạn lắng nghe được, theo đúng luồng nghe-hiểu của bạn, chứ không phải nghe-hiểu theo một dàn ý có sẵn và để ra những khoảng trống giữa các đoạn ghi chép để có thể bổ sung, chỉnh lý mà không phải tẩy xoá nhiều. Sau đó, hãy ghi vào cột bên trái các câu hỏi, ý chính, từ khoá.

- Bước 3: Tóm tắt. Bạn nên che lại các ghi chú và cố gắng viết vào phần tóm tắt bằng tất cả những gì đọng lại trong trí nhớ của mình xuống khoảng trống dưới cùng của trang giấy.

 Việc sử dụng giấy bút giúp não bộ có nhiều “điểm neo” để lưu giữ trí nhớ của bạn tốt hơn. Viết tay tạo ra nhiều hoạt động hơn trong vùng cảm giác vận động của não bộ. Rất nhiều giác quan được kích hoạt thông qua việc dùng bút viết lên giấy, nhìn các chữ cái bạn viết và nghe những âm thanh bạn tạo ra trong khi viết. Những trải nghiệm tri giác này tạo nên kết nối giữa các phần khác nhau của não bộ và mở ra khả năng học tập của não. Chúng ta học tốt hơn và ghi nhớ tốt hơn, vì vậy, điều quan trọng là để trẻ em trải qua giai đoạn viết tay mệt mỏi, dù rằng có thể mất nhiều thời gian hơn
.

Bảng 6.10. Những điều nên và không nên khi tự học theo phương pháp Ghi chép Cornell

	Nên
	Không nên

	- Giữa các ý ở cột to nên viết giãn ra để có thể quay lại bổ sung nếu cần.

- Khi kết thúc bài học, hãy sang một trang mới. Điều này giúp thuận lợi hơn trong việc xem lại các kiến thức đã học.

- Sau khi hoàn tất bước 2 chưa nên ghi phần tóm tắt ngay mà nên dành ra một vài tiếng để ngắt quãng rồi mới ghi lại các tóm tắt.

- Có thể tham khảo tiêu chuẩn 6R dưới đây để đảm bảo việc ghi chép hiệu quả:

+ Ghi chép (Record – Ghi chép): Các thông tin được ghi chép đầy đủ.

+ Vắn tắt (Reduce): Các thông tin đã được ghi chép tóm lược theo ý.

+ Gợi nhớ (Recite): Bản ghi chép đảm bảo có thể trình bày lại được trọn vẹn nội dung.

+ Xem lại (Review): Bản ghi chép nên được xem đi xem lại.

+ Phản tư (Reflect): Bản ghi chép có thể được sử dụng để đặt câu hỏi cho người trình bày, liên hệ và chiêm nghiệm về bản thân.

+ Tóm tắt (Recapitulate): Toàn bộ nội dung ghi chép đã được tóm tắt lại.
	- Kẻ ngay phần tóm tắt từ lúc đầu, bởi có thể bài học sẽ rất dài. Phần tóm tắt chỉ nên kẻ khi ta đã kết thúc bài học.

- Ghi bài theo dàn ý đã cho sẵn mà nên ghi theo mạch nghĩ của mình để bản thân có thể ghi nhớ hiệu quả nhất.

- Hoàn thành việc tóm tắt ngay khi ở trên lớp. Vì lúc này, các kiến thức chưa kịp lắng đọng. Có thể hoàn thành khi về nhà, không quá 1-2 ngày từ khi học xong, bởi đó là thời điễm não bộ vẫn còn kịp ghi nhớ những điều vừa diễn ra trong lớp học.


(Nguồn: Hoàng Anh Đức, Hoàng Giang Quỳnh Anh, Hồ Tường Linh (2022), Tự học – kiến tạo một hành trình học tập suốt đời, tr135-136).

Phương pháp này được sử dụng trong trường hợp khi mình đã thực hiện rất nhiều ghi chép nhưng không mang lại hiệu quả mong muốn hoặc khi đọc lại, mình không hiểu được những gì mình đã ghi chép và đang băn khoăn, cần tìm một cách ghi chép hiệu quả hơn.

1.3.8. Sơ đồ tư duy 

Sơ đồ tư duy (hay còn gọi là bản đồ tư duy – Mind Map), được nghiên cứu và phổ biến rộng rãi vào cuối thập niên 1960 bởi Tony Buzan – chuyên gia người Anh hàng đầu thế giới về nghiên cứu hoạt động của bộ não. Đây là con đường dễ nhất để chuyển tải thông tin vào bộ não rồi đưa thông tin ra ngoài bộ não. Đây cũng là một phương tiện ghi chép đầy sáng tạo và rất hiệu quả theo đúng nghĩa của nó: “Sắp xếp ý nghĩ dưới dạng sơ đồ”
.

Để thực hiện tự học theo phương pháp này, bạn cần chuẩn bị các loại bút khác nhau, một hộp bút màu, một tờ giấy lớn hoặc sổ ghi chép, vở.
Sơ đồ tư duy được xây dựng theo nguyên tắc liên tưởng “ý này gợi ý kia” của bộ não. Từ một chút thể trung tâm tạo ra nhiều nhánh lớn, từ mỗi nhánh lớn lại toả ra nhiều nhánh nhỏ và cứ thể mở rộng ra vô tận. Cách tiến hành cụ thể như sau
:

- Bước 1: Chọn một từ khoá/biểu tượng về đề tài cần ghi chép. Sau đó viết hoặc vẽ từ khoá/biểu tượng này vào giữa trang giấy và bao lại bằng một đường tròn.

- Bước 2: Liệt kê các ý chính, đối tượng quan trọng xung quanh đường tròn ban đầu và kết nối chúng với đường tròn trung tâm bằng các đường nối hoặc mũi tên (chỉ quan hệ nhân-quả).

- Bước 3: Từ mỗi ý chính đã liệt kê ở bước 2, hãy tiếp tục vẽ các phân nhánh với các ý phụ bổ sung cho ý đó.

- Bước 4: Tiếp tục vẽ các phân nhánh mới cho các ý phụ, cho đến khi đạt được sự mô tả chi tiết mong muốn.

- Bước 5: Tìm và kết nối các ý có liên quan tới nhau bằng các đường nối hoặc mũi tên, bất kể đó là ý chính hay phụ.

Bảng 6.11. Những điều nên và không nên khi tự học theo phương pháp Sơ đồ tư duy

	Nên
	Không nên

	- Quá trình thiết lập sơ đồ tư duy có thể tiến hành theo cá nhân hoặc theo nhóm đều được.

- Trên sơ đồ tư duy hãy chỉ viết các từ khoá hoặc nội dung ngắn nhất có thể.

- Sử dụng các nhòm màu sắc khác nhau cho các từ khoá ở những nội dung gần nhau.

- Sử dụng các đường viền bao quanh giống nhau cho các từ khoá có mối liên hệ gần nhau.

- Có thể sử dụng các kiểu viết linh hoạt khi thiết lập sơ đồ tư duy như gạch chân, viết nghiêng, viết đậm, in hoa, ...
	- Trong quá trình thiết lập sơ đồ tư duy không nên viết quá nhiều, thay vào đó hãy sử dụng các hình mô tả nhiều nhất có thể.

- Nếu sơ đồ tư duy được sử dụng để phục vụ cho quá trình động não, dù là thực hiện cá nhân hay theo nhóm, thì không nên phán xét trong quá trình liệt kê các ý tưởng, từ khoá.


(Nguồn: Hoàng Anh Đức, Hoàng Giang Quỳnh Anh, Hồ Tường Linh (2022), Tự học – kiến tạo một hành trình học tập suốt đời, tr144).

Ví dụ về thể hiện các năng lực đặc thù của môn Địa lí trong chương trình GDPT 2018 bằng sơ đồ
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Phương pháp này nhấn mạnh đến việc trực quan hoá, hệ thống hoá kiến thức bằng hệ thống từ khoá, màu sắc, hình ảnh, giúp huy động tối đa tiềm năng của não bộ, tăng khả năng ghi nhớ. Trong nhiều trường hợp, việc sử dụng sơ đồ minh hoạ còn tốt hơn việc ghi chép bởi ghi chép chỉ là một hoạt động tuần tự thuần tuý và nhiều khi rất khó nếu người học muốn bổ sung thêm một ý vào giữa văn bản, còn việc dựng một sơ đồ minh hoạ giúp người học sắp xếp một cách có hệ thống trong não nội dung học tập với cấu trúc rõ ràng, logic, mạch lạc. Người học hoàn toàn có thể tự thiết kế sơ đồ minh hoạ theo cách riêng của mình. Trong làm việc, học tập, sơ đồ tư duy thường sử dụng trong trường hợp cần tổng kết dữ liệu về vấn đề đang triển khai, động não để tìm ra ý tưởng hoặc tinh giản việc miêu tả các đối tượng, khái niệm để ghi nhớ tốt hơn, hoặc trình bày, thuyết trình một khối lượng thông tin lớn, có mối quan hệ phức tạp.

1.3.9. Sơ đồ KWLH

KWL là mô hình được giới thiệu bởi Donna Ogle vào năm 1986, vừa được xem là một kĩ thuật dạy học, một phương pháp tự học hiệu quả. KWL là viết tắt của ba từ:

- Know (What we know – những gì ta đã biết)/(What I know);

- Want (What we want to learn – những gì ta muốn biết)/(What I want to learn);

- Learn (What we learned – những gì ta học được)/(What I learned).

Sau này, Ogle bổ sung thêm cột H (How can I/we learn more? – Ta có thể học thêm nhiều nữa bằng cách nào?). Bởi vậy, ta có thể bắt gặp một phiên bản mở rộng của KWL là KWLH theo sơ đồ minh hoạ dưới đây:

Bảng 6.12. Bảng KWLH

	K
	W
	L
	H

	What we know – Những gì ta đã biết
	What we want to learn – Những gì ta muốn biết
	What we learned – Những gì ta học được
	How can we learn more? – Ta có thể học thêm nhiều nữa bằng cách nào?

	
	
	
	


Các bước tiến hành cụ thể như sau:

- Bước 1: Thực hiện hoạt động động não và ghi lại tất cả những gì mình biết về chủ đề bài học, chủ đề bạn muốn học tập vào cột K.

- Bước 2: Lên danh sách các câu hỏi về những vấn đề mà mình muốn biết thêm và điền vào cột W.

- Bước 3: Trong hoặc sau khi hoàn tất quá trình học tập, hãy tự trả lời những câu hỏi ở cột W và ghi đáp án vào cột L.

- Bước 4: Trong trường hợp muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa các thông tin mở rộng, hãy ghi các phương pháp học tập có thể triển khai vào cột H. Bạn sẽ hỏi ai, trao đổi với ai, tìm thêm tài liệu qua kênh nào, ở đâu?
.

Bảng 6.13. Những điều nên và không nên khi tự học theo phương pháp KWLH

	Nên
	Không nên

	- Trong trường hợp xây dựng biểu đồ theo nhóm, mỗi khi có một ý tưởng mới được đưa ra, người chủ trì cần hỏi các thành viên khác xem họ có cùng chia sẻ ý tưởng đó không. Nếu có nhiều người cùng tán thành thì nên thảo luận để lựa chọn câu từ phù hợp nhất rồi mới ghi lại.

- Sơ đồ cần phải được lưu trữ cẩn thận sau khi hoàn thành hai bước K và W, vì bước L có thể sẽ phải mất một thời gian dài mới có thể tiếp tục thực hiện.

- Hãy dành thời gian cho quá trình động não ban đầu. Một cách đơn giản, chỉ cần tự mình nói ra “Tôi đã biết ...”. Nếu cảm thấy khó khăn, có thể hỏi những người bạn của mình xem họ đã biết những gì, từ đó xây dựng một danh sách những thứ mà mình đã/ chưa biết.

- Nếu bạn được hỏi: “Em/bạn muốn biết thêm điều gì về chủ đề này?” và câu trả lời của bạn.
	- Trong quá trình liệt kê các chủ đề và câu hỏi, chúng ta thường tập trung vào những gì mà bản thân mình hứng thú nên sẽ tránh khỏi sai sót. Bởi vậy, không nên can thiệp vào quá trình người khác điền thông tin vào cột K. Nếu phát hiện ai đó điền một thông tin chưa chính xác ở cột K, hãy trao đổi với họ về những câu hỏi ở cột W tương ứng, để họ tự tìm ra câu trả lời riêng của mình.


(Nguồn: Hoàng Anh Đức, Hoàng Giang Quỳnh Anh, Hồ Tường Linh (2022), Tự học – kiến tạo một hành trình học tập suốt đời, tr140).

Trong quá trình tự học, người học có thể vận dụng KWLH để xác định kiến thức đã có về một chủ đề, đặt ra mục tiêu cho hoạt động học tập, tạo cơ hội cho người học diễn tả các ý tưởng bên ngoài khuôn khổ bài học, giúp người học tự giám sát và đánh giá quá trình học tập.

Nhưc vậy, phương pháp tự học rất đa dạng. Trong quá trình tự học, GV có thể sử dụng kết hợp các phương pháp tự học. Chẳng hạn, phương pháp sơ đồ tư duy sẽ thực sự hữu ích nếu trước đó người học đã tiến hành ghi chép theo kĩ thuật Cornell, giúp cho việc xây dựng sơ đồ tư duy khoa học, logic, hiệu quả. Đồng thời, các hình thức tự học cũng cần linh hoạt như làm việc cá nhân, theo cặp, theo nhóm, học tập với cộng đồng. Tuỳ vào thời điểm, nhiệm vụ cụ thể, GV có thể thay đổi, điều chỉnh một cách linh hoạt hình thức tự học cho phù hợp, bảo đảm mục tiêu, tính hiệu quả và tạo hứng thú cho mình, cho cộng sự.

Hoạt động cá nhân là hoạt động mà GV thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập, nhằm tăng cường khả năng làm việc độc lập của GV. Hình thức học tập này diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là với các nhiệm vụ có yêu cầu khám phá, sáng tạo hoặc rèn luyện đặc thù như xây dựng kế hoạch cá nhân giáo viên, thiết kế bài dạy ở các môn học/hoạt động giáo dục, ... Từng GV sẽ tự đọc, suy nghĩ, giải quyết nhiệm vụ. GV cần coi trọng hình thức tự học này bởi nếu thiếu nó, nhận thức của GV thường không đạt tới mức độ sâu sắc và các kĩ năng cần thiết đối với GV sẽ không được rèn luyện một cách thường xuyên. 

Hoạt động cặp đôi và hoạt động theo nhóm là những hoạt động phát triển năng lực hợp tác, tăng cường sự sẻ chia và tính cộng đồng. Thường thì hoạt động cặp đôi được sử dụng trong những nhiệm vụ cần sự sẻ chia, hợp tác nhóm nhỏ như kể cho nhau nghe, đổi bài đánh giá và góp ý chéo, ...; còn hoạt động nhóm (từ 3 người trở lên) thường nghiêng về sự hợp tác, thảo luận với số lượng thành viên nhiều hơn.

Hoạt động chung với tổ bộ môn, với trường hoặc cụm. Đây là hình thức hoạt động phổ biến thường xuyên của GV nhằm tăng cường tính cộng đồng, đoàn kết, sẻ chia, ... và thường được sử dụng trong các tình huống sau như hướng dẫn, tổng kết, rút kinh nghiệm.

Hoạt động với cộng đồng là hình thức tự học mà GV thông qua tương tác với phụ huynh học sinh, tổ chức chính trị-xã hội, ... để lĩnh hội kiến thức, kĩ năng, làm phong phú thêm kinh nghiệm sống, chuyên môn, góp phần phát triển năng lực cơ bản của GV.

Trong quá trình tự học, GV cần lưu ý tạo danh sách những việc cần làm và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên phù hợp với một thời điểm, thời gian cụ thể. Tất nhiên, sau khi hoàn thành công việc có thể gạch bỏ nó ra khỏi danh sách. Tổ chức, sắp xếp và xử lý công việc tuần tự kèm thời gian cụ thể để hoàn thành, song cũng cần chú ý đến tính linh hoạt. Có thể chia nhỏ nhiệm vụ lớn thành các giai đoạn trung gian với thời gian hoàn thành khác nhau. Rèn luyện kĩ năng quản lý thời gian hiệu quả và có trách nhiệm với công việc của mình và kết thúc nhiệm vụ, có thể tự thưởng cho mình một món quà nhỏ, một bản nhạc, ... để duy trì thói quen, cảm xúc tích cực.

2. Năng lực NCKH, ứng dụng kết quả NCKH trong giáo dục học sinh THPT
2.1. Khái niệm nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả NCKH trong giáo dục học sinh THPT

2.1.1. Khái niệm nghiên cứu khoa học

Bàn về khái niệm nghiên cứu khoa học (NCKH) (scientific research), nhiều nhà khoa học đã diễn giải ở các góc độ khác nhau. Chẳng hạn, Vũ Cao Đàm cho rằng NCKH là sự tìm kiếm những điều mà khoa học chưa biết, hoặc là phát hiện bản chất sự việc, phát triển nhận thức khoa học về thế giới, hoặc là sáng tạo phương pháp và phương tiện kĩ thuật mới để làm biến đổi sự vật phục vụ cho mục tiêu hoạt động của con người. Hay theo Kothari, NCKH là một đóng góp thực sự cho kiến thức đã có, góp phần thúc đẩy tiến bộ khoa học. Đó là sự cố gắng để theo đuổi sự thật thông qua các phương pháp nghiên cứu, quan sát, so sánh và thực nghiệm. Tóm lại, NCKH là công việc tìm kiếm tri thức, sử dụng các phương pháp có chủ đích và có hệ thống để tìm giải pháp cho một vấn đề
.

 Theo Phạm Viết Vượng, NCKH là một hoạt động sáng tạo của các nhà khoa học nhằm nhận thức thế giới, tạo ra hệ thống tri thức có giá trị để sử dụng vào cải tạo thế giới
. Theo Phó Đức Hoà, NCKH là quá trình nhận thức chân lí khoa học, một hoạt động trí tuệ đặc thù bằng các phương pháp nghiên cứu nhất định để tìm kiếm, chỉ ra một cách chính xác và có mục đích những điều mà con người chưa biết đến (hoặc chưa biết đầy đủ), tức là tạo ra sản phẩm mới dưới dạng tri thức mới, có giá trị mới về nhận thức hoặc phương pháp
. Như vậy, quan niệm về NCKH được tác giả đề cập ở việc phát hiện bản chất sự vật, hiện tượng; phát triển nhận thức khoa học về thế giới khách quan và nỗ lực có chủ đích, có hệ thống của con người để giải thích hiện tượng và cải tạo thực tiễn. Còn theo Phạm Hiệp và cộng sự, NCKH là công cụ giúp chúng ta thấu hiểu về thế giới xung quanh, sử dụng logic và bằng chứng thực nghiệm thay vì trải nghiệm cá nhân hay trực giác để chứng minh một vấn đề nào đó. Các bằng chứng cần khách quan, có thể quan sát và kiểm chứng được qua thời gian
. 

Chủ thể của NCKH là các nhà khoa học với những phẩm chất trí tuệ và tài năng đặc biệt, được đào tạo chu đáo. Quá trình nghiên cứu được thực hiện trong một cơ quan nghiên cứu với một tập thể có tiềm lực mạnh, được tổ chức chặt chẽ, có chương trình chiến lược hoạt động. Sự sáng tạo khoa học bao giờ cũng được bắt đầu từ một ý tưởng của cá nhân và sau đó được sự hỗ trợ, hợp tác nghiên cứu của một tập thể, theo ý tưởng định hướng nghiên cứu của người đề xuất. Vì vậy có thể nói, chủ thể nghiên cứu khoa học vừa là cá nhân vừa là tập thể
.

Mục đích của NCKH là tìm tòi, khám phá bản chất và các quy luật vận động của thế giới, tạo ra thông tin mới, nhằm ứng dụng chúng vào sản xuất vật chất hay tạo ra những giá trị tinh thần, để thoả mãn nhu cầu cuộc sống của con người. NCKH không chỉ là nhận thức thế giới mà còn cải tạo thế giới, khoa học đích thực luôn vì cuộc sống của con người. NCKH hướng đến các mục đích cơ bản
:

- Về nhận thức: Con người luôn có nhu cầu nhận biết thế giới, luôn muốn tìm hiểu những bí ẩn của thiên nhiên nhằm thoải mãn nhu cầu nhận thức của bản thân, đồng thới bắt thiên nhiên phục vụ cho đời sống xã hội loài người.

- Về tính sáng tạo: Trong quá trình nghiên cứu, khám phá thế giới, con người luôn đứng trước các thử thách lớn, nhiều khi vượt quá khả năng và nhận thức của bản thân. Trong từng hoàn cảnh cụ thể, tính sáng tạo được nảy sinh trong hoạt động nghiên cứu. Tính sáng tạo là sản phẩm trí tuệ của con người. Nó luôn được nảy sinh bởi các ý tưởng độc đáo, mang tính đột phá, nhằm giúp cho con người vượt qua thử thách. Những ý tưởng ban đầu nhiều khi bị coi là ngông cuồng, phi thực tế, nhưng thời gian chứng minh đó là các ý tưởng táo bạo, được sản sinh từ các bộ óc thiên tài. Nhiều ý tưởng khoa học độc đáo đi trước thời đại và có giá trị dẫn dắt sự phát triển của thực tiễn.

- Về kinh tế: NCKH phải tính đến mục đích này. Thực tế chứng minh rằng, NCKH luôn chứa đựng yếu tố mạo hiểm và độ rủi ro cao, bởi vì quá trình nghiên cứu không phải lúc nào cũng thành công. Nếu thành công, các kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào cuộc sống, tạo ra giá trị cho nhân loại; song, nếu thất bại-đó là sự trả giá của khoa học, sự thất bại trong kinh tế, thậm chí cả sinh mạng của con người. Tuy vậy, điều này có mặt tích cực. Đó là kinh nghiệm sâu sắc mà con người có được để không lặp lại những sai lầm trong tương lai. NCKH rất khó hạch toán kinh tế về thời gian, về giá trị chất xám, công sức, giá trị trang thiết bị, ... thậm chí các giá trị vô hình về công nghệ nghiên cứu lạc hậu, tư duy con người không theo kịp sự biến đổi của thời đại. Các sản phẩm NCKH luôn mang lại lợi nhuận cao cho nhân loại, song đôi khi, chi phí tốn kém trong nghiên cứu mà không thu được kết quả như mong muốn.

- Về văn hoá: Đây là mục tiêu ít được đề cập và coi trọng, song nó lại rất quan trọng trong xã hội. Các hoạt động NCKH phải luôn giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hoá của nhân loại. Không vì lợi ích trước mắt, cục bộ mà ảnh hưởng đến giá trị lâu dài của nền văn hoá, văn minh của xã hội loài người. Các công trình NCKH phải luôn đồng bộ với vấn đề bảo tồn các di sản và giá trị văn hoá. NCKH chỉ thực sự thành công nếu không xâm hại đến văn hoá, hơn nữa còn tăng cường bảo vệ chúng, bao gồm văn hoá vật thể và phi vật thế.

Rõ ràng, thông qua các phương pháp khoa học, NCKH hướng đến mục đích tìm lời giải đáp cho các câu hỏi hoặc vấn đề chưa được khám phá.

Phương pháp NCKH là phương pháp nhận thức thế giới bao gồm những quan điểm tiếp cận, những quy trình, các thao tác cụ thể để tác động vào đối tượng để làm bộc lộ bản chất của đối tượng. NCKH còn phải sử dụng những công cụ đặc biệt, có tiêu chuẩn kĩ thuật khắt khe trong định tính và định lượng để thí nghiệm, thực nghiệm, ... đo lường và kiểm định sản phẩm sáng tạo.

Sản phẩm của NCKH là hệ thống thông tin mới về thế giới và những giải pháp cải tạo thế giới. Cho nên có thể nói khoa học luôn hướng tới cái mới. Nhiều ý tưởng khoa học độc đáo đi trước thời đại và có giá trị dẫn dắt sự phát triển của thực tiễn. Sản phẩm khoa học luôn được kế thừa, hoàn thiện, bổ sung theo đà tiến bộ của xã hội loài người và ngày một tiệm cận tới chân lý khách quan. Mỗi lý thuyết khoa học được hình thành, phát triển hưng thịnh rồi lạc hậu nhường chỗ cho cái mới, cái tiến bộ, cái có triển vọng hơn.

Giá trị của khoa học được quyết định bởi tính thông tin, tính ứng dụng và sự đáp ứng nhu cầu của cuộc sống. Thông tin khoa học phải có tính khách quan, có độ tin cậy, có thể kiểm tra được bằng các phương pháp khác nhau.

Quá trình nghiên cứu khoa học diễn ra phức tạp, luôn chứa đựng những mâu thuẫn, liên tục xuất hiện những xu hướng, các trường phái lý thuyết, các giả thuyết, các dự báo khác nhau, thậm chí trái ngược nhau và kết cục cái nào phù hợp với hiện thực, đem lại lợi ích cho con người là cái chiến thắng. Khoa học là cách mạng với ý nghĩa đó.

NCKH có chứa những yếu tố mạo hiểm, bởi vì NCKH không phải lúc nào cũng thành công. Sự thành công sẽ tạo ra giá trị mới cho nhân loại và có cả những thất bại, rủi ro, đó là sự phải trả giá của khoa học, ít nhất cũng cho một thông tin có ích để không lặp lại những sai lầm tương tự. NCKH là một hoạt động khó hạch toán kinh tế như chi phí vật tư, giá trị công sức và chi phí vô hình do thiết bị kỹ thuật lạc hậu. Sản phẩm NCKH có thể là một tài sản vô giá đem lại những giá trị to lớn cho nhân loại, cũng có thể là sự chi phí rất tốn kém mà không đem lại kết quả gì. Phạm trù lợi nhuận trong nghiên cứu khoa học rất khó xác định
. 

NCKH là một hoạt động được tổ chức đặc biệt, mục đích của nó nhận thức và cải tạo thế giới, phục vụ cho lợi ích của con người. Đây là quá trình nhận thức của con người, thường thể hiện theo bốn bước và có mối tương quan lẫn nhau: nhận thức theo kinh nghiệm thông qua nhận thức cảm tính, bằng các giác quan; được chuyển hoá vào các mối quan hệ hợp lí về lí thuyết, theo các quy luật logic; các vốn kinh nghiệm và lí thuyết có mối tương quan lẫn nhau – giao thoa hoặc không giao thoa; chủ thể chủ động được thay đổi vốn kinh nghiệm, các trải nghiệm bằng nhận thức khoa học, phát triển trí tuệ cùng với hoạt động sáng tạo
.

Tựu chung lại có thể hiểu NCKH là việc tìm kiếm, xem xét, điều tra (kể cả làm thí nghiệm) để từ những dữ kiện có được (số liệu, tài liệu, kiến thức đã có, ...) đạt đến một kết quả mới hơn, cao hơn, giá trị hơn
. Một NCKH bất kỳ trong giáo dục được đánh giá tốt là kết quả nghiên cứu phải có tính khả thi, vấn đề nghiên cứu thú vị, có tính mới, tính kế thừa, tính khái quát, tính tin cậy, tính rủi ro, tính cá nhân, tính phi kinh tế. Theo mạch tư duy logic (không phải trình tự các bước của quá trình thuyết minh đề cương nghiên cứu), trình tự NCKH thao tác lần lượt như sau:

Bảng 7.14. Trình tự tư duy logic trong NCKH

	TT
	Nội dung
	Trả lời câu hỏi logic

	1
	Tên đề tài
	Tôi chọn chủ đề nào để nghiên cứu?

	2
	Mục tiêu nghiên cứu
	Tôi định làm gì trong chủ đề ấy?

	3
	Câu hỏi nghiên cứu
	Tôi định trả lời câu hỏi nào trong nghiên cứu?

	4
	Giả thuyết nghiên cứu
	Luận điểm của tôi ra sao?

	5
	Phương pháp chứng minh giả thuyết
	Tôi dùng phương pháp nào để chứng minh giả thuyết?

	6
	Luận cứ (Lý thuyết/Thực tế)
	Tôi có bằng chứng nào (về lý thuyết và thực tế) để chứng minh giả thuyết?


(Nguồn: Vũ Cao Đàm (2011), Đánh giá nghiên cứu khoa học, tr97)

Cùng với lịch sử phát triển của loài người, trình độ nhận thức khoa học ngày càng nâng cao, từ mô tả đến giải thích và phát hiện, đồng thời đa dạng về các loại hình, chẳng hạn như nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu triển khai, nghiên cứu dự báo.

2.1.2. Ứng dụng kết quả NCKH trong giáo dục học sinh THPT

Ngày nay, việc ứng dụng kết quả NCKH trong giáo dục HS THPT đã góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục ở nhiều trường THPT, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.

Thực hiện hoạt động này sẽ giúp GV học, tự học và phát triển, củng cố và phát triển kiến thức học thuật, phát triển tư duy cho GV, tăng cường năng lực giải quyết vấn đề và đưa ra các quyết định nhanh, chính xác về chuyên môn. Tạo cơ hội để GV nhìn lại và tự đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, xác định điều đã làm được và điều cần cải tiến, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho GV, giúp GV phát triển các kĩ năng, phương pháp khoa học, phát triển thái độ khoa học tích cực, rèn nghề nghiêm túc.

Hoạt động này còn góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường, phát triển và chủng cố triết lí, quan điểm của nhà trường, cung cấp những sáng kiến, ý tưởng đổi mới thực tế và hiệu quả hơn. Đồng thời, tăng cường sự gắp kết giữa lý thuyết và thực hành trong giáo dục, dạy học và cũng cung cấp các cơ sở, căn cứ khoa học thực tế giúp nhà trường điều chỉnh hợp lý các hoạt động giáo dục, dạy học và cập nhật những kiến thức, kĩ năng giáo dục, dạy học mới nhất, tạo môi trường làm việc văn hoá, chuyên nghiệp.

Cùng với việc hướng đến hình thành, phát triển các năng lực, phẩm chất chung cho HS cấp THPT được quy định tại chương trình tổng thể - chương trình GDPT 2018 thì việc ứng dụng kết quả NCKH trong dạy học, giáo dục HS ở trường THPT còn góp phần phát triển năng lực đặc thù.

Bảng 6.15. Hệ thống năng lực đặc thù các môn học/hoạt động giáo dục 

bắt buộc và lựa chọn cấp THPT trong Chương trình GDPT 2018

	TT
	Môn học/

Hoạt động GD

	Năng lực đặc thù



	Bắt buộc

	1
	Ngữ văn
	- Năng lực ngôn ngữ;

- Năng lực văn học.

	2
	Toán
	- Năng lực tư duy và lập luận toán học;

- Năng lực mô hình hoá toán học;

- Năng lực giao tiếp toán học;

- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học.

	3
	Ngoại ngữ 1
(Tiếng Anh)
	- Đạt trình độ tiếng Anh bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

	4
	Giáo dục thể chất
	- Chăm sóc sức khoẻ;

- Vận động cơ bản;

- Hoạt động thể dục thể thao.

	5
	Giáo dục quốc phòng và an ninh

	6
	Lịch sử
	- Tìm hiểu lịch sử;

- Nhận thức và tư duy lịch sử;

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

	7
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
	- Năng lực thích ứng với cuộc sống;

- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động;

- Năng lực định hướng nghề nghiệp.

	8
	Giáo dục địa phương
	- Thực hiện theo CV 1106/BGDĐT-GDTrH ngày 20/3/2019 về việc biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình GDPT.

	Lựa chọn

	9
	Địa lí
	- Nhận thức khoa học địa lí;

- Tìm hiểu địa lí;

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

	10
	Giáo dục kinh tế và pháp luật
	- Năng lực điều chỉnh hành vi;

- Năng lực phát triển bản thân;

- Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế-xã hội;

	11
	Vật lí
	- Nhận thức vật lí;

- Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí;

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

	12
	Hoá học
	- Nhận thức hoá học;

- Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học;

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

	13
	Sinh học
	- Nhận thức sinh học;

- Tìm hiểu thế giới sống;

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.

	14
	Công nghệ
	- Nhận thức công nghệ;

- Giao tiếp công nghệ;

- Sử dụng công nghệ;

- Đánh giá công nghệ;

- Thiết kế kĩ thuật.

	15
	Tin học
	- Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;

- Ứng xử phù hợp trong môi trường số;

- Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông;

- Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học;

- Hợp tác trong môi trường số.

	16
	Âm nhạc
	- Thể hiện âm nhạc;

- Cảm thụ và hiểu biết âm nhạc;

- Ứng dụng và sáng tạo âm nhạc.

	17
	Mĩ thuật
	- Quan sát và nhận thức thẩm mĩ;

- Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ;

- Phân tích và đánh giá thẩm mĩ.


(Nguồn: Phân tích, tổng hợp từ Chương trình các môn học/hoạt động giáo dục cấp tiểu học – Chương trình GDPT 2018 (Ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 và Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/08/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
2.2. Quy trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả NCKH trong giáo dục học sinh THPT

2.2.1. Quy trình NCKH

Đối với các nhà nghiên cứu nói chung và GV nói riêng (trong đó có GV THPT), NCKH thường tiến hành theo trình tự 05 bước từ xác định vấn đề nghiên cứu, biểu đạt đề tài nghiên cứu, lập đề cương nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu và báo cáo kết quả nghiên cứu. 
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Hình 6.6. Sơ đồ quy trình (các bước) nghiên cứu khoa học
a. Xác định vấn đề nghiên cứu
Việc thực hiện một NCKH nhằm để giải quyết một vấn đề nghiên cứu, vấn đề này có chứa thông tin chưa biết và cần nghiên cứu làm rõ. Vấn đề nghiên cứu, về bản chất là một sự kiện, hiện tượng mới phát hiện mà khoa học chưa biết, là một sự thiếu hụt của lý thuyết hay một mâu thuẫn của thực tiễn đang cản trở bước tiến của con người, với kiến thức cũ, kinh nghiệm cũ không giải thích được, đòi hỏi các nhà khoa học nghiên cứu làm sáng tỏ. Điều đó có nghĩa là một vấn đề chỉ được coi là vấn đề nghiên cứu khi thoả mãn các điều kiện sau: Một là, đó là một sự kiện hay hiện tượng mới chưa từng ai biết, một mâu thuẫn hay vướng mắc cản trở bước tiến của khoa học hay thực tiễn; Hai là, bằng kiến thức cũ không thể giải quyết được, đòi hỏi các nhà khoa học phải nghiên cứu giải quyết; Ba là, vấn đề nếu được giải quyết sẽ cho một thông tin mới có giá trị cho khoa học hay làm khai thông các hoạt động của thực tiễn
.

Để xác định trúng vấn đề nghiên cứu, có chứa đựng mâu thuẫn, khoảng trống trong nghiên cứu đã có và tính khả thi trong trường hợp thực hiện nghiên cứu này thông thường đòi hỏi nhà nghiên cứu phải trải qua các thao tác lần lượt:

- Tìm kiếm lĩnh vực nghiên cứu (lĩnh vực chứa vấn đề nghiên cứu) được thực hiện thông qua việc đọc tài liệu, tham dự hội thảo khoa học, chia sẻ từ chuyên gia, quan sát, trải nghiệm thực tế cuộc sống, lao động.

- Thu hẹp lĩnh vực nghiên cứu để hình thành chủ đề nghiên cứu, có tính đến sự kế thừa của các nghiên cứu trước đó và chủ đề nghiên cứu mới sẽ bổ sung, hoàn thiện, phát triển nội dung, kỹ năng nào thời gian tới.

- Đặt câu hỏi nghiên cứu phải rõ ràng, cụ thể, có trọng tâm và thông qua việc phân tích, giải thích dữ liệu thì nhà nghiên cứu có thể trả lời được câu hỏi, nghĩa là chỉ ra nhu cầu cần trả lời được câu hỏi nào đó (lý do nghiên cứu, tính cấp thiết của nghiên cứu). Xác định vấn đề nghiên cứu thông qua việc đặt câu hỏi về một điều gì đó quan tâm, quan sát được cũng là một gợi ý thú vị để người nghiên cứu xác định được vấn đề nghiên cứu. Các câu hỏi thường là: Ai? Cái gì? Khi nào? Ở đâu? Như thế nào? Tại sao?, ... Câu hỏi thường xuất hiện trong quá trình học tập, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tương tác với các nguồn tài liệu khác nhau, quan sát các vấn đề trong thực tiễn, .... Việc đặt câu hỏi phụ thuộc vào kinh nghiệm, tư duy, sự đam mê của nhà nghiên cứu.

Khi xác định vấn đề nghiên cứu, cần lưu ý một số kĩ năng sau đây
:

- Vấn đề nghiên cứu, dù lớn hay nhỏ cũng phải xuất phát từ sự phân tích, đánh giá và quyết định của chính nhà nghiên cứu. Không được “vay mượn” vấn đề nghiên cứu của các công trình đã hoặc đang thực hiện.

- Cần tránh các vấn đề đã có các phương án giải quyết khá trọn vẹn, các vấn đề quá rộng hoặc quá hẹp, các vấn đề còn đang gây tranh cãi về sự ảnh hưởng hay hướng giải quyết của nó.

- Cần cân nhắc tính khả thi của đề tài trong giới hạn về thời gian, tài chính và khả năng của nhà nghiên cứu. Khả năng thu thập được dữ liệu nghiên cứu cũng là vấn đề cân nhắc kỹ.

- Cần tham khảo ý kiến các chuyên gia, người hướng dẫn khoa học trong cùng lĩnh vực để đánh giá mức độ phù hợp của vấn đề nghiên cứu với yêu cầu của luận văn, luận án hay đề tài nghiên cứu.

Vấn đề nghiên cứu rất đa dạng và phong phú nên GV cần lựa chọn những vấn đề mang tính cấp thiết và tính thời sự tại thời điểm nghiên cứu bởi những vấn đề này nếu được giải quyết kịp thời sẽ mang lại giá trị lớn cho ngành, cho nhà trường, cho HS và tác động lớn đến xã hội cũng như hướng phát triển trong tương lai. Trong NCKH, vấn đề nghiên cứu mà GV xác định phải chứa đựng tính mới, chưa biết hoặc có thể biết nhưng chưa đầy đủ và tính khả thi, nghĩa là khả năng có thế khám phả, giải quyết được các vấn đề đặt ra trong quá trình dạy học và giáo dục HS cấp THPT.

b. Biểu đạt đề tài nghiên cứu

Vấn đề nghiên cứu được biểu đạt ngay ở tên đề tài. Chỉ cần đọc tên đề tài, người đọc có thể xác định được nội dung, đối tượng nghiên cứu của đề tài. 

Ví dụ: Đề tài “Dạy học dự án phần văn học trung đại trong chương trình Ngữ Văn 10 trung học phổ thông”
.

Nội dung đề tài: Dạy học dự án trong dạy học phần văn học trung đại môn Ngữ Văn 10 trung học phổ thông.
Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Quy trình dạy học dự án trong môn Ngữ Văn 10 trung học phổ thông.

Dưới đây là một số hướng nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục ở trường trung học nói chung và trường THPT nói riêng hiện nay:

· Đổi mới phương pháp dạy học bộ môn;

· Kiểm tra, đánh giá HS theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực;

· Xây dựng và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong nhà trường;

· Năng lực giáo dục HS của GV;

· Trợ giúp HS yếu thế; .....

Vấn đề nghiên cứu được còn được biểu đạt ở khung đề cương nghiên cứu của đề tài. Mỗi cơ sở nghiên cứu, đào tạo sẽ có quy định cụ thể về đề cương nghiên cứu. Song nhìn chung, các đề cương nghiên cứu có các phần cơ bản sau đây
:

· Tiêu đề (tên của nghiên cứu)

· Tên tác giả

· Giới thiệu

· Mục tiêu nghiên cứu

· Dự kiến kết quả đạt được

· Phương pháp và phương pháp luận.

· Các công cụ, thiết bị cần thiết cho nghiên cứu.

- Kế hoạch thực hiện.

c. Lập đề cương nghiên cứu

Khi bắt đầu nghiên cứu, người nghiên cứu phải lập đề cương nghiên cứu. Bản đề cương này sẽ trả lời cho các câu hỏi “Vấn đề nghiên cứu là gì?”, “Tại sao lại lựa chọn vấn đề nghiên cứu này?”, “Phương pháp nghiên cứu sử dụng là gì”, “Kế hoạch nghiên cứu triển khai như thế nào?”, “Kết quả nghiên cứu dự kiến là gì?”, ... Một đề cương nghiên cứu có ba chức năng chính (theo Locke et al.1993,tr3-5), bao gồm
:

- Đề cương đóng vai trò một công cụ giao tiếp giữa nhà nghiên cứu với những người đánh giá, cấp phép hoặc cấp kinh phí cho nghiên cứu.

- Đề cương là một bản kế hoạch hành động, mô tả phạm vi nghiên cứu, các bước tiến hành công việc nghiên cứu và kết quả mong muốn đạt được.

- Đề cương, khi đã được thông qua, chính là một bản hợp đồng có sự đồng thuận của tất cả các bên tham gia, bao gồm nhà nghiên cứu, người hướng dẫn, nhà quản lý, nhà tài trợ. Không một ai trong số đó có thể đừn ngoài mà không được sự nhất trí của tất cả các bên.

Bảng 6.16. Các thành phần cơ bản của một đề cương NCKH

và lưu ý dành cho GV

	TT
	Thành phần của đề cương NCKH
	Lưu ý dành cho GV

	1
	Tiêu đề (Tên đề tài NCKH)
	- Tên tiêu đề chứa đựng từ/cụm từ chuyên môn thông dụng của lĩnh vực nghiên cứu, mô tả được công việc dự định thực hiện (chứa các từ khoá chính).

- Tiêu đề ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp mục đích, phạm vi, đối tượng nghiên cứu.

	2
	Giới thiệu (Đặt vấn đề)

	- Giới thiệu cho người đọc nắm được bối cánh nảy sinh vấn đề nghiên cứu (bao gồm các nghiên cứu liên quan, yêu cầu về kiến thức hay thực tế xã hội), nội dung của vấn đề nghiên cứu, các mục tiêu chính của nghiên cứu.

- Việc tổng quan tài liệu trong đề cương có ý nghĩa làm nổi bật vai trò, vị trí của nghiên cứu mới (có đóng góp gì thêm, đề xuất cách tiếp cận mới, ... so với các nghiên cứu trước đó. Vì vậy, nếu có nhiều thông tin tham khảo cần trích dẫn mới nên tách thông tin tổng quan thành một mục nhỏ. Nói chung chỉ nên trình bày thông tin tổng quan trong phần giới thiệu như là cơ sở đề xuất vấn đề nghiên cứu.

- Cấu trúc phần giới thiệu thường gồm 03 phần: 

+ Giới thiệu về lĩnh vực nghiên cứu (nêu trực tiếp và khẳng định tầm quan trọng của lĩnh vực nghiên cứu; giới thiệu đi từ lĩnh vực rộng, thông dụng đến cụ thể; giới thiệu lĩnh vực thông qua các nghiên cứu gần đây).

+ Nêu vấn đề nghiên cứu (chỉ ra sự tồn tại của lỗ hổng nghiên cứu; đặt các câu hỏi; tiếp tục giải quyết các vấn đề của các nghiên cứu trước; phản biện các kết quả, cách giải quyết vấn đề của các nghiên cứu trước)

+ Hướng/cách thức giải quyết vấn đề (giới thiệu mục tiêu dự kiến của nghiên cứu, giới thiệu nguyên tắc giải quyết vấn đề).

	3
	Mục tiêu nghiên cứu
	- Trình bày mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể mà nghiên cứu hướng đến, được trình bày ngắn gọn, rõ ràng.

- Nên sử dụng động từ với mức độ nhận thức phù hợp để viết mục tiêu.

	4
	Kết quả dự kiến
	- Trình bày kết quả nghiên cứu dự kiến sẽ đạt được (chính là việc cụ thể hoá các mục tiêu nghiên cứu).

	5
	Phương pháp và phương pháp luận
	- Trình bày các quan điểm và phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài (phương pháp nghiên cứu định tính hay định lượng), giải thích cách thu thập và phân tích dữ liệu để thực hiện đề tài nghiên cứu.

- Khi trình bày bất kỳ một phương pháp nghiên cứu trong đề tài cần làm rõ các nội dung
:

+ Mô tả các hoạt động cụ thể để đạt được từng mục tiêu.

+ Làm cho người đọc thấy rõ, nghiên cứu cần thực hiện các phương pháp nào để thu thập dữ liệu. Cần trình bày rõ, dữ liệu nghiên cứu được đo định lượng từ các thí nghiệm, hay khảo sát đánh giá ý kiến, phiếu khảo sát, ...

+ Nêu rõ phương pháp dự định dùng để xử lý dữ liệu thí nghiệm.

+ Lý giải tại sao chọn phương pháp này mà không chọn phương pháp khác.

	6
	Các công cụ, thiết bị cần thiết cho nghiên cứu
	- Trình bày các công cụ, thiết bị cần thiết để thực hiện các phương pháp nghiên cứu đã nêu.

	7
	Kế hoạch thực hiện
	Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu và thời gian đã xác định, GV đề xuất kế hoạch thực hiện từng mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu và dự kiến kết quả cần đạt đuwocj ở từng bước.

	8
	Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
	Trình bày đóng góp của nghiên cứu về mặt lý luận (mở rộng kiến thức, củng cố, hệ thống hoá, ...) và về mặt thực tiễn.

	9
	Tài liệu tham khảo
	Chỉ liệt kê các tài liệu tham khảo được trích dẫn trong đề cương và cần có chọn lọc để phù hợp về số lượng tài liệu tham khảo (thường khoảng 10 tài liệu) đưa vào đề cương, nội dung tài liệu tham khảo hỗ trợ cho vấn đề nghiên cứu.


Vì đều là sản phẩm khoa học nên trong quá trình thực hiện đề tài NCKH, GV nên kết hợp với nội dung ở mục kĩ năng viết bài báo khoa học (ở phần sau) để tăng hiệu quả trong kết quả nghiên cứu.

d. Tổ chức nghiên cứu
- Giai đoạn nghiên cứu: 

Đây là thời gian người nghiên cứu dành cho những nghiên cứu lí luận và thực tiễn
, tạo cơ sở cho nhà nghiên cứu đề xuất các biện pháp giải quyết vấn đề nghiên cứu – đây chính là điếm mới, nhiệm vụ then chốt khi nghiên cứu đề tài.

Nghiên cứu cơ sở lý luận là xây dựng tổng quan vấn đề nghiên cứu, tạo dựng các khai niệm công cụ của đề tài. Tổng quan vấn đề nghiên cứu là tổng quan về các nghiên cứu đã có cùng lĩnh vực hoặc các nghiên cứu liên quan. Đây là bước khởi đầu bắt buộc và rất quan trọng đối với một đề tài nghiên cứu khoa học, mang tính kế thừa và giúp nhà nghiên cứu tìm hiểu rõ hơn về lĩnh vực nghiên cứu, cách tư duy, cách lập luận, cách giải quyết vấn đề của các nhà khoa học đi trước. Có hai mức độ tổng quan tài liệu nghiên cứu. Trước tiên là tổng quan sơ bộ nghĩa là giúp nhà nghiên cứu xác định được ý tưởng, các hướng nghiên cứu mà mình có thể phát triển tiếp trong lĩnh vực đó. Sau đó là tổng quan đầy đủ, hoạt động này cần được thực hiện thường xuyên trong khi tiến hành nghiên cứu, nhất là trước khi tiến hành thí nghiệm, thực nghiệm hoặc khảo sát, điều tra, phỏng vấn sâu để thu thập dữ liệu cho nghiên cứu. Duy trì thường xuyên việc tổng quan tài liệu trong suốt quá trình nghiên cứu sẽ rất hữu ích cho nhà nghiên cứu bởi sẽ có nhiều bài học kinh nghiệm được đúc kết, nhà nghiên cứu có thể kịp thời điều chỉnh cách thức tiến hành nghiên cứu, phát hiện ra điểm mới trong nghiên cứu của mình. Việc trình bày thông tin tổng quan cần được thể hiện ngắn gọn, mạch lạc, có tính hệ thống theo thời gian hoặc theo trường phái khoa học, hoặc theo cách tiếp cận đối tượng nghiên cứu, ...Từ đó, chỉ ra những khoảng trống trong nghiên cứu và làm nổi bật được tầm quan trọng, tính cấp thiết trong vấn đề nghiên cứu mà tác giả đang tiến hành. Việc hệ thống hoá một cách có chọn lọc, khoa học các định nghĩa, đặc trưng, bản chất, mối quan hệ của các đối tượng, sự vật, hiện tượng đề cập trong đề tài sẽ hỗ trợ tích cực cho nhà nghiên cứu xác định chính xác mục đích nghiên cứu, nhiệm vụ cần giải quyết, phương pháp nghiên cứu và thu thập dữ liệu để có được kết quả cho đề tài.

Nghiên cứu cơ sở thực tiễn chính là việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu đề tiến hành khảo sát, điều tra, phỏng vấn trên thực tế. Điều này đã được dự kiến trong đề cương nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu giữ vai trò quyết định sự thành công của một công trình khoa học. Đây là cách thức, phương tiện, con đường thu thập, xử lý dữ liệu, thông tin khoa học để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu, phát hiện được khoảng trống nghiên cứu
, giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu và cuối cùng đạt mục tiêu nghiên cứu. Trong NCKH, phương pháp nghiên cứu thường kết hợp cả phương pháp định tính và định lượng. Mục đích của nghiên cứu định lượng là hướng vào phân tích ở các cấp độ khác nhau, còn nghiên cứu định tính, mục đích lại hướng vào tổng hợp. Xử lý thông tin định lượng là việc sắp xếp các số liệu thu được để làm bộc lộ ra các mối liên hệ và xu thế của sự vật với nhiều định dạng khác nhau như con số rời rạc, bảng số liệu, đồ thị, còn xử lý định tính là dựa trên số liệu rời rạc, khái quát hoá và đưa ra những kết luận khái quát về mối liên hệ bản chất giữa các sự kiện
.

Theo trình độ nhận thức khoa học của loài người, phương pháp NCKH được chia thành hai nhóm: (i) Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Dựa trên việc nghiên cứu, tìm hiểu các tài liệu đã có và nhờ các thao tác tư duy logic để thu thập thông tin khoa học và rút ra các kết luận khoa học cần thiết. Các phương pháp cụ thể gồm: phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết; phương pháp phân loại, hệ thống hoá lý thuyết; mô hình hoá; phương pháp giả thuyếtt; phương pháp lịch sử. (ii) Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Dựa trên việc tác động trực tiếp vào đối tượng trên thực tế để phát hiện bản chất, quy luật vận động của đối tượng. Các phương pháp cụ thể gồm: phương pháp quan sát; phương pháp điều tra; phương pháp thực nghiệm khoa học; phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm; phương pháp chuyên gia. Ngày nay, do toán học phát triển và giữ vai trò rất quan trọng trong cuộc sống, học tập và làm việc nên phương pháp toán học được sử dụng trong nhiều NCKH.

- Giai đoạn thu thập, xử lý dữ liệu:

Đây là giai đoạn tìm câu trả lời cho các câu hỏi “Tìm kiếm dữ liệu ở đâu, như thế nào?”, “Cách xử lý dữ liệu như thế nào?”. 

Dữ liệu, thông tin hiện nay có liên quan đến giáo dục và đào tạo, đến bậc giảng dạy mà GV THPT đang công tác rất đa dạng, tồn tại ở dạng thông tin sơ cấp và thông tin thứ cấp. Nguồn dữ liệu sơ cấp là dữ liệu do chính tác giả, do GV nghiên cứu thu thập được, sản phẩm thường là số liệu khảo sát, điều tra, bản phỏng vấn sâu, bản ghi chép từ quan sát. Còn nguồn dữ liệu thứ cấp chính là các phân tích, nhận xét, diễn giải, tổng hợp, so sánh của tác giả, của GV dựa trên việc sử dụng dữ liệu sẵn có từ tạp chí, sách giáo khoa, giáo trình, kỷ yếu hội thảo, báo cáo của các cơ quan quản lý, luận văn, luận án, thông tin trên internet, ... Sự khác biệt giữa hai loại dữ liệu này được thể hiện ở bảng sau đây:

Bảng 6.17. Khác biệt cơ bản giữa nguồn dữ liệu thứ cấp và nguồn dữ liệu sơ cấp

	Tiêu chí
	Nguồn dữ liệu sơ cấp
	Nguồn dữ liệu thứ cấp

	Định nghĩa
	Dữ liệu do chính nhà nghiên cứu tự thu thập.
	Dữ liệu đã được thu thập trước đó bởi người khác.

	Dữ liệu
	Dữ liệu thời gian thực.
	Dữ liệu quá khứ.

	Nguồn
	Khảo sát/bảng hỏi, quan sát, thực nghiệm, phỏng vấn, ...
	Các kho dữ liệu của Chính phủ, các trang web, sách, tạp chí, các kho dữ liệu công khai của các nhà nghiên cứu, ...

	Mức độ đặc trưng
	Cụ thể, đặc trưng cho nhu cầu của nhà nghiên cứu.
	Có thể có hoặc không đặc trưng cho nhu cầu của nhà nghiên cứu. Nhà nghiên cứu cần tiếp tục xử lý dữ liệu để trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu của mình.


(Nguồn: Phạm Hiệp (chủ biên) (2022), Từng bước nhập môn nghiên cứu khoa học xã hội, tr72).

Với mỗi loại dữ liệu, GV sẽ sử dụng phương pháp khác nhau để thu thập, xử lý. Sau khi thu thập dữ liệu, bước tiếp theo là xử lý dữ liệu. Đây là bước chọn lọc, xử lý dữ liệu, phân tích kết quả điều tra định tính và định lượng và sắp xếp chúng một cách logic. Kết quả nghiên cứu tồn tại dưới dạng kênh chữ và kênh hình (bảng số liệu thống kê, biểu đồ, bản đồ, sơ đồ, mô hình, ...). Nhờ phân tích, xử lý dữ liệu người nghiên cứu sẽ thấy được giá trị mà dữ liệu đem lại và qua đó tìm ra những phát hiện, đề ra những biện pháp, giải pháp đúng cho nội dung nghiên cứu.

- Giai đoạn viết công trình nghiên cứu:

Thực chất đây là giai đoạn trình bày kết quả nghiên cứu bằng văn bản. Ở giai đoạn này có 03 sản phẩm người nghiên cứu phải hoàn thành.

Thứ nhất là các sản phẩm NCKH đáp ứng yêu cầu, điều kiện tiên quyết của một đề tài nghiên cứu theo quy định (với số lượng cụ thể), có thể là bài báo khoa học, sách tham khảo, sách chuyên khảo, kỷ yếu hội thảo, luận văn, luận án, ...).

Thứ hai, toàn văn đề tài NCKH với quy định cụ thể về hình thức và bố cục, có thể tham khảo bảng dưới đây:

Bảng 6.18. Cấu trúc toàn văn đề tài nghiên cứu khoa học

	A-PHẦN GIỚI THIỆU
	B-PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

	- Trang bìa (bìa chính, bìa phụ).

- Trang lời cam đoan.

- Trang lời cảm ơn.

- Trang mục lục.

- Trang kí hiệu và viết tắt.

- Trang danh mục bảng, biểu, hình, ...

- Trang lời nói đầu.
	B1. Mở đầu

- Lí do chọn đề tài (tính cấp thiết của đề tài).

- Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu.

- Phạm vi nghiên cứu (về nội dung, về thời gian, về không gian, về đối tượng).

- Quan điểm, phương pháp nghiên cứu.

- Đóng góp mới của đề tài.

- Cấu trúc đề tài.

B2. Nội dung

Thường hướng đến:

- Chương 1. Cơ sở khoa học về vấn đề nghiên cứu.

- Chương 2. Kết quả nghiên cứu

- Chương 3. Đề xuất các giải pháp của vấn đề nghiên cứu.

B3. Kết luận và kiến nghị

	C-PHẦN TÀI LIỆU THAM KHẢO

	D-PHẦN PHỤ LỤC

	1. Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật ...). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật ... (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).

2. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả luận văn theo thông lệ của từng nước:

- Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.

- Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.

- Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B,  ..

3. Tài liệu tham khảo là sách, luận văn, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

- Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)

- (Năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)

- Tên sách, luận văn hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

- Nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)

- Nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)

 5.4. Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách, ... phải   ghi đầy đủ các thông tin sau:

- Tên các tác giả (không có dấu ngăn cách)

- (Năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)

- “Tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

- Tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

- Tập (không có dấu ngăn cách)

- (Số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)

- Các số trang (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)
5.5. Số thứ tự của tài liệu tham khảo đánh trong móc [].
	- Được sắp xếp logic và có đánh số thứ tự, nội dung các phụ lục.

- Thông thường, phụ lục gồm các dạng:

+ Mẫu phiếu điều tra/khảo sát.

+ Bảng số liệu thống kê.

+ Biểu đồ.

+ Bản đồ.

+ Lược đồ.

+ Sơ đồ

+ Văn bản có liên quan.

+ Giải thích thuật ngữ.

....


Như vậy, toàn văn báo cáo đề tài NCKH phải được trình bày theo một cấu trúc logic chặt chẽ theo trình tự lần lượt gồm các phần mở đầu, nội dung, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục (nếu có). Khi viết, cần lưu ý quy định về soạn thảo văn bản, cách đánh thứ tự và trình bày tiểu mục, cách trình bày bảng, biểu, tranh ảnh, chữ viết tắt, tài liệu tham khảo và cách trích dẫn.

Thứ ba, bản tóm tắt đề tài NCKH. Đây là bản rút ngắn đề tài nghiên cứu theo dạng chọn lọc, làm nổi bật nội dung chính của đề tài nghiên cứu. Dưới đây là một ví dụ về cách trình bày tóm tắt của luận văn – một trong những công trình NCKH.

Ví dụ: Quy định về trình bày tóm tắt luận văn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Tóm tắt luận văn phải in, phôtô với số lượng, kích thước 140 x 210 mm (A4 gập đôi). Tóm tắt phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa. Số của bảng biểu, hình vẽ, đồ thị phải có cùng số như trong luận văn. 

Tóm tắt luận văn được trình bày nhiều nhất trong 24 trang, in trên hai mặt giấy, cỡ chữ VnTime (Roman) 11 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương. Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo giãn khoảng cách giữa các chữ. Chế độ giãn dòng là Exactly 17 pt. Lề trên, lề dưới, lề trái, lề phải đều là 2 cm. Các bảng biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang. Tóm tắt luận văn phải phản ánh trung thực kết cấu, bố cục và nội dung luận văn, phải ghi đầy đủ toàn văn kết luận của luận văn

e. Báo cáo kết quả nghiên cứu
Đây là giai đoạn bảo vệ, nghiệm thu công trình NCKH. Ở giai đoạn này, người nghiên cứu đã hoàn thành bản toàn văn, bản tóm tắt và các sản phẩm kèm theo của công trình nghiên cứu theo quy định. Người nghiên cứu, GV THPT sẽ trình bày báo cáo trước hội đồng khoa học một cách ngắn gọn, cô đọng, khoa học, rõ ràng kết quả nghiên cứu đề tài (thời gian báo cáo khoảng 15-30 phút). Sau đó, các thành viên hội đồng sẽ phản biện, nhận xét về chất lượng đề tài và đặt câu hỏi cho nhà nghiên cứu.

2.2.2. Quy trình ứng dụng kết quả NCKH trong giáo dục học sinh THPT
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Hình 6.7. Sơ đồ quy trình (các bước) ứng dụng kết quả NCKH 

trong giáo dục HS THPT

a. Xây dựng kế hoạch 

Theo Chương trình GDPT 2018, chương trình GDPT trong đó có cấp THPT được xây dựng theo hướng mở, cụ thể là
: Chương trình bảo đảm định hướng thống nhất và những nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn quốc, đồng thời trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương, nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng giáo dục và điều kiện của địa phương, của nhà trường, góp phần bảo đảm kết nối hoạt động của nhà trường với gia đình, chính quyền và xã hội. Chương trình chỉ quy định những nguyên tắc, định hướng chung về yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và việc đánh giá kết quả giáo dục, không quy định quá chi tiết, để tạo điều kiện cho tác giả sách giáo khoa và giáo viên phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện chương trình. Chương trình bảo đảm tính ổn định và khả năng phát triển trong quá trình thực hiện cho phù hợp với tiến bộ khoa học - công nghệ và yêu cầu của thực tế.

Như vậy theo quy định này, kế hoạch của trường, bộ môn hay cá nhân GV càng có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hoá chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi nhà trường, nhằm mục đích đáp ứng tốt nhất các yêu cầu mà chương trình đặt ra, tạo cơ hội để chuyển giao kết quả NCKH vào thực tế giáo dục HS THPT.

Kế hoạch ứng dụng NCKH trong giáo dục HS THPT cần được tiến hành song song, lồng ghép trong kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch các môn học/hoạt động giáo dục và kế hoạch cá nhân của GV, nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu, yêu cầu cần đạt của chương trình GDPT2018 cấp THPT, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường, đối tượng HS. Trên cơ sở kết quả NCKH (cơ bản hoặc ứng dụng), khi lựa chọn đưa vào giáo dục HS cần phù hợp với khung chương trình từng khối lớp, từng học kì trong một năm học, thông qua tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục cụ thể trong nhà trường dưới nhiều hình thức như: học lý thuyết, thực hiện bài tập, thực hành, thí nghiệm, trò chơi, đóng vai, dự án học tập, câu lạc bộ, tham quan, cắm trại, đọc sách, sinh hoạt tập thể, hoạt động phục vụ cộng đồng.
Việc xây dựng kế hoạch ứng dụng kết quả NKCH vào giáo dục HS cần tuân thủ các nguyên tắc chủ yếu sau:

Thứ nhất, đảm bảo tính pháp lí, thực hiện đúng theo hướng dẫn của các văn bản pháp luật như điều lệ trường THPT; chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học; các chỉ đạo về quản lí giáo dục của các quản lí nhà nước trong năm học, …

Thứ hai, đảm bảo tính khoa học, thực hiện đúng mục tiêu giáo dục của chương trình GDPT 2018 cấp THPT, nhằm giúp HS tiếp tục phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết đối với người lao động, ý thức và nhân cách công dân, khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời, khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân để tiếp tục học lên, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động, khả năng thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới
. Các sản phẩm NCKH được lựa chọn, đưa vào giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường cần bám sát mục tiêu, yêu cầu cần đạt các môn học/hoạt động giáo dục và kế hoạch nhà trường. Đồng thời, bảo đảm tính lô gic, chặt chẽ trong việc sắp xếp, tích hợp, thêm/bớt nội dung bài học trong chương trình.

Thứ ba, đảm bảo tính thực tiễn. Ứng dụng kết quả NCKH trong giáo dục HS THPT cần phù hợp với trình độ, đặc điểm HS (về điều kiện sống, đặc điểm văn hóa, ngôn ngữ sử dụng, năng lực nhận thức, thế mạnh, ...). Mặt khác, cần phù hợp đội ngũ, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị giáo dục, các điều kiện khác phục vụ dạy học, giáo dục và phù hợp môi trường giáo dục (điều kiện kinh tế-xã hội; truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương, ...), đảm bảo sự chỉ đạo, phối hợp thống nhất, đồng bộ giữa Hiệu trưởng, tổ chuyên môn và GV trong việc xây dựng kế hoạch, tạo được sự đồng thuận giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng, …
Xây dựng kế hoạch ứng dụng NCKH cấp THPT bao gồm các bước chủ yếu sau:

+ Phân tích các văn bản pháp lý, hướng dẫn (Chương trình tổng thể, Chương trình các môn học/hoạt động giáo dục; Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo,...) để xác định được các yêu cầu cốt lõi của Chương trình tổng thể, chương trình các môn học/hoạt động giáo dục cấp THPT và xác định được trọng tâm của kế hoạch giáo dục nhà trường, các văn bản hướng dẫn thực hiện, triển khai chuyên môn của các cấp quản lí trong năm học. Thường thì GV sẽ tham mưu, đề xuất nội dung ứng dụng NCKH vào giáo dục HS thông qua tổ chuyên môn.

+ Phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng HS. Hoạt động này nhằm xác định những thuận lợi, khó khăn về điều kiện của nhà trường, đối tượng HS để đảm bảo xây dựng kế hoạch ứng dụng, chuyển giao NCKH phù hợp. Trong các cuộc họp, sinh hoạt, tổ chuyên môn tập trung phân tích những vấn đề về kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục năm học trước; đội ngũ GV (trình độ chuyên môn, năng lực, ...); đặc điểm của đối tượng HS (độ tuổi, khả năng, nhu cầu, hứng thú, hoàn cảnh gia đình, sức khỏe); điều kiện địa lí (vị trí địa lí, giao thông, môi trường xung quanh…) và cơ sở vật chất (trường lớp, thiết bị dạy học, tài liệu, sân bãi…) của trường; thời lượng dạy học, số tiết học trung bình mỗi tuần; hỗ trợ của các cấp quản lí, hội phụ huynh, các tổ chức khác trong và ngoài nhà trường.

+ Xây dựng tổng thể kế hoạch theo từng khối lớp.

Ở mỗi năm học nên có một bản kế hoạch cụ thể, chi tiết cho hoạt động ứng dụng NCKH trong giáo dục HS. Khung kế hoạch có thể tham khảo theo cấu trúc dưới đây:
Mục tiêu, yêu cầu cần đạt.
Các chủ đề, nội dung có thể ứng dụng kết quả NCKH.
Thời lượng, thời điểm dự kiến.

Nội dung giáo dục.
PPDH, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá dự kiến.
Những lưu ý/hướng dẫn thực hiện dạy học.
Tư liệu, phương tiện dạy học cần thiết.

+ Hoàn thiện, phê duyệt kế hoạch ứng dụng NCKH trong giáo dục HS THPT. Sau khi hoàn thành kế hoạch, nhà trường sẽ tổ chức lấy ý kiến góp ý về bản kế hoạch; lựa chọn, thử nghiệm một số đề xuất mới. Từ đó, sẽ hoàn thiện kế hoạch trên cơ sở ý kiến góp ý và kết quả thử nghiệm, lập hồ sơ trình lãnh đạo phê duyệt. Cuối cùng là họp hội đồng giáo dục nhà trường để thông qua và tổ chức triển khai kế hoạch ứng dụng NCKH trong giáo dục HS theo kế hoạch chung của nhà trường.
b. Triển khai kế hoạch vào thực hành dạy học, giáo dục học sinh
Việc triển khai kế hoạch vào thực hành dạy học, giáo dục HS THPT có thể thực hiện theo một trong các phương án dưới đây:

+ Phương án 1: Triển khai trong dạy học từng môn học và hoạt động giáo dục. Trong đó, có các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc (Ngữ Văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Lịch sử; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương), lựa chọn (Địa lí; Giáo dục kinh tế và pháp luật; Vật lí; Hoá học; Sinh học; Công nghệ; Tin học; Âm nhạc; Mĩ thuật), các chuyên đề học tập và các môn học tự chọn
. Thực hiện theo phương án này sẽ góp phần phát triển các năng lực, phẩm chất chung và các năng lực đặc thù ở các môn học/hoạt động giáo dục, phù hợp với nhận thức và đặc điểm tâm sinh lý của HS THPT ở từng khối lớp, tăng tính kết nối, liên thông với các lớp học ở bậc tiểu học và bậc THCS. Hơn nữa, chương trình GDPT 2018 có tính mở, chỉ đảm bảo định hướng thống nhất và những nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc với HS toàn quốc, còn trao quyền chủ động và trách nhiệm cho nhà trường, địa phương trong lựa chọn, bổ sung nội dung giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp. Bởi vậy, ngay từ đầu năm học, nhà trường, bộ môn và GV hoàn toàn có quyền chủ động đề xuất đưa các kết quả NCKH vào kế hoạch giảng dạy các môn, tất nhiên phải đảm bảo mục tiêu, yêu cầu cần đạt của từng môn học, hoạt động giáo dục và phù hợp với thực tế địa phương, nhà trường, năng lực GV, HS.

+ Phương án 2: Triển khai trong dạy học tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục (ở các cấp độ nội môn, liên môn, xuyên môn), chủ đề học tập.  Tuy nhiên, cần đòi hỏi đáp ứng mục tiêu, yêu cầu các môn có liên quan, thời lượng dạy học phù hợp, năng lực dạy học của GV và khả năng tiếp nhận, vận dụng của HS.

Ví dụ: Tích hợp kết quả NCKH về các biện pháp bảo vệ môi trường trong các môn Địa lí; Giáo dục kinh tế và pháp luật; Sinh học; Hoá học; Công nghệ; Âm nhạc; Mĩ thuật; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và Giáo dục địa phương ở cấp THPT.

Tích hợp kết quả NCKH về giáo dục giới tính trong các môn Sinh học; Địa lí; Giáo dục kinh tế và pháp luật, Giáo dục thể chất; Mĩ thuật; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở cấp THPT.

Hoạt động lựa chọn, đưa kết quả NCKH vào các nội dung, chủ đề tích hợp cần lưu ý theo các bước:

Thứ nhất, rà soát, đối chiếu chương trình, SGK và các công bố khoa học để lựa chọn, xác định nội dung dạy học phù hợp (có liên quan, bổ trợ cho nhau), được thực hiện ngay từ đầu năm khi xây dựng kế hoạch giáo dục. Công việc này không quá khó khăn nhưng cũng không quá dễ dàng, bởi để tìm ra sự liên hệ giữa nội dung các môn học với kết quả NCKH đòi hỏi GV phải am hiểu về chuyên môn, có kinh nghiệm trong NCKH.

Thứ hai, xác định chủ đề tích hợp có ứng dụng kết quả NCKH (tên bài, mục tiêu, nội dung), thời điểm, thời lượng dạy học dự kiến. GV phải lượng hoá được các mục tiêu mà HS đạt được sau bài học, mục tiêu phải bao quát, hướng đến phát triển về phẩm chất, năng lực HS. Thông thường, những chủ đề tích hợp có ứng dụng kết quả NCKH sẽ chú trọng nhiều hơn đến hình thành, phát triển kĩ năng sống, năng lực hoạt động xã hội cho HS. Số lượng mục tiêu vừa phải và cũng cần chọn lọc. Việc xác định thời lượng phù hợp cho chủ đề/bài học nghĩa là GV đã lượng hoá được các HĐ mà HS có khả năng thực hiện được, tránh tình trạng nhồi kiến thức hoặc lướt qua cho có hoạt động. Tất nhiên, cũng cần tính đến việc linh hoạt trong khi tổ chức thực tế. Thời điểm nào tổ chức dạy học phù hợp, hiệu quả các chủ đề này cũng được xem xét trên căn cứ bảo đảm HS đã có kiến thức, kĩ năng nền để tiếp tục học chủ đề tích hợp này.

Thứ ba, xây dựng nội dung bài học tích hợp đáp ứng mục tiêu, phù hợp với HS và thiết kế kế hoạch bài dạy chủ đề tích hợp theo hướng dẫn trong Công văn 5512/BGDĐT-GDTH ngày 18/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp THCS, THPT. Đây là bước chuyển thể kết quả NCKH vào bài dạy.

- Phương án 3: Triển khai trong hoạt động giáo dục STEM ở trường THPT. Phương án này nhấn mạnh việc thúc đẩy ứng dụng kết quả NCKH vào giáo dục ở các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học. Các thành tựu của NCKH, đặc biệt là khoa học tự nhiên được xem xét, lựa chọn và đưa vào giảng dạy phù hợp với từng khối lớp, môn học/hoạt động giáo dục. Chẳng hạn, chương trình GDPT 2018 THPT có đầy đủ các môn học STEM, đó là Toán; Vật lí; Hoá học; Sinh học; Tin học; Công nghệ nên các thành tựu của khoa học tự nhiên có thể lựa chọn để đưa vào giảng dạy ở các môn học này. Kiến thức của các môn học này đều được ứng dụng phổ biến trong thực tiễn và là sản phầm nghiên cứu của nhiều công trình khoa học nên triển khai ứng dụng NCKH theo hình thức này sẽ góp phần phát triển năng lực HS THPT. Chẳng hạn, các năng lực khoa học như năng lực tìm hiểu và khám phá tự nhiên qua quan sát và thực nghiệm; năng lực vận dụng tổng hợp các kiến thức khoa học để giải quyết vấn đề trong cuộc sống; ... Tuy nhiên, việc triển khai phải đảm bảo các quy định, hướng dẫn của cơ quan chỉ đạo, quản lý và thực tế nhà trường, HS, đội ngũ GV, ....

Ngày nay, việc NCKH ở các trường THPT còn phát triển mạnh dưới hình thức các câu lạc bộ NCKH, trong đó có các hoạt động nghiên cứu STEM.

c. Đánh giá kết quả

Việc đánh giá ứng dụng NCKH vào giáo dục HS THPT có thể được thực hiện theo các bước như sau:

+ Chuẩn bị cho đánh giá: Nội dung cần thực hiện là nhà trường ra quyết định thành lập Hội đồng đánh giá (thành phần gồm hiệu trưởng (chủ tịch hội đồng), hiệu phó, các chuyên gia, tổ trưởng chuyên môn, GV cốt cán); Tổ chức họp Hội đồng để triển khai các công việc cụ thể; Xác định mục tiêu đánh giá; Lập kế hoạch đánh giá (xác định rõ đối tượng đánh giá, nhiệm vụ đánh giá, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, yêu cầu của từng công việc, thời gian thực hiện công việc, thời hạn nộp sản phẩm của công việc được giao và đề xuất hướng dẫn, cách thức thực hiện của từng công việc). Kế  hoạch được thể hiện bằng văn bản, chuyển tới tổ/nhóm bộ môn/liên môn và từng thành viên của Hội đồng để theo dõi thực hiện; Chuẩn bị phương tiện, công cụ  đánh giá (tiêu chí đánh giá, phiếu đánh giá, ...).

+ Triển khai kế hoạch đánh giá: Sử dụng công cụ đánh giá để thực hiện đánh giá theo kế hoạch đã được duyệt.

+ Xử lí, phân tích, tổng hợp dữ liệu đánh giá: Nội dung cần thực hiện gồm thu thập, tập hợp dữ liệu đánh giá, xử lí thông tin, tổng hợp các ý kiến đánh giá. Sau đó, hội đồng đánh giá họp và thảo luận về kết quả phân tích, đề xuất các yêu cầu về viết báo cáo đánh giá.  

+ Viết báo cáo đánh giá: Báo cáo đánh giá gồm các nội dung chính sau: Thành phần Hội đồng đánh giá (được thành lập theo quyết định); Kế hoạch để triển khai đánh giá; Mô tả các công việc của từng thành viên, tiến độ thực hiện công việc; Nội dung đánh giá, phương thức triển khai các nội dung đánh giá; Kết quả xử lí dữ liệu có được từ các nguồn đánh giá và phân tích theo từng tiêu chí; Ý kiến đánh giá của Hội đồng theo từng tiêu chí đánh giá và kết luận.

Để đánh giá kết quả ứng dụng NCKH vào giáo dục HS THPT có thể dựa vào những tiêu chí cơ bản sau đây:

+ Đáp ứng căn cứ pháp lí và thực tiễn (ví dụ điều lệ nhà trường, luật giáo dục, chương trình, sách giáo khoa, các văn bản chỉ đạo của ngành, điều kiện nhà trường, kế hoạch giáo dục nhà trường, ...);

+ Đáp ứng mục tiêu GDPT quốc gia và mục tiêu phát triển của nhà trường;

+ Phù hợp với đặc thù của các môn học và hoạt động giáo dục ở trường THPT;

+ Đảm bảo thời lượng theo quy định của chương trình GDPT;

+ Phù hợp với điều kiện đội ngũ và cơ sở vật chất của nhà trường; 

+ Phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nhu cầu của HS; 

+ Phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, lịch sử, văn hóa của địa phương; 

2.3. Một số kỹ năng NCKH

2.3.1. Kỹ năng viết bài báo khoa học

Về cơ bản, tài liệu khoa học tồn tại phổ biến dưới hình thức các loại hình gồm luận văn/luận án, bài báo khoa học, đề cương nghiên cứu, báo cáo kỹ thuật. Trong đó, bài báo khoa học là một ấn phẩm mà nội dung có chứa những thông tin mới, có giá trị khoa học và thực tiễn được đăng trên các Tạp chí khoa học chuyên ngành của Trung ương, của các Viện NCKH, các trường đại học trong và ngoài nước.

Căn cứ vào các quy định cụ thể về cấu trúc, nội dung, hình thức trình bày của một bài báo khoa học và tiêu chí thẩm định, đánh giá một bài báo khoá học, nhất là các tiêu chí có liên quan đến các phần về tiêu đề, tóm tắt, mở đầu/tổng quan, phương pháp nghiên cứu, kết quả, thảo luận và kết luận, tài liệu tham khảo, ... nội dung này sẽ chỉ rõ một số kĩ thuật cơ bản để viết bài báo khoa học, trở thành gợi ý hữu ích cho GV trong quá trình NCKH. Các kỹ năng viết bài báo khoa học tập trung vào các khía cạnh liên quan đến bố cục, văn phong khoa học, trình bày thông tin khoa học, trích dẫn cho bài báo khoa học.
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Hình 6.8. Sơ đồ hệ thống các kỹ năng viết bài báo khoa học

a. Về bố cục bài báo khoa học

Một bài báo khoa học được đánh giá tốt trước hết cần có bố cục rõ ràng và có chỉ dẫn cho người đọc. Chỉ dẫn là việc tác giả công trình khoa học thể hiện cho người đọc biết đang trình bày nội dung nảo của vấn đề nghiên cứu. Thông thường, kỹ năng chỉ dẫn cho người đọc được thực hiện qua 2 cách:

- Cách 1: Sử dụng tiêu đề (headings) để người đọc đang đọc đến phần nào của văn bản. Để người đọc theo dõi được xuyên suốt, có trật tự nội dung của văn bản thì tác giả phải bảo đảm các đề mục được viết theo quy ước đã thống nhất.

- Cách 2: Sử dụng cách đánh số nhằm thể hiện trật tự của các đề mục.

Ví dụ về cách đánh số thể hiện trật tự của các đề mục
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b. Về cấu trúc bài báo khoa học

Bảng 7.19. Cấu trúc cơ bản của một bài báo khoa học và gợi ý kỹ năng viết

	TT
	Cấu trúc
	Gợi ý về kỹ năng viết

	1
	Tiêu đề (tên bài)

	- Bắt buộc có. Tiêu đề của một bài báo thể hiện tóm tắt những ý chính, ý tưởng chính của nghiên cứu. Một tiêu đề tốt sẽ chứa số lượng từ cô đọng nhất nhưng vẫn thể hiện tốt nhất mục đích, nội dung nghiên cứu.

- Dựa vào những tiêu chí sau, tác giả có thể định hình một tiêu đề phù hợp: mục đích nghiên cứu, giới hạn nghiên cứu, tông giọng của bài báo, phương pháp nghiên cứu.

- Để đặt tiêu đề cho bài báo hiệu quả, tác giả cần lưu ý: Chỉ rõ đối tượng và giới hạn nghiên cứu; Không viết tắt; Sử dụng từ ngữ tạo ấn tượng tích cực và khơi gợi sự tò mò từ người đọc; Sử dụng cách đặt tên trong xu hướng hiện tại trong ngành; Chỉ rõ các biến chủ yếu bao gồm biến độc lập và biến phụ thuộc; Gợi mở cấu trúc của toàn bài; Gợi mở quan hệ giữa các biến và kết quả của giả thuyết; Giới hạn trong 10-15 từ, đặc biệt là 05 kí tự đầu, để tăng khả năng xuất hiện trong mục tìm kiếm của bài báo; Sử dụng chính xác ngữ pháp và viết hoa các từ trong tiêu đề, bao gồm mọi danh từ, động từ, đại từ, tính từ và trạng từ; Không sử dụng dấu chấm than; Không sử dụng ngôn ngữ báo chí với những tính từ mang tính cảm xúc.

	2
	Tên tác giả và địa chỉ liên hệ
	- Bắt buộc có. Thông tin tác giả và địa chỉ liên hệ bảo đảm chính xác, thông thường gồm họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ cơ quan. Việc cung cấp những thông tin này bảo đảm quyền tác giả và giúp cho quá trình phản biện, đăng bài được thuận lợi.

	3
	Tóm tắt
	- Bắt buộc có và phải theo quy định của ban biên tập, độ dài khoảng 150-250 từ (tương đương 6-7 câu).

- Cấu trúc tóm tắt thường gồm các phần: vấn đề nghiên cứu, mục đích nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết quả chính, hàm ý và hạn chế của bài báo.

- Dấu hiệu nhận biết phần tóm tắt chưa tốt
: Phần kiến thức nền và bối cảnh quá dài; Sử dụng trích dẫn; Sử dụng dấu chấm lửng hoặc viết câu không hoàn chỉnh; Sử dụng các từ ngữ thiên về cảm xúc hoặc mang sắc thái mạnh.

	4
	Từ khoá
	- Bắt buộc có và phải tuân theo quy định của tạp chí. Từ khoá là những từ/cụm từ mô tả về nội dung, phạm vi nghiên cứu của bài báo. Một số tạp chí cung cấp danh sách các từ khoá cho tác giả chọn bài báo của mình; một số khác cho phép tác giả tự nhập từ khoá của mình
.

	5
	Giới thiệu
	- Bắt buộc có và nên ngắn gọn song phải đầy đủ thông tin. Phần giới thiệu chỉ nên chiếm tối đa 1/7 đến 1/5 số trang của bài báo và trình bày theo cấu trúc “tam giác ngược” hay nói cách khác “đi từ cái chung đến cụ thể” theo thứ tự sau đây
:

+ Thông tin chung về lĩnh vực nghiên cứu;

+ Vấn đề nghiên cứu và tầm quan trọng của vấn đề đó;

+ Tóm lược các kết quả nghiên cứu liên quan trong lĩnh vực;

+ Mục đích của nghiên cứu này là gì.

- Lưu ý:

+ Tránh liệt kê từng nghiên cứu theo thời gian hay từng tác giả khi tóm lược kết quả nghiên cứu, nên trình bày thông tin theo nhóm công trình nghiên cứu.

+ Lựa chọn tài liệu tham khảo và trích dẫn tài liệu tham khảo rõ ràng sẽ trở thành minh chứng hỗ trợ cho các ý kiến nhận xét tổng quan của tác giả bài báo.

+ Mục đích nghiên cứu được khẳng định rõ ràng, logic.

+ Không tập trung vào tiểu tiết như giải thích thuật ngữ.

	6
	Tổng quan
	- Bắt buộc có để cung cấp nội dung cơ bản của chủ đề nghiên cứu, xác định được khoảng trống nghiên cứu, thuyết phục người đọc về đóng góp của nghiên cứu.

- Cấu trúc phần tổng quan có các phần sau đây
:

+ Giới thiệu nền tảng/bối cảnh nghiên cứu.

+ Giới thiệu về các nghiên cứu liên quan, các lý thuyết/mô hình liên quan đến chủ đề.

+ Giới thiệu mô hình nghiên cứu (thường thể hiện dưới dạng hình vẽ, phương trình)

+ Đưa ra các giả thuyết.

	7
	Phương pháp nghiên cứu
	- Băt buộc có và được xem là một trong những phần quan trọng nhất của một bài báo khoa học. Việc sử dụng phương pháp nghiên cứu chính là trả lời cho câu hỏi “Tác giả đã làm gì để thực hiện nghiên cứu?”; “Cách thức triển khai nghiên cứu như thế nào?”.

- Cấu trúc phần phương pháp nghiên cứu có các phần sau đây
:

+ Giới thiệu về nguồn lấy dữ liệu, mẫu và quần thể.

+ Giới thiệu về quy trình lấy dữ liệu.

+ Giới thiệu về thang đo.

+ Phương pháp phân tích (nguồn gốc của phương pháp, điều chỉnh (nếu có) trong bài, giải thích tại sao phương pháp lại phù hợp với dữ liệu của bài).

	8
	Kết quả
	- Bắt buộc có. Kết quả nghiên cứu, các ý kiến phân tích, nhận xét, bàn luận được đề cập ở phần này. 

- Những điều nên làm:

+ Trình bày các kết quả nghiên cứu ngắn gọn, chính xác, khách quan. Các tiểu mục trong phần kết quả cần được sắp xếp tương ứng với cấu trúc phần phương pháp luận và câu hỏi nghiên cứu đã trình bày trước đó. 

+ Sử dụng kênh hình (số liệu, biểu đồ, ...) để minh hoạ thêm các phát hiện, được đánh số thứ tự cụ thể và có tiêu đề.

- Những điều không nên làm:

+ Hạn chế trích dẫn các nhận xét, thảo luận và kết quả của các nghiên cứu khác.

+ Không đưa vào những kết quả, phát hiện không được như mong đợi.

+ Không liệt kê, mô tả thông tin đã có trong kênh hình, chỉ nên chọn lọc thông tin tiêu biểu để phân tích, nhận xét.

+ Văn phong dài dòng.

	9
	Thảo luận và Kết luận

	- Bắt buộc có và thể hiện các phát hiện chính, kết luận chính của bài báo, hướng nghiên cứu tiếp theo (nếu có). Một số bài báo có thể gộp hoặc tách riêng phần thảo luận và phần kết luận.

- Những điều nên làm:

+ Đối với phần thảo luận: Nêu những phát hiện chính trong nghiên cứu; Nêu ý nghĩa của các phát hiện trong nghiên cứu; Liên hệ những phát hiện trên đến kết quả của các nghiên cứu trước đó; Nêu ra hạn chế của những phát hiện trong nghiên cứu; Giải thích, diễn giải cho những kết quả mới; Đề xuất các hướng nghiên cứu trong tương lai.

+ Đối với phần kết luận: Nêu lại giả thuyết/câu hỏi nghiên cứu; Nêu lại những phát hiện chính trong nghiên cứu; Đưa ra các đóng góp của nghiên cứu về tri thức và bằng chứng cho lĩnh vực nghiên cứu; Nêu rõ các hạn chế của nghiên cứu; Đưa ra các hướng nghiên cứu trong tương lai và các hàm ý/khuyến nghị thực tiễn.

- Những điều không nên làm:

+ Đối với phần thảo luận: Lặp lại số liệu thống kê từ phần kết quả; Đưa ra kết quả mới hoặc dữ liệu chưa được trình bày trong phần kết quả nghiên cứu; Không bàn luận về giới hạn và hàm ý của các kết quả; Không liên hệ được kết quả với những nghiên cứu đã có; Nêu các vấn đề không liên quan đến nghiên cứu; đưa ra lập luận và kết luận không có cơ sở.

+ Đối với phần kết luận: Nhắc lại những câu đã có ửo trong phần tóm tắt và mở đầu (giới thiệu); Không đưa ra kết luận mà chỉ tóm tắt lại nghiên cứu; Đưa ra các lập luận mới; Nêu ra các dữ liệu mới; Không đưa vào câu hỏi nghiên cứu của bạn; Không nêu được kết quả của chính bạn.

	10
	Lời cảm ơn
	- Bắt buộc có và để cám ơn cá nhân, tổ chức đã giúp đỡ hoàn thành nghiên cứu, được đặt sau phần kết luận.

	11
	Tài liệu tham khảo.
	- Bắt buộc có và nên lựa chọn tài liệu tham khảo từ các tạp chí, NXB được xếp hạng cao sẽ giúp cho thông tin tham khảo có giá trị hơn.

	12
	Kênh hình
	- Có hoặc không. Trường hợp bài báo có sử dụng kênh hình (tranh ảnh, biểu đồ, bản đồ, sơ đồ, bảng số liệu thống kê, ...) cần đặt tên, số thứ tự cho kênh hình và có trích dẫn rõ ràng.

	13
	Phụ lục
	- Có hoặc không. Trường hợp bài báo có sử dụng phụ lục cần đặt cần đặt tên, số thứ tự cho phụ lục và có trích dẫn rõ ràng.

	14
	Đóng góp của tác giả
	- Có hoặc không. Việc ghi nhận đóng góp của tác giả là một yêu cầu mới do một số nhà xuất bản thực hiện
.

	15
	Danh mục viết tắt, kí hiệu
	- Có hoặc không. Trường hợp bài báo có viết tắt thì chúng cần được liệt kê, giải thích trong mục này. Mỗi kí hiệu, từ/cụm từ viết tắt trình bày trên một dòng. Tuy nhiên, nên hạn chế viết tắt trong bài báo khoa học.


(Nguồn: Tổng hợp, phân tích từ Nguyễn Đăng Bình – Nguyễn Văn Dự (2010), Phương pháp nghiên cứu khoa học & Phạm Hiệp (chủ biên) (2022), Từng bước nhập môn nghiên cứu khoa học xã hội).

Bảng 7.19 đã hệ thống hoá rất khoa học, logic các yếu tố cấu thành của một bài báo khoa học và giúp tác giả trả lời câu hỏi “Bài báo khoa học gồm những phần nào?”; “Để hoàn thành từng phần của bài bào khoa học cần lưu ý những kỹ năng nào”?. Trong một bài báo khoa học, các phần quan trọng nhất là 5 (giới thiệu), 6 (tổng quan), 7 (Phương pháp nghiên cứu), 8 (Kết quả), 9 (Thảo luận và Kết luận), được tuân thủ cấu trúc thông dụng của bài báo quốc tế (tiếng Anh gọi là cấu trúc IMRAD, nghĩa là Introduction, Methods, Result, And, Discussion). Các phần quan trọng này thường được vận dụng linh hoạt dưới 04 loại cơ bản
 khi viết một bài báo khoa học:

- Loại 1: bao gồm 05 phần, lần lượt là giới thiệu, tổng quan nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết quả, thảo luận và kết luận. Đây là loại cấu trúc phổ biến nhất. 

- Loại 2: ghép phần giới thiệu và tổng quan nghiên cứu thành một loại duy nhất. Loại bài báo này thường rơi vào trường hợp bài nghiên cứu thuộc nhóm nghiên cứu khám phá, do đó không có quá nhiều nền tảng lý thuyết, nên tác giả sẽ tích hợp một số nội dung đáng ra thuộc tổng quan nghiên cứu vào thẳng phần giới thiệu.

- Loại 3: Tách phần thảo luận và kết luận thành hai phần riêng biệt. Nhiều tác giả ghép hai phần này làm một, nhưng nhiều người lại thích tách ra làm hai.

- Loại 4: Phần kết quả và phần thảo luận thuộc phần thảo luận và kết luận được ghép vào làm một. Thường những bài viết theo loại này là bài định tính khi phần kết quả và thảo luận thường được đưa vào cùng một phần, lẫn với nhau.

c. Về văn phong bài báo khoa học

Trong khoa học, thông thường mỗi câu văn sẽ biểu đạt một ý tưởng. Tuy nhiên, lỗi văn phong thường gặp là câu văn quá dài (nhiều hơn một ý trong câu) hoặc câu quá ngắn (thiếu chủ ngữ hoặc động từ)
, hoặc lạm dụng quá nhiều liên từ (và, hoặc, nhưng, ...) để ghép nối những ý tưởng riêng rẽ thành một câu. Một câu văn được tạo thành bởi nhiều từ và việc lựa chọn từ ngữ cần phù hợp với bối cảnh bài báo, phù hợp chuyên ngành, đơn giản, chính xác, hạn chế việc sử dụng những từ, cụm từ mang nghĩa chung chung như “khá nhiều, rất lớn, một ít, ...”. Mỗi đoạn văn được tạo nên bởi nhiều câu và cũng cần bảo đảm tính khoa học, chính xác, rõ ràng về ngữ pháp, nội dung và ý nghĩa của đoạn. Cấu trúc của một khổ câu/đoạn văn gồm
:

- Câu chủ đề: Làm rõ ý chính của toàn đoạn văn phía sau, đưa ra kiến thức nền hoặc là cơ sở chuyển ý từ nội dung của đoạn văn phía trước.

- Thân đoạn: Phát triển ý chính đã nêu trong câu chủ đề bằng cách sử dụng phương pháp lập luận, nêu dẫn chứng, lấy ví dụ, phân tích sâu hoặc các phương pháp khác.

- Kết đoạn: Tóm tắt lại ý chính của đoạn văn hoặc đưa ra cầu nối cho đoạn văn tiếp theo.

Khi viết đoạn văn không nhất thiết phải đủ cả ba phần này song phải đủ thân đoạn (theo lối diễn dịch hoặc quy nạp).

Cấu trúc của một bài báo khoa học cần phải được tuân thủ cấu trúc câu, đoạn, toàn bài. Điều này thể hiện rõ chuẩn mực, phong cách khoa học của bài báo và phản ánh khả năng tư duy khoa học của tác giả.

d. Về trình bày thông tin trong bài báo khoa học

Thông tin khoa học thường tồn tại dưới dạng kênh chữ và kênh hình (bảng số liệu thống kê, biểu đồ, bản đồ, lược đồ). Bởi vậy, khi trình bày thông tin về kết quả nghiên cứu có thể phối hợp linh hoạt các hình thức trình bày khác nhau, tất nhiên phải tính đến sự phù hợp với mục, tiểu mục nghiên cứu, dung lượng, tính logic. Lưu ý đến việc đánh số thứ tự và đặt tên cho kênh hình, đơn vị của thông tin trong kênh hình (ví dụ bảng 7.20 trong mục này, được hiểu là bảng 20 của chủ đề 7), kỹ năng phân tích và nhận xét kênh hình, mối quan hệ với kênh chữ.

Ví dụ: Phân tích các thông tin khoa học trong bảng sau:

Bảng 1. Tổng hợp kế hoạch giáo dục cấp THPT

	Nội dung giáo dục
	Số tiết/năm học/lớp

	Môn học bắt buộc


	Ngữ văn 
	105

	
	Toán 
	105

	
	Ngoại ngữ 1 
	105

	
	Giáo dục thể chất
	70

	
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	35

	Môn học lựa chọn 

	Nhóm môn khoa học xã hội 
	Lịch sử
	70

	
	Địa lí
	70

	
	Giáo dục kinh tế và pháp luật
	70

	Nhóm môn khoa học tự nhiên 
	Vật lí
	70

	
	Hoá học
	70

	
	Sinh học
	70

	Nhóm môn công nghệ và nghệ thuật
	Công nghệ
	70

	
	Tin học
	70

	
	Âm nhạc
	70

	
	Mĩ thuật
	70

	Chuyên đề học tập lựa chọn (3 cụm chuyên đề)
	105

	Hoạt động giáo dục bắt buộc
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 
	105

	Nội dung giáo dục của địa phương
	35

	Môn học tự chọn 

	Tiếng dân tộc thiểu số 
	105

	Ngoại ngữ 2
	105

	Tổng số tiết học/năm học (không kể các môn học tự chọn)
	1015

	Số tiết học trung bình/tuần (không kể các môn học tự chọn)
	29


Một số phân tích về cách trình bày thông tin trong bảng trên như sau:

Tên bảng đặt phía trên của bảng (nguyên tắc “bảng trên, hình dưới” nghĩa là đối với một bảng bất kỳ thì tên bảng luôn đặt ở phía trên của bảng, còn đối với một hình bất kỳ thì tên hình luôn đặt ở phía dưới của hình).

Số thứ tự bảng: 1

Tên bảng: Tổng hợp kế hoạch giáo dục cấp THPT

Đơn vị: Số tiết/năm học/lớp

Nội dung bảng: Số tiết/năm học của từng môn học/hoạt động giáo dục cấp THPT trong chương trình GDPT 2018.

e. Về trích dẫn cho bài báo khoa học

Kỹ năng trích dẫn thông tin là việc tác giả diễn đạt lại các khái niệm, định nghĩa, số liệu thống kê, ... được lấy từ các nguồn tài liệu tham khảo. Việc tuân thủ kĩ năng trích dẫn bảo đảm nguồn gốc xuất xứ của thông tin trong nghiên cứu là xác thực, khoa học, thuyết phục và thể hiện đạo đức, thái độ của nhà nghiên cứu, được xem là một tiêu chí quan trọng đánh giá tính nghiêm túc, trung thực của một công trình khoa học. Dưới đây là một số kỹ thuật trình bày trích dẫn:

- Liệt kê tên tác giả và năm xuất bản (trong ngoặc đơn) ngay sau phần trích dẫn, ví dụ “Phạm Hiệp và cộng sự (2022)”. Lưu ý danh sách tài liệu tham khảo được sắp xếp theo A,B,C, ... của tên tác giả thứ nhất tài liệu. Kiểu trích dẫn này sử dụng phổ biến trong các công trình khoa học.

- Đánh số nhỏ bên trên tên tác giả (ví dụ Bộ GD&ĐT2), số 2 này thể hiện thứ tự của tài liệu trích dẫn trong danh mục tài liệu tham khảo.

- Sử dụng dấu ngoặc vuông (ví dụ [8]), số 8 này thể hiện thứ tự của tài liệu trích dẫn trong danh mục tài liệu tham khảo. Trường hợp nhiều hơn một tài liệu tham khảo được trích dẫn ở trong ngoặc thì sử dụng thêm dấu gạch ngang nối số đầu và số cuối (ví dụ [8-10] tương đương với [8,9,10]).

- Sử dụng Footnote: Nội dung trích dẫn được ghi cụ thể ở ngay dưới trang tương ứng và tổng kết lại ở danh mục tài liệu tham khảo theo trật tự A,B,C tên tác giả đối với tác giả là người Việt Nam và theo họ đối với tác giả là người nước ngoài. Phần Footnote cần chỉ chính xác số trang mà công trình trích dẫn.

- Trích dẫn từ Website: Thông thường một công trình khoa học nên hạn chế tối đa việc trích dẫn nguồn từ website. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp cần dữ liệu để bổ sung, chứng minh một lập luận nào đó cho nghiên cứu mà tác giả phải trích dẫn nguồn từ website thì cách trích dẫn như sau: Họ và tên tác giả (nhóm tác giả), tên bài, địa chỉ truy cập Internet kèm theo tên cơ quan quản lý website, ngày tháng năm đăng bài, ngày tháng năm truy cập website. Lưu ý lựa chọn website uy tín, chính thống, độ tin cậy cao.
Xác định được các tiêu chí để đánh giá bài báo là một gợi ý rất quan trọng để người nghiên cứu tránh được các lỗi thường gặp khi viết một bài báo khoa học, viết bài chắc chắn, thuyết phục và khoa học hơn.

Bảng 6.20. Hệ thống các câu hỏi nghiên cứu/tiêu chí thường sử dụng để đánh giá bài báo khoa học

	Phần
	Câu hỏi thường gặp

	Tiêu đề, tóm tắt, tài liệu tham khảo
	- Tiêu đề nghiên cứu có cung cấp nhiều thông tin và phản ánh được nội dung nghiên cứu hay không?

- Mục tiêu của nghiên cứu đã rõ ràng chưa?

- Nó có thể hiện được rõ ràng rằng nghiên cứu này tìm ra kết quả gì và mô tả được nội dung nghiên cứu hay không?

- Tài liệu tham khảo có:

+ Liên quan tới nghiên cứu không?

+ Có tính cập nhật không?

+ Được trích dẫn đúng cách hay chưa?

+ Có bao gồm các nghiên cứu quan trọng nhất chủ đề/lĩnh vực này hay chưa?

	Mở đầu/Tổng quan
	- Đã thể hiện được rõ ràng rằng chủ đề này đã được nghiên cứu như thế nào chưa?

- Câu hỏi nghiên cứu đã được thể hiện rõ ràng hay chưa?

- Câu hỏi nghiên cứu có phù hợp không xét trong bối cảnh những gì đã được nghiên cứu về chủ đề này?

	Phương pháp
	- Quá trình lựa chọn khách thể đã rõ ràng chưa?

- Các biến có được định nghĩa và đo lường một cách phù hợp hay không?

- Phương pháp nghiên cứu có đáng tin cậy hay không?

- Phần này đã được trình bày đủ chi tiết để người khác có thể tái lập nghiên cứu chưa?

	Kết quả
	- Dữ liệu có được trình bày phù hợp?

+ Bảng và các biểu đồ có liên quan không và có được trình bày rõ ràng không?

+ Có sử dụng đơn vị phù hợp chưa? Cách làm tròn, trình bày số thập phân đã thống nhất chưa?

+ Tiêu đề, hàng, cột đã được đặt tên đúng và rõ ràng chưa?

+ Các danh mục đã được nhóm một cách phù hợp chưa?

- Phần viết có bổ sung thêm gì về dữ liệu không hay chỉ lặp lại những thông tin trong bảng biểu?

- Có thể hiện rõ ràng rằng kết quả nào có ý nghĩa thống kê hay không?

- Có thể hiện rõ kết quả nào mang ý nghĩa thực tiễn không?

	Thảo luận và kết luận
	- Kết quả có được thảo luận từ nhiều góc độ và được đặt vào bối cảnh mà không bị diễn giải quá mức hay không?

- Kết luận có trả lời được câu hỏi ở mục tiêu nghiên cứu hay không?

- Kết luận có được hỗ trợ bởi tài liệu tham khảo hoặc kết quả hay không?

- Các giới hạn của nghiên cứu có nghiêm trọng không? Hay có thể được coi là cơ hội để tiến hành các nghiên cứu sâu hơn trong tương lai?

	Tổng thể bài báo
	- Thiết kế của nghiên cứu có phù hợp để trả lời được mục tiêu nghiên cứu không?

- Nghiên cứu này bổ sung gì vào những hiểu biết đã có về chủ đề này?

- Những lỗi chính của nghiên cứu này là gì?

- Nội dung của cả bài viết có thống nhất hay không?


(Nguồn: Phạm Hiệp (chủ biên) (2022), Từng bước nhập môn nghiên cứu khoa học xã hội, tr268-270)

2.3.2. Kỹ năng nghiên cứu đề tài NCKH các cấp

Đề tài NCKH là một trong những hình thức tổ chức triển khai một nghiên cứu khoa học. Đề tài NCKH rất đa dạng về loại hình (đề tài nghiên cứu cơ bản, đề tài nghiên cứu ứng dụng, đề tài nghiên cứu dự báo), phong phú về nội dung (khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ...) và có nhiều cấp quản lý (cấp cơ sở, cấp bộ, cấp nhà nước). Dưới góc độ quản lý, đề tài NCKH các cấp gồm:

- Đề tài NCKH cấp cơ sở giải quyết những vấn đề trực tiếp trong chuyên môn của cơ sở hoặc của ngành.

- Đề tài NCKH cấp bộ giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên ngành, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ chuyên môn của ngành cho sự tiến bộ chung.

- Chương trình khoa học cấp quốc gia nghiên cứu các chiến lược phát triển kinh tế, văn hoá, khoa học công nghệ quốc gia, được chia thành nhiều đề tài cấp nhà nước và giao cho các cơ sở, các nhà khoa học của từng ngành phù hợp thực hiện.

Ba loại đề tài NCKH này vừa khác nhau về cấp quản lý vừa khác nhau về phạm vi nghiên cứu và ứng dụng.

Hằng năm, GV thường phải thực hiện nhiệm vụ NCKH dưới dạng đề tài NCKH hoặc sáng kiển kinh nghiệm. Mặc dù đều xuất phát từ thực tiễn dạy học, giáo dục HS và việc thực hiện các dạng NCKH này đều thực hiện nhiệm vụ cải tiến, tạo ra cái mới nhằm thay đổi hiện trạng, mang lại hiệu quả cao trong công việc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của nhà trường nhưng đề tài NCKH và sáng kiến kinh nghiệm vẫn có những điểm khác nhau cơ bản.

Bảng 6.21. Sự khác biệt giữa sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKH

	Tiêu chí
	Sáng kiến kinh nghiệm
	Đề tài NCKH

	Căn cứ
	Xuất phát từ thực tiễn và được lý giải bằng lý lẽ mang tính chủ quan.
	Xuất phát từ thực tiễn và được lý giải dựa trên các căn cứ mang tính khoa học.

	Quy trình
	Mang tính kinh nghiệm của mỗi cá nhân.
	Có quy trình rõ ràng, mang tính khoa học, phổ biến, áp dụng cho mọi người nghiên cứu.

	Nội dung nghiên cứu
	Chủ yếu là những nghiên cứu định tính, mang tính chủ quan.
	Nghiên cứu định tính và định lượng, mang tính khách quan.


(Nguồn: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2017), Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III, tr178)

 Thực hiện một đề tài NCKH, GV phải thực nghiệm, xử lý các số liệu, phân tích, nhận xét, đưa ra các đánh giá dựa trên số liệu theo phương pháp toán học, tăng độ tin cây, thuyết phục cho đề tài. Yêu cầu của một đề tài NCKH thường cao hơn sáng kiến kinh nghiệm. Một sáng kiến kinh nghiệm trở thành đề tài NCKH đòi hỏi GV phải lý giải dựa trên căn cứ khoa học. Để thực hiện NCKH hiệu quả, đòi hỏi GV phải có chuyên môn vững, có kinh nghiệm về lĩnh vực giáo dục, đào tạo, có hiểu biết cơ bản về lý luận, phương pháp nghiên cứu cụ thể và được sự hỗ trợ về cơ sở vật chất, tạo điều kiện về cơ chế, … của cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, dù là thực hiện nghiên cứu, ứng dụng kết quả NCKH theo hình thức của một đề tài NCKH hay sáng kiến kinh nghiệm thì hoạt động này có vai trò rất lớn đối với GV, HS và nhà trường, đặc biệt trong bối cảnh nước ta đang thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo.

Sự thành thạo trong nghiên cứu đề tài NCKH các cấp chính là sự nắm vững các kĩ năng nghiên cứu. Kĩ năng nghiên cứu là điều kiện rất quan trọng để thực hiện thành công các công trình NCKH. Thông thường, các ý tưởng về đề tài NCKH xuất hiện trong quá trình con người nói chung và GV nói riêng giải quyết các công việc thực tế hoặc khi nghiên cứu lý thuyết, trao đổi, hội thảo cũng có thể nảy sinh ý tưởng khoa học. GV không phải là người nghiên cứu chuyên nghiệp, công việc chính là dạy học bởi vậy, việc phát triển kỹ năng NCKH cần được thực hiện thường xuyên, cụ thể với từng mức độ khác nhau.

Theo tiến trình nghiên cứu một đề tài NCKH, đòi hỏi GV phải có kĩ năng từ lên ý tưởng, viết đề xuất đề tài, viết thuyết minh đề tài, triển khai đề tài, hoàn thành và trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài. Tuỳ thuộc theo từng cấp độ, phạm vi nghiên cứu và ứng dụng đòi hỏi GV cần có kĩ năng nghiên cứu ở các mức độ khác nhau. 

Kỹ năng NCKH là khả năng thực hiện thành công các công trình khoa học trên cơ sở nắm vững các quan điểm phương pháp luận, sử dụng thành thạo phương pháp và kĩ thuật nghiên cứu
. Để triển khai nghiên cứu đề tài NCKH các cấp, đối với GV cần phải hình thành, rèn luyện các nhóm kĩ năng cơ bản sau đây:

- Nhóm kỹ năng nắm vững lý luận khoa học và phương pháp luận nghiên cứu. Ở nhóm này, kĩ năng nghiên cứu thể hiện ở việc phát hiện đề tài, xây dựng chiến lược và chiến thuật nghiên cứu. Chẳng hạn, thông qua quan sát và thực tế làm việc, GV có thể phát triển vấn đề khoa học (ý tưởng khoa học)
: Ý tưởng của các đề tài được xây dựng trên cơ sở:

+ Phát hiện ra một hiện tượng lạ chưa từng thấy và chưa có ai nghiên cứu, chưa có tài liệu nào trình bày.

+ Phát hiện những thiếu sót, sự không hoàn thiện của lý thuyết hiện có.

+ Phát hiện mâu thuẫn của các trường phái lý thuyết. Từ các mâu thuẫn này có thể tìm thấy một hướng nghiên cứu mới tốt hơn.

+ Phát hiện mâu thuẫn giữa lý thuyết với thực tế. Sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn tạo ra khoảng cách không thể chấp nhận được.

+ Phát hiện sự bế tắc của các phương pháp hiện có, bằng cách làm cũ không tạo được hiệu quả công việc, cần phải có các phương pháp hành động mới.

+ Phát hiện sự phát triển chậm chạp của thực tế. Tức là cuộc sống đang dậm chân tại chỗ do nhiều ngyên nhân, cần tìm tòi các nguyên nhân đó để đề xuất các giải pháp hành động thích hợp.

Đồng thời, ở nhóm kĩ năng này, GV cần rèn luyện để biết cách xác định các cách tiếp cận đối tượng, các quan điểm giải quyết vấn đề, lập đề cương, xây dựng giả thuyết, phát hiện tính mới.

- Nhóm kĩ năng sử dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu cụ thể. GV phải nắm vững các phương pháp nghiên cứu trong phạm vi chuyên môn, trong dạy học và giáo dục và vận dụng linh hoạt trong nghiên cứu của mình. Các kĩ năng của nhóm này gồm tìm kiếm tài liệu, sử dụng phương pháp nghiên cứu để tìm ra kết quả và suy luận để khái quát lý thuyết, quy luật khoa học.

- Nhóm kĩ năng sử dụng kĩ thuật nghiên cứu. Đòi hỏi GV thành thạo trong sử dụng các phương tiện, công cụ kĩ thuật để tìm kiếm, thu thập, xử lý và trình bày thông tin khoa học. Việc thu thập thông tin có thể thông qua quan sát, khảo sát, điều tra hay phỏng vấn sâu thông qua sử dụng thiết bị máy móc, tra cứu tài liệu hoặc thực địa. Xử lý thông tin đòi hỏi GV phải thành thạo một số thiết bị công nghệ hỗ trợ. Trình bày thông tin phải tuân thủ theo quy định.

Ví dụ: Phỏng vấn GV về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và giáo dục HS thông qua môn Toán ở trường THPT

- Hình thức: Phỏng vấn trực tiếp

- Địa điểm: Trường THPT A

- Thời gian phỏng vấn: Ngày 20/04/2023

- Quá trình phỏng vấn: Giới thiệu, làm quen/Đặt câu hỏi/Ghi âm (nếu cần, nhưng phải xin phép người được phỏng vấn)/Ký đơn đồng thuận (nếu có)/Lời cảm ơn.

- Nội dung phỏng vấn: Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và giáo dục HS thông qua môn Toán ở trường THPT, những thuận lợi, khó khăn và đề xuất biện pháp.

- Sản phẩm: Bản ghi âm (cần phải xin phép) hoặc bản ghi chép trên giấy/máy tính.

2.4. Phương pháp, hình thức ứng dụng kết quả NCKH trong giáo dục HS THPT
Những NCKH có tính khả thi, kết quả tốt, mang lại hiệu quả thiết thực cho các hoạt động giáo dục HS tiểu học, nhà trường có thể triển khai áp dụng kết quả nghiên cứu trong và ngoài nhà trường bằng nhiều phương pháp, hình thức khác nhau:

- Hoạt động seminar: Đây là hoạt động trao đổi, chia sẻ diễn ra trong thời gian ngắn (thường khoảng 2-3 giờ/1 buổi seminat), dưới hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Ở những buổi này, thường sẽ dành nhiều thời gian cho việc hướng dẫn, các bước tiến hành một NCKH.

- Tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên: Các kết quả NCKH được đánh giá, phân loại và lựa chọn để thiết kế thành các nội dung bồi dưỡng, tập huấn khác nhau. Nên chia nhỏ nội dung tập huấn, bồi dưỡng để hướng dẫn kĩ hơn cho GV về kĩ năng, thời gian thực hành. Kết hợp đa dạng các hình thức bồi dưỡng, tập huấn như trực tiếp, trực tuyến, hay qua tham quan, thực tế chuyên môn. Lực lượng bồi dưỡng, tập huấn có thể là tổ trưởng chuyên môn, GV am hiểu về nội dung đề tài khoa học hoặc nhà khoa học (chủ thể của công trình nghiên cứu). Nội dung các khoá tập huấn, bồi dưỡng hướng đến những vấn đề cấp thiết trong giáo dục, đào tạo nhằm vận dụng vào các hoạt động dạy học theo Chương trình GDPT 2018, sử dụng sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS.

- Chuyển giao, hướng dẫn KHKT cho HS. Đây cũng là một phương pháp, hình thức ứng dụng kết quả NCKH trong giáo dục HS được quy định trong Công văn 3089/BGDĐT-GDTrH về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học. Hoạt động này dành cho những HS có năng lực, sở thích và hứng thú với các hoạt động tìm tòi, khám phá khoa học, kỹ thuật giải quyết các vấn đề thực tiễn; thông qua quá trình tổ chức dạy học các bài học STEM và hoạt động trải nghiệm STEM phát hiện các học sinh có năng khiếu để bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, kĩ thuật. Hoạt động nghiên cứu khoa học, kĩ thuật được thực hiện dưới dạng một đề tài/dự án nghiên cứu bởi một cá nhân hoặc nhóm hai thành viên, dưới sự hướng dẫn của GV hoặc nhà khoa học có chuyên môn phù hợp. Dựa trên tình hình thực tiễn, có thể định kỳ tổ chức ngày hội STEM hoặc cuộc thi khoa học, kỹ thuật tại đơn vị để đánh giá, biểu dương nỗ lực của GV và HS trong việc tổ chức dạy và học, đồng thời lựa chọn các đề tài/dự án nghiên cứu gửi tham gia cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp trên.

HS tham gia học tập trên cơ sở tự nguyện, có năng lực, sở thích và hứng thú với các hoạt động tìm tòi, khám phá khoa học, kỹ thuật giải quyết các vấn đề thực tiễn; chú trọng phát hiện các HS có năng lực và sở thích thông qua quá trình tổ chức dạy học bài học STEM và các hoạt động trải nghiệm STEM. Lựa chọn đề tài/dự án nghiên cứu khoa học, kĩ thuật phù hợp với học sinh hoặc nhóm HS trên cơ sở đáp ứng quy định tại Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
.

Việc ứng dụng kết quả NCKH trong giáo dục HS thông qua hình thức này đòi hỏi GV phải có các kỹ năng để hướng dẫn HS phát hiện tình huống và những vấn đề thường gặp trong cuộc sống. Chẳng hạn như dẫn dắt HS vào những tình huống có vấn đề, hướng dẫn HS nhận dạng những tranh luận, vướng mắc của cuộc sống, phát hiện điểm mạnh và điểm yếu ở các tình huống thường gặp trong cuộc sống, đề xuất, khuyến nghị nếu có, .... Từ đó xác định vấn đề nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu và sự phù hợp của vấn đề nghiên cứu với năng lực, sở trường của HS, đặt tên đề tài. Đồng thời, GV phải có kỹ năng hướng dẫn HS vận dụng kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm để hoàn thành báo cáo nghiên cứu khoa học, thông qua các khâu từ lập đề cương nghiên cứu, tiến hành nghiên cứu và viết báo cáo, trình bày kết quả nghiên cứu.

GV căn cứ vào chương trình các môn học/hoạt động giáo dục, thực tế giảng dạy, giáo dục tại nhà trường và có thể tham khảo các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể cũng như chuyên sâu trong cuộc thi KHKT cấp quốc gia hiện nay để quá trình hướng dẫn HS NCKH được hiệu quả.

Bảng 6.22. Các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể và chuyên sâu trong cuộc thi KHKT cấp quốc gia cho HS THCS, THPT

	STT
	Lĩnh vực
	Lĩnh vực chuyên sâu

	1
	Khoa học động vật
	Hành vi; Tế bào; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và di truyền; Dinh dưỡng và tăng trưởng; Sinh lý; Hệ thống và tiến hóa;…

	2
	Khoa học xã hội và hành vi
	Điều dưỡng và phát triển; Tâm lý; Tâm lý nhận thức; Tâm lý xã hội và xã hội học;...

	3
	Hóa Sinh
	Hóa-Sinh phân tích; Hóa-Sinh tổng hợp; Hóa-Sinh-Y; Hóa-Sinh cấu trúc;...

	4
	Y Sinh và khoa học Sức khỏe
	Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tễ học; Dinh dưỡng; Sinh lý học và Bệnh lý học;...

	5
	Kỹ thuật Y Sinh
	Vật liệu Y Sinh; Cơ chế Sinh học; Thiết bị Y sinh; Kỹ thuật tế bào và mô; Sinh học tổng hợp;..,

	6
	Sinh học tế bào và phân tử
	Sinh lý tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học thần kinh;...

	7
	Hóa học
	Hóa phân tích; Hóa học trên máy tính; Hóa môi trường; Hóa vô cơ; Hóa vật liệu; Hóa hữu cơ; Hóa Lý;...

	8
	Sinh học trên máy tính và Sinh-Tin
	Kỹ thuật Y sinh; Dược lý trên máy tính; Sinh học mô hình trên máy tính; Tiến hóa sinh học trên máy tính; Khoa học thần kinh trên máy tính; Gen;...

	9
	Khoa học Trái đất và Môi trường
	Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước;...

	10
	Hệ thống nhúng
	Kỹ thuật mạch; Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm biến; Gia công tín hiệu;...

	11
	Năng lượng: Hóa học
	Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Phát triển tế bào nhiên liệu và pin; Vật liệu năng lượng mặt trời;.,.

	12
	Năng lượng: Vật lý
	Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió;...

	13
	Kỹ thuật cơ khí
	Kỹ thuật hàng không và vũ trụ; Kỹ thuật dân dụng; Cơ khí trên máy tính; Lý thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kỹ thuật gia công công nghiệp; Kỹ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải;...

	14
	Kỹ thuật môi trường
	Xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lý chất thải và tái sử dụng; Quản lý nguồn nước;...

	15
	Khoa học vật liệu
	Vật liệu sinh học; Gốm và Thủy tinh; Vật liệu composite; Lý thuyết và tính toán; Vật liệu điện tử, quang và từ; Vật liệu nano; Pô-li-me;...

	16
	Toán học
	Đại số; Phân tích; Rời rạc; Lý thuyết Game và Graph; Hình học và Tô pô; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê;...

	17
	Vi Sinh
	Vi trùng và kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh môi trường; Kháng sinh tổng hợp; Vi-rút;...

	18
	Vật lý và Thiên văn
	Thiên văn học và Vũ trụ học; Vật lý nguyên tử; phân tử và quang học; Lý - Sinh; Vật lý trên máy tính; Vật lý thiên văn; Vật liệu đo; Từ, Điện từ và Plasma; Cơ học; Vật lý hạt cơ bản và hạt nhân; Quang học; La-de; Thu phát sóng điện từ; Lượng tử máy tính; Vật lý lý thuyết;...

	19
	Khoa học Thực vật
	Nông nghiệp; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và sinh sản; Tăng trưởng và phát triển; Bệnh lý thực vật; Sinh lý thực vật; Hệ thống và tiến hóa;...

	20
	Rô bốt và máy thông minh
	Máy sinh học; Lý thuyết điều khiển; Rô bốt động lực;...

	21
	Phần mềm hệ thống
	Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sở dữ liệu; Hệ điều hành; Ngôn ngữ lập trình;...

	22
	Y học chuyển dịch
	Khám bệnh và chẩn đoán; Phòng bệnh; Điều trị; Kiểm định thuốc; Nghiên cứu tiền lâm sàng;...


(Nguồn: Thông tư số 32/2017/TT-BGDĐT ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đối chiếu với các tiêu chí đánh giá dự án dự thi KHKT cấp quốc gia cũng giúp GV thêm kinh nghiệm, xác định được những điều nên làm và điều nên tránh để quá trình hướng dẫn NCKH cho HS hiệu quả hơn.

Bảng 6.23. Tiêu chí đánh giá dự án dự thi KHKT cấp quốc gia
	Dự án khoa học
	Dự án kỹ thuật

	1. Câu hỏi nghiên cứu (10 điểm)
	1. Vấn đề nghiên cứu (10 điểm)

	- Mục tiêu tập trung và rõ ràng;

- Xác định được sự đóng góp vào lĩnh vực nghiên cứu;

- Có thể đánh giá được bằng các phương pháp khoa học.
	- Mô tả sự đòi hỏi thực tế hoặc vấn đề cần giải quyết;

- Xác định các tiêu chí cho giải pháp đề xuất;

- Lý giải về sự cấp thiết;

	2. Thiết kế và phương pháp (15 điểm)

	- Kế hoạch được thiết kế và các phương pháp thu thập dữ liệu tốt;

- Các tham số, thông số và biến số phù hợp và hoàn chỉnh.
	- Sự tìm tòi các phương án khác nhau để đáp ứng nhu cầu hoặc giải quyết vấn đề;

- Xác định giải pháp;

- Phát triển nguyên mẫu/mô hình.

	3. Thực hiện: thu thập, phân tích và giải thích dữ liệu (20 điểm)
	3. Thực hiện: Xây dựng và kiểm tra (20 điểm)

	- Thu thập và phân tích dữ liệu một cách hệ thống;

- Tính có thể lặp lại của kết quả;

- Áp dụng các phương pháp toán học và thống kê phù hợp;

- Dữ liệu thu thập đủ hỗ trợ cho giải thích và các kết luận.
	- Nguyên mẫu chứng minh được thiết kế dự kiến;

- Nguyên mẫu được kiểm tra trong nhiều điều kiện/thử nghiệm.

- Nguyên mẫu chứng minh được kỹ năng công nghệ và sự hoàn chỉnh.

	4. Tính sáng tạo (20 điểm)

	Dự án chứng minh tính sáng tạo đáng kể trong một hay nhiều tiêu chí ở trên.

	5. Trình bày (35 điểm)

	a) Áp phích (Poster) (10 điểm)

- Sự bố trí logic của vật/tài liệu;

- Sự rõ ràng của các đồ thị và chú thích;

- Sự hỗ trợ của các tài liệu trưng bày.

b) Phỏng vấn (25 điểm)

- Trả lời rõ ràng, súc tích, sâu sắc các câu hỏi;

- Hiểu biết cơ sở khoa học liên quan đến dự án;

- Hiểu biết về sự giải thích và hạn chế của các kết quả và các kết luận;

- Mức độ độc lập trong thực hiện dự án;

- Sự thừa nhận khả năng tác động tiềm tàng về khoa học, xã hội và/hoặc kinh tế;

- Chất lượng của các ý tưởng cho nghiên cứu tiếp theo;

- Đối với các dự án tập thể, sự đóng góp và hiểu biết về dự án của tất cả các thành viên.


(Nguồn: Thông tư số 32/2017/TT-BGDĐT ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Ngoài ra, việc ứng dụng kết quả NCKH trong giáo dục HS có thể thông qua hình thức sinh hoạt các câu lạc bộ, tổ chức cuộc thi hay thuyết minh về ý tưởng khoa học, triển lãm poster về NCKH, ...

IV. TRIỂN KHAI NỘI DUNG
Nội dung 1. Năng lực tự học của giáo viên THPT
	Hoạt động 1: Những vấn đề chung


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Nêu được khái niệm tự học, năng lực tự học.

- Nhiệm vụ 2: Phân tích được đặc điểm, biểu hiện năng lực tự học của GV THPT.

- Nhiệm vụ 3: Nêu được vai trò của tự học đối với hoạt động nghề nghiệp của GV THPT.
2. Cách thức tiến hành

· Làm việc theo nhóm: Báo cáo viên chia lớp thành các nhóm. Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết ba nhiệm vụ trên (tuỳ theo tổng số lượng nhóm được chia trong lớp, có thể cứ 3-4 nhóm cùng thực hiện một nhiệm vụ). Báo cáo viên quan sát, điều hành.

+ Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về khái niệm tự học, năng lực tự học.

+ Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về đặc điểm, biểu hiện năng lực tự học của GV THPT.
+ Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu về vai trò của tự học đối với hoạt động nghề nghiệp của GV THPT.
· Báo cáo viên tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận: Mời đại diện của 3 nhóm (mỗi nhóm thực hiện một nhiệm vụ khác nhau) lên bảng lần lượt trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung và đặt câu hỏi (nếu có). Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi 

Sản phẩm hoạt động là các bản trình bày kết quả làm việc nhóm trên giấy A0 hoặc trên máy tính về các nội dung sau:

- Khái niệm tự học, năng lực tự học ở các góc độ khác nhau.

- Đặc điểm, biểu hiện năng lực tự học của GV THPT.

- Vai trò của tự học đối với hoạt động nghề nghiệp của giáo viên THPT.
+ Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên THPT (các văn bản pháp lý mới nhất đến năm 2023).

+ Vai trò về mặt lĩnh hội tri thức.

+ Vai trò về mặt kĩ năng, kĩ xảo.

+ Vai trò về mặt tư duy khoa học.

	Hoạt động 2: Phát triển năng lực tự học của giáo viên THPT


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Xây dựng được quy trình tự học.

- Nhiệm vụ 2: Lấy được ví dụ về quy trình tự học của GV (ví dụ có liên quan đến chương trình GDPT 2018, đến đổi mới phương pháp, kĩ thuật dạy học và phương pháp, công cụ kiểm tra, đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục HS bậc THPT)

2. Cách thức tiến hành

· Làm việc theo nhóm: Báo cáo viên chia lớp thành các nhóm. Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên. 

+ Vòng 1 (nhóm chuyên sâu): Mỗi nhóm được giao nhiệm vụ tìm hiểu 01 bước (tương ứng 01 nhiệm vụ) trong quy trình tự học (tuỳ theo tổng số lượng nhóm được chia trong lớp, có thể cứ 3-4 nhóm cùng thực hiện một nhiệm vụ). 

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ tự học.

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu việc xây dựng kế hoạch tự học.

Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu việc tổ chức thực hiện kế hoạch tự học có hiệu quả.

Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu việc đánh giá, điều chỉnh, duy trì kế hoạch tự học.

Nhóm nhận nhiệm vụ, nghiên cứu tài liệu, thảo luận và hoàn thành nhiệm vụ. Đảm bảo từng thành viên trong nhóm phải nắm vững và có khả năng trình bày lại cho các bạn ở nhóm khác. Báo cáo viên quan sát, điều hành.

+ Vòng 2 (nhóm mảnh ghép): Mỗi HV từ nhóm chuyên sâu khác nhau hợp lại thành nhóm mảnh ghép. Mỗi thành viên ở nhóm chuyên sâu trở thành những mảnh ghép ở vòng này. Trong vòng này, từng HV nhóm chuyên sâu phải lần lượt trình bày nội dung mình đã tìm hiểu để tất cả thành viên nhóm mảnh ghép nắm được đầy đủ nội dung từng bước tự học cũng như tất cả các bước tự học. Nói cách khác, HV lắp ghép các mảng kiến thức thành một quy trình các bước tự học và lấy được ví dụ. Báo cáo viên quan sát, điều hành.

· Báo cáo viên tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận: Mời đại diện của 02 nhóm mảnh ghép lên bảng lần lượt trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung và đặt câu hỏi (nếu có). Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi 

Sản phẩm hoạt động là các bản trình bày kết quả làm việc nhóm trên giấy A0 hoặc trên máy tính về các nội dung sau:

- Quy trình tự học:

+ Xác định mục tiêu, nhiệm vụ tự học.

+ Xây dựng kế hoạch tự học.

+ Tổ chức thực hiện kế hoạch tự học có hiệu quả.

+ Đánh giá, điều chỉnh, duy trì kế hoạch tự học.

- Ví dụ về ít nhất một hoạt động tự học của GV.

	Hoạt động 3: Một số phương pháp, hình thức tự học hiệu quả


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Trình bày được một số phương pháp, hình thức tự học trong quá trình học tập, làm việc của GV.

- Nhiệm vụ 2: Lấy được ví dụ về việc vận dụng ít nhất một phương pháp tự học trong quá trình học tập, làm việc của GV..
2. Cách thức tiến hành

· Làm việc theo nhóm: Báo cáo viên chia lớp thành các nhóm. Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên. Tuỳ theo tổng số lượng nhóm được chia trong lớp, có thể cứ 1-2 nhóm cùng thực hiện một nhiệm vụ. Báo cáo viên quan sát, điều hành.

+ Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về phương pháp Pomodoro và cho ví dụ.
+ Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về phương pháp đặt mục tiêu SMART và cho ví dụ.
+ Nhiệm vụ 3 Tìm hiểu về phương pháp “Kanban” và cho ví dụ.
+ Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu về hương pháp “Ma trận Eisenhower” (Ma trận Gấp gáp – Quan trọng) và cho ví dụ.
+ Nhiệm vụ 5: Tìm hiểu về phương pháp Hoàn thành công việc GTD và cho ví dụ.
+ Nhiệm vụ 6: Tìm hiểu về phương pháp Ivy Lee và cho ví dụ.
+ Nhiệm vụ 7: Tìm hiểu về hương pháp Ghi chép Cornell và cho ví dụ.
+ Nhiệm vụ 8: Tìm hiểu về sơ đồ tư duy và cho ví dụ.
+ Nhiệm vụ 9: Tìm hiểu về sơ đồ KWLH và cho ví dụ.
· Báo cáo viên tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận: HV hoàn thiện sản phẩm trên giấy A0 và dán lên tường xung quanh lớp học. Toàn lớp tham dự triển lãm và thành viên ở các nhóm khác nhận xét, bổ sung và đặt câu hỏi (nếu có). Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi 

Sản phẩm hoạt động là các bản trình bày kết quả làm việc nhóm trên giấy A0 về các nội dung sau:

- Hệ thống một số phương pháp, hình thức tự học hiệu quả (ở mỗi phương pháp, HV phải làm rõ được nguồn gốc, quan niệm, công việc cần chuẩn bị, các bước tiến hành, điều kiện thực hiện – những việc nên làm/không nên làm)

+ Phương pháp Pomodoro.

+ Phương pháp đặt mục tiêu SMART.

+ Phương pháp “Kanban”.

+ Phương pháp “Ma trận Eisenhower” (Ma trận Gấp gáp – Quan trọng)

+ Phương pháp Hoàn thành công việc GTD

+ Phương pháp Ivy Lee

+ Phương pháp Ghi chép Cornell

+ Sơ đồ tư duy

+ Sơ đồ KWLH

- Sự phối hợp linh hoạt các phương pháp, hình thức tự học sẽ nâng cao hiệu quả tự học cho GV.

Nội dung 2. Năng lực NCKH, ứng dụng kết quả NCKH trong giáo dục học sinh THPT
	Hoạt động 1: Khái niệm nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong giáo dục học sinh THPT


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Nêu được khái niệm nghiên cứu khoa học, vai trò của việc ứng dụng kết quả NCKH trong giáo dục học sinh THPT.
2. Cách thức tiến hành

· Làm việc cá nhân và nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập để giải quyết nhiệm vụ.

· Mời đại diện 2 HV lần lượt trình bày tại chỗ kết quả trước lớp. Các HV khác nhận xét, bổ sung và đặt câu hỏi (nếu có). Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi 

Sản phẩm hoạt động là các bản trình bày kết quả làm việc cá nhân trên giấy A4/vở ghi chép hoặc trên máy tính về các nội dung sau:

- Khái niệm nghiên cứu khoa học

- Vai trò của việc ứng dụng kết quả NCKH trong giáo dục học sinh THPT.
	Hoạt động 2: Quy trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong giáo dục học sinh THPT


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Xây dựng được quy trình nghiên cứu khoa học và lấy được ví dụ cụ thể.
- Nhiệm vụ 2: Xây dựng được quy trình ứng dụng kết quả NCKH trong giáo dục HS THPT và lấy được ví dụ cụ thể.
2. Cách thức tiến hành

· Làm việc theo nhóm: Báo cáo viên chia lớp thành các nhóm. Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết hai nhiệm vụ trên (tuỳ theo tổng số lượng nhóm được chia trong lớp, có thể cứ 3-4 nhóm cùng thực hiện một nhiệm vụ). Báo cáo viên quan sát, điều hành.

+ Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về quy trình nghiên cứu khoa học và ví dụ.

+ Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về quy trình ứng dụng kết quả NCKH trong giáo dục HS THPT và ví dụ.
· Báo cáo viên tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận: Mời đại diện của 2 nhóm (mỗi nhóm thực hiện một nhiệm vụ khác nhau) lên bảng lần lượt trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung và đặt câu hỏi (nếu có). Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi 

Sản phẩm hoạt động là các bản trình bày kết quả làm việc nhóm trên giấy A0 hoặc trên máy tính về các nội dung sau:

- Quy trình nghiên cứu khoa học gồm 04 bước lần lượt là

+ Xác định vấn đề nghiên cứu.

+ Biểu đạt đề tài nghiên cứu.

+ Lập đề cương nghiên cứu

+ Tổ chức nghiên cứu

+ Báo cáo kết quả nghiên cứu

+ Ví dụ minh hoạ

- Quy trình ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong giáo dục HS THCS gồm 03 bước lần lượt là

+ Xây dựng kế hoạch

+ Triển khai kế hoạch vào thực hành dạy học, giáo dục HS.

+ Đánh giá kết quả.

+ Ví dụ minh hoạ.

	Hoạt động 3: Một số kỹ năng NCKH


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Trình bày được một số kĩ năng trong viết bài báo khoa học và lấy được ví dụ cụ thể.

- Nhiệm vụ 2: Trình bày được một số kĩ năng trong nghiên cứu đề tài NCKH và lấy được ví dụ cụ thể.

2. Cách thức tiến hành

· Làm việc theo nhóm: Báo cáo viên chia lớp thành các nhóm. Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết hai nhiệm vụ trên (tuỳ theo tổng số lượng nhóm được chia trong lớp, có thể cứ 3-4 nhóm cùng thực hiện một nhiệm vụ). Báo cáo viên quan sát, điều hành.

+ Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về một số kĩ năng trong viết bài báo khoa học và cho ví dụ cụ thể.

+ Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về một số kĩ năng trong nghiên cứu đề tài NCKH và cho ví dụ.

· Báo cáo viên tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận: Mời đại diện của 2 nhóm (mỗi nhóm thực hiện một nhiệm vụ khác nhau) lên bảng lần lượt trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung và đặt câu hỏi (nếu có). Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi 

Sản phẩm hoạt động là các bản trình bày kết quả làm việc nhóm trên giấy A0 hoặc trên máy tính về các nội dung sau:

- Kỹ năng cơ bản trong viết bài báo khoa học

+ Nhóm kỹ năng về thiết kế bố cục bài báo khoa học

+ Nhóm kĩ năng về thiết kế cấu trúc của bài báo khoa học.

+ Nhóm kỹ năng về văn phong viết bài báo khoa học

+ Nhóm kỹ năng về trình bày thông tin trong bài báo khoa học.

+ Nhóm kỹ năng về trích dẫn cho bài báo khoa học

+ Ví dụ minh hoạ

- Kỹ năng cơ bản trong nghiên cứu đề tài NCKH

+ Nhóm kỹ năng nắm vững lý luận khoa học và phương pháp luận nghiên cứu.

+ Nhóm kĩ năng sử dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu cụ thể.

+ Nhóm kĩ năng sử dụng kĩ thuật nghiên cứu

+ Ví dụ minh hoạ.

	Hoạt động 4: Phương pháp, hình thức ứng dụng kết quả NCKH trong giáo dục HS THPT


1. Nhiệm vụ

Nhiệm vụ: Phân tích được một số phương pháp, hình thức ứng dụng kết quả NCKH trong giáo dục học sinh THPT.

2. Cách thức tiến hành

- Làm việc cá nhân và nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập để giải quyết nhiệm vụ.

- Mời đại diện 2 HV lần lượt trình bày tại chỗ kết quả trước lớp. Các HV khác nhận xét, bổ sung và đặt câu hỏi (nếu có). Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi 

Sản phẩm hoạt động là các bản trình bày kết quả làm việc cá nhân trên giấy A0 hoặc trên máy tính về các nội dung sau:

- Hoạt động seminar.

- Tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên.

- Chuyển giao, hướng dẫn KHKT cho HS.

V. ĐÁNH GIÁ
1. Vẽ sơ đồ thể hiện các đặc điểm, biểu hiện năng lực tự học của giáo viên THPT.

2. Hoàn thành bảng quy trình tự học cho GV THPT theo gợi ý sau:

	Quy trình (Bước)
	Nhiệm vụ cần thực hiện
	Câu hỏi thường gặp

	?
	?
	?

	?
	?
	?

	?
	?
	?

	?
	?
	?


3. Liệt kê các phương pháp tự học. Anh/Chị thường sử dụng phương pháp tự học nào trong quá trình làm việc và cho ví dụ minh hoạ.

4. Đề xuất một sáng kiến kinh nghiệm có liên quan đến các môn học/hoạt động giáo dục hiện nay ở cấp THPT và thiết kế đề cương nghiên cứu cho sáng kiến kinh nghiệm đó.

5. Đề xuất một bài báo khoa học có liên quan đến các môn học/hoạt động giáo dục hiện nay ở cấp THPT và xây dựng cấu trúc dự kiến cho bài báo.

6. Tìm kiếm trên tạp chí, báo, mạng internet, ... 01 nghiên cứu khoa học sử dụng nguồn dữ liệu sơ cấp và 01 nghiên cứu khoa học sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp về giáo dục bậc THPT, đọc và viết giới thiệu/tổng quan về các nghiên cứu này.
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CHUYÊN ĐỀ 7. CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT

I. MỤC TIÊU 

Sau khi học xong chuyên đề 8, người học sẽ:

- Trình bày được các khái niệm chuyển đổi số, chuyển đổi số trong giáo dục, công nghệ số, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, điện toán đám mây;

- Nhận biết được các biểu hiện cụ thể của chuyển đổi số ở trường THPT;

- Nắm được mục tiêu chuyển đổi số trong hoạt động dạy học và giáo dục THPT;

- Vận dụng và khai thác được hệ thống phần mềm quản lí nhà trường THPT và kết nối nhà trường với gia đình, xã hội;

- Vận dụng, xây dựng và quản lý được hồ sơ chuyên môn, hồ sơ dạy học dưới dạng số;

- Lựa chọn và thực hành xây dựng được học liệu số dùng cho việc tự học có hướng dẫn;

- Vận dụng, khai thác được phần mềm, thiết bị dạy học số, học liệu số để tổ chức các hoạt động;

- Lựa chọn và thực hành được phần mềm để xây dựng công cụ và tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của học sinh.

II. CHUẨN BỊ

- Chuẩn bị của người dạy: 

+ Tài liệu dạy học

+ Phương tiện dạy học: Máy chiếu, máy tính có kết nối mạng Internet,….

- Chuẩn bị của người học: máy tính có kết nối mạng Internet, bút dạ, giấy A0, băng keo,….

III. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

	1. Chuyển đổi số trong giáo dục THPT

1.1. Chuyển đổi số trong giáo dục

1.2. Biểu hiện cụ thể của chuyển đổi số ở trường THPT

1.3. Mục tiêu chuyển đổi số trong hoạt động dạy học và giáo dục THPT

2. Kiến thức, kĩ năng CNTT để thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong quản lí hoạt động dạy học và giáo dục THPT

2.1. Khai thác hệ thống phần mềm quản lí nhà trường THPT và kết nối nhà trường với gia đình, xã hội

2.2. Xây dựng, quản lý hồ sơ chuyên môn, hồ sơ dạy học dưới dạng số

3. Kiến thức, kĩ năng CNTT để thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục cho học sinh THPT

3.1. Xây dựng học liệu số (tài liệu đọc, video bài giảng, bài giảng điện tử có tương tác, bài kiểm tra) dùng cho việc tự học có hướng dẫn

3.2. Khai thác phần mềm, thiết bị dạy học số, học liệu số để tổ chức các hoạt động tìm tòi, giải quyết vấn đề và vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học của học sinh THPT

3.3. Xây dựng công cụ và tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của học sinh trên nền tảng CNTT


IV. TRIỂN KHAI NỘI DUNG

NỘI DUNG 1: CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC THPT

	Hoạt động 1: Tìm hiểu một số khái niệm cơ bản


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu các khái niệm: Chuyển đổi số, chuyển đổi số trong giáo dục, các cấp độ của chuyển đổi số. 

- Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu các khái niệm Công nghệ số, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, Dữ liệu lớn, Điện toán đám mây..

2. Cách thức tiến hành

- Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết hai nhiệm vụ.

- Mời đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi 

Nội dung 1: Chuyển đổi số trong giáo dục THPT

1.1. Khái niệm 

1.1.1. Chuyển đổi số 

Khái niệm chuyển đổi số (Digital transformation) đã xuất hiện từ rất lâu trên thế giới. Trong quá trình phát triển của kỷ nguyên số, chuyển đổi số là điều tất yếu mà các quốc gia trên thế giới đang hướng tới. Ở Việt Nam khái niệm này mới xuất hiện với nhiều cách hiểu và định nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, khó có được một định nghĩa rõ ràng và cụ thể về chuyển đổi số bởi quá trình áp dụng chuyển đổi số trong từng lĩnh vực khác nhau sẽ có sự khác biệt riêng. Nội dung chuyển đổi số rất rộng và đa dạng nhưng có chung một số nội dung chính như chính phủ số (như dịch vụ công trực tuyến, dữ liệu mở), kinh tế số (như tài chính số, thương mại điện tử), xã hội số (như giáo dục, y tế, văn hóa) và chuyển đổi số trong các ngành trọng điểm (như nông nghiệp, du lịch, điện lực, giao thông).

Theo Gartner – công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới đưa ra định nghĩa về chuyển đổi số như sau: Chuyển đổi số là việc sử dụng các công nghệ số để thay đổi mô hình kinh doanh, tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới.

Theo Microsoft: Chuyển đổi số là việc tư duy lại cách thức các tổ chức tập hợp mọi người, dữ liệu và quy trình để tạo những giá trị mới.

Theo định nghĩa trên Wikipedia, Chuyển đổi số không chỉ là công nghệ kỹ thuật số, mà là bước chuyển đổi mà công nghệ số giúp cho mọi người giải quyết những vấn đề truyền thống, khi đó mọi người thường ưu tiên giải pháp số thay vì giải pháp truyền thống.

Tùy vào từng lĩnh vực được ứng dụng mà thuật ngữ chuyển đổi số có một cách tiếp cận khác nhau. Thuật ngữ thường dùng về chuyển đổi số có thể hiểu là sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một doanh nghiệp, tận dụng các công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho khách hàng của doanh nghiệp đó cũng như tăng tốc các hoạt động kinh doanh. Tại Việt Nam, khái niệm “Chuyển đổi số” thường được hiểu theo nghĩa là quá trình thay đổi từ mô hình doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet cho vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)… nhằm thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty. 
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Hình 7.1. Chuyển đổi số trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
Thuật ngữ Chuyển đổi số thường dễ bị nhầm lẫn với khái niệm “Số hóa”. Số hóa có thể hiểu là quá trình hiện đại hóa, chuyển đổi các hệ thống thường sang hệ thống kỹ thuật số (chẳng hạn như chuyển từ tài liệu dạng giấy sang các file mềm trên máy tính, số hóa truyền hình chuyển từ phát sóng analog sang phát sóng kỹ thuật số...); trong khi đó, “Chuyển đổi số” là khai thác các dữ liệu có được từ quá trình số hóa, rồi áp dụng các công nghệ để phân tích, biến đổi các dữ liệu đó và tạo ra các giá trị mới hơn. “Số hóa” như một phần của quá trình “Chuyển đổi số”.
Khi ngành giáo dục trở nên cạnh tranh hơn, chuyển đổi số đang trở thành một xu hướng tất yếu vì thế giới số mới đòi hỏi các nhà giáo dục phải thích nghi và áp dụng các công nghệ, phương pháp và tư duy kỹ thuật số. Theo Hồ Tú Bảo, 2020 chuyển đổi số trong giáo dục đơn giản là chuyển đổi hoạt động dạy lên môi trường số bởi cốt lõi của giáo dục là dạy và học. Ứng dụng công nghệ số trong quản trị nhà trường là quá trình thay đổi từ mô hình quản trị nhà trường mang tính truyền thống sang mô hình quản trị số bằng cách thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa nhà trường từ việc áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet cho vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)… nhằm nâng cao hiệu quả quản lí nhà trường.

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số, trong đó công nghệ số là công nghệ xử lí tín hiệu số hay CNTT [1]. Theo Hồ Tú Bảo [12], chuyển đổi số có ba cấp độ: (1) Số hóa: tạo dạng số của các thực thể và kết nối trên mạng; (2) Mô hình hoạt động số: khai thác các cơ hội số để xây dựng mô hình hoạt động; (3) Chuyển đổi: Thay đổi tổng thể và toàn diện tổ chức với mô hình hoạt động mới.

Được xác định là một trong những lĩnh vực có tác động xã hội, liên quan hàng ngày tới người dân, thay đổi nhận thức nhanh nhất, mang lại hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí cần ưu tiên chuyển đổi số trước [3], ngành Giáo dục đã tăng cường ứng dụng CNTT [4], từ mức cơ bản đến nâng cao, đảm bảo các trường có website, kết nối Internet, phòng máy tính Tin học, thiết bị trình chiếu, thực hiện chuyển đổi số trong dạy học, giáo dục. Bên cạnh việc số hóa thông tin, phát triển nguồn học liệu số và những hệ thống cơ sở dữ liệu lớn, chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục còn biểu hiện qua những thay đổi về văn bản pháp lí, tạo điều kiện thuận lợi cho mô hình giáo dục số, đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục, đổi mới kiểm tra, đánh giá HS, đảm bảo tính khách quan, hiệu quả trong giáo dục.

1.1.2. Công nghệ số

Trong cuộc sống, con người giao tiếp với nhau bằng tín hiệu tương tự, biểu diễn dưới dạng giọng nói. Còn trong môi trường số, các thiết bị tính toán giao tiếp với nhau bằng tín hiệu số, biểu diễn dưới dạng tín hiệu nhị phân là 0 và 1. Công nghệ số, hiểu theo nghĩa rộng, là công nghệ xử lý tín hiệu số, hay công nghệ thông tin.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ số, hiểu theo nghĩa hẹp, là một bước phát triển cao hơn của công nghệ thông tin, cho phép tính toán nhanh hơn, xử lý dữ liệu nhiều hơn, truyền tải dung lượng lớn hơn, với chi phí rẻ hơn. Điện thoại thông minh hiện nay có năng lực tính toán cao hơn gấp hàng nghìn lần so với chiếc máy chủ điều khiển phóng tàu Apollo lên mặt trăng cách đây hơn 50 năm. Chính sự phát triển đột phá này của công nghệ đã cho phép chuyển đổi số một cách tổng thể và toàn diện mà trước kia không thể làm được.

1.1.3. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Cách mạng công nghiệp xảy ra khi đột phá lớn về công nghệ dẫn đến các thay đổi sâu sắc trong sản xuất và xã hội.

Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là giai đoạn từ cuối thế kỷ 18 với sự phát minh ra động cơ hơi nước và tạo ra sản xuất cơ khí. Cách mạng công nghiệp lần thứ hai là giai đoạn từ đầu thế kỷ 20 với sự xuất hiện của điện năng và tạo ra sản xuất hàng loạt. Cách mạng công nghiệp lần thứ ba là giai đoạn từ những năm 1970 với sự xuất hiện của điện tử, máy tính, internet và tạo ra sản xuất tự động. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với các đột phá và cộng hưởng của các công nghệ số và tạo ra sản xuất thông minh.

Theo Wikipedia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được gọi là Công nghiệp 4.0. Công nghiệp 4.0 tập trung vào công nghệ kỹ thuật số từ những thập kỷ gần đây lên một cấp độ hoàn toàn mới với sự trợ giúp của kết nối thông qua Internet vạn vật, truy cập dữ liệu thời gian thực và giới thiệu các hệ thống vật lý không gian mạng. Công nghiệp 4.0 cung cấp một cách tiếp cận liên kết và toàn diện hơn cho sản xuất. Nó kết nối vật lý với kỹ thuật số và cho phép cộng tác và truy cập tốt hơn giữa các bộ phận, đối tác, nhà cung cấp, sản phẩm và con người. Công nghiệp 4.0 trao quyền cho các chủ doanh nghiệp kiểm soát và hiểu rõ hơn mọi khía cạnh hoạt động của họ và cho phép họ tận dụng dữ liệu tức thời để tăng năng suất, cải thiện quy trình và thúc đẩy tăng trưởng.

1.1.4. Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (Artificial intelligence  – viết tắt là AI) là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính (Computer science). Là trí tuệ do con người lập trình tạo nên với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người.

Cụ thể, trí tuệ nhân tạo giúp máy tính có được những trí tuệ của con người như: biết suy nghĩ và lập luận để giải quyết vấn đề, biết giao tiếp do hiểu ngôn ngữ, tiếng nói, biết học và tự thích nghi,…

Trí thông minh nhân tạo có nghĩa rộng như là trí thông minh trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng, nó là một trong những ngành trọng yếu của tin học. Trí thông minh nhân tạo liên quan đến cách cư xử, sự học hỏi và khả năng thích ứng thông minh của máy móc.

Sự ra đời của trí tuệ nhân tạo giúp tạo ra những thay đổi lớn trong lĩnh vực giáo dục. Các hoạt động giáo dục như chấm điểm hay dạy kèm học sinh có thể được tự động hóa nhờ công nghệ AI. Nhiều trò chơi, phần mềm giáo dục ra đời đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng học sinh, giúp học sinh cải thiện tình hình học tập theo tốc độ riêng của mình.

Trí tuệ nhân tạo còn có thể chỉ ra những vấn đề mà các khóa học cần phải cải thiện. Chẳng hạn như khi nhiều học sinh được phát hiện là gửi đáp án sai cho bài tập, hệ thống sẽ thông báo cho giáo viên đồng thời gửi thông điệp đến học sinh để chỉnh sửa đáp án phù hợp. Công nghệ AI còn có khả năng theo dõi sự tiến bộ của học sinh và thông báo đến giáo viên khi phát hiện ra vấn đề đối với kết quả học tập của học sinh.. 

Hơn nữa, học sinh còn có thể học hỏi từ bất cứ nơi nào trên thế giới thông qua việc sử dụng những phần mềm có hỗ trợ AI. Công nghệ AI cũng cung cấp dữ liệu nhằm giúp học sinh lựa chọn được những khóa học tốt nhất cho mình.

1.1.5. Internet vạn vật 

Internet là mạng lưới kết nối các thiết bị như máy tính, điện thoại thông minh... với nhau để trao đổi, chia sẻ dữ liệu. Internet vạn vật là mạng lưới kết nối vạn vật với nhau để làm việc tương tự. Vật dụng gia đình, như chiếc quạt điện, lò vi sóng hay cành cây, ngọn cỏ, đều có thể kết nối, nói chuyện với nhau, nhờ vào những cảm biến có kích thước ngày cảng nhỏ, chi phí ngày càng thấp, tiêu thụ năng lượng ngày càng ít và có năng lượng tính toán ngày càng mạnh. Internet vạn vật đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa môi trường thực và môi trường số.

Có thể ví internet vạn vật như là các giác quan của con người.

1.1.6. Dữ liệu lớn

Dữ liệu lớn (Big data) là một thuật ngữ cho việc xử lý một tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp mà các ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không xử lý được. Dữ liệu lớn bao gồm các thách thức như phân tích, thu thập, giám sát dữ liệu, tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ, truyền nhận, trực quan, truy vấn và tính riêng tư. Nếu công nghệ trước kia cần một thời gian rất dài để xử lý dữ liệu thì công nghệ số hiện nay cho phép xử lý, phân tích trong khoảng thời gian ngắn hơn rất nhiều để trích rút ra thông tin, tri thức hoặc đưa ra quyết định một cách phù hợp.

Có thể ví dữ liệu lớn như bộ não của con người.

1.1.7. Điện toán đám mây

Điện toán đám mây (Cloud Computing) hay còn gọi là Điện toán máy chủ ảo, là mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet. Thuật ngữ "đám mây" ở đây là lối nói ẩn dụ chỉ mạng Internet (dựa vào cách được bố trí của nó trong sơ đồ mạng máy tính) và như một liên tưởng về độ phức tạp của các cơ sở hạ tầng chứa trong nó. Trên internet của các nhà cung cấp thay vì trong máy tính gia đình và văn phòng, trên mặt đất, để mọi người kết nối, sử dụng như là dịch vụ khi họ cần. Một cách khác, điện toán đám mây cũng giống như điện lưới, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp thay vì đầu tư máy chủ tính toán của riêng mình, giống như máy phát điện, thì sử dụng dịch vụ điện toán đám mây, giống như điện lưới, sử dụng đến đâu trả chi phí đến đó mà không phải bận tâm tới việc vận hành, quản lý.

Có thể ví điện toán đám mây như là cơ bắp của con người.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu các biểu hiện cụ thể của chuyển đổi số ở trường THPT


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu các biểu hiện cụ thể của chuyển đổi số trong đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và giáo dục ở trường THPT.

- Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu các biểu hiện cụ thể của chuyển đổi số trong kiểm tra, đánh giá học sinh ở trường THPT.

- Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu các biểu hiện cụ thể của chuyển đổi số trong giáo dục thông minh và xây dựng hệ sinh thái ứng dụng ở trường THPT.

2. Cách thức tiến hành

- Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết các nhiệm vụ.

- Mời đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi  

Nội dung 1: Chuyển đổi số trong giáo dục THPT
1.2. Biểu hiện cụ thể của chuyển đổi số ở trường THPT
Chuyển đổi số còn được hiểu là việc tích hợp và ứng dụng công nghệ kỹ thuật số 4.0 hỗ trợ trong nhiều hoạt động. Một phương pháp giúp thay đổi quy trình vận hành, tạo sự linh hoạt, góp phần tăng trưởng giá trị kinh tế. Sau đây là một số biểu hiện cụ thể của chuyển đổi số trong giáo dục nói chung và giáo dục THPT nói riêng.
1.2.1. Chuyển đổi số trong hình thức, phương pháp dạy học, giáo dục

Chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức và điều này thể hiện rõ qua việc Bộ GDĐT chấp nhận hình thức tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học trên hệ thống dạy học trực tuyến, thông qua môi trường Internet nhằm nâng cao chất lượng dạy học, phát triển năng lực sử dụng CNTT và truyền thông, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Giáo dục, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho HS, tạo điều kiện để HS được học ở mọi nơi, mọi lúc [5]. Dựa trên mức độ tham gia của máy tính và ứng dụng CNTT, chúng ta có thể khái quát ba hình thức dạy học: (1) Dạy học trực tiếp có ứng dụng CNTT; (2) Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp tại cơ sở GDPT; (3) Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở GDPT, học từ xa [5]. Ngành Giáo dục hướng tới tối thiểu 15% số tiết học theo hình thức dạy học trực tiếp có ứng dụng CNTT, cho phép HS học trực tuyến tối thiểu 20% nội dung chương trình, ứng dụng CNTT để giao bài tập về nhà và kiểm tra sự chuẩn bị của HS trước khi đến lớp học, 100% cơ sở giáo dục triển khai công tác dạy và học từ xa [3].
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                                   Hình 7.2. Chuyển đổi số trong Giáo dục
Để đạt được các mục tiêu nêu trên, ngành Giáo dục không ngừng phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học trực tuyến, từ xa, ứng dụng triệt để CNTT trong công tác quản lí, dạy học, giáo dục. Thư viện điện tử được khuyến khích xây dựng [6], phát triển [7] ở những nơi có điều kiện. Các kho học liệu số dùng chung toàn ngành, phục vụ GDPT được thường xuyên cập nhật các bài giảng điện tử, học liệu số đa phương tiện, SGK điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác. Nguồn tài nguyên học liệu số của Bộ GDĐT ngày càng phong phú hơn sau những hội thi thiết kế bài giảng điện tử, hợp tác với các đơn vị phát triển học liệu số 0. Sự ra đời và ngày càng phát triển về cả thị trường và công nghệ cho những nền tản này cho thấy “giáo dục số” có lí do để tồn tại, và tiềm năng có thể là tương lai của giáo dục.

Sự phong phú, đa dạng của nguồn học liệu số, những hình thức dạy học mới đã thúc đẩy sự đổi mới phương pháp, kĩ thuật dạy học, giáo dục, chuyển đổi cách tương tác giữa GV và HS trong mô hình giáo dục số. Chẳng hạn, GV có thể sử dụng phương pháp dạy học Lớp học đảo ngược [2] khi triển khai hình thức dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp tại cơ sở GDPT. Sự “đảo ngược” được hiểu là sự thay đổi chiến lược sư phạm qua việc triển khai mục tiêu, nội dung và các hoạt động học tập theo hướng chủ động, có chiến lược. Ngược với mô hình lớp học truyền thống, ở lớp học đảo ngược, GV gửi học liệu số (bài giảng điện tử, video về lí thuyết và bài tập cơ bản) qua Internet cho HS xem trước và tự học theo sự gợi ý gián tiếp, thực hiện bài tập, thảo luận trước khi học trực tiếp với GV. Khi tương tác thực, HS được GV giải đáp thắc mắc, làm bài tập khó, thảo luận sâu hơn về kiến thức theo định hướng và nhu cầu cá nhân. Lớp học đảo ngược là cơ hội triển khai hiệu quả việc lấy HS làm trung tâm, dành thời gian nhiều hơn với từng cá nhân: người chưa hiểu kĩ bài học, có nhu cầu phát triển, có tiềm năng. Lớp học đảo ngược khai thác triệt để ưu điểm của công nghệ thông tin và giải quyết một cách khá hiệu quả các hạn chế của dạy học truyền thống nhưng cần HS có kỉ luật và ý chí, có năng lực tự học với điều kiện nhất định về CNTT, học liệu số, thiết bị công nghệ.

Với hình thức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở GDPT, học từ xa, GV cần tổ chức các giờ học trực tuyến trực tiếp, bảo đảm HS tương tác, trao đổi thông tin theo thời gian thực với GV và những HS khác trong cùng một không gian học tập. Tuy nhiên, ngoài những buổi học trực tiếp hoặc trực tuyến chương trình GDPT có sự hướng dẫn của GV thì có thể HS tự đăng kí tham gia những khóa học mở đại trà MOOC hoàn toàn trực tuyến trên môi trường học ảo, không có sự hỗ trợ và giúp đỡ trực tiếp từ GV.

Dù đổi mới phương pháp, tổ chức dạy học, giáo dục theo hình thức nào, GV cũng cần có: (1) hiểu biết nội dung dạy học (Content Knowledge) để dạy đúng và dạy đủ; (2) hiểu biết sư phạm (Pedagogical Knowledge) để dạy học hợp lí và hấp dẫn; (3) hiểu biết công nghệ (Technological Knowledge) để gia tăng hứng thú, động cơ học tập của HS, đạt hiệu quả dạy học cao nhất. GV cần chú ý đến các thành tố TK, PK, CK của mô hình TPACK và trả lời một số câu hỏi gợi ý:

- Nội dung dạy học, giáo dục có thể được thể hiện bằng chuyển đổi số như thế nào?

- Phương pháp, kĩ thuật dạy học, giáo dục nào phù hợp khi áp dụng chuyển đổi số?

- Với các yêu cầu cần đạt và khả năng của HS thì chuyển đổi số có thể hỗ trợ dạy học, giáo dục thế nào?

- Với nền tảng kiến thức, kĩ năng đã có của HS, khi tiếp xúc với chuyển đổi số và tham gia các bài học có ứng dụng CNTT, GV cần chú ý điều gì?

- Việc khai thác chuyển đổi số theo định hướng dạy học, giáo dục nội dung tri thức cụ thể với mục tiêu và yêu cầu cần đạt đã phù hợp, khả thi chưa?

1.2.2. Kiểm tra, đánh giá học sinh

Những năm gần đây, việc kiểm tra, đánh giá có nhiều đổi mới, cải tiến đột phá dựa trên nền tảng của CNTT. Nhiều bài thi được chuyển từ hình thức tự luận sang trắc nghiệm và hướng dần đến trắc nghiệm trên máy vi tính. Các phần mềm hỗ trợ quản lí, soạn thảo đề kiểm tra trắc nghiệm, chấm bài trắc nghiệm dựa trên các bản số hóa bài thi với độ chính xác cao đã giúp rút ngắn thời gian chấm bài, sớm công bố kết quả. Hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến của các môn học và phần mềm kiểm tra, đánh giá tập trung qua mạng phục vụ GV, HS phổ thông được tiếp tục xây dựng và thường xuyên cập nhật. Nếu việc kiểm tra trắc nghiệm được tổ chức trực tuyến hoặc làm bài trực tiếp trên máy vi tính thay vì làm bài giấy, HS có thể nhận được kết quả phản hồi lập tức ngay khi hoàn thành mà không cần mất thời gian chờ đợi quá trình số hóa bài thi giấy. Đây là một trong những thành tựu quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả về tính khách quan, nhanh chóng của kiểm tra, đánh giá trong thực tiễn phát triển giáo dục nước ta hiện nay.

Hiện nay, các trường phổ thông được phép sử dụng hồ sơ điện tử thay thế hồ sơ giấy, ứng dụng CNTT trong đánh giá kết quả học tập, giáo dục HS. Đặc biệt, HS THCS/THPT được sử dụng điện thoại trong giờ học để phục vụ cho việc học tập, làm bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính, hoặc thực hiện các bài thực hành, dự án học tập [8]. Thậm chí, “trường hợp HS không thể đến cơ sở GDPT tại thời điểm kiểm tra, đánh giá định kì vì lí do bất khả kháng, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kì được thực hiện bằng hình thức trực tuyến” cũng là minh chứng cho thấy việc ứng dụng CNTT trong kiểm tra, đánh giá đã có những bước cải tiến đáng kể, đảm bảo tính khách quan, hiệu quả trong giáo dục.

1.2.3. Một số biểu hiện khác

 Ngoài hai biểu hiện ở các mục trên thì chuyển đổi số trong trường THPT còn có một số biểu hiện sau:

Sử dụng các phần mềm và công nghệ giáo dục: Trường THPT có thể sử dụng các phần mềm và công nghệ giáo dục để giúp học sinh học tập hiệu quả hơn. Ví dụ, các trang web học tập, phần mềm học tập tương tác, ứng dụng di động, video học tập,...

Giảng dạy và học tập trực tuyến: Trường THPT có thể sử dụng các nền tảng giảng dạy trực tuyến để đưa ra bài giảng và nhiệm vụ học tập cho học sinh. Giáo viên và học sinh có thể tương tác với nhau thông qua các ứng dụng trực tuyến như Google Meet, Zoom, teams, hoặc các nền tảng học tập trực tuyến như Google Classroom, Edmodo,...

Sử dụng các thiết bị công nghệ: Trường THPT có thể sử dụng các thiết bị công nghệ như máy tính bảng, laptop, máy chiếu, máy in 3D, để giúp học sinh học tập và tương tác với nhau một cách dễ dàng hơn. Các thiết bị này có thể được sử dụng trong các hoạt động thực hành, dự án học tập,...

Quản lý dữ liệu điện tử: Trường THPT có thể quản lý các báo cáo, các loại hồ sơ, điểm số và thông tin khác dưới dạng số để dễ dàng truy cập và cập nhật. Hơn nữa, quản lý dữ liệu số cũng giúp cho giáo viên và quản lý trường học có thể dễ dàng đánh giá và phân tích hiệu quả giáo dục.

Sử dụng trang web và mạng xã hội để truyền thông và kết nối nhà trường với gia đình, xã hội: Trường THPT có thể sử dụng trang web và mạng xã hội để truyền thông và kết nối nhà trường với gia đình, xã hội, thông báo các sự kiện của trường, chia sẻ thông tin học tập cho học sinh và phụ huynh, giúp cho việc quản lý thông tin và giao tiếp giữa trường học và cộng đồng trở nên dễ dàng hơn.

Sử dụng công nghệ để tạo ra các trải nghiệm học tập mới: Trường THPT có thể sử dụng công nghệ để tạo ra các trải nghiệm học tập mới, ví dụ như các chương trình thực tế ảo, hệ thống học tập tương tác, hoặc các ứng dụng học tập trực quan, giúp học sinh có thể học tập và khám phá kiến thức một cách sáng tạo và thú vị hơn.

Đào tạo giáo viên và nhân viên về công nghệ: Trường THPT cần đào tạo giáo viên và nhân viên về công nghệ để họ có thể sử dụng các công cụ và ứng dụng giáo dục mới một cách hiệu quả. Điều này giúp cho giáo viên và nhân viên trường học có thể truyền đạt kiến thức và kỹ năng số cho học sinh một cách tốt nhất.

Hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn: Trong quá trình chuyển đổi số, trường THPT cần phải đảm bảo rằng học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng có thể tiếp cận được các công cụ và ứng dụng giáo dục mới. Trường học có thể cung cấp các khoản tài trợ hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp cho việc học tập của họ trở nên thuận lợi và hiệu quả hơn.

Tóm lại, chuyển đổi số trong trường THPT có thể giúp tăng cường sự tương tác giữa giáo viên và học sinh, giúp học sinh học tập một cách sáng tạo và hiệu quả hơn, đồng thời cũng giúp quản lý và truy cập thông tin trở nên dễ dàng hơn.
	Hoạt động 3: Tìm hiểu mục tiêu chuyển đổi số trong hoạt động dạy học và giáo dục THPT


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ: Tìm hiểu mục tiêu chuyển đổi số trong hoạt động dạy học và giáo dục ở THPT.

2. Cách thức tiến hành

- Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết nhiệm vụ.

- Mời đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi  

Nội dung 1: Chuyển đổi số trong giáo dục THPT
1.3. Mục tiêu chuyển đổi số trong hoạt động dạy học và giáo dục THPT

1.3.1. Đa dạng hóa hình thức dạy học, giáo dục

Chuyển đổi số tạo điều kiện để đa dạng hóa hình thức dạy học, giáo dục, đáp ứng mục tiêu học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập dựa trên sự kích hoạt mối tương tác xã hội, khuyến khích sự tham gia của các nhà giáo dục và chuyên gia, tạo dựng một cộng đồng chia sẻ thông tin và nguồn tài nguyên học tập trong dạy học, giáo dục có trách nhiệm. Nhiều khóa học đã được xây dựng với những hình thức khác nhau, nhưng tựu trung lại có thể phân loại thành: dạy học trực tiếp hoàn toàn, dạy học trực tiếp có ứng dụng CNTT, dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp, hoàn toàn dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp. Không chỉ HS mà nhiều người học đa dạng cũng được hỗ trợ bồi dưỡng, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực nghề nghiệp góp phần đáp ứng nhu cầu thực tiễn. 

Chuyển đổi số hỗ trợ GV chuẩn bị cho việc dạy học, giáo dục, xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục cụ thể là kế hoạch bài dạy, làm cơ sở quan trọng cho việc tổ chức quá trình dạy học trong/ngoài lớp học một cách tích cực, hiệu quả. Cụ thể như, hỗ trợ người học thiết kế kế hoạch bài dạy triển khai bằng các phần mềm, khai thác các phần mềm để tổ chức dạy học bằng trò chơi, thực hành mô phỏng, thực hành thi đua nâng cao hứng thú HS cũng như rèn luyện kĩ năng người học một cách chủ động thông qua các cải tiến về hình thức dạy học. Nhờ đó, GV có thể thiết kế môi trường giáo dục, triển khai các hình thức dạy học, giáo dục một cách chủ động, hiện đại, đảm bảo thực hiện hoạt động dạy học, giáo dục đúng hướng phát triển năng lực người học, nhất là triển khai dạy học lấy người học là trung tâm. Chẳng hạn, GV có thể xây dựng các bài giảng đa phương tiện, tác động đến các giác quan của HS, xây dựng môi trường học giả định và môi trường học ảo để HS khám phá, trải nghiệm. 

1.3.2. Tạo điều kiện học tập đa dạng cho HS

Chuyển đổi số tạo điều kiện để người học khám phá tích cực và chủ động nguồn tri thức, tương tác với người dạy qua các thao tác để phát triển năng lực của bản thân một cách hiệu quả, không chỉ là năng lực nhận thức, năng lực thực hành có liên quan đến tri thức, kĩ năng mà còn năng lực CNTT và các phẩm chất có liên quan. Nhờ chuyển đổi số với các tính năng của nó, người học sẽ có thể tự học và chọn lựa thông tin phù hợp để phát triển bản thân. Thông qua đó, người học cũng có điều kiện để khám phá chính mình, hoàn thiện bản thân với những tri thức, kĩ năng còn hạn chế bằng cách thay đổi chính mình. Chuyển đổi số đặc biệt kích thích hứng thú học tập của HS, khuyến khích HS tư duy dựa trên nền tảng khám phá, thử nghiệm, có cơ hội phát triển năng lực thực tiễn, nhất là các kĩ năng phức tạp, các năng lực tổng hợp thông qua các điều kiện học tập đa dạng: học tập trực tiếp có ứng dụng CNTT, học tập trên lớp học ảo, thí nghiệm ảo...

Chuyển đổi số hỗ trợ HS phát triển, nâng cao năng lực thích ứng, nhất là với các điều kiện đặc biệt về thời gian, hoàn cảnh, để góp phần phát triển nhân cách của HS. Cụ thể, thúc đẩy năng lực ứng dụng của người học, nhất là năng lực ứng dụng và thực hành trong bối cảnh xã hội phát triển với các yêu cầu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 với sự đổi thay của công nghệ, máy móc và tự động hóa. Chuyển đổi số đã hỗ trợ người học có thể học mọi lúc, mọi nơi, cụ thể như học qua e-Learning hay học theo phương thức lớp học đảo ngược. Ngoài ra, chuyển đổi số giúp người học có thể chủ động về thời gian nhất là đảm bảo việc học tập liên tục ngay cả những điều kiện khó khăn, bất thường. Chuyển đổi số còn đồng hành và hỗ trợ người học có nhu cầu đặc biệt để minh chứng cho các giá trị nhân văn của giáo dục và dạy học. Chẳng hạn, điện toán đám mây tiếp tục được ứng dụng rộng rãi trong dạy học, giáo dục hiện nay. GV và HS sẽ không phải lo lắng khi lỡ tay xóa, làm mất tài liệu quan trọng. Các tri thức, nội dung liên quan đến lịch học, bài tập, ôn tập... có thể được chia sẻ dễ dàng hơn và lưu trữ an toàn trên đám mây như Google Drive. GV cũng có thể dễ dàng giao bài tập, kiểm tra tiến độ và chấm bài cho nhiều HS dựa trên phần mềm ứng dụng CNTT. Nhờ lưu trữ dữ liệu một cách tập trung, điện toán đám mây cho phép HS và GV tăng phạm vi tiếp cận, chia sẻ thông tin mà không tăng chi phí hoặc thêm áp lực thời gian trong dạy và học.

1.3.3. Hỗ trợ GV thực hiện dạy học, giáo dục phát triển PC, NL HS một cách thuận lợi và hiệu quả

Dưới góc nhìn khái quát, chuyển đổi số sẽ hỗ trợ hoạt động dạy học của GV, nhất là thực hiện dạy học phát triển PC, NL HS một cách thuận lợi và hiệu quả trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam, một trong những tiêu điểm quan trọng là thực hiện chương trình GDPT 2018. 
CNTT hỗ trợ GV chuẩn bị cho việc dạy học, giáo dục, xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục cụ thể là kế hoạch bài dạy, làm cơ sở quan trọng cho việc tổ chức quá trình dạy học trong/ngoài lớp học một cách tích cực, hiệu quả. CNTT hỗ trợ người học thiết kế kế hoạch bài dạy triển khai bằng các phần mềm, khai thác các phần mềm để tổ chức dạy học bằng trò chơi, thực hành mô phỏng, thực hành thi đua nâng cao hứng thú HS cũng như rèn luyện kĩ năng người học một cách chủ động dựa trên các học liệu tìm kiếm được. 

Song song đó, chuyển đổi số giúp điều chỉnh vai trò của người dạy và người học trong thực tiễn giáo dục nhằm hỗ trợ GV thực hiện hiệu quả dạy học, giáo dục phát triển PC, NL HS bằng việc thực thi tổ chức hoạt động học một cách tích cực, chủ động. Người dạy có thể là một người điều hành; người tổ chức (không còn là trung tâm của dạy học); người học là chủ thể có thể khai thác, sử dụng các nguồn học liệu, thiết bị công nghệ, phần mềm trong học tập nhằm phát triển hiệu quả NL và PC của mình hướng đến sự thành công trong nghề nghiệp và cuộc sống ở thời đại số. Sự tương tác này vừa tạo những điều kiện thuận lợi để hoạt động dạy học, giáo dục diễn ra trong thực tiễn, vừa đảm bảo các yêu cầu về hiệu quả mong đợi.

Chuyển đổi số còn tạo điều kiện để GV đánh giá kết quả học tập và giáo dục; nhất là tổ chức kiểm tra đánh giá bằng cách ứng dụng CNTT từ khâu chuẩn bị, thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá, hậu kiểm. CNTT còn có thể chủ động tổ chức kiểm tra đánh giá dựa trên các dữ liệu nội dung kiểm tra đánh giá đã được xây dựng, tiến hành tổ chức kiểm tra đánh giá trên nền tảng CNTT với các tính năng vượt trội để đảm bảo các yêu cầu về tính khách quan, công bằng… của kì đánh giá.

Chuyển đổi số còn theo dõi sự tiến bộ, phát triển người học một cách hiệu quả thông qua các dữ liệu, các minh chứng và cơ sở đề xuất tác động dạy học, giáo dục phù hợp. Đơn cử như các phần mềm có thể hỗ trợ việc xây dựng các bài kiểm tra, lưu trữ kết quả học tập và rèn luyện của người học; ghi nhận và so sánh về các diễn tiến học tập, sự tiến bộ của người học. Bên cạnh đó, việc lưu trữ dữ liệu và chuyển giao dữ liệu về người học nếu có sẽ tiện lợi và khách quan nếu có sự hỗ trợ của CNTT với các yêu cầu kĩ thuật cụ thể. Hoặc để có kết quả kiểm tra nhanh và dữ liệu phân tích phản hồi, việc đánh giá năng lực trên máy tính mang đến những kết quả khá thuyết phục và có giá trị.

1.3.4. Tạo điều kiện tự học, tự bồi dưỡng của GV

CNTT còn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển GV, góp phần đáp ứng các yêu cầu mới của việc dạy học, giáo dục:

- Hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, phát triển nghề nghiệp trước và sau khi trở thành người GV chính thức; kết nối với cơ sở đào tạo, trường đại học sư phạm và cộng đồng GV dài lâu và hiệu quả. Với các khóa học trực tuyến, bồi dưỡng thường xuyên và phục vụ nhu cầu học tập suốt đời, CNTT giúp GV rèn luyện, cập nhật và hoàn thiện bản thân sau khi tốt nghiệp và làm nghề. Hơn nữa, các cộng đồng GV được thành lập thông qua các công cụ khác nhau của CNTT, trường đại học và cựu người học sẽ cùng chia sẻ thông tin, tổ chức chia sẻ kinh nghiệm, phổ biến kiến thức, tọa đàm, hội thảo một cách khả thi.

- Hỗ trợ và góp phần cải thiện kĩ năng dạy học, quản lí lớp học, cải tiến và đổi mới việc dạy học, giáo dục đối với GV bằng sự hỗ trợ thường xuyên và liên tục với những hình thức khác nhau. Đơn cử như với phần mềm hỗ trợ điểm danh, quản lí và tương tác ngẫu nhiên với người học, việc phối hợp giữa GV và HS thuận lợi hơn khá nhiều; hoặc có thể cải tiến việc dạy học, giáo dục thông qua các sản phẩm của CNTT trong hệ sinh thái giáo dục phù hợp với mục tiêu và yêu cầu cần đạt thông qua các đường dẫn và gợi ý khai thác, tư vấn sử dụng.

- Giúp GV sử dụng hiệu quả nguồn học liệu, thiết bị công nghệ, công cụ phần mềm một cách hiệu quả trong hoạt động dạy học, giáo dục theo định hướng mới, kĩ năng mới từ đó phát triển năng lực nghề nghiệp thông qua việc tự bồi dưỡng và tự giáo dục và hoàn thiện nhân cách nghề nghiệp. Giáo dục và dạy học không ngừng phát triển và đồng hành với sự phát triển của khoa học; vì thế, CNTT với khả năng của mình sẽ cung cấp nguồn học liệu, các tri thức hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học, cập nhật các hướng dẫn mới có liên quan đến hoạt động dạy học, giáo dục của ngành để thực hiện các nhiệm vụ nghề nghiệp một cách hiệu quả.

NỘI DUNG 2: KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CNTT ĐỂ THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC THPT

	Hoạt động 1: Khai thác hệ thống phần mềm quản lí nhà trường THPT và kết nối nhà trường với gia đình, xã hội


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu hệ thống phần mềm quản lí nhà trường THPT và kết nối nhà trường với gia đình, xã hội.

- Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu các phần mềm kết nối nhà trường với gia đình, xã hội và kết nối nhà trường với gia đình, xã hội.

2. Cách thức tiến hành

- Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết các nhiệm vụ.

- Mời đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi

  Nội dung 2: Kiến thức, kĩ năng CNTT để thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong quản lí hoạt động dạy học và giáo dục THPT

2.1. Khai thác hệ thống phần mềm quản lí nhà trường THPT và kết nối nhà trường với gia đình, xã hội

2.1.1. Phần mềm VNEDU

2.1.1.1. Giới thiệu
VNEDU là một giải pháp xây dựng trên nền tảng web công nghệ điện toán đám mây nhằm tin học hóa toàn diện công tác quản lí, điều hành trong giáo dục, kết nối gia đình, nhà trường và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng quản lí, chất lượng dạy và học. Hình thành một cách thức quản lí mới, khoa học cho nhà trường.
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Hình 7.3. Giao diện của VNEDU

2.1.1.2. Chức năng

Hệ thống tích hợp các mẫu báo cáo thống kê EMIS theo các giai đoạn của năm học, các mẫu báo cáo về hồ sơ và điểm của học sinh tương thích với phân hệ quản lí học sinh VEMIS và quản lí điểm. 

Hệ thống giúp phụ huynh nắm bắt dễ dàng, trực tiếp và nhanh chóng kết quả học tập, rèn luyện của con em để kịp thời khích lệ, uốn nắn con em mình.

Tổ chức và quản lí kỳ thi một cách nhanh chóng hiệu quả.

Quản lí trường học: Để các trường sử dụng được Phần mềm Quản lí trường học và các ứng dụng khác trên Mạng giáo dục Việt Nam như: Quản trị website, Xếp thời khóa biểu TKB, quản trị của Viễn thông tỉnh cần phải khởi tạo thông tin cho trường học đó trên vnEdu.

Quản lí học sinh như: tra cứu thông tin học sinh, chuyển lớp, chuyển trường, thôi học, bảo lưu, đuổi học, ... 
Quản lí học tập: Sổ điểm, hạnh kiểm, khen thưởng ...

Quản lí thi: VnEdu hỗ trợ chức năng quản lí, tạo kỳ thi trắc nghiệm online, tự động đánh số báo danh, thời khoá biểu …

Báo cáo EMiS và các biểu mẫu Thống kê báo cáo: Hỗ trợ chức năng báo cáo cấp Phòng/Sở giúp nhà trường tiết kiệm tối đa thời gian trong công tác thống kê, báo cáo.

Sổ liên lạc điện tử: Tích hợp chức năng thông báo điểm, kết quả học tập rèn luyện của học sinh trên website VnEdu, thông qua hệ thống tin nhắn giúp phụ huynh dễ dàng nắm bắt tình hình học tập của con em mình.

Tin nhắn điều hành: Giới hạn SMS sổ liên lạc điện tử và tin nhắn điều hành cho nhà trường, quản lí danh bạ, gửi tin nhắn điều hành. 

Quản lí công văn, văn bản.

Quản lí cơ sở vật chất: quản lí thông tin các thiết bị giảng dạy.

Quản trị hệ thống có các chức năng chính như là: khóa các điểm đã nhập, khóa nhập điểm theo khối thống kê nhập điểm, khóa nhập liệu các sổ & chốt kết quả thi lại, cấu hình số cột điểm, cấu hình nhập điểm theo đợt.

Kênh thanh toán học phí thông qua VnEdu.

Hóa đơn điện tử trường học - Tích hợp VNPT-Invoice và vnEdu: giúp nhà trường giảm nỗi lo về việc thu học phí, thanh toán hóa đơn. Hóa đơn điện tử VNPT Invoice với vnEdu đã giúp trường giảm thiểu nhân sự, giảm thiểu sai sót... trong việc quản lí hóa đơn.

2.1.1.3. Định hướng sử dụng

Dùng tất cả chức năng để quản trị toàn diện nhà trường.

2.1.2. Phần mềm SMAS

2.1.2.1. Giới thiệu

Hệ thống quản lí nhà trường viết tắt là SMAS - School Management System là một hệ thống tổng thể trong ngành giáo dục được Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel triển khai áp dụng cho các đơn vị trường học. Phần mềm SMAS được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây, cho phép quản lí tập trung dữ liệu, xử lí linh hoạt, đáp ứng nhu cầu liên thông liên kết thông tin các trường các cấp.
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Hình 7.4. Giao diện đăng nhập SMAS

2.1.2.2. Chức năng

- Tính năng quản lí học sinh: SMAS giúp nhà trường quản lí hồ sơ học tập của học sinh (điểm, tổng kết điểm, kết quả học tập), quản lí về rèn luyện (điểm danh, khen thưởng, kỷ luật,…). Từ đó tiến hành đánh giá xếp loại học tập, hạnh kiểm hay danh hiệu thi đua và tổng hợp báo cáo gửi lãnh đạo, đơn vị quản lí cấp trên.

- Tính năng quản lí giáo viên: Phần mềm quản lí hồ sơ giáo viên bao gồm phân công giảng dạy, quản lí các sáng kiến, đề tài, kinh nghiệm cũng như về việc khen thưởng, kỷ luật.
- Tính năng quản lí thông tin kỳ thi: Tính năng này hỗ trợ nhà trường tổ chức thi như lên danh sách thí sinh, đánh số báo danh, chia phòng thi,... SMAS Viettel còn có thể quản lí kết quả kỳ thi: Vi phạm, điểm thi, chuyển danh sách kết quả vào sổ điểm,...

- Tiện ích tra cứu điểm: SMAS gửi thông báo nội bộ trên hệ thống, qua email. Đồng thời, gửi tin nhắn tới phụ huynh, cho phép phụ huynh nhắn tin tra cứu điểm, chuyên cần.

- Tính năng thực đơn tuần: Chức năng này cho phép khai báo thực đơn tuần của học sinh khi ở bán trú.

- Tính năng quản lí danh mục: Cho phép tất cả các trường trong cả nước truy cập lấy thông tin nội bộ.

- Tính năng quản lí người dùng: Cho phép phân quyền người dùng, khởi tạo dữ liệu đầu năm và khai báo thông tin (lớp, môn, giáo viên, thời gian năm học,…), kết chuyển dữ liệu từ năm học cũ.

- Tính năng quản lí thông tin thống kê cấp Phòng/Sở: Không chỉ giúp tổng hợp báo cáo về tình hình dạy và học trên địa bàn, mà nó còn kết xuất dữ liệu đưa lên website/ cổng thông tin.

- Tính năng Website cho nhà trường: Hình ảnh nhà trường sẽ được quảng bá, hỗ trợ việc tra cứu kểt quả học tập của học sinh nhanh nhất.

2.1.2.3. Định hướng sử dụng

Dùng tất cả chức năng để quản trị toàn diện nhà trường. 

2.1.3. Phần mềm eNetViet

2.1.3.1. Giới thiệu 

eNetViet được thiết kế và xây dựng nhằm tạo nên một cộng đồng giáo dục gắn kết giữa nhà quản lí (cán bộ Sở/ Phòng Giáo dục, Nhà trường) với giáo viên và phụ huynh nhằm mang lại lợi ích cuối cùng cho học sinh tất cả các cấp.

2.1.3.2. Chức năng 

+ Dành cho giáo viên
Hình 7.5. Giao diện dành cho giáo viên

Tin nhắn/Trò chuyện: Giáo viên chủ nhiệm và bộ môn có thể trò chuyện, gửi thông báo, lịch học... đến phụ huynh học sinh trong lớp bằng tin SMS và tin nhắn đa phương tiện; trò chuyện với các giáo viên khác trong trường...
Chia sẻ Hình ảnh/Hoạt động: Giáo viên sẽ chia sẻ các hình ảnh, hoạt động của lớp học, hoạt động ý nghĩa của trường, của lớp học và học sinh tạo ra một cộng đồng kết nối.
Thông báo từ Nhà trường: Giáo viên nhận được các văn bản, thông báo, thư mời, tin tức... trực tuyến từ ban lãnh đạo Nhà trường và từ các giáo viên khác.
Dịch vụ dữ liệu: Giáo viên có thể nhập điểm, nề nếp; tiến hành điểm danh và duyệt đơn xin nghỉ học trực tuyến cho học sinh trực tiếp trên ứng dụng; toàn bộ dữ liệu được tự động kết chuyển lên hệ thống CSDL ngành.

Tính năng bảo mật: eNetViet cho phép tích hợp với hệ thống CSDL ngành giáo dục, mọi thông tin chỉ được chia sẻ trong phạm vi nhà trường và cấp có thẩm quyền nên đảm bảo an toàn dữ liệu, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực (tin giả, tin ẩn danh, tin không được kiểm chứng...) đến môi trường sư phạm.
+ Dành cho phụ huynh

Hình 7.6. Giao diện dành cho phụ huynh
Tin nhắn/Trò chuyện: Phụ huynh học sinh có thể gửi/nhận tin nhắn và trò chuyện trực tuyến với Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên bộ môn và các Phụ huynh khác trong cùng lớp  học của con.
Chia sẻ Hình ảnh/Hoạt động: Phụ huynh được cập nhật các hình ảnh, hoạt động, khoảnh khắc đáng nhớ của con ở trường; có thể xem và bình luận về các hình ảnh, hoạt động này.
Nhận thông báo từ Nhà trường: Phụ huynh sẽ nhận được các thông báo, thư mời, tin tức, thời khóa biểu, hướng dẫn học sinh học ở nhà ... từ các giáo viên và ban giám hiệu nhà trường một cách nhanh chóng, chính xác.
Dịch vụ dữ liệu: Phụ huynh có thể tra cứu kết quả học tập, rèn luyện; đăng kí nghỉ học và nhận thông tin điểm danh trực tuyến hàng ngày của con vào đầu giờ hoặc đầu các tiết học.
Tính năng bảo mật: Mọi thông tin trên eNetViet chỉ được chia sẻ trong phạm vi lớp học và nhà trường nên đảm bảo an toàn dữ liệu, hạn chế đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực (mà các mạng xã hội khác đang gặp phải) đến học sinh.
+ Dành cho lãnh đạo trường

Hình 7.7. Giao diện dành cho lãnh đạo trường
Gửi thông báo: Lãnh đạo nhà trường có thể gửi thông báo bằng cả 2 hình thức: SMS và tin nhắn đa phương tiện (thông báo, thư mời, lịch công tác...) nên đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi điều kiện; dễ dàng trò chuyện với cán bộ, giáo viên, phụ huynh trong trường và cán bộ Phòng/Sở.
Chia sẻ hình ảnh, hoạt động: Lãnh đạo nhà trường có thể chia sẻ các hình ảnh, hoạt động của trường để lan truyền các thông điệp cũng như thăm dò ý kiến, quan điểm của cán bộ, giáo viên và phụ huynh trong trường.
Nhận thông tin điều hành: Lãnh đạo nhà trường nhận và quản lí các thông tin điều hành từ cấp trên và cán bộ, giáo viên nhà trường một cách nhanhchóng và khoa học nhất.
Tra cứu theo thời gian thực: Lãnh đạo nhà trường có thể tra cứu trực tuyến tình hình điểm danh đầu giờ và đầu các tiết học, các số liệu và báo cáo thống kê từ hệ thống CSDL ngành theo nhiều tiêu chí khác nhau.
Bảo mật hệ thống: eNetViet cho phép tích hợp với hệ thống CSDL ngành giáo dục, mọi thông tin chỉ được chia sẻ trong phạm vi nhà trường và cấpcó thẩm quyền nên đảm bảo an toàn dữ liệu, giảm thiểu những tác động tiêu cực (mà các mạng xã hội đang gặp phải) đến môi trường sư phạm.
+ Dành cho cán bộ Phòng/Sở

Hình 7.8. Giao diện dành cho cán bộ Phòng/Sở

Gửi thông tin điều hành: Cán bộ Phòng/Sở thực hiện gửi tin nhắn điều hành (SMS, đa phương tiện) và trò chuyện trực tuyến với các cán bộ khác, lãnh đạo nhà trường... một cách nhanh chóng, thuận tiện và bảo mật. 

Nhận thông tin điều hành: Cán bộ Phòng/Sở nhận thông tin điều hành trực tuyến từ cấp trên; quản lí thông tin điểm danh hàng ngày từ các trường; quản lí các cuộc họp bằng QR Code...
Thống kê báo cáo theo thời gian thực: Cán bộ Phòng/Sở có thể tra cứu, thống kê báo cáo, số liệu theo thời gian thực trực trên nền tảng tích hợp với hệ thống CSDL của ngành, của Sở.
Tính năng bảo mật: eNetViet cho phép tích hợp trực tuyến với hệ thống CSDL ngành giáo dục giúp tăng tính bảo mật trong việc sử dụng và lưu trữ thông tin, khắc phục những hạn chế mà các mạng xã hội thông dụng đang gặp phải.
Chia sẻ hình ảnh, hoạt động: Cán bộ quản lí cấp Phòng/Sở có thể chia sẻ các hình ảnh, hoạt động với các nhà quản lí khác theo đúng phân cấp quản lí hoặc theo nhóm người dùng do mình thiết lập.
2.1.3.3. Định hướng sử dụng 

Điều hành nhà trường với việc đồng bộ với cơ sở dữ liệu ngành.

2.1.4. Phần mềm Vietschool

2.1.4.1. Giới thiệu 

Hình 7.9. Giao diện app Vietschool

- VietSchool là phần mềm quản lí học sinh dành cho nhà trường, phụ huynh và học sinh tốt nhất hiện nay. Phần mềm VietSchool sẽ giúp các thầy cô giáo cũng như nhà trường dễ dàng quản lí học sinh, quản lí điểm số, thời khóa biểu, chuyên cần.

- Phần mềm VietSchool sẽ giúp mọi thứ trở nên tiện lợi thông qua việc quản lí điểm số, học sinh trực tuyến. Phụ huynh và nhà trường có thể cùng nhau nắm bắt được các thông tin về học sinh một cách chính xác và nhanh chóng nhất để có phương thức giáo dục phù hợp.
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Hình 7.10. Giao diện Web Vietschool

2.1.4.2. Chức năng 

Phần mềm quản lí học sinh:

- Quản lí điểm số

- Quản lí vi phạm, hạnh kiểm

- Quản lí kiểm tra tập trung

- Quản lí người dùng giáo viên

- Báo cáo, thống kê
2.1.4.3 Định hướng sử dụng

Sử dụng tất cả chức năng của phần mềm để quản trị nhà trường về việc dạy học của giáo viên và kiểm soát hoạt động học tập của học sinh.
	Hoạt động 2: Xây dựng, quản lý hồ sơ chuyên môn, hồ sơ dạy học dưới dạng số


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu hồ sơ chuyên môn, hồ sơ dạy học ở trường THPT.

- Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu các các phần mềm để xây dựng, quản lý  hồ sơ chuyên môn, hồ sơ dạy học dưới dạng số.

2. Cách thức tiến hành

- Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết hai nhiệm vụ.

- Mời đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi

  Nội dung 2: Kiến thức, kĩ năng CNTT để thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong quản lí hoạt động dạy học và giáo dục THPT

2.2. Xây dựng, quản lý hồ sơ chuyên môn, hồ sơ dạy học dưới dạng số

Giáo viên phải thực hiện các loại hồ sơ theo quy định tại Điều lệ trường học. Cụ thể, đối với giáo viên THPT thực hiện theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

Tại khoản 1, 2, 3 của Điều 21 quy định Hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục trong nhà trường. Cụ thể:

1. Đối với nhà trường:

a) Sổ đăng bộ.

b) Học bạ học sinh.

c) Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học).

d) Hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật (nếu có).

đ) Kế hoạch giáo dục của nhà trường (theo năm học).

e) Sổ ghi đầu bài.

g) Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

h) Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn đi, đến.

i) Hồ sơ quản lý thiết bị giáo dục, thư viện.

k) Hồ sơ quản lý tài sản, tài chính.

l) Hồ sơ kiểm tra, đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên.

m) Hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh.

n) Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật học sinh.

o) Hồ sơ phổ cập giáo dục (đối với cấp trung học cơ sở).

2. Đối với tổ chuyên môn:

a) Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn (theo năm học).

b) Sổ ghi chép nội dung sinh hoạt chuyên môn.

3. Đối với giáo viên:

a) Kế hoạch giáo dục của giáo viên (theo năm học).

b) Kế hoạch bài dạy (giáo án).

c) Sổ theo dõi và đánh giá học sinh.

d) Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp).


Tại khoản 4 Điều 21 có quy định về các loại hồ sơ, cụ thể:

4. Hồ sơ quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này dạng hồ sơ điện tử được sử dụng thay cho các loại hồ sơ giấy theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường, khả năng thực hiện của giáo viên và bảo đảm tính hợp pháp của các loại hồ sơ điện tử. Việc quản lý hồ sơ điện tử do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định theo chuẩn kết nối, chuẩn dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2.1. Bộ công cụ Google

2.2.1.1. Giới thiệu

Đây là trang Web công cụ đa năng giúp tra cứu thông tin, tìm kiếm thông tin, chia sẻ dữ liệu, làm sáng tỏ các chính sách và hành động của chính phủ cũng như của công ty ảnh hưởng đến quyền riêng tư bảo mật, và quyền truy cập vào thông tin. Trang Web Google có hơn 25 công cụ, mỗi công cụ có những tính năng đặc thù riêng như; Google Mail, Google Drive, Google Keep, Google Sheets, Google Docs, Google meet, Google Site, Google Slides, Google Forms, Google Classroom, Google Calendar... Thế mạnh của tất cả các bộ công cụ này là tính năng đơn giản, dễ sử dụng, miễn phí, quen thuộc đa số với mọi người  trên thế giới. Chỉ một thao tác đơn giản bấm vào biểu tượng “9 chấm” trên Gmail, chúng ta có thể tìm thấy nhiều sự hỗ trợ từ các ứng dụng của Google. 


Hình 7.11.  Giao diện các ứng dụng của Google

2.2.1.2. Chức năng

Gmail: Công cụ quen thuộc để gửi thư điện tử giữa giáo viên, học sinh và cả phụ huynh. Gmail có thể cài đặt lịch hẹn trước để gửi thư vào đúng ngày mong muốn.
Google Drive: Nơi lưu trữ các tài liệu, văn bản, biểu mẫu sử dụng chung cho các giáo viên trong trường mà không cần cứ mỗi lần có một biểu mẫu lại phải gửi email đồng loạt cho các giáo viên. Chỉ cần tạo một thư mục chung trên drive, phân quyền truy cập cho các giáo viên được quyền xem/ sửa là mọi người đều có thể có được tài liệu mình mong muốn. Ưu điểm cách làm này là các tài liệu nếu được tổ chức khoa học sẽ không bị trôi đi.

Google Meet: Hỗ trợ các cuộc họp tổ bộ môn, họp hội đồng trường, giảng dạy trực tuyến trong những trường hợp đặc biệt ngoại lệ (Ví dụ như trong dịch Covid-19).

Google Classroom: Một dạng lớp học ảo, là nơi các giáo viên có thể gửi tài liệu, giao bài tập, chấm điểm học sinh hoặc mời thêm các giáo viên khác cùng vào dạy, hỗ trợ lớp học.

Google Forms: Một dạng biểu mẫu trực tuyến có thể áp dụng cho nhiều trường hợp. Ví dụ; như đơn xin nghỉ học của học sinh, đơn xin nghỉ ốm của giáo viên, lấy ý kiến giáo viên, phụ huynh, hoặc khảo sát ý kiến nào đó trong nhà trường...

Google Slides: Giúp giáo viên soạn các bài giảng trực tiếp trên internet mà không cần dùng một phần mềm nào cả như Powerpoint chẳng hạn. Ngoài các chức năng tương tự như Powerpoint, Google slides có thể sử dụng trong trường hợp cộng tác làm nhóm giữa các giáo viên, hoặc học sinh với nhau trong môi trường online và có thể phân quyền sửa/xem cho các thành viên trong nhóm.

Google Docs: Hỗ trợ soạn thảo văn bản trực tuyến, cách sử dụng tương tự MS Word. Google docs cũng có thể sử dụng trong trường hợp cộng tác làm nhóm giữa các giáo viên, hoặc học sinh với nhau và có thể phân quyền sửa/xem cho các thành viên trong nhóm.

Google Sheets: Hỗ trợ các tài liệu dạng bảng tính, sử dụng tương tự MS Excel. Google sheet cũng có thể sử dụng trong trường hợp cộng tác làm nhóm giữa các giáo viên, hoặc học sinh với nhau và có thể phân quyền sửa/xem cho các thành viên trong nhóm. Google sheets hiện rất phổ thông đối với các công ty vừa và nhỏ sử dụng lập kế hoạch cho các dự án. Có thể áp dụng Google sheet trong trường phổ thông với nhiều trường hợp như hỗ trợ lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chia sẻ lịch công tác tuần cho giáo viên dễ theo dõi, cho phép giáo viên ghi tên đăng kí ca coi thi vào những giờ đã quy định trước, hoặc lấy ý kiến phản hồi của phụ huynh nhanh chóng mà không cần tạo nhóm rồi phản hồi qua lại, sau đó cần có một người đọc các phản hồi rồi tổng hợp các ý kiến như kiểu truyền thống trước đây, tiết kiệm được khá nhiều thời gian làm việc.

Google Site: Hỗ trợ làm một Website cơ bản, có thể áp dụng trong trường hợp hỗ trợ giáo viên tạo các hướng dẫn dạy học theo dự án cho học sinh. Giáo viên chỉ cần đăng các bước thực hiện trên Google site rồi gửi link để học sinh thực hiện.

Google Calendar: Chức năng này giúp cài đặt lịch, nhắc nhở công việc, giờ dạy, giờ học cho giáo viên, học sinh và nhà quản lí khá bận rộn như ban giám hiệu. Google Calendar rất linh hoạt cho các trường hợp như cài đặt lịch nhắc nhở họp hành, tham dự các sự kiện và các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường.

Google Keep: Giúp các cán bộ quản lí cũng như giáo viên lưu các ghi chú công việc cần làm của cá nhân và cài đặt lịch để tránh bị quên, sót việc.

Youtube: Là nền tảng chia sẻ video trực tuyến. Có thể tận dụng Youtube để đăng lên những videos các bài giảng mẫu của giáo viên, hoặc giới thiệu về các hoạt động của nhà trường như lễ khai giảng, chào mừng ngày nhà giáo,...

2.2.1.3. Định hướng sử dụng 

· Sử dụng drive, gmail, google site, cộng tác trên drive

· Tổ chức các buổi hội thảo trực tuyến 

· Tổ chức khảo sát nhanh

· Xây dựng các ứng dụng quản lí đơn giản

· Đăng ký mail giáo dục có tên miền edu cho nhà trường

· Sử dụng google classroom để hỗ trợ cho việc dạy trực tuyến và thi trực tuyến.

2.2.2. Bộ công cụ Ms Office 365

2.2.2.1. Giới thiệu
Đây là bộ công cụ hỗ trợ miễn phí của hãng Micorsoft cho giáo dục với nhiều phần mềm có thể ứng dụng trong quản lí nhà trường như: Word, Excel, PowerPoint, Teams,...
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Hình 7.12. Giao diện bộ công cụ Ms Office 365
2.2.2.2. Chức năng 

Word: Các kế hoạch, tờ trình, công văn, tài liệu có thể soạn thảo và chỉnh sửa cùng lúc bởi nhiều người dùng nên có thể theo dõi và đẩy nhanh tiến độ.

Excel: Tổ chức các bảng tính online có thể chia sẻ được giúp trong việc quản lí các hồ sơ bằng việc tổ chức các file excel online: Quản lí CSVC, Quản lí lịch công tác của nhà trường, Quản lí lịch báo giảng của các tổ…

PowerPoint: Là một phần mềm trình chiếu, giúp giáo viên sử dụng cho những bài giảng của mình.

Calendar: Công cụ này giúp đồng bộ các lịch của nhà trường và có khả năng đồng bộ trên điện thoại nên dễ dàng quản lí việc.

OneNote: Sổ ghi chú online giúp tạo các file quản lí với nhiều tab khác nhau. Người dùng chỉ cần vào soạn thảo sẽ tự động đồng bộ. Công cụ này được ứng dụng như Excel nhưng có ưu điểm hơn ở vấn đề các đối tượng có thể đưa vào có thể là văn bản, hình ảnh, âm thanh... và riêng tư vì có thể chia theo tab để share.

OneDrive: Ứng dụng điện toán đám mây lưu trữ online. Cung cấp cho mỗi người dùng một tài nguyên lưu trữ tối đa 5TB để lưu trữ online. Với công cụ này có thể lưu file và chia sẻ trực tuyến.

Outlook: Hộp thư điện tử với đuôi edu giúp người dùng sử dụng email, tạo tính chuyên nghiệp cho nhà trường. Và người sở hữu sẽ có được những quyền lợi của email giáo dục. 

Planner, Project, List: Giúp Ban giám hiệu có thể quản lí được tiến độ làm việc của các dự án/kế hoạch…

Todo: Công cụ giao nhiệm vụ, theo dõi nhiệm vụ chưa/đã hoàn thành, phân việc.

SharePoint: Tạo trang chia sẻ trực tuyến dữ liệu, tài liệu.

Yammer: Tạo mạng xã hội/website miễn phí cho nhà trường.

Teams: Công cụ cung cấp nền tảng hỗ trợ tạo phòng họp hay nhắn tin trực tiếp và cả trò chuyện âm thanh cũng như video, người dùng cũng có thể gửi kèm tệp với nền tảng này.

Stream: Nền tảng share video, bài chính chiếu (tương tự Youtube).

 2.2.2.3. Định hướng sử dụng

Sử dụng tất cả chức năng của bộ công cụ này hỗ trợ cho việc quản trị việc dạy học trực tuyến, tổ chức thi, quản lí công việc, tiến độ nhà trường, quản lí các bộ phận trong nhà trường một cách riêng tư và bảo mật vì hệ thống miền nội bộ, đăng ký mail giáo dục có tên miền edu cho nhà trường, quảng bá và xây dựng hình ảnh của nhà trường.
NỘI DUNG 3: KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CNTT ĐỂ THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC CHO HỌC SINH THPT

	Hoạt động 1:  Xây dựng học liệu số dùng cho việc tự học có hướng dẫn


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ: Tìm hiểu về học liệu số và sử dụng một số nguồn học liệu số để hướng dẫn học sinh tự học.

2. Cách thức tiến hành

- Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết các nhiệm vụ.

- Mời đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi  

Nội dung 3: Kiến thức, kĩ năng CNTT để thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục cho học sinh THPT

3.1. Xây dựng học liệu số dùng cho việc tự học có hướng dẫn

Học liệu số (hay học liệu điện tử) là tập hợp các phương tiện điện tử phục vụ dạy và học, bao gồm: giáo trình điện tử, sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, thí nghiệm mô phỏng và các học liệu được số hóa khác. Học liệu số cũng được hiểu là một trong các sản phẩm đầu ra của việc khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ, cụ thể là của máy tính và các công cụ, phần mềm hỗ trợ trong quá trình thiết kế các hoạt động dạy học và giáo dục môn học. Nguồn học liệu số (Learning Resource/Education Resource) là thuật ngữ thường dùng khi đề cập đến các kho lưu trữ học liệu số (miễn phí/có phí) nhằm để khai thác, sử dụng trong dạy học và giáo dục. Phương thức để cung cấp nguồn học liệu số đến người học, có thể là:

o
Trực tuyến qua mạng Internet;

o
Trực tuyến qua mạng nội bộ (LAN);

o
Các thiết bị lưu trữ di động như CD, DVD, thẻ nhớ (USB flash drive),…

Căn cứ theo thông tư 12/2016/TT-BGDĐT, 21/2017/TT-BGDĐT, xem hình sau: 
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Hình 7.13. Minh hoạ các dạng học liệu số thông dụng

Nguồn: https://slideplayer.com/slide/6069171/
Để xây dựng một học liệu số cụ thể dùng cho việc tự học có hướng dẫn trước tiên chúng ta cần xác định nội dung dạy học. Nội dung dạy học được hiểu theo nghĩa là, phần nội dung kiến thức mà HS cần học và ghi nhớ trong chủ đề/bài học theo yêu cầu cần đạt (YCCĐ) của các nội dung cụ thể (chủ đề con) và nội dung chính (chủ đề cốt lõi) quy định ở chương trình môn học (Chương trình GDPT 2018, CV32/2018).

Mỗi loại nội dung dạy học cần được thể hiện dưới dạng học liệu số phù hợp với nhu cầu dạy học, giáo dục nhằm đảm bảo yêu cầu hổ trợ hay các mục tiêu khác trong dạy học và giáo dục. Điều này phụ thuộc vào việc phân tích chương trình, yêu cầu cần đạt, xác định các nội dung dạy học và các ý tưởng sư phạm khi xây dựng chuỗi hoạt động trong kế hoạch bài dạy. Việc xác định nội dung dạy học có thể dựa vào tính chất của nội dung dạy học cần thực hiện trong kế hoạch bài dạy để đáp ứng yêu cầu thực thi và đạt được yêu cầu cần đạt. Trên bình diện chung nhất, có thể phân tích các nội dung dạy học theo các nhóm: khái niệm, cấu trúc - chức năng - tính chất, hiện tượng - bản chất - quá trình, quy luật - nguyên lý, ý nghĩa - ứng dụng… Tuy nhiên, cần khẳng định rằng việc lựa chọn học liệu số phù hợp với loại nội dung vẫn phải tuân thủ theo tiêu điểm: học liệu số phải đáp ứng yêu cầu cần đạt, hướng đến yêu cầu cần đạt và phục vụ cho hoạt động tự học của học sinh và hướng đến hoạt động mà học sinh là chủ thể. 

Bảng 7.14. Định hướng lựa chọn dạng học liệu số cho nội dung dạy học

	Các loại nội dung dạy học môn học 
	Dạng học liệu số

	Khái niệm
Loại nội dung thường trừu tượng mang tính chất mô tả, diễn giải các sự vật, hiện tượng trong thế giới thực.
	Văn bản, hình ảnh

	
	Video

	Cấu trúc – chức năng, tính chất

Loại nội dung này mang tính chất mô tả cấu tạo, cấu trúc, hình thái, chức năng, tính chất của đối tượng.
	Sơ đồ, hình ảnh động

	
	Video

	Hiện tượng - quy luật, quá trình

Loại nội dung này mô tả trình tự phát triển, diễn biến thay đổi của sự vật, hiện tượng trong thế giới thực.
	Hình ảnh, video

	
	Mô phỏng/thí nghiệm ảo

	Quy trình, thao tác, cài đặt và sử dụng

Loại nội dung thường ở dạng liệt kê, trình tự/thứ tự các bước hay giai đoạn để mô tả một loạt các động thái/hành động cần thực hiện.
	Sơ đồ

	
	Hình ảnh, hình ảnh động

	
	Mô phỏng/thí nghiệm ảo

	Nguyên lí - mô hình, hệ thống/nền tảng công nghệ

Loại nội dung thường trừu tượng mang tính chất khái quát hoá, sơ đồ và trực quan hoá các sự vật, hiện tượng, quy luật, công nghệ,… theo một tiêu chuẩn nhất quán.
	 Văn bản, bảng dữ liệu

	
	Sơ đồ, hình ảnh động

	
	Mô phỏng/thí nghiệm ảo

	
	Video

	Ứng dụng/vận dụng thực tế

Loại nội dung này ứng dụng/vận dụng các kiến thức, kĩ năng cốt lõi vào thực tế công việc và cuộc sống.
	Văn bản, bảng dữ liệu

	
	Hình ảnh

	
	Video



	Hoạt động 2:  Khai thác phần mềm, thiết bị dạy học số, học liệu số để tổ chức các hoạt động tìm tòi, giải quyết vấn đề và vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học của học sinh THPT


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về thiết bị, công nghệ dạy học số hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục.

- Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu một số nguồn học liệu số dùng chung và đặc thù môn học.

- Nhiệm vụ 2: Khai thác phần mềm, thiết bị dạy học số, học liệu số để tổ chức các hoạt động.

2. Cách thức tiến hành

- Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết các nhiệm vụ.

- Mời đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi  

Nội dung 3: Kiến thức, kĩ năng CNTT để thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục cho học sinh THPT

3.2. Khai thác phần mềm, thiết bị dạy học số, học liệu số để tổ chức các hoạt động tìm tòi, giải quyết vấn đề và vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học của học sinh THPT

3.2.1. Khai thác phần mềm, thiết bị dạy học số


Thiết bị, công nghệ dạy học số hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục


Bên cạnh các thiết bị truyền thống, nhiều thiết bị công nghệ được khai thác trong dạy học, giáo dục. Chẳng hạn, máy ghi âm, quay phim, chụp hình kĩ thuật số, máy quét, máy vi tính, máy chiếu là các thiết bị công nghệ đang được nhiều GV sử dụng. Nhờ có các thiết bị này, chúng ta có thể tạo ra các tệp âm thanh, hình ảnh, video clip, bài giảng điện tử, chuyển các giáo trình, SGK, tài liệu tham khảo, bài kiểm tra từ dạng bản giấy sang giáo trình điện tử, SGK điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử.

Trên bình diện chung, thiết bị công nghệ có thể được chia thành hai nhóm: 

- Nhóm cơ bản: gồm các thiết bị tối thiểu mà các cơ sở giáo dục cần có để tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục như máy tính, máy chiếu, hệ thống âm thanh,…

- Nhóm nâng cao: gồm các thiết bị hiện chưa có trong danh mục bắt buộc đối với các cơ sở giáo dục như bảng tương tác, camera, máy tính bảng,…

Thiết bị công nghệ có một số đặc điểm như sau:
- Tính phụ thuộc nguồn điện năng: thiết bị công nghệ là các thiết bị kĩ thuật hiện đại, phụ thuộc vào nguồn điện năng. Chẳng hạn, máy ghi âm, máy quay phim, máy chụp hình micro ngừng hoạt động khi thiết bị hết pin. Chúng ta cũng không thể sử dụng máy quét, máy vi tính, máy chiếu khi cúp điện mà không có bộ sạc dự phòng.

- Tính đa phương tiện: những thiết bị công nghệ khai thác các phần mềm để trình diễn các dữ liệu và thông tin, sử dụng đồng thời các hình thức chữ viết, âm thanh, hình ảnh qua hệ thống máy vi tính một cách tích hợp có thể tạo ra khả năng tương tác giữa người sử dụng và hệ thống điều hành thiết bị, kích thích và tạo hứng thú nhận thức của HS cũng như hỗ trợ HS tích cực khám phá và thực hành. Tính đa phương tiện còn thể hiện ở chỗ cho phép GV, HS thực hiện nhiều chức năng trên cùng một thiết bị trong hoạt động dạy học, giáo dục. Chẳng hạn, GV, HS có thể sử dụng máy tính để lưu trữ thông tin, tìm kiếm thông tin, xử lí thông tin, trình diễn thông tin, học tập và tương tác với cộng đồng theo kế hoạch một cách chủ động và tích cực.
- Tính trực quan: thiết bị công nghệ được sử dụng nhằm hỗ trợ thu, phát thông tin, tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục. Tiếp xúc một cách trực quan mô phỏng một phần hay toàn phần thực tiễn, HS có thể lĩnh hội được chân thật, sống động các biểu tượng, định hướng thực hành dựa trên khả năng làm chủ cấu trúc, thực hiện các thao tác, qui trình cơ bản


Phần mềm, nền tảng/hệ thống hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục

Phần mềm, nền tảng/hệ thống dùng chung

- Nền tảng chia sẻ các loại tài liệu SlideShare - https://www.slideshare.net/ 
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SlideShare được xem là mạng xã hội chia sẻ cộng đồng miễn phí lớn nhất về các bài trình chiếu đa phương tiện, văn bản/tài liệu các loại. Nền tảng này cho phép người dùng tạo tài khoản (miễn phí) và quản lí nguồn học liệu cá nhân cũng như tìm kiếm, khai thác và sử dụng các nguồn học liệu được chia sẻ.  

- Công cụ tìm kiếm bài báo, công trình khoa học Google Scholar -  https://scholar.google.com/  
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Google Scholar là một công cụ tìm kiếm miễn phí tương tự như Google Search hỗ trợ tìm kiếm các tài liệu tham khảo, báo cáo nghiên cứu học thuật, công trình nghiên cứu khoa học đã công bố và xuất bản. Google Scholar rất hữu ích trong việc khai thác, sử dụng nguồn tài liệu tham khảo chất lượng đối với các dự án nghiên cứu khoa học của HS.

- Phần mềm quản lí HS VietSchool - http://vietschool.vn/ 
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Các chức năng chính của phần mềm VietSchool
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- Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo trực thuộc Bộ GD & ĐT Việt Nam CSDL.MOET - https://csdl.moet.gov.vn/ 
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Hệ thống quản lí cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, GDPT và giáo dục thường xuyên là tập hợp dữ liệu số hóa thông tin quản lí về giáo dục và các thông tin liên quan được xây dựng, cập nhật, duy trì phục vụ quản lí nhà nước trong lĩnh vực giáo dục mầm non, GDPT, giáo dục thường xuyên. 

CSDL.MOET được sử dụng trực tuyến trên mạng Internet, đồng bộ, thống nhất ở tất cả nhà trường (mầm non, tiểu học, THCS, THPT, GDTX) để nhập dữ liệu cơ sở; sử dụng tại Phòng GDĐT, Sở GDĐT và Bộ GDĐT phục vụ công tác tổng hợp, thống kê và khai thác thông tin phục vụ quản lí giáo dục.

Để sử dụng được phần mềm CSDL.MOET này, mỗi đơn vị sẽ được cấp một tài khoản (Account) sử dụng. Tài khoản của đơn vị sẽ do đơn vị quản lí cấp trên trực tiếp cung cấp. Máy tính phải được kết nối Internet (tối thiểu sóng 3G), và do cán bộ kỹ thuật có kỹ năng cơ bản về CNTT trực tiếp sử dụng phần mềm. 

Thiết bị công nghệ, phần mềm được sử dụng trong các hoạt động dạy của GV và hoạt động học của HS, dù mua hay được tặng, tài sản cá nhân hay của cơ sở đào tạo cũng nên lưu ý lựa chọn và cân nhắc sử dụng theo gợi ý sau:

- Phù hợp với nội dung chương trình, phương pháp dạy học và khả năng lĩnh hội kiến thức của HS.

- Thiết bị công nghệ sử dụng cho GV phải phù hợp cho người dạy và đặc thù môn học.

- Thiết bị công nghệ sử dụng cho HS phải phù hợp tâm sinh lí, lứa tuổi cũng như nền tảng, trình độ công nghệ.

- Dễ sử dụng, đảm bảo độ tin cậy và có độ bền cao.

- Kích thước và màu sắc phù hợp, giá cả hợp lí.

- Đảm bảo an toàn trong vận chuyển, bảo quản, khai thác và sử dụng.

- Có tài liệu hướng dẫn sử dụng cụ thể cho từng loại thiết bị công nghệ.

Cần nhấn mạnh rằng, việc chọn lựa thiết bị công nghệ, phần mềm có thể được yêu cầu riêng đối với các cơ sở giáo dục có chương trình giảng dạy, học tập chuyên biệt về văn hóa, lĩnh vực đặc thù, ví dụ như các trường song ngữ, trường nghệ thuật, thể thao và trung tâm STEM.

3.2.2. Một số nguồn học liệu số

Nguồn học liệu số dùng chung

- Tự điển bách khoa toàn thư mở Wikipedia: https://en.wikipedia.org  

- Thư viện học liệu mở Việt Nam: https://voer.edu.vn 

- Kho học liệu số (Tri thức Việt số hoá): https://igiaoduc.vn  
- Kho bài giảng e-Learning - Bộ GD&ĐT: https://elearning.moet.edu.vn/  

- Nhà xuất bản GD Việt Nam: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/
- Thư viện học liệu (TVHL - Trường học kết nối): http://truonghocketnoi.edu.vn/
- Dự án hỗ trợ đổi mới GDPT (RGEP): http://rgep.moet.gov.vn/
Nguồn học liệu số dùng cho đặc thù môn học

- Văn phòng Educational Technology Dept. (Hoa Kì): https://tech.ed.gov/
Cộng đồng GV sáng tạo (Microsoft): https://www.microsoft.com/vi-vn/education/educators/training-and-community
- Tổ chức eLearning Industry: https://elearningindustry.com/subjects/elearning-software/educational-technology
- Tổ chức George Lucas Educational Foundation: https://www.edutopia.org/
- Trang tìm kiếm thông tin về công nghệ: https://www.howstuffworks.com/
Tài liệu, học liệu số phục vụ giảng dạy và học tập dù miễn phí, mua hay được tặng, tài sản cá nhân hay của đơn vị đào tạo nên lưu ý lựa chọn và truy cập theo những gợi ý sau:

- Liên quan trực tiếp đến chính sách và chương trình giảng dạy của chương trình GDPT dựa trên khuôn khổ tiêu chuẩn và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.
- Phù hợp với độ tuổi của HS đối với từng khối lớp, cấp học. Điều này bao gồm cả việc đảm bảo rằng HS sẽ không tiếp xúc với các tài liệu khó hiểu, hoặc các tài liệu liên quan đến vấn đề nhạy cảm, tội phạm và một số vấn đề pháp lí.

	Hoạt động 3:  Xây dựng công cụ và tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của học sinh trên nền tảng CNTT


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ: Sử dụng một phần mềm để xây dựng công cụ và tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của học sinh.

2. Cách thức tiến hành

- Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết nhiệm vụ.

- Mời đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi  

Nội dung 3: Kiến thức, kĩ năng CNTT để thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục cho học sinh THPT

3.3. Xây dựng công cụ và tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của học sinh trên nền tảng CNTT

3.3.1. Google Forms 

3.3.1.1. Giới thiệu  

Google Forms là một ứng dụng nền web được sử dụng để tạo biểu mẫu cho mục đích thu thập dữ liệu. Có thể sử dụng Google Forms thực hiện khảo sát hay phiếu đăng ký sự kiện,… Biểu mẫu có thể được chia sẻ dễ dàng qua gửi liên kết, gửi email, nhúng vào trang web hoặc bài đăng trên blog.  

3.3.1.2. Chức năng 

 Google Forms có chức năng chính là tạo biểu mẫu. Ngoài ra, các chức năng thành phần bao gồm: 

- Thiết kế các dạng câu hỏi khác nhau: điền khuyết, ghép đôi, trắc nghiệm, tự  luận (ngắn). 

- Cho phép thêm hình ảnh, video kèm theo câu hỏi. 

- Có chức năng xác thực câu trả lời để kiểm soát việc nhập dữ liệu. 

- Có thể chia sẻ biểu mẫu với các cộng tác viên để cùng thiết kế, chỉnh sửa, hoàn  thiện biểu mẫu. 

- Có thể chia sẻ biểu mẫu qua email, mạng xã hội, nhúng vào web hay blog hay  một số hình thức khác. 

- Thu thập và xử lí thông tin dễ dàng và xuất kết quả khảo sát dưới dạng file excel, biểu đồ. 

- Cho phép phản hồi kết quả với người được khảo sát. 

3.3.1.3. Định hướng sử dụng 

	Giai đoạn
	Thao tác

	Chuẩn bị
	- Hướng dẫn sử dụng phần mềm xem link sau: 

https://youtu.be/2qqFpKYPzAQ

- Tạo tài khoản Gmail và đăng nhập, chọn Google Drive, chọn ứng dụng Google Forms.

	Thiết kế
	- Tạo biểu mẫu theo dự định, câu hỏi, hình ảnh kèm, câu trả lời.

- Thiết lập tùy chọn khác (chế độ bài kiểm tra, đáp án, điểm số,…)

	Sử dụng
	- Nhúng vào web hoặc blog.

- Gửi qua email, mạng xã hội.

- Nhận phản hồi và xử lí kết quả phản hồi.

	Lưu trữ
	Lưu trữ vào tài khoản cá nhân GV trên Google Drive.


3.3.1.4. Một số gợi ý ứng dụng trong dạy học 

Ý tưởng: GV thiết kế làm bài tập trắc nghiệm online để củng cố kiến thức, kĩ năng cho  HS sau nội dung bài học.  

Thực hiện: 

Giáo viên: Sử dụng ứng dụng Google Forms để xây dựng bài tập trắc nghiệm online: Chọn các mẫu thiết kế có sẵn từ Google Forms; Chuẩn bị tư liệu, hình ảnh liên quan đến nội dung câu hỏi; Chuẩn bị câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn.  

Học sinh: Chuẩn bị điện thoại thông minh, làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi. Thời gian hoàn thành tối đa 4 phút.

3.3.2. Kahoot

3.3.2.1. Giới thiệu

Kahoot là một nền tảng học tập dựa trên trò chơi (game-based learning platform) giúp người dùng (GV) dễ dàng tạo, tổ chức trò chơi học tập (dạng câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến). Nói cách khác, người dùng (HS) có thể tham gia tương tác trực tuyến với trò chơi học tập tổ chức tại lớp học.

3.3.2.2. Chức năng

- Tạo và tổ chức các trò chơi học tập (câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến) đồng bộ theo thời gian thực ngay tại lớp học.

- Hỗ trợ hoạt động học tập cho HS.

3.3.2.3. Định hướng sử dụng

	Giai đoạn
	Thao tác

	Chuẩn bị
	- Hướng dẫn sử dụng phần mềm xem link sau:  

https://youtu.be/7DuWYGVEOWY

- Sử dụng trình duyệt web và truy cập địa chỉ kahoot.com (hoặc có  thể tải ứng dụng về máy) 

- Đăng ký tài khoản Kahoot (hoặc sử dụng tài khoản có sẵn)

	Thiết kế
	- Tạo Kahoot mới (hoặc sử dụng mẫu có sẵn) 

- Tạo các câu hỏi (nhập câu hỏi, chọn đáp án đúng, cài đặt thời gian,  thiết lập điểm số,…)

	Sử dụng
	Tổ chức trò chơi học tập kết hợp với máy chiếu (projector), loa 

	Lưu trữ
	Tổ chức, lưu trữ các Kahoot trực tuyến trên hệ thống


3.3.2.4. Một số gợi ý ứng dụng trong dạy học

Gợi ý: Thiết kế trò chơi để tổ chức các hoạt động khởi động, luyện tập,… phục vụ dạy học trên lớp.

Ý tưởng: GV thiết kế trò chơi khởi động để dẫn dắt HS vào học. 

Thực hiện:

Giáo viên: Sử dụng Kahoot! để thiết kế trò chơi khởi động bao gồm số lượng nhất định câu hỏi trắc nghiệm khách quan (có thể 5 - 10 câu), nội dung liên quan đến chủ đề. GV xác lập thời gian cho các câu hỏi (câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn có thể là 30 giây, các câu trắc nghiệm đúng/sai là 20 giây để suy nghĩ và trả lời). GV khai thác và sử dụng nguồn học liệu số, các tài nguyên... trước ở nhà đảm bảo việc thiết kế và tổ chức các hoạt động học tập sao cho đạt được mục tiêu khởi động vào bài học.

Học sinh: Chuẩn bị điện thoại thông minh, tổ chức thành nhóm (số lượng thành viên nhóm tùy theo yêu cầu của GV) để tham gia trò chơi khởi động.

3.3.3. Quizizz

3.3.3.1. Giới thiệu

Quizizz là một ứng dụng được dùng để kiểm tra kiến thức ở các môn học cũng như kiến thức xã hội thông qua hình thức trả lời trắc nghiệm. Các câu hỏi trắc nghiệm trong Quizizz thuộc nhiều danh mục với cấp độ khác nhau để học sinh thử sức, đánh giá trình độ của bản thân; hoặc giáo viên, phụ huynh có thể truy cập bộ câu hỏi do người khác chia sẻ để sử dụng trong giảng dạy, kèm cặp con em mình. Nhìn chung, Quizizz phù hợp với cả việc học tại nhà và trên lớp.

3.3.3.2. Chức năng

- Tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm nhằm kiểm tra kiến thức ở các môn học cũng như kiến thức hiểu biết xã hội của học sinh.

- Cho phép giáo viên tiếp cận ngân hàng câu hỏi đa dạng hoặc tự tạo lập bộ câu hỏi phù hợp với mục tiêu kiểm tra đánh giá.

- Cho phép học sinh trong cùng một lớp có thể tham gia trả lời câu hỏi trên Quizizz vào cùng một thời điểm; hoặc hoàn tất bài kiểm tra vào một thời gian thuận lợi, trước thời hạn quy định.

- Dễ dàng thông báo ngay kết quả và thứ hạng của những người tham gia trả lời câu hỏi nhằm gia tăng hứng thú học tập cho học sinh. 

3.3.3.3. Định hướng sử dụng

	Giai đoạn
	Thao tác

	Chuẩn bị
	- Hướng dẫn sử dụng phần mềm xem link sau:  

https://youtu.be/EgK-zSCT2c0
- Sử dụng trình duyệt web và truy cập địa chỉ quizizz.com (hoặc có  thể tải ứng dụng về máy) 

- Đăng ký tài khoản Quizizz (hoặc sử dụng tài khoản có sẵn)

	Thiết kế
	- Tạo Quizizz mới (hoặc sử dụng mẫu có sẵn) 

- Tạo các câu hỏi (nhập câu hỏi, chọn đáp án đúng, cài đặt thời gian,  thiết lập điểm số,…)

	Sử dụng
	Tổ chức trò chơi học tập hoặc giao bài tập về nhà

	Lưu trữ
	Tổ chức, lưu trữ các Quizizz trực tuyến trên hệ thống


3.3.3.4. Một số gợi ý ứng dụng trong dạy học và giáo dục

Gợi ý 1: Giao bài tập về nhà để HS củng cố kiến thức

Ý tưởng: GV cần giao bài tập về nhà để HS củng cố nội dung đã học ở lớp.

Thực hiện:

Giáo viên: Sử dụng Quizizz tạo bài tập trắc nghiệm/tự luận, giao bài tập về nhà cho học sinh, thống kê và phân tích kết quả bài làm của từng học sinh và của toàn lớp học (số câu sai nhiều nhất) để có định hướng ôn tập phù hợp.

 Học sinh: Tham gia làm bài trên Quizizz.

Gợi ý 2: Tổ chức kiểm tra trực tuyến

Ý tưởng: GV cần tổ chức kiểm tra thường xuyên/định kì cho học sinh sau khi học xong một chương/bài học.

Thực hiện:

Giáo viên: Sử dụng Quizizz tạo bài kiểm tra trắc nghiệm/tự luận, cài đặt khoảng thời gian kiểm tra, tổ chức cho học sinh kiểm tra, thống kê và trích xuất kết quả bài kiểm tra.

 Học sinh: Tham gia làm bài trên Quizizz.

V. CÂU HỎI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

1. Hãy cho biết chuyển đổi số là gì? Chuyển đổi số trong giáo dục? Các biểu hiện cụ thể của chuyển đổi số ở trường THPT?

2. Hãy cho biết mục tiêu của chuyển đổi số trong hoạt động dạy học và giáo dục ở THPT.

3. Tìm hiểu và khai thác, sử dụng phần mềm quản lí nhà trường THPT và kết nối nhà trường với gia đình, xã hội.

4. Hãy sử dụng bộ công cụ để xây dựng và quản lý hồ sơ chuyên môn, hồ sơ dạy học.

5. Hãy sử dụng một phần mềm để xây dựng học liệu số dùng cho việc tự học có hướng dẫn cho học sinh.

6.  Hãy khai thác phần mềm, thiết bị dạy học số, học liệu số để tổ chức các hoạt động tìm tòi, giải quyết vấn đề và vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học của học sinh THPT

7. Hãy sử dụng một phần mềm để xây dựng công cụ và tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của học sinh.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
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[8]. Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại HS trung học cơ sở và HS trung học phổ thông

[9]. Thủ tướng Chính Phủ, Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 về việc phê duyệt Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.
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CHUYÊN ĐỀ 8. NĂNG LỰC THÍCH ỨNG VỚI SỰ THAY ĐỔI TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

I. MỤC TIÊU

Sau khi học xong chuyên đề 8, người học sẽ:

- Xác định được nhiệm vụ nâng cao năng lực thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp của người giáo viên đáp ứng yêu cầu về đội ngũ giáo viên trong giai đoạn hiện nay và tương lai là một việc cần thiết; 

- Phân tích được: Năng lực thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp; Hoạt động nghề nghiệp của giáo viên Trung học; dự báo những thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên Trung học; Cơ hội và thách thức đặt ra đối với giáo viên Trung học; Các năng lực cần thiết của giáo viên Trung học để thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp; 

- Vận dụng được một số phương pháp tăng cường năng lực thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục dục phổ thông 2018;

- Tham vấn cho tổ trưởng chuyên môn và Nhà trường về việc Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng trong Quản trị nhà trường giai đoạn hiện nay; 

- Hình thành thái độ học tập tích cực, chủ động ở người học trong quá trình nghiên cứu nội dung của chuyên đề này nói riêng và quá trình phát triển năng lực nghề cho giáo viên nói chung.

II. CHUẨN BỊ
- Chuẩn bị của GV:

+ Kế hoạch bài giảng (Giáo án)

+ Máy tính, máy chiếu, thiết bị âm thanh, internet

- Chuẩn bị của học viên:

+  Tài liệu học tập 

+ Vở bút ghi chép

III. NỘI DUNG

1. Một số vấn đề về năng lực thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên

2. Năng lực thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên trung học phổ thông.

3. Một số phương thức tăng cương năng lực thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên trung học

IV. TRIỂN KHAI NỘI DUNG

Nội dung 1. Một số vấn đề về năng lực thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên

	Hoạt động 1: Tìm hiểu năng lực thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp


1. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu khái niệm về năng lực
- Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu khái niệm về thích ứng 
- Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu năng lực thích ứng trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên
2. Cách thức tiến hành
- Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết hai nhiệm vụ
- Mời đại diện của 2 nhóm trình bày kết quả trước lớp. Mỗi nhóm 1 nhiệm vụ. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi 

- Mục 1.1 ở nội dung thông tin phản hồi

	Hoạt động 2: Phân tích hoạt động nghề nghiệp của giáo viên Trung học; dự báo những thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên Trung học




1.  Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu hoạt động nghề nghiệp, đặc điểm lao động sư phạm và yêu cầu về năng lực và phẩm chất của người giáo viên Trung học

- Nhiệm vụ 2: Dự báo những thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên Trung học

2. Cách thức tiến hành
- Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết hai nhiệm vụ
- Mời đại diện của 2 nhóm trình bày kết quả trước lớp. Mỗi nhóm 1 nhiệm vụ. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi 

- Mục 1.2 ở nội dung thông tin phản hồi

	Hoạt động 3: Phân tích cơ hội và thách thức đặt ra đối với giáo viên Trung học




1 Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu những yêu cầu về hoạt động nghề nghiệp đối với giáo viên Trung học trong giai đoạn hiện nay

- Nhiệm vụ 2: Phân tích cơ hội và thách thức đặt ra đối với giáo viên Trung học

2. Cách thức tiến hành
· Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết hai nhiệm vụ
· Mời đại diện của 2 nhóm trình bày kết quả trước lớp. Mỗi nhóm 1 nhiệm vụ. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.
3. Thông tin phản hồi 

- Mục 1.3 ở nội dung thông tin phản hồi

Nội dung 2. Năng lực thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên trung học phổ thông.
	Hoạt động 1: Năng lực thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên trung học



2. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu khái niệm những căn cứ để xây dựng và phát triển các năng lực cần thiết của giáo viên Trung học thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp

- Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu khái niệm các năng lực cần thiết của giáo viên Trung học để thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp
- Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu năng lực thích ứng trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên
2. Cách thức tiến hành
· Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết hai nhiệm vụ
· Mời đại diện của 2 nhóm trình bày kết quả trước lớp. Mỗi nhóm 1 nhiệm vụ. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.
3. Thông tin phản hồi 

- Mục 2.1 ở nội dung thông tin phản hồi

	Hoạt động 2: Phân tích các năng lực cần thiết của giáo viên Trung học để thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp


2. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu năng lực cập nhật kiến thức chuyên môn, kĩ năng nghiệp vụ và kiến thức xã hội
- Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu năng lực lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp phù hợp với bối cảnh thay đổ

- Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu năng lực ra quyết định trong các tình huống mớ
- Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu năng lực tự khám phá nghề nghiệp
2. Cách thức tiến hành
- Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết hai nhiệm vụ
- Mời đại diện của 2 nhóm trình bày kết quả trước lớp. Mỗi nhóm 1 nhiệm vụ. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.

3. Thông tin phản hồi 

- Mục 2.2 ở nội dung thông tin phản hồi

Nội dung 3. Một số phương thức tăng cường năng lực thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên trung học 
	Hoạt động 1: Phân tích việc xây dựng môi trường văn hóa thích ứng, đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục Trung học



2. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: Phân tích biện pháp xây dựng môi trường văn hóa thích ứng, đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục Trung học

- Nhiệm vụ 2: Phân tích biện pháp tăng cường sinh hoạt chuyên môn để triển khai các nội dung đổi mới
- Nhiệm vụ 3: Phân tích biện pháp khuyến khích nghiên cứu khoa học và vận dụng các kết quả nghiên cứu khoa học trong đổi mới dạy học, giáo dục Trung học
- Nhiệm vụ 4: Phân tích biện tự rèn luyện, nâng cao năng lực tự học đáp ứng sự thay đổi trong nghề nghiệp
2. Cách thức tiến hành
· Làm việc theo nhóm: Mỗi nhóm khoảng 4 - 6 học viên sẽ nghiên cứu các nguồn tài liệu học tập và cùng nhau trao đổi để giải quyết hai nhiệm vụ
· Mời đại diện của 2 nhóm trình bày kết quả trước lớp. Mỗi nhóm 1 nhiệm vụ. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Báo cáo viên thống nhất ý kiến và kết luận.
3. Thông tin phản hồi 

- Mục 3.1; 3.2; 3.3; 3.4 ở nội dung thông tin phản hồi

NỘI DUNG THÔNG TIN PHẢN HỒI CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG

1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NĂNG LỰC THÍCH ỨNG VỚI SỰ THAY ĐỔI TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN

1.1. Năng lực thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp

Một số khái niệm khi kết nối với nhau sẽ miêu tả quan hệ bên trong, tính quan trọng của vấn đề nghiên cứu. Có thể xác định những yếu tố tham gia vào cấu trúc năng lực thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên Trung học như sau:

1.1.1. Năng lực

"Năng lực" (competency) - là một trong những thành tố quan trọng trong cấu trúc nhân cách. Có tác giả cho rằng: Người có năng lực là người đạt hiệu suất và chất lượng hoạt động cao trong các hoàn cảnh khác nhau" (Vũ Dũng, 2008). Theo tác giả Phạm Minh Hạc, năng lực nói lên "người đó có thể làm gì, làm đến mức nào, làm với chất lượng ra sao. Thông thường người ta còn gọi là khả năng hay "tài"". Dưới góc độ giáo dục học, chúng ta có thể xem xét năng lực là kết quả của quá trình giáo dục, rèn luyện của cá nhân, thể hiện ở những kiến thức, kĩ năng và thái độ phù hợp để cá nhân có thể tham gia hiệu quả vào một lĩnh vực hoạt động nhất định. Như vậy, ở góc độ này, người có năng lực ở lĩnh vực nào thì nhất định phải có tri thức kĩ năng kĩ xảo trong lĩnh vực ấy, có thái độ tích cực để vận dụng tri thức kĩ năng hiệu quả vào các hoạt động. Tuy nhiên có tri thức, kĩ năng chưa thể khẳng định cá nhân có năng lực hay không, bởi tri thức kĩ năng ấy chưa chắc đã được hiện thực hóa trong hoạt động. Vậy năng lực dưới góc độ giáo dục học được thể hiện ở kết quả hoạt động của cá nhân, khả năng vận dụng tri thức, kĩ năng để tham gia có hiệu quả trong một lĩnh vực hoạt động nhất định. năng lực có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn bởi "sự phát triển năng lực của mọi thành viên trong xã hội sẽ đảm bảo cho mọi người tự do lựa chọn một nghề nghiệp phù hợp với khả năng cá nhân, làm cho hoạt động của cá nhân có kết quả hơn,... và cảm thấy hạnh phúc khi lao động" (Côvaliốp A. G. , 1971).

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tiếp cận khái niệm năng lực như sau: 

“Năng lực là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp các kiến thức, kỹ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,… thực hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể”. 

Khái niệm năng lực theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 bao gồm các nội hàm sau đây: 

· Năng lực là sự kết hợp giữa tố chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện của người học.

·  Năng lực là kết quả huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,…

·  Năng lực được hình thành, phát triển thông qua hoạt động và thể hiện ở sự thành công trong hoạt động thực tiễn.

Từ việc phân tích ở trên chúng ta cũng có thể hiểu năng lực  như sau: “Năng lực là tổ hợp các thuộc tính độc đáo của cá nhân bao gồm các yếu tố có sẵn và các yếu tố được hình thành trong quá trình sống, cho phép cá nhân huy động các kiến thức, kỹ năng và các yếu tố tâm lý khác nhằm thực hiện thành công một loại hoạt động nào đó trong điều kiện nhất định”.

1.1.2. Thích ứng 

Thích ứng là khái niệm được dùng rộng rãi trong cả khoa học và đời sống xã hội, trong nhiều trường hợp được dùng đồng nghĩa với thích nghi. Theo chúng tôi, "thích nghi" thường được dùng với ý nghĩa sinh học, còn "thích ứng" thường được dùng trong hoạt động tâm lý - xã hội. Có thể coi "thích ứng" là quá trình biến đổi đời sống tâm lý và hệ thống hành vi của cá nhân để đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi của những điều kiện sống mới và hoạt động mới. Nhờ sự "thích ứng" chủ thể hình thành những cấu tạo tâm lý mới, thậm chí trong những điều kiện nhất định có thể cải biến lại chính môi trường sống. 

Như vậy, sự "thích ứng" được bắt đầu ở thời điểm con người làm quen với điều kiện sống mới, hoạt động mới và kết thúc ở sự hình thành được hệ thống ứng xử phù hợp đảm bảo cho cá nhân hoạt động và giao tiếp có kết quả. Điều đó có nghĩa là: Các ứng xử đặc trưng phù hợp với yêu cầu, điều kiện sống và kết quả hành động cá nhân là chỉ số khách quan cơ bản để đánh giá trình độ thích ứng của cá nhân.

Qua phân tích các quan niệm khác nhau về thích ứng, chúng ta có thể hiểu khái niệm thích ứng như sau: “Thích ứng là sự thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của chủ thể một cách chủ động, tích cực để đáp ứng yêu cầu và điều kiện mới của môi trường nhằm đạt được mục đích đặt ra”. 
Thích ứng là khái niệm được dùng rộng rãi trong cả khoa học và đời sống xã hội. Có thể coi thích ứng là quá trình biến đổi đời sống tâm lý và hệ thống hành vi cá nhân để đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi của những điều kiện sống mới và hoạt động mới. Nhờ sự thích ứng chủ thể hình thành những cấu tạo tâm lý mới, thậm chí trong những điều kiện nhất định có thể cải biến lại chính môi trường sống. 

Như vậy, sự thích ứng được bắt đầu ở thời điểm con người làm quen với điều kiện sống mới, hoạt động mới và kết thúc ở sự hình thành được hệ thống ứng xử phù hợp đảm bảo cho cá nhân hoạt động và giao tiếp có kết quả. Điều đó có nghĩa là: Các ứng xử đặc trưng phù hợp với yêu cầu, điều kiện sống và kết quả hành động cá nhân là chỉ số khách quan cơ bản để đánh giá trình độ thích ứng của cá nhân. Có thể khẳng định: Thích ứng là sự thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của chủ thể một cách chủ động, tích cực để đáp ứng yêu cầu và điều kiện mới của môi trường nhằm đạt được mục đích đặt ra. 

1.1.3. Năng lực thích ứng trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên

Năng lực thích ứng nghề

Nghiên cứu về phát triển năng lực thích ứng nghề, tác giả Dương Thị Nga cho rằng: “Trên cơ sở tâm lí học phát triển năng lực thích ứng nghề là quá trình hình thành những đặc điểm tâm lí, nhân cách cơ bản phù hợp và đáp ứng những yêu cầu luôn luôn thay đổi của nghề. Còn trên cơ sở xã hội học tác giả cho rằng phát triển năng lực thích ứng nghề chính là việc cá nhân tạo ra những hành vi, ứng xử đáp ứng mọi yêu cầu của môi trường và hoạt động nghề nghiệp. Hành vi, ứng xử đó rất linh hoạt và mới mẻ, thậm chí có khả năng thay đổi môi trường đặc điểm của nghề, tạo ra giá trị mới cho xã hội, khẳng định vị thế xã hội của cá nhân”. 

Phát triển năng lực thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên Trung học xét cho cùng là quá trình tìm ra các yêu tố còn hạn chế, mâu tuẫn trong quá trình hoạt động nghề nghiệp của giáo viên về nhận thức, tình cảm và hành động cùng các hoạt động thực tiễn, … nhằm giúp họ hình thành và phát triển các thuộc tính tâm lí nhất định, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của hoạt động sư phạm giáo dục Trung học hiện tại và tương lai.

Năng lực thích ứng nghề là một dạng năng lực đặc biệt, bởi các lý do sau: 

· Thứ nhất, xét về bản chất, năng lực thích ứng nghề vừa có tính chất của một năng lực chung, vừa mang những đặc điểm của một năng lực chuyên biệt. Nó bao hàm cả những thuộc tính chung về trí tuệ và nhân cách, đồng thời phải có những yếu tố tâm lý phù hợp với sự thay đổi của một hoạt động chuyên biệt nhất định. 

· Thứ hai, năng lực thích ứng nghề có mối quan hệ chặt chẽ với năng lực nghề nghiệp. Do đó khi xem xét năng lực thích ứng nghề ta nên phân tích nó dựa vào những yêu cầu cơ bản về phẩm chất và năng lực nghề nghiệp, cần nhìn nhận nó như một năng lực đặc biệt vừa mang tính phổ biến vừa mang tính độc đáo. Tác giả Phạm Tất Dong định nghĩa: năng lực nghề nghiệp là sự tương ứng giữa những đặc điểm tâm sinh lý của con người với những yêu cầu do nghề đặt ra. Tác giả Phạm Minh Hạc cũng cho rằng: Nói đến năng lực lao động và công tác là nói tới tay nghề và đạo đức. Theo tác giả Mạc Văn Trang thì năng lực nghề nghiệp được cấu thành bởi 3 thành tố : tri thức chuyên môn, kỹ năng hành nghề và thái độ đối với nghề. “Giá trị của nghề là ở tri thức chuyên môn, kỹ năng hành nghề, thái độ phục vụ, đó cũng chính là cái làm nên giá trị hàng hoá sức lao động...” . 

Những nghiên cứu trên đã xác định cấu trúc của năng lực nghề gồm các thành tố cơ bản: 
· Tri thức về nghề

· Kỹ năng nghề

· Thái độ với nghề

· Mức độ thực hiện các hành động nghề 

Bên cạnh đó, chúng tôi xác định cấu trúc của năng lực thích ứng nghề bao gồm các thành tố:

· Tri thức để thích ứng (đáp ứng yêu cầu) của nghề.

· Mức độ vận dụng các kĩ năng nghề linh hoạt trong các tình huống.

· Mức độ tích cực trong rèn luyện nghề.

-  Sự linh hoạt trong biểu hiện các phẩm chất và năng lực nghề. Qua phân tích, chúng tôi cho rằng năng lực nghề và năng lực thích ứng nghề có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau, xét ở góc độ nào đó thì năng lực thích ứng nghề cũng được coi như một năng lực nghề nghiệp, nhưng nó đặc biệt ở chỗ nó phải được biểu hiện cụ thể trong một lĩnh vực nhất định nào đó của năng lực nghề. Không có sự thích ứng chung chung mà phải có sự thích ứng trong lĩnh vực cụ thể của hoạt động nghề, ví dụ thích ứng với hoạt động dạy học, trong đó liên quan chặt chẽ với việc rèn luyện các năng lực dạy học của người giáo viên,..., và nó không những biểu hiện ở khả năng thay đổi và rèn luyện các năng lực nghề mà còn biểu hiện ở khả năng thay đổi và rèn luyện các phẩm chất nghề. Dựa trên các khái niệm, quan điểm của các nhà khoa học về thích ứng nghề, năng lực, năng lực nghề, chúng tôi đi đến kết luận chung về năng lực  thích ứng nghề như sau: năng lực thích ứng nghề là khả năng cá nhân tích cực vận dụng các kiến thức, kĩ năng vào quá trình rèn luyện, thay đổi, cải tạo và sáng tạo bản thân và môi trường, nhằm đáp ứng được những yêu cầu của hoạt động học tập và rèn luyện nghề nghiệp, trong các điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. 

Như vậy năng lực thích ứng nghề được thể hiện: 

- Mức độ ổn định và hiệu quả trong việc vận dụng các tri thức, kĩ năng vào hoạt động học tập và lao động nghề nghiệp. 

- Những tri thức kĩ năng này liên quan chặt chẽ với các tri thức kĩ năng nghề nghiệp và các phẩm chất nghề nghiệp. 

- Thể hiện ở khả năng vận dụng kiến thức kĩ năng để cải tạo, sáng tạo bản thân và môi trường cho phù hợp với yêu cầu của hoạt động học tập và rèn luyện nghề, đáp ứng những yêu cầu về phẩm chất và năng lực của nghề. 

- Năng lực thích ứng nghề cho phép cá nhân thích nghi và đạt kết quả tốt trong các điều kiện, hoàn cảnh khác nhau của hoạt động nghề. 

Như vậy mỗi nghề khác nhau sẽ có những yêu cầu khác nhau về năng lực thích ứng nghề và liên quan chặt chẽ với nhau.

1.2. Hoạt động nghề nghiệp của giáo viên Trung học; dự báo những thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên Trung học

1.2.1. Hoạt động nghề nghiệp, đặc điểm lao động sư phạm và yêu cầu về năng lực và phẩm chất của người giáo viên Trung học

1.2.1.1.Hoạt động nghề nghiệp, đặc điểm lao động sư phạm của giáo viên Trung học

a)   Vị trí của người giáo viên Trung học trong xã hội hiện đại

Người giáo viên có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp giáo dục. Giáo viên là cầu nối giữa nền văn hoá dân tộc và nhân loại với sự tái sản xuất nền văn hoá ấy trong chính đứa trẻ. Hoạt động của người giáo viên gồm có: hoạt động dạy, hoạt động giáo dục, hoạt động tự hoàn thiện chuyên môn, nghiệp vụ và hoạt động xã hội.
Thời đại ngày nay, thầy giáo có chức năng tác động tích cực đến sự hình thành nhân cách của người học. Người giáo viên phải có tính tích cực công dân, có ý thức trách nhiệm xã hội, hăng hái tham gia vào sự phát triển cộng đồng. Giáo viên phải có lòng yêu trẻ và hợp tác với trẻ. Nhà trường hiện đại phải có tính nhân văn, nên người giáo viên phải chú ý đến nhân cách của mình. Người giáo viên hiện đại không dạy cái gì mình thích mà phải dạy cho học sính cái gì xã hội yêu cầu, đòi hỏi. Giáo viên phải được đào tạo đáp ứng yêu cầu về học vấn, không chỉ ở lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học nghiệp vụ, tin học mà còn phải có ý thức học tập suốt đời.

b) Đặc điểm lao động của người giáo viên Trung học 

Từ cách nhìn nhận về người giáo viên trên đây có thể thấy lao động của người giáo viên Trung học có những đặc điểm riêng.

- Đối tượng lao động trực tiếp của người giáo viên Trung học là học sinh trong độ tuổi từ 11 - 15 tuổi (học sinh trung học cơ sở), từ 15 -18 tuổi (học sinh trung học phổ thông). Các em là những học sinh đang trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách. Họcc sinh Trung học có quy luật phát triển tâm sinh lý riêng. Đây là lứa tuổi có vị trí và ý nghĩa đặc biệt trong suốt quá trình phát triển của cả đời người. Vì thế giáo viên cần có sự tôn trọng đối với các em, đối xử công bằng, dân chủ, lạc quan và tế nhị trong cách ứng xử, mềm dẻo nhưng lại kiên quyết.

- Công cụ lao động của người giáo viên là trí tuệ và phẩm chất của chính mình. Người giáo viên dùng trí tuệ của mình để tác động vào đối tượng, đặc biệt là trí tuệ của học sinh, dùng nhân cách đã ổn định của mình để tác động lên nhân cách còn đang non trẻ và nhiều biến động, đang cần được rèn luyện của học sinh. Công cụ này sẽ tác động có hiệu quả khi thầy giáo có uy tín cao, tức là phẩm chất và năng lực, đức và tài của người thầy giáo càng cao thì sức thuyết phục học sinh càng lớn.

- Lao động của người giáo viên Trung học tạo ra sản phẩm đặc biệt. Đó là nhân cách của mỗi trẻ em ngồi trên ghế nhà trường để rồi họ trở thành người công dân có ích cho xã hội. Sản phẩm lao động của nhà giáo gắn với tương lai của dân tộc - không như sản phẩm có thể sử dụng ngay của một số ngành khác. Do đó, trách nhiệm của nhà giáo là rất lớn. Mỗi giáo viên không chỉ chú ý đến mục tiêu của từng bậc học mà còn phải biết được những yêu của xã hội đối với học sinh đã tốt nghiệp phổ thông.

- Lao động của người giáo viên có ý nghĩa chính trị và kinh tế to lớn vì giáo dục tạo ra sức lao động mới trong từng con người nhờ quá trình phức tạp, tinh tế và công phu. Nghề dạy học là nghề tái sản xuất mở rộng sức lao động xã hội. Cho nên giáo viên phải thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng và phát huy năng lực ở mỗi học sinh của mình.

Lao động của nhà giáo đòi hỏi tính khoa học, tính nghệ thuật và tính sáng tạo. 

- Tính khoa học: muốn dạy học đạt kết quả cao, người giáo viên Trung học phải nắm vững quy luật tâm lý của học sinh Trung học, quy luật giáo dục trẻ để hình thành nhân cách cho chúng theo mục tiêu của cấp học. Vì thế, lao động Sư phạm của giáo viên là khoa học đòi hỏi phải có sự kế thừa có chọn lọc, đồng thời, sử dụng các khoa học khác nhằm làm cho hoạt động của có căn cứ khoa học.

- Tính nghệ thuật: Công tác dạy học và giáo dục đòi hỏi mỗi giáo viên phải khéo léo đối xử Sư phạm, vận dụng các phương pháp Sư phạm vào từng tình huống và con người cụ thể. Người giáo viên phải văn minh trong giao tiếp, tác động khoa học đến toàn bộ tâm lý học sinh. Do đó, nghề dạy học không chỉ cần có cơ sở khoa học mà còn phải tiến hành một cách nghệ thuật.

- Tính sáng tạo: Mỗi học sinh Trung học là một nhân cách đang hình thành, khả năng phát triển còn bỏ ngỏ, sự phát triển diễn ra nhanh chóng. Vì thế, lao động của người giáo viên không cho phép dập khuôn máy móc, mà đòi hỏi phải có nội dung phong phú, cách thức tiến hành sáng tạo trong các tình huống đối với cá nhân cụ thể.

Tóm lại, lao động của người giáo viên là một loại hình đặc thù mang tính “khai sáng” cho con người, từng bước cải biến cho con người tự nhiên thành con người xã hội. Trong đó có hoạt động phát triển nghề nghiệp của giáo viên Trung học nhằm thích ứng với những đổi trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên Trung học.

1.2.1.2. Yêu cầu về năng lực và phẩm chất của người giáo viên Trung học

Năng lực lực được hiểu “Là khả năng thực hiện thành công một hoạt động trong một bối cảnh nhất định nhờ sự huy động của kiến thức, kỹ năng và các thuộc tính cá nhân khác như sự đam mê, niềm tin và ý chí. Năng lực của cá nhân được đánh giá qua phương thức và kết quả hoạt động của cá nhân đó khi giải quyết các vấn đề cuộc sống” (theo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018). 

Cấu trúc của năng lực gồm: Các yếu tố đầu vào và các yếu tố đầu ra. Thuộc về các yếu tố đầu vào có: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Thuộc về các yếu tố đầu ra có: hoạt động, phương thức hoạt động và kết quả.

Yêu cầu năng lực của người giáo viên Trung học bao gồm hệ thống kiến thức, kỹ năng và thái độ, đáp ứng các yêu cầu hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục và hoạt động xã hội. Nói đến năng lực là nói đến hệ thống những thuộc tính tâm sinh lý tạo cho con người khả năng hoàn thành một loại hoạt động nào đó. 

Yêu cầu phẩm chất của người giáo viên Trung học bao gồm hệ thống các thuộc tính tâm lý biểu hiện mối quan hệ xã hội cụ thể của một con người, thường được biểu hiện ở những cảm xúc, thái độ, hành vi ứng xử… 

Hệ thống năng lực chuyên biệt của người giáo viên Trung học: năng lực dạy học, năng lực giáo dục, năng lực tự hoàn thiện, năng lực tổ chức.

Hệ thống phẩm chất đạo đức người giáo viên Trung học: lý tưởng nghề dạy học, tư duy giáo dục, yêu trẻ, yêu nghề.

Phẩm chất và năng lực hòa quện vào nhau, chi phối lẫn nhau, làm nên cấu trúc nhân cách của người giáo viên.

1.2.2. Dự báo những thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên Trung học

1.2.2.1. Kinh nghiệm quốc tế trong công tác bồi dưỡng giáo viên nhằm phát triển nghề nghiệp

Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều coi hoạt động bồi dưỡng giáo viên là nhân tố phát triển cơ bản trong phát triển Giáo dục. Triết lý giáo dục của các Quốc gia, nhà trường, ngành Giáo dục theo đuổi là học tập thường xuyên và học tập suốt đời nhằm bổ sung kiến thức và đổi mới phương pháp hoạt động phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội.

a) Kinh nghiệm trong bồi dưỡng giáo viên của Pháp

Ở Pháp, một trong những quốc gia có nền giáo dục phát triển ở Châu Âu, Bộ Giáo dục quốc gia đã xây dựng 49 nguyên tắc mới cho giáo dục, trong đó có đề cập đến vấn đề đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên. Nguyên tắc chính yếu trong bồi dưỡng và đào tạo công chức, viên chức phục vụ nền công vụ tập trung nhấn mạnh vào tính chủ động và thực tiễn. Cụ thể là trong 3 năm, nếu công chức không được đào tạo, bồi dưỡng thì có quyền đề nghị được đào tạo, bồi dưỡng hoặc đề nghị cơ quan quản lý giải thích vì sao họ không được đào tạo, bồi dưỡng. Ở đất nước có truyền thống coi trọng nghề dạy học. Họ quan niệm: “Giảng dạy là một nghề đòi hỏi có trình độ chuyên sâu và được đào tạo về nghề nghiệp rất cao”. Việc bồi dưỡng giáo viên ở Pháp được thực hiện theo 3 hướng chính: Coi trọng việc tự nâng cao trình độ nghề nghiệp của giáo viên. Tạo ra sự phù hợp với công việc đối với tất cả giáo viên đặc biệt là đối với giáo viên dạy các môn mà lĩnh vực đó luôn có sự phát triển mạnh mẽ và các thiết bị trở nên lạc hậu. Định kỳ xác định những kiến thức sẽ phải đưa vào tổng thể chương trình bồi dưỡng để tổ chức bồi dưỡng giáo viên. Có thể nói ở Pháp luôn có sự chú trọng tới vấn đề bồi dưỡng giáo viên với mong muốn có đội ngũ giáo viên chất lượng cao nhằm đảm bảo mục tiêu.

b) Kinh nghiệm trong bồi dưỡng giáo viên của Phần Lan

Trong những thập niên gần đây, Phần Lan là nước có nền giáo dục phát triển nhanh. Theo kết quả của Dự án đánh giá học sinh quốc tế (PISA), trình độ học sinh Phần Lan luôn xếp hàng đầu. Nguyên nhân của thành tựu giáo dục ngoạn mục đó là nhờ Phần Lan chú trọng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên. Triết lí và quy trình đào tạo khoa học của họ đã giúp đào tạo ra được những giáo viên có trình độ cao mà ít quốc gia nào theo kịp. Nghề giáo viên được xã hội rất coi trọng. Ngành đào tạo giáo viên đối với học sinh tốt nghiệp cấp 3 trở thành ngành học rất được ưa chuộng. Những học sinh được chọn đào tạo trở thành giáo viên đều là các em đam mê, tâm huyết và đa tài, có kĩ năng Sư phạm. Chương trình đào tạo giáo viên  ở nước này, ngoài việc học về phương pháp giảng dạy, còn được trang bị kiến thức khoa học về phát triển con người theo độ tuổi. Chính vì vậy, giáo viên Phần Lan không chỉ đơn thuần là một nhà giáo mà được xem là nhà nghiên cứu về giáo dục độc lập. 

Công tác bồi dưỡng giáo viên ở Phần Lan rất được coi trọng và có nhiều tổ chức tham gia: Hội đồng giáo dục quốc gia, các Hiệp hội giáo viên, các tổ chức giáo dục địa phương, Trung tâm bồi dưỡng giáo viên của các trường Đại học và “trường đại học mùa hè” (Summer University) ở các địa phương. Ngoài ra, các Học viện mở (Free Institutes) và các Học viện dân sự (Civil Institutes) cũng tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo viên. Hệ thống bồi dưỡng giáo viên đa dạng và tổ chức thường xuyên này đảm bảo các giáo viên liên tục được cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy mới nhất.

c) Kinh nghiệm trong bồi dưỡng giáo viên của Trung Quốc

Ở Trung Quốc, Chính phủ coi đào tạo bồi dưỡng giáo viên là “Máy cái” của toàn bộ ngành giáo dục, là cơ sở nền tảng cho việc dạy dỗ thế hệ mới, đào tạo nên những con người có tư tưởng đạo đức tốt, có học vấn sâu sắc và sẵn sàng thích ứng thế giới tương lai. 

d) Kinh nghiệm trong bồi dưỡng giáo viên của Hàn Quốc

Ở Hàn Quốc, việc bồi dưỡng giáo viên là bắt buộc. Bồi dưỡng giáo viên  đương nhiệm nhằm trang bị cho giáo viên lý luận và phương pháp luận về giáo dục để nâng cao khả năng và hiệu quả giảng dạy trong lớp học. Mỗi chương trình bồi dưỡng thường kéo dài 182 giờ. Các chương trình bồi dưỡng được thiết kế riêng cho từng đối tượng. Chương trình cũng được phân loại cho phù hợp với mục đích bồi dưỡng, bao gồm: bồi dưỡng về soạn thảo chương trình giảng dạy; đào tạo số hoá thông tin, dữ liệu; bồi dưỡng chung; bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm,... Những người thực hiện chương trình này sẽ quyết định nội dung và thời gian cho mỗi khoá bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng thường chú ý đến những kiến thức mới, những phương pháp giảng dạy tiên tiến và phổ biến trên thế giới.

e) Kinh nghiệm trong bồi dưỡng giáo viên của Thái Lan

Tại Thái Lan, trung tâm học tập cộng đồng được chính phủ xác định là nơi để mọi người có thể tiếp tục việc học theo hình thức giáo dục không chính quy và phi chính quy. Việc khảo sát, đánh giá nhu cầu cộng đồng và nhu cầu học tập của từng cá nhân là khâu then chốt để lập kế hoạch, xây dựng chương trình, phát triển tài liệu, mở các khóa học đáp ứng được nhu cầu học tập của người dân. Bắt đầu từ năm 1998, việc bồi dưỡng giáo viên được tiến hành ở trung tâm học tập cộng đồng nhằm thực hiện Giáo dục cơ bản, huấn luyện kĩ năng nghề nghiệp và thông tin tư vấn cho mọi người dân trong xã hội.

1.2.2.2. Dự báo những thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên Trung học


Những thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên Trung học là sự đổi mới nhận thức, hành động và thái độ với nghề để đáp ứng với đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông. Từ đổi mới mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông mới nhấn mạnh việc giúp học sinh vận dụng hiệu quả kiến thức vào đời sống và tự học suốt đời, phát triển năng lực và phẩm chất. Người giáo viên Trung học sẽ có nhiều thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp của mình như: 


Liên tục tự học, tự cập nhật tri thức mới, thoát ly “lối mòn” trong tư duy, trong hành động trong công tác dạy học và giáo dục. Giáo viên phải chuyển từ người truyền thụ kiến thức đơn thuần sang người sáng tạo trong tổ chức, điều hành các hoạt động dạy học.  Giáo viên là người học suốt đời. Mục đích là để nâng cao hiểu biết về xã hội và khoa học trong các lĩnh vực công tác của mình, vừa phát triển năng lực cá nhân và năng lực nghề nghiệp của bản thân để ngày càng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục học sinh.


Giáo viên chính là người nghiên cứu và giải quyết những vấn đề của thực tiễn giáo dục. Giáo viên là người lao động sáng tạo, xây dựng những kiến thức mới về nghề trên cơ sở quan sát, phân tích, suy ngẫm và tổng kết những kinh nghiệm từ thực tiễn giáo dục và hoạt động nghề nghiệp của bản thân và tập thể sư phạm của nhà trường.


Giáo viên luôn nâng cao năng lực, phát triển nghề nghiệp: Để đáp ứng yêu cầu của thời đại mới, người dạy học cần có khả năng sử dụng nhiều kiến thức, kỹ năng của nhiều lĩnh vực thực hiện các nhiệm vụ dạy học của mình. Trong đó giáo viên sử dụng tốt các phương tiện công nghệ, chuyển đổi từ các hình thức giảng dạy truyền thống sang các hình thức giảng dạy áp dụng công nghệ số hóa. Giáo viên cũng cần tiếp cận và hiểu về các hình thức học trực tuyến như: Học qua các thiết bị điện tử (E-Learning); Học qua các thiết bị di động (Mobile Learning); Mô hình học kết hợp giữa học trên lớp và học trực tuyến (Blended-learning); Học theo ngữ cảnh, thông qua các thiết bị định vị (Context aware u-learning); Học trong các môi trường mang tính tương tác cao (Collaborative environments). Một số giáo viên chất lượng cao cũng cần hiểu sơ bộ về công nghệ điện toán đám mây (Cloud computing) nhằm xây dựng kho dữ liệu trực tuyến khi được đơn vị đào tạo giao nhiệm vụ. 

Áp dụng chương trình giáo dục trải nghiệm: Một trong những xu hướng lớn trong việc giáo dục mầm non chính là xu hướng áp dụng những chương trình giáo dục trải nghiệm, các quốc gia đi đầu trong xu hướng này đang chuyển hướng từ phương thức giáo dục truyền thống với cách giảng dạy theo giáo trình cứng nhắc và theo quy tắc sang mô hình giáo dục linh hoạt hơn. Trong đó, giáo viên sẽ giảng dạy, hỗ trợ trẻ thực hiện các bài học có giáo cụ thực hành đi kèm, việc của trẻ là tự tay thực hành nguyên tắc bài học cơ bản và sáng tạo thêm bài học đó theo suy nghĩ của mình. Với chương trình giáo dục tiên tiến như vậy, trẻ em không chỉ được trau dồi kiến thức chuyên môn mà còn có nhiều cơ hội phát triển bản thân, kích thích tính tự chủ, chủ động, sáng tạo của trẻ mầm non.

Áp dụng chương trình dạy học tích hợp, phân hoá: Dạy học tích hợp là dạy học, trong đó giáo viên tổ chức, hướng dẫn để học sinh biết huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm giải quyết có hiệu quả các nhiệm vụ học tập; qua đó hình thành những kiến thức, kĩ năng mới; phát triển được những năng lực cần thiết, nhất là năng lực giải quyết vấn đề trong học tập và thực tiễn cuộc sống. Dạy học tích hợp sẽ giúp cho việc giảm số môn học và lồng ghép được các vấn đề thời sự của cuộc sống vào các môn học và hoạt động giáo dục. 

Dạy học phân hoá là dạy học theo từng loại đối tượng, phù hợp với tâm - sinh lí, khả năng, nhu cầu và hứng thú của người học nhằm phát triển tối đa tiềm năng riêng vốn có của mỗi người học; người học được chủ động lựa chọn các môn học hoặc chủ đề phù hợp với năng lực và sở thích của mình.

Nâng cao trình độ ngoại ngữ. Việc thông thạo ngoại ngữ là điều cần thiết để người dạy học hội nhập với xu hướng kết nối toàn cầu và nền giáo dục trên thế giới. Đây cũng là cách để Giáo viên nâng cao kiến thức, mở rộng hiểu biết và cập nhật các phương pháp dạy học mới giúp bài giảng sinh động và học sinh hứng thú học hơn.  Có thể thấy, Giáo viên là một trong những nghề “hot” trong suốt hàng chục năm qua. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu mới của thời đại 4.0, Giáo viên cũng cần có những sự thay đổi để phục vụ tốt hơn cho công việc của mình. 

1.3. Cơ hội và thách thức đặt ra đối với giáo viên Trung học

Cơ hội và thách thức đặt ra đối với giáo viên Trung học sẽ bắt đầu hình thành khi toàn ngành Giáo dục thực hiện những chỉ đạo của Đảng về việc đổi mới giáo dục, những yêu cầu của xã hội với chất lượng giáo dục, trong đó có xu hướng của quốc tế. Vì vậy, khi xem xét những cơ hội và thách thức đặt ra đối với giáo viên Trung học. Chúng ta phải xem xét trong mối quan hệ với các yêu cầu đối với giáo viên Trung học trong giai đoạn nay và tương lai.

1.3.1. Những yêu cầu về hoạt động nghề nghiệp đối với giáo viên Trung học trong giai đoạn hiện nay

1.3.1.1. Một là: Yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 

Phải đào tạo cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên hiểu yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và phân tích được vì sao chúng ta cần đổi mới chương trình giáo dục. Cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên phải cần nắm rõ và nắm chắc những yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, phải thấy được bối cảnh thời đại và xu thế đổi mới giáo dục ở phổ thông hiện nay. Cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên phải biết được quan điểm chỉ đạo, tư tưởng, đường lối của Đảng, Nhà nước và ngành về công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay và phải nhận thấy việc đổ mới chương trình là hoàn toàn đúng đắn, đáp ứng yêu cầu thời đại. Hơn ai hết, mỗi giáo viên trong các cơ sở giáo dục phải hiểu một thực tế rằng: thế giới đã đổi mới giáo dục từ những năm cuối của thế kỷ trước. Chúng ta cần phải tĩnh tâm nhìn lại và phải nghĩ đến một tương lai rộng lớn hơn. Đó là, những em học sinh vào lớp 1 hôm nay sẽ trưởng thành vào những năm 30 và sẽ trở thành những nhân tố chính của xã hội vào những năm 50 của thế kỷ 21. Thách thức là: chúng ta dạy gì để các em có hành trang tốt nhất vào những năm 2030 và làm được tốt nhất vào những năm 2040-2050. Vì vậy, mỗi giáo viên cần phải tự xây dựng cho mình  một chương trình hành động để phát triển chuyên môn và nâng cao năng lực nghề là một việc làm rất cần thiết.
1.3.1.2.  Hai là: Yêu cầu đổi mới sinh hoạt chuyên môn 

Thực hiện khâu then chốt là đổi mới cơ chế quản lý giáo dục và phát triển đội ngũ nhà giáo theo tinh thần Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo việc giao quyền tự chủ cho các trường phổ thông xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường đáp ứng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông; thực hiện sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học để nâng cao năng lực Sư phạm của đội ngũ nhà giáo trên tinh thần "bồi dưỡng tại công việc".

Yêu cầu đổi mới sinh hoạt chuyên môn cơ bản được thể hiện trong sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Thao tác của hoạt động này là: các giáo viên trong tổ/nhóm chuyên môn cùng nhau xây dựng nội dung và tiến trình bài học; thực hiện bài học và dự giờ; phân tích, rút kinh nghiệm bài học thông qua phân tích hoạt động học của học sinh, qua đó các giáo viên trao đổi, chia sẻ, học tập lẫn nhau về hình thức, phương pháp, kĩ thuật tổ chức hoạt động học của học sinh.

Phải thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn (seminar) về các vấn đề xung quanh chương trình bồi dưỡng và tự bồi dưỡng cho giáo viên Trung học. Bởi, chỉ có tiến hành sinh hoạt chuyên môn mới có thể chuẩn bị một cách tốt nhất, đầy đủ nhất về những nội dung chuyên môn cũng như về chương trình, phương pháp… để giáo viên có thể xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho bản thân và những vấn đề phát sinh cần phải giải quyết khi tham gia vào công tác bồi dưỡng. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cần được xây dựng theo chủ đề với những nội dung và chương trình cụ thể mới đạt hiệu quả. Có thể khẳng định, nếu tổ chức sinh hoạt chuyên môn tốt và trọng tâm sẽ trang bị được rất nhiều phương tiện để giúp cho đội ngũ giáo viên có thể xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho bản thân và thực hiện công tác bồi dưỡng đạt hiệu quả như mong muốn. 

1.3.1.3. Ba là: Yêu cầu nghiên cứu khoa học Sư phạm ứng dụng 

Phải đào tạo cho cán bộ bồi dưỡng xác định được yêu cầu nghiên cứu khoa học Sư phạm ứng dụng. Bởi, hoạt động nghiên cứu khoa học Sư phạm ứng dụng là một phần trong quá trình phát triển chuyên môn của giáo viên và cán bộ quản lý trong thế kỉ XXI, mang lại rất nhiều lợi ích trong dạy học ở nhà trường. Chương trình bồi dưỡng, nội dung bồi dưỡng, phương pháp bồi dưỡng cần được đặt trong mối quan hệ với khoa học Sư phạm ứng dụng và thực hiện quản lý nghiên cứu khoa học Sư phạm ứng dụng ở trường Trung học của Hiệu trưởng. Năng lực nghiên cứu khoa học Sư phạm ứng dụng hay sáng kiến kinh nghiệm là tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực Sư phạm của giáo viên nói chung và cán bộ quản lý nói riêng. Biết được khoa học Sư phạm ứng dụng họ mới biết xậy dựng chương trình kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho bản thân. Từ việc xây dựng được kế hoạch, chương trình bồi dưỡng họ mới xác định được nội dung bồi dưỡng mang tính thiết thực. Từ việc xác định được nội dung bồi dưỡng mang tính thiết thực họ mới tìm ra được phương pháp bồi dưỡng thích hợp, khả thi và có tính hiệu quả cao. 
1.3.1.4. Bốn là: Yêu cầu lựa chọn và sử dụng học liệu dạy học 

Công cuộc đổi mới đã tạo ra những thay đổi sâu sắc trong đời sống đất nước, tác động mạnh mẽ tới cơ chế vận hành của ngành giáo dục và đào tạo. Lựa chọn và sử dụng học liệu dạy học chưa bao giờ trở nên phong phú và dễ dàng như hiện nay. Giáo viên đã có một bộ phận không nhỏ rất năng động trong việc bắt nhịp với những học liệu dạy học hiện đại và ý thức cao trong việc sử dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Thêm vào đó, quan điểm "Biến quá trình bồi dưỡng thành quá trình tự bồi dưỡng" đã khiến cán bộ viên chức ngành giáo dục trong thời kỳ đổi mới và hội nhập rất nhạy cảm và năng động trong công cuộc chiếm lĩnh dụng học liệu dạy học hiện đại. Lãnh đạo Trường cần thấy rõ đặc điểm đó để khuyến khích, chỉ đạo hình thành một cơ chế đồng bộ gồm nhiều giải pháp khác nhau nhằm tăng cường công tác quản lý cán bộ, duy trì và nâng cao chất lượng lựa chọn và sử dụng học liệu dạy học cán bộ về mọi phương diện. 
1.3.1.5. Năm là: Yêu cầu phát triển chuyên môn giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông thông qua kết nối, chia sẻ tri thức trong cộng đồng học tập

Kết nối, chia sẻ tri thức trong cộng đồng học tập chưa bao giờ có tầm quan trọng trong nhận thức thực tế như hiện nay. Nhà trường cần có những quyết sách phát triển chuyên môn giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông thông qua kết nối, chia sẻ tri thức trong cộng đồng học tập. Muốn vậy, chúng ta cần có sự thống nhất trong quan điểm chỉ đạo, sự đồng bộ trong biện pháp thực hiện, sự kiên quyết trong triển khai hoạt động, sự đồng lòng ủng hộ trong cán bộ viên chức… Để đảm bảo cho hoạt động bồi dưỡng mang tính toàn diện, vừa có bề rộng, vừa có chiều sâu, chúng ta cần tạo ra một cộng đồng học tập, ở đó không cho phép lỏng lẻo trong công tác quản lý bồi dưỡng và dễ dãi trong yêu cầu về chuyên môn. 
1.3.2. Cơ hội và thách thức đặt ra đối với giáo viên Trung học

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, cuộc Cách mạng Khoa học - Công nghệ đã đạt được những thành tựu mới đòi hỏi giáo dục cũng phải có sự thay đổi để phù hợp với xu thế. Điều này đặt ra thách thức không nhỏ đối với nghề giáo nhưng cũng biến những thách thức thành những cơ hội để thúc đẩy nền giáo dục Việt Nam phát triển hơn nữa.
1.3.2.1. Thách thức 
Việc đổi mới “căn bản và toàn diện” Chương trình giáo dục phổ thông theo tinh thần của Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết 88 của Quốc hội đã đặt ra nhiều yêu cầu mới cho các cơ sở giáo dục phổ thông, nhất là các nhà trường, trong đó có đội ngũ cán bộ quản lý  và giáo viên. Trong khi đó, thực tế còn đang tồn tại nhiều vấn đề cần được giải quyết. Chẳng hạn: 

i) Nhận thức về năng lực và phát triển năng lực chưa rõ trong đội ngũ nhà giáo; 

ii) phần đông giáo viên chưa quen với dạy học theo yêu cầu phát triển năng lực học sinh; 

iii) thói quen chỉ đạo, dạy học, quản lý dạy học theo sách giáo khoa đã ăn sâu vào tiềm thức và thành kĩ năng của hầu hết các nhà quản lý giáo dục và giáo viên phổ thông. Khi bàn luận về đổi mới giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay, nhiều giáo viên chỉ tập trung vào sách giáo khoa, ít đề cập đến quan điểm, tư tưởng, các yêu cầu cần đạt, việc vận hành chương trình như thế nào. Thói quen dạy theo sách giáo khoa, chỉ cần sách giáo khoa, bắt đầu từ sách khoa, lệ thuộc vào sách giáo khoa đã ăn sâu vào tư duy và hành động của giáo viên phổ thông.

 iv) nhiều học sinh chưa xác định được rõ động cơ, mục tiêu học tập và có kĩ năng tự học do quen với cách học ghi nhớ và học chỉ để đi thi; điều kiện cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động đổi mới dạy học nhất là hoạt động nhóm, trải nghiệm khoa học kĩ thuật còn thiếu,... Đó là những thách thức mà toàn ngành Giáo dục và xã hội đang và sẽ phải chung tay giải quyết.

Thực hiện một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa và chương trình quy định số tiết theo năm học sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên sáng tạo trong quá trình dạy học. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức đối với các cán bộ quản lý, giáo viên trong khi một số giáo viên dạy Trung học đã lớn tuổi; vẫn còn bộ phận giáo viên còn ngại đổi mới, cách tiếp cận và thực hiện phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực chưa hiệu quả; chưa mạnh dạn trong việc xây dựng kế hoạch dạy học linh hoạt, trong sự điều chỉnh phù hợp với đối tượng học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Một số cán bộ quản lý chưa mạnh dạn thực hiện các giải pháp đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp giáo dục của cấp học; chưa tự tin trong quá trình triển khai thực hiện những chủ trương đổi mới của ngành; chưa tạo động cơ, khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo của giáo viên và năng lực còn hạn chế nên việc xây dựng kế hoạch nhà trường theo Chương trình giáo dục phổ thông mới cũng là một thách thức.

Một số trường Trung học có nhiều điểm trường còn khó khăn trong việc tổ chức dạy học các môn Ngoại ngữ, Tin học. Tỷ lệ học sinh/ lớp ở 1 số trường trung tâm khá cao so với sỉ số quy định là 35 cũng là một thách thức trong quá trình triển khai và thực hiện dạy theo Chương trình giáo dục phổ thông mới cũng như quá trình xây dựng kế hoạch bồi dưỡng để phát triển chuyên môn cho bản thân.

Phần lớn giáo viên đã được bồi dưỡng về vấn đề đổi mới giáo dục nhưng vẫn chưa nhận thức được một cách đúng đắn về tầm quan trọng của việc đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Trừ đội ngũ quản lý, đại đa số giáo viên không nhận thấy được xu hướng đổi mới giáo dục hiện nay. Vì không nhận thấy được xu hướng đổi mới giáo dục hiện nay nên nhận thức về mục tiêu, chương trình, phương pháp, cách đánh giá học sinh vẫn chưa vượt ra khỏi lối mòn tư duy cũ và cho rằng những yêu cầu cần đạt trong Chương trình giáo dục 2018 có yêu cầu quá cao. Việc tham gia bồi dưỡng và xây dựng kế hoạc tự bồi dưỡng vẫn chưa thực sự được quan tâm một cách thỏa đáng.

1.3.2.2. Cơ hội
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đầu tư tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ nguồn, cán bộ Sư phạm chủ chốt để những người này tiếp tục bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông đại trà. Các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng để đội ngũ này nắm chắc chương trình, biết đổi mới tư duy dạy học, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định là đặc biệt quan trọng. 

Việc bồi dưỡng giáo viên không chỉ là bồi dưỡng để thay chương trình, sách giáo khoa mà còn kết hợp với bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao năng lực giáo viên theo chuẩn mà Bộ đã ban hành. Nội dung chương trình bồi dưỡng đối với giáo viên sẽ tập trung vào đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra đánh giá. Với Hiệu trưởng tập trung vào quản trị nhà trường; với cán bộ quản lý Sở/phòng tập trung vào các kỹ năng lãnh đạo, quản lý giáo dục...

Trọng trách tập huấn, bồi dưỡng giáo viên phổ thông lần này được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho 7 trường Đại học Sư phạm trọng điểm và Học viện Quản lý Giáo dục trực tiếp thực hiện. Đây là lần đầu tiên trường Sư phạm tham gia, chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác này. Việc trường Đại học Sư phạm chịu trách nhiệm trực tiếp bồi dưỡng giáo viên là một thay đổi lớn, chưa có tiền lệ. Phương án này đã tạo ra sự thống nhất, bài bản trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, khắc phục những hạn chế của cách làm trước đây. Gần 7.000 tổ trưởng chuyên môn, 28.000 giáo viên cốt cán các cấp học, 4.000 Hiệu trưởng trường phổ thông và hơn 1.000 cán bộ quản lý cấp Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ được giảng viên của các Đại học trực tiếp tập huấn, bồi dưỡng. Đội ngũ cốt cán này sau đó sẽ trở lại địa phương để hỗ trợ việc bồi dưỡng tiếp theo cho giáo viên đại trà.

Cách thức tập huấn, bồi dưỡng là kết hợp bồi dưỡng trực tiếp và online. Cách làm này khắc phục được nhược điểm “tam sao thất bản” sau mỗi đợt giáo viên F1 tập huấn cho F2, F3 của mô hình bồi dưỡng trực tiếp. Với các video gốc, học liệu gốc nói về chương trình giáo dục phổ thông mới được đưa lên mạng, tất cả các giáo viên đều có thể tiếp cận để nghiên cứu, học tập. Trước khi tham dự bồi dưỡng trực tiếp, các giáo viên đều phải nghiên cứu trước các tài liệu này để nắm được các vấn đề cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông mới. Những học liệu trên sẽ tồn tại trên hệ thống online, giúp thầy cô có thể tự đọc, tự học, tự nghiên cứu. Sau khi học online để nắm các nội dung cơ bản, giáo viên sẽ được tập huấn trực tiếp với cách thức và quan điểm làm việc mới. Trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến có diễn đàn để giáo viên khi thấy khúc mắc, khó khăn có thể trao đổi luôn và sẽ được giảng viên giải đáp kịp thời. Việc tập huấn qua mạng cho giáo viên phổ thông được thực hiện một cách có tổ chức, có quản lý, theo dõi giám sát trước trong và sau khi bồi dưỡng tập trung, kéo dài suốt quá trình giáo viên tự bồi dưỡng. 

Thách thức và cơ hội như 1 “tấm huy chương”, mặt này là thách thức nhưng mặt kia lại là cơ hội. Những yêu cầu về đổi mới nội dung, chương trình và chất lượng đội ngũ giáo viên Trung học sẽ là thách thức với các giáo viên chưa có trình độ đạt được các yêu cầu đổi mới của chương trình nhưng cũng cho giáo viên cơ hội để hoàn thiện, nâng cao trình độ của bản thân để đáp ứng yêu cầu của chương trình.

2. NĂNG LỰC THÍCH ỨNG VỚI SỰ THAY ĐỔI TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC

2.1. Những căn cứ để xây dựng và phát triển các năng lực cần thiết của giáo viên Trung học thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp

Vấn đề hay nói hiện nay là thời đại 4.0, là xu thế toàn cầu hóa, là một thế giới phẳng. Và không ai có thể dự báo, thế giới sẽ như thế nào trong những năm tiếp theo. Cho nên, việc làm thông thái là mỗi giáo viên cần phải tự định hướng phát triển chuyên môn, tạo ra được khả năng thích ứng, khả năng tự học, đáp ứng được sự biến động của xã hội trong tương lai. 

Vấn đề đặt ra là: làm thế nào để giáo viên tạo ra được khả năng thích ứng, khả năng đối phó với thách thức, khả năng nắm bắt cơ hội của thế kỷ 21 đầy biến động? Theo xu hướng này thì chương trình giáo dục của các quốc gia có sự tương đồng ở mục tiêu. Sự phát triển mục tiêu là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức, động cơ và thái độ. Trao cơ hội cho toàn bộ người dạy và người học trên thế giới không còn là vấn đề được tiếp cận ở những trường học trong tốp đầu của các quốc gia từ thế kỷ trước. Phổ ghi nhận thành tích học tập của học sinh không còn nằm ở vấn đề điểm số hay kiến thức mà nằm ở vấn đề phẩm chất và năng lực. Để tạo ra được sự thay đổi này thì một sự thay đổi toàn diện, nhất là sự thay đổi về chuyên môn từ đội ngũ giáo viên là quan trọng nhất. 

Ta có thể hiểu rằng: Khái niệm “năng lực nghề nghiệp của giáo viên” rộng hơn khái niệm “năng lực sư phạm của giáo viên”. Theo đó, năng lực nghề nghiệp của giáo viên là khả năng huy động và vận dụng thái độ với nghề, tri thức chuyên môn, kỹ năng hành nghề vào thực hiện có kết quả những nhiệm vụ chủ yếu trong lĩnh vực nghề nghiệp sư phạm của mình. Vì thế giáo viên cần có những năng lực chung của nghề giáo như năng lực quan sát, năng lực giao tiếp, năng lực quản lý, năng lực cảm hóa, thuyết phục…, đồng thời có năng lực chuyên biệt về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm. Năng lực chuyên biệt vừa nêu chính là năng lực sư phạm của giáo viên. Từ đó cho phép trình bày khái niệm năng lực sư phạm  của giáo viên Trung học như sau:

Năng lực nghề nghiệp của giáo viên Trung học để thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp là khả năng huy động và vận dụng tổ hợp các kiến thức, kỹ năng và thái độ của cá nhân vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của giáo viên Trung học, đảm bảo cho hoạt động đó đạt tới thành công, đồng thời thúc đẩy sự phát triển chuyên môn của bản thân giáo viên.

Như vậy, yếu tố điều kiện để giáo viên Trung học có năng lực nghề nghiệp là họ phải nắm vững một cách có hệ thống những kiến thức, kỹ năng chuyên môn và có thái độ chuyên nghiệp trong quá trình giáo dục học sinh Trung học. Những yếu tố điều kiện đó không tồn tại một cách tách rời mà hòa quyện vào nhau, thâm nhập, bổ sung cho nhau tạo thành tổng hòa kiến thức, kỹ năng, thái độ chuyên môn của người giáo viên Trung học. Tổng hòa các yếu tố đó phải được giáo viên huy động và vận dụng vào thực hiện có kết quả các công việc, các nhiệm vụ chuyên môn thì mới trở thành năng lực sư phạm của họ.

Năng lực nghề nghiệp của giáo viên Trung học biểu hiện trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Vì vậy có thể nói, năng lực nghề nghiệp của giáo viên Trung học phải gắn với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và đóng góp vào sự thành công của người giáo viên trong thực hiện công tác dạy học và giáo dục học sinh Trung học. Các năng lực hình thành và phát triển phải hướng tới việc thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp. 

2.2. Các năng lực cần thiết của giáo viên Trung học để thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp

2.2.1. Năng lực cập nhật kiến thức chuyên môn, kĩ năng nghiệp vụ và kiến thức xã hội

Hiện nay bất kể là giáo dục cấp bậc nào thì việc đổi mới chương trình giảng dạy luôn được đẩy mạnh rất nhanh và có một sự chuyển dịch mạnh mẽ. Chính vì thế giáo viên nói chung và giáo viên Trung học nói riêng phải luôn thay đổi bản thân mình và cập nhật những sự đổi mới về giáo dục để có cơ sở áp dụng vào giảng dạy cũng như ứng phó với các trường hợp thay đổi trong phương thức giáo dục học sinh của mình. Chẳng những thế trong cuộc chạy đua với công nghệ 4.0 hiện nay cũng chính là một trong những lí do khiến giáo viên  không ngừng cải tiến và nâng cao kiến thức bản thân, suy nghĩ và có xu hướng phát triển đúng đắn cho học sinh noi theo.
Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác định mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục Trung học của cấp Trung học: 

Chương trình giáo dục Trung học giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị của bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.

 Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 xem nhân tố được quyết định thành công của chương trình giáo dục là đội ngũ giáo viên. Chính vì vậy việc giáo viên phải thường xuyên cập nhật  kiến thức chuyên môn, kĩ năng nghiệp vụ và kiến thức xã hội là rất cần thiết.  Có thể hiểu: Năng lực cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức xã hội của giáo viên Trung học để thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp là khả năng bổ sung, làm mới, cấu trúc lại nhận thức về tri thức chuyên môn và nghiệp vụ giáo dục Trung học nhằm đảm bảo cho hoạt động giáo dục trẻ đạt tới thành công, đồng thời thúc đẩy sự phát triển chuyên môn của bản thân giáo viên.

Việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức xã hội cho phép giáo viên kết nối với cộng đồng học thuật, cập nhật các phương pháp dạy học mới, các kiến thức mới, xu hướng mới trong giáo dục phù hợp với từng giai đoạn. Từ đó giúp giáo viên giảm bớt căng thẳng đối với môi trường lớp học. Giáo viên sẽ tiếp thu được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, tránh khỏi các trường hợp, sự cố không đáng có trong quá trình giảng dạy. Khi giáo viên biết vận dụng những tri thức chuyên môn, nghiệp vụ tốt sẽ nâng cao năng lực chuyên môn.
Trên cơ sở những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức xã hội đã được đào tạo trong các trường sư phạm và các chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên. Giáo viên Trung học cần cập nhật những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức xã hội như sau: 

1) Quan điểm, xu hướng giáo dục Trung học:  

2) Mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục Trung học mới;

3) Phương pháp giáo dục, đánh giá sự phát triển của học sinh; 

4) Phương pháp thiết kế và tổ chức hoạt động cho học sinh trong trường Trung học

5) Đặc điểm tâm, sinh lý của học sinh lứa tuổi Trung học; 

6) Những tác động của xã hội, tự nhiên đến sức khoẻ, tâm lý và các đặc điểm khác của học sinh Trung học;

7) Những phương tiện, công cụ, học liệu trong giáo dục học sinh Trung học

2.2.3. Năng lực lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp phù hợp với bối cảnh thay đổi

Hiện nay, nhiều trường học đã và đang tiến hành yêu cầu giáo viên cải tiến việc xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp nhằm đạt được hiệu quả trong phát triển chuyên môn theo yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng thực tiễn giáo dục. Các nhà quản lý trường học xác định kế hoạch phát triển nghề nghiệp là một công cụ quan trọng để phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của người giáo viên. Đây là hành động đầu tiên, là quá trình vạch ra những hoạt động cần thực hiện đồng thời chuẩn bị ứng phó với sự thay đổi, tính không chắc chắn của môi trường và tổ chức bằng việc ấn định những phương án hành động trong tương lai của tổ chức và cá nhân. 

Xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho giáo viên là việc lập ra kế hoạch, cách thức, trình tự, thời hạn tiến hành các nhiệm vụ chuyên môn cụ thể nhằm giúp cho giáo viên hoàn thành được những mục tiêu, yêu cầu cho việc phát triển năng lực chuyên môn của bản thân.

Trên cơ sở đó chúng ta có thể hiểu: “Năng lực lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp phù hợp với bối cảnh thay đổi của người giáo viên Trung học là việc mỗi người giáo viên xác định một cách rõ ràng và có hệ thống những hoạt động cần thực hiện trong một thời gian nhất định với mục tiêu, nội dung, cách thức, trình tự tiến hành nhất định để đạt được mục tiêu nhất định, phục vụ cho sự phát triển chuyên môn và  vị trí việc làm của bản thân”. 

Mọi ngành nghề trong xã hội nói chung và giáo dục nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức của thời đại. Cơ hội lớn nhất là chúng ta đang trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Với những thành tựu vượt bậc, con người có thể dễ dàng thực hiện được những mục tiêu mình muốn nhờ sự tiến bộ của công nghệ. Nhưng thách thức là khi đạt được những mục tiêu này, con người lại có nhu cầu hướng tới những mục tiêu cao hơn. 

 Vậy nên, một lần nữa cần khẳng định: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng để phát triển nghề nghiệp cho bản thân mỗi giáo viên là một việc làm cần thiết. Việc làm này cần sự nỗ lực của mỗi người giáo viên và sự tham vấn, chỉ đạo sát sao của các nhà quản lý giáo dục dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn cụ thể, phù hợp với vị trí việc làm và bắt nhịp được với thời đại. Trong kế hoạch phát triển nghề nghiệp của người giáo viên Trung học cần đạt được mục tiêu, yêu cầu cần đạt và những lưu ý trong kế hoạch bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp. 

Kế hoạch phát triển nghề nghiệp phù hợp với bối cảnh thay đổi của giáo Trung học phải được thể hiện như sau: 

Những lưu ý trong xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp của giáo viên Trung học nhằm thiết lập mục tiêu và thực hiện hoạt động phát triển nghề nghiệp có hiệu quả:
· Xác định chức năng, nhiệm vụ và công việc của đơn vị, cá nhân.

· Dự báo, đánh giá triển vọng của hoạt động phát triển nghề nghiệp.

· Đề ra mục tiêu, chỉ tiêu hoạt động phát triển nghề nghiệp. 

· Đặt kế hoạch, chương trình hành động hoạt động phát triển nghề nghiệp.

· Xác định tiến độ thực hiện hoạt động phát triển nghề nghiệp.

· Xác định nguồn lực phục vụ cho hoạt động phát triển nghề nghiệp.

· Xây dựng các nguyên tắc tiêu chuẩn cho hoạt động phát triển nghề nghiệp.

· Xây dựng các biện pháp thực hiện hoạt động phát triển nghề nghiệp.

  Cấu trúc của kế hoạch phát triển nghề nghiệp:
· Phần mở đầu

· Góc trên cùng bên phải ghi quốc hiệu.

· Góc trên cùng bên trái ghi tên cơ quan chủ quả và tên đơn vị quả lý và số kế hoạch.
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- Chức vụ: .................................................................................................

- Nhiệm vụ được phân công:.....................................................................

II. Căn cứ xây dựng kế hoạch

B. PHẦN NỘI DUNG
   I. Mục tiêu
   II. Nội dung 
  III. Kế hoạch cụ thể

	Thời gian
	Nội dung
	Cách tiến hành
	Dự kiến kết quả

	
	
	
	

	
	
	
	


Ghi chú: nội dung bản kế hoạch tham khảo các văn bản quy định và mục tiêu năm học của nhà trường, cá nhân,...  (xem phụ lục)

IV. Phương thức, thời gian
V. Tổ chức thực hiện 

Học viên học tập, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng thực hiện nhiệm vụ.
C. Phần kết luận

- Tổng hợp, đánh giá kế hoạch hoạt động phát triển nghề nghiệp

- Địa điểm, thời gian lập kế hoạch hoạt động phát triển nghề nghiệp

- Họ và tên người lập kế hoạch hoạt động phát triển nghề nghiệp (Ký và ghi rõ họ và tên)

2.2.4. Quy trình xây dựng kế hoạch hoạt động phát triển nghề nghiệp
Bước 1: Xác định mục tiêu của kế hoạch hoạt động phát triển nghề nghiệp

Mục tiêu cần làm rõ các gợi ý sau:
· Mục tiêu bồi dưỡng đáp ứng được vị trí việc làm.
· Mục tiêu về kiến thức, kỹ năng bắt buộc .

· Mục tiêu tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn.

· Mục tiêu đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thống 2018.

· Mục tiêu được xác định dựa trên 2 cơ sở:

a) Cơ sở pháp lý

· Những văn bản mang tính pháp lý quy định yêu cầu cần đạt về chuyên môn, nghiệp vụ của người giáo viên theo vị trí việc làm.

Luật Giáo dục ban hành 14/6/2019 quy định  giáo viên Trung học

· Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên Trung học, Trung học, Trung học phổ thông. (điểm b, khoản 1, Điều 72 Luật Giáo dục 2019); 
· Nhà nước có chính sách đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo; nhà giáo được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của Chính phủ; Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tạo điều kiện để nhà giáo được đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn theo quy định của pháp luật. (khoản 1, 2, Điều 72 Luật Giáo dục 2019); 

Các văn bản pháp luật: 

· Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (cần xem xét kỹ văn bản hướng dẫn thực hiện của Thông tư); 
· Chương trình chung (CTGDPTTT hay Chương trình quốc gia 2018);

· Chương trình bồi dưỡng hàng năm của nhà trường;

· Chương trình bồi dưỡng hàng năm của phòng và sở giáo dục (xem xét kỹ nội dung bồi dưỡng, mục tiêu, thời gian, kinh phí, sự phù hợp với vị trí việc làm);
· Các chỉ đạo về quản lý giáo dục của các cấp quản lý Nhà nước trong năm học (cần ghi cụ thể văn bản của cấp nào); Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học.

b) Cơ sở thực tiễn
· Căn cứ bản phân công của Hiệu trưởng, tổ trưởng... trong năm học;
· Sở trường, năng lực của bản thân, điều kiện về sức khỏe, gia đình...; 

· Môi trường giáo dục: điều kiện kinh tế - xã hội; truyền thống văn hóa, giáo dục của địa phương…

Bước 2: Phân tích thực trạng (SWOT)

Phân tích thực trạng SWOT nhằm nhận thức được: Cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân khi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng. 

Biện pháp: Hướng dẫn giáo viên sử dụng  mô hình SWOT để phân tích. Mô hình này được thể hiện trong 4 nội dung sau:

1. Điểm mạnh (Strengths)

2. Điểm yếu (Weakness)

3. Cơ hội (Opportunities)

4. Thách thức (Threats)

Tại sao phải phân tích SWOT?

· Để đánh giá được thực lực của giáo viên. 

· Để biết được khả năng của giáo viên. 

· Để xác định mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với năng lực của bản thân và vị trí việc làm (không quá tham vọng, không dàn trải, có trọng tâm, trọng điểm, mũi nhọn, tránh kiểu “mục tiêu quả mít, rất nhiều mũi nhọn như nhau nên không biết được đâu là ưu tiên, đâu là đột phá”). 

· Để huy động nguồn lực thực hiện. 

· Để ra quyết định đúng, trúng, hiệu quả.

Bước 3: Xác định các nguồn lực và thời gian để thực hiện kế hoạch hoạt động phát triển nghề nghiệp

* Xác định nguồn lực

· Nguồn lực con người (nhân lực):  Phối hợp với ai?

· Nguồn lực tài chính (tài lực): Chi phí hết bao nhiêu cho mỗi mục? 

· Nguồn lực vật chất (vật lực): Sử dụng những phương tiện gì? 

* Xác định thời gian thực hiện

· Thời gian bắt đầu, kết thúc? 

· Cần bao nhiêu thời gian?

· Lên kế hoạch cho từng mốc thời gian cụ thể. 

Bước 4: Xây dựng nội dung chương trình của kế hoạch hoạt động phát triển nghề nghiệp
· Tên nhiệm vụ; 

· Mục tiêu của nhiệm vụ; 

· Nội dung cụ thể của từng nhiệm vụ; 

· Các điều kiện và nguồn lực thực hiện;

Bước 5: Dự kiến sản phẩm khi kế hoạch được thực hiện

· Sản phẩm phải đáp ứng yêu cầu về mặt chuyên môn.

· Sản phẩm phải đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, của thời đại.

· Sản phẩm phải góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, phục vụ cho sự phát triển, thăng tiến cũng như tạo ra những cơ hội việc làm mới cho bản thân.

2.2.4. Năng lực ra quyết định trong các tình huống mới

Nghề giáo viên Trung học so với cấp học khác có những khó khăn và thách thức riêng. Giáo viên phải chấp nhận sự đa dạng, sự khác biệt lớn giữa các học sinh trong một lớp và đối diện những khó khăn, rối nhiễu tâm lý của học sinh như: học tập, nhận thức, cảm xúc, hành vi và xã hội. Trong toàn bộ sự phát triển tâm lý của học sinh Trung học rất phức tạp, có nhiều mâu thuẫn. Chính những thách thức đa dạng và phức tạp từ xã hội, nhà trường, gia đình cũng như từ sự thay đổi trong cơ thể của các em ở giai đoạn này sẽ gây ra nhiều khó khăn tâm lý phức tạp hơn giai đoạn trước. 

Một số nghiên cứu về sức khoẻ tâm thần trên đối tượng có độ tuổi từ 11 đến 15 tuổi đã cho thấy những rối loạn liên quan đến sức khoẻ tâm thần của học sinh bao gồm: Các rối loạn hành vi như: đánh nhau, hành hạ xúc vật, nói dối, lất đồ đạc vật dụng, bỏ học, cờ bạc, bỏ nhà. Những hành rối loạn hành vi thường xuất hiện ở nam nhiều hơn nữ giới; Các rối loạn liên quan đến sức khoẻ tâm thần khác: lo âu (12,3%); sợ bẩn (10%); trầm cảm (8,4%); đái dầm (6,3%); tic (4,2%); Hành vi sử dụng chất gây nghiện: có 2,6% học sinh, sử dụng chất gây nghiện bao gồm: thuốc lá (1,22%), rượu (0,88%), ma tuý (0,47%)…

Không phải học sinh Trung học nào cũng có cách học hiệu quả. Nếu không kịp thời trợ giúp, các em có thể chán học, ngại học. Các tình huống sư phạm trong quá trình tổ chức học tập, giao tiếp với học sinh trung học cơ chăm sóc rất đa dạng và phức tạp nảy sinh trong hoạt động hoạt động giáo, buộc giáo viên phải linh hoạt để kịp thời giải quyết hợp lý, nhằm duy trì trạng thái vận động theo hướng phát triển để đạt được mục đích giáo dục. 

Trước những thách thức này, giáo viên Trung học phải hướng dẫn để học sinh lĩnh hội các cách thức, phương thức phức tạp hơn của hành vi và hoạt động để thoả mãn những yêu cầu và đòi hỏi của cuộc sống nhà trường và nhờ vậy “đẩy” được sự phát triển của trẻ lên một mức độ cao hơn.

Những quyết định trong các tình huống mới không chỉ ở đặc điểm tâm lý, hoạt động học của lứa tuổi học sinh Trung học mà còn ở bối cảnh xã hội, những yêu cầu của xã hội, phụ huynh và những rủi ro ngoài ý muốn mà giáo viên phải đưa ra những quyết định mới. Những vấn đề này thường ở trong các tình huống thực tiễn cần được giải quyết sớm và hiêu quả.

Như vậy, có thể hiểu năng lực ra quyết định trong các tình huống mới: 
Năng lực ra quyết định để thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp là khả năng huy động và vận dụng tổ hợp các kiến thức, kỹ năng và thái độ của cá nhân vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm để đưa ra những quyết định phù hợp với bối cảnh, đối tượng, điều kiện,… đảm bảo cho hoạt động đó đạt tới thành công, đồng thời thúc đẩy sự phát triển chuyên môn của bản thân giáo viên.

2.2.5. Năng lực tự khám phá nghề nghiệp

Theo quan điểm “học tập suốt đời”, đào tạo tại trường sư phạm là khâu chuẩn bị kiến thức, kỹ năng, thái độ cơ bản để khi ra trường giáo viên Trung học  đáp ứng được những đòi hỏi thiết yếu nhất của hoạt động nghề nghiệp. Nhưng để không ngừng nâng cao năng lực sư phạm, giáo viên Trung học cần được liên tục bồi dưỡng, rèn luyện trong hoạt động thực tiễn. Mỗi giáo viên Trung học cần trở thành một thành viên trong “tổ chức biết học hỏi”. Mọi thành viên lôi cuốn vào việc tìm kiếm, phát hiện và giải quyết vấn đề làm cho tổ chức có khả năng thực nghiệm cách làm mới để biến đổi cải tiến và phát triển liên tục nhằm đẩy nhanh khả năng tăng trưởng của tổ chức có thể đạt được mục tiêu của mình một cách tốt đẹp nhất.

Một tổ chức như vậy theo Senge (1990) phải tuân thủ 5 nguyên tắc: - Làm chủ bản thân: “Tổ chức học tập khi mọi cá nhân trong tổ chức học tập” Vì vậy, các cá nhân phải có khả năng học tập và học tập suốt đời để không ngừng cải thiện, mở rộng khả năng của bản thân. Thực hiện nguyên tắc này cần tạo ra một môi trường khuyến khích phát triển và hiện thực hóa mục tiêu cá nhân và mục tiêu của tổ chức trong quan hệ đối tác. 

- Mô hình tinh thần: Mô hình tinh thần là giả định ăn sâu trong tiềm thức, mang tính khái quát và ảnh hưởng đến cách nhìn nhận về thế giới cũng như ảnh hưởng đến các hành động cụ thể. Nó được xem như hình ảnh của một người “nội bộ” định hình các quyết định và hành vi của mọi người trong tổ chức. Ví dụ, khi người giáo viên quan niệm dạy học là khó khăn thì việc giúp đỡ hay nhận sự giúp đỡ của người khác không phải là vấn đề về năng lực cá nhân mà là một phần của sự tìm kiếm và cải tiến liên tục. 

- Học nhóm: Đây là một nguyên tắc quan trọng bởi vì “nhóm chứ không phải cá nhân là những đơn vị học tập cơ bản trong một tổ chức hiện đại”. Senge lập luận rằng nếu một nhóm học tập, nhóm đó sẽ trở thành một mô hình thu nhỏ cho việc học của tổ chức. Việc học nhóm giúp phát triển các kĩ năng đối thoại và tư duy tập thể, nhờ đó trì thông minh và khả năng của một nhóm sẽ lớn hơn tổng của tất cả các thành viên cộng lại. - Chia sẻ tầm nhìn: Việc chia sẻ tầm nhìn xuất phát từ những người thực sự quan tâm đến công việc của họ, những người có một ý thức mạnh mẽ về tầm nhìn cá nhân và nhìn thấy tầm nhìn chung có thể bao gồm tầm nhìn cá nhân của tất cả mọi người. Thông qua chia sẻ tầm nhìn sẽ xây dựng ý thức tập thể, cùng cam kết hướng đến hình ảnh trong tương lai. 

- Tư duy hệ thống: Theo Senge, đây là sự tích hợp của 4 nguyên tắc nói trên. Tư duy hệ thống giúp nhìn thấy "bức tranh lớn" trong một tổ chức và hiểu làm thế nào thay đổi trong một bộ phận ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Mohanty và các cộng sự khi nghiên cứu đã tổng hợp nghiên cứu của Senge và đưa ra các đặc điểm của tổ chức biết học hỏi đó là: 

- Tồn tại một tầm nhìn chung mà tất cả mọi người đều đồng ý. 

- Mọi người loại bỏ cách nghĩ cũ và những thói quen đã thành chuẩn mực để giải quyết vấn đề.

 - Tất cả các thành viên nghĩ về các quá trình, chức năng, hoạt động, tương tác với môi trường của tổ chức như là một phần của hệ thống.

 - Mọi người công khai, thoải mái trong giao tiếp mà không sợ bị chỉ trích hay trừng phạt.

 - Mọi người chế ngự lợi ích cá nhân và lợi ích của các bộ phận để làm việc cùng nhau và đạt đến mục tiêu chung.

 Năng lực tự khám phá nghề nghiệp để thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp là khả năng tự rèn luyện, tự theo dõi và đánh giá năng lực của bản thân nhằm phát triển nghề nghiệp và đáp ứng yêu cầu của ngành giáo dục Trung học và xã hội đối với giáo viên Trung học.

3. MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC THÍCH ỨNG VỚI SỰ THAY ĐỔI TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC
Con đường hình thành và phát triển năng lực sư phạm của giáo viên Trung học bao gồm: quá trình đào tạo tại trường sư phạm, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng và hoạt động nghề nghiệp tại cơ sở giáo viên Trung học.

3.1. Xây dựng môi trường văn hóa thích ứng, đổi mới sáng tạo trong cơ sở giáo dục Trung học

Tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. xây dựng môi trường văn hóa trong trường học đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân cho giáo viên Trung học. Có nhiều hội thảo khoa học đã đưa ra cơ sở thực tiễn về văn hóa và việc xây dựng văn hóa học đường ở Việt Nam; nghiên cứu đề xuất các giải pháp lâu dài, giải pháp đột phá và những việc cần làm ngay nhằm xây dựng văn hóa học đường ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 và cho tương lai. 

Nói đến văn hóa thì không thể không đề cập đến văn hóa trong nhà trường. Văn hoá nhà trường là hệ thống niềm tin, giá trị, chuẩn mực, thói quen và truyền thống hình thành trong quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường, được các thành viên trong nhà trường thừa nhận, làm theo và được thể hiện trong các hình thái vật chất và tinh thần, từ đó tạo nên bản sắc, đặc trưng riêng cho mỗi nhà trường. 

 Văn hoá nhà trường có tác động đến hầu hết mọi khía cạnh của nhà trường, văn hoá nhà trường quyết định đến việc các thành viên trong nhà trường cùng tập trung vào mục tiêu chung, cam kết và nỗ lực cho mục tiêu đó. Văn hoá nhà trường   giúp các thành viên xác định và xây dựng cam kết cho mỗi cá nhân và của nhà trường đối với các giá trị cốt lõi. Một nhà trường có nền văn hóa tích cực sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện hiệu quả làm việc, nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

Văn hóa là một thứ tài sản lớn và quyết định sự trường tồn của một tổ chức. Văn hóa có ý nghĩa vô cùng quan trọng với nhà trường, hơn bất kỳ tổ chức nào, tính văn hóa là tính chất đặc thù của nhà trường, với những vai trò cốt yếu như: văn hoá nhà trường tạo động lực làm việc cho các thành viên trong nhà trường; văn hoá nhà trường hỗ trợ điều phối và kiểm soát hành vi của cá nhân; văn hoá nhà trường  hạn chế tiêu cực và xung đột; văn hoá nhà trường giúp nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường. 

Cần được quan tâm đúng mức, tập trung vào việc xây dựng văn hoá nhà trường như sau:
    Xây dựng bầu không khí dân chủ, lành mạnh trong nhà trường: Xây dựng bầu không khí trong nhà trường bao gồm các hoạt động xây dựng và cải thiện mối quan hệ hợp tác giữa các thành viên trong nhà trường. Quan tâm xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên trong nhà trường. Đảm bảo sự an toàn trong quá trình giảng dạy và học tập tại nhà trường. Bầu không khí lành mạnh, dân chủ là môi trường chứa đựng nhiều điều tốt đẹp và những chuẩn mực để nhà trường luôn luôn cải tiến, vươn tới. Đó không chỉ là môi trường có không gian xanh - sạch - đẹp - tiện nghi,… mà ở đó còn chứa đựng không khí cởi mở, dân chủ, hợp tác, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên trong nhà trường. 

Xây dựng văn hóa quản lý chuyên nghiệp và chuẩn mực trong nhà trường: Xây dựng văn hóa quản lý trong nhà trường chính là phát triển các nội dung quản lý của người quản lý hay lãnh đạo trong nhà trường. Nội dung quản lý nhà trường bao gồm các nội dung về xây dựng chiến lược, sứ mạng, tầm nhìn, quản lý hoạt động chuyên môn, quản lý hoạt động truyền thông, quản lý các mối quan hệ bên trong và bên ngoài của nhà trường, quản lý môi trường sư phạm, cảnh quan nhà trường... Đó là những giá trị tích cực trong phong cách, năng lựcvà hiệu quả quản lý. 

Xây dựng văn hóa giảng dạy tích cực của giáo viên trong nhà trường: Nội dung trong xây dựng văn hóa giảng dạy của giáo viên bao gồm phát triển về phẩm chất, đạo đức; năng lựcgiảng dạy và giáo dục; năng lựcnghiên cứu khoa học; khả năng đổi mới và sáng tạo của giáo viên. Để xây dựng văn hóa giảng dạy tích cực giáo viên phải thi đua dạy tốt, có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lựccho giáo viên, đặc biệt hướng vào đổi mới phương pháp dạy học để phát triển năng lựccho người học. 

Xây dựng văn hóa học tập tích cực, chủ động và sáng tạo của người học: Xây dựng văn hóa học tập chính là phát triển những nội dung trong hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh. Người học là chủ thể năng động của quá trình dạy học, là trung tâm của hoạt động dạy học. Để xây dựng văn hóa học tập sáng tạo, tích cực, chủ động, phát huy phẩm chất và năng lựccủa người học, người giáo viên phải xây dựng các bài giảng phát huy được tính sáng tạo, khả năng hợp tác của người học. Giáo dục cho người học động cơ học tập đúng đắn; học nghiêm túc, có nề nếp và có kỷ luật; học tích cực, chủ động; học nghiên cứu, sáng tạo; học thân thiện, hợp tác. 

Xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh và chuẩn mực trong nhà trường: văn hoá nhà trường một phần được đánh giá qua mối quan hệ ứng xử của các thành viên trong nhà trường và môi trường sư phạm của nhà trường. Những mối quan hệ đó tạo nên văn hóa ứng xử trong nhà trường. Xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường là duy trì những yếu tố tích cực trong các mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà trường. Nhà trường là nơi hình thành nhiều mối quan hệ  đan chéo như: nhà quản lý - cán bộ và giáo viên, thầy - thầy, thầy - trò, trò - thầy, trò - trò… Để những mối quan hệ đó trở nên tốt đẹp, nhà trường cần phải xây dựng bầu không khí dân chủ: cởi mở, hợp tác, cùng chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau. 

Xây dựng cảnh quan và môi trường sư phạm hiện đại và an toàn trong nhà trường: Xây dựng một môi trường nhà trường đầy đủ về cơ sở vật chất, tiện nghi và an toàn tạo nên một cảnh quan nhà trường kiểu mẫu. Nhà trường cần tiến hành xây dựng hệ thống cơ sở vật chất đạt chuẩn theo quy định, một môi trường cảnh quan an toàn, sạch đẹp. Đồng thời, làm cho nhà trường trở thành môi trường giáo dục tốt, thân thiện, qua đó người dạy, người học gắn bó yêu thương nhau hơn, yêu mến trường hơn, trên cơ sở đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà trường trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên. 

Xây dựng các giá trị văn hóa cốt lõi trong của nhà trường: Giá trị là điều mà nhà trường cam kết thực hiện cho các bên có liên quan, các nguyên tắc chỉ đạo hành vi của các thành viên trong nhà trường. Giá trị chính là các nguyên tắc và niềm tin cơ bản và lâu dài, để định hướng làm việc, hành vi, các quan hệ và ra quyết định. Đó là cái mà nhà trường cố gắng theo đuổi, thậm chí ngay cả khi môi trường bên ngoài thay đổi. Xây dựng các giá trị văn hóa trong nhà trường chính là việc xác định hệ thống giá trị văn hóa của nhà trường, xem đâu là giá trị văn hóa đặc trưng, cốt lõi để xây dựng và phát triển trở thành hệ giá trị xuyên suốt của nhà trường. Giá trị cốt lõi của một nhà trường tạo ra bản sắc riêng của nhà trường. 

Xây dựng văn hoá nhà trường theo mô hình “tổ chức biết học hỏi”. Trong bối cảnh giáo dục đang có những đổi mới mạnh mẽ thì việc xây dựng nhà trường Trung học thành tổ chức biết học hỏi (organization learning) có ý nghĩa lớn về mặt lí luận và thực tiễn. Mặt khác, xây dựng văn hóa nhà trường theo mô hình tổ chức biết học hỏi sẽ góp phần tạo nên những chuyển biến quan trọng trong môi trường nhà trường nhằm thực hiện đổi mới giáo dục căn bản, toàn diện giáo dục.

Việc xây dựng văn hoá nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới ở các nhà trường trong nhà trường hiện nay là hướng đến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn, chống lại các yếu tố phản văn hóa từ bên ngoài và sự nảy sinh những yếu tố gây hại từ bên trong. Xây dựng văn hoá nhà trường các giá trị văn hóa cốt lõi hướng đến tạo dựng uy tín, tạo lập niềm tin và khẳng định thương hiệu của nhà trường.

3.2. Tăng cường sinh hoạt chuyên môn để triển khai các nội dung đổi mới

Thực hiện khâu then chốt là đổi mới cơ chế quản lý giáo dục và phát triển đội ngũ nhà giáo theo tinh thần Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo việc giao quyền tự chủ cho các trường phổ thông xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường đáp ứng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông; thực hiện sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học để nâng cao năng lực Sư phạm của đội ngũ nhà giáo trên tinh thần "bồi dưỡng tại công việc".

Yêu cầu đổi mới sinh hoạt chuyên môn cơ bản được thể hiện trong sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Thao tác của hoạt động này là: các giáo viên trong tổ/nhóm chuyên môn cùng nhau xây dựng nội dung và tiến trình bài học; thực hiện bài học và dự giờ; phân tích, rút kinh nghiệm bài học thông qua phân tích hoạt động học của học sinh, qua đó các giáo viên trao đổi, chia sẻ, học tập lẫn nhau về hình thức, phương pháp, kĩ thuật tổ chức hoạt động học của học sinh.

Phải thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn (seminar) về các vấn đề xung quanh chương trình bồi dưỡng và tự bồi dưỡng cho giáo viên Trung học. Bởi, chỉ có tiến hành sinh hoạt chuyên môn mới có thể chuẩn bị một cách tốt nhất, đầy đủ nhất về những nội dung chuyên môn cũng như về chương trình, phương pháp… để giáo viên có thể xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho bản thân và những vấn đề phát sinh cần phải giải quyết khi tham gia vào công tác bồi dưỡng. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cần được xây dựng theo chủ đề với những nội dung và chương trình cụ thể mới đạt hiệu quả. Có thể khẳng định, nếu tổ chức sinh hoạt chuyên môn tốt và trọng tâm sẽ trang bị được rất nhiều phương tiện để giúp cho đội ngũ giáo viên có thể xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho bản thân và thực hiện công tác bồi dưỡng đạt hiệu quả như mong muốn. 


Ở các nước thường dùng thuật ngữ “Teacher Education” hoặc “Teacher Training” nhằm biểu thị ý nghĩa về đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, bởi khi giáo viên Trung học tốt nghiệp chuyên nghiệp vẫn là giáo viên mới, cần nhiều thời gian để trở thành những giáo viên có thâm niên, kinh nghiệm. Hai thuật ngữ giáo viên hay đào tạo giáo viên có ý nghĩa giống nhau, bao hàm cả đào tạo và bồi dưỡng theo cách hiểu của người của người Việt Nam. Quá trình hình thành nghề được thưc hiện 2 giai đoạn tách rời nhau: quá trình đào tạo và bồi dưỡng. Đây là 2 giai đoạn nối tiếp nhau, trong đó đào tạo là quá trình học tập và rèn luyện ở trường sư phạm, còn bồi dưỡng là quá trình học tập và rèn luyện qua quá trình sống và làm việc ở trường Trung học. 

Đào tạo là quá trình giáo dục nhằm hình thành và tạo ra năng lực ban đầu cho người giáo viên. Bồi dưỡng và tự bồi dưỡng là quá trình duy trì, ngăn chặn sự mai một những điều đã được đào tạo ở trường sư phạm, đồng thời bổ sung những khiếm khuyết mang tính thực tiễn của giáo dục Trung học lúc đào tạo ở trường sư phạm chưa có được, đồng thời cập nhật những điểm mới nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn giáo dục Trung học. Quá trình đào tạo trong trường sư phạm dù có cố gắng đến mấy cũng không thể trang bị được hết kĩ năng, kĩ xảo cho mọi giáo viên để giải quyết các tình huống sư phạm trong thực tế, song trường sư phạm là nơi cung cấp những kiến thức và kĩ năng nền tảng, cốt lõi giúp cho giáo viên có năng lực học tập phát triển nghề lâu dài và bền vững. Công tác bồi dưỡng chuyên cho đội ngũ giáo viên Trung học mang tính thường xuyên là cần thiết, mà ở đây ý thức/thái độ và kĩ năng tự học tự bồi dưỡng đóng vai trò quan trọng.

3.3. Khuyến khích nghiên cứu khoa học và vận dụng các kết quả nghiên cứu khoa học trong đổi mới dạy học, giáo dục Trung học

Yêu cầu nghiên cứu khoa học Sư phạm ứng dụng 

Phải đào tạo cho cán bộ bồi dưỡng xác định được yêu cầu nghiên cứu khoa học Sư phạm ứng dụng. Bởi, hoạt động nghiên cứu khoa học Sư phạm ứng dụng là một phần trong quá trình phát triển chuyên môn của giáo viên và cán bộ quản lý trong thế kỉ XXI, mang lại rất nhiều lợi ích trong dạy học ở nhà trường. Chương trình bồi dưỡng, nội dung bồi dưỡng, phương pháp bồi dưỡng cần được đặt trong mối quan hệ với khoa học Sư phạm ứng dụng và thực hiện quản lý nghiên cứu khoa học Sư phạm ứng dụng ở trường Trung học của Hiệu trưởng. Năng lực nghiên cứu khoa học Sư phạm ứng dụng hay sáng kiến kinh nghiệm là tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lựcSư phạm của giáo viên nói chung và cán bộ quản lý nói riêng. Biết được khoa học Sư phạm ứng dụng họ mới biết xậy dựng chương trình kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho bản thân. Từ việc xây dựng được kế hoạch, chương trình bồi dưỡng họ mới xác định được nội dung bồi dưỡng mang tính thiết thực. Từ việc xác định được nội dung bồi dưỡng mang tính thiết thực họ mới tìm ra được phương pháp bồi dưỡng thích hợp, khả thi và có tính hiệu quả cao. 

3.4. Phương thức tự rèn luyện, nâng cao năng lực tự học đáp ứng sự thay đổi trong nghề nghiệp

Hiện nay, khái niệm "học tập suốt đời" ngày càng được nhắc đến thường xuyên hơn và có mặt trong hầu hết các chiến lược, chính sách quốc gia về giáo dục của mỗi đất nước. Theo UNESCO, "học tập suốt đời" là quá trình học tập diễn ra trong suốt cả cuộc đời, dựa trên bốn trụ cột: học để biết, học để làm việc, học để cùng nhau chung sống và học để làm người; thông qua các phương thức giáo dục chính quy, giáo dục thường xuyên; đặc biệt coi trọng tự học. 

Năng lực tự học là một trong những năng lực cần thiết của người hiện đại. Giáo viên ngày nay có những điểm khác biệt so với giáo viên thế hệ trước, là phải có mục đích để vươn lên và kĩ năng tự học để không ngừng hoàn thiện bản thân, khẳng định vị trí của mình trong xã hội.

Chương trình học tập tự hoàn thiện bản thân của giáo viên Trung học gồm tự học để nâng cao trình độ và những tri thức xã hội – chính trị, tìm hiểu những thành tựu mới nhất của khoa học nói chung và khoa học nói riêng. Tự học để thực hiện các phương pháp dạy học và công nghệ mới trong giáo dục Trung học sẽ giúp người giáo viên Trung học nâng cao hiệu quả giáo dục. Việc nâng cao trình của bản thân là cơ hội để giáo viên Trung học thay đổi vị trí công tác cũng như sự thăng tiến trong nghề nghiệp. 

Tác giả người Pháp Michel Dvelay với công trình “Peut; On former les Enisgnants”, “Hệ phương pháp hoạt động giáo dục trong trường phổ thông” của  tác  giả N. I. Bondurep , tác giả Jacques Nimier với tác phẩm “Giáo viên rèn luyện tâm lý”. Những công trình khoa học trên đều nghiên cứu về công tác bồi dưỡng cho giáo viên. Các tác giả đã khẳng định việc bồi dưỡng, rèn luyện trong các trường Sư phạm  là chưa đủ, cái cốt yếu chính là bản thân mỗi giáo viên phải luôn luôn tự rèn luyện mình.Trong các tác phẩm này vị trí, tầm quan trọng của hoạt động bồi dưỡng giáo viên được các tác giả đề cao. Những tác phẩm này vẫn là cơ sở lý luận rất có giá trị cho việc đổi mới công tác đào tạo giáo viên theo hướng chuyển từ quan niệm tĩnh sang quan niệm động. (Quan niệm tĩnh: Nghĩa là quan niệm cho rằng việc đào tạo ban đầu đủ để giáo viên hoàn tất vai trò của mình trong sự nghiệp dạy học. Quan niệm động: nghĩa là đào tạo giáo viên cần được nhìn nhận như một hệ thống mở và một quá trình phát triển liên tục từ đào tạo ban đầu, qua giai đoạn tập sự, đến đào tạo tại chức và bồi dưỡng thường xuyên).

KẾT LUẬN

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ GD&ĐT đã và đang đẩy mạnh công tác bồi dưỡng cho giáo viên ở các tỉnh, thành trong cả nước. Bên cạnh tham gia các lớp bồi dưỡng, đội ngũ nhà giáo cũng chủ động trong việc tự bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng để thực hiện chương trình Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Ngoài việc bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình mới, việc bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao năng lực người thầy theo chuẩn giáo viên, mà Bộ đã ban hành cũng được các Sở GD&ĐT, các quận, huyện (Phòng GD) chú trọng. Đặc biệt, đội ngũ nhà giáo luôn chủ động tìm tòi, sáng tạo trong cách dạy, cách học, không ngừng nỗ lực học hỏi, nâng cao chuyên môn. Từ nhiều năm nay, các trường học đã chủ động triển khai cho giáo viên trong đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh, triển khai kế hoạch dạy các tiết học trải nghiệm ngoài nhà trường, tiết học STEM..., tổ chức cho học sinh tự khám phá, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. Bên cạnh đó, ngành giáo dục cũng triển khai xây dựng mô hình trường Trung học tiên tiến theo xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế.

Sự chủ động của các trường đặt ra yêu cầu đối với người giáo viên là luôn đổi mới, sáng tạo. Chúng ta đang đứng trước một thực tế rằng: nghề giáo đòi hỏi mỗi giáo viên học hỏi, sáng tạo hằng ngày, học từ đồng nghiệp, tài liệu, các mô hình trong và ngoài nước với phương pháp, kỹ năng dạy học hay, hiệu quả và áp dụng phù hợp với học sinh của mình. Được bồi dưỡng và tự bồi dưỡng là hai yếu tố quan trọng giúp người giáo viên luôn chủ động, sẵn sàng thích nghi với bất cứ sự thay đổi nào, giáo viên cũng linh hoạt tiếp cận tốt nhất.
Đối với giáo dục, điều cốt lõi vẫn là năng lực, kỹ năng của người thầy. Nếu giáo viên chuẩn bị tốt tâm thế, tìm hiểu kĩ về tổng thể chương trình mới, mục tiêu, định hướng, có nền tốt, khi tham gia tập huấn, bồi dưỡng, các thầy cô sẽ nắm gọn tinh thần, cách thức, nội dung… của chương trình nên việc tiếp cận, triển khai chương trình mới sẽ rất thuận lợi. 

Có thể nói, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng là một nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi người tham gia vào công tác bồi dưỡng phải ý thức được vai trò và sứ mệnh của mình để cống hiến một cách nghiêm túc. Mỗi cán bộ tham gia vào công tác bồi dưỡng cần phải nhận thức rằng, việc thay đổi về tư duy, thái độ, thói quen, cách làm… trong bồi dưỡng và tự bồi dưỡng giáo viên là một thách thức lớn, cần sự đồng thuận, quyết tâm và phối hợp chặt chẽ của các bên liên quan. Vì vậy, mỗi cá nhân, tập thể được phân công trách nhiệm phải nhận thức đầy đủ, quan tâm sát sao tới công việc quan trọng này và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng khách quan, khoa học, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Chỉ có như vậy mới đáp ứng bối cảnh biến động của thời đại, xu thế toàn cầu hóa và phân hóa, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu của thị trường lao động, xu thế giáo dục quốc tế, đào tạo theo chuẩn đầu ra về năng lực và yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông ở Việt Nam. 
V. ĐÁNH GIÁ

1. Đề nghị thầy/ cô cho ý kiến về các khía cạnh sau đây của chuyên đề bồi dưỡng

- Mục tiêu (gợi ý: có rõ ràng, hợp lý và phù hợp với người học không?)

- Nội dung (gợi ý: đã bao gồm được các kiến thức và kỹ năng cần thiết?)

- Phương pháp bồi dưỡng (gợi ý: Các phương pháp được sử dụng có hiệu quả như thế nào?)

- Học liệu (gợi ý: có hữu ích và phù hợp với người học không? Sử dụng tài liệu này trong chuyên đề bồi dưỡng có dễ dàng và hữu ích không…?)

- Đánh giá kết quả (gợi ý: có đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động dạy học/quản lý kế hoạch BD của bản thân không?) 

- Vai trò của thầy/cô (gợi ý: Thầy/cô cảm thấy sẵn sàng để xây dựng một kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho bản thân? Thầy/cô gặp phải khó khăn gì? Thầy/cô cần những hỗ trợ nào?)

2. Trả lời các câu hỏi sau và nêu các khuyến nghị mà thầy/cô muốn đưa ra 

Phần nào của chuyên đề bồi dưỡng nên điều chỉnh? Nêu ngắn gọn lý do tại sao?

- Phần nào của chuyên đề bồi dưỡng nên lược bỏ và tại sao? 

- Cần bổ sung thêm nội dung gì vào chuyên đề bồi dưỡng? 

- Nội dung nào cần thêm thời gian? 

- Thầy/cô có thể đưa ra bất kỳ ý kiến gì thêm về chuyên đề bồi dưỡng. 

3. Câu hỏi tự luận

1. Phân tích năng lực thích ứng với sự thay đổi trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên phổ thông.

2. Phân tích một số phương thức tăng cường năng lực thích ứng trong hoạt động nghề nghiệp của giáo viên phổ thông.
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